
1 Ampu bóp bóng cái Hộp/ 1 cái 10

1 bóp bóng bằng PVC 1630ml cho người lớn, 680ml cho trẻ em và 340ml cho sơ sinh. 1 Mặt nạ theo size tương ứng, 01 

Túi trộn khí Oxy 2000ml cho người lớn, 1600ml cho trẻ em và sơ sinh. 1 Dây dẫn Oxy 200cm. Có van điều chỉnh ánh 

lực 60 cmH2O cho người lớn. đối với trẻ em và sơ sinh là 40cmH2O. Các size khác nhau dùng cho các đối tượng khác 

nhau (người lớn, Trẻ em, sơ sinh). Ampu bóp bóng bằng tay dùng để hỗ trợ thông khí khi cấp cứu cho bệnh nhân mà 

không có sự hỗ trợ của các loại máy thở. Tiêu chuẩn EN ISO 13485: 2016

2
Băng dính lụa 5 x 

5cm
Cuộn Hộp 6 cuộn 1,900

Vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi cellulose acetate, số sợi 44x19,5 sợi/cm, keo Zinc oxide không dùng dung môi phủ 

đều. Nguyên liệu các nước G7. Lõi nhựa liền cánh bảo vệ.

3
Băng keo thử nhiệt 

độ hấp khô
cuộn

48 cuộn/ 

thùng
50

Kiểm soát tiếp xúc, Độ dày: 0.14 mm, Lực dính trên thép: 7N/25 mm, Độ kéo dãn: 107N/25 mm, Thông số "đạt" khi chỉ 

thị chuyển sang màu nâu.

4
Băng keo thử nhiệt 

độ hấp ướt
Cuộn Túi 1 cuộn 50

- Băng keo chỉ thị nhiệt với vạch mực chuyển màu giúp xác định gói dụng cụ đã qua tiếp xúc với quá trình tiệt khuẩn 

hay chưa

- Vạch chỉ thị sẽ chuyển từ màu vàng sang màu đạm hơn và đen sau khi qua tiệt khuẩn bằng hơi nước

- Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121ᵒC và 132-134ᵒC

- Thiết kế băng giấy phủ keo dính Acrylic và vạch mực chỉ thị hóa học. Thành phần không chứa chì nên không gây 

độc hại.

- Kích thước: 24mm x55m

5
Băng xô y tế 2,5m x 

10cm 
Cuộn

Túi 10 

cuộn
7,000

Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao.

Đặc tính:

- Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên;

- Độ ẩm: <8%;

- Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính;

- Không có tinh bột hoặc Dextrin;

- Các chất tan trong nước: 0,5% ;

- Kích thước 10cm x 2,5m.

Đóng gói: 20 cuộn/gói, KVT

Đạt TCVN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015

6
Băng xô y tế 2,5m x 

5cm 
Cuộn

Túi 10 

cuộn
7,500

Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao.

Đặc tính:

- Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên;

- Độ ẩm: <8%;

- Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính;

- Không có tinh bột hoặc Dextrin;

- Các chất tan trong nước: 0,5% ;

- Kích thước 5cm x 2,5m.

Đóng gói: 20 cuộn/gói, KVT

Đạt TCVN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015

7 Bẩy thẳng Chiếc Túi 1 cái 6 Bẩy răng bằng inox, túi 1 cái. Bẩy thẳng, khuỷu tay trái hoặc khuỷu tay phải.

8 Bình CO2 Bình Bình 40 lít 40 Chất lượng 99.5% dung tích bình 40 lít, áp suất 135 bar ± 3%

9 Bình oxy  10l Bình Bình 10 lít 128 Chất lượng 99.5% dung tích bình 10 lít, áp suất 135 bar ± 3%

10 Bình làm ẩm oxy Cái túi 1 cái 5 bao gồm: 1 bình tạo ẩm có lõi lọc không khí+1 dây thở mũi. 

11 Bộ đặt nội khí quản bộ Hộp 1 bộ 3 Có 4 lưỡi dao các cỡ khác nhau

12
Bộ dây máy điện tim 

6 cần
Bộ Túi 1 bộ 7 Bộ dây gồm 10 đầu dây, 6 cái dùng cho ngực và 4 cái dùng cho chân tay

13 Bộ gây tê màng cứng bộ Hộp 10 bộ 400

Kim 18G dài 90mm có cánh và vạch đánh dấu mỗi 1cm; được mài mặt trong giảm sắc chống đứt gãy và luồn catheter 

dễ dàng hơn.

- Catheter cỡ 20G dài 1000mm có cản quang vật liệu 100% Polyurethane tương thích sinh học và chịu được lực kéo 

giãn cao nhất; đầu tip đóng và có 3 lỗ bên lan tỏa thuốc

- Bộ phận kết nối catheter dạng vặn xoắn 2 chiều chống tuột và tắc ống thông mà vẫn tháo lắp kết nối dễ dàng

- Bơm tiêm LOR 10ml thiết kế miếng đệm đôi giảm kháng lực và thao tác rất nhẹ nhàng trơn mượt

- Phụ kiện filter lọc khuẩn 0.2 micron

- Tiêu chuẩn ISO 13485; CE

14
Bộ protaper sửa 

soạn ống tủy
bộ

Bộ 1 Vỉ , Vỉ 

6 cây
3 Protaper máy sửa soạn ống tuỷ trong điều trị nội nha

15 Bộ rửa dạ dày kín Bộ Túi 1 bộ 20

 Công dụng: hỗ trợ trong việc súc, rửa dạ dày bằng một hệ thống khép kín

Làm từ mủ cao su tự nhiên

Được đóng gói riêng lẻ trong từng túi

16 Bơm Karrman Chiếc Túi 1 bộ 1

Bơm hút thai 1 van với Áp lực hút chân không ổn định: 609.6-660.4 mmHg. Thể tích bơm 60ml. Tay cầm thuận tiện, dể 

sử dụng bằng 1 tay. Van có khóa nút bấm có tác dụng giữ và giải phòng áp lực chân không. Đai hãm cổ bơm giữ cho 

Piton không bị tuôt khỏi ống bơm. 

Thành phần gồm: 01 bơm 60ml/ 1 gioăng cao su chữ 0/ 01 lọ silicon y tế bôi trơn 5 ml 

Bộ bơm được khử khẩn bằng Ethylene-oxide. Đóng gói: 01 bộ/ gói, được sử dụng với ống hút mềm Karmen 4 –7mm, 

để hút thai và sinh thiết nội mạc tử cung 

17 Bơm  tiêm 50ml Cái Hộp 100 cái 2,800

 - Dung tích: 50ml

- Xy lanh: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức 

khỏe. Có vạch chia dung tích rõ ràng, đốc nhỏ lắp vừa kim, sử dụng được cho máy bơm tiêm điện.

- Pít tông: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức 

khỏe. Có khía bẻ gãy để hủy chống sử dụng lại.

- Gioăng: Nguyên liệu nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, mềm, tạo độ kín khít giữa pít tông với xy lanh, không gây độc, 

không ảnh hưởng sức khỏe.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)

- Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

18 Bơm tiêm 10ml Cái Hộp 25 cái 90,000

- Xy lanh 10ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

19 Bơm tiêm 1ml Cái Hộp 100 cái 5,000

- Xy lanh 1ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

20 Bơm tiêm 5 ml Cái Hộp 100 cái 170,000

- Xy lanh 5ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

21 Bóng đèn hồng ngoại Cái Hộp 1 cái 20 Dùng cho đèn hồng ngoại chân cao

22 Bông hút Kg Túi 1 kg 380 Thành phần: 100% bông xơ thiên nhiên, trải qua quá trình loại bỏ chất béo và tẩy trắng

23 Bông miếng 2x2cm Kg Gói1 kg 5

Sản phẩm được sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên, có độ thấm hút cao. Bông được cắt thành miếng 

nhỏ kích thước 2cm x 2cm hoặc 3cm x 3cm  đồng đều về kích thước và trọng lượng. Tốc độ hút nước: 

Thời gian chìm ≤ 5 giây. Độ ẩm: ≤ 8%; Độ acid và độ kiềm: Trung tính; Hàm lượng chất béo: Không vượt 

quá 0.5%. Được đóng kín trong bao PE in đầy đủ thông tin về sản phẩm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

24
Bột bó liền 10cm x 

2,7m
Cuộn

Thùng 120 

cuộn
550

 Mô tả: Kích thước 10cm x 2.7m. Sản xuất bởi bột thạch cao được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gạc thấm. Khả năng 

thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn. Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt trong một túi 

cách nước. Thời gian đông kết nhanh: khoảng 3-5 phút.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485

- Quy cách: 120 cuộn/thùng

25
Bột bó liền 

7,5cmx2,7m
Cuộn

Thùng 240 

cuộn
100

 Mô tả: Kích thước 7,5cm x 2.7m. Sản xuất bởi bột thạch cao được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gạc thấm. Khả năng 

thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn. Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt trong một túi 

cách nước. Thời gian đông kết nhanh: khoảng 3-5 phút.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485

- Quy cách: 240 cuộn/thùng

26
Cân sức khỏe có 

thước đo chiều cao
Cái Hộp 1 cái 4 Cân nặng 150kg KT 30cmx40cm, có bàn cân và cột cân điện tử

27 Canuyn mayor l cái Hộp 50 cái 340
Chất liệu nhựa tốt dẻo, độ cong thích hợp. Trơn láng không gây tổng thương, không gây kích ứng da. Tiệt trùng 

bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng đơn vị nhỏ nhất. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

28
Canuyn mở khí quản 

2 nòng các số
Bộ Hộp 1 cái 5

Mở khí quản 2 nòng  có bóng, có cánh, không lỗ thông khí các số (7,7.5,8,8.5,9, 10). Bộ bao gồm ống mở 

khí quản Blue Line Ultra có cản quang có bóng, 2 nòng trong, 01 dây cố định mở khí quản, 01 cây chổi vệ 

sinh nòng trong và nhãn ghi chú đi kèm

29
Catheter TMTT 3 

nòng
Cái

50 chiếc/ 

thùng

1 chiếc/vỉ

10

Bộ tiêm truyền tĩnh mạch trung tâm 3 nòng- Bộ kit đầy đủ

Catheter 7Fr,15cm hoặc 20cm hoặc 30cm; G16/G18/G18, chất liệu polyurethane có cản quang, có maker định vị

dây dẫn Guidewire  0.035", 60cm, đầu J mềm dẻo, linh hoạt, chống gẫy gập, có khả năng dò điện cực để định vị bằng 

sóng ECG 

Cây nong Tisue Dialator 8FrX 9cm. Bơm tiêm 5ml,  Kim dẫn đường thẳng ( V) 18Gax 7cm

Đầu nối catheter có valve 2 chiều tránh nhiễm khuẩn

Vô trùng EO, ISO-TUV, CE-TUV, CFS Châu Âu (Hà Lan)

30
Chỉ Catgut các số (2/0-

5/0)
sợi 12 sợi/ hộp 580

Chỉ dài 75cm màu xanh, kim tam giác, cong 3/8. Chỉ số 1/0 vòng kim 40mm, chỉ số 2/0 vòng kim 26mm, chỉ 3/0 vòng kim 

26mm, chỉ số 4/0 vòng kim 20mm, chỉ số 5/0 vòng kim 15mm,  

31
Chỉ liền kim Nylon 

số 2/0
Sợi Hộp 24 vỉ 1,000

Chỉ Carelon (Nylon) số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền 

dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 

2016

32
Chỉ liền kim Nylon 

số 3/0
Sợi Hộp 24 vỉ 1,300

Chỉ Carelon (Nylon) số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền 

dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 

2016

33
Chỉ phẫu thuật 

PROLENE các số 
sợi Hộp 12 vỉ 600

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 5/0 dài 75cm, 2 kim bằng hợp kim ETHALLOY thân 

tròn đầu tròn RB-2 dài 13mm 1/2 vòng tròn. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự 

chắc chắn và an toàn

34
Chỉ tiêu nhanh 

Vicryl các số 1.0 
sợi Hộp 12 vỉ 1,900

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910,  lớp vỏ 50% polyglactin 370 & 50% chất bôi trơn Calcium 

Stearate, chỉ số 1, dài 90cm, kim tròn đầu tròn CT, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng 

thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài  40 mm, 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 

ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày . 

35

Chỉ tiêu nhanh 

Vicryl các số 2.0, 

3.0, 4.0

sợi Hộp 12 vỉ 1,600

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate 

số 2/0 dài 75cm, kim tròn đầu tròn SH Plus, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép 

Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 26 mm 1/2 vòng tròn.  Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 

50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, 

CFS.

36
Chỉ Vicryl rapide số 

2
Sợi Hộp 12 vỉ 800

Chỉ tan nhanh tổng hợp Polyglactine 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium 

Stearate số 2/0 dài 90cm, kim tròn đầu cắt V-34 có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép 

Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 36 mm 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương : 50% sau 5 ngày,  0% 

sau 10 - 14 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn 42 ngày.

37
Chổi cọ ống nghiệm 

loại to
Cái Túi 10 cái 100 Chổi lông bàng nhựa, Dùng rửa ống nghiệm trong y tế

38

Cold Snare 15mm 

(Dây cắt đốt polip 

dạng thòng lọng)

Cái 10 cái/hộp 10
Lọng cắt polyp hình oval, tích hợp tay cầm, 

đường kính kênh làm việc tối thiểu 2.8mm, chiều dài làm việc 2300mm, 

đường kính lọng có độ mở tối đa 15mm 

39 Côn giấy Hộp
Hộp 100 

cây
6 Côn giấy dùng trong trám bít ống tủy nội nha. 

40
Côn guttarpecha số 

35
Hộp Hộp 120 cái 20

- Côn phụ dùng trám bít ống tủy trong điều trị nội nha.

- Sử dụng kết hợp với cone chính để trám bít ống tủy.

- Size 35.

41
Con sâu máy thở  

(Ống nối dây thở)
Cái

250 cái 1 

thùng
70

Chất liệu bằng nhựa PVC

- Dạng lò so, dùng cho máy thở

- Đường kính đầu nối trên: Đường kính trong 15mm, đường kính ngoài 22mm

- Đường kính đầu nối dưới 15mm

- Được tiệt trùng bằng khí EO

- Kích thước: Chiều dài ≥ 15cm

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016, CE

- Cổng lấy khí có nắp đậy cố định. Sản phẩm được tiệt trùng.

42
Cóng đựng huyết 

thanh
Cái Túi 500 cái 20,000 Thích hợp cho Máy Hitachi, Chất liệu nhựa PS. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2003; CE

43
Đai chấn thương cột 

sống thắt lưng
Cái Túi 1 cái 20

Sản phẩm là sự kết hợp của hệ thống thanh nẹp đàn hồi được uốn theo đường cong cơ thể và chất liệu chun thoáng 

khí. Hai dây chun ở hai bên có tác dụng bó chặt sản phẩm vào vùng thắt lưng, các cỡ: S, M, L, XL, XXL. ISO 13485 : 

2012

44 Đai cố định khớp vai Cái Túi 1 cái 20
Làm từ đệm mút có lỗ thoáng khí, vải cotton và hệ thống băng nhám dính giúp cố định phần khớp vai ở tư thế điều 

trị. Các cỡ: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL. ISO 13485 : 2012

45 Đai số 8 H1 Cái Túi 1 cái 20
Làm từ đệm mút, vải cotton, da, dây đai và băng nhám dính, thiết kế định hình ôm quanh phần xương đòn và nách, 

ISO 13485 : 2012

46
Dao cắt tiền liệt 

tuyến đủ bộ
bộ

Hộp 1 

chiếc
5

	

Điện cực cắt đốt đơn cực hình vòng, gập góc, dùng với vỏ đặt cỡ 24/26 Fr.

47 Dao điện dùng 01 lần Cái Túi 1 cái 400
Dùng cho các loại dao mổ điện cao tần, sử dụng 1 lần, chiều dài dây 3m, kiểu giắc cắm: giắc dẹt 3 chân, 2 nút bấm cắt 

và cầm máu.

48 Đầu côn vàng Cái
Túi 1000 

cái
20,000

Đầu côn vàng dung tích 200 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với 

các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE

49 Đầu côn xanh Cái Túi 500 cái 10,000
Đầu côn xanh dung tích 1000 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với 

các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE

50
Đầu thắt tĩnh mạch 

thực quản
Cái Túi 1 cái 20

	

Đầu thắt tĩnh mạch thực quản 6 vòng thắt

51 Dầu tra tay khoan Lọ Chai 550 ml 1

*Dầu tra tay khoan Hi-Clean Spray chứa hoạt chất làm sạch và bôi trơn cao cấp

*Sử dụng trước khi hấp sấy

*Bảo quản ở nơi thoáng mát,tránh ánh sáng trực tiếp

52
Dây chun dồn máu-

dây garo
Cái Túi 10 cái 230 băng thun y tế 3 móc 10x4,5 ( độ dài kéo dãn)

53
Dây dẫn dịch dùng 

cho máy truyền dịch
cái Túi 1 cái,  1,500

Chất liệu PVC trong suốt, dễ quan sát dịch truyền, không bám bọt khí khi truyền. Độ bền cao, máy truyền dịch có thể 

ép lên nhiều ngày mà không bị dập gãy nát, rò rỉ, bám bọt khí. Sản phẩm Không chứa Latex, DEHP. Không sinh 

nhiệt/sốt trong quá trình truyền. Loại 20 giọt/ 1mL, kích thước lỗ lọc 40µm, chiều dài dây 213 cm. Loại dây chuyên 

dùng cho máy truyền dịch. Có đường kính ống đồng đều, độ cứng và độ mềm dẻo của dây phù hợp không ảnh 

hưởng tới áp lực báo tắc nghẽn đường truyền.

54 Dây hút nhớt các số chiếc Túi 10 cái 3,400
Các số  6,8,10,12,14,16,18. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Độ dài 500 mm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

55 Dây máy điện châm dây Túi 10 dây 150 Dây dài 1,5m dùng cho máy dùng điện châm

56 Dây nối bơm điện Cái Túi 1 cái 2,200

- Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC, không chứa Latex, không chứa DEHP, dây mềm, chịu đựoc áp lực cao.

- Độ dài dây 75 cm,  đường kính dây ID/OD 3.0/4.0mm1.0mm/2.5mm  

- Đầu nối khóa ren (luer lock), khóa bảo vệ (cap connector), ống chống xoắn.

- Sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO 100%. 

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE 

57
Dây nối điện máy 

Monitoring
cái Túi 1 cái 8 Dây cáp điện tim Monitor. Tương thích với máy theo dõi bệnh nhân Nihonkonden

58 Dây nối Oxy 2 đầu Cái Túi 1 cái 200

Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 2.000mm, thành trong lòng ống dây có hình sao, có tác dụng 

chống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đè bẹp hay bị gẫy gập, hai đầu dây được gắn phễu. Môĩ dây được 

đóng vào 01 túi.

59
Dây thở oxy 2 nhánh 

NL,TE
Cái

Túi 1 cái, 

thùng 100 

cái

4,000

-  Làm từ nhựa PVC nguyên sinh tráng silicon y tế an toàn, tiệt khuẩn, không độc hại

- Dây mềm. Thành trong lòng ống dây có hình sao có tác dụng chống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đề 

bẹp hay bị gẫy gập. Một đầu gắn phễu, một đầu gắn co 2 nhánh. Chiều dài dây thở oxy 2mTiệt trùng bằng khí EO

- Gồm các size : S, L

- Quy cách: 100 cái/thùng

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE, 

FDA.

60 Dây truyền dịch  Bộ
Túi 1 bộ, 

Thùng 500 

bộ

50,000

 Làm từ chất liệu PVC, mềm, dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không chứa chất gây sốt, không gãy gập khi  bảo quản và sử 

dụng.

-	Chiều dài dây chính 150cm, tổng chiều dài 180cm

-	Kim truyền tĩnh mạch làm bằng chất liệu thép không gỉ, kim xuyên nút chai làm bằng nhựa ABS 

-	Loại kim: một cánh bướm

-	Màu sắc phân biệt theo size kim

-	Size kim: 20G, 21G, 21*1 ½, 22G, 23G

-	Có khoá điều chỉnh tốc độ truyền dịch. Đầu nối kim Lure lock để khoá chặt kim

-	Bầu đếm 20 giọt  tương đương với (1±0,1) mL[(1±0,1)g].

-	Màng lọc dịch: Màng lọc có hiệu suất lọc không dưới 95% đối với các hạt có kích thước trên 15µm trong không khí.

-	Cổng thoát khí có màng lọc vi khuẩn

-	Tiệt trùng bằng khí EO

61 Dây truyền máu Bộ

Túi 1 bộ 

Thùng/

400 bộ

500

Sử dụng cho việc truyền máu.

' - Cùng với chất liệu dẻo chống gấp gãy, trong suốt giúp hiển thị rõ ràng.

- Ống nhựa PVC y tế với độ dài tiêu chuẩn là 180cm.

- Có air vent và đầu gắn kim Luer Lock kim tiêm 18Gx1 ½’’. Có kết nối cao su.

- Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh.

- Kim tiêm chất lượng cao giúp giảm thiểu cảm giác đau khi luồn kim, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh không có gờ sản 

xuất từ vật liệu không gỉ, không bị cặn trong, có nắp đậy bảo vệ.

- Bầu đếm giọt có màng lọc

- Sản phẩm tiệt trùng EO, chỉ dùng một lần.

'- Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

- Đóng gói: 01 cái/bịch. 400 Cái/ Thùng. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/ EN ISO 13485: 2016

62 Đè lưỡi gỗ Cái

 Hộp 100 

chiếc; 

50 hộp/ 

kiện. 

19,000

Thành phần cấu tạo: 

- Que đè lưỡi gỗ: Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. Gỗ được hấp chín trước khi đưa vào 

sản xuất và sấy khô, đánh bóng khi ra thành phẩm nên đạt độ cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử dụng.

- Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)  ISO 

13485: 2016; ISO 

14001: 2015;

ISO 9001:2015

63 Đèn cực tím Cái Túi 1 cái 2
Bộ bóng đèn cực tím (treo tường)

- Nguồn: 220V 

- Bao gồm: Máng đèn 60cm, công xuất bóng 18w - 20 w, MODE: DCT

64 Đèn hồng ngoại Cái Hộp 1 cái 15 Đèn hồng ngoại chân cao, thay đổi độ cao đèn từ 1-1,7m, đã bao gồm bóng đèn hồng ngoại

65 Eugnol Lọ Lọ 30ml 4

Dung môi hòa cùng với vật liệu trám răng

Dung dịch dầu Eugenol tinh khiết dùng để làm dịu cơn đau răng nhẹ và để tạo hợp chất giảm đau cho răng với ocide 

kẽm (Zinc Oxide)

Giảm đau răng

Trộn với Oxide kẽm để tạo hợp chất giảm đau

66
File nong, rũa ống 

tủy số 35
Hộp Hộp 6 cái 10 giũa nha khoa có chuôi dùng để mở rộng khe tủy 31mm # 35

67 Fuji 1 lọ 35 gam Lọ Lọ 35g 2 Xi măng trám răng. Hộp gồm 35g bột và 20g nước

68 Gạc hút y tế Mét
Kiện 1.000 

mét
41,000

Gạc hút y tế kích thước 0,75 ~ 0,85 m, 1000m/ kiện

- Sản phẩm được dệt bằng sợi bông 100% cotton, không có bụi và sợi lạ.

- Được tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố.

- Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột và Dextrin, không có xơ mủn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng.

- Sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO Gas

69 Gạc TP 10x10x6 lớp miếng
Gói 10 

miếng
30,000

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m2. Tẩy trắng bằng oxy già, không có 

độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước 

<0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất 

béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 

2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

70 Gạc TP 30x40x6 lớp miếng Gói 5 miếng 6,000

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có 

độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước 

<0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất 

béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 

2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế

-Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

71 Găng tay khám ngắn đôi Hộp 50 đôi 172,000

hiều dài: 240mm min

hàm lượng bột: 10mg/dm2

Hàm lượng protein: 200μg/dm2

Sức kéo: Trước lão hóa: 6N min

Sau lão hóa: 6N min

 

72
Găng tay vô khuẩn 

số 7.0,7.5
Đôi Hộp 50 đôi 11,500

Chiều dài: 280+/-5 min

Hàm lượng bột: 10mg/dm2

Hàm lượng protein: 200μg/dm2

Sức kéo: Trước lão hóa: 24Mpa min

Sau lão hóa: 18Mpa min

73 Gắp nha khoa cái Túi 1 cái 20 Chất liệu thép không gỉ; Dụng cụ dùng trong nha khoa

74 Gíá treo sát khuẩn Cái Túi 10 cái 5 Chất liệu INOX dùng treo chai dung dịch sát khuẩn 1 lít

75 Gíá để ống nghiệm Cái Túi 10 cái 50 Chất liệu INOX dùng để ống nghiệm lấy mẫu XN

76
Giấy điện tim 6 cần 

có dòng kẻ
Tập Túi 1 tập 2,000

  Dạng tệp

- Kích thước 110mm * 140mm * 142 tờ, loại có dòng kẻ, tương thích với máy điện tim 6 cần hãng Nihon Koden, 

Fukuda.

- Có bao bì bảo vệ. Quy cách: 60 tập/thùng

- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, CE

77 Giấy in ảnh siêu âm Cuộn
Hộp 10 

cuộn
1,000

Giấy in kết quả dùng trong chẩn đoán y khoa, giấy in mật độ cao. Kích thước 210 mm (W) x 25 m. Đã có phân loại 

trang thiết bị y tế. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; EN 60601-1:2006 + A1:2013.

78
Giấy in Monitor sản 

khoa
Tập Túi 1 Tập 100 Giấy in nhiệt kích thước  150 mm x100 mm x 200   

79 Giấy in nhiệt cuộn Túi 1 cuộn 100 Giấy in nhiệt kích thước 57mm dùng cho máy in nhiệt

80

HA cho Monitor 

theo dõi bệnh nhân 

Drager

cái 1 cái/hộp 5 Bao đo huyết áp các cỡ dùng nhiều lần cho máy theo dõi bệnh nhân

81

HA cho Monitor 

theo dõi bệnh nhân 

Nihon Kohder

cái 2 cái/hộp 5 Bao đo huyết áp các cỡ dùng nhiều lần cho máy theo dõi bệnh nhân

82 Hộp bông cồn Hộp Túi 1 cái 50 Chất liệu INOX, Đường kính 8

83 Hộp hấp inox Cái Túi 1 cái 2 Chất liệu INOX, Đường kính 26

84 Hộp inox 10x22 Cái Túi 1 cái 3 Chất liệu INOX, hình hộp chữ nhật 10x22x5

85

Hộp Inox tròn hấp 

bông  sản khoa KT 

30*32cm

Cái Hộp 1 cái 2 Chất liệu INOX, hình tròn KT 30*32cm

86 Huyết áp Nhật Cái Hộp 1 cái 30

Huyết áp đồng hồ - Kỹ mã hiệu : No.500-V

Nhãn hiệu : ALPK2

Hãng sản xuất: Tanaka Sangyo Co., Ltd

Nước sản xuất : Nhật Bản

Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE

Hàng mới : 100%; theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Cấu hình của huyết áp 500V:

- 01 đồng hồ đo áp lực

- Hệ thống bơm khí : 01 bóng bơm khí; 02 ống dẫn khí; 01 van xả khí

- 01 dải băng cuộn tay bằng cotton, dành cho người lớn kích thước 140x500mm

- 01 bao hơi cao su kích thước 120x220mm

- 01 túi đựng giả da

87 Kẽm oxyd Lọ Lọ 110 g 1 Zinc oxide tinh khiết dùng trong nha khoa. Dùng kết hợp với dung dịch eugenol.

88 Kéo các loại cái Túi 1 cái 50 Chất liệu inox, không rỉ KT: 16cm

89
Kéo bóc tách nhỏ 

cong 10 cm
Cái Túi 1 cái 35 Chất liệu inox, không rỉ KT: 14cm

90 Kẹp phẫu tích Cái Túi 1 cái 20 Chất liệu INOX y tế dài 16 cm

91 Kẹp rốn Cái Gói 1 cái 1,500 Chất liệu: Bằng nhựa y tế. Đã tiệt trùng bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.

92 Khẩu trang giấy Cái Hộp 50 cái 80,000

Khẩu trang y tế được sử dụng để ngăn bụi, vi khuẩn trong và ngoài lĩnh vực y tế, có số lớp tùy thuộc yêu cầu sử 

dụng (Khẩu trang 3 lớp, 2 lớp than hoạt tính…),

 Thành phần cấu tạo: Vải không dệt, Giấy vi lọc, Lớp than hoạt tính, Thanh nẹp mũi làm bằng kẽm, Dây thun đeo tai, 

Che phủ miệng và lọc khuẩn, bụi bẩn, khi tiếp xúc với môi trường dịch bệnh, độc hại nguy hiểm. đáp ứng tiêu chuẩn 

đạt TCVN 8389-1 : 2010 hoặc TCVN 8389-2 : 2010; ISO 13485.

93 Khay inox 30x22 Cái Túi 1 cái 10 Chất liệu INOX kt 30x22

94 Khóa ba chạc Cái
Hộp/

50 cái
900

Khóa 3 chạc chống nứt gãy, rò rỉ khi truyền . Chịu được áp lực cao. Không có chất DEHP. * Có Luer Lock tạo kết nối 

chắc chắn. Hạn sử dụng: 5 năm. Khóa chịu áp lực lên đến 7 bar. Ống kết nối: I.D.: 3.0mm O.D.: 4.1mm. Tiêu chuẩn ISO 

13485: 2016

95
Kim  lấy thuốc các 

G18, G25
Cái Hộp 100 cái 100,000

- Kim: được làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken.

- Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt. 

- Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicone. 

- Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an 

toàn khi sử dụng. 

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

- Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, không có độc tố và chất gây sốt, không có chất DEHP.

96 Kim bướm G23 Cái Hộp 100 cái 15,000
Khử trùng bằng khí E.O, vô trùng, không độc, không gây sốt. Chất liệu làm thân kim bằng thép không gỉ độ cứng cơ 

khí và không bị oxy hóa. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

97
Kim cấy chỉ ( kim 

đẩy chỉ)
cái   5 kim/vỉ 50 Kim châm cứu vô trùng dạng vỉ giấy (dùng đẩy chỉ): Kim đốc thép không gỉ, kích thước: 0.33*33mm  

98
Kim châm cứu số 5, 

6
Cái Túi  100 cái 24,000 Kim châm cứu vô trùng dùng 1 lần

99
Kim chọc dò gây tê 

tủy sống G25
Cái Hộp 25 cái 700

Kim gây tê tủy sống đầu kim có 3 mặt vát sắc dài 88mm.Thiết kế lăng kính pha lê phản quang trong chuôi kim. Lăng 

kính có màu sáng bạc trước khi có dịch não tuỷ chảy ra, lăng kính chuyển sang trong suốt khi có dịch não tuỷ chảy 

ra. Các số: G18, G20, G22, G25, G27.

100
Kim lấy máu mao 

mạch
cái

25 cái/ gói, 

4 gói/ hộp
1,000 Lắp vào đầu bút chích máu cho các máy đo đường huyết

101
Kim luồn  các số 18, 

20, 22
Cái Hộp 100 cái 36,000

Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cổng các cỡ: 18G-22G

Catheter bằng chất liệu FEP/ETFE, có đường 2-3 cản quang BASO4.

Mũi kim sắc bén, bằng thép không gỉ của Nhật Bản, tráng silicon tránh vỡ thành mạch, dễ lấy ven và giảm đau

TCCL: ISO 13485, CE. Tiệt trùng bằng khí EO gas

 [18G; Ø (1,3 x 45)mm; 95ml/ phút]; [20G; Ø (1,1 x 32)mm; 61ml/ phút]; [22G; Ø (0,9 x 25)mm; 36ml/ phút]; ISO 13485, CE

102 Kim luồn  Số 24 cái 50 cái / hộp 9,000

Kim có đầu bảo vệ an toàn bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn vắt chéo tự động bịt đầu kim. 

- Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén, dễ lấy ven và giảm đau.

- Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng.

- Ống catheter có 4 vạch cản quang làm từ chất liệu PTFE/ Teflon, FEP, PUR nhựa y tế tương thích sinh học có tính 

đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim giúp dễ dàng lấy ven, gây tổn thương ít, ít đau.

- Kim có cánh có cổng bơm thuốc bổ xung, nắp đậy dạng bật rễ dàng.

- Khoang báo máu thiết kế trong xuất giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven, màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết 

lập đường truyền.                                                                            Khử trùng bằng khí EO( Ethylene Oxide).

- Thời gian lưu kim tối đa 96 giờ.    

Kim 24G; Ø (0,7 x 19) mm; Flow/ Rate 18ml/ min.

103 Kim tiêm cầm máu Cái Hộp 5 cái 5 Kim chích cầm máu dùng 1 lần, 25G/4mm, 5 cái/hộp

104 Kim tiêm nha khoa Cái Hộp 100 cái 1,500
Kim sắc nhọn nhờ sử dụng công nghệ cắt vát 2 lần. Cỡ kim được phân biệt bằng màu sắc trên đốc kim theo tiêu 

chuẩn ISO. Cán kim dài dễ cầm khi chọc nhiều vùng ven khác nhau. Cỡ kim: 27Gx13/16. Quy cách đóng gói: 100 

cái/hộp, đóng gói từng chiếc bằng vỏ nhựa cứng đảm bảo an toàn.

105 Lam kính Hộp Hộp 72 cái 20 size: 25.4x76.2mm, độ mỏng 1-1,2mm,

106
Lọ đựng phân có 

nắp đậy
Cái 100 lọ/ túi, 1,000

Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP tinh khiết 100%, dung tích 60ml, Nắp màu đỏ. Có nhãn Sử dụng nhựa trung tính 

không phản ứng với các loại hóa chất bên trong,

107
Lọ nhựa các kích cỡ 

( Pv giải phẫu bệnh)
Cái 50 lọ 1 túi 500 Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP  dung tích 200ml đựng bệnh phẩm

108
Lưỡi dao tiểu phẫu 

các cỡ
cái Hộp 100 cái 2,500

Dao sắc. Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma. Các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22. Các rãnh dọc lưỡi dao 

tương thích với mọi loại cán dao mổ tiêu chuẩn fitment số 3 và số 4 cũng như là 3L, 4L & 7... do bất kỳ công ty nào 

sản xuất. Đóng gói 1x100 cái/hộp. Tiêu chuẩn ISO 13485

109
Mast bóp bóng 

người lớn
cái Túi 1 cái 1

Có các cỡ từ 0-5. Có vòng nhiều màu sắc để phân biệt các kích cỡ. Phần đệm ôm sát mặt có van 1 chiều điều chỉnh 

được.

110 Mast khí dung các số cái Túi 1 cái 200

Làm từ nhựa PVC an toàn, không gây kích ứng, bề mặt mềm mại, mịn màng, trong suốt

- Thiết kế thích hợp với tất cả các loại máy khí dung

- Có dụng cụ chứa thuốc. Dây dẫn chính có chiều dài 2m

- Mặt nạ có dây đeo. Bầu đựng thuốc từ 2ml -> 6ml. Tốc độ phun sương từ 0.60ml -> 0.70ml/phút. Giọt phun sương từ 

0.010ml -> 0.014ml/giọt. 

- Bao gồm mặt nạ, khí dung, ống oxy, thắt lưng đàn hồi, nhôm flake và kết nối. Sản phẩm được dùng để quản lý thuốc 

cho người bệnh dưới dạng một sương mù hít vào phổi.

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE 

- Gồm các size : S, M, L, XL

111
Mast thanh quản sơ 

sinh
Cái Túi 1 cái 5

  	

Mặt nạ thanh quản số 1, dành cho bệnh nhân dưới 5kg

112
Mast thở oxy  không 

túi
Cái Túi 1 cái 85

- Làm từ nhựa PVC nguyên sinh an toàn dẻo, mềm, trong suốt

- Mặt nạ oxy gồm mặt nạ thở oxy có kẹp mũi có thể điều chỉnh và dây thun đeo, dây có chiều dài 2m, ống dây chống 

vặn xoắn

- Mặt nạ đơn giản được sử dụng cho các bệnh nhân cần nhiều oxy hơn so với qua ống thông. Tốc độ dòng chảy cho 

mặt nạ đơn giản là từ 4 đến 8 LPM (4-8L/min)

- Tiệt trùng bằng khí EO

- Gồm các size : XL, L, M, S

- Quy cách: 100 cái/ thùng.

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE,   

113 Mast thở oxy có túi  Cái Túi 1 cái 170

- Làm từ nhựa PVC y tế mềm, trong suốt, dây không bị vặn xoắn

- Được thiết kế cho việc truyền khí oxy qua đường miệng với mức độ tập trung oxy cao. Độ tập trung oxy: 95%-100% 

với dòng chảy oxy là 5-8l/phút

- Là dụng cụ kết nối giữa hệ thống cung cấp khí oxy với bệnh nhân, giúp lượng khí oxy được cung cấp đầy đủ cho 

người sử dụng. 

- Mask kèm dây đeo đàn hồi, có túi hít lại; dây nối dài 2m, túi trữ khí 1000ml. Đầu nối tiêu chuẩn. Không Latex

- Gồm các size : XL, L, M, S

- Quy cách: 100 cái/ thùng, tiệt trùng bằng khí EO,  Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016, CE, FDA

114 Mặt gương nha khoa Chiếc 1 Chiếc/túi 2
Có thể hấp sấy được, chống mờ.

- Chứng chỉ ISO 9001, 13485

115 Mũ blu giấy Cái Túi 1 cái 15,000

Vải không dệt polypropylen cao cấp 

Màu xanh đồng đều, không loang bẩn, ko dính tạp chất. 

Không kích ứng da 

2.9g – 3.8g/ 1cái. 

Độ co giãn tốt. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO  9001; ISO 13485; chứng nhận cGMP- FDA 

116
Mũi khoan kim 

cương
Cái Vỉ  5 cái 30

Phủ 3 lớp kim cương chắc chắn

- Chống rung hiệu quả giúp gia tăng tuổi thọ tay khoan

- Đồng trục tuyệt đối

- Không sinh nhiệt

- Tốc độ tối đa cho phép 450.000 vòng/ phút.

117
Nẹp chấn thương 

cẳng tay H5 
Chiếc Túi 1 cái 20

Sản phẩm được sản xuất từ chất liệu vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông, các thanh nẹp bằng hợp kim nhôm 

bản to cùng với hệ thống khóa Velcro, các cỡ: S, M, L, XL. S, M, L, XL.              ISO 13485 : 2012

118
Nẹp chấn thương gối 

H3
Chiếc Túi 1 cái 20

Sản phẩm là sự kết hợp của 4 thanh nẹp hợp kim nhôm định hình, tấm đệm mút và vải tự dính, hệ thống băng nhám 

dính giúp dễ sử dụng, dễ điều chỉnh. KT 40cm, 50cm, 60cm, 70cm (S, M, L, XL). ISO 13485 : 2012

119
Nẹp chống xoay H1-

ngắn
Chiếc Túi 1 cái 20

Gồm bản nẹp hợp kim nhôm đàn hồi được

 uốn theo độ cong của bàn chân và cẳng chân với một bản nẹp hợp kim nhôm đặc biệt, chịu lực tốt xoay ngang có 

tác dụng chống xoay, sản phẩm được bao bọc bởi đệm mút và vải cotton, cố định vào chân bởi hệ thống băng nhám 

dính. ISO 13485 : 2012

120 Nẹp cổ cứng H1 Cái Túi 1 cái 20
Làm từ chất liệu mềm, nhẹ.  Gồm 2 mảnh riêng biệt được gắn với nhau bởi băng nhám dính, sản phẩm có những lỗ 

nhỏ giúp thoáng khí khi sử dụng. ISO 13485 : 2012

121 Nẹp cố định (Gỗ) Cái Túi 10 cái 200 Chất liệu gỗ KT 60cm

122

Nẹp gò má 6 lỗ  

(Nẹp mini 6 thẳng 6 

lỗ)

Cái Túi 1 bộ 30
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

123 Nẹp Iselin Cái Túi 1 cái 170
Là sản phẩm có sự kết hợp của một thanh nhôm dẻo và một lớp đệm mút dính vào thanh nhôm, có thể uốn theo tư 

thế điều trị ngón tay. ISO 13485 : 2012

124
Nẹp kết hợp xương 

gò má 2.0 (18 lỗ)
Cái Túi 1 bộ 5

Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

125

Nẹp kết hợp xương 

gò má 8 lỗ (Nẹp mini 

thẳng 8 lỗ)

Cái Túi 1 cái 5
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

126
Nẹp kết hợp xương 

hàm dưới 6 lỗ 
Cái Túi 1 cái 5

Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

127

Nẹp xương hàm mặt 

8 lỗ (Nẹp mini thẳng 

8 lỗ )

Cái Túi 1 cái 5
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

128 Nhiệt kế Cái Hộp 12 cái 250 Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ cơ thể; chỉ thị nhiệt bằng thủy ngân

129 Nỉa có mấu cái Túi 1 cái 10
dài 18 cm, Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134˚C

- Chứng chỉ ISO 9001, 13485

130 Nỉa không mấu cái Túi 1 cái 10
dài 18 cm, Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134˚C

- Chứng chỉ ISO 9001, 13486

131 Núm giấy điện cực Cái
Bịch/

50 cái
6,000

Mã T716. Chất liệu PE-foam, độ bám dính cao, không để lại chất kết dính. Tương thích hầu hết với các loại cáp kết 

nối. Bắt tín hiệu nhanh, cho tín hiệu ổn định, chính xác. Kích thước 4.3cm x 4.5 cm, hình Oval,. Điện cực cảm biến 

Ag/AgCl có độ nhạy tốt nhất và các hạt kết dính hydro-gel có trở kháng rất thấp, Sử dụng được cho da nhạy cảm. 

Đóng gói tiệt trùng. Tiêu chuẩn NS-EN ISO 13485: 2012/ISO 13485:2003

132 Ống hút thai các số cái Túi 10 cái 50

Được tiệt trùng, đóng gói riêng biệt

các ống được phân biệt kích cỡ qua mầu sắc của chuôi

Trên ống có các dấu chấm đánh dấu độ sâu kích thước tử cung từ 6 đến 11cm

Ống cỡ 4mm đến 8mm: đầu ống có 2 lỗ hút

Ống cỡ 9mm, 10mm và 12mm : đầu ống có 1 lỗ hút lớn

Ống hút được làm bằng nhựa không latex

133
Ống nghiệm nhựa có 

nắp đựng nước tiểu  
Cái Túi 300 cái 60,000 Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PS, kích thước 16x100mm, nắp trắng, mới 100%

134 Ống nghe nhật Cái Hộp 1 cái 10

Ống nghe hai dây Model : No. 807

- Nhãn hiệu : Alpk2

- Hãng sản xuất: Tanaka Sangyo – Nhật Bản

- Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE

Cấu hình cơ bản cho 01 bộ :

- Mặt ống nghe : có thể thay đổi kiểu mặt nghe với các phụ kiện cung cấp.

- Chất liệu: Nhôm và ống PVC mềm màu đen , chiều dài ống nghe 56 cm

- Đầu nghe: loại 2 đầu

- Đầu ống có bọc cao su

- Phụ kiện đi kèm : bộ phận nghe chuông (3 loại : nhỏ, trung bình, lớn)

Màng nghe : 2 loại (nhỏ và lớn)

Nút tai nghe : 2 loại

- Trọng lượng : 375 g

- Quy cách đóng gói : 01 bộ /hộp

50 hộp / thùng

0,0868m3,20.5 kg/thùng

135
Ống nghiệm chống 

đông EDTA
Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

20,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống 12x75mm, Nắp xanh dương,nắp bằng nhựa LDPE mới 

100%, nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và 

lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để 

giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết 

học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..).Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch 

lấy mẫu 1ml hoặc 2ml riêng biệt trên nhãn ống. 

 Có phiếu phân tích chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ muối EDTA  phải ở trong khoảng từ 

1,2 mg đến 2mg EDTA khan trên 1ml máu, và chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 

10 phút.

136
Ống nghiệm chống 

đông Heparin
Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

135,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín 

thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của 

ống. Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông Lithium Heparin  dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 

12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, 

nhãn màu đen, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định

137

Ống nghiệm chống 

đông Natri citrat 

3,8%

Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

19,500

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP,kích thước 12x75mm, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp 

nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và 

lõi lọt lòng trong của ống . Nắp màu xanh lá cây. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8%,hóa chất 

bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml máu trên nhãn ống.  Có phiếu phân tích 

chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ của dung dịch trinatri citrate dihydrat phải ở 

trong khoảng từ 0,1mol/l đến 0,136mol/l (tươngứng2,94% đến  4,0%) và Chịu được lực quay ly tâm gia 

tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút,Dùng xét nghiệm liên quan đến yếu tố đông máu và tốc 

độ lắng máu.

138

ống nghiệm EDTA 

K2 chân không nút 

cao su  

Cái

Hộp 100 

cái, Thùng 

1800 cái   

115,000

Chất liệu: Được làm bằng nhựa y tế PET mới 100%,Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông EDTA 

K2  dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 13x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly 

tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu tím, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan 

kiểm định . 

139
Ống nghiệm 

Efpendeff
Cái Túi 500 cái 17,000

Chất liệu nhựa PP nguyên sinh, dung tích mẫu 1.5ml. Được sử dụng cùng với máy ly tâm trong các thí nghiệm vi sinh 

trong sinh học phân tử. Chịu được lực ly tâm 16.000 RPM, nhiệt độ (-196) - 120 độ C (đun sôi được).

140

Ống nghiệm không 

chống đông nắp đỏ 

có hạt

Cái

Hộp 100 

cái, Thùng 

1800 cái   

15,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín 

thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của 

ống, dùng các hạt bi nhựa để tách nhanh huyết thanh. Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy 

mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu đỏ. Có phiếu kiểm định 

chất lượng của cơ quan kiểm định

141

Ống nghiệm nhựa  

5ml (Ống nghiệm 

nhựa trắng 5ml)

Cái túi 250 ống 35,000 Ống nghiệm nhựa PS dung tích 5ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.

142
Ống nghiệm tiểu 

thủy tinh
Cái Túi 500 cái 10,000

Chất liệu: Thủy tinh

Kích thước: size Ø16mm – chiều dài 100mm – độ dày 0.6mm

143

Ống nối dây máy thở 

( Theo cỡ máy Vela 

và Drager

cái
Thùng 100 

cái
20

Chất liệu nhựa PVC y tế hoặc tương đương, vô trùng, sử dụng 1 lần, đường kính 22mm. Ống có thể co giãn, có thể 

kéo dài phù hợp yêu cầu của thầy thuốc.Đầu co  xoay được 360 độ, đầu nối 15/22mm. Đầu ống có lỗ lấy mẫu khí để 

đo nồng độ khí khi cần thiết. Ống nhựa trong giúp dễ quan sát tình trạng bệnh nhân. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-

EN ISO 13485: 2012

144 Pank kẹp Cái Túi 1 cái 30 Chất liệu inox, không rỉ KT: 16cm

145

ParaberJ nhỏ banh 

má (Mở miệng chữ 

T)

Chiếc Túi 1 cái 4
 Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy được. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 

phút. Chứng chỉ ISO 9001, 13485,CE…

146
Phim CT Kích thước 

35x43cm (14x17")
tờ 125 tờ/ hộp 3,500

Phim có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt, thang màu xám thích hợp cho sự thay đổi tông màu liên 

tục của hình ảnh y tế. Được thiết kế để sử dụng làm phim chẩn đoán đa năng, ghi lại đầy đủ các hình ảnh 

từ nhiều phương thức khác nhau bao gồm chụp cắt lớp vi tính, chụp cắt lớp kỹ thuật số, chụp cộng hưởng 

từ, y học hạt nhân, siêu âm, chụp X quang thường quy, chụp X quang kỹ thuật số và hình ảnh số hóa. hỗ 

trợ lớp nền 7-mil polyester. Phim có mật độ hình ảnh tối đa Dmax 3.0. đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FSC. 

Phim được kết hợp với máy in laser để kích hoạt tính năng kiểm soát chất lượng hình ảnh tự động 

(AIQC).

147
Phim kỹ thuật số  8 

x 10 inch
tờ 125 tờ/ hộp 36,000

Phim có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt, thang màu xám thích hợp cho sự thay đổi tông màu liên 

tục của hình ảnh y tế. Được thiết kế để sử dụng làm phim chẩn đoán đa năng, ghi lại đầy đủ các hình ảnh 

từ nhiều phương thức khác nhau bao gồm chụp cắt lớp vi tính, chụp cắt lớp kỹ thuật số, chụp cộng hưởng 

từ, y học hạt nhân, siêu âm, chụp X quang thường quy, chụp X quang kỹ thuật số và hình ảnh số hóa. hỗ 

trợ lớp nền 7-mil polyester. Phim có mật độ hình ảnh tối đa Dmax 3.0. đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FSC. 

Phim được kết hợp với máy in laser để kích hoạt tính năng kiểm soát chất lượng hình ảnh tự động 

(AIQC).

148 Phin lọc máy thở Cái

Túi 1 cái , 

thùng 100 

cái

700

Bộ lọc nhiệt, hiệu quả cao của cổng lấy mẫu khí, trọng  lượng nhẹ, kháng dòng chảy thấp. Lọc hiệu quả  ≥99.99%,  

kết nối 22M/15F~15M/22F, thể tích khí lưu thông: 150-1500ml, không gian chết: 45ml. Các bộ lọc được thiết kế để 

ngăn chặn vi khuẩn/virus lây nhiễm chéo, hệ thống được sử dụng trên một bệnh nhân trong thông khí thở, tiệt trùng 

bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

149
Pin đại máy điện 

châm
đôi Túi 10 Đôi 160 Pin dùng cho máy điện châm

150 Pipole nội soi Cái
Hộp 1 

chiếc
4 Hàm kẹp lưỡng cực TAKE-APART, cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm

151
 	Thòng lọng cắt 

Polyp
Cái Hộp 1 cái 60

 Xoay được 360 độ.

Hợp kim kim loại , giữ hình tốt cả khi cắt những polyp cứng

Hình oval, đường kính 10-15-25-32mm.

Đường kính dụng cụ 2,4mm ; dài 1800-2400mm

152
 

 Sonde dạ dày 
Cái

Túi 1 cái, 

Hộp/

100 cái

1,500

* Dây có chiều dài 120cm, có cản quang suốt chiều dài ống. Đảm bảo vô khuẩn. Không quá cứng hoặc quá mềm, có 

chia vạch. Ống trơn láng, không sần sùi hay dập nứt.Số 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/NS-EN ISO 

13485: 2016

153 Sode JJ Cái Túi 1 cái 200   Chất liệu polyurethane; Gồm: ống thông + que đẩy + kẹp + chỉ ở đầu xa

154 sonde nelaton Cái
Hộp/

10 cái
10

Dây số 8Fr, 10Fr có chiều dài >27cm. Dây số 12Fr, 14Fr, 16Fr có chiều dài >40cm, Chất liệu cao su, độ cong thích hợp. 

Bề mặt tráng silicone.Trơn láng không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, đứt gãy. Tiệt trùng 

bằng khí E.O, Tiêu chuẩn  EN ISO 13485: 2016

155
Sone Darin dẫn lưu 

ổ bụng
Caái Túi 1 cái 100 Chất liệu được làm từ nhựa PVC y tế. Ống dây mềm, dẻo, có tính đàn hồi, đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

156
Sone đặt nội khí quản

(Ống NKQ loại A)
Cái

Túi 1 cái,  

hộp/

10 cái

800

Đúng kích cỡ theo yêu cầu. Có bóng và có cản quang, ống có đầu nối tiêu chuẩn 15mm. Chất liệu nhựa tốt mêm dẻo, 

trơn láng , không dể gẫy vỡ, không kích ứng da.Đầu ống nhẵn, mềm mại, không gây chấn thương niêm mạc khi đặt. 

Bóng mềm, không dể vỡ, thân ống có độ cong thích hợp,  có vạch chia độ dài 1cm . Tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói 

riêng từng đơn vị nhỏ nhất. Tiêu chuẩn   EN ISO 13485: 2016

157 Sone Foley 2 nhánh Cái Túi 1 cái 1,400

-Chất liệu 100% cao su thiên nhiên Dover có phủ Dầu silicon trơn nhẵn, giảm kích ứng và tương thích với 

cơ thể bệnh nhân, có sợi Chrom tăng cứng

- Chiều dài ống 40cm, thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt. Độ cong thích hợp, trơn láng, 

không gây kích ứng da, có bóng giữ phù hợp. Sản phẩm được tiệt trùng.

- Bóng dung tích 30cc, bóng thiết kế đặc biệt căng đều, dai chống vỡ, van nhựa

- Xông 2 nhánh, chất liệu không có chất DEHP gây ung thư, không dị ứng, sản xuất theo công nghệ Châu 

Âu. Lỗ thông tiểu tiểu lớn và trơn giúp thông tiểu dễ và nhanh hơn. Valve bơm bóng có lò xo: đảm bảo độ 

ổn định cả khi bơm và xả. Tráng silicon trong lòng ống giúp không bị tắc. 

- Tiệt trùng bằng khí ETO. Đóng gói 2 lớp túi nilon/chiếc

- Tiêu chuẩn: EN ISO 13485: 2012, EN ISO 13485:2016, CE

- Sonde Foley 2 nhánh số 12-18 FR

158
Sone Foley 3 nhánh 

các số
Cái Túi 1 cái 100

 Dây có chiều dài 40cm. Chất liệu cao su, độ cong thích hợp. Phủ silicone để làm giản phản ứng, dị ứng, trơn láng 

không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, đứt gãy. Tiệt trùng bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng 

đơn vị nhỏ nhất. Size số 16 đến 26; Tiêu chuẩn  EN ISO 13485: 2016

159
Sone hút dịch sản 

khoa
Cái Túi 1 cái 600

Nhựa PVC y tế hoặc tương đương, trong suốt, dây dẻo, thành ống dày, có 2 đầu nối nhựa mềm dẻo, có khía. Đường 

kính trong 8mm, dài 2m, đầu gắn tương thích với máy hút dịch tại Bệnh viện. Tiệt trùng bằng khí EO.Tiêu chuẩn ISO 

13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

160

SPO2 cho 

Monitoring theo dõi 

BN Drager

cái Túi 1 cái 5
Đầu dây đo SpO2 (sensor) dùng nhiều lần các loại, các cỡ (người lớn, trẻ em). Tương thích với máy theo dõi bệnh 

nhân  Drager

161

SPO2 cho 

Monitoring theo dõi 

BN Nihon Kohder

cái Túi 1 cái 5
Đầu dây đo SpO2 (sensor) dùng nhiều lần các loại, các cỡ (người lớn, trẻ em). Tương thích với máy theo dõi bệnh 

nhân Nihonkonden

162
Tăm bông lấy bệnh 

phẩm
Cái

1 que/ 

ống; 50 

que/ túi

3,000
Chất liệu ống, nắp, que bằng nhựa hoặc tương đương, đầu cotton, chiều dài tối thiểu 150mm, tiệt trùng bằng EO Gas 

hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

163 Tay khoan nhanh Bộ Hộp 1 bộ 1

*Thân bằng thép không rỉ

*Vòng bi sứ

*Hệ thống làm sạch đầu tay khoan (loại bấm)

*Phun sương đơn

*Van điều áp hơn

*Tích hợp van chống hút ngược bên trong tay khoan nhằm phòng ngừa nước chảy ngược từ ghế răng do hiện tượng 

lực âm

*Tay khoan có chữ ARV in trên phần cổ cũng như tem dán phía sau hộp đựng

*Phần chuôi tay khoan có in mã barcode

*Công suất 20wat 

*Tốc độ 350,000-450,000 vòng/phút

*Cỡ đầu ∅11.2x13.4 mm

164 Trâm gai Cái Vỉ 6 cái 100 Trâm gai dùng lấy sạch sợi tủy trong quá trình chữa tủy. 

165 Trụ cắm Pank Cái Túi 1 cái 25 Chất liệu Inox, dùng cắm pank

166 Túi Camera  Cái Túi 1 cái 700
Nguyên liệu: được làm từ ống nylon. Có dây buộc 2 ly; túi nylon 9cm x 14cm.

Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế đã được tiệt trùng bằng khí EO-Gas.

167 Túi đựng nước tiểu  Cái
Thùng 250 

cái
1,800

 Được làm bằng vật liệu nhựa PVC tráng Silicon dẻo dai và kín. Vô trùng, van xả một chiều chữ T, tuyệt đối không dò 

rỉ

- Có gắn phụ kiện khóa túi, khóa vặn ¾ vòng, dây dẫn dài 90cm có van chống trào ngược và có lắp đậy, đường kính 

ngoài 6.8mm, đường kính van tháo dịch 9.2 mm

- Tính năng chống trào ngược có lỗ treo, không gây độc hại không gây kích ứng các vạch chia dung tích đều, có lỗ 

treo túi và bảng ghi thông tin bệnh nhân

- Dung tích Túi 2000 ml, có vạch chia thể tích/25ml; Kích thước túi dài 28 cm,rộng 20 cm

- Được tiệt trùng bằng khí EO

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn: CE và ISO 13485:2016

168
Túi ép dẹt 

15cm*200m
Cuộn

4 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO, ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016

169
Túi ép dẹt 

20cm*200m
Cuộn

2 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO, ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016

170
Túi ép phồng 30cm 

*100m
Cuộn

2 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO

171

Vít hàm 2.4mm các 

cỡ (đồng bộ với nẹp 

hàm dưới)

Cái Túi 1 cái 60
Vít đk 2.4 dài  4/6/8/10/12/14/16/18mm màu trắng nguyên bản, đầu mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-

4V (tiêu chuẩn ASTM-F136);  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ trợ tuốc nơ vít 4 cạnh (đồng bộ với nẹp hàm)

172

Vít mặt 2.0mm các 

cỡ đồng bộ với nẹp 

mặt, gò má)

Cái Túi 1 cái 180
 Vít đk 2.0 dài  4/6/8/10/12/14/16/18mm màu trắng nguyên bản, đầu mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-

4V (tiêu chuẩn ASTM-F136);  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ trợ tuốc nơ vít 4 cạnh

173
Vòng đeo tay bệnh 

nhân
Cái Hộp 100 cái 1,000

Chất liệu PVC. Có các màu: xanh, hồng. Có chỗ ghi thông tin bệnh nhân. Có đục lỗ (12,14,16) . Có các cỡ 16in, 10in, 

11in, 12in. Có loại dùng cho trẻ sơ sinh, người lớn hoặc mẹ và con. Đóng gói 100 cái/hộp hoặc 50 cặp/hộp. Đạt TC 

ISO 13485:2016 , EC.

174

 Dụng cụ chẩn đoán, 

phẫu thuật nội soi 

các loại và các cỡ, 

kèm linh phụ kiện 

đồng bộ

Bộ Hộp 1 bộ 1
	

Bộ tay cắt u bàng quang, tiền liệt tuyến, loại cắt chủ động bằng ngón trỏ.

Cộng: 174 khoản

 DANH MỤC VẬT Y TẾ NĂM 2023

STT Danh mục ĐVT
Số 

lượng
Thông số kỹ thuật

Quy 

cách 



1 Ampu bóp bóng cái Hộp/ 1 cái 10

1 bóp bóng bằng PVC 1630ml cho người lớn, 680ml cho trẻ em và 340ml cho sơ sinh. 1 Mặt nạ theo size tương ứng, 01 

Túi trộn khí Oxy 2000ml cho người lớn, 1600ml cho trẻ em và sơ sinh. 1 Dây dẫn Oxy 200cm. Có van điều chỉnh ánh 

lực 60 cmH2O cho người lớn. đối với trẻ em và sơ sinh là 40cmH2O. Các size khác nhau dùng cho các đối tượng khác 

nhau (người lớn, Trẻ em, sơ sinh). Ampu bóp bóng bằng tay dùng để hỗ trợ thông khí khi cấp cứu cho bệnh nhân mà 

không có sự hỗ trợ của các loại máy thở. Tiêu chuẩn EN ISO 13485: 2016

2
Băng dính lụa 5 x 

5cm
Cuộn Hộp 6 cuộn 1,900

Vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi cellulose acetate, số sợi 44x19,5 sợi/cm, keo Zinc oxide không dùng dung môi phủ 

đều. Nguyên liệu các nước G7. Lõi nhựa liền cánh bảo vệ.

3
Băng keo thử nhiệt 

độ hấp khô
cuộn

48 cuộn/ 

thùng
50

Kiểm soát tiếp xúc, Độ dày: 0.14 mm, Lực dính trên thép: 7N/25 mm, Độ kéo dãn: 107N/25 mm, Thông số "đạt" khi chỉ 

thị chuyển sang màu nâu.

4
Băng keo thử nhiệt 

độ hấp ướt
Cuộn Túi 1 cuộn 50

- Băng keo chỉ thị nhiệt với vạch mực chuyển màu giúp xác định gói dụng cụ đã qua tiếp xúc với quá trình tiệt khuẩn 

hay chưa

- Vạch chỉ thị sẽ chuyển từ màu vàng sang màu đạm hơn và đen sau khi qua tiệt khuẩn bằng hơi nước

- Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121ᵒC và 132-134ᵒC

- Thiết kế băng giấy phủ keo dính Acrylic và vạch mực chỉ thị hóa học. Thành phần không chứa chì nên không gây 

độc hại.

- Kích thước: 24mm x55m

5
Băng xô y tế 2,5m x 

10cm 
Cuộn

Túi 10 

cuộn
7,000

Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao.

Đặc tính:

- Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên;

- Độ ẩm: <8%;

- Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính;

- Không có tinh bột hoặc Dextrin;

- Các chất tan trong nước: 0,5% ;

- Kích thước 10cm x 2,5m.

Đóng gói: 20 cuộn/gói, KVT

Đạt TCVN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015

6
Băng xô y tế 2,5m x 

5cm 
Cuộn

Túi 10 

cuộn
7,500

Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao.

Đặc tính:

- Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên;

- Độ ẩm: <8%;

- Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính;

- Không có tinh bột hoặc Dextrin;

- Các chất tan trong nước: 0,5% ;

- Kích thước 5cm x 2,5m.

Đóng gói: 20 cuộn/gói, KVT

Đạt TCVN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015

7 Bẩy thẳng Chiếc Túi 1 cái 6 Bẩy răng bằng inox, túi 1 cái. Bẩy thẳng, khuỷu tay trái hoặc khuỷu tay phải.

8 Bình CO2 Bình Bình 40 lít 40 Chất lượng 99.5% dung tích bình 40 lít, áp suất 135 bar ± 3%

9 Bình oxy  10l Bình Bình 10 lít 128 Chất lượng 99.5% dung tích bình 10 lít, áp suất 135 bar ± 3%

10 Bình làm ẩm oxy Cái túi 1 cái 5 bao gồm: 1 bình tạo ẩm có lõi lọc không khí+1 dây thở mũi. 

11 Bộ đặt nội khí quản bộ Hộp 1 bộ 3 Có 4 lưỡi dao các cỡ khác nhau

12
Bộ dây máy điện tim 

6 cần
Bộ Túi 1 bộ 7 Bộ dây gồm 10 đầu dây, 6 cái dùng cho ngực và 4 cái dùng cho chân tay

13 Bộ gây tê màng cứng bộ Hộp 10 bộ 400

Kim 18G dài 90mm có cánh và vạch đánh dấu mỗi 1cm; được mài mặt trong giảm sắc chống đứt gãy và luồn catheter 

dễ dàng hơn.

- Catheter cỡ 20G dài 1000mm có cản quang vật liệu 100% Polyurethane tương thích sinh học và chịu được lực kéo 

giãn cao nhất; đầu tip đóng và có 3 lỗ bên lan tỏa thuốc

- Bộ phận kết nối catheter dạng vặn xoắn 2 chiều chống tuột và tắc ống thông mà vẫn tháo lắp kết nối dễ dàng

- Bơm tiêm LOR 10ml thiết kế miếng đệm đôi giảm kháng lực và thao tác rất nhẹ nhàng trơn mượt

- Phụ kiện filter lọc khuẩn 0.2 micron

- Tiêu chuẩn ISO 13485; CE

14
Bộ protaper sửa 

soạn ống tủy
bộ

Bộ 1 Vỉ , Vỉ 

6 cây
3 Protaper máy sửa soạn ống tuỷ trong điều trị nội nha

15 Bộ rửa dạ dày kín Bộ Túi 1 bộ 20

 Công dụng: hỗ trợ trong việc súc, rửa dạ dày bằng một hệ thống khép kín

Làm từ mủ cao su tự nhiên

Được đóng gói riêng lẻ trong từng túi

16 Bơm Karrman Chiếc Túi 1 bộ 1

Bơm hút thai 1 van với Áp lực hút chân không ổn định: 609.6-660.4 mmHg. Thể tích bơm 60ml. Tay cầm thuận tiện, dể 

sử dụng bằng 1 tay. Van có khóa nút bấm có tác dụng giữ và giải phòng áp lực chân không. Đai hãm cổ bơm giữ cho 

Piton không bị tuôt khỏi ống bơm. 

Thành phần gồm: 01 bơm 60ml/ 1 gioăng cao su chữ 0/ 01 lọ silicon y tế bôi trơn 5 ml 

Bộ bơm được khử khẩn bằng Ethylene-oxide. Đóng gói: 01 bộ/ gói, được sử dụng với ống hút mềm Karmen 4 –7mm, 

để hút thai và sinh thiết nội mạc tử cung 

17 Bơm  tiêm 50ml Cái Hộp 100 cái 2,800

 - Dung tích: 50ml

- Xy lanh: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức 

khỏe. Có vạch chia dung tích rõ ràng, đốc nhỏ lắp vừa kim, sử dụng được cho máy bơm tiêm điện.

- Pít tông: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức 

khỏe. Có khía bẻ gãy để hủy chống sử dụng lại.

- Gioăng: Nguyên liệu nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, mềm, tạo độ kín khít giữa pít tông với xy lanh, không gây độc, 

không ảnh hưởng sức khỏe.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)

- Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

18 Bơm tiêm 10ml Cái Hộp 25 cái 90,000

- Xy lanh 10ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

19 Bơm tiêm 1ml Cái Hộp 100 cái 5,000

- Xy lanh 1ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

20 Bơm tiêm 5 ml Cái Hộp 100 cái 170,000

- Xy lanh 5ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

21 Bóng đèn hồng ngoại Cái Hộp 1 cái 20 Dùng cho đèn hồng ngoại chân cao

22 Bông hút Kg Túi 1 kg 380 Thành phần: 100% bông xơ thiên nhiên, trải qua quá trình loại bỏ chất béo và tẩy trắng

23 Bông miếng 2x2cm Kg Gói1 kg 5

Sản phẩm được sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên, có độ thấm hút cao. Bông được cắt thành miếng 

nhỏ kích thước 2cm x 2cm hoặc 3cm x 3cm  đồng đều về kích thước và trọng lượng. Tốc độ hút nước: 

Thời gian chìm ≤ 5 giây. Độ ẩm: ≤ 8%; Độ acid và độ kiềm: Trung tính; Hàm lượng chất béo: Không vượt 

quá 0.5%. Được đóng kín trong bao PE in đầy đủ thông tin về sản phẩm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

24
Bột bó liền 10cm x 

2,7m
Cuộn

Thùng 120 

cuộn
550

 Mô tả: Kích thước 10cm x 2.7m. Sản xuất bởi bột thạch cao được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gạc thấm. Khả năng 

thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn. Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt trong một túi 

cách nước. Thời gian đông kết nhanh: khoảng 3-5 phút.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485

- Quy cách: 120 cuộn/thùng

25
Bột bó liền 

7,5cmx2,7m
Cuộn

Thùng 240 

cuộn
100

 Mô tả: Kích thước 7,5cm x 2.7m. Sản xuất bởi bột thạch cao được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gạc thấm. Khả năng 

thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn. Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt trong một túi 

cách nước. Thời gian đông kết nhanh: khoảng 3-5 phút.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485

- Quy cách: 240 cuộn/thùng

26
Cân sức khỏe có 

thước đo chiều cao
Cái Hộp 1 cái 4 Cân nặng 150kg KT 30cmx40cm, có bàn cân và cột cân điện tử

27 Canuyn mayor l cái Hộp 50 cái 340
Chất liệu nhựa tốt dẻo, độ cong thích hợp. Trơn láng không gây tổng thương, không gây kích ứng da. Tiệt trùng 

bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng đơn vị nhỏ nhất. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

28
Canuyn mở khí quản 

2 nòng các số
Bộ Hộp 1 cái 5

Mở khí quản 2 nòng  có bóng, có cánh, không lỗ thông khí các số (7,7.5,8,8.5,9, 10). Bộ bao gồm ống mở 

khí quản Blue Line Ultra có cản quang có bóng, 2 nòng trong, 01 dây cố định mở khí quản, 01 cây chổi vệ 

sinh nòng trong và nhãn ghi chú đi kèm

29
Catheter TMTT 3 

nòng
Cái

50 chiếc/ 

thùng

1 chiếc/vỉ

10

Bộ tiêm truyền tĩnh mạch trung tâm 3 nòng- Bộ kit đầy đủ

Catheter 7Fr,15cm hoặc 20cm hoặc 30cm; G16/G18/G18, chất liệu polyurethane có cản quang, có maker định vị

dây dẫn Guidewire  0.035", 60cm, đầu J mềm dẻo, linh hoạt, chống gẫy gập, có khả năng dò điện cực để định vị bằng 

sóng ECG 

Cây nong Tisue Dialator 8FrX 9cm. Bơm tiêm 5ml,  Kim dẫn đường thẳng ( V) 18Gax 7cm

Đầu nối catheter có valve 2 chiều tránh nhiễm khuẩn

Vô trùng EO, ISO-TUV, CE-TUV, CFS Châu Âu (Hà Lan)

30
Chỉ Catgut các số (2/0-

5/0)
sợi 12 sợi/ hộp 580

Chỉ dài 75cm màu xanh, kim tam giác, cong 3/8. Chỉ số 1/0 vòng kim 40mm, chỉ số 2/0 vòng kim 26mm, chỉ 3/0 vòng kim 

26mm, chỉ số 4/0 vòng kim 20mm, chỉ số 5/0 vòng kim 15mm,  

31
Chỉ liền kim Nylon 

số 2/0
Sợi Hộp 24 vỉ 1,000

Chỉ Carelon (Nylon) số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền 

dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 

2016

32
Chỉ liền kim Nylon 

số 3/0
Sợi Hộp 24 vỉ 1,300

Chỉ Carelon (Nylon) số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền 

dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 

2016

33
Chỉ phẫu thuật 

PROLENE các số 
sợi Hộp 12 vỉ 600

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 5/0 dài 75cm, 2 kim bằng hợp kim ETHALLOY thân 

tròn đầu tròn RB-2 dài 13mm 1/2 vòng tròn. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự 

chắc chắn và an toàn

34
Chỉ tiêu nhanh 

Vicryl các số 1.0 
sợi Hộp 12 vỉ 1,900

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910,  lớp vỏ 50% polyglactin 370 & 50% chất bôi trơn Calcium 

Stearate, chỉ số 1, dài 90cm, kim tròn đầu tròn CT, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng 

thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài  40 mm, 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 

ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày . 

35

Chỉ tiêu nhanh 

Vicryl các số 2.0, 

3.0, 4.0

sợi Hộp 12 vỉ 1,600

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate 

số 2/0 dài 75cm, kim tròn đầu tròn SH Plus, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép 

Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 26 mm 1/2 vòng tròn.  Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 

50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, 

CFS.

36
Chỉ Vicryl rapide số 

2
Sợi Hộp 12 vỉ 800

Chỉ tan nhanh tổng hợp Polyglactine 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium 

Stearate số 2/0 dài 90cm, kim tròn đầu cắt V-34 có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép 

Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 36 mm 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương : 50% sau 5 ngày,  0% 

sau 10 - 14 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn 42 ngày.

37
Chổi cọ ống nghiệm 

loại to
Cái Túi 10 cái 100 Chổi lông bàng nhựa, Dùng rửa ống nghiệm trong y tế

38

Cold Snare 15mm 

(Dây cắt đốt polip 

dạng thòng lọng)

Cái 10 cái/hộp 10
Lọng cắt polyp hình oval, tích hợp tay cầm, 

đường kính kênh làm việc tối thiểu 2.8mm, chiều dài làm việc 2300mm, 

đường kính lọng có độ mở tối đa 15mm 

39 Côn giấy Hộp
Hộp 100 

cây
6 Côn giấy dùng trong trám bít ống tủy nội nha. 

40
Côn guttarpecha số 

35
Hộp Hộp 120 cái 20

- Côn phụ dùng trám bít ống tủy trong điều trị nội nha.

- Sử dụng kết hợp với cone chính để trám bít ống tủy.

- Size 35.

41
Con sâu máy thở  

(Ống nối dây thở)
Cái

250 cái 1 

thùng
70

Chất liệu bằng nhựa PVC

- Dạng lò so, dùng cho máy thở

- Đường kính đầu nối trên: Đường kính trong 15mm, đường kính ngoài 22mm

- Đường kính đầu nối dưới 15mm

- Được tiệt trùng bằng khí EO

- Kích thước: Chiều dài ≥ 15cm

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016, CE

- Cổng lấy khí có nắp đậy cố định. Sản phẩm được tiệt trùng.

42
Cóng đựng huyết 

thanh
Cái Túi 500 cái 20,000 Thích hợp cho Máy Hitachi, Chất liệu nhựa PS. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2003; CE

43
Đai chấn thương cột 

sống thắt lưng
Cái Túi 1 cái 20

Sản phẩm là sự kết hợp của hệ thống thanh nẹp đàn hồi được uốn theo đường cong cơ thể và chất liệu chun thoáng 

khí. Hai dây chun ở hai bên có tác dụng bó chặt sản phẩm vào vùng thắt lưng, các cỡ: S, M, L, XL, XXL. ISO 13485 : 

2012

44 Đai cố định khớp vai Cái Túi 1 cái 20
Làm từ đệm mút có lỗ thoáng khí, vải cotton và hệ thống băng nhám dính giúp cố định phần khớp vai ở tư thế điều 

trị. Các cỡ: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL. ISO 13485 : 2012

45 Đai số 8 H1 Cái Túi 1 cái 20
Làm từ đệm mút, vải cotton, da, dây đai và băng nhám dính, thiết kế định hình ôm quanh phần xương đòn và nách, 

ISO 13485 : 2012

46
Dao cắt tiền liệt 

tuyến đủ bộ
bộ

Hộp 1 

chiếc
5

	

Điện cực cắt đốt đơn cực hình vòng, gập góc, dùng với vỏ đặt cỡ 24/26 Fr.

47 Dao điện dùng 01 lần Cái Túi 1 cái 400
Dùng cho các loại dao mổ điện cao tần, sử dụng 1 lần, chiều dài dây 3m, kiểu giắc cắm: giắc dẹt 3 chân, 2 nút bấm cắt 

và cầm máu.

48 Đầu côn vàng Cái
Túi 1000 

cái
20,000

Đầu côn vàng dung tích 200 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với 

các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE

49 Đầu côn xanh Cái Túi 500 cái 10,000
Đầu côn xanh dung tích 1000 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với 

các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE

50
Đầu thắt tĩnh mạch 

thực quản
Cái Túi 1 cái 20

	

Đầu thắt tĩnh mạch thực quản 6 vòng thắt

51 Dầu tra tay khoan Lọ Chai 550 ml 1

*Dầu tra tay khoan Hi-Clean Spray chứa hoạt chất làm sạch và bôi trơn cao cấp

*Sử dụng trước khi hấp sấy

*Bảo quản ở nơi thoáng mát,tránh ánh sáng trực tiếp

52
Dây chun dồn máu-

dây garo
Cái Túi 10 cái 230 băng thun y tế 3 móc 10x4,5 ( độ dài kéo dãn)

53
Dây dẫn dịch dùng 

cho máy truyền dịch
cái Túi 1 cái,  1,500

Chất liệu PVC trong suốt, dễ quan sát dịch truyền, không bám bọt khí khi truyền. Độ bền cao, máy truyền dịch có thể 

ép lên nhiều ngày mà không bị dập gãy nát, rò rỉ, bám bọt khí. Sản phẩm Không chứa Latex, DEHP. Không sinh 

nhiệt/sốt trong quá trình truyền. Loại 20 giọt/ 1mL, kích thước lỗ lọc 40µm, chiều dài dây 213 cm. Loại dây chuyên 

dùng cho máy truyền dịch. Có đường kính ống đồng đều, độ cứng và độ mềm dẻo của dây phù hợp không ảnh 

hưởng tới áp lực báo tắc nghẽn đường truyền.

54 Dây hút nhớt các số chiếc Túi 10 cái 3,400
Các số  6,8,10,12,14,16,18. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Độ dài 500 mm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

55 Dây máy điện châm dây Túi 10 dây 150 Dây dài 1,5m dùng cho máy dùng điện châm

56 Dây nối bơm điện Cái Túi 1 cái 2,200

- Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC, không chứa Latex, không chứa DEHP, dây mềm, chịu đựoc áp lực cao.

- Độ dài dây 75 cm,  đường kính dây ID/OD 3.0/4.0mm1.0mm/2.5mm  

- Đầu nối khóa ren (luer lock), khóa bảo vệ (cap connector), ống chống xoắn.

- Sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO 100%. 

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE 

57
Dây nối điện máy 

Monitoring
cái Túi 1 cái 8 Dây cáp điện tim Monitor. Tương thích với máy theo dõi bệnh nhân Nihonkonden

58 Dây nối Oxy 2 đầu Cái Túi 1 cái 200

Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 2.000mm, thành trong lòng ống dây có hình sao, có tác dụng 

chống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đè bẹp hay bị gẫy gập, hai đầu dây được gắn phễu. Môĩ dây được 

đóng vào 01 túi.

59
Dây thở oxy 2 nhánh 

NL,TE
Cái

Túi 1 cái, 

thùng 100 

cái

4,000

-  Làm từ nhựa PVC nguyên sinh tráng silicon y tế an toàn, tiệt khuẩn, không độc hại

- Dây mềm. Thành trong lòng ống dây có hình sao có tác dụng chống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đề 

bẹp hay bị gẫy gập. Một đầu gắn phễu, một đầu gắn co 2 nhánh. Chiều dài dây thở oxy 2mTiệt trùng bằng khí EO

- Gồm các size : S, L

- Quy cách: 100 cái/thùng

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE, 

FDA.

60 Dây truyền dịch  Bộ
Túi 1 bộ, 

Thùng 500 

bộ

50,000

 Làm từ chất liệu PVC, mềm, dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không chứa chất gây sốt, không gãy gập khi  bảo quản và sử 

dụng.

-	Chiều dài dây chính 150cm, tổng chiều dài 180cm

-	Kim truyền tĩnh mạch làm bằng chất liệu thép không gỉ, kim xuyên nút chai làm bằng nhựa ABS 

-	Loại kim: một cánh bướm

-	Màu sắc phân biệt theo size kim

-	Size kim: 20G, 21G, 21*1 ½, 22G, 23G

-	Có khoá điều chỉnh tốc độ truyền dịch. Đầu nối kim Lure lock để khoá chặt kim

-	Bầu đếm 20 giọt  tương đương với (1±0,1) mL[(1±0,1)g].

-	Màng lọc dịch: Màng lọc có hiệu suất lọc không dưới 95% đối với các hạt có kích thước trên 15µm trong không khí.

-	Cổng thoát khí có màng lọc vi khuẩn

-	Tiệt trùng bằng khí EO

61 Dây truyền máu Bộ

Túi 1 bộ 

Thùng/

400 bộ

500

Sử dụng cho việc truyền máu.

' - Cùng với chất liệu dẻo chống gấp gãy, trong suốt giúp hiển thị rõ ràng.

- Ống nhựa PVC y tế với độ dài tiêu chuẩn là 180cm.

- Có air vent và đầu gắn kim Luer Lock kim tiêm 18Gx1 ½’’. Có kết nối cao su.

- Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh.

- Kim tiêm chất lượng cao giúp giảm thiểu cảm giác đau khi luồn kim, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh không có gờ sản 

xuất từ vật liệu không gỉ, không bị cặn trong, có nắp đậy bảo vệ.

- Bầu đếm giọt có màng lọc

- Sản phẩm tiệt trùng EO, chỉ dùng một lần.

'- Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

- Đóng gói: 01 cái/bịch. 400 Cái/ Thùng. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/ EN ISO 13485: 2016

62 Đè lưỡi gỗ Cái

 Hộp 100 

chiếc; 

50 hộp/ 

kiện. 

19,000

Thành phần cấu tạo: 

- Que đè lưỡi gỗ: Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. Gỗ được hấp chín trước khi đưa vào 

sản xuất và sấy khô, đánh bóng khi ra thành phẩm nên đạt độ cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử dụng.

- Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)  ISO 

13485: 2016; ISO 

14001: 2015;

ISO 9001:2015

63 Đèn cực tím Cái Túi 1 cái 2
Bộ bóng đèn cực tím (treo tường)

- Nguồn: 220V 

- Bao gồm: Máng đèn 60cm, công xuất bóng 18w - 20 w, MODE: DCT

64 Đèn hồng ngoại Cái Hộp 1 cái 15 Đèn hồng ngoại chân cao, thay đổi độ cao đèn từ 1-1,7m, đã bao gồm bóng đèn hồng ngoại

65 Eugnol Lọ Lọ 30ml 4

Dung môi hòa cùng với vật liệu trám răng

Dung dịch dầu Eugenol tinh khiết dùng để làm dịu cơn đau răng nhẹ và để tạo hợp chất giảm đau cho răng với ocide 

kẽm (Zinc Oxide)

Giảm đau răng

Trộn với Oxide kẽm để tạo hợp chất giảm đau

66
File nong, rũa ống 

tủy số 35
Hộp Hộp 6 cái 10 giũa nha khoa có chuôi dùng để mở rộng khe tủy 31mm # 35

67 Fuji 1 lọ 35 gam Lọ Lọ 35g 2 Xi măng trám răng. Hộp gồm 35g bột và 20g nước

68 Gạc hút y tế Mét
Kiện 1.000 

mét
41,000

Gạc hút y tế kích thước 0,75 ~ 0,85 m, 1000m/ kiện

- Sản phẩm được dệt bằng sợi bông 100% cotton, không có bụi và sợi lạ.

- Được tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố.

- Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột và Dextrin, không có xơ mủn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng.

- Sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO Gas

69 Gạc TP 10x10x6 lớp miếng
Gói 10 

miếng
30,000

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m2. Tẩy trắng bằng oxy già, không có 

độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước 

<0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất 

béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 

2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

70 Gạc TP 30x40x6 lớp miếng Gói 5 miếng 6,000

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có 

độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước 

<0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất 

béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 

2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế

-Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

71 Găng tay khám ngắn đôi Hộp 50 đôi 172,000

hiều dài: 240mm min

hàm lượng bột: 10mg/dm2

Hàm lượng protein: 200μg/dm2

Sức kéo: Trước lão hóa: 6N min

Sau lão hóa: 6N min

 

72
Găng tay vô khuẩn 

số 7.0,7.5
Đôi Hộp 50 đôi 11,500

Chiều dài: 280+/-5 min

Hàm lượng bột: 10mg/dm2

Hàm lượng protein: 200μg/dm2

Sức kéo: Trước lão hóa: 24Mpa min

Sau lão hóa: 18Mpa min

73 Gắp nha khoa cái Túi 1 cái 20 Chất liệu thép không gỉ; Dụng cụ dùng trong nha khoa

74 Gíá treo sát khuẩn Cái Túi 10 cái 5 Chất liệu INOX dùng treo chai dung dịch sát khuẩn 1 lít

75 Gíá để ống nghiệm Cái Túi 10 cái 50 Chất liệu INOX dùng để ống nghiệm lấy mẫu XN

76
Giấy điện tim 6 cần 

có dòng kẻ
Tập Túi 1 tập 2,000

  Dạng tệp

- Kích thước 110mm * 140mm * 142 tờ, loại có dòng kẻ, tương thích với máy điện tim 6 cần hãng Nihon Koden, 

Fukuda.

- Có bao bì bảo vệ. Quy cách: 60 tập/thùng

- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, CE

77 Giấy in ảnh siêu âm Cuộn
Hộp 10 

cuộn
1,000

Giấy in kết quả dùng trong chẩn đoán y khoa, giấy in mật độ cao. Kích thước 210 mm (W) x 25 m. Đã có phân loại 

trang thiết bị y tế. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; EN 60601-1:2006 + A1:2013.

78
Giấy in Monitor sản 

khoa
Tập Túi 1 Tập 100 Giấy in nhiệt kích thước  150 mm x100 mm x 200   

79 Giấy in nhiệt cuộn Túi 1 cuộn 100 Giấy in nhiệt kích thước 57mm dùng cho máy in nhiệt

80

HA cho Monitor 

theo dõi bệnh nhân 

Drager

cái 1 cái/hộp 5 Bao đo huyết áp các cỡ dùng nhiều lần cho máy theo dõi bệnh nhân

81

HA cho Monitor 

theo dõi bệnh nhân 

Nihon Kohder

cái 2 cái/hộp 5 Bao đo huyết áp các cỡ dùng nhiều lần cho máy theo dõi bệnh nhân

82 Hộp bông cồn Hộp Túi 1 cái 50 Chất liệu INOX, Đường kính 8

83 Hộp hấp inox Cái Túi 1 cái 2 Chất liệu INOX, Đường kính 26

84 Hộp inox 10x22 Cái Túi 1 cái 3 Chất liệu INOX, hình hộp chữ nhật 10x22x5

85

Hộp Inox tròn hấp 

bông  sản khoa KT 

30*32cm

Cái Hộp 1 cái 2 Chất liệu INOX, hình tròn KT 30*32cm

86 Huyết áp Nhật Cái Hộp 1 cái 30

Huyết áp đồng hồ - Kỹ mã hiệu : No.500-V

Nhãn hiệu : ALPK2

Hãng sản xuất: Tanaka Sangyo Co., Ltd

Nước sản xuất : Nhật Bản

Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE

Hàng mới : 100%; theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Cấu hình của huyết áp 500V:

- 01 đồng hồ đo áp lực

- Hệ thống bơm khí : 01 bóng bơm khí; 02 ống dẫn khí; 01 van xả khí

- 01 dải băng cuộn tay bằng cotton, dành cho người lớn kích thước 140x500mm

- 01 bao hơi cao su kích thước 120x220mm

- 01 túi đựng giả da

87 Kẽm oxyd Lọ Lọ 110 g 1 Zinc oxide tinh khiết dùng trong nha khoa. Dùng kết hợp với dung dịch eugenol.

88 Kéo các loại cái Túi 1 cái 50 Chất liệu inox, không rỉ KT: 16cm

89
Kéo bóc tách nhỏ 

cong 10 cm
Cái Túi 1 cái 35 Chất liệu inox, không rỉ KT: 14cm

90 Kẹp phẫu tích Cái Túi 1 cái 20 Chất liệu INOX y tế dài 16 cm

91 Kẹp rốn Cái Gói 1 cái 1,500 Chất liệu: Bằng nhựa y tế. Đã tiệt trùng bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.

92 Khẩu trang giấy Cái Hộp 50 cái 80,000

Khẩu trang y tế được sử dụng để ngăn bụi, vi khuẩn trong và ngoài lĩnh vực y tế, có số lớp tùy thuộc yêu cầu sử 

dụng (Khẩu trang 3 lớp, 2 lớp than hoạt tính…),

 Thành phần cấu tạo: Vải không dệt, Giấy vi lọc, Lớp than hoạt tính, Thanh nẹp mũi làm bằng kẽm, Dây thun đeo tai, 

Che phủ miệng và lọc khuẩn, bụi bẩn, khi tiếp xúc với môi trường dịch bệnh, độc hại nguy hiểm. đáp ứng tiêu chuẩn 

đạt TCVN 8389-1 : 2010 hoặc TCVN 8389-2 : 2010; ISO 13485.

93 Khay inox 30x22 Cái Túi 1 cái 10 Chất liệu INOX kt 30x22

94 Khóa ba chạc Cái
Hộp/

50 cái
900

Khóa 3 chạc chống nứt gãy, rò rỉ khi truyền . Chịu được áp lực cao. Không có chất DEHP. * Có Luer Lock tạo kết nối 

chắc chắn. Hạn sử dụng: 5 năm. Khóa chịu áp lực lên đến 7 bar. Ống kết nối: I.D.: 3.0mm O.D.: 4.1mm. Tiêu chuẩn ISO 

13485: 2016

95
Kim  lấy thuốc các 

G18, G25
Cái Hộp 100 cái 100,000

- Kim: được làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken.

- Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt. 

- Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicone. 

- Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an 

toàn khi sử dụng. 

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

- Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, không có độc tố và chất gây sốt, không có chất DEHP.

96 Kim bướm G23 Cái Hộp 100 cái 15,000
Khử trùng bằng khí E.O, vô trùng, không độc, không gây sốt. Chất liệu làm thân kim bằng thép không gỉ độ cứng cơ 

khí và không bị oxy hóa. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

97
Kim cấy chỉ ( kim 

đẩy chỉ)
cái   5 kim/vỉ 50 Kim châm cứu vô trùng dạng vỉ giấy (dùng đẩy chỉ): Kim đốc thép không gỉ, kích thước: 0.33*33mm  

98
Kim châm cứu số 5, 

6
Cái Túi  100 cái 24,000 Kim châm cứu vô trùng dùng 1 lần

99
Kim chọc dò gây tê 

tủy sống G25
Cái Hộp 25 cái 700

Kim gây tê tủy sống đầu kim có 3 mặt vát sắc dài 88mm.Thiết kế lăng kính pha lê phản quang trong chuôi kim. Lăng 

kính có màu sáng bạc trước khi có dịch não tuỷ chảy ra, lăng kính chuyển sang trong suốt khi có dịch não tuỷ chảy 

ra. Các số: G18, G20, G22, G25, G27.

100
Kim lấy máu mao 

mạch
cái

25 cái/ gói, 

4 gói/ hộp
1,000 Lắp vào đầu bút chích máu cho các máy đo đường huyết

101
Kim luồn  các số 18, 

20, 22
Cái Hộp 100 cái 36,000

Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cổng các cỡ: 18G-22G

Catheter bằng chất liệu FEP/ETFE, có đường 2-3 cản quang BASO4.

Mũi kim sắc bén, bằng thép không gỉ của Nhật Bản, tráng silicon tránh vỡ thành mạch, dễ lấy ven và giảm đau

TCCL: ISO 13485, CE. Tiệt trùng bằng khí EO gas

 [18G; Ø (1,3 x 45)mm; 95ml/ phút]; [20G; Ø (1,1 x 32)mm; 61ml/ phút]; [22G; Ø (0,9 x 25)mm; 36ml/ phút]; ISO 13485, CE

102 Kim luồn  Số 24 cái 50 cái / hộp 9,000

Kim có đầu bảo vệ an toàn bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn vắt chéo tự động bịt đầu kim. 

- Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén, dễ lấy ven và giảm đau.

- Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng.

- Ống catheter có 4 vạch cản quang làm từ chất liệu PTFE/ Teflon, FEP, PUR nhựa y tế tương thích sinh học có tính 

đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim giúp dễ dàng lấy ven, gây tổn thương ít, ít đau.

- Kim có cánh có cổng bơm thuốc bổ xung, nắp đậy dạng bật rễ dàng.

- Khoang báo máu thiết kế trong xuất giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven, màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết 

lập đường truyền.                                                                            Khử trùng bằng khí EO( Ethylene Oxide).

- Thời gian lưu kim tối đa 96 giờ.    

Kim 24G; Ø (0,7 x 19) mm; Flow/ Rate 18ml/ min.

103 Kim tiêm cầm máu Cái Hộp 5 cái 5 Kim chích cầm máu dùng 1 lần, 25G/4mm, 5 cái/hộp

104 Kim tiêm nha khoa Cái Hộp 100 cái 1,500
Kim sắc nhọn nhờ sử dụng công nghệ cắt vát 2 lần. Cỡ kim được phân biệt bằng màu sắc trên đốc kim theo tiêu 

chuẩn ISO. Cán kim dài dễ cầm khi chọc nhiều vùng ven khác nhau. Cỡ kim: 27Gx13/16. Quy cách đóng gói: 100 

cái/hộp, đóng gói từng chiếc bằng vỏ nhựa cứng đảm bảo an toàn.

105 Lam kính Hộp Hộp 72 cái 20 size: 25.4x76.2mm, độ mỏng 1-1,2mm,

106
Lọ đựng phân có 

nắp đậy
Cái 100 lọ/ túi, 1,000

Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP tinh khiết 100%, dung tích 60ml, Nắp màu đỏ. Có nhãn Sử dụng nhựa trung tính 

không phản ứng với các loại hóa chất bên trong,

107
Lọ nhựa các kích cỡ 

( Pv giải phẫu bệnh)
Cái 50 lọ 1 túi 500 Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP  dung tích 200ml đựng bệnh phẩm

108
Lưỡi dao tiểu phẫu 

các cỡ
cái Hộp 100 cái 2,500

Dao sắc. Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma. Các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22. Các rãnh dọc lưỡi dao 

tương thích với mọi loại cán dao mổ tiêu chuẩn fitment số 3 và số 4 cũng như là 3L, 4L & 7... do bất kỳ công ty nào 

sản xuất. Đóng gói 1x100 cái/hộp. Tiêu chuẩn ISO 13485

109
Mast bóp bóng 

người lớn
cái Túi 1 cái 1

Có các cỡ từ 0-5. Có vòng nhiều màu sắc để phân biệt các kích cỡ. Phần đệm ôm sát mặt có van 1 chiều điều chỉnh 

được.

110 Mast khí dung các số cái Túi 1 cái 200

Làm từ nhựa PVC an toàn, không gây kích ứng, bề mặt mềm mại, mịn màng, trong suốt

- Thiết kế thích hợp với tất cả các loại máy khí dung

- Có dụng cụ chứa thuốc. Dây dẫn chính có chiều dài 2m

- Mặt nạ có dây đeo. Bầu đựng thuốc từ 2ml -> 6ml. Tốc độ phun sương từ 0.60ml -> 0.70ml/phút. Giọt phun sương từ 

0.010ml -> 0.014ml/giọt. 

- Bao gồm mặt nạ, khí dung, ống oxy, thắt lưng đàn hồi, nhôm flake và kết nối. Sản phẩm được dùng để quản lý thuốc 

cho người bệnh dưới dạng một sương mù hít vào phổi.

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE 

- Gồm các size : S, M, L, XL

111
Mast thanh quản sơ 

sinh
Cái Túi 1 cái 5

  	

Mặt nạ thanh quản số 1, dành cho bệnh nhân dưới 5kg

112
Mast thở oxy  không 

túi
Cái Túi 1 cái 85

- Làm từ nhựa PVC nguyên sinh an toàn dẻo, mềm, trong suốt

- Mặt nạ oxy gồm mặt nạ thở oxy có kẹp mũi có thể điều chỉnh và dây thun đeo, dây có chiều dài 2m, ống dây chống 

vặn xoắn

- Mặt nạ đơn giản được sử dụng cho các bệnh nhân cần nhiều oxy hơn so với qua ống thông. Tốc độ dòng chảy cho 

mặt nạ đơn giản là từ 4 đến 8 LPM (4-8L/min)

- Tiệt trùng bằng khí EO

- Gồm các size : XL, L, M, S

- Quy cách: 100 cái/ thùng.

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE,   

113 Mast thở oxy có túi  Cái Túi 1 cái 170

- Làm từ nhựa PVC y tế mềm, trong suốt, dây không bị vặn xoắn

- Được thiết kế cho việc truyền khí oxy qua đường miệng với mức độ tập trung oxy cao. Độ tập trung oxy: 95%-100% 

với dòng chảy oxy là 5-8l/phút

- Là dụng cụ kết nối giữa hệ thống cung cấp khí oxy với bệnh nhân, giúp lượng khí oxy được cung cấp đầy đủ cho 

người sử dụng. 

- Mask kèm dây đeo đàn hồi, có túi hít lại; dây nối dài 2m, túi trữ khí 1000ml. Đầu nối tiêu chuẩn. Không Latex

- Gồm các size : XL, L, M, S

- Quy cách: 100 cái/ thùng, tiệt trùng bằng khí EO,  Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016, CE, FDA

114 Mặt gương nha khoa Chiếc 1 Chiếc/túi 2
Có thể hấp sấy được, chống mờ.

- Chứng chỉ ISO 9001, 13485

115 Mũ blu giấy Cái Túi 1 cái 15,000

Vải không dệt polypropylen cao cấp 

Màu xanh đồng đều, không loang bẩn, ko dính tạp chất. 

Không kích ứng da 

2.9g – 3.8g/ 1cái. 

Độ co giãn tốt. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO  9001; ISO 13485; chứng nhận cGMP- FDA 

116
Mũi khoan kim 

cương
Cái Vỉ  5 cái 30

Phủ 3 lớp kim cương chắc chắn

- Chống rung hiệu quả giúp gia tăng tuổi thọ tay khoan

- Đồng trục tuyệt đối

- Không sinh nhiệt

- Tốc độ tối đa cho phép 450.000 vòng/ phút.

117
Nẹp chấn thương 

cẳng tay H5 
Chiếc Túi 1 cái 20

Sản phẩm được sản xuất từ chất liệu vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông, các thanh nẹp bằng hợp kim nhôm 

bản to cùng với hệ thống khóa Velcro, các cỡ: S, M, L, XL. S, M, L, XL.              ISO 13485 : 2012

118
Nẹp chấn thương gối 

H3
Chiếc Túi 1 cái 20

Sản phẩm là sự kết hợp của 4 thanh nẹp hợp kim nhôm định hình, tấm đệm mút và vải tự dính, hệ thống băng nhám 

dính giúp dễ sử dụng, dễ điều chỉnh. KT 40cm, 50cm, 60cm, 70cm (S, M, L, XL). ISO 13485 : 2012

119
Nẹp chống xoay H1-

ngắn
Chiếc Túi 1 cái 20

Gồm bản nẹp hợp kim nhôm đàn hồi được

 uốn theo độ cong của bàn chân và cẳng chân với một bản nẹp hợp kim nhôm đặc biệt, chịu lực tốt xoay ngang có 

tác dụng chống xoay, sản phẩm được bao bọc bởi đệm mút và vải cotton, cố định vào chân bởi hệ thống băng nhám 

dính. ISO 13485 : 2012

120 Nẹp cổ cứng H1 Cái Túi 1 cái 20
Làm từ chất liệu mềm, nhẹ.  Gồm 2 mảnh riêng biệt được gắn với nhau bởi băng nhám dính, sản phẩm có những lỗ 

nhỏ giúp thoáng khí khi sử dụng. ISO 13485 : 2012

121 Nẹp cố định (Gỗ) Cái Túi 10 cái 200 Chất liệu gỗ KT 60cm

122

Nẹp gò má 6 lỗ  

(Nẹp mini 6 thẳng 6 

lỗ)

Cái Túi 1 bộ 30
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

123 Nẹp Iselin Cái Túi 1 cái 170
Là sản phẩm có sự kết hợp của một thanh nhôm dẻo và một lớp đệm mút dính vào thanh nhôm, có thể uốn theo tư 

thế điều trị ngón tay. ISO 13485 : 2012

124
Nẹp kết hợp xương 

gò má 2.0 (18 lỗ)
Cái Túi 1 bộ 5

Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

125

Nẹp kết hợp xương 

gò má 8 lỗ (Nẹp mini 

thẳng 8 lỗ)

Cái Túi 1 cái 5
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

126
Nẹp kết hợp xương 

hàm dưới 6 lỗ 
Cái Túi 1 cái 5

Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

127

Nẹp xương hàm mặt 

8 lỗ (Nẹp mini thẳng 

8 lỗ )

Cái Túi 1 cái 5
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

128 Nhiệt kế Cái Hộp 12 cái 250 Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ cơ thể; chỉ thị nhiệt bằng thủy ngân

129 Nỉa có mấu cái Túi 1 cái 10
dài 18 cm, Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134˚C

- Chứng chỉ ISO 9001, 13485

130 Nỉa không mấu cái Túi 1 cái 10
dài 18 cm, Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134˚C

- Chứng chỉ ISO 9001, 13486

131 Núm giấy điện cực Cái
Bịch/

50 cái
6,000

Mã T716. Chất liệu PE-foam, độ bám dính cao, không để lại chất kết dính. Tương thích hầu hết với các loại cáp kết 

nối. Bắt tín hiệu nhanh, cho tín hiệu ổn định, chính xác. Kích thước 4.3cm x 4.5 cm, hình Oval,. Điện cực cảm biến 

Ag/AgCl có độ nhạy tốt nhất và các hạt kết dính hydro-gel có trở kháng rất thấp, Sử dụng được cho da nhạy cảm. 

Đóng gói tiệt trùng. Tiêu chuẩn NS-EN ISO 13485: 2012/ISO 13485:2003

132 Ống hút thai các số cái Túi 10 cái 50

Được tiệt trùng, đóng gói riêng biệt

các ống được phân biệt kích cỡ qua mầu sắc của chuôi

Trên ống có các dấu chấm đánh dấu độ sâu kích thước tử cung từ 6 đến 11cm

Ống cỡ 4mm đến 8mm: đầu ống có 2 lỗ hút

Ống cỡ 9mm, 10mm và 12mm : đầu ống có 1 lỗ hút lớn

Ống hút được làm bằng nhựa không latex

133
Ống nghiệm nhựa có 

nắp đựng nước tiểu  
Cái Túi 300 cái 60,000 Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PS, kích thước 16x100mm, nắp trắng, mới 100%

134 Ống nghe nhật Cái Hộp 1 cái 10

Ống nghe hai dây Model : No. 807

- Nhãn hiệu : Alpk2

- Hãng sản xuất: Tanaka Sangyo – Nhật Bản

- Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE

Cấu hình cơ bản cho 01 bộ :

- Mặt ống nghe : có thể thay đổi kiểu mặt nghe với các phụ kiện cung cấp.

- Chất liệu: Nhôm và ống PVC mềm màu đen , chiều dài ống nghe 56 cm

- Đầu nghe: loại 2 đầu

- Đầu ống có bọc cao su

- Phụ kiện đi kèm : bộ phận nghe chuông (3 loại : nhỏ, trung bình, lớn)

Màng nghe : 2 loại (nhỏ và lớn)

Nút tai nghe : 2 loại

- Trọng lượng : 375 g

- Quy cách đóng gói : 01 bộ /hộp

50 hộp / thùng

0,0868m3,20.5 kg/thùng

135
Ống nghiệm chống 

đông EDTA
Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

20,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống 12x75mm, Nắp xanh dương,nắp bằng nhựa LDPE mới 

100%, nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và 

lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để 

giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết 

học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..).Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch 

lấy mẫu 1ml hoặc 2ml riêng biệt trên nhãn ống. 

 Có phiếu phân tích chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ muối EDTA  phải ở trong khoảng từ 

1,2 mg đến 2mg EDTA khan trên 1ml máu, và chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 

10 phút.

136
Ống nghiệm chống 

đông Heparin
Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

135,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín 

thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của 

ống. Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông Lithium Heparin  dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 

12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, 

nhãn màu đen, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định

137

Ống nghiệm chống 

đông Natri citrat 

3,8%

Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

19,500

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP,kích thước 12x75mm, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp 

nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và 

lõi lọt lòng trong của ống . Nắp màu xanh lá cây. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8%,hóa chất 

bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml máu trên nhãn ống.  Có phiếu phân tích 

chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ của dung dịch trinatri citrate dihydrat phải ở 

trong khoảng từ 0,1mol/l đến 0,136mol/l (tươngứng2,94% đến  4,0%) và Chịu được lực quay ly tâm gia 

tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút,Dùng xét nghiệm liên quan đến yếu tố đông máu và tốc 

độ lắng máu.

138

ống nghiệm EDTA 

K2 chân không nút 

cao su  

Cái

Hộp 100 

cái, Thùng 

1800 cái   

115,000

Chất liệu: Được làm bằng nhựa y tế PET mới 100%,Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông EDTA 

K2  dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 13x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly 

tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu tím, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan 

kiểm định . 

139
Ống nghiệm 

Efpendeff
Cái Túi 500 cái 17,000

Chất liệu nhựa PP nguyên sinh, dung tích mẫu 1.5ml. Được sử dụng cùng với máy ly tâm trong các thí nghiệm vi sinh 

trong sinh học phân tử. Chịu được lực ly tâm 16.000 RPM, nhiệt độ (-196) - 120 độ C (đun sôi được).

140

Ống nghiệm không 

chống đông nắp đỏ 

có hạt

Cái

Hộp 100 

cái, Thùng 

1800 cái   

15,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín 

thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của 

ống, dùng các hạt bi nhựa để tách nhanh huyết thanh. Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy 

mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu đỏ. Có phiếu kiểm định 

chất lượng của cơ quan kiểm định

141

Ống nghiệm nhựa  

5ml (Ống nghiệm 

nhựa trắng 5ml)

Cái túi 250 ống 35,000 Ống nghiệm nhựa PS dung tích 5ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.

142
Ống nghiệm tiểu 

thủy tinh
Cái Túi 500 cái 10,000

Chất liệu: Thủy tinh

Kích thước: size Ø16mm – chiều dài 100mm – độ dày 0.6mm

143

Ống nối dây máy thở 

( Theo cỡ máy Vela 

và Drager

cái
Thùng 100 

cái
20

Chất liệu nhựa PVC y tế hoặc tương đương, vô trùng, sử dụng 1 lần, đường kính 22mm. Ống có thể co giãn, có thể 

kéo dài phù hợp yêu cầu của thầy thuốc.Đầu co  xoay được 360 độ, đầu nối 15/22mm. Đầu ống có lỗ lấy mẫu khí để 

đo nồng độ khí khi cần thiết. Ống nhựa trong giúp dễ quan sát tình trạng bệnh nhân. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-

EN ISO 13485: 2012

144 Pank kẹp Cái Túi 1 cái 30 Chất liệu inox, không rỉ KT: 16cm

145

ParaberJ nhỏ banh 

má (Mở miệng chữ 

T)

Chiếc Túi 1 cái 4
 Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy được. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 

phút. Chứng chỉ ISO 9001, 13485,CE…

146
Phim CT Kích thước 

35x43cm (14x17")
tờ 125 tờ/ hộp 3,500

Phim có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt, thang màu xám thích hợp cho sự thay đổi tông màu liên 

tục của hình ảnh y tế. Được thiết kế để sử dụng làm phim chẩn đoán đa năng, ghi lại đầy đủ các hình ảnh 

từ nhiều phương thức khác nhau bao gồm chụp cắt lớp vi tính, chụp cắt lớp kỹ thuật số, chụp cộng hưởng 

từ, y học hạt nhân, siêu âm, chụp X quang thường quy, chụp X quang kỹ thuật số và hình ảnh số hóa. hỗ 

trợ lớp nền 7-mil polyester. Phim có mật độ hình ảnh tối đa Dmax 3.0. đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FSC. 

Phim được kết hợp với máy in laser để kích hoạt tính năng kiểm soát chất lượng hình ảnh tự động 

(AIQC).

147
Phim kỹ thuật số  8 

x 10 inch
tờ 125 tờ/ hộp 36,000

Phim có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt, thang màu xám thích hợp cho sự thay đổi tông màu liên 

tục của hình ảnh y tế. Được thiết kế để sử dụng làm phim chẩn đoán đa năng, ghi lại đầy đủ các hình ảnh 

từ nhiều phương thức khác nhau bao gồm chụp cắt lớp vi tính, chụp cắt lớp kỹ thuật số, chụp cộng hưởng 

từ, y học hạt nhân, siêu âm, chụp X quang thường quy, chụp X quang kỹ thuật số và hình ảnh số hóa. hỗ 

trợ lớp nền 7-mil polyester. Phim có mật độ hình ảnh tối đa Dmax 3.0. đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FSC. 

Phim được kết hợp với máy in laser để kích hoạt tính năng kiểm soát chất lượng hình ảnh tự động 

(AIQC).

148 Phin lọc máy thở Cái

Túi 1 cái , 

thùng 100 

cái

700

Bộ lọc nhiệt, hiệu quả cao của cổng lấy mẫu khí, trọng  lượng nhẹ, kháng dòng chảy thấp. Lọc hiệu quả  ≥99.99%,  

kết nối 22M/15F~15M/22F, thể tích khí lưu thông: 150-1500ml, không gian chết: 45ml. Các bộ lọc được thiết kế để 

ngăn chặn vi khuẩn/virus lây nhiễm chéo, hệ thống được sử dụng trên một bệnh nhân trong thông khí thở, tiệt trùng 

bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

149
Pin đại máy điện 

châm
đôi Túi 10 Đôi 160 Pin dùng cho máy điện châm

150 Pipole nội soi Cái
Hộp 1 

chiếc
4 Hàm kẹp lưỡng cực TAKE-APART, cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm

151
 	Thòng lọng cắt 

Polyp
Cái Hộp 1 cái 60

 Xoay được 360 độ.

Hợp kim kim loại , giữ hình tốt cả khi cắt những polyp cứng

Hình oval, đường kính 10-15-25-32mm.

Đường kính dụng cụ 2,4mm ; dài 1800-2400mm

152
 

 Sonde dạ dày 
Cái

Túi 1 cái, 

Hộp/

100 cái

1,500

* Dây có chiều dài 120cm, có cản quang suốt chiều dài ống. Đảm bảo vô khuẩn. Không quá cứng hoặc quá mềm, có 

chia vạch. Ống trơn láng, không sần sùi hay dập nứt.Số 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/NS-EN ISO 

13485: 2016

153 Sode JJ Cái Túi 1 cái 200   Chất liệu polyurethane; Gồm: ống thông + que đẩy + kẹp + chỉ ở đầu xa

154 sonde nelaton Cái
Hộp/

10 cái
10

Dây số 8Fr, 10Fr có chiều dài >27cm. Dây số 12Fr, 14Fr, 16Fr có chiều dài >40cm, Chất liệu cao su, độ cong thích hợp. 

Bề mặt tráng silicone.Trơn láng không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, đứt gãy. Tiệt trùng 

bằng khí E.O, Tiêu chuẩn  EN ISO 13485: 2016

155
Sone Darin dẫn lưu 

ổ bụng
Caái Túi 1 cái 100 Chất liệu được làm từ nhựa PVC y tế. Ống dây mềm, dẻo, có tính đàn hồi, đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

156
Sone đặt nội khí quản

(Ống NKQ loại A)
Cái

Túi 1 cái,  

hộp/

10 cái

800

Đúng kích cỡ theo yêu cầu. Có bóng và có cản quang, ống có đầu nối tiêu chuẩn 15mm. Chất liệu nhựa tốt mêm dẻo, 

trơn láng , không dể gẫy vỡ, không kích ứng da.Đầu ống nhẵn, mềm mại, không gây chấn thương niêm mạc khi đặt. 

Bóng mềm, không dể vỡ, thân ống có độ cong thích hợp,  có vạch chia độ dài 1cm . Tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói 

riêng từng đơn vị nhỏ nhất. Tiêu chuẩn   EN ISO 13485: 2016

157 Sone Foley 2 nhánh Cái Túi 1 cái 1,400

-Chất liệu 100% cao su thiên nhiên Dover có phủ Dầu silicon trơn nhẵn, giảm kích ứng và tương thích với 

cơ thể bệnh nhân, có sợi Chrom tăng cứng

- Chiều dài ống 40cm, thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt. Độ cong thích hợp, trơn láng, 

không gây kích ứng da, có bóng giữ phù hợp. Sản phẩm được tiệt trùng.

- Bóng dung tích 30cc, bóng thiết kế đặc biệt căng đều, dai chống vỡ, van nhựa

- Xông 2 nhánh, chất liệu không có chất DEHP gây ung thư, không dị ứng, sản xuất theo công nghệ Châu 

Âu. Lỗ thông tiểu tiểu lớn và trơn giúp thông tiểu dễ và nhanh hơn. Valve bơm bóng có lò xo: đảm bảo độ 

ổn định cả khi bơm và xả. Tráng silicon trong lòng ống giúp không bị tắc. 

- Tiệt trùng bằng khí ETO. Đóng gói 2 lớp túi nilon/chiếc

- Tiêu chuẩn: EN ISO 13485: 2012, EN ISO 13485:2016, CE

- Sonde Foley 2 nhánh số 12-18 FR

158
Sone Foley 3 nhánh 

các số
Cái Túi 1 cái 100

 Dây có chiều dài 40cm. Chất liệu cao su, độ cong thích hợp. Phủ silicone để làm giản phản ứng, dị ứng, trơn láng 

không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, đứt gãy. Tiệt trùng bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng 

đơn vị nhỏ nhất. Size số 16 đến 26; Tiêu chuẩn  EN ISO 13485: 2016

159
Sone hút dịch sản 

khoa
Cái Túi 1 cái 600

Nhựa PVC y tế hoặc tương đương, trong suốt, dây dẻo, thành ống dày, có 2 đầu nối nhựa mềm dẻo, có khía. Đường 

kính trong 8mm, dài 2m, đầu gắn tương thích với máy hút dịch tại Bệnh viện. Tiệt trùng bằng khí EO.Tiêu chuẩn ISO 

13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012
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SPO2 cho 

Monitoring theo dõi 

BN Drager

cái Túi 1 cái 5
Đầu dây đo SpO2 (sensor) dùng nhiều lần các loại, các cỡ (người lớn, trẻ em). Tương thích với máy theo dõi bệnh 

nhân  Drager

161

SPO2 cho 

Monitoring theo dõi 

BN Nihon Kohder

cái Túi 1 cái 5
Đầu dây đo SpO2 (sensor) dùng nhiều lần các loại, các cỡ (người lớn, trẻ em). Tương thích với máy theo dõi bệnh 

nhân Nihonkonden

162
Tăm bông lấy bệnh 

phẩm
Cái

1 que/ 

ống; 50 

que/ túi

3,000
Chất liệu ống, nắp, que bằng nhựa hoặc tương đương, đầu cotton, chiều dài tối thiểu 150mm, tiệt trùng bằng EO Gas 

hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

163 Tay khoan nhanh Bộ Hộp 1 bộ 1

*Thân bằng thép không rỉ

*Vòng bi sứ

*Hệ thống làm sạch đầu tay khoan (loại bấm)

*Phun sương đơn

*Van điều áp hơn

*Tích hợp van chống hút ngược bên trong tay khoan nhằm phòng ngừa nước chảy ngược từ ghế răng do hiện tượng 

lực âm

*Tay khoan có chữ ARV in trên phần cổ cũng như tem dán phía sau hộp đựng

*Phần chuôi tay khoan có in mã barcode

*Công suất 20wat 

*Tốc độ 350,000-450,000 vòng/phút

*Cỡ đầu ∅11.2x13.4 mm

164 Trâm gai Cái Vỉ 6 cái 100 Trâm gai dùng lấy sạch sợi tủy trong quá trình chữa tủy. 

165 Trụ cắm Pank Cái Túi 1 cái 25 Chất liệu Inox, dùng cắm pank

166 Túi Camera  Cái Túi 1 cái 700
Nguyên liệu: được làm từ ống nylon. Có dây buộc 2 ly; túi nylon 9cm x 14cm.

Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế đã được tiệt trùng bằng khí EO-Gas.

167 Túi đựng nước tiểu  Cái
Thùng 250 

cái
1,800

 Được làm bằng vật liệu nhựa PVC tráng Silicon dẻo dai và kín. Vô trùng, van xả một chiều chữ T, tuyệt đối không dò 

rỉ

- Có gắn phụ kiện khóa túi, khóa vặn ¾ vòng, dây dẫn dài 90cm có van chống trào ngược và có lắp đậy, đường kính 

ngoài 6.8mm, đường kính van tháo dịch 9.2 mm

- Tính năng chống trào ngược có lỗ treo, không gây độc hại không gây kích ứng các vạch chia dung tích đều, có lỗ 

treo túi và bảng ghi thông tin bệnh nhân

- Dung tích Túi 2000 ml, có vạch chia thể tích/25ml; Kích thước túi dài 28 cm,rộng 20 cm

- Được tiệt trùng bằng khí EO

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn: CE và ISO 13485:2016

168
Túi ép dẹt 

15cm*200m
Cuộn

4 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO, ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016

169
Túi ép dẹt 

20cm*200m
Cuộn

2 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO, ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016

170
Túi ép phồng 30cm 

*100m
Cuộn

2 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO

171

Vít hàm 2.4mm các 

cỡ (đồng bộ với nẹp 

hàm dưới)

Cái Túi 1 cái 60
Vít đk 2.4 dài  4/6/8/10/12/14/16/18mm màu trắng nguyên bản, đầu mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-

4V (tiêu chuẩn ASTM-F136);  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ trợ tuốc nơ vít 4 cạnh (đồng bộ với nẹp hàm)

172

Vít mặt 2.0mm các 

cỡ đồng bộ với nẹp 

mặt, gò má)

Cái Túi 1 cái 180
 Vít đk 2.0 dài  4/6/8/10/12/14/16/18mm màu trắng nguyên bản, đầu mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-

4V (tiêu chuẩn ASTM-F136);  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ trợ tuốc nơ vít 4 cạnh

173
Vòng đeo tay bệnh 

nhân
Cái Hộp 100 cái 1,000

Chất liệu PVC. Có các màu: xanh, hồng. Có chỗ ghi thông tin bệnh nhân. Có đục lỗ (12,14,16) . Có các cỡ 16in, 10in, 

11in, 12in. Có loại dùng cho trẻ sơ sinh, người lớn hoặc mẹ và con. Đóng gói 100 cái/hộp hoặc 50 cặp/hộp. Đạt TC 

ISO 13485:2016 , EC.

174

 Dụng cụ chẩn đoán, 

phẫu thuật nội soi 

các loại và các cỡ, 

kèm linh phụ kiện 

đồng bộ

Bộ Hộp 1 bộ 1
	

Bộ tay cắt u bàng quang, tiền liệt tuyến, loại cắt chủ động bằng ngón trỏ.

Cộng: 174 khoản

 DANH MỤC VẬT Y TẾ NĂM 2023

STT Danh mục ĐVT
Số 

lượng
Thông số kỹ thuật

Quy 

cách 



1 Ampu bóp bóng cái Hộp/ 1 cái 10

1 bóp bóng bằng PVC 1630ml cho người lớn, 680ml cho trẻ em và 340ml cho sơ sinh. 1 Mặt nạ theo size tương ứng, 01 

Túi trộn khí Oxy 2000ml cho người lớn, 1600ml cho trẻ em và sơ sinh. 1 Dây dẫn Oxy 200cm. Có van điều chỉnh ánh 

lực 60 cmH2O cho người lớn. đối với trẻ em và sơ sinh là 40cmH2O. Các size khác nhau dùng cho các đối tượng khác 

nhau (người lớn, Trẻ em, sơ sinh). Ampu bóp bóng bằng tay dùng để hỗ trợ thông khí khi cấp cứu cho bệnh nhân mà 

không có sự hỗ trợ của các loại máy thở. Tiêu chuẩn EN ISO 13485: 2016

2
Băng dính lụa 5 x 

5cm
Cuộn Hộp 6 cuộn 1,900

Vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi cellulose acetate, số sợi 44x19,5 sợi/cm, keo Zinc oxide không dùng dung môi phủ 

đều. Nguyên liệu các nước G7. Lõi nhựa liền cánh bảo vệ.

3
Băng keo thử nhiệt 

độ hấp khô
cuộn

48 cuộn/ 

thùng
50

Kiểm soát tiếp xúc, Độ dày: 0.14 mm, Lực dính trên thép: 7N/25 mm, Độ kéo dãn: 107N/25 mm, Thông số "đạt" khi chỉ 

thị chuyển sang màu nâu.

4
Băng keo thử nhiệt 

độ hấp ướt
Cuộn Túi 1 cuộn 50

- Băng keo chỉ thị nhiệt với vạch mực chuyển màu giúp xác định gói dụng cụ đã qua tiếp xúc với quá trình tiệt khuẩn 

hay chưa

- Vạch chỉ thị sẽ chuyển từ màu vàng sang màu đạm hơn và đen sau khi qua tiệt khuẩn bằng hơi nước

- Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121ᵒC và 132-134ᵒC

- Thiết kế băng giấy phủ keo dính Acrylic và vạch mực chỉ thị hóa học. Thành phần không chứa chì nên không gây 

độc hại.

- Kích thước: 24mm x55m

5
Băng xô y tế 2,5m x 

10cm 
Cuộn

Túi 10 

cuộn
7,000

Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao.

Đặc tính:

- Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên;

- Độ ẩm: <8%;

- Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính;

- Không có tinh bột hoặc Dextrin;

- Các chất tan trong nước: 0,5% ;

- Kích thước 10cm x 2,5m.

Đóng gói: 20 cuộn/gói, KVT

Đạt TCVN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015

6
Băng xô y tế 2,5m x 

5cm 
Cuộn

Túi 10 

cuộn
7,500

Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao.

Đặc tính:

- Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên;

- Độ ẩm: <8%;

- Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính;

- Không có tinh bột hoặc Dextrin;

- Các chất tan trong nước: 0,5% ;

- Kích thước 5cm x 2,5m.

Đóng gói: 20 cuộn/gói, KVT

Đạt TCVN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015

7 Bẩy thẳng Chiếc Túi 1 cái 6 Bẩy răng bằng inox, túi 1 cái. Bẩy thẳng, khuỷu tay trái hoặc khuỷu tay phải.

8 Bình CO2 Bình Bình 40 lít 40 Chất lượng 99.5% dung tích bình 40 lít, áp suất 135 bar ± 3%

9 Bình oxy  10l Bình Bình 10 lít 128 Chất lượng 99.5% dung tích bình 10 lít, áp suất 135 bar ± 3%

10 Bình làm ẩm oxy Cái túi 1 cái 5 bao gồm: 1 bình tạo ẩm có lõi lọc không khí+1 dây thở mũi. 

11 Bộ đặt nội khí quản bộ Hộp 1 bộ 3 Có 4 lưỡi dao các cỡ khác nhau

12
Bộ dây máy điện tim 

6 cần
Bộ Túi 1 bộ 7 Bộ dây gồm 10 đầu dây, 6 cái dùng cho ngực và 4 cái dùng cho chân tay

13 Bộ gây tê màng cứng bộ Hộp 10 bộ 400

Kim 18G dài 90mm có cánh và vạch đánh dấu mỗi 1cm; được mài mặt trong giảm sắc chống đứt gãy và luồn catheter 

dễ dàng hơn.

- Catheter cỡ 20G dài 1000mm có cản quang vật liệu 100% Polyurethane tương thích sinh học và chịu được lực kéo 

giãn cao nhất; đầu tip đóng và có 3 lỗ bên lan tỏa thuốc

- Bộ phận kết nối catheter dạng vặn xoắn 2 chiều chống tuột và tắc ống thông mà vẫn tháo lắp kết nối dễ dàng

- Bơm tiêm LOR 10ml thiết kế miếng đệm đôi giảm kháng lực và thao tác rất nhẹ nhàng trơn mượt

- Phụ kiện filter lọc khuẩn 0.2 micron

- Tiêu chuẩn ISO 13485; CE

14
Bộ protaper sửa 

soạn ống tủy
bộ

Bộ 1 Vỉ , Vỉ 

6 cây
3 Protaper máy sửa soạn ống tuỷ trong điều trị nội nha

15 Bộ rửa dạ dày kín Bộ Túi 1 bộ 20

 Công dụng: hỗ trợ trong việc súc, rửa dạ dày bằng một hệ thống khép kín

Làm từ mủ cao su tự nhiên

Được đóng gói riêng lẻ trong từng túi

16 Bơm Karrman Chiếc Túi 1 bộ 1

Bơm hút thai 1 van với Áp lực hút chân không ổn định: 609.6-660.4 mmHg. Thể tích bơm 60ml. Tay cầm thuận tiện, dể 

sử dụng bằng 1 tay. Van có khóa nút bấm có tác dụng giữ và giải phòng áp lực chân không. Đai hãm cổ bơm giữ cho 

Piton không bị tuôt khỏi ống bơm. 

Thành phần gồm: 01 bơm 60ml/ 1 gioăng cao su chữ 0/ 01 lọ silicon y tế bôi trơn 5 ml 

Bộ bơm được khử khẩn bằng Ethylene-oxide. Đóng gói: 01 bộ/ gói, được sử dụng với ống hút mềm Karmen 4 –7mm, 

để hút thai và sinh thiết nội mạc tử cung 

17 Bơm  tiêm 50ml Cái Hộp 100 cái 2,800

 - Dung tích: 50ml

- Xy lanh: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức 

khỏe. Có vạch chia dung tích rõ ràng, đốc nhỏ lắp vừa kim, sử dụng được cho máy bơm tiêm điện.

- Pít tông: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức 

khỏe. Có khía bẻ gãy để hủy chống sử dụng lại.

- Gioăng: Nguyên liệu nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, mềm, tạo độ kín khít giữa pít tông với xy lanh, không gây độc, 

không ảnh hưởng sức khỏe.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)

- Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

18 Bơm tiêm 10ml Cái Hộp 25 cái 90,000

- Xy lanh 10ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

19 Bơm tiêm 1ml Cái Hộp 100 cái 5,000

- Xy lanh 1ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

20 Bơm tiêm 5 ml Cái Hộp 100 cái 170,000

- Xy lanh 5ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

21 Bóng đèn hồng ngoại Cái Hộp 1 cái 20 Dùng cho đèn hồng ngoại chân cao

22 Bông hút Kg Túi 1 kg 380 Thành phần: 100% bông xơ thiên nhiên, trải qua quá trình loại bỏ chất béo và tẩy trắng

23 Bông miếng 2x2cm Kg Gói1 kg 5

Sản phẩm được sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên, có độ thấm hút cao. Bông được cắt thành miếng 

nhỏ kích thước 2cm x 2cm hoặc 3cm x 3cm  đồng đều về kích thước và trọng lượng. Tốc độ hút nước: 

Thời gian chìm ≤ 5 giây. Độ ẩm: ≤ 8%; Độ acid và độ kiềm: Trung tính; Hàm lượng chất béo: Không vượt 

quá 0.5%. Được đóng kín trong bao PE in đầy đủ thông tin về sản phẩm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

24
Bột bó liền 10cm x 

2,7m
Cuộn

Thùng 120 

cuộn
550

 Mô tả: Kích thước 10cm x 2.7m. Sản xuất bởi bột thạch cao được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gạc thấm. Khả năng 

thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn. Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt trong một túi 

cách nước. Thời gian đông kết nhanh: khoảng 3-5 phút.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485

- Quy cách: 120 cuộn/thùng

25
Bột bó liền 

7,5cmx2,7m
Cuộn

Thùng 240 

cuộn
100

 Mô tả: Kích thước 7,5cm x 2.7m. Sản xuất bởi bột thạch cao được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gạc thấm. Khả năng 

thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn. Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt trong một túi 

cách nước. Thời gian đông kết nhanh: khoảng 3-5 phút.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485

- Quy cách: 240 cuộn/thùng

26
Cân sức khỏe có 

thước đo chiều cao
Cái Hộp 1 cái 4 Cân nặng 150kg KT 30cmx40cm, có bàn cân và cột cân điện tử

27 Canuyn mayor l cái Hộp 50 cái 340
Chất liệu nhựa tốt dẻo, độ cong thích hợp. Trơn láng không gây tổng thương, không gây kích ứng da. Tiệt trùng 

bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng đơn vị nhỏ nhất. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

28
Canuyn mở khí quản 

2 nòng các số
Bộ Hộp 1 cái 5

Mở khí quản 2 nòng  có bóng, có cánh, không lỗ thông khí các số (7,7.5,8,8.5,9, 10). Bộ bao gồm ống mở 

khí quản Blue Line Ultra có cản quang có bóng, 2 nòng trong, 01 dây cố định mở khí quản, 01 cây chổi vệ 

sinh nòng trong và nhãn ghi chú đi kèm

29
Catheter TMTT 3 

nòng
Cái

50 chiếc/ 

thùng

1 chiếc/vỉ

10

Bộ tiêm truyền tĩnh mạch trung tâm 3 nòng- Bộ kit đầy đủ

Catheter 7Fr,15cm hoặc 20cm hoặc 30cm; G16/G18/G18, chất liệu polyurethane có cản quang, có maker định vị

dây dẫn Guidewire  0.035", 60cm, đầu J mềm dẻo, linh hoạt, chống gẫy gập, có khả năng dò điện cực để định vị bằng 

sóng ECG 

Cây nong Tisue Dialator 8FrX 9cm. Bơm tiêm 5ml,  Kim dẫn đường thẳng ( V) 18Gax 7cm

Đầu nối catheter có valve 2 chiều tránh nhiễm khuẩn

Vô trùng EO, ISO-TUV, CE-TUV, CFS Châu Âu (Hà Lan)

30
Chỉ Catgut các số (2/0-

5/0)
sợi 12 sợi/ hộp 580

Chỉ dài 75cm màu xanh, kim tam giác, cong 3/8. Chỉ số 1/0 vòng kim 40mm, chỉ số 2/0 vòng kim 26mm, chỉ 3/0 vòng kim 

26mm, chỉ số 4/0 vòng kim 20mm, chỉ số 5/0 vòng kim 15mm,  

31
Chỉ liền kim Nylon 

số 2/0
Sợi Hộp 24 vỉ 1,000

Chỉ Carelon (Nylon) số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền 

dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 

2016

32
Chỉ liền kim Nylon 

số 3/0
Sợi Hộp 24 vỉ 1,300

Chỉ Carelon (Nylon) số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền 

dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 

2016

33
Chỉ phẫu thuật 

PROLENE các số 
sợi Hộp 12 vỉ 600

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 5/0 dài 75cm, 2 kim bằng hợp kim ETHALLOY thân 

tròn đầu tròn RB-2 dài 13mm 1/2 vòng tròn. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự 

chắc chắn và an toàn

34
Chỉ tiêu nhanh 

Vicryl các số 1.0 
sợi Hộp 12 vỉ 1,900

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910,  lớp vỏ 50% polyglactin 370 & 50% chất bôi trơn Calcium 

Stearate, chỉ số 1, dài 90cm, kim tròn đầu tròn CT, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng 

thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài  40 mm, 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 

ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày . 

35

Chỉ tiêu nhanh 

Vicryl các số 2.0, 

3.0, 4.0

sợi Hộp 12 vỉ 1,600

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate 

số 2/0 dài 75cm, kim tròn đầu tròn SH Plus, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép 

Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 26 mm 1/2 vòng tròn.  Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 

50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, 

CFS.

36
Chỉ Vicryl rapide số 

2
Sợi Hộp 12 vỉ 800

Chỉ tan nhanh tổng hợp Polyglactine 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium 

Stearate số 2/0 dài 90cm, kim tròn đầu cắt V-34 có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép 

Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 36 mm 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương : 50% sau 5 ngày,  0% 

sau 10 - 14 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn 42 ngày.

37
Chổi cọ ống nghiệm 

loại to
Cái Túi 10 cái 100 Chổi lông bàng nhựa, Dùng rửa ống nghiệm trong y tế

38

Cold Snare 15mm 

(Dây cắt đốt polip 

dạng thòng lọng)

Cái 10 cái/hộp 10
Lọng cắt polyp hình oval, tích hợp tay cầm, 

đường kính kênh làm việc tối thiểu 2.8mm, chiều dài làm việc 2300mm, 

đường kính lọng có độ mở tối đa 15mm 

39 Côn giấy Hộp
Hộp 100 

cây
6 Côn giấy dùng trong trám bít ống tủy nội nha. 

40
Côn guttarpecha số 

35
Hộp Hộp 120 cái 20

- Côn phụ dùng trám bít ống tủy trong điều trị nội nha.

- Sử dụng kết hợp với cone chính để trám bít ống tủy.

- Size 35.

41
Con sâu máy thở  

(Ống nối dây thở)
Cái

250 cái 1 

thùng
70

Chất liệu bằng nhựa PVC

- Dạng lò so, dùng cho máy thở

- Đường kính đầu nối trên: Đường kính trong 15mm, đường kính ngoài 22mm

- Đường kính đầu nối dưới 15mm

- Được tiệt trùng bằng khí EO

- Kích thước: Chiều dài ≥ 15cm

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016, CE

- Cổng lấy khí có nắp đậy cố định. Sản phẩm được tiệt trùng.

42
Cóng đựng huyết 

thanh
Cái Túi 500 cái 20,000 Thích hợp cho Máy Hitachi, Chất liệu nhựa PS. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2003; CE

43
Đai chấn thương cột 

sống thắt lưng
Cái Túi 1 cái 20

Sản phẩm là sự kết hợp của hệ thống thanh nẹp đàn hồi được uốn theo đường cong cơ thể và chất liệu chun thoáng 

khí. Hai dây chun ở hai bên có tác dụng bó chặt sản phẩm vào vùng thắt lưng, các cỡ: S, M, L, XL, XXL. ISO 13485 : 

2012

44 Đai cố định khớp vai Cái Túi 1 cái 20
Làm từ đệm mút có lỗ thoáng khí, vải cotton và hệ thống băng nhám dính giúp cố định phần khớp vai ở tư thế điều 

trị. Các cỡ: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL. ISO 13485 : 2012

45 Đai số 8 H1 Cái Túi 1 cái 20
Làm từ đệm mút, vải cotton, da, dây đai và băng nhám dính, thiết kế định hình ôm quanh phần xương đòn và nách, 

ISO 13485 : 2012

46
Dao cắt tiền liệt 

tuyến đủ bộ
bộ

Hộp 1 

chiếc
5

	

Điện cực cắt đốt đơn cực hình vòng, gập góc, dùng với vỏ đặt cỡ 24/26 Fr.

47 Dao điện dùng 01 lần Cái Túi 1 cái 400
Dùng cho các loại dao mổ điện cao tần, sử dụng 1 lần, chiều dài dây 3m, kiểu giắc cắm: giắc dẹt 3 chân, 2 nút bấm cắt 

và cầm máu.

48 Đầu côn vàng Cái
Túi 1000 

cái
20,000

Đầu côn vàng dung tích 200 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với 

các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE

49 Đầu côn xanh Cái Túi 500 cái 10,000
Đầu côn xanh dung tích 1000 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với 

các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE

50
Đầu thắt tĩnh mạch 

thực quản
Cái Túi 1 cái 20

	

Đầu thắt tĩnh mạch thực quản 6 vòng thắt

51 Dầu tra tay khoan Lọ Chai 550 ml 1

*Dầu tra tay khoan Hi-Clean Spray chứa hoạt chất làm sạch và bôi trơn cao cấp

*Sử dụng trước khi hấp sấy

*Bảo quản ở nơi thoáng mát,tránh ánh sáng trực tiếp

52
Dây chun dồn máu-

dây garo
Cái Túi 10 cái 230 băng thun y tế 3 móc 10x4,5 ( độ dài kéo dãn)

53
Dây dẫn dịch dùng 

cho máy truyền dịch
cái Túi 1 cái,  1,500

Chất liệu PVC trong suốt, dễ quan sát dịch truyền, không bám bọt khí khi truyền. Độ bền cao, máy truyền dịch có thể 

ép lên nhiều ngày mà không bị dập gãy nát, rò rỉ, bám bọt khí. Sản phẩm Không chứa Latex, DEHP. Không sinh 

nhiệt/sốt trong quá trình truyền. Loại 20 giọt/ 1mL, kích thước lỗ lọc 40µm, chiều dài dây 213 cm. Loại dây chuyên 

dùng cho máy truyền dịch. Có đường kính ống đồng đều, độ cứng và độ mềm dẻo của dây phù hợp không ảnh 

hưởng tới áp lực báo tắc nghẽn đường truyền.

54 Dây hút nhớt các số chiếc Túi 10 cái 3,400
Các số  6,8,10,12,14,16,18. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Độ dài 500 mm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

55 Dây máy điện châm dây Túi 10 dây 150 Dây dài 1,5m dùng cho máy dùng điện châm

56 Dây nối bơm điện Cái Túi 1 cái 2,200

- Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC, không chứa Latex, không chứa DEHP, dây mềm, chịu đựoc áp lực cao.

- Độ dài dây 75 cm,  đường kính dây ID/OD 3.0/4.0mm1.0mm/2.5mm  

- Đầu nối khóa ren (luer lock), khóa bảo vệ (cap connector), ống chống xoắn.

- Sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO 100%. 

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE 

57
Dây nối điện máy 

Monitoring
cái Túi 1 cái 8 Dây cáp điện tim Monitor. Tương thích với máy theo dõi bệnh nhân Nihonkonden

58 Dây nối Oxy 2 đầu Cái Túi 1 cái 200

Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 2.000mm, thành trong lòng ống dây có hình sao, có tác dụng 

chống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đè bẹp hay bị gẫy gập, hai đầu dây được gắn phễu. Môĩ dây được 

đóng vào 01 túi.

59
Dây thở oxy 2 nhánh 

NL,TE
Cái

Túi 1 cái, 

thùng 100 

cái

4,000

-  Làm từ nhựa PVC nguyên sinh tráng silicon y tế an toàn, tiệt khuẩn, không độc hại

- Dây mềm. Thành trong lòng ống dây có hình sao có tác dụng chống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đề 

bẹp hay bị gẫy gập. Một đầu gắn phễu, một đầu gắn co 2 nhánh. Chiều dài dây thở oxy 2mTiệt trùng bằng khí EO

- Gồm các size : S, L

- Quy cách: 100 cái/thùng

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE, 

FDA.

60 Dây truyền dịch  Bộ
Túi 1 bộ, 

Thùng 500 

bộ

50,000

 Làm từ chất liệu PVC, mềm, dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không chứa chất gây sốt, không gãy gập khi  bảo quản và sử 

dụng.

-	Chiều dài dây chính 150cm, tổng chiều dài 180cm

-	Kim truyền tĩnh mạch làm bằng chất liệu thép không gỉ, kim xuyên nút chai làm bằng nhựa ABS 

-	Loại kim: một cánh bướm

-	Màu sắc phân biệt theo size kim

-	Size kim: 20G, 21G, 21*1 ½, 22G, 23G

-	Có khoá điều chỉnh tốc độ truyền dịch. Đầu nối kim Lure lock để khoá chặt kim

-	Bầu đếm 20 giọt  tương đương với (1±0,1) mL[(1±0,1)g].

-	Màng lọc dịch: Màng lọc có hiệu suất lọc không dưới 95% đối với các hạt có kích thước trên 15µm trong không khí.

-	Cổng thoát khí có màng lọc vi khuẩn

-	Tiệt trùng bằng khí EO

61 Dây truyền máu Bộ

Túi 1 bộ 

Thùng/

400 bộ

500

Sử dụng cho việc truyền máu.

' - Cùng với chất liệu dẻo chống gấp gãy, trong suốt giúp hiển thị rõ ràng.

- Ống nhựa PVC y tế với độ dài tiêu chuẩn là 180cm.

- Có air vent và đầu gắn kim Luer Lock kim tiêm 18Gx1 ½’’. Có kết nối cao su.

- Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh.

- Kim tiêm chất lượng cao giúp giảm thiểu cảm giác đau khi luồn kim, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh không có gờ sản 

xuất từ vật liệu không gỉ, không bị cặn trong, có nắp đậy bảo vệ.

- Bầu đếm giọt có màng lọc

- Sản phẩm tiệt trùng EO, chỉ dùng một lần.

'- Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

- Đóng gói: 01 cái/bịch. 400 Cái/ Thùng. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/ EN ISO 13485: 2016

62 Đè lưỡi gỗ Cái

 Hộp 100 

chiếc; 

50 hộp/ 

kiện. 

19,000

Thành phần cấu tạo: 

- Que đè lưỡi gỗ: Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. Gỗ được hấp chín trước khi đưa vào 

sản xuất và sấy khô, đánh bóng khi ra thành phẩm nên đạt độ cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử dụng.

- Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)  ISO 

13485: 2016; ISO 

14001: 2015;

ISO 9001:2015

63 Đèn cực tím Cái Túi 1 cái 2
Bộ bóng đèn cực tím (treo tường)

- Nguồn: 220V 

- Bao gồm: Máng đèn 60cm, công xuất bóng 18w - 20 w, MODE: DCT

64 Đèn hồng ngoại Cái Hộp 1 cái 15 Đèn hồng ngoại chân cao, thay đổi độ cao đèn từ 1-1,7m, đã bao gồm bóng đèn hồng ngoại

65 Eugnol Lọ Lọ 30ml 4

Dung môi hòa cùng với vật liệu trám răng

Dung dịch dầu Eugenol tinh khiết dùng để làm dịu cơn đau răng nhẹ và để tạo hợp chất giảm đau cho răng với ocide 

kẽm (Zinc Oxide)

Giảm đau răng

Trộn với Oxide kẽm để tạo hợp chất giảm đau

66
File nong, rũa ống 

tủy số 35
Hộp Hộp 6 cái 10 giũa nha khoa có chuôi dùng để mở rộng khe tủy 31mm # 35

67 Fuji 1 lọ 35 gam Lọ Lọ 35g 2 Xi măng trám răng. Hộp gồm 35g bột và 20g nước

68 Gạc hút y tế Mét
Kiện 1.000 

mét
41,000

Gạc hút y tế kích thước 0,75 ~ 0,85 m, 1000m/ kiện

- Sản phẩm được dệt bằng sợi bông 100% cotton, không có bụi và sợi lạ.

- Được tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố.

- Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột và Dextrin, không có xơ mủn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng.

- Sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO Gas

69 Gạc TP 10x10x6 lớp miếng
Gói 10 

miếng
30,000

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m2. Tẩy trắng bằng oxy già, không có 

độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước 

<0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất 

béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 

2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

70 Gạc TP 30x40x6 lớp miếng Gói 5 miếng 6,000

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có 

độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước 

<0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất 

béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 

2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế

-Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

71 Găng tay khám ngắn đôi Hộp 50 đôi 172,000

hiều dài: 240mm min

hàm lượng bột: 10mg/dm2

Hàm lượng protein: 200μg/dm2

Sức kéo: Trước lão hóa: 6N min

Sau lão hóa: 6N min

 

72
Găng tay vô khuẩn 

số 7.0,7.5
Đôi Hộp 50 đôi 11,500

Chiều dài: 280+/-5 min

Hàm lượng bột: 10mg/dm2

Hàm lượng protein: 200μg/dm2

Sức kéo: Trước lão hóa: 24Mpa min

Sau lão hóa: 18Mpa min

73 Gắp nha khoa cái Túi 1 cái 20 Chất liệu thép không gỉ; Dụng cụ dùng trong nha khoa

74 Gíá treo sát khuẩn Cái Túi 10 cái 5 Chất liệu INOX dùng treo chai dung dịch sát khuẩn 1 lít

75 Gíá để ống nghiệm Cái Túi 10 cái 50 Chất liệu INOX dùng để ống nghiệm lấy mẫu XN

76
Giấy điện tim 6 cần 

có dòng kẻ
Tập Túi 1 tập 2,000

  Dạng tệp

- Kích thước 110mm * 140mm * 142 tờ, loại có dòng kẻ, tương thích với máy điện tim 6 cần hãng Nihon Koden, 

Fukuda.

- Có bao bì bảo vệ. Quy cách: 60 tập/thùng

- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, CE

77 Giấy in ảnh siêu âm Cuộn
Hộp 10 

cuộn
1,000

Giấy in kết quả dùng trong chẩn đoán y khoa, giấy in mật độ cao. Kích thước 210 mm (W) x 25 m. Đã có phân loại 

trang thiết bị y tế. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; EN 60601-1:2006 + A1:2013.

78
Giấy in Monitor sản 

khoa
Tập Túi 1 Tập 100 Giấy in nhiệt kích thước  150 mm x100 mm x 200   

79 Giấy in nhiệt cuộn Túi 1 cuộn 100 Giấy in nhiệt kích thước 57mm dùng cho máy in nhiệt

80

HA cho Monitor 

theo dõi bệnh nhân 

Drager

cái 1 cái/hộp 5 Bao đo huyết áp các cỡ dùng nhiều lần cho máy theo dõi bệnh nhân

81

HA cho Monitor 

theo dõi bệnh nhân 

Nihon Kohder

cái 2 cái/hộp 5 Bao đo huyết áp các cỡ dùng nhiều lần cho máy theo dõi bệnh nhân

82 Hộp bông cồn Hộp Túi 1 cái 50 Chất liệu INOX, Đường kính 8

83 Hộp hấp inox Cái Túi 1 cái 2 Chất liệu INOX, Đường kính 26

84 Hộp inox 10x22 Cái Túi 1 cái 3 Chất liệu INOX, hình hộp chữ nhật 10x22x5

85

Hộp Inox tròn hấp 

bông  sản khoa KT 

30*32cm

Cái Hộp 1 cái 2 Chất liệu INOX, hình tròn KT 30*32cm

86 Huyết áp Nhật Cái Hộp 1 cái 30

Huyết áp đồng hồ - Kỹ mã hiệu : No.500-V

Nhãn hiệu : ALPK2

Hãng sản xuất: Tanaka Sangyo Co., Ltd

Nước sản xuất : Nhật Bản

Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE

Hàng mới : 100%; theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Cấu hình của huyết áp 500V:

- 01 đồng hồ đo áp lực

- Hệ thống bơm khí : 01 bóng bơm khí; 02 ống dẫn khí; 01 van xả khí

- 01 dải băng cuộn tay bằng cotton, dành cho người lớn kích thước 140x500mm

- 01 bao hơi cao su kích thước 120x220mm

- 01 túi đựng giả da

87 Kẽm oxyd Lọ Lọ 110 g 1 Zinc oxide tinh khiết dùng trong nha khoa. Dùng kết hợp với dung dịch eugenol.

88 Kéo các loại cái Túi 1 cái 50 Chất liệu inox, không rỉ KT: 16cm

89
Kéo bóc tách nhỏ 

cong 10 cm
Cái Túi 1 cái 35 Chất liệu inox, không rỉ KT: 14cm

90 Kẹp phẫu tích Cái Túi 1 cái 20 Chất liệu INOX y tế dài 16 cm

91 Kẹp rốn Cái Gói 1 cái 1,500 Chất liệu: Bằng nhựa y tế. Đã tiệt trùng bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.

92 Khẩu trang giấy Cái Hộp 50 cái 80,000

Khẩu trang y tế được sử dụng để ngăn bụi, vi khuẩn trong và ngoài lĩnh vực y tế, có số lớp tùy thuộc yêu cầu sử 

dụng (Khẩu trang 3 lớp, 2 lớp than hoạt tính…),

 Thành phần cấu tạo: Vải không dệt, Giấy vi lọc, Lớp than hoạt tính, Thanh nẹp mũi làm bằng kẽm, Dây thun đeo tai, 

Che phủ miệng và lọc khuẩn, bụi bẩn, khi tiếp xúc với môi trường dịch bệnh, độc hại nguy hiểm. đáp ứng tiêu chuẩn 

đạt TCVN 8389-1 : 2010 hoặc TCVN 8389-2 : 2010; ISO 13485.

93 Khay inox 30x22 Cái Túi 1 cái 10 Chất liệu INOX kt 30x22

94 Khóa ba chạc Cái
Hộp/

50 cái
900

Khóa 3 chạc chống nứt gãy, rò rỉ khi truyền . Chịu được áp lực cao. Không có chất DEHP. * Có Luer Lock tạo kết nối 

chắc chắn. Hạn sử dụng: 5 năm. Khóa chịu áp lực lên đến 7 bar. Ống kết nối: I.D.: 3.0mm O.D.: 4.1mm. Tiêu chuẩn ISO 

13485: 2016

95
Kim  lấy thuốc các 

G18, G25
Cái Hộp 100 cái 100,000

- Kim: được làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken.

- Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt. 

- Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicone. 

- Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an 

toàn khi sử dụng. 

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

- Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, không có độc tố và chất gây sốt, không có chất DEHP.

96 Kim bướm G23 Cái Hộp 100 cái 15,000
Khử trùng bằng khí E.O, vô trùng, không độc, không gây sốt. Chất liệu làm thân kim bằng thép không gỉ độ cứng cơ 

khí và không bị oxy hóa. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

97
Kim cấy chỉ ( kim 

đẩy chỉ)
cái   5 kim/vỉ 50 Kim châm cứu vô trùng dạng vỉ giấy (dùng đẩy chỉ): Kim đốc thép không gỉ, kích thước: 0.33*33mm  

98
Kim châm cứu số 5, 

6
Cái Túi  100 cái 24,000 Kim châm cứu vô trùng dùng 1 lần

99
Kim chọc dò gây tê 

tủy sống G25
Cái Hộp 25 cái 700

Kim gây tê tủy sống đầu kim có 3 mặt vát sắc dài 88mm.Thiết kế lăng kính pha lê phản quang trong chuôi kim. Lăng 

kính có màu sáng bạc trước khi có dịch não tuỷ chảy ra, lăng kính chuyển sang trong suốt khi có dịch não tuỷ chảy 

ra. Các số: G18, G20, G22, G25, G27.

100
Kim lấy máu mao 

mạch
cái

25 cái/ gói, 

4 gói/ hộp
1,000 Lắp vào đầu bút chích máu cho các máy đo đường huyết

101
Kim luồn  các số 18, 

20, 22
Cái Hộp 100 cái 36,000

Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cổng các cỡ: 18G-22G

Catheter bằng chất liệu FEP/ETFE, có đường 2-3 cản quang BASO4.

Mũi kim sắc bén, bằng thép không gỉ của Nhật Bản, tráng silicon tránh vỡ thành mạch, dễ lấy ven và giảm đau

TCCL: ISO 13485, CE. Tiệt trùng bằng khí EO gas

 [18G; Ø (1,3 x 45)mm; 95ml/ phút]; [20G; Ø (1,1 x 32)mm; 61ml/ phút]; [22G; Ø (0,9 x 25)mm; 36ml/ phút]; ISO 13485, CE

102 Kim luồn  Số 24 cái 50 cái / hộp 9,000

Kim có đầu bảo vệ an toàn bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn vắt chéo tự động bịt đầu kim. 

- Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén, dễ lấy ven và giảm đau.

- Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng.

- Ống catheter có 4 vạch cản quang làm từ chất liệu PTFE/ Teflon, FEP, PUR nhựa y tế tương thích sinh học có tính 

đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim giúp dễ dàng lấy ven, gây tổn thương ít, ít đau.

- Kim có cánh có cổng bơm thuốc bổ xung, nắp đậy dạng bật rễ dàng.

- Khoang báo máu thiết kế trong xuất giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven, màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết 

lập đường truyền.                                                                            Khử trùng bằng khí EO( Ethylene Oxide).

- Thời gian lưu kim tối đa 96 giờ.    

Kim 24G; Ø (0,7 x 19) mm; Flow/ Rate 18ml/ min.

103 Kim tiêm cầm máu Cái Hộp 5 cái 5 Kim chích cầm máu dùng 1 lần, 25G/4mm, 5 cái/hộp

104 Kim tiêm nha khoa Cái Hộp 100 cái 1,500
Kim sắc nhọn nhờ sử dụng công nghệ cắt vát 2 lần. Cỡ kim được phân biệt bằng màu sắc trên đốc kim theo tiêu 

chuẩn ISO. Cán kim dài dễ cầm khi chọc nhiều vùng ven khác nhau. Cỡ kim: 27Gx13/16. Quy cách đóng gói: 100 

cái/hộp, đóng gói từng chiếc bằng vỏ nhựa cứng đảm bảo an toàn.

105 Lam kính Hộp Hộp 72 cái 20 size: 25.4x76.2mm, độ mỏng 1-1,2mm,

106
Lọ đựng phân có 

nắp đậy
Cái 100 lọ/ túi, 1,000

Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP tinh khiết 100%, dung tích 60ml, Nắp màu đỏ. Có nhãn Sử dụng nhựa trung tính 

không phản ứng với các loại hóa chất bên trong,

107
Lọ nhựa các kích cỡ 

( Pv giải phẫu bệnh)
Cái 50 lọ 1 túi 500 Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP  dung tích 200ml đựng bệnh phẩm

108
Lưỡi dao tiểu phẫu 

các cỡ
cái Hộp 100 cái 2,500

Dao sắc. Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma. Các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22. Các rãnh dọc lưỡi dao 

tương thích với mọi loại cán dao mổ tiêu chuẩn fitment số 3 và số 4 cũng như là 3L, 4L & 7... do bất kỳ công ty nào 

sản xuất. Đóng gói 1x100 cái/hộp. Tiêu chuẩn ISO 13485

109
Mast bóp bóng 

người lớn
cái Túi 1 cái 1

Có các cỡ từ 0-5. Có vòng nhiều màu sắc để phân biệt các kích cỡ. Phần đệm ôm sát mặt có van 1 chiều điều chỉnh 

được.

110 Mast khí dung các số cái Túi 1 cái 200

Làm từ nhựa PVC an toàn, không gây kích ứng, bề mặt mềm mại, mịn màng, trong suốt

- Thiết kế thích hợp với tất cả các loại máy khí dung

- Có dụng cụ chứa thuốc. Dây dẫn chính có chiều dài 2m

- Mặt nạ có dây đeo. Bầu đựng thuốc từ 2ml -> 6ml. Tốc độ phun sương từ 0.60ml -> 0.70ml/phút. Giọt phun sương từ 

0.010ml -> 0.014ml/giọt. 

- Bao gồm mặt nạ, khí dung, ống oxy, thắt lưng đàn hồi, nhôm flake và kết nối. Sản phẩm được dùng để quản lý thuốc 

cho người bệnh dưới dạng một sương mù hít vào phổi.

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE 

- Gồm các size : S, M, L, XL

111
Mast thanh quản sơ 

sinh
Cái Túi 1 cái 5

  	

Mặt nạ thanh quản số 1, dành cho bệnh nhân dưới 5kg

112
Mast thở oxy  không 

túi
Cái Túi 1 cái 85

- Làm từ nhựa PVC nguyên sinh an toàn dẻo, mềm, trong suốt

- Mặt nạ oxy gồm mặt nạ thở oxy có kẹp mũi có thể điều chỉnh và dây thun đeo, dây có chiều dài 2m, ống dây chống 

vặn xoắn

- Mặt nạ đơn giản được sử dụng cho các bệnh nhân cần nhiều oxy hơn so với qua ống thông. Tốc độ dòng chảy cho 

mặt nạ đơn giản là từ 4 đến 8 LPM (4-8L/min)

- Tiệt trùng bằng khí EO

- Gồm các size : XL, L, M, S

- Quy cách: 100 cái/ thùng.

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE,   

113 Mast thở oxy có túi  Cái Túi 1 cái 170

- Làm từ nhựa PVC y tế mềm, trong suốt, dây không bị vặn xoắn

- Được thiết kế cho việc truyền khí oxy qua đường miệng với mức độ tập trung oxy cao. Độ tập trung oxy: 95%-100% 

với dòng chảy oxy là 5-8l/phút

- Là dụng cụ kết nối giữa hệ thống cung cấp khí oxy với bệnh nhân, giúp lượng khí oxy được cung cấp đầy đủ cho 

người sử dụng. 

- Mask kèm dây đeo đàn hồi, có túi hít lại; dây nối dài 2m, túi trữ khí 1000ml. Đầu nối tiêu chuẩn. Không Latex

- Gồm các size : XL, L, M, S

- Quy cách: 100 cái/ thùng, tiệt trùng bằng khí EO,  Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016, CE, FDA

114 Mặt gương nha khoa Chiếc 1 Chiếc/túi 2
Có thể hấp sấy được, chống mờ.

- Chứng chỉ ISO 9001, 13485

115 Mũ blu giấy Cái Túi 1 cái 15,000

Vải không dệt polypropylen cao cấp 

Màu xanh đồng đều, không loang bẩn, ko dính tạp chất. 

Không kích ứng da 

2.9g – 3.8g/ 1cái. 

Độ co giãn tốt. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO  9001; ISO 13485; chứng nhận cGMP- FDA 

116
Mũi khoan kim 

cương
Cái Vỉ  5 cái 30

Phủ 3 lớp kim cương chắc chắn

- Chống rung hiệu quả giúp gia tăng tuổi thọ tay khoan

- Đồng trục tuyệt đối

- Không sinh nhiệt

- Tốc độ tối đa cho phép 450.000 vòng/ phút.

117
Nẹp chấn thương 

cẳng tay H5 
Chiếc Túi 1 cái 20

Sản phẩm được sản xuất từ chất liệu vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông, các thanh nẹp bằng hợp kim nhôm 

bản to cùng với hệ thống khóa Velcro, các cỡ: S, M, L, XL. S, M, L, XL.              ISO 13485 : 2012

118
Nẹp chấn thương gối 

H3
Chiếc Túi 1 cái 20

Sản phẩm là sự kết hợp của 4 thanh nẹp hợp kim nhôm định hình, tấm đệm mút và vải tự dính, hệ thống băng nhám 

dính giúp dễ sử dụng, dễ điều chỉnh. KT 40cm, 50cm, 60cm, 70cm (S, M, L, XL). ISO 13485 : 2012

119
Nẹp chống xoay H1-

ngắn
Chiếc Túi 1 cái 20

Gồm bản nẹp hợp kim nhôm đàn hồi được

 uốn theo độ cong của bàn chân và cẳng chân với một bản nẹp hợp kim nhôm đặc biệt, chịu lực tốt xoay ngang có 

tác dụng chống xoay, sản phẩm được bao bọc bởi đệm mút và vải cotton, cố định vào chân bởi hệ thống băng nhám 

dính. ISO 13485 : 2012

120 Nẹp cổ cứng H1 Cái Túi 1 cái 20
Làm từ chất liệu mềm, nhẹ.  Gồm 2 mảnh riêng biệt được gắn với nhau bởi băng nhám dính, sản phẩm có những lỗ 

nhỏ giúp thoáng khí khi sử dụng. ISO 13485 : 2012

121 Nẹp cố định (Gỗ) Cái Túi 10 cái 200 Chất liệu gỗ KT 60cm

122

Nẹp gò má 6 lỗ  

(Nẹp mini 6 thẳng 6 

lỗ)

Cái Túi 1 bộ 30
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

123 Nẹp Iselin Cái Túi 1 cái 170
Là sản phẩm có sự kết hợp của một thanh nhôm dẻo và một lớp đệm mút dính vào thanh nhôm, có thể uốn theo tư 

thế điều trị ngón tay. ISO 13485 : 2012

124
Nẹp kết hợp xương 

gò má 2.0 (18 lỗ)
Cái Túi 1 bộ 5

Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

125

Nẹp kết hợp xương 

gò má 8 lỗ (Nẹp mini 

thẳng 8 lỗ)

Cái Túi 1 cái 5
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

126
Nẹp kết hợp xương 

hàm dưới 6 lỗ 
Cái Túi 1 cái 5

Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

127

Nẹp xương hàm mặt 

8 lỗ (Nẹp mini thẳng 

8 lỗ )

Cái Túi 1 cái 5
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

128 Nhiệt kế Cái Hộp 12 cái 250 Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ cơ thể; chỉ thị nhiệt bằng thủy ngân

129 Nỉa có mấu cái Túi 1 cái 10
dài 18 cm, Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134˚C

- Chứng chỉ ISO 9001, 13485

130 Nỉa không mấu cái Túi 1 cái 10
dài 18 cm, Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134˚C

- Chứng chỉ ISO 9001, 13486

131 Núm giấy điện cực Cái
Bịch/

50 cái
6,000

Mã T716. Chất liệu PE-foam, độ bám dính cao, không để lại chất kết dính. Tương thích hầu hết với các loại cáp kết 

nối. Bắt tín hiệu nhanh, cho tín hiệu ổn định, chính xác. Kích thước 4.3cm x 4.5 cm, hình Oval,. Điện cực cảm biến 

Ag/AgCl có độ nhạy tốt nhất và các hạt kết dính hydro-gel có trở kháng rất thấp, Sử dụng được cho da nhạy cảm. 

Đóng gói tiệt trùng. Tiêu chuẩn NS-EN ISO 13485: 2012/ISO 13485:2003

132 Ống hút thai các số cái Túi 10 cái 50

Được tiệt trùng, đóng gói riêng biệt

các ống được phân biệt kích cỡ qua mầu sắc của chuôi

Trên ống có các dấu chấm đánh dấu độ sâu kích thước tử cung từ 6 đến 11cm

Ống cỡ 4mm đến 8mm: đầu ống có 2 lỗ hút

Ống cỡ 9mm, 10mm và 12mm : đầu ống có 1 lỗ hút lớn

Ống hút được làm bằng nhựa không latex

133
Ống nghiệm nhựa có 

nắp đựng nước tiểu  
Cái Túi 300 cái 60,000 Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PS, kích thước 16x100mm, nắp trắng, mới 100%

134 Ống nghe nhật Cái Hộp 1 cái 10

Ống nghe hai dây Model : No. 807

- Nhãn hiệu : Alpk2

- Hãng sản xuất: Tanaka Sangyo – Nhật Bản

- Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE

Cấu hình cơ bản cho 01 bộ :

- Mặt ống nghe : có thể thay đổi kiểu mặt nghe với các phụ kiện cung cấp.

- Chất liệu: Nhôm và ống PVC mềm màu đen , chiều dài ống nghe 56 cm

- Đầu nghe: loại 2 đầu

- Đầu ống có bọc cao su

- Phụ kiện đi kèm : bộ phận nghe chuông (3 loại : nhỏ, trung bình, lớn)

Màng nghe : 2 loại (nhỏ và lớn)

Nút tai nghe : 2 loại

- Trọng lượng : 375 g

- Quy cách đóng gói : 01 bộ /hộp

50 hộp / thùng

0,0868m3,20.5 kg/thùng

135
Ống nghiệm chống 

đông EDTA
Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

20,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống 12x75mm, Nắp xanh dương,nắp bằng nhựa LDPE mới 

100%, nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và 

lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để 

giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết 

học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..).Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch 

lấy mẫu 1ml hoặc 2ml riêng biệt trên nhãn ống. 

 Có phiếu phân tích chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ muối EDTA  phải ở trong khoảng từ 

1,2 mg đến 2mg EDTA khan trên 1ml máu, và chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 

10 phút.

136
Ống nghiệm chống 

đông Heparin
Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

135,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín 

thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của 

ống. Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông Lithium Heparin  dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 

12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, 

nhãn màu đen, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định

137

Ống nghiệm chống 

đông Natri citrat 

3,8%

Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

19,500

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP,kích thước 12x75mm, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp 

nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và 

lõi lọt lòng trong của ống . Nắp màu xanh lá cây. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8%,hóa chất 

bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml máu trên nhãn ống.  Có phiếu phân tích 

chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ của dung dịch trinatri citrate dihydrat phải ở 

trong khoảng từ 0,1mol/l đến 0,136mol/l (tươngứng2,94% đến  4,0%) và Chịu được lực quay ly tâm gia 

tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút,Dùng xét nghiệm liên quan đến yếu tố đông máu và tốc 

độ lắng máu.

138

ống nghiệm EDTA 

K2 chân không nút 

cao su  

Cái

Hộp 100 

cái, Thùng 

1800 cái   

115,000

Chất liệu: Được làm bằng nhựa y tế PET mới 100%,Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông EDTA 

K2  dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 13x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly 

tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu tím, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan 

kiểm định . 

139
Ống nghiệm 

Efpendeff
Cái Túi 500 cái 17,000

Chất liệu nhựa PP nguyên sinh, dung tích mẫu 1.5ml. Được sử dụng cùng với máy ly tâm trong các thí nghiệm vi sinh 

trong sinh học phân tử. Chịu được lực ly tâm 16.000 RPM, nhiệt độ (-196) - 120 độ C (đun sôi được).

140

Ống nghiệm không 

chống đông nắp đỏ 

có hạt

Cái

Hộp 100 

cái, Thùng 

1800 cái   

15,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín 

thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của 

ống, dùng các hạt bi nhựa để tách nhanh huyết thanh. Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy 

mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu đỏ. Có phiếu kiểm định 

chất lượng của cơ quan kiểm định

141

Ống nghiệm nhựa  

5ml (Ống nghiệm 

nhựa trắng 5ml)

Cái túi 250 ống 35,000 Ống nghiệm nhựa PS dung tích 5ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.

142
Ống nghiệm tiểu 

thủy tinh
Cái Túi 500 cái 10,000

Chất liệu: Thủy tinh

Kích thước: size Ø16mm – chiều dài 100mm – độ dày 0.6mm

143

Ống nối dây máy thở 

( Theo cỡ máy Vela 

và Drager

cái
Thùng 100 

cái
20

Chất liệu nhựa PVC y tế hoặc tương đương, vô trùng, sử dụng 1 lần, đường kính 22mm. Ống có thể co giãn, có thể 

kéo dài phù hợp yêu cầu của thầy thuốc.Đầu co  xoay được 360 độ, đầu nối 15/22mm. Đầu ống có lỗ lấy mẫu khí để 

đo nồng độ khí khi cần thiết. Ống nhựa trong giúp dễ quan sát tình trạng bệnh nhân. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-

EN ISO 13485: 2012

144 Pank kẹp Cái Túi 1 cái 30 Chất liệu inox, không rỉ KT: 16cm

145

ParaberJ nhỏ banh 

má (Mở miệng chữ 

T)

Chiếc Túi 1 cái 4
 Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy được. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 

phút. Chứng chỉ ISO 9001, 13485,CE…

146
Phim CT Kích thước 

35x43cm (14x17")
tờ 125 tờ/ hộp 3,500

Phim có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt, thang màu xám thích hợp cho sự thay đổi tông màu liên 

tục của hình ảnh y tế. Được thiết kế để sử dụng làm phim chẩn đoán đa năng, ghi lại đầy đủ các hình ảnh 

từ nhiều phương thức khác nhau bao gồm chụp cắt lớp vi tính, chụp cắt lớp kỹ thuật số, chụp cộng hưởng 

từ, y học hạt nhân, siêu âm, chụp X quang thường quy, chụp X quang kỹ thuật số và hình ảnh số hóa. hỗ 

trợ lớp nền 7-mil polyester. Phim có mật độ hình ảnh tối đa Dmax 3.0. đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FSC. 

Phim được kết hợp với máy in laser để kích hoạt tính năng kiểm soát chất lượng hình ảnh tự động 

(AIQC).

147
Phim kỹ thuật số  8 

x 10 inch
tờ 125 tờ/ hộp 36,000

Phim có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt, thang màu xám thích hợp cho sự thay đổi tông màu liên 

tục của hình ảnh y tế. Được thiết kế để sử dụng làm phim chẩn đoán đa năng, ghi lại đầy đủ các hình ảnh 

từ nhiều phương thức khác nhau bao gồm chụp cắt lớp vi tính, chụp cắt lớp kỹ thuật số, chụp cộng hưởng 

từ, y học hạt nhân, siêu âm, chụp X quang thường quy, chụp X quang kỹ thuật số và hình ảnh số hóa. hỗ 

trợ lớp nền 7-mil polyester. Phim có mật độ hình ảnh tối đa Dmax 3.0. đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FSC. 

Phim được kết hợp với máy in laser để kích hoạt tính năng kiểm soát chất lượng hình ảnh tự động 

(AIQC).

148 Phin lọc máy thở Cái

Túi 1 cái , 

thùng 100 

cái

700

Bộ lọc nhiệt, hiệu quả cao của cổng lấy mẫu khí, trọng  lượng nhẹ, kháng dòng chảy thấp. Lọc hiệu quả  ≥99.99%,  

kết nối 22M/15F~15M/22F, thể tích khí lưu thông: 150-1500ml, không gian chết: 45ml. Các bộ lọc được thiết kế để 

ngăn chặn vi khuẩn/virus lây nhiễm chéo, hệ thống được sử dụng trên một bệnh nhân trong thông khí thở, tiệt trùng 

bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

149
Pin đại máy điện 

châm
đôi Túi 10 Đôi 160 Pin dùng cho máy điện châm

150 Pipole nội soi Cái
Hộp 1 

chiếc
4 Hàm kẹp lưỡng cực TAKE-APART, cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm

151
 	Thòng lọng cắt 

Polyp
Cái Hộp 1 cái 60

 Xoay được 360 độ.

Hợp kim kim loại , giữ hình tốt cả khi cắt những polyp cứng

Hình oval, đường kính 10-15-25-32mm.

Đường kính dụng cụ 2,4mm ; dài 1800-2400mm

152
 

 Sonde dạ dày 
Cái

Túi 1 cái, 

Hộp/

100 cái

1,500

* Dây có chiều dài 120cm, có cản quang suốt chiều dài ống. Đảm bảo vô khuẩn. Không quá cứng hoặc quá mềm, có 

chia vạch. Ống trơn láng, không sần sùi hay dập nứt.Số 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/NS-EN ISO 

13485: 2016

153 Sode JJ Cái Túi 1 cái 200   Chất liệu polyurethane; Gồm: ống thông + que đẩy + kẹp + chỉ ở đầu xa

154 sonde nelaton Cái
Hộp/

10 cái
10

Dây số 8Fr, 10Fr có chiều dài >27cm. Dây số 12Fr, 14Fr, 16Fr có chiều dài >40cm, Chất liệu cao su, độ cong thích hợp. 

Bề mặt tráng silicone.Trơn láng không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, đứt gãy. Tiệt trùng 

bằng khí E.O, Tiêu chuẩn  EN ISO 13485: 2016

155
Sone Darin dẫn lưu 

ổ bụng
Caái Túi 1 cái 100 Chất liệu được làm từ nhựa PVC y tế. Ống dây mềm, dẻo, có tính đàn hồi, đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

156
Sone đặt nội khí quản

(Ống NKQ loại A)
Cái

Túi 1 cái,  

hộp/

10 cái

800

Đúng kích cỡ theo yêu cầu. Có bóng và có cản quang, ống có đầu nối tiêu chuẩn 15mm. Chất liệu nhựa tốt mêm dẻo, 

trơn láng , không dể gẫy vỡ, không kích ứng da.Đầu ống nhẵn, mềm mại, không gây chấn thương niêm mạc khi đặt. 

Bóng mềm, không dể vỡ, thân ống có độ cong thích hợp,  có vạch chia độ dài 1cm . Tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói 

riêng từng đơn vị nhỏ nhất. Tiêu chuẩn   EN ISO 13485: 2016

157 Sone Foley 2 nhánh Cái Túi 1 cái 1,400

-Chất liệu 100% cao su thiên nhiên Dover có phủ Dầu silicon trơn nhẵn, giảm kích ứng và tương thích với 

cơ thể bệnh nhân, có sợi Chrom tăng cứng

- Chiều dài ống 40cm, thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt. Độ cong thích hợp, trơn láng, 

không gây kích ứng da, có bóng giữ phù hợp. Sản phẩm được tiệt trùng.

- Bóng dung tích 30cc, bóng thiết kế đặc biệt căng đều, dai chống vỡ, van nhựa

- Xông 2 nhánh, chất liệu không có chất DEHP gây ung thư, không dị ứng, sản xuất theo công nghệ Châu 

Âu. Lỗ thông tiểu tiểu lớn và trơn giúp thông tiểu dễ và nhanh hơn. Valve bơm bóng có lò xo: đảm bảo độ 

ổn định cả khi bơm và xả. Tráng silicon trong lòng ống giúp không bị tắc. 

- Tiệt trùng bằng khí ETO. Đóng gói 2 lớp túi nilon/chiếc

- Tiêu chuẩn: EN ISO 13485: 2012, EN ISO 13485:2016, CE

- Sonde Foley 2 nhánh số 12-18 FR

158
Sone Foley 3 nhánh 

các số
Cái Túi 1 cái 100

 Dây có chiều dài 40cm. Chất liệu cao su, độ cong thích hợp. Phủ silicone để làm giản phản ứng, dị ứng, trơn láng 

không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, đứt gãy. Tiệt trùng bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng 

đơn vị nhỏ nhất. Size số 16 đến 26; Tiêu chuẩn  EN ISO 13485: 2016

159
Sone hút dịch sản 

khoa
Cái Túi 1 cái 600

Nhựa PVC y tế hoặc tương đương, trong suốt, dây dẻo, thành ống dày, có 2 đầu nối nhựa mềm dẻo, có khía. Đường 

kính trong 8mm, dài 2m, đầu gắn tương thích với máy hút dịch tại Bệnh viện. Tiệt trùng bằng khí EO.Tiêu chuẩn ISO 

13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

160

SPO2 cho 

Monitoring theo dõi 

BN Drager

cái Túi 1 cái 5
Đầu dây đo SpO2 (sensor) dùng nhiều lần các loại, các cỡ (người lớn, trẻ em). Tương thích với máy theo dõi bệnh 

nhân  Drager

161

SPO2 cho 

Monitoring theo dõi 

BN Nihon Kohder

cái Túi 1 cái 5
Đầu dây đo SpO2 (sensor) dùng nhiều lần các loại, các cỡ (người lớn, trẻ em). Tương thích với máy theo dõi bệnh 

nhân Nihonkonden

162
Tăm bông lấy bệnh 

phẩm
Cái

1 que/ 

ống; 50 

que/ túi

3,000
Chất liệu ống, nắp, que bằng nhựa hoặc tương đương, đầu cotton, chiều dài tối thiểu 150mm, tiệt trùng bằng EO Gas 

hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

163 Tay khoan nhanh Bộ Hộp 1 bộ 1

*Thân bằng thép không rỉ

*Vòng bi sứ

*Hệ thống làm sạch đầu tay khoan (loại bấm)

*Phun sương đơn

*Van điều áp hơn

*Tích hợp van chống hút ngược bên trong tay khoan nhằm phòng ngừa nước chảy ngược từ ghế răng do hiện tượng 

lực âm

*Tay khoan có chữ ARV in trên phần cổ cũng như tem dán phía sau hộp đựng

*Phần chuôi tay khoan có in mã barcode

*Công suất 20wat 

*Tốc độ 350,000-450,000 vòng/phút

*Cỡ đầu ∅11.2x13.4 mm

164 Trâm gai Cái Vỉ 6 cái 100 Trâm gai dùng lấy sạch sợi tủy trong quá trình chữa tủy. 

165 Trụ cắm Pank Cái Túi 1 cái 25 Chất liệu Inox, dùng cắm pank

166 Túi Camera  Cái Túi 1 cái 700
Nguyên liệu: được làm từ ống nylon. Có dây buộc 2 ly; túi nylon 9cm x 14cm.

Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế đã được tiệt trùng bằng khí EO-Gas.

167 Túi đựng nước tiểu  Cái
Thùng 250 

cái
1,800

 Được làm bằng vật liệu nhựa PVC tráng Silicon dẻo dai và kín. Vô trùng, van xả một chiều chữ T, tuyệt đối không dò 

rỉ

- Có gắn phụ kiện khóa túi, khóa vặn ¾ vòng, dây dẫn dài 90cm có van chống trào ngược và có lắp đậy, đường kính 

ngoài 6.8mm, đường kính van tháo dịch 9.2 mm

- Tính năng chống trào ngược có lỗ treo, không gây độc hại không gây kích ứng các vạch chia dung tích đều, có lỗ 

treo túi và bảng ghi thông tin bệnh nhân

- Dung tích Túi 2000 ml, có vạch chia thể tích/25ml; Kích thước túi dài 28 cm,rộng 20 cm

- Được tiệt trùng bằng khí EO

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn: CE và ISO 13485:2016

168
Túi ép dẹt 

15cm*200m
Cuộn

4 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO, ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016

169
Túi ép dẹt 

20cm*200m
Cuộn

2 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO, ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016

170
Túi ép phồng 30cm 

*100m
Cuộn

2 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO

171

Vít hàm 2.4mm các 

cỡ (đồng bộ với nẹp 

hàm dưới)

Cái Túi 1 cái 60
Vít đk 2.4 dài  4/6/8/10/12/14/16/18mm màu trắng nguyên bản, đầu mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-

4V (tiêu chuẩn ASTM-F136);  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ trợ tuốc nơ vít 4 cạnh (đồng bộ với nẹp hàm)

172

Vít mặt 2.0mm các 

cỡ đồng bộ với nẹp 

mặt, gò má)

Cái Túi 1 cái 180
 Vít đk 2.0 dài  4/6/8/10/12/14/16/18mm màu trắng nguyên bản, đầu mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-

4V (tiêu chuẩn ASTM-F136);  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ trợ tuốc nơ vít 4 cạnh

173
Vòng đeo tay bệnh 

nhân
Cái Hộp 100 cái 1,000

Chất liệu PVC. Có các màu: xanh, hồng. Có chỗ ghi thông tin bệnh nhân. Có đục lỗ (12,14,16) . Có các cỡ 16in, 10in, 

11in, 12in. Có loại dùng cho trẻ sơ sinh, người lớn hoặc mẹ và con. Đóng gói 100 cái/hộp hoặc 50 cặp/hộp. Đạt TC 

ISO 13485:2016 , EC.

174

 Dụng cụ chẩn đoán, 

phẫu thuật nội soi 

các loại và các cỡ, 

kèm linh phụ kiện 

đồng bộ

Bộ Hộp 1 bộ 1
	

Bộ tay cắt u bàng quang, tiền liệt tuyến, loại cắt chủ động bằng ngón trỏ.

Cộng: 174 khoản

 DANH MỤC VẬT Y TẾ NĂM 2023

STT Danh mục ĐVT
Số 

lượng
Thông số kỹ thuật

Quy 

cách 



1 Ampu bóp bóng cái Hộp/ 1 cái 10

1 bóp bóng bằng PVC 1630ml cho người lớn, 680ml cho trẻ em và 340ml cho sơ sinh. 1 Mặt nạ theo size tương ứng, 01 

Túi trộn khí Oxy 2000ml cho người lớn, 1600ml cho trẻ em và sơ sinh. 1 Dây dẫn Oxy 200cm. Có van điều chỉnh ánh 

lực 60 cmH2O cho người lớn. đối với trẻ em và sơ sinh là 40cmH2O. Các size khác nhau dùng cho các đối tượng khác 

nhau (người lớn, Trẻ em, sơ sinh). Ampu bóp bóng bằng tay dùng để hỗ trợ thông khí khi cấp cứu cho bệnh nhân mà 

không có sự hỗ trợ của các loại máy thở. Tiêu chuẩn EN ISO 13485: 2016

2
Băng dính lụa 5 x 

5cm
Cuộn Hộp 6 cuộn 1,900

Vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi cellulose acetate, số sợi 44x19,5 sợi/cm, keo Zinc oxide không dùng dung môi phủ 

đều. Nguyên liệu các nước G7. Lõi nhựa liền cánh bảo vệ.

3
Băng keo thử nhiệt 

độ hấp khô
cuộn

48 cuộn/ 

thùng
50

Kiểm soát tiếp xúc, Độ dày: 0.14 mm, Lực dính trên thép: 7N/25 mm, Độ kéo dãn: 107N/25 mm, Thông số "đạt" khi chỉ 

thị chuyển sang màu nâu.

4
Băng keo thử nhiệt 

độ hấp ướt
Cuộn Túi 1 cuộn 50

- Băng keo chỉ thị nhiệt với vạch mực chuyển màu giúp xác định gói dụng cụ đã qua tiếp xúc với quá trình tiệt khuẩn 

hay chưa

- Vạch chỉ thị sẽ chuyển từ màu vàng sang màu đạm hơn và đen sau khi qua tiệt khuẩn bằng hơi nước

- Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121ᵒC và 132-134ᵒC

- Thiết kế băng giấy phủ keo dính Acrylic và vạch mực chỉ thị hóa học. Thành phần không chứa chì nên không gây 

độc hại.

- Kích thước: 24mm x55m

5
Băng xô y tế 2,5m x 

10cm 
Cuộn

Túi 10 

cuộn
7,000

Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao.

Đặc tính:

- Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên;

- Độ ẩm: <8%;

- Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính;

- Không có tinh bột hoặc Dextrin;

- Các chất tan trong nước: 0,5% ;

- Kích thước 10cm x 2,5m.

Đóng gói: 20 cuộn/gói, KVT

Đạt TCVN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015

6
Băng xô y tế 2,5m x 

5cm 
Cuộn

Túi 10 

cuộn
7,500

Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao.

Đặc tính:

- Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên;

- Độ ẩm: <8%;

- Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính;

- Không có tinh bột hoặc Dextrin;

- Các chất tan trong nước: 0,5% ;

- Kích thước 5cm x 2,5m.

Đóng gói: 20 cuộn/gói, KVT

Đạt TCVN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015

7 Bẩy thẳng Chiếc Túi 1 cái 6 Bẩy răng bằng inox, túi 1 cái. Bẩy thẳng, khuỷu tay trái hoặc khuỷu tay phải.

8 Bình CO2 Bình Bình 40 lít 40 Chất lượng 99.5% dung tích bình 40 lít, áp suất 135 bar ± 3%

9 Bình oxy  10l Bình Bình 10 lít 128 Chất lượng 99.5% dung tích bình 10 lít, áp suất 135 bar ± 3%

10 Bình làm ẩm oxy Cái túi 1 cái 5 bao gồm: 1 bình tạo ẩm có lõi lọc không khí+1 dây thở mũi. 

11 Bộ đặt nội khí quản bộ Hộp 1 bộ 3 Có 4 lưỡi dao các cỡ khác nhau

12
Bộ dây máy điện tim 

6 cần
Bộ Túi 1 bộ 7 Bộ dây gồm 10 đầu dây, 6 cái dùng cho ngực và 4 cái dùng cho chân tay

13 Bộ gây tê màng cứng bộ Hộp 10 bộ 400

Kim 18G dài 90mm có cánh và vạch đánh dấu mỗi 1cm; được mài mặt trong giảm sắc chống đứt gãy và luồn catheter 

dễ dàng hơn.

- Catheter cỡ 20G dài 1000mm có cản quang vật liệu 100% Polyurethane tương thích sinh học và chịu được lực kéo 

giãn cao nhất; đầu tip đóng và có 3 lỗ bên lan tỏa thuốc

- Bộ phận kết nối catheter dạng vặn xoắn 2 chiều chống tuột và tắc ống thông mà vẫn tháo lắp kết nối dễ dàng

- Bơm tiêm LOR 10ml thiết kế miếng đệm đôi giảm kháng lực và thao tác rất nhẹ nhàng trơn mượt

- Phụ kiện filter lọc khuẩn 0.2 micron

- Tiêu chuẩn ISO 13485; CE

14
Bộ protaper sửa 

soạn ống tủy
bộ

Bộ 1 Vỉ , Vỉ 

6 cây
3 Protaper máy sửa soạn ống tuỷ trong điều trị nội nha

15 Bộ rửa dạ dày kín Bộ Túi 1 bộ 20

 Công dụng: hỗ trợ trong việc súc, rửa dạ dày bằng một hệ thống khép kín

Làm từ mủ cao su tự nhiên

Được đóng gói riêng lẻ trong từng túi

16 Bơm Karrman Chiếc Túi 1 bộ 1

Bơm hút thai 1 van với Áp lực hút chân không ổn định: 609.6-660.4 mmHg. Thể tích bơm 60ml. Tay cầm thuận tiện, dể 

sử dụng bằng 1 tay. Van có khóa nút bấm có tác dụng giữ và giải phòng áp lực chân không. Đai hãm cổ bơm giữ cho 

Piton không bị tuôt khỏi ống bơm. 

Thành phần gồm: 01 bơm 60ml/ 1 gioăng cao su chữ 0/ 01 lọ silicon y tế bôi trơn 5 ml 

Bộ bơm được khử khẩn bằng Ethylene-oxide. Đóng gói: 01 bộ/ gói, được sử dụng với ống hút mềm Karmen 4 –7mm, 

để hút thai và sinh thiết nội mạc tử cung 

17 Bơm  tiêm 50ml Cái Hộp 100 cái 2,800

 - Dung tích: 50ml

- Xy lanh: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức 

khỏe. Có vạch chia dung tích rõ ràng, đốc nhỏ lắp vừa kim, sử dụng được cho máy bơm tiêm điện.

- Pít tông: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức 

khỏe. Có khía bẻ gãy để hủy chống sử dụng lại.

- Gioăng: Nguyên liệu nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, mềm, tạo độ kín khít giữa pít tông với xy lanh, không gây độc, 

không ảnh hưởng sức khỏe.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)

- Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

18 Bơm tiêm 10ml Cái Hộp 25 cái 90,000

- Xy lanh 10ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

19 Bơm tiêm 1ml Cái Hộp 100 cái 5,000

- Xy lanh 1ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

20 Bơm tiêm 5 ml Cái Hộp 100 cái 170,000

- Xy lanh 5ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

21 Bóng đèn hồng ngoại Cái Hộp 1 cái 20 Dùng cho đèn hồng ngoại chân cao

22 Bông hút Kg Túi 1 kg 380 Thành phần: 100% bông xơ thiên nhiên, trải qua quá trình loại bỏ chất béo và tẩy trắng

23 Bông miếng 2x2cm Kg Gói1 kg 5

Sản phẩm được sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên, có độ thấm hút cao. Bông được cắt thành miếng 

nhỏ kích thước 2cm x 2cm hoặc 3cm x 3cm  đồng đều về kích thước và trọng lượng. Tốc độ hút nước: 

Thời gian chìm ≤ 5 giây. Độ ẩm: ≤ 8%; Độ acid và độ kiềm: Trung tính; Hàm lượng chất béo: Không vượt 

quá 0.5%. Được đóng kín trong bao PE in đầy đủ thông tin về sản phẩm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

24
Bột bó liền 10cm x 

2,7m
Cuộn

Thùng 120 

cuộn
550

 Mô tả: Kích thước 10cm x 2.7m. Sản xuất bởi bột thạch cao được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gạc thấm. Khả năng 

thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn. Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt trong một túi 

cách nước. Thời gian đông kết nhanh: khoảng 3-5 phút.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485

- Quy cách: 120 cuộn/thùng

25
Bột bó liền 

7,5cmx2,7m
Cuộn

Thùng 240 

cuộn
100

 Mô tả: Kích thước 7,5cm x 2.7m. Sản xuất bởi bột thạch cao được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gạc thấm. Khả năng 

thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn. Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt trong một túi 

cách nước. Thời gian đông kết nhanh: khoảng 3-5 phút.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485

- Quy cách: 240 cuộn/thùng

26
Cân sức khỏe có 

thước đo chiều cao
Cái Hộp 1 cái 4 Cân nặng 150kg KT 30cmx40cm, có bàn cân và cột cân điện tử

27 Canuyn mayor l cái Hộp 50 cái 340
Chất liệu nhựa tốt dẻo, độ cong thích hợp. Trơn láng không gây tổng thương, không gây kích ứng da. Tiệt trùng 

bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng đơn vị nhỏ nhất. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

28
Canuyn mở khí quản 

2 nòng các số
Bộ Hộp 1 cái 5

Mở khí quản 2 nòng  có bóng, có cánh, không lỗ thông khí các số (7,7.5,8,8.5,9, 10). Bộ bao gồm ống mở 

khí quản Blue Line Ultra có cản quang có bóng, 2 nòng trong, 01 dây cố định mở khí quản, 01 cây chổi vệ 

sinh nòng trong và nhãn ghi chú đi kèm

29
Catheter TMTT 3 

nòng
Cái

50 chiếc/ 

thùng

1 chiếc/vỉ

10

Bộ tiêm truyền tĩnh mạch trung tâm 3 nòng- Bộ kit đầy đủ

Catheter 7Fr,15cm hoặc 20cm hoặc 30cm; G16/G18/G18, chất liệu polyurethane có cản quang, có maker định vị

dây dẫn Guidewire  0.035", 60cm, đầu J mềm dẻo, linh hoạt, chống gẫy gập, có khả năng dò điện cực để định vị bằng 

sóng ECG 

Cây nong Tisue Dialator 8FrX 9cm. Bơm tiêm 5ml,  Kim dẫn đường thẳng ( V) 18Gax 7cm

Đầu nối catheter có valve 2 chiều tránh nhiễm khuẩn

Vô trùng EO, ISO-TUV, CE-TUV, CFS Châu Âu (Hà Lan)

30
Chỉ Catgut các số (2/0-

5/0)
sợi 12 sợi/ hộp 580

Chỉ dài 75cm màu xanh, kim tam giác, cong 3/8. Chỉ số 1/0 vòng kim 40mm, chỉ số 2/0 vòng kim 26mm, chỉ 3/0 vòng kim 

26mm, chỉ số 4/0 vòng kim 20mm, chỉ số 5/0 vòng kim 15mm,  

31
Chỉ liền kim Nylon 

số 2/0
Sợi Hộp 24 vỉ 1,000

Chỉ Carelon (Nylon) số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền 

dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 

2016

32
Chỉ liền kim Nylon 

số 3/0
Sợi Hộp 24 vỉ 1,300

Chỉ Carelon (Nylon) số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền 

dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 

2016

33
Chỉ phẫu thuật 

PROLENE các số 
sợi Hộp 12 vỉ 600

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 5/0 dài 75cm, 2 kim bằng hợp kim ETHALLOY thân 

tròn đầu tròn RB-2 dài 13mm 1/2 vòng tròn. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự 

chắc chắn và an toàn

34
Chỉ tiêu nhanh 

Vicryl các số 1.0 
sợi Hộp 12 vỉ 1,900

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910,  lớp vỏ 50% polyglactin 370 & 50% chất bôi trơn Calcium 

Stearate, chỉ số 1, dài 90cm, kim tròn đầu tròn CT, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng 

thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài  40 mm, 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 

ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày . 

35

Chỉ tiêu nhanh 

Vicryl các số 2.0, 

3.0, 4.0

sợi Hộp 12 vỉ 1,600

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate 

số 2/0 dài 75cm, kim tròn đầu tròn SH Plus, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép 

Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 26 mm 1/2 vòng tròn.  Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 

50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, 

CFS.

36
Chỉ Vicryl rapide số 

2
Sợi Hộp 12 vỉ 800

Chỉ tan nhanh tổng hợp Polyglactine 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium 

Stearate số 2/0 dài 90cm, kim tròn đầu cắt V-34 có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép 

Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 36 mm 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương : 50% sau 5 ngày,  0% 

sau 10 - 14 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn 42 ngày.

37
Chổi cọ ống nghiệm 

loại to
Cái Túi 10 cái 100 Chổi lông bàng nhựa, Dùng rửa ống nghiệm trong y tế

38

Cold Snare 15mm 

(Dây cắt đốt polip 

dạng thòng lọng)

Cái 10 cái/hộp 10
Lọng cắt polyp hình oval, tích hợp tay cầm, 

đường kính kênh làm việc tối thiểu 2.8mm, chiều dài làm việc 2300mm, 

đường kính lọng có độ mở tối đa 15mm 

39 Côn giấy Hộp
Hộp 100 

cây
6 Côn giấy dùng trong trám bít ống tủy nội nha. 

40
Côn guttarpecha số 

35
Hộp Hộp 120 cái 20

- Côn phụ dùng trám bít ống tủy trong điều trị nội nha.

- Sử dụng kết hợp với cone chính để trám bít ống tủy.

- Size 35.

41
Con sâu máy thở  

(Ống nối dây thở)
Cái

250 cái 1 

thùng
70

Chất liệu bằng nhựa PVC

- Dạng lò so, dùng cho máy thở

- Đường kính đầu nối trên: Đường kính trong 15mm, đường kính ngoài 22mm

- Đường kính đầu nối dưới 15mm

- Được tiệt trùng bằng khí EO

- Kích thước: Chiều dài ≥ 15cm

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016, CE

- Cổng lấy khí có nắp đậy cố định. Sản phẩm được tiệt trùng.

42
Cóng đựng huyết 

thanh
Cái Túi 500 cái 20,000 Thích hợp cho Máy Hitachi, Chất liệu nhựa PS. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2003; CE

43
Đai chấn thương cột 

sống thắt lưng
Cái Túi 1 cái 20

Sản phẩm là sự kết hợp của hệ thống thanh nẹp đàn hồi được uốn theo đường cong cơ thể và chất liệu chun thoáng 

khí. Hai dây chun ở hai bên có tác dụng bó chặt sản phẩm vào vùng thắt lưng, các cỡ: S, M, L, XL, XXL. ISO 13485 : 

2012

44 Đai cố định khớp vai Cái Túi 1 cái 20
Làm từ đệm mút có lỗ thoáng khí, vải cotton và hệ thống băng nhám dính giúp cố định phần khớp vai ở tư thế điều 

trị. Các cỡ: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL. ISO 13485 : 2012

45 Đai số 8 H1 Cái Túi 1 cái 20
Làm từ đệm mút, vải cotton, da, dây đai và băng nhám dính, thiết kế định hình ôm quanh phần xương đòn và nách, 

ISO 13485 : 2012

46
Dao cắt tiền liệt 

tuyến đủ bộ
bộ

Hộp 1 

chiếc
5

	

Điện cực cắt đốt đơn cực hình vòng, gập góc, dùng với vỏ đặt cỡ 24/26 Fr.

47 Dao điện dùng 01 lần Cái Túi 1 cái 400
Dùng cho các loại dao mổ điện cao tần, sử dụng 1 lần, chiều dài dây 3m, kiểu giắc cắm: giắc dẹt 3 chân, 2 nút bấm cắt 

và cầm máu.

48 Đầu côn vàng Cái
Túi 1000 

cái
20,000

Đầu côn vàng dung tích 200 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với 

các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE

49 Đầu côn xanh Cái Túi 500 cái 10,000
Đầu côn xanh dung tích 1000 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với 

các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE

50
Đầu thắt tĩnh mạch 

thực quản
Cái Túi 1 cái 20

	

Đầu thắt tĩnh mạch thực quản 6 vòng thắt

51 Dầu tra tay khoan Lọ Chai 550 ml 1

*Dầu tra tay khoan Hi-Clean Spray chứa hoạt chất làm sạch và bôi trơn cao cấp

*Sử dụng trước khi hấp sấy

*Bảo quản ở nơi thoáng mát,tránh ánh sáng trực tiếp

52
Dây chun dồn máu-

dây garo
Cái Túi 10 cái 230 băng thun y tế 3 móc 10x4,5 ( độ dài kéo dãn)

53
Dây dẫn dịch dùng 

cho máy truyền dịch
cái Túi 1 cái,  1,500

Chất liệu PVC trong suốt, dễ quan sát dịch truyền, không bám bọt khí khi truyền. Độ bền cao, máy truyền dịch có thể 

ép lên nhiều ngày mà không bị dập gãy nát, rò rỉ, bám bọt khí. Sản phẩm Không chứa Latex, DEHP. Không sinh 

nhiệt/sốt trong quá trình truyền. Loại 20 giọt/ 1mL, kích thước lỗ lọc 40µm, chiều dài dây 213 cm. Loại dây chuyên 

dùng cho máy truyền dịch. Có đường kính ống đồng đều, độ cứng và độ mềm dẻo của dây phù hợp không ảnh 

hưởng tới áp lực báo tắc nghẽn đường truyền.

54 Dây hút nhớt các số chiếc Túi 10 cái 3,400
Các số  6,8,10,12,14,16,18. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Độ dài 500 mm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

55 Dây máy điện châm dây Túi 10 dây 150 Dây dài 1,5m dùng cho máy dùng điện châm

56 Dây nối bơm điện Cái Túi 1 cái 2,200

- Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC, không chứa Latex, không chứa DEHP, dây mềm, chịu đựoc áp lực cao.

- Độ dài dây 75 cm,  đường kính dây ID/OD 3.0/4.0mm1.0mm/2.5mm  

- Đầu nối khóa ren (luer lock), khóa bảo vệ (cap connector), ống chống xoắn.

- Sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO 100%. 

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE 

57
Dây nối điện máy 

Monitoring
cái Túi 1 cái 8 Dây cáp điện tim Monitor. Tương thích với máy theo dõi bệnh nhân Nihonkonden

58 Dây nối Oxy 2 đầu Cái Túi 1 cái 200

Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 2.000mm, thành trong lòng ống dây có hình sao, có tác dụng 

chống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đè bẹp hay bị gẫy gập, hai đầu dây được gắn phễu. Môĩ dây được 

đóng vào 01 túi.

59
Dây thở oxy 2 nhánh 

NL,TE
Cái

Túi 1 cái, 

thùng 100 

cái

4,000

-  Làm từ nhựa PVC nguyên sinh tráng silicon y tế an toàn, tiệt khuẩn, không độc hại

- Dây mềm. Thành trong lòng ống dây có hình sao có tác dụng chống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đề 

bẹp hay bị gẫy gập. Một đầu gắn phễu, một đầu gắn co 2 nhánh. Chiều dài dây thở oxy 2mTiệt trùng bằng khí EO

- Gồm các size : S, L

- Quy cách: 100 cái/thùng

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE, 

FDA.

60 Dây truyền dịch  Bộ
Túi 1 bộ, 

Thùng 500 

bộ

50,000

 Làm từ chất liệu PVC, mềm, dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không chứa chất gây sốt, không gãy gập khi  bảo quản và sử 

dụng.

-	Chiều dài dây chính 150cm, tổng chiều dài 180cm

-	Kim truyền tĩnh mạch làm bằng chất liệu thép không gỉ, kim xuyên nút chai làm bằng nhựa ABS 

-	Loại kim: một cánh bướm

-	Màu sắc phân biệt theo size kim

-	Size kim: 20G, 21G, 21*1 ½, 22G, 23G

-	Có khoá điều chỉnh tốc độ truyền dịch. Đầu nối kim Lure lock để khoá chặt kim

-	Bầu đếm 20 giọt  tương đương với (1±0,1) mL[(1±0,1)g].

-	Màng lọc dịch: Màng lọc có hiệu suất lọc không dưới 95% đối với các hạt có kích thước trên 15µm trong không khí.

-	Cổng thoát khí có màng lọc vi khuẩn

-	Tiệt trùng bằng khí EO

61 Dây truyền máu Bộ

Túi 1 bộ 

Thùng/

400 bộ

500

Sử dụng cho việc truyền máu.

' - Cùng với chất liệu dẻo chống gấp gãy, trong suốt giúp hiển thị rõ ràng.

- Ống nhựa PVC y tế với độ dài tiêu chuẩn là 180cm.

- Có air vent và đầu gắn kim Luer Lock kim tiêm 18Gx1 ½’’. Có kết nối cao su.

- Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh.

- Kim tiêm chất lượng cao giúp giảm thiểu cảm giác đau khi luồn kim, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh không có gờ sản 

xuất từ vật liệu không gỉ, không bị cặn trong, có nắp đậy bảo vệ.

- Bầu đếm giọt có màng lọc

- Sản phẩm tiệt trùng EO, chỉ dùng một lần.

'- Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

- Đóng gói: 01 cái/bịch. 400 Cái/ Thùng. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/ EN ISO 13485: 2016

62 Đè lưỡi gỗ Cái

 Hộp 100 

chiếc; 

50 hộp/ 

kiện. 

19,000

Thành phần cấu tạo: 

- Que đè lưỡi gỗ: Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. Gỗ được hấp chín trước khi đưa vào 

sản xuất và sấy khô, đánh bóng khi ra thành phẩm nên đạt độ cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử dụng.

- Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)  ISO 

13485: 2016; ISO 

14001: 2015;

ISO 9001:2015

63 Đèn cực tím Cái Túi 1 cái 2
Bộ bóng đèn cực tím (treo tường)

- Nguồn: 220V 

- Bao gồm: Máng đèn 60cm, công xuất bóng 18w - 20 w, MODE: DCT

64 Đèn hồng ngoại Cái Hộp 1 cái 15 Đèn hồng ngoại chân cao, thay đổi độ cao đèn từ 1-1,7m, đã bao gồm bóng đèn hồng ngoại

65 Eugnol Lọ Lọ 30ml 4

Dung môi hòa cùng với vật liệu trám răng

Dung dịch dầu Eugenol tinh khiết dùng để làm dịu cơn đau răng nhẹ và để tạo hợp chất giảm đau cho răng với ocide 

kẽm (Zinc Oxide)

Giảm đau răng

Trộn với Oxide kẽm để tạo hợp chất giảm đau

66
File nong, rũa ống 

tủy số 35
Hộp Hộp 6 cái 10 giũa nha khoa có chuôi dùng để mở rộng khe tủy 31mm # 35

67 Fuji 1 lọ 35 gam Lọ Lọ 35g 2 Xi măng trám răng. Hộp gồm 35g bột và 20g nước

68 Gạc hút y tế Mét
Kiện 1.000 

mét
41,000

Gạc hút y tế kích thước 0,75 ~ 0,85 m, 1000m/ kiện

- Sản phẩm được dệt bằng sợi bông 100% cotton, không có bụi và sợi lạ.

- Được tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố.

- Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột và Dextrin, không có xơ mủn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng.

- Sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO Gas

69 Gạc TP 10x10x6 lớp miếng
Gói 10 

miếng
30,000

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m2. Tẩy trắng bằng oxy già, không có 

độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước 

<0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất 

béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 

2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

70 Gạc TP 30x40x6 lớp miếng Gói 5 miếng 6,000

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có 

độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước 

<0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất 

béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 

2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế

-Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

71 Găng tay khám ngắn đôi Hộp 50 đôi 172,000

hiều dài: 240mm min

hàm lượng bột: 10mg/dm2

Hàm lượng protein: 200μg/dm2

Sức kéo: Trước lão hóa: 6N min

Sau lão hóa: 6N min

 

72
Găng tay vô khuẩn 

số 7.0,7.5
Đôi Hộp 50 đôi 11,500

Chiều dài: 280+/-5 min

Hàm lượng bột: 10mg/dm2

Hàm lượng protein: 200μg/dm2

Sức kéo: Trước lão hóa: 24Mpa min

Sau lão hóa: 18Mpa min

73 Gắp nha khoa cái Túi 1 cái 20 Chất liệu thép không gỉ; Dụng cụ dùng trong nha khoa

74 Gíá treo sát khuẩn Cái Túi 10 cái 5 Chất liệu INOX dùng treo chai dung dịch sát khuẩn 1 lít

75 Gíá để ống nghiệm Cái Túi 10 cái 50 Chất liệu INOX dùng để ống nghiệm lấy mẫu XN

76
Giấy điện tim 6 cần 

có dòng kẻ
Tập Túi 1 tập 2,000

  Dạng tệp

- Kích thước 110mm * 140mm * 142 tờ, loại có dòng kẻ, tương thích với máy điện tim 6 cần hãng Nihon Koden, 

Fukuda.

- Có bao bì bảo vệ. Quy cách: 60 tập/thùng

- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, CE

77 Giấy in ảnh siêu âm Cuộn
Hộp 10 

cuộn
1,000

Giấy in kết quả dùng trong chẩn đoán y khoa, giấy in mật độ cao. Kích thước 210 mm (W) x 25 m. Đã có phân loại 

trang thiết bị y tế. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; EN 60601-1:2006 + A1:2013.

78
Giấy in Monitor sản 

khoa
Tập Túi 1 Tập 100 Giấy in nhiệt kích thước  150 mm x100 mm x 200   

79 Giấy in nhiệt cuộn Túi 1 cuộn 100 Giấy in nhiệt kích thước 57mm dùng cho máy in nhiệt

80

HA cho Monitor 

theo dõi bệnh nhân 

Drager

cái 1 cái/hộp 5 Bao đo huyết áp các cỡ dùng nhiều lần cho máy theo dõi bệnh nhân

81

HA cho Monitor 

theo dõi bệnh nhân 

Nihon Kohder

cái 2 cái/hộp 5 Bao đo huyết áp các cỡ dùng nhiều lần cho máy theo dõi bệnh nhân

82 Hộp bông cồn Hộp Túi 1 cái 50 Chất liệu INOX, Đường kính 8

83 Hộp hấp inox Cái Túi 1 cái 2 Chất liệu INOX, Đường kính 26

84 Hộp inox 10x22 Cái Túi 1 cái 3 Chất liệu INOX, hình hộp chữ nhật 10x22x5

85

Hộp Inox tròn hấp 

bông  sản khoa KT 

30*32cm

Cái Hộp 1 cái 2 Chất liệu INOX, hình tròn KT 30*32cm

86 Huyết áp Nhật Cái Hộp 1 cái 30

Huyết áp đồng hồ - Kỹ mã hiệu : No.500-V

Nhãn hiệu : ALPK2

Hãng sản xuất: Tanaka Sangyo Co., Ltd

Nước sản xuất : Nhật Bản

Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE

Hàng mới : 100%; theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Cấu hình của huyết áp 500V:

- 01 đồng hồ đo áp lực

- Hệ thống bơm khí : 01 bóng bơm khí; 02 ống dẫn khí; 01 van xả khí

- 01 dải băng cuộn tay bằng cotton, dành cho người lớn kích thước 140x500mm

- 01 bao hơi cao su kích thước 120x220mm

- 01 túi đựng giả da

87 Kẽm oxyd Lọ Lọ 110 g 1 Zinc oxide tinh khiết dùng trong nha khoa. Dùng kết hợp với dung dịch eugenol.

88 Kéo các loại cái Túi 1 cái 50 Chất liệu inox, không rỉ KT: 16cm

89
Kéo bóc tách nhỏ 

cong 10 cm
Cái Túi 1 cái 35 Chất liệu inox, không rỉ KT: 14cm

90 Kẹp phẫu tích Cái Túi 1 cái 20 Chất liệu INOX y tế dài 16 cm

91 Kẹp rốn Cái Gói 1 cái 1,500 Chất liệu: Bằng nhựa y tế. Đã tiệt trùng bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.

92 Khẩu trang giấy Cái Hộp 50 cái 80,000

Khẩu trang y tế được sử dụng để ngăn bụi, vi khuẩn trong và ngoài lĩnh vực y tế, có số lớp tùy thuộc yêu cầu sử 

dụng (Khẩu trang 3 lớp, 2 lớp than hoạt tính…),

 Thành phần cấu tạo: Vải không dệt, Giấy vi lọc, Lớp than hoạt tính, Thanh nẹp mũi làm bằng kẽm, Dây thun đeo tai, 

Che phủ miệng và lọc khuẩn, bụi bẩn, khi tiếp xúc với môi trường dịch bệnh, độc hại nguy hiểm. đáp ứng tiêu chuẩn 

đạt TCVN 8389-1 : 2010 hoặc TCVN 8389-2 : 2010; ISO 13485.

93 Khay inox 30x22 Cái Túi 1 cái 10 Chất liệu INOX kt 30x22

94 Khóa ba chạc Cái
Hộp/

50 cái
900

Khóa 3 chạc chống nứt gãy, rò rỉ khi truyền . Chịu được áp lực cao. Không có chất DEHP. * Có Luer Lock tạo kết nối 

chắc chắn. Hạn sử dụng: 5 năm. Khóa chịu áp lực lên đến 7 bar. Ống kết nối: I.D.: 3.0mm O.D.: 4.1mm. Tiêu chuẩn ISO 

13485: 2016

95
Kim  lấy thuốc các 

G18, G25
Cái Hộp 100 cái 100,000

- Kim: được làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken.

- Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt. 

- Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicone. 

- Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an 

toàn khi sử dụng. 

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

- Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, không có độc tố và chất gây sốt, không có chất DEHP.

96 Kim bướm G23 Cái Hộp 100 cái 15,000
Khử trùng bằng khí E.O, vô trùng, không độc, không gây sốt. Chất liệu làm thân kim bằng thép không gỉ độ cứng cơ 

khí và không bị oxy hóa. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

97
Kim cấy chỉ ( kim 

đẩy chỉ)
cái   5 kim/vỉ 50 Kim châm cứu vô trùng dạng vỉ giấy (dùng đẩy chỉ): Kim đốc thép không gỉ, kích thước: 0.33*33mm  

98
Kim châm cứu số 5, 

6
Cái Túi  100 cái 24,000 Kim châm cứu vô trùng dùng 1 lần

99
Kim chọc dò gây tê 

tủy sống G25
Cái Hộp 25 cái 700

Kim gây tê tủy sống đầu kim có 3 mặt vát sắc dài 88mm.Thiết kế lăng kính pha lê phản quang trong chuôi kim. Lăng 

kính có màu sáng bạc trước khi có dịch não tuỷ chảy ra, lăng kính chuyển sang trong suốt khi có dịch não tuỷ chảy 

ra. Các số: G18, G20, G22, G25, G27.

100
Kim lấy máu mao 

mạch
cái

25 cái/ gói, 

4 gói/ hộp
1,000 Lắp vào đầu bút chích máu cho các máy đo đường huyết

101
Kim luồn  các số 18, 

20, 22
Cái Hộp 100 cái 36,000

Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cổng các cỡ: 18G-22G

Catheter bằng chất liệu FEP/ETFE, có đường 2-3 cản quang BASO4.

Mũi kim sắc bén, bằng thép không gỉ của Nhật Bản, tráng silicon tránh vỡ thành mạch, dễ lấy ven và giảm đau

TCCL: ISO 13485, CE. Tiệt trùng bằng khí EO gas

 [18G; Ø (1,3 x 45)mm; 95ml/ phút]; [20G; Ø (1,1 x 32)mm; 61ml/ phút]; [22G; Ø (0,9 x 25)mm; 36ml/ phút]; ISO 13485, CE

102 Kim luồn  Số 24 cái 50 cái / hộp 9,000

Kim có đầu bảo vệ an toàn bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn vắt chéo tự động bịt đầu kim. 

- Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén, dễ lấy ven và giảm đau.

- Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng.

- Ống catheter có 4 vạch cản quang làm từ chất liệu PTFE/ Teflon, FEP, PUR nhựa y tế tương thích sinh học có tính 

đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim giúp dễ dàng lấy ven, gây tổn thương ít, ít đau.

- Kim có cánh có cổng bơm thuốc bổ xung, nắp đậy dạng bật rễ dàng.

- Khoang báo máu thiết kế trong xuất giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven, màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết 

lập đường truyền.                                                                            Khử trùng bằng khí EO( Ethylene Oxide).

- Thời gian lưu kim tối đa 96 giờ.    

Kim 24G; Ø (0,7 x 19) mm; Flow/ Rate 18ml/ min.

103 Kim tiêm cầm máu Cái Hộp 5 cái 5 Kim chích cầm máu dùng 1 lần, 25G/4mm, 5 cái/hộp

104 Kim tiêm nha khoa Cái Hộp 100 cái 1,500
Kim sắc nhọn nhờ sử dụng công nghệ cắt vát 2 lần. Cỡ kim được phân biệt bằng màu sắc trên đốc kim theo tiêu 

chuẩn ISO. Cán kim dài dễ cầm khi chọc nhiều vùng ven khác nhau. Cỡ kim: 27Gx13/16. Quy cách đóng gói: 100 

cái/hộp, đóng gói từng chiếc bằng vỏ nhựa cứng đảm bảo an toàn.

105 Lam kính Hộp Hộp 72 cái 20 size: 25.4x76.2mm, độ mỏng 1-1,2mm,

106
Lọ đựng phân có 

nắp đậy
Cái 100 lọ/ túi, 1,000

Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP tinh khiết 100%, dung tích 60ml, Nắp màu đỏ. Có nhãn Sử dụng nhựa trung tính 

không phản ứng với các loại hóa chất bên trong,

107
Lọ nhựa các kích cỡ 

( Pv giải phẫu bệnh)
Cái 50 lọ 1 túi 500 Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP  dung tích 200ml đựng bệnh phẩm

108
Lưỡi dao tiểu phẫu 

các cỡ
cái Hộp 100 cái 2,500

Dao sắc. Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma. Các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22. Các rãnh dọc lưỡi dao 

tương thích với mọi loại cán dao mổ tiêu chuẩn fitment số 3 và số 4 cũng như là 3L, 4L & 7... do bất kỳ công ty nào 

sản xuất. Đóng gói 1x100 cái/hộp. Tiêu chuẩn ISO 13485

109
Mast bóp bóng 

người lớn
cái Túi 1 cái 1

Có các cỡ từ 0-5. Có vòng nhiều màu sắc để phân biệt các kích cỡ. Phần đệm ôm sát mặt có van 1 chiều điều chỉnh 

được.

110 Mast khí dung các số cái Túi 1 cái 200

Làm từ nhựa PVC an toàn, không gây kích ứng, bề mặt mềm mại, mịn màng, trong suốt

- Thiết kế thích hợp với tất cả các loại máy khí dung

- Có dụng cụ chứa thuốc. Dây dẫn chính có chiều dài 2m

- Mặt nạ có dây đeo. Bầu đựng thuốc từ 2ml -> 6ml. Tốc độ phun sương từ 0.60ml -> 0.70ml/phút. Giọt phun sương từ 

0.010ml -> 0.014ml/giọt. 

- Bao gồm mặt nạ, khí dung, ống oxy, thắt lưng đàn hồi, nhôm flake và kết nối. Sản phẩm được dùng để quản lý thuốc 

cho người bệnh dưới dạng một sương mù hít vào phổi.

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE 

- Gồm các size : S, M, L, XL

111
Mast thanh quản sơ 

sinh
Cái Túi 1 cái 5

  	

Mặt nạ thanh quản số 1, dành cho bệnh nhân dưới 5kg

112
Mast thở oxy  không 

túi
Cái Túi 1 cái 85

- Làm từ nhựa PVC nguyên sinh an toàn dẻo, mềm, trong suốt

- Mặt nạ oxy gồm mặt nạ thở oxy có kẹp mũi có thể điều chỉnh và dây thun đeo, dây có chiều dài 2m, ống dây chống 

vặn xoắn

- Mặt nạ đơn giản được sử dụng cho các bệnh nhân cần nhiều oxy hơn so với qua ống thông. Tốc độ dòng chảy cho 

mặt nạ đơn giản là từ 4 đến 8 LPM (4-8L/min)

- Tiệt trùng bằng khí EO

- Gồm các size : XL, L, M, S

- Quy cách: 100 cái/ thùng.

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE,   

113 Mast thở oxy có túi  Cái Túi 1 cái 170

- Làm từ nhựa PVC y tế mềm, trong suốt, dây không bị vặn xoắn

- Được thiết kế cho việc truyền khí oxy qua đường miệng với mức độ tập trung oxy cao. Độ tập trung oxy: 95%-100% 

với dòng chảy oxy là 5-8l/phút

- Là dụng cụ kết nối giữa hệ thống cung cấp khí oxy với bệnh nhân, giúp lượng khí oxy được cung cấp đầy đủ cho 

người sử dụng. 

- Mask kèm dây đeo đàn hồi, có túi hít lại; dây nối dài 2m, túi trữ khí 1000ml. Đầu nối tiêu chuẩn. Không Latex

- Gồm các size : XL, L, M, S

- Quy cách: 100 cái/ thùng, tiệt trùng bằng khí EO,  Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016, CE, FDA

114 Mặt gương nha khoa Chiếc 1 Chiếc/túi 2
Có thể hấp sấy được, chống mờ.

- Chứng chỉ ISO 9001, 13485

115 Mũ blu giấy Cái Túi 1 cái 15,000

Vải không dệt polypropylen cao cấp 

Màu xanh đồng đều, không loang bẩn, ko dính tạp chất. 

Không kích ứng da 

2.9g – 3.8g/ 1cái. 

Độ co giãn tốt. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO  9001; ISO 13485; chứng nhận cGMP- FDA 

116
Mũi khoan kim 

cương
Cái Vỉ  5 cái 30

Phủ 3 lớp kim cương chắc chắn

- Chống rung hiệu quả giúp gia tăng tuổi thọ tay khoan

- Đồng trục tuyệt đối

- Không sinh nhiệt

- Tốc độ tối đa cho phép 450.000 vòng/ phút.

117
Nẹp chấn thương 

cẳng tay H5 
Chiếc Túi 1 cái 20

Sản phẩm được sản xuất từ chất liệu vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông, các thanh nẹp bằng hợp kim nhôm 

bản to cùng với hệ thống khóa Velcro, các cỡ: S, M, L, XL. S, M, L, XL.              ISO 13485 : 2012

118
Nẹp chấn thương gối 

H3
Chiếc Túi 1 cái 20

Sản phẩm là sự kết hợp của 4 thanh nẹp hợp kim nhôm định hình, tấm đệm mút và vải tự dính, hệ thống băng nhám 

dính giúp dễ sử dụng, dễ điều chỉnh. KT 40cm, 50cm, 60cm, 70cm (S, M, L, XL). ISO 13485 : 2012

119
Nẹp chống xoay H1-

ngắn
Chiếc Túi 1 cái 20

Gồm bản nẹp hợp kim nhôm đàn hồi được

 uốn theo độ cong của bàn chân và cẳng chân với một bản nẹp hợp kim nhôm đặc biệt, chịu lực tốt xoay ngang có 

tác dụng chống xoay, sản phẩm được bao bọc bởi đệm mút và vải cotton, cố định vào chân bởi hệ thống băng nhám 

dính. ISO 13485 : 2012

120 Nẹp cổ cứng H1 Cái Túi 1 cái 20
Làm từ chất liệu mềm, nhẹ.  Gồm 2 mảnh riêng biệt được gắn với nhau bởi băng nhám dính, sản phẩm có những lỗ 

nhỏ giúp thoáng khí khi sử dụng. ISO 13485 : 2012

121 Nẹp cố định (Gỗ) Cái Túi 10 cái 200 Chất liệu gỗ KT 60cm

122

Nẹp gò má 6 lỗ  

(Nẹp mini 6 thẳng 6 

lỗ)

Cái Túi 1 bộ 30
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

123 Nẹp Iselin Cái Túi 1 cái 170
Là sản phẩm có sự kết hợp của một thanh nhôm dẻo và một lớp đệm mút dính vào thanh nhôm, có thể uốn theo tư 

thế điều trị ngón tay. ISO 13485 : 2012

124
Nẹp kết hợp xương 

gò má 2.0 (18 lỗ)
Cái Túi 1 bộ 5

Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

125

Nẹp kết hợp xương 

gò má 8 lỗ (Nẹp mini 

thẳng 8 lỗ)

Cái Túi 1 cái 5
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

126
Nẹp kết hợp xương 

hàm dưới 6 lỗ 
Cái Túi 1 cái 5

Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

127

Nẹp xương hàm mặt 

8 lỗ (Nẹp mini thẳng 

8 lỗ )

Cái Túi 1 cái 5
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

128 Nhiệt kế Cái Hộp 12 cái 250 Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ cơ thể; chỉ thị nhiệt bằng thủy ngân

129 Nỉa có mấu cái Túi 1 cái 10
dài 18 cm, Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134˚C

- Chứng chỉ ISO 9001, 13485

130 Nỉa không mấu cái Túi 1 cái 10
dài 18 cm, Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134˚C

- Chứng chỉ ISO 9001, 13486

131 Núm giấy điện cực Cái
Bịch/

50 cái
6,000

Mã T716. Chất liệu PE-foam, độ bám dính cao, không để lại chất kết dính. Tương thích hầu hết với các loại cáp kết 

nối. Bắt tín hiệu nhanh, cho tín hiệu ổn định, chính xác. Kích thước 4.3cm x 4.5 cm, hình Oval,. Điện cực cảm biến 

Ag/AgCl có độ nhạy tốt nhất và các hạt kết dính hydro-gel có trở kháng rất thấp, Sử dụng được cho da nhạy cảm. 

Đóng gói tiệt trùng. Tiêu chuẩn NS-EN ISO 13485: 2012/ISO 13485:2003

132 Ống hút thai các số cái Túi 10 cái 50

Được tiệt trùng, đóng gói riêng biệt

các ống được phân biệt kích cỡ qua mầu sắc của chuôi

Trên ống có các dấu chấm đánh dấu độ sâu kích thước tử cung từ 6 đến 11cm

Ống cỡ 4mm đến 8mm: đầu ống có 2 lỗ hút

Ống cỡ 9mm, 10mm và 12mm : đầu ống có 1 lỗ hút lớn

Ống hút được làm bằng nhựa không latex

133
Ống nghiệm nhựa có 

nắp đựng nước tiểu  
Cái Túi 300 cái 60,000 Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PS, kích thước 16x100mm, nắp trắng, mới 100%

134 Ống nghe nhật Cái Hộp 1 cái 10

Ống nghe hai dây Model : No. 807

- Nhãn hiệu : Alpk2

- Hãng sản xuất: Tanaka Sangyo – Nhật Bản

- Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE

Cấu hình cơ bản cho 01 bộ :

- Mặt ống nghe : có thể thay đổi kiểu mặt nghe với các phụ kiện cung cấp.

- Chất liệu: Nhôm và ống PVC mềm màu đen , chiều dài ống nghe 56 cm

- Đầu nghe: loại 2 đầu

- Đầu ống có bọc cao su

- Phụ kiện đi kèm : bộ phận nghe chuông (3 loại : nhỏ, trung bình, lớn)

Màng nghe : 2 loại (nhỏ và lớn)

Nút tai nghe : 2 loại

- Trọng lượng : 375 g

- Quy cách đóng gói : 01 bộ /hộp

50 hộp / thùng

0,0868m3,20.5 kg/thùng

135
Ống nghiệm chống 

đông EDTA
Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

20,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống 12x75mm, Nắp xanh dương,nắp bằng nhựa LDPE mới 

100%, nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và 

lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để 

giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết 

học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..).Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch 

lấy mẫu 1ml hoặc 2ml riêng biệt trên nhãn ống. 

 Có phiếu phân tích chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ muối EDTA  phải ở trong khoảng từ 

1,2 mg đến 2mg EDTA khan trên 1ml máu, và chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 

10 phút.

136
Ống nghiệm chống 

đông Heparin
Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

135,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín 

thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của 

ống. Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông Lithium Heparin  dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 

12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, 

nhãn màu đen, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định

137

Ống nghiệm chống 

đông Natri citrat 

3,8%

Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

19,500

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP,kích thước 12x75mm, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp 

nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và 

lõi lọt lòng trong của ống . Nắp màu xanh lá cây. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8%,hóa chất 

bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml máu trên nhãn ống.  Có phiếu phân tích 

chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ của dung dịch trinatri citrate dihydrat phải ở 

trong khoảng từ 0,1mol/l đến 0,136mol/l (tươngứng2,94% đến  4,0%) và Chịu được lực quay ly tâm gia 

tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút,Dùng xét nghiệm liên quan đến yếu tố đông máu và tốc 

độ lắng máu.

138

ống nghiệm EDTA 

K2 chân không nút 

cao su  

Cái

Hộp 100 

cái, Thùng 

1800 cái   

115,000

Chất liệu: Được làm bằng nhựa y tế PET mới 100%,Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông EDTA 

K2  dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 13x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly 

tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu tím, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan 

kiểm định . 

139
Ống nghiệm 

Efpendeff
Cái Túi 500 cái 17,000

Chất liệu nhựa PP nguyên sinh, dung tích mẫu 1.5ml. Được sử dụng cùng với máy ly tâm trong các thí nghiệm vi sinh 

trong sinh học phân tử. Chịu được lực ly tâm 16.000 RPM, nhiệt độ (-196) - 120 độ C (đun sôi được).

140

Ống nghiệm không 

chống đông nắp đỏ 

có hạt

Cái

Hộp 100 

cái, Thùng 

1800 cái   

15,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín 

thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của 

ống, dùng các hạt bi nhựa để tách nhanh huyết thanh. Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy 

mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu đỏ. Có phiếu kiểm định 

chất lượng của cơ quan kiểm định

141

Ống nghiệm nhựa  

5ml (Ống nghiệm 

nhựa trắng 5ml)

Cái túi 250 ống 35,000 Ống nghiệm nhựa PS dung tích 5ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.

142
Ống nghiệm tiểu 

thủy tinh
Cái Túi 500 cái 10,000

Chất liệu: Thủy tinh

Kích thước: size Ø16mm – chiều dài 100mm – độ dày 0.6mm

143

Ống nối dây máy thở 

( Theo cỡ máy Vela 

và Drager

cái
Thùng 100 

cái
20

Chất liệu nhựa PVC y tế hoặc tương đương, vô trùng, sử dụng 1 lần, đường kính 22mm. Ống có thể co giãn, có thể 

kéo dài phù hợp yêu cầu của thầy thuốc.Đầu co  xoay được 360 độ, đầu nối 15/22mm. Đầu ống có lỗ lấy mẫu khí để 

đo nồng độ khí khi cần thiết. Ống nhựa trong giúp dễ quan sát tình trạng bệnh nhân. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-

EN ISO 13485: 2012

144 Pank kẹp Cái Túi 1 cái 30 Chất liệu inox, không rỉ KT: 16cm

145

ParaberJ nhỏ banh 

má (Mở miệng chữ 

T)

Chiếc Túi 1 cái 4
 Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy được. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 

phút. Chứng chỉ ISO 9001, 13485,CE…

146
Phim CT Kích thước 

35x43cm (14x17")
tờ 125 tờ/ hộp 3,500

Phim có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt, thang màu xám thích hợp cho sự thay đổi tông màu liên 

tục của hình ảnh y tế. Được thiết kế để sử dụng làm phim chẩn đoán đa năng, ghi lại đầy đủ các hình ảnh 

từ nhiều phương thức khác nhau bao gồm chụp cắt lớp vi tính, chụp cắt lớp kỹ thuật số, chụp cộng hưởng 

từ, y học hạt nhân, siêu âm, chụp X quang thường quy, chụp X quang kỹ thuật số và hình ảnh số hóa. hỗ 

trợ lớp nền 7-mil polyester. Phim có mật độ hình ảnh tối đa Dmax 3.0. đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FSC. 

Phim được kết hợp với máy in laser để kích hoạt tính năng kiểm soát chất lượng hình ảnh tự động 

(AIQC).

147
Phim kỹ thuật số  8 

x 10 inch
tờ 125 tờ/ hộp 36,000

Phim có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt, thang màu xám thích hợp cho sự thay đổi tông màu liên 

tục của hình ảnh y tế. Được thiết kế để sử dụng làm phim chẩn đoán đa năng, ghi lại đầy đủ các hình ảnh 

từ nhiều phương thức khác nhau bao gồm chụp cắt lớp vi tính, chụp cắt lớp kỹ thuật số, chụp cộng hưởng 

từ, y học hạt nhân, siêu âm, chụp X quang thường quy, chụp X quang kỹ thuật số và hình ảnh số hóa. hỗ 

trợ lớp nền 7-mil polyester. Phim có mật độ hình ảnh tối đa Dmax 3.0. đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FSC. 

Phim được kết hợp với máy in laser để kích hoạt tính năng kiểm soát chất lượng hình ảnh tự động 

(AIQC).

148 Phin lọc máy thở Cái

Túi 1 cái , 

thùng 100 

cái

700

Bộ lọc nhiệt, hiệu quả cao của cổng lấy mẫu khí, trọng  lượng nhẹ, kháng dòng chảy thấp. Lọc hiệu quả  ≥99.99%,  

kết nối 22M/15F~15M/22F, thể tích khí lưu thông: 150-1500ml, không gian chết: 45ml. Các bộ lọc được thiết kế để 

ngăn chặn vi khuẩn/virus lây nhiễm chéo, hệ thống được sử dụng trên một bệnh nhân trong thông khí thở, tiệt trùng 

bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

149
Pin đại máy điện 

châm
đôi Túi 10 Đôi 160 Pin dùng cho máy điện châm

150 Pipole nội soi Cái
Hộp 1 

chiếc
4 Hàm kẹp lưỡng cực TAKE-APART, cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm

151
 	Thòng lọng cắt 

Polyp
Cái Hộp 1 cái 60

 Xoay được 360 độ.

Hợp kim kim loại , giữ hình tốt cả khi cắt những polyp cứng

Hình oval, đường kính 10-15-25-32mm.

Đường kính dụng cụ 2,4mm ; dài 1800-2400mm

152
 

 Sonde dạ dày 
Cái

Túi 1 cái, 

Hộp/

100 cái

1,500

* Dây có chiều dài 120cm, có cản quang suốt chiều dài ống. Đảm bảo vô khuẩn. Không quá cứng hoặc quá mềm, có 

chia vạch. Ống trơn láng, không sần sùi hay dập nứt.Số 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/NS-EN ISO 

13485: 2016

153 Sode JJ Cái Túi 1 cái 200   Chất liệu polyurethane; Gồm: ống thông + que đẩy + kẹp + chỉ ở đầu xa

154 sonde nelaton Cái
Hộp/

10 cái
10

Dây số 8Fr, 10Fr có chiều dài >27cm. Dây số 12Fr, 14Fr, 16Fr có chiều dài >40cm, Chất liệu cao su, độ cong thích hợp. 

Bề mặt tráng silicone.Trơn láng không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, đứt gãy. Tiệt trùng 

bằng khí E.O, Tiêu chuẩn  EN ISO 13485: 2016

155
Sone Darin dẫn lưu 

ổ bụng
Caái Túi 1 cái 100 Chất liệu được làm từ nhựa PVC y tế. Ống dây mềm, dẻo, có tính đàn hồi, đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

156
Sone đặt nội khí quản

(Ống NKQ loại A)
Cái

Túi 1 cái,  

hộp/

10 cái

800

Đúng kích cỡ theo yêu cầu. Có bóng và có cản quang, ống có đầu nối tiêu chuẩn 15mm. Chất liệu nhựa tốt mêm dẻo, 

trơn láng , không dể gẫy vỡ, không kích ứng da.Đầu ống nhẵn, mềm mại, không gây chấn thương niêm mạc khi đặt. 

Bóng mềm, không dể vỡ, thân ống có độ cong thích hợp,  có vạch chia độ dài 1cm . Tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói 

riêng từng đơn vị nhỏ nhất. Tiêu chuẩn   EN ISO 13485: 2016

157 Sone Foley 2 nhánh Cái Túi 1 cái 1,400

-Chất liệu 100% cao su thiên nhiên Dover có phủ Dầu silicon trơn nhẵn, giảm kích ứng và tương thích với 

cơ thể bệnh nhân, có sợi Chrom tăng cứng

- Chiều dài ống 40cm, thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt. Độ cong thích hợp, trơn láng, 

không gây kích ứng da, có bóng giữ phù hợp. Sản phẩm được tiệt trùng.

- Bóng dung tích 30cc, bóng thiết kế đặc biệt căng đều, dai chống vỡ, van nhựa

- Xông 2 nhánh, chất liệu không có chất DEHP gây ung thư, không dị ứng, sản xuất theo công nghệ Châu 

Âu. Lỗ thông tiểu tiểu lớn và trơn giúp thông tiểu dễ và nhanh hơn. Valve bơm bóng có lò xo: đảm bảo độ 

ổn định cả khi bơm và xả. Tráng silicon trong lòng ống giúp không bị tắc. 

- Tiệt trùng bằng khí ETO. Đóng gói 2 lớp túi nilon/chiếc

- Tiêu chuẩn: EN ISO 13485: 2012, EN ISO 13485:2016, CE

- Sonde Foley 2 nhánh số 12-18 FR

158
Sone Foley 3 nhánh 

các số
Cái Túi 1 cái 100

 Dây có chiều dài 40cm. Chất liệu cao su, độ cong thích hợp. Phủ silicone để làm giản phản ứng, dị ứng, trơn láng 

không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, đứt gãy. Tiệt trùng bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng 

đơn vị nhỏ nhất. Size số 16 đến 26; Tiêu chuẩn  EN ISO 13485: 2016

159
Sone hút dịch sản 

khoa
Cái Túi 1 cái 600

Nhựa PVC y tế hoặc tương đương, trong suốt, dây dẻo, thành ống dày, có 2 đầu nối nhựa mềm dẻo, có khía. Đường 

kính trong 8mm, dài 2m, đầu gắn tương thích với máy hút dịch tại Bệnh viện. Tiệt trùng bằng khí EO.Tiêu chuẩn ISO 

13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

160

SPO2 cho 

Monitoring theo dõi 

BN Drager

cái Túi 1 cái 5
Đầu dây đo SpO2 (sensor) dùng nhiều lần các loại, các cỡ (người lớn, trẻ em). Tương thích với máy theo dõi bệnh 

nhân  Drager

161

SPO2 cho 

Monitoring theo dõi 

BN Nihon Kohder

cái Túi 1 cái 5
Đầu dây đo SpO2 (sensor) dùng nhiều lần các loại, các cỡ (người lớn, trẻ em). Tương thích với máy theo dõi bệnh 

nhân Nihonkonden

162
Tăm bông lấy bệnh 

phẩm
Cái

1 que/ 

ống; 50 

que/ túi

3,000
Chất liệu ống, nắp, que bằng nhựa hoặc tương đương, đầu cotton, chiều dài tối thiểu 150mm, tiệt trùng bằng EO Gas 

hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

163 Tay khoan nhanh Bộ Hộp 1 bộ 1

*Thân bằng thép không rỉ

*Vòng bi sứ

*Hệ thống làm sạch đầu tay khoan (loại bấm)

*Phun sương đơn

*Van điều áp hơn

*Tích hợp van chống hút ngược bên trong tay khoan nhằm phòng ngừa nước chảy ngược từ ghế răng do hiện tượng 

lực âm

*Tay khoan có chữ ARV in trên phần cổ cũng như tem dán phía sau hộp đựng

*Phần chuôi tay khoan có in mã barcode

*Công suất 20wat 

*Tốc độ 350,000-450,000 vòng/phút

*Cỡ đầu ∅11.2x13.4 mm

164 Trâm gai Cái Vỉ 6 cái 100 Trâm gai dùng lấy sạch sợi tủy trong quá trình chữa tủy. 

165 Trụ cắm Pank Cái Túi 1 cái 25 Chất liệu Inox, dùng cắm pank

166 Túi Camera  Cái Túi 1 cái 700
Nguyên liệu: được làm từ ống nylon. Có dây buộc 2 ly; túi nylon 9cm x 14cm.

Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế đã được tiệt trùng bằng khí EO-Gas.

167 Túi đựng nước tiểu  Cái
Thùng 250 

cái
1,800

 Được làm bằng vật liệu nhựa PVC tráng Silicon dẻo dai và kín. Vô trùng, van xả một chiều chữ T, tuyệt đối không dò 

rỉ

- Có gắn phụ kiện khóa túi, khóa vặn ¾ vòng, dây dẫn dài 90cm có van chống trào ngược và có lắp đậy, đường kính 

ngoài 6.8mm, đường kính van tháo dịch 9.2 mm

- Tính năng chống trào ngược có lỗ treo, không gây độc hại không gây kích ứng các vạch chia dung tích đều, có lỗ 

treo túi và bảng ghi thông tin bệnh nhân

- Dung tích Túi 2000 ml, có vạch chia thể tích/25ml; Kích thước túi dài 28 cm,rộng 20 cm

- Được tiệt trùng bằng khí EO

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn: CE và ISO 13485:2016

168
Túi ép dẹt 

15cm*200m
Cuộn

4 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO, ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016

169
Túi ép dẹt 

20cm*200m
Cuộn

2 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO, ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016

170
Túi ép phồng 30cm 

*100m
Cuộn

2 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO

171

Vít hàm 2.4mm các 

cỡ (đồng bộ với nẹp 

hàm dưới)

Cái Túi 1 cái 60
Vít đk 2.4 dài  4/6/8/10/12/14/16/18mm màu trắng nguyên bản, đầu mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-

4V (tiêu chuẩn ASTM-F136);  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ trợ tuốc nơ vít 4 cạnh (đồng bộ với nẹp hàm)

172

Vít mặt 2.0mm các 

cỡ đồng bộ với nẹp 

mặt, gò má)

Cái Túi 1 cái 180
 Vít đk 2.0 dài  4/6/8/10/12/14/16/18mm màu trắng nguyên bản, đầu mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-

4V (tiêu chuẩn ASTM-F136);  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ trợ tuốc nơ vít 4 cạnh

173
Vòng đeo tay bệnh 

nhân
Cái Hộp 100 cái 1,000

Chất liệu PVC. Có các màu: xanh, hồng. Có chỗ ghi thông tin bệnh nhân. Có đục lỗ (12,14,16) . Có các cỡ 16in, 10in, 

11in, 12in. Có loại dùng cho trẻ sơ sinh, người lớn hoặc mẹ và con. Đóng gói 100 cái/hộp hoặc 50 cặp/hộp. Đạt TC 

ISO 13485:2016 , EC.

174

 Dụng cụ chẩn đoán, 

phẫu thuật nội soi 

các loại và các cỡ, 

kèm linh phụ kiện 

đồng bộ

Bộ Hộp 1 bộ 1
	

Bộ tay cắt u bàng quang, tiền liệt tuyến, loại cắt chủ động bằng ngón trỏ.

Cộng: 174 khoản

 DANH MỤC VẬT Y TẾ NĂM 2023

STT Danh mục ĐVT
Số 

lượng
Thông số kỹ thuật

Quy 

cách 



1 Ampu bóp bóng cái Hộp/ 1 cái 10

1 bóp bóng bằng PVC 1630ml cho người lớn, 680ml cho trẻ em và 340ml cho sơ sinh. 1 Mặt nạ theo size tương ứng, 01 

Túi trộn khí Oxy 2000ml cho người lớn, 1600ml cho trẻ em và sơ sinh. 1 Dây dẫn Oxy 200cm. Có van điều chỉnh ánh 

lực 60 cmH2O cho người lớn. đối với trẻ em và sơ sinh là 40cmH2O. Các size khác nhau dùng cho các đối tượng khác 

nhau (người lớn, Trẻ em, sơ sinh). Ampu bóp bóng bằng tay dùng để hỗ trợ thông khí khi cấp cứu cho bệnh nhân mà 

không có sự hỗ trợ của các loại máy thở. Tiêu chuẩn EN ISO 13485: 2016

2
Băng dính lụa 5 x 

5cm
Cuộn Hộp 6 cuộn 1,900

Vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi cellulose acetate, số sợi 44x19,5 sợi/cm, keo Zinc oxide không dùng dung môi phủ 

đều. Nguyên liệu các nước G7. Lõi nhựa liền cánh bảo vệ.

3
Băng keo thử nhiệt 

độ hấp khô
cuộn

48 cuộn/ 

thùng
50

Kiểm soát tiếp xúc, Độ dày: 0.14 mm, Lực dính trên thép: 7N/25 mm, Độ kéo dãn: 107N/25 mm, Thông số "đạt" khi chỉ 

thị chuyển sang màu nâu.

4
Băng keo thử nhiệt 

độ hấp ướt
Cuộn Túi 1 cuộn 50

- Băng keo chỉ thị nhiệt với vạch mực chuyển màu giúp xác định gói dụng cụ đã qua tiếp xúc với quá trình tiệt khuẩn 

hay chưa

- Vạch chỉ thị sẽ chuyển từ màu vàng sang màu đạm hơn và đen sau khi qua tiệt khuẩn bằng hơi nước

- Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121ᵒC và 132-134ᵒC

- Thiết kế băng giấy phủ keo dính Acrylic và vạch mực chỉ thị hóa học. Thành phần không chứa chì nên không gây 

độc hại.

- Kích thước: 24mm x55m

5
Băng xô y tế 2,5m x 

10cm 
Cuộn

Túi 10 

cuộn
7,000

Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao.

Đặc tính:

- Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên;

- Độ ẩm: <8%;

- Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính;

- Không có tinh bột hoặc Dextrin;

- Các chất tan trong nước: 0,5% ;

- Kích thước 10cm x 2,5m.

Đóng gói: 20 cuộn/gói, KVT

Đạt TCVN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015

6
Băng xô y tế 2,5m x 

5cm 
Cuộn

Túi 10 

cuộn
7,500

Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao.

Đặc tính:

- Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên;

- Độ ẩm: <8%;

- Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính;

- Không có tinh bột hoặc Dextrin;

- Các chất tan trong nước: 0,5% ;

- Kích thước 5cm x 2,5m.

Đóng gói: 20 cuộn/gói, KVT

Đạt TCVN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015

7 Bẩy thẳng Chiếc Túi 1 cái 6 Bẩy răng bằng inox, túi 1 cái. Bẩy thẳng, khuỷu tay trái hoặc khuỷu tay phải.

8 Bình CO2 Bình Bình 40 lít 40 Chất lượng 99.5% dung tích bình 40 lít, áp suất 135 bar ± 3%

9 Bình oxy  10l Bình Bình 10 lít 128 Chất lượng 99.5% dung tích bình 10 lít, áp suất 135 bar ± 3%

10 Bình làm ẩm oxy Cái túi 1 cái 5 bao gồm: 1 bình tạo ẩm có lõi lọc không khí+1 dây thở mũi. 

11 Bộ đặt nội khí quản bộ Hộp 1 bộ 3 Có 4 lưỡi dao các cỡ khác nhau

12
Bộ dây máy điện tim 

6 cần
Bộ Túi 1 bộ 7 Bộ dây gồm 10 đầu dây, 6 cái dùng cho ngực và 4 cái dùng cho chân tay

13 Bộ gây tê màng cứng bộ Hộp 10 bộ 400

Kim 18G dài 90mm có cánh và vạch đánh dấu mỗi 1cm; được mài mặt trong giảm sắc chống đứt gãy và luồn catheter 

dễ dàng hơn.

- Catheter cỡ 20G dài 1000mm có cản quang vật liệu 100% Polyurethane tương thích sinh học và chịu được lực kéo 

giãn cao nhất; đầu tip đóng và có 3 lỗ bên lan tỏa thuốc

- Bộ phận kết nối catheter dạng vặn xoắn 2 chiều chống tuột và tắc ống thông mà vẫn tháo lắp kết nối dễ dàng

- Bơm tiêm LOR 10ml thiết kế miếng đệm đôi giảm kháng lực và thao tác rất nhẹ nhàng trơn mượt

- Phụ kiện filter lọc khuẩn 0.2 micron

- Tiêu chuẩn ISO 13485; CE

14
Bộ protaper sửa 

soạn ống tủy
bộ

Bộ 1 Vỉ , Vỉ 

6 cây
3 Protaper máy sửa soạn ống tuỷ trong điều trị nội nha

15 Bộ rửa dạ dày kín Bộ Túi 1 bộ 20

 Công dụng: hỗ trợ trong việc súc, rửa dạ dày bằng một hệ thống khép kín

Làm từ mủ cao su tự nhiên

Được đóng gói riêng lẻ trong từng túi

16 Bơm Karrman Chiếc Túi 1 bộ 1

Bơm hút thai 1 van với Áp lực hút chân không ổn định: 609.6-660.4 mmHg. Thể tích bơm 60ml. Tay cầm thuận tiện, dể 

sử dụng bằng 1 tay. Van có khóa nút bấm có tác dụng giữ và giải phòng áp lực chân không. Đai hãm cổ bơm giữ cho 

Piton không bị tuôt khỏi ống bơm. 

Thành phần gồm: 01 bơm 60ml/ 1 gioăng cao su chữ 0/ 01 lọ silicon y tế bôi trơn 5 ml 

Bộ bơm được khử khẩn bằng Ethylene-oxide. Đóng gói: 01 bộ/ gói, được sử dụng với ống hút mềm Karmen 4 –7mm, 

để hút thai và sinh thiết nội mạc tử cung 

17 Bơm  tiêm 50ml Cái Hộp 100 cái 2,800

 - Dung tích: 50ml

- Xy lanh: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức 

khỏe. Có vạch chia dung tích rõ ràng, đốc nhỏ lắp vừa kim, sử dụng được cho máy bơm tiêm điện.

- Pít tông: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức 

khỏe. Có khía bẻ gãy để hủy chống sử dụng lại.

- Gioăng: Nguyên liệu nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, mềm, tạo độ kín khít giữa pít tông với xy lanh, không gây độc, 

không ảnh hưởng sức khỏe.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)

- Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

18 Bơm tiêm 10ml Cái Hộp 25 cái 90,000

- Xy lanh 10ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

19 Bơm tiêm 1ml Cái Hộp 100 cái 5,000

- Xy lanh 1ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

20 Bơm tiêm 5 ml Cái Hộp 100 cái 170,000

- Xy lanh 5ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

21 Bóng đèn hồng ngoại Cái Hộp 1 cái 20 Dùng cho đèn hồng ngoại chân cao

22 Bông hút Kg Túi 1 kg 380 Thành phần: 100% bông xơ thiên nhiên, trải qua quá trình loại bỏ chất béo và tẩy trắng

23 Bông miếng 2x2cm Kg Gói1 kg 5

Sản phẩm được sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên, có độ thấm hút cao. Bông được cắt thành miếng 

nhỏ kích thước 2cm x 2cm hoặc 3cm x 3cm  đồng đều về kích thước và trọng lượng. Tốc độ hút nước: 

Thời gian chìm ≤ 5 giây. Độ ẩm: ≤ 8%; Độ acid và độ kiềm: Trung tính; Hàm lượng chất béo: Không vượt 

quá 0.5%. Được đóng kín trong bao PE in đầy đủ thông tin về sản phẩm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

24
Bột bó liền 10cm x 

2,7m
Cuộn

Thùng 120 

cuộn
550

 Mô tả: Kích thước 10cm x 2.7m. Sản xuất bởi bột thạch cao được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gạc thấm. Khả năng 

thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn. Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt trong một túi 

cách nước. Thời gian đông kết nhanh: khoảng 3-5 phút.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485

- Quy cách: 120 cuộn/thùng

25
Bột bó liền 

7,5cmx2,7m
Cuộn

Thùng 240 

cuộn
100

 Mô tả: Kích thước 7,5cm x 2.7m. Sản xuất bởi bột thạch cao được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gạc thấm. Khả năng 

thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn. Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt trong một túi 

cách nước. Thời gian đông kết nhanh: khoảng 3-5 phút.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485

- Quy cách: 240 cuộn/thùng

26
Cân sức khỏe có 

thước đo chiều cao
Cái Hộp 1 cái 4 Cân nặng 150kg KT 30cmx40cm, có bàn cân và cột cân điện tử

27 Canuyn mayor l cái Hộp 50 cái 340
Chất liệu nhựa tốt dẻo, độ cong thích hợp. Trơn láng không gây tổng thương, không gây kích ứng da. Tiệt trùng 

bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng đơn vị nhỏ nhất. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

28
Canuyn mở khí quản 

2 nòng các số
Bộ Hộp 1 cái 5

Mở khí quản 2 nòng  có bóng, có cánh, không lỗ thông khí các số (7,7.5,8,8.5,9, 10). Bộ bao gồm ống mở 

khí quản Blue Line Ultra có cản quang có bóng, 2 nòng trong, 01 dây cố định mở khí quản, 01 cây chổi vệ 

sinh nòng trong và nhãn ghi chú đi kèm

29
Catheter TMTT 3 

nòng
Cái

50 chiếc/ 

thùng

1 chiếc/vỉ

10

Bộ tiêm truyền tĩnh mạch trung tâm 3 nòng- Bộ kit đầy đủ

Catheter 7Fr,15cm hoặc 20cm hoặc 30cm; G16/G18/G18, chất liệu polyurethane có cản quang, có maker định vị

dây dẫn Guidewire  0.035", 60cm, đầu J mềm dẻo, linh hoạt, chống gẫy gập, có khả năng dò điện cực để định vị bằng 

sóng ECG 

Cây nong Tisue Dialator 8FrX 9cm. Bơm tiêm 5ml,  Kim dẫn đường thẳng ( V) 18Gax 7cm

Đầu nối catheter có valve 2 chiều tránh nhiễm khuẩn

Vô trùng EO, ISO-TUV, CE-TUV, CFS Châu Âu (Hà Lan)

30
Chỉ Catgut các số (2/0-

5/0)
sợi 12 sợi/ hộp 580

Chỉ dài 75cm màu xanh, kim tam giác, cong 3/8. Chỉ số 1/0 vòng kim 40mm, chỉ số 2/0 vòng kim 26mm, chỉ 3/0 vòng kim 

26mm, chỉ số 4/0 vòng kim 20mm, chỉ số 5/0 vòng kim 15mm,  

31
Chỉ liền kim Nylon 

số 2/0
Sợi Hộp 24 vỉ 1,000

Chỉ Carelon (Nylon) số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền 

dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 

2016

32
Chỉ liền kim Nylon 

số 3/0
Sợi Hộp 24 vỉ 1,300

Chỉ Carelon (Nylon) số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền 

dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 

2016

33
Chỉ phẫu thuật 

PROLENE các số 
sợi Hộp 12 vỉ 600

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 5/0 dài 75cm, 2 kim bằng hợp kim ETHALLOY thân 

tròn đầu tròn RB-2 dài 13mm 1/2 vòng tròn. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự 

chắc chắn và an toàn

34
Chỉ tiêu nhanh 

Vicryl các số 1.0 
sợi Hộp 12 vỉ 1,900

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910,  lớp vỏ 50% polyglactin 370 & 50% chất bôi trơn Calcium 

Stearate, chỉ số 1, dài 90cm, kim tròn đầu tròn CT, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng 

thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài  40 mm, 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 

ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày . 

35

Chỉ tiêu nhanh 

Vicryl các số 2.0, 

3.0, 4.0

sợi Hộp 12 vỉ 1,600

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate 

số 2/0 dài 75cm, kim tròn đầu tròn SH Plus, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép 

Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 26 mm 1/2 vòng tròn.  Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 

50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, 

CFS.

36
Chỉ Vicryl rapide số 

2
Sợi Hộp 12 vỉ 800

Chỉ tan nhanh tổng hợp Polyglactine 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium 

Stearate số 2/0 dài 90cm, kim tròn đầu cắt V-34 có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép 

Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 36 mm 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương : 50% sau 5 ngày,  0% 

sau 10 - 14 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn 42 ngày.

37
Chổi cọ ống nghiệm 

loại to
Cái Túi 10 cái 100 Chổi lông bàng nhựa, Dùng rửa ống nghiệm trong y tế

38

Cold Snare 15mm 

(Dây cắt đốt polip 

dạng thòng lọng)

Cái 10 cái/hộp 10
Lọng cắt polyp hình oval, tích hợp tay cầm, 

đường kính kênh làm việc tối thiểu 2.8mm, chiều dài làm việc 2300mm, 

đường kính lọng có độ mở tối đa 15mm 

39 Côn giấy Hộp
Hộp 100 

cây
6 Côn giấy dùng trong trám bít ống tủy nội nha. 

40
Côn guttarpecha số 

35
Hộp Hộp 120 cái 20

- Côn phụ dùng trám bít ống tủy trong điều trị nội nha.

- Sử dụng kết hợp với cone chính để trám bít ống tủy.

- Size 35.

41
Con sâu máy thở  

(Ống nối dây thở)
Cái

250 cái 1 

thùng
70

Chất liệu bằng nhựa PVC

- Dạng lò so, dùng cho máy thở

- Đường kính đầu nối trên: Đường kính trong 15mm, đường kính ngoài 22mm

- Đường kính đầu nối dưới 15mm

- Được tiệt trùng bằng khí EO

- Kích thước: Chiều dài ≥ 15cm

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016, CE

- Cổng lấy khí có nắp đậy cố định. Sản phẩm được tiệt trùng.

42
Cóng đựng huyết 

thanh
Cái Túi 500 cái 20,000 Thích hợp cho Máy Hitachi, Chất liệu nhựa PS. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2003; CE

43
Đai chấn thương cột 

sống thắt lưng
Cái Túi 1 cái 20

Sản phẩm là sự kết hợp của hệ thống thanh nẹp đàn hồi được uốn theo đường cong cơ thể và chất liệu chun thoáng 

khí. Hai dây chun ở hai bên có tác dụng bó chặt sản phẩm vào vùng thắt lưng, các cỡ: S, M, L, XL, XXL. ISO 13485 : 

2012

44 Đai cố định khớp vai Cái Túi 1 cái 20
Làm từ đệm mút có lỗ thoáng khí, vải cotton và hệ thống băng nhám dính giúp cố định phần khớp vai ở tư thế điều 

trị. Các cỡ: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL. ISO 13485 : 2012

45 Đai số 8 H1 Cái Túi 1 cái 20
Làm từ đệm mút, vải cotton, da, dây đai và băng nhám dính, thiết kế định hình ôm quanh phần xương đòn và nách, 

ISO 13485 : 2012

46
Dao cắt tiền liệt 

tuyến đủ bộ
bộ

Hộp 1 

chiếc
5

	

Điện cực cắt đốt đơn cực hình vòng, gập góc, dùng với vỏ đặt cỡ 24/26 Fr.

47 Dao điện dùng 01 lần Cái Túi 1 cái 400
Dùng cho các loại dao mổ điện cao tần, sử dụng 1 lần, chiều dài dây 3m, kiểu giắc cắm: giắc dẹt 3 chân, 2 nút bấm cắt 

và cầm máu.

48 Đầu côn vàng Cái
Túi 1000 

cái
20,000

Đầu côn vàng dung tích 200 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với 

các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE

49 Đầu côn xanh Cái Túi 500 cái 10,000
Đầu côn xanh dung tích 1000 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với 

các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE

50
Đầu thắt tĩnh mạch 

thực quản
Cái Túi 1 cái 20

	

Đầu thắt tĩnh mạch thực quản 6 vòng thắt

51 Dầu tra tay khoan Lọ Chai 550 ml 1

*Dầu tra tay khoan Hi-Clean Spray chứa hoạt chất làm sạch và bôi trơn cao cấp

*Sử dụng trước khi hấp sấy

*Bảo quản ở nơi thoáng mát,tránh ánh sáng trực tiếp

52
Dây chun dồn máu-

dây garo
Cái Túi 10 cái 230 băng thun y tế 3 móc 10x4,5 ( độ dài kéo dãn)

53
Dây dẫn dịch dùng 

cho máy truyền dịch
cái Túi 1 cái,  1,500

Chất liệu PVC trong suốt, dễ quan sát dịch truyền, không bám bọt khí khi truyền. Độ bền cao, máy truyền dịch có thể 

ép lên nhiều ngày mà không bị dập gãy nát, rò rỉ, bám bọt khí. Sản phẩm Không chứa Latex, DEHP. Không sinh 

nhiệt/sốt trong quá trình truyền. Loại 20 giọt/ 1mL, kích thước lỗ lọc 40µm, chiều dài dây 213 cm. Loại dây chuyên 

dùng cho máy truyền dịch. Có đường kính ống đồng đều, độ cứng và độ mềm dẻo của dây phù hợp không ảnh 

hưởng tới áp lực báo tắc nghẽn đường truyền.

54 Dây hút nhớt các số chiếc Túi 10 cái 3,400
Các số  6,8,10,12,14,16,18. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Độ dài 500 mm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

55 Dây máy điện châm dây Túi 10 dây 150 Dây dài 1,5m dùng cho máy dùng điện châm

56 Dây nối bơm điện Cái Túi 1 cái 2,200

- Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC, không chứa Latex, không chứa DEHP, dây mềm, chịu đựoc áp lực cao.

- Độ dài dây 75 cm,  đường kính dây ID/OD 3.0/4.0mm1.0mm/2.5mm  

- Đầu nối khóa ren (luer lock), khóa bảo vệ (cap connector), ống chống xoắn.

- Sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO 100%. 

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE 

57
Dây nối điện máy 

Monitoring
cái Túi 1 cái 8 Dây cáp điện tim Monitor. Tương thích với máy theo dõi bệnh nhân Nihonkonden

58 Dây nối Oxy 2 đầu Cái Túi 1 cái 200

Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 2.000mm, thành trong lòng ống dây có hình sao, có tác dụng 

chống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đè bẹp hay bị gẫy gập, hai đầu dây được gắn phễu. Môĩ dây được 

đóng vào 01 túi.

59
Dây thở oxy 2 nhánh 

NL,TE
Cái

Túi 1 cái, 

thùng 100 

cái

4,000

-  Làm từ nhựa PVC nguyên sinh tráng silicon y tế an toàn, tiệt khuẩn, không độc hại

- Dây mềm. Thành trong lòng ống dây có hình sao có tác dụng chống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đề 

bẹp hay bị gẫy gập. Một đầu gắn phễu, một đầu gắn co 2 nhánh. Chiều dài dây thở oxy 2mTiệt trùng bằng khí EO

- Gồm các size : S, L

- Quy cách: 100 cái/thùng

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE, 

FDA.

60 Dây truyền dịch  Bộ
Túi 1 bộ, 

Thùng 500 

bộ

50,000

 Làm từ chất liệu PVC, mềm, dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không chứa chất gây sốt, không gãy gập khi  bảo quản và sử 

dụng.

-	Chiều dài dây chính 150cm, tổng chiều dài 180cm

-	Kim truyền tĩnh mạch làm bằng chất liệu thép không gỉ, kim xuyên nút chai làm bằng nhựa ABS 

-	Loại kim: một cánh bướm

-	Màu sắc phân biệt theo size kim

-	Size kim: 20G, 21G, 21*1 ½, 22G, 23G

-	Có khoá điều chỉnh tốc độ truyền dịch. Đầu nối kim Lure lock để khoá chặt kim

-	Bầu đếm 20 giọt  tương đương với (1±0,1) mL[(1±0,1)g].

-	Màng lọc dịch: Màng lọc có hiệu suất lọc không dưới 95% đối với các hạt có kích thước trên 15µm trong không khí.

-	Cổng thoát khí có màng lọc vi khuẩn

-	Tiệt trùng bằng khí EO

61 Dây truyền máu Bộ

Túi 1 bộ 

Thùng/

400 bộ

500

Sử dụng cho việc truyền máu.

' - Cùng với chất liệu dẻo chống gấp gãy, trong suốt giúp hiển thị rõ ràng.

- Ống nhựa PVC y tế với độ dài tiêu chuẩn là 180cm.

- Có air vent và đầu gắn kim Luer Lock kim tiêm 18Gx1 ½’’. Có kết nối cao su.

- Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh.

- Kim tiêm chất lượng cao giúp giảm thiểu cảm giác đau khi luồn kim, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh không có gờ sản 

xuất từ vật liệu không gỉ, không bị cặn trong, có nắp đậy bảo vệ.

- Bầu đếm giọt có màng lọc

- Sản phẩm tiệt trùng EO, chỉ dùng một lần.

'- Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

- Đóng gói: 01 cái/bịch. 400 Cái/ Thùng. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/ EN ISO 13485: 2016

62 Đè lưỡi gỗ Cái

 Hộp 100 

chiếc; 

50 hộp/ 

kiện. 

19,000

Thành phần cấu tạo: 

- Que đè lưỡi gỗ: Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. Gỗ được hấp chín trước khi đưa vào 

sản xuất và sấy khô, đánh bóng khi ra thành phẩm nên đạt độ cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử dụng.

- Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)  ISO 

13485: 2016; ISO 

14001: 2015;

ISO 9001:2015

63 Đèn cực tím Cái Túi 1 cái 2
Bộ bóng đèn cực tím (treo tường)

- Nguồn: 220V 

- Bao gồm: Máng đèn 60cm, công xuất bóng 18w - 20 w, MODE: DCT

64 Đèn hồng ngoại Cái Hộp 1 cái 15 Đèn hồng ngoại chân cao, thay đổi độ cao đèn từ 1-1,7m, đã bao gồm bóng đèn hồng ngoại

65 Eugnol Lọ Lọ 30ml 4

Dung môi hòa cùng với vật liệu trám răng

Dung dịch dầu Eugenol tinh khiết dùng để làm dịu cơn đau răng nhẹ và để tạo hợp chất giảm đau cho răng với ocide 

kẽm (Zinc Oxide)

Giảm đau răng

Trộn với Oxide kẽm để tạo hợp chất giảm đau

66
File nong, rũa ống 

tủy số 35
Hộp Hộp 6 cái 10 giũa nha khoa có chuôi dùng để mở rộng khe tủy 31mm # 35

67 Fuji 1 lọ 35 gam Lọ Lọ 35g 2 Xi măng trám răng. Hộp gồm 35g bột và 20g nước

68 Gạc hút y tế Mét
Kiện 1.000 

mét
41,000

Gạc hút y tế kích thước 0,75 ~ 0,85 m, 1000m/ kiện

- Sản phẩm được dệt bằng sợi bông 100% cotton, không có bụi và sợi lạ.

- Được tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố.

- Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột và Dextrin, không có xơ mủn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng.

- Sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO Gas

69 Gạc TP 10x10x6 lớp miếng
Gói 10 

miếng
30,000

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m2. Tẩy trắng bằng oxy già, không có 

độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước 

<0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất 

béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 

2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

70 Gạc TP 30x40x6 lớp miếng Gói 5 miếng 6,000

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có 

độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước 

<0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất 

béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 

2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế

-Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

71 Găng tay khám ngắn đôi Hộp 50 đôi 172,000

hiều dài: 240mm min

hàm lượng bột: 10mg/dm2

Hàm lượng protein: 200μg/dm2

Sức kéo: Trước lão hóa: 6N min

Sau lão hóa: 6N min

 

72
Găng tay vô khuẩn 

số 7.0,7.5
Đôi Hộp 50 đôi 11,500

Chiều dài: 280+/-5 min

Hàm lượng bột: 10mg/dm2

Hàm lượng protein: 200μg/dm2

Sức kéo: Trước lão hóa: 24Mpa min

Sau lão hóa: 18Mpa min

73 Gắp nha khoa cái Túi 1 cái 20 Chất liệu thép không gỉ; Dụng cụ dùng trong nha khoa

74 Gíá treo sát khuẩn Cái Túi 10 cái 5 Chất liệu INOX dùng treo chai dung dịch sát khuẩn 1 lít

75 Gíá để ống nghiệm Cái Túi 10 cái 50 Chất liệu INOX dùng để ống nghiệm lấy mẫu XN

76
Giấy điện tim 6 cần 

có dòng kẻ
Tập Túi 1 tập 2,000

  Dạng tệp

- Kích thước 110mm * 140mm * 142 tờ, loại có dòng kẻ, tương thích với máy điện tim 6 cần hãng Nihon Koden, 

Fukuda.

- Có bao bì bảo vệ. Quy cách: 60 tập/thùng

- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, CE

77 Giấy in ảnh siêu âm Cuộn
Hộp 10 

cuộn
1,000

Giấy in kết quả dùng trong chẩn đoán y khoa, giấy in mật độ cao. Kích thước 210 mm (W) x 25 m. Đã có phân loại 

trang thiết bị y tế. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; EN 60601-1:2006 + A1:2013.

78
Giấy in Monitor sản 

khoa
Tập Túi 1 Tập 100 Giấy in nhiệt kích thước  150 mm x100 mm x 200   

79 Giấy in nhiệt cuộn Túi 1 cuộn 100 Giấy in nhiệt kích thước 57mm dùng cho máy in nhiệt

80

HA cho Monitor 

theo dõi bệnh nhân 

Drager

cái 1 cái/hộp 5 Bao đo huyết áp các cỡ dùng nhiều lần cho máy theo dõi bệnh nhân

81

HA cho Monitor 

theo dõi bệnh nhân 

Nihon Kohder

cái 2 cái/hộp 5 Bao đo huyết áp các cỡ dùng nhiều lần cho máy theo dõi bệnh nhân

82 Hộp bông cồn Hộp Túi 1 cái 50 Chất liệu INOX, Đường kính 8

83 Hộp hấp inox Cái Túi 1 cái 2 Chất liệu INOX, Đường kính 26

84 Hộp inox 10x22 Cái Túi 1 cái 3 Chất liệu INOX, hình hộp chữ nhật 10x22x5

85

Hộp Inox tròn hấp 

bông  sản khoa KT 

30*32cm

Cái Hộp 1 cái 2 Chất liệu INOX, hình tròn KT 30*32cm

86 Huyết áp Nhật Cái Hộp 1 cái 30

Huyết áp đồng hồ - Kỹ mã hiệu : No.500-V

Nhãn hiệu : ALPK2

Hãng sản xuất: Tanaka Sangyo Co., Ltd

Nước sản xuất : Nhật Bản

Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE

Hàng mới : 100%; theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Cấu hình của huyết áp 500V:

- 01 đồng hồ đo áp lực

- Hệ thống bơm khí : 01 bóng bơm khí; 02 ống dẫn khí; 01 van xả khí

- 01 dải băng cuộn tay bằng cotton, dành cho người lớn kích thước 140x500mm

- 01 bao hơi cao su kích thước 120x220mm

- 01 túi đựng giả da

87 Kẽm oxyd Lọ Lọ 110 g 1 Zinc oxide tinh khiết dùng trong nha khoa. Dùng kết hợp với dung dịch eugenol.

88 Kéo các loại cái Túi 1 cái 50 Chất liệu inox, không rỉ KT: 16cm

89
Kéo bóc tách nhỏ 

cong 10 cm
Cái Túi 1 cái 35 Chất liệu inox, không rỉ KT: 14cm

90 Kẹp phẫu tích Cái Túi 1 cái 20 Chất liệu INOX y tế dài 16 cm

91 Kẹp rốn Cái Gói 1 cái 1,500 Chất liệu: Bằng nhựa y tế. Đã tiệt trùng bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.

92 Khẩu trang giấy Cái Hộp 50 cái 80,000

Khẩu trang y tế được sử dụng để ngăn bụi, vi khuẩn trong và ngoài lĩnh vực y tế, có số lớp tùy thuộc yêu cầu sử 

dụng (Khẩu trang 3 lớp, 2 lớp than hoạt tính…),

 Thành phần cấu tạo: Vải không dệt, Giấy vi lọc, Lớp than hoạt tính, Thanh nẹp mũi làm bằng kẽm, Dây thun đeo tai, 

Che phủ miệng và lọc khuẩn, bụi bẩn, khi tiếp xúc với môi trường dịch bệnh, độc hại nguy hiểm. đáp ứng tiêu chuẩn 

đạt TCVN 8389-1 : 2010 hoặc TCVN 8389-2 : 2010; ISO 13485.

93 Khay inox 30x22 Cái Túi 1 cái 10 Chất liệu INOX kt 30x22

94 Khóa ba chạc Cái
Hộp/

50 cái
900

Khóa 3 chạc chống nứt gãy, rò rỉ khi truyền . Chịu được áp lực cao. Không có chất DEHP. * Có Luer Lock tạo kết nối 

chắc chắn. Hạn sử dụng: 5 năm. Khóa chịu áp lực lên đến 7 bar. Ống kết nối: I.D.: 3.0mm O.D.: 4.1mm. Tiêu chuẩn ISO 

13485: 2016

95
Kim  lấy thuốc các 

G18, G25
Cái Hộp 100 cái 100,000

- Kim: được làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken.

- Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt. 

- Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicone. 

- Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an 

toàn khi sử dụng. 

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

- Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, không có độc tố và chất gây sốt, không có chất DEHP.

96 Kim bướm G23 Cái Hộp 100 cái 15,000
Khử trùng bằng khí E.O, vô trùng, không độc, không gây sốt. Chất liệu làm thân kim bằng thép không gỉ độ cứng cơ 

khí và không bị oxy hóa. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

97
Kim cấy chỉ ( kim 

đẩy chỉ)
cái   5 kim/vỉ 50 Kim châm cứu vô trùng dạng vỉ giấy (dùng đẩy chỉ): Kim đốc thép không gỉ, kích thước: 0.33*33mm  

98
Kim châm cứu số 5, 

6
Cái Túi  100 cái 24,000 Kim châm cứu vô trùng dùng 1 lần

99
Kim chọc dò gây tê 

tủy sống G25
Cái Hộp 25 cái 700

Kim gây tê tủy sống đầu kim có 3 mặt vát sắc dài 88mm.Thiết kế lăng kính pha lê phản quang trong chuôi kim. Lăng 

kính có màu sáng bạc trước khi có dịch não tuỷ chảy ra, lăng kính chuyển sang trong suốt khi có dịch não tuỷ chảy 

ra. Các số: G18, G20, G22, G25, G27.

100
Kim lấy máu mao 

mạch
cái

25 cái/ gói, 

4 gói/ hộp
1,000 Lắp vào đầu bút chích máu cho các máy đo đường huyết

101
Kim luồn  các số 18, 

20, 22
Cái Hộp 100 cái 36,000

Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cổng các cỡ: 18G-22G

Catheter bằng chất liệu FEP/ETFE, có đường 2-3 cản quang BASO4.

Mũi kim sắc bén, bằng thép không gỉ của Nhật Bản, tráng silicon tránh vỡ thành mạch, dễ lấy ven và giảm đau

TCCL: ISO 13485, CE. Tiệt trùng bằng khí EO gas

 [18G; Ø (1,3 x 45)mm; 95ml/ phút]; [20G; Ø (1,1 x 32)mm; 61ml/ phút]; [22G; Ø (0,9 x 25)mm; 36ml/ phút]; ISO 13485, CE

102 Kim luồn  Số 24 cái 50 cái / hộp 9,000

Kim có đầu bảo vệ an toàn bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn vắt chéo tự động bịt đầu kim. 

- Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén, dễ lấy ven và giảm đau.

- Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng.

- Ống catheter có 4 vạch cản quang làm từ chất liệu PTFE/ Teflon, FEP, PUR nhựa y tế tương thích sinh học có tính 

đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim giúp dễ dàng lấy ven, gây tổn thương ít, ít đau.

- Kim có cánh có cổng bơm thuốc bổ xung, nắp đậy dạng bật rễ dàng.

- Khoang báo máu thiết kế trong xuất giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven, màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết 

lập đường truyền.                                                                            Khử trùng bằng khí EO( Ethylene Oxide).

- Thời gian lưu kim tối đa 96 giờ.    

Kim 24G; Ø (0,7 x 19) mm; Flow/ Rate 18ml/ min.

103 Kim tiêm cầm máu Cái Hộp 5 cái 5 Kim chích cầm máu dùng 1 lần, 25G/4mm, 5 cái/hộp

104 Kim tiêm nha khoa Cái Hộp 100 cái 1,500
Kim sắc nhọn nhờ sử dụng công nghệ cắt vát 2 lần. Cỡ kim được phân biệt bằng màu sắc trên đốc kim theo tiêu 

chuẩn ISO. Cán kim dài dễ cầm khi chọc nhiều vùng ven khác nhau. Cỡ kim: 27Gx13/16. Quy cách đóng gói: 100 

cái/hộp, đóng gói từng chiếc bằng vỏ nhựa cứng đảm bảo an toàn.

105 Lam kính Hộp Hộp 72 cái 20 size: 25.4x76.2mm, độ mỏng 1-1,2mm,

106
Lọ đựng phân có 

nắp đậy
Cái 100 lọ/ túi, 1,000

Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP tinh khiết 100%, dung tích 60ml, Nắp màu đỏ. Có nhãn Sử dụng nhựa trung tính 

không phản ứng với các loại hóa chất bên trong,

107
Lọ nhựa các kích cỡ 

( Pv giải phẫu bệnh)
Cái 50 lọ 1 túi 500 Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP  dung tích 200ml đựng bệnh phẩm

108
Lưỡi dao tiểu phẫu 

các cỡ
cái Hộp 100 cái 2,500

Dao sắc. Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma. Các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22. Các rãnh dọc lưỡi dao 

tương thích với mọi loại cán dao mổ tiêu chuẩn fitment số 3 và số 4 cũng như là 3L, 4L & 7... do bất kỳ công ty nào 

sản xuất. Đóng gói 1x100 cái/hộp. Tiêu chuẩn ISO 13485

109
Mast bóp bóng 

người lớn
cái Túi 1 cái 1

Có các cỡ từ 0-5. Có vòng nhiều màu sắc để phân biệt các kích cỡ. Phần đệm ôm sát mặt có van 1 chiều điều chỉnh 

được.

110 Mast khí dung các số cái Túi 1 cái 200

Làm từ nhựa PVC an toàn, không gây kích ứng, bề mặt mềm mại, mịn màng, trong suốt

- Thiết kế thích hợp với tất cả các loại máy khí dung

- Có dụng cụ chứa thuốc. Dây dẫn chính có chiều dài 2m

- Mặt nạ có dây đeo. Bầu đựng thuốc từ 2ml -> 6ml. Tốc độ phun sương từ 0.60ml -> 0.70ml/phút. Giọt phun sương từ 

0.010ml -> 0.014ml/giọt. 

- Bao gồm mặt nạ, khí dung, ống oxy, thắt lưng đàn hồi, nhôm flake và kết nối. Sản phẩm được dùng để quản lý thuốc 

cho người bệnh dưới dạng một sương mù hít vào phổi.

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE 

- Gồm các size : S, M, L, XL

111
Mast thanh quản sơ 

sinh
Cái Túi 1 cái 5

  	

Mặt nạ thanh quản số 1, dành cho bệnh nhân dưới 5kg

112
Mast thở oxy  không 

túi
Cái Túi 1 cái 85

- Làm từ nhựa PVC nguyên sinh an toàn dẻo, mềm, trong suốt

- Mặt nạ oxy gồm mặt nạ thở oxy có kẹp mũi có thể điều chỉnh và dây thun đeo, dây có chiều dài 2m, ống dây chống 

vặn xoắn

- Mặt nạ đơn giản được sử dụng cho các bệnh nhân cần nhiều oxy hơn so với qua ống thông. Tốc độ dòng chảy cho 

mặt nạ đơn giản là từ 4 đến 8 LPM (4-8L/min)

- Tiệt trùng bằng khí EO

- Gồm các size : XL, L, M, S

- Quy cách: 100 cái/ thùng.

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE,   

113 Mast thở oxy có túi  Cái Túi 1 cái 170

- Làm từ nhựa PVC y tế mềm, trong suốt, dây không bị vặn xoắn

- Được thiết kế cho việc truyền khí oxy qua đường miệng với mức độ tập trung oxy cao. Độ tập trung oxy: 95%-100% 

với dòng chảy oxy là 5-8l/phút

- Là dụng cụ kết nối giữa hệ thống cung cấp khí oxy với bệnh nhân, giúp lượng khí oxy được cung cấp đầy đủ cho 

người sử dụng. 

- Mask kèm dây đeo đàn hồi, có túi hít lại; dây nối dài 2m, túi trữ khí 1000ml. Đầu nối tiêu chuẩn. Không Latex

- Gồm các size : XL, L, M, S

- Quy cách: 100 cái/ thùng, tiệt trùng bằng khí EO,  Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016, CE, FDA

114 Mặt gương nha khoa Chiếc 1 Chiếc/túi 2
Có thể hấp sấy được, chống mờ.

- Chứng chỉ ISO 9001, 13485

115 Mũ blu giấy Cái Túi 1 cái 15,000

Vải không dệt polypropylen cao cấp 

Màu xanh đồng đều, không loang bẩn, ko dính tạp chất. 

Không kích ứng da 

2.9g – 3.8g/ 1cái. 

Độ co giãn tốt. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO  9001; ISO 13485; chứng nhận cGMP- FDA 

116
Mũi khoan kim 

cương
Cái Vỉ  5 cái 30

Phủ 3 lớp kim cương chắc chắn

- Chống rung hiệu quả giúp gia tăng tuổi thọ tay khoan

- Đồng trục tuyệt đối

- Không sinh nhiệt

- Tốc độ tối đa cho phép 450.000 vòng/ phút.

117
Nẹp chấn thương 

cẳng tay H5 
Chiếc Túi 1 cái 20

Sản phẩm được sản xuất từ chất liệu vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông, các thanh nẹp bằng hợp kim nhôm 

bản to cùng với hệ thống khóa Velcro, các cỡ: S, M, L, XL. S, M, L, XL.              ISO 13485 : 2012

118
Nẹp chấn thương gối 

H3
Chiếc Túi 1 cái 20

Sản phẩm là sự kết hợp của 4 thanh nẹp hợp kim nhôm định hình, tấm đệm mút và vải tự dính, hệ thống băng nhám 

dính giúp dễ sử dụng, dễ điều chỉnh. KT 40cm, 50cm, 60cm, 70cm (S, M, L, XL). ISO 13485 : 2012

119
Nẹp chống xoay H1-

ngắn
Chiếc Túi 1 cái 20

Gồm bản nẹp hợp kim nhôm đàn hồi được

 uốn theo độ cong của bàn chân và cẳng chân với một bản nẹp hợp kim nhôm đặc biệt, chịu lực tốt xoay ngang có 

tác dụng chống xoay, sản phẩm được bao bọc bởi đệm mút và vải cotton, cố định vào chân bởi hệ thống băng nhám 

dính. ISO 13485 : 2012

120 Nẹp cổ cứng H1 Cái Túi 1 cái 20
Làm từ chất liệu mềm, nhẹ.  Gồm 2 mảnh riêng biệt được gắn với nhau bởi băng nhám dính, sản phẩm có những lỗ 

nhỏ giúp thoáng khí khi sử dụng. ISO 13485 : 2012

121 Nẹp cố định (Gỗ) Cái Túi 10 cái 200 Chất liệu gỗ KT 60cm

122

Nẹp gò má 6 lỗ  

(Nẹp mini 6 thẳng 6 

lỗ)

Cái Túi 1 bộ 30
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

123 Nẹp Iselin Cái Túi 1 cái 170
Là sản phẩm có sự kết hợp của một thanh nhôm dẻo và một lớp đệm mút dính vào thanh nhôm, có thể uốn theo tư 

thế điều trị ngón tay. ISO 13485 : 2012

124
Nẹp kết hợp xương 

gò má 2.0 (18 lỗ)
Cái Túi 1 bộ 5

Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

125

Nẹp kết hợp xương 

gò má 8 lỗ (Nẹp mini 

thẳng 8 lỗ)

Cái Túi 1 cái 5
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

126
Nẹp kết hợp xương 

hàm dưới 6 lỗ 
Cái Túi 1 cái 5

Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

127

Nẹp xương hàm mặt 

8 lỗ (Nẹp mini thẳng 

8 lỗ )

Cái Túi 1 cái 5
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

128 Nhiệt kế Cái Hộp 12 cái 250 Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ cơ thể; chỉ thị nhiệt bằng thủy ngân

129 Nỉa có mấu cái Túi 1 cái 10
dài 18 cm, Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134˚C

- Chứng chỉ ISO 9001, 13485

130 Nỉa không mấu cái Túi 1 cái 10
dài 18 cm, Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134˚C

- Chứng chỉ ISO 9001, 13486

131 Núm giấy điện cực Cái
Bịch/

50 cái
6,000

Mã T716. Chất liệu PE-foam, độ bám dính cao, không để lại chất kết dính. Tương thích hầu hết với các loại cáp kết 

nối. Bắt tín hiệu nhanh, cho tín hiệu ổn định, chính xác. Kích thước 4.3cm x 4.5 cm, hình Oval,. Điện cực cảm biến 

Ag/AgCl có độ nhạy tốt nhất và các hạt kết dính hydro-gel có trở kháng rất thấp, Sử dụng được cho da nhạy cảm. 

Đóng gói tiệt trùng. Tiêu chuẩn NS-EN ISO 13485: 2012/ISO 13485:2003

132 Ống hút thai các số cái Túi 10 cái 50

Được tiệt trùng, đóng gói riêng biệt

các ống được phân biệt kích cỡ qua mầu sắc của chuôi

Trên ống có các dấu chấm đánh dấu độ sâu kích thước tử cung từ 6 đến 11cm

Ống cỡ 4mm đến 8mm: đầu ống có 2 lỗ hút

Ống cỡ 9mm, 10mm và 12mm : đầu ống có 1 lỗ hút lớn

Ống hút được làm bằng nhựa không latex

133
Ống nghiệm nhựa có 

nắp đựng nước tiểu  
Cái Túi 300 cái 60,000 Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PS, kích thước 16x100mm, nắp trắng, mới 100%

134 Ống nghe nhật Cái Hộp 1 cái 10

Ống nghe hai dây Model : No. 807

- Nhãn hiệu : Alpk2

- Hãng sản xuất: Tanaka Sangyo – Nhật Bản

- Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE

Cấu hình cơ bản cho 01 bộ :

- Mặt ống nghe : có thể thay đổi kiểu mặt nghe với các phụ kiện cung cấp.

- Chất liệu: Nhôm và ống PVC mềm màu đen , chiều dài ống nghe 56 cm

- Đầu nghe: loại 2 đầu

- Đầu ống có bọc cao su

- Phụ kiện đi kèm : bộ phận nghe chuông (3 loại : nhỏ, trung bình, lớn)

Màng nghe : 2 loại (nhỏ và lớn)

Nút tai nghe : 2 loại

- Trọng lượng : 375 g

- Quy cách đóng gói : 01 bộ /hộp

50 hộp / thùng

0,0868m3,20.5 kg/thùng

135
Ống nghiệm chống 

đông EDTA
Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

20,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống 12x75mm, Nắp xanh dương,nắp bằng nhựa LDPE mới 

100%, nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và 

lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để 

giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết 

học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..).Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch 

lấy mẫu 1ml hoặc 2ml riêng biệt trên nhãn ống. 

 Có phiếu phân tích chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ muối EDTA  phải ở trong khoảng từ 

1,2 mg đến 2mg EDTA khan trên 1ml máu, và chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 

10 phút.

136
Ống nghiệm chống 

đông Heparin
Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

135,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín 

thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của 

ống. Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông Lithium Heparin  dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 

12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, 

nhãn màu đen, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định

137

Ống nghiệm chống 

đông Natri citrat 

3,8%

Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

19,500

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP,kích thước 12x75mm, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp 

nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và 

lõi lọt lòng trong của ống . Nắp màu xanh lá cây. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8%,hóa chất 

bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml máu trên nhãn ống.  Có phiếu phân tích 

chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ của dung dịch trinatri citrate dihydrat phải ở 

trong khoảng từ 0,1mol/l đến 0,136mol/l (tươngứng2,94% đến  4,0%) và Chịu được lực quay ly tâm gia 

tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút,Dùng xét nghiệm liên quan đến yếu tố đông máu và tốc 

độ lắng máu.

138

ống nghiệm EDTA 

K2 chân không nút 

cao su  

Cái

Hộp 100 

cái, Thùng 

1800 cái   

115,000

Chất liệu: Được làm bằng nhựa y tế PET mới 100%,Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông EDTA 

K2  dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 13x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly 

tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu tím, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan 

kiểm định . 

139
Ống nghiệm 

Efpendeff
Cái Túi 500 cái 17,000

Chất liệu nhựa PP nguyên sinh, dung tích mẫu 1.5ml. Được sử dụng cùng với máy ly tâm trong các thí nghiệm vi sinh 

trong sinh học phân tử. Chịu được lực ly tâm 16.000 RPM, nhiệt độ (-196) - 120 độ C (đun sôi được).

140

Ống nghiệm không 

chống đông nắp đỏ 

có hạt

Cái

Hộp 100 

cái, Thùng 

1800 cái   

15,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín 

thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của 

ống, dùng các hạt bi nhựa để tách nhanh huyết thanh. Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy 

mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu đỏ. Có phiếu kiểm định 

chất lượng của cơ quan kiểm định

141

Ống nghiệm nhựa  

5ml (Ống nghiệm 

nhựa trắng 5ml)

Cái túi 250 ống 35,000 Ống nghiệm nhựa PS dung tích 5ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.

142
Ống nghiệm tiểu 

thủy tinh
Cái Túi 500 cái 10,000

Chất liệu: Thủy tinh

Kích thước: size Ø16mm – chiều dài 100mm – độ dày 0.6mm

143

Ống nối dây máy thở 

( Theo cỡ máy Vela 

và Drager

cái
Thùng 100 

cái
20

Chất liệu nhựa PVC y tế hoặc tương đương, vô trùng, sử dụng 1 lần, đường kính 22mm. Ống có thể co giãn, có thể 

kéo dài phù hợp yêu cầu của thầy thuốc.Đầu co  xoay được 360 độ, đầu nối 15/22mm. Đầu ống có lỗ lấy mẫu khí để 

đo nồng độ khí khi cần thiết. Ống nhựa trong giúp dễ quan sát tình trạng bệnh nhân. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-

EN ISO 13485: 2012

144 Pank kẹp Cái Túi 1 cái 30 Chất liệu inox, không rỉ KT: 16cm

145

ParaberJ nhỏ banh 

má (Mở miệng chữ 

T)

Chiếc Túi 1 cái 4
 Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy được. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 

phút. Chứng chỉ ISO 9001, 13485,CE…

146
Phim CT Kích thước 

35x43cm (14x17")
tờ 125 tờ/ hộp 3,500

Phim có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt, thang màu xám thích hợp cho sự thay đổi tông màu liên 

tục của hình ảnh y tế. Được thiết kế để sử dụng làm phim chẩn đoán đa năng, ghi lại đầy đủ các hình ảnh 

từ nhiều phương thức khác nhau bao gồm chụp cắt lớp vi tính, chụp cắt lớp kỹ thuật số, chụp cộng hưởng 

từ, y học hạt nhân, siêu âm, chụp X quang thường quy, chụp X quang kỹ thuật số và hình ảnh số hóa. hỗ 

trợ lớp nền 7-mil polyester. Phim có mật độ hình ảnh tối đa Dmax 3.0. đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FSC. 

Phim được kết hợp với máy in laser để kích hoạt tính năng kiểm soát chất lượng hình ảnh tự động 

(AIQC).

147
Phim kỹ thuật số  8 

x 10 inch
tờ 125 tờ/ hộp 36,000

Phim có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt, thang màu xám thích hợp cho sự thay đổi tông màu liên 

tục của hình ảnh y tế. Được thiết kế để sử dụng làm phim chẩn đoán đa năng, ghi lại đầy đủ các hình ảnh 

từ nhiều phương thức khác nhau bao gồm chụp cắt lớp vi tính, chụp cắt lớp kỹ thuật số, chụp cộng hưởng 

từ, y học hạt nhân, siêu âm, chụp X quang thường quy, chụp X quang kỹ thuật số và hình ảnh số hóa. hỗ 

trợ lớp nền 7-mil polyester. Phim có mật độ hình ảnh tối đa Dmax 3.0. đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FSC. 

Phim được kết hợp với máy in laser để kích hoạt tính năng kiểm soát chất lượng hình ảnh tự động 

(AIQC).

148 Phin lọc máy thở Cái

Túi 1 cái , 

thùng 100 

cái

700

Bộ lọc nhiệt, hiệu quả cao của cổng lấy mẫu khí, trọng  lượng nhẹ, kháng dòng chảy thấp. Lọc hiệu quả  ≥99.99%,  

kết nối 22M/15F~15M/22F, thể tích khí lưu thông: 150-1500ml, không gian chết: 45ml. Các bộ lọc được thiết kế để 

ngăn chặn vi khuẩn/virus lây nhiễm chéo, hệ thống được sử dụng trên một bệnh nhân trong thông khí thở, tiệt trùng 

bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

149
Pin đại máy điện 

châm
đôi Túi 10 Đôi 160 Pin dùng cho máy điện châm

150 Pipole nội soi Cái
Hộp 1 

chiếc
4 Hàm kẹp lưỡng cực TAKE-APART, cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm

151
 	Thòng lọng cắt 

Polyp
Cái Hộp 1 cái 60

 Xoay được 360 độ.

Hợp kim kim loại , giữ hình tốt cả khi cắt những polyp cứng

Hình oval, đường kính 10-15-25-32mm.

Đường kính dụng cụ 2,4mm ; dài 1800-2400mm

152
 

 Sonde dạ dày 
Cái

Túi 1 cái, 

Hộp/

100 cái

1,500

* Dây có chiều dài 120cm, có cản quang suốt chiều dài ống. Đảm bảo vô khuẩn. Không quá cứng hoặc quá mềm, có 

chia vạch. Ống trơn láng, không sần sùi hay dập nứt.Số 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/NS-EN ISO 

13485: 2016

153 Sode JJ Cái Túi 1 cái 200   Chất liệu polyurethane; Gồm: ống thông + que đẩy + kẹp + chỉ ở đầu xa

154 sonde nelaton Cái
Hộp/

10 cái
10

Dây số 8Fr, 10Fr có chiều dài >27cm. Dây số 12Fr, 14Fr, 16Fr có chiều dài >40cm, Chất liệu cao su, độ cong thích hợp. 

Bề mặt tráng silicone.Trơn láng không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, đứt gãy. Tiệt trùng 

bằng khí E.O, Tiêu chuẩn  EN ISO 13485: 2016

155
Sone Darin dẫn lưu 

ổ bụng
Caái Túi 1 cái 100 Chất liệu được làm từ nhựa PVC y tế. Ống dây mềm, dẻo, có tính đàn hồi, đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

156
Sone đặt nội khí quản

(Ống NKQ loại A)
Cái

Túi 1 cái,  

hộp/

10 cái

800

Đúng kích cỡ theo yêu cầu. Có bóng và có cản quang, ống có đầu nối tiêu chuẩn 15mm. Chất liệu nhựa tốt mêm dẻo, 

trơn láng , không dể gẫy vỡ, không kích ứng da.Đầu ống nhẵn, mềm mại, không gây chấn thương niêm mạc khi đặt. 

Bóng mềm, không dể vỡ, thân ống có độ cong thích hợp,  có vạch chia độ dài 1cm . Tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói 

riêng từng đơn vị nhỏ nhất. Tiêu chuẩn   EN ISO 13485: 2016

157 Sone Foley 2 nhánh Cái Túi 1 cái 1,400

-Chất liệu 100% cao su thiên nhiên Dover có phủ Dầu silicon trơn nhẵn, giảm kích ứng và tương thích với 

cơ thể bệnh nhân, có sợi Chrom tăng cứng

- Chiều dài ống 40cm, thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt. Độ cong thích hợp, trơn láng, 

không gây kích ứng da, có bóng giữ phù hợp. Sản phẩm được tiệt trùng.

- Bóng dung tích 30cc, bóng thiết kế đặc biệt căng đều, dai chống vỡ, van nhựa

- Xông 2 nhánh, chất liệu không có chất DEHP gây ung thư, không dị ứng, sản xuất theo công nghệ Châu 

Âu. Lỗ thông tiểu tiểu lớn và trơn giúp thông tiểu dễ và nhanh hơn. Valve bơm bóng có lò xo: đảm bảo độ 

ổn định cả khi bơm và xả. Tráng silicon trong lòng ống giúp không bị tắc. 

- Tiệt trùng bằng khí ETO. Đóng gói 2 lớp túi nilon/chiếc

- Tiêu chuẩn: EN ISO 13485: 2012, EN ISO 13485:2016, CE

- Sonde Foley 2 nhánh số 12-18 FR

158
Sone Foley 3 nhánh 

các số
Cái Túi 1 cái 100

 Dây có chiều dài 40cm. Chất liệu cao su, độ cong thích hợp. Phủ silicone để làm giản phản ứng, dị ứng, trơn láng 

không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, đứt gãy. Tiệt trùng bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng 

đơn vị nhỏ nhất. Size số 16 đến 26; Tiêu chuẩn  EN ISO 13485: 2016

159
Sone hút dịch sản 

khoa
Cái Túi 1 cái 600

Nhựa PVC y tế hoặc tương đương, trong suốt, dây dẻo, thành ống dày, có 2 đầu nối nhựa mềm dẻo, có khía. Đường 

kính trong 8mm, dài 2m, đầu gắn tương thích với máy hút dịch tại Bệnh viện. Tiệt trùng bằng khí EO.Tiêu chuẩn ISO 

13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

160

SPO2 cho 

Monitoring theo dõi 

BN Drager

cái Túi 1 cái 5
Đầu dây đo SpO2 (sensor) dùng nhiều lần các loại, các cỡ (người lớn, trẻ em). Tương thích với máy theo dõi bệnh 

nhân  Drager

161

SPO2 cho 

Monitoring theo dõi 

BN Nihon Kohder

cái Túi 1 cái 5
Đầu dây đo SpO2 (sensor) dùng nhiều lần các loại, các cỡ (người lớn, trẻ em). Tương thích với máy theo dõi bệnh 

nhân Nihonkonden

162
Tăm bông lấy bệnh 

phẩm
Cái

1 que/ 

ống; 50 

que/ túi

3,000
Chất liệu ống, nắp, que bằng nhựa hoặc tương đương, đầu cotton, chiều dài tối thiểu 150mm, tiệt trùng bằng EO Gas 

hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

163 Tay khoan nhanh Bộ Hộp 1 bộ 1

*Thân bằng thép không rỉ

*Vòng bi sứ

*Hệ thống làm sạch đầu tay khoan (loại bấm)

*Phun sương đơn

*Van điều áp hơn

*Tích hợp van chống hút ngược bên trong tay khoan nhằm phòng ngừa nước chảy ngược từ ghế răng do hiện tượng 

lực âm

*Tay khoan có chữ ARV in trên phần cổ cũng như tem dán phía sau hộp đựng

*Phần chuôi tay khoan có in mã barcode

*Công suất 20wat 

*Tốc độ 350,000-450,000 vòng/phút

*Cỡ đầu ∅11.2x13.4 mm

164 Trâm gai Cái Vỉ 6 cái 100 Trâm gai dùng lấy sạch sợi tủy trong quá trình chữa tủy. 

165 Trụ cắm Pank Cái Túi 1 cái 25 Chất liệu Inox, dùng cắm pank

166 Túi Camera  Cái Túi 1 cái 700
Nguyên liệu: được làm từ ống nylon. Có dây buộc 2 ly; túi nylon 9cm x 14cm.

Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế đã được tiệt trùng bằng khí EO-Gas.

167 Túi đựng nước tiểu  Cái
Thùng 250 

cái
1,800

 Được làm bằng vật liệu nhựa PVC tráng Silicon dẻo dai và kín. Vô trùng, van xả một chiều chữ T, tuyệt đối không dò 

rỉ

- Có gắn phụ kiện khóa túi, khóa vặn ¾ vòng, dây dẫn dài 90cm có van chống trào ngược và có lắp đậy, đường kính 

ngoài 6.8mm, đường kính van tháo dịch 9.2 mm

- Tính năng chống trào ngược có lỗ treo, không gây độc hại không gây kích ứng các vạch chia dung tích đều, có lỗ 

treo túi và bảng ghi thông tin bệnh nhân

- Dung tích Túi 2000 ml, có vạch chia thể tích/25ml; Kích thước túi dài 28 cm,rộng 20 cm

- Được tiệt trùng bằng khí EO

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn: CE và ISO 13485:2016

168
Túi ép dẹt 

15cm*200m
Cuộn

4 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO, ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016

169
Túi ép dẹt 

20cm*200m
Cuộn

2 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO, ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016

170
Túi ép phồng 30cm 

*100m
Cuộn

2 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO

171

Vít hàm 2.4mm các 

cỡ (đồng bộ với nẹp 

hàm dưới)

Cái Túi 1 cái 60
Vít đk 2.4 dài  4/6/8/10/12/14/16/18mm màu trắng nguyên bản, đầu mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-

4V (tiêu chuẩn ASTM-F136);  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ trợ tuốc nơ vít 4 cạnh (đồng bộ với nẹp hàm)

172

Vít mặt 2.0mm các 

cỡ đồng bộ với nẹp 

mặt, gò má)

Cái Túi 1 cái 180
 Vít đk 2.0 dài  4/6/8/10/12/14/16/18mm màu trắng nguyên bản, đầu mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-

4V (tiêu chuẩn ASTM-F136);  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ trợ tuốc nơ vít 4 cạnh

173
Vòng đeo tay bệnh 

nhân
Cái Hộp 100 cái 1,000

Chất liệu PVC. Có các màu: xanh, hồng. Có chỗ ghi thông tin bệnh nhân. Có đục lỗ (12,14,16) . Có các cỡ 16in, 10in, 

11in, 12in. Có loại dùng cho trẻ sơ sinh, người lớn hoặc mẹ và con. Đóng gói 100 cái/hộp hoặc 50 cặp/hộp. Đạt TC 

ISO 13485:2016 , EC.

174

 Dụng cụ chẩn đoán, 

phẫu thuật nội soi 

các loại và các cỡ, 

kèm linh phụ kiện 

đồng bộ

Bộ Hộp 1 bộ 1
	

Bộ tay cắt u bàng quang, tiền liệt tuyến, loại cắt chủ động bằng ngón trỏ.

Cộng: 174 khoản

 DANH MỤC VẬT Y TẾ NĂM 2023

STT Danh mục ĐVT
Số 

lượng
Thông số kỹ thuật

Quy 

cách 



1 Ampu bóp bóng cái Hộp/ 1 cái 10

1 bóp bóng bằng PVC 1630ml cho người lớn, 680ml cho trẻ em và 340ml cho sơ sinh. 1 Mặt nạ theo size tương ứng, 01 

Túi trộn khí Oxy 2000ml cho người lớn, 1600ml cho trẻ em và sơ sinh. 1 Dây dẫn Oxy 200cm. Có van điều chỉnh ánh 

lực 60 cmH2O cho người lớn. đối với trẻ em và sơ sinh là 40cmH2O. Các size khác nhau dùng cho các đối tượng khác 

nhau (người lớn, Trẻ em, sơ sinh). Ampu bóp bóng bằng tay dùng để hỗ trợ thông khí khi cấp cứu cho bệnh nhân mà 

không có sự hỗ trợ của các loại máy thở. Tiêu chuẩn EN ISO 13485: 2016

2
Băng dính lụa 5 x 

5cm
Cuộn Hộp 6 cuộn 1,900

Vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi cellulose acetate, số sợi 44x19,5 sợi/cm, keo Zinc oxide không dùng dung môi phủ 

đều. Nguyên liệu các nước G7. Lõi nhựa liền cánh bảo vệ.

3
Băng keo thử nhiệt 

độ hấp khô
cuộn

48 cuộn/ 

thùng
50

Kiểm soát tiếp xúc, Độ dày: 0.14 mm, Lực dính trên thép: 7N/25 mm, Độ kéo dãn: 107N/25 mm, Thông số "đạt" khi chỉ 

thị chuyển sang màu nâu.

4
Băng keo thử nhiệt 

độ hấp ướt
Cuộn Túi 1 cuộn 50

- Băng keo chỉ thị nhiệt với vạch mực chuyển màu giúp xác định gói dụng cụ đã qua tiếp xúc với quá trình tiệt khuẩn 

hay chưa

- Vạch chỉ thị sẽ chuyển từ màu vàng sang màu đạm hơn và đen sau khi qua tiệt khuẩn bằng hơi nước

- Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121ᵒC và 132-134ᵒC

- Thiết kế băng giấy phủ keo dính Acrylic và vạch mực chỉ thị hóa học. Thành phần không chứa chì nên không gây 

độc hại.

- Kích thước: 24mm x55m

5
Băng xô y tế 2,5m x 

10cm 
Cuộn

Túi 10 

cuộn
7,000

Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao.

Đặc tính:

- Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên;

- Độ ẩm: <8%;

- Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính;

- Không có tinh bột hoặc Dextrin;

- Các chất tan trong nước: 0,5% ;

- Kích thước 10cm x 2,5m.

Đóng gói: 20 cuộn/gói, KVT

Đạt TCVN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015

6
Băng xô y tế 2,5m x 

5cm 
Cuộn

Túi 10 

cuộn
7,500

Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao.

Đặc tính:

- Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên;

- Độ ẩm: <8%;

- Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính;

- Không có tinh bột hoặc Dextrin;

- Các chất tan trong nước: 0,5% ;

- Kích thước 5cm x 2,5m.

Đóng gói: 20 cuộn/gói, KVT

Đạt TCVN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015

7 Bẩy thẳng Chiếc Túi 1 cái 6 Bẩy răng bằng inox, túi 1 cái. Bẩy thẳng, khuỷu tay trái hoặc khuỷu tay phải.

8 Bình CO2 Bình Bình 40 lít 40 Chất lượng 99.5% dung tích bình 40 lít, áp suất 135 bar ± 3%

9 Bình oxy  10l Bình Bình 10 lít 128 Chất lượng 99.5% dung tích bình 10 lít, áp suất 135 bar ± 3%

10 Bình làm ẩm oxy Cái túi 1 cái 5 bao gồm: 1 bình tạo ẩm có lõi lọc không khí+1 dây thở mũi. 

11 Bộ đặt nội khí quản bộ Hộp 1 bộ 3 Có 4 lưỡi dao các cỡ khác nhau

12
Bộ dây máy điện tim 

6 cần
Bộ Túi 1 bộ 7 Bộ dây gồm 10 đầu dây, 6 cái dùng cho ngực và 4 cái dùng cho chân tay

13 Bộ gây tê màng cứng bộ Hộp 10 bộ 400

Kim 18G dài 90mm có cánh và vạch đánh dấu mỗi 1cm; được mài mặt trong giảm sắc chống đứt gãy và luồn catheter 

dễ dàng hơn.

- Catheter cỡ 20G dài 1000mm có cản quang vật liệu 100% Polyurethane tương thích sinh học và chịu được lực kéo 

giãn cao nhất; đầu tip đóng và có 3 lỗ bên lan tỏa thuốc

- Bộ phận kết nối catheter dạng vặn xoắn 2 chiều chống tuột và tắc ống thông mà vẫn tháo lắp kết nối dễ dàng

- Bơm tiêm LOR 10ml thiết kế miếng đệm đôi giảm kháng lực và thao tác rất nhẹ nhàng trơn mượt

- Phụ kiện filter lọc khuẩn 0.2 micron

- Tiêu chuẩn ISO 13485; CE

14
Bộ protaper sửa 

soạn ống tủy
bộ

Bộ 1 Vỉ , Vỉ 

6 cây
3 Protaper máy sửa soạn ống tuỷ trong điều trị nội nha

15 Bộ rửa dạ dày kín Bộ Túi 1 bộ 20

 Công dụng: hỗ trợ trong việc súc, rửa dạ dày bằng một hệ thống khép kín

Làm từ mủ cao su tự nhiên

Được đóng gói riêng lẻ trong từng túi

16 Bơm Karrman Chiếc Túi 1 bộ 1

Bơm hút thai 1 van với Áp lực hút chân không ổn định: 609.6-660.4 mmHg. Thể tích bơm 60ml. Tay cầm thuận tiện, dể 

sử dụng bằng 1 tay. Van có khóa nút bấm có tác dụng giữ và giải phòng áp lực chân không. Đai hãm cổ bơm giữ cho 

Piton không bị tuôt khỏi ống bơm. 

Thành phần gồm: 01 bơm 60ml/ 1 gioăng cao su chữ 0/ 01 lọ silicon y tế bôi trơn 5 ml 

Bộ bơm được khử khẩn bằng Ethylene-oxide. Đóng gói: 01 bộ/ gói, được sử dụng với ống hút mềm Karmen 4 –7mm, 

để hút thai và sinh thiết nội mạc tử cung 

17 Bơm  tiêm 50ml Cái Hộp 100 cái 2,800

 - Dung tích: 50ml

- Xy lanh: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức 

khỏe. Có vạch chia dung tích rõ ràng, đốc nhỏ lắp vừa kim, sử dụng được cho máy bơm tiêm điện.

- Pít tông: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức 

khỏe. Có khía bẻ gãy để hủy chống sử dụng lại.

- Gioăng: Nguyên liệu nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, mềm, tạo độ kín khít giữa pít tông với xy lanh, không gây độc, 

không ảnh hưởng sức khỏe.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)

- Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

18 Bơm tiêm 10ml Cái Hộp 25 cái 90,000

- Xy lanh 10ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

19 Bơm tiêm 1ml Cái Hộp 100 cái 5,000

- Xy lanh 1ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

20 Bơm tiêm 5 ml Cái Hộp 100 cái 170,000

- Xy lanh 5ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

21 Bóng đèn hồng ngoại Cái Hộp 1 cái 20 Dùng cho đèn hồng ngoại chân cao

22 Bông hút Kg Túi 1 kg 380 Thành phần: 100% bông xơ thiên nhiên, trải qua quá trình loại bỏ chất béo và tẩy trắng

23 Bông miếng 2x2cm Kg Gói1 kg 5

Sản phẩm được sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên, có độ thấm hút cao. Bông được cắt thành miếng 

nhỏ kích thước 2cm x 2cm hoặc 3cm x 3cm  đồng đều về kích thước và trọng lượng. Tốc độ hút nước: 

Thời gian chìm ≤ 5 giây. Độ ẩm: ≤ 8%; Độ acid và độ kiềm: Trung tính; Hàm lượng chất béo: Không vượt 

quá 0.5%. Được đóng kín trong bao PE in đầy đủ thông tin về sản phẩm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

24
Bột bó liền 10cm x 

2,7m
Cuộn

Thùng 120 

cuộn
550

 Mô tả: Kích thước 10cm x 2.7m. Sản xuất bởi bột thạch cao được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gạc thấm. Khả năng 

thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn. Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt trong một túi 

cách nước. Thời gian đông kết nhanh: khoảng 3-5 phút.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485

- Quy cách: 120 cuộn/thùng

25
Bột bó liền 

7,5cmx2,7m
Cuộn

Thùng 240 

cuộn
100

 Mô tả: Kích thước 7,5cm x 2.7m. Sản xuất bởi bột thạch cao được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gạc thấm. Khả năng 

thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn. Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt trong một túi 

cách nước. Thời gian đông kết nhanh: khoảng 3-5 phút.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485

- Quy cách: 240 cuộn/thùng

26
Cân sức khỏe có 

thước đo chiều cao
Cái Hộp 1 cái 4 Cân nặng 150kg KT 30cmx40cm, có bàn cân và cột cân điện tử

27 Canuyn mayor l cái Hộp 50 cái 340
Chất liệu nhựa tốt dẻo, độ cong thích hợp. Trơn láng không gây tổng thương, không gây kích ứng da. Tiệt trùng 

bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng đơn vị nhỏ nhất. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

28
Canuyn mở khí quản 

2 nòng các số
Bộ Hộp 1 cái 5

Mở khí quản 2 nòng  có bóng, có cánh, không lỗ thông khí các số (7,7.5,8,8.5,9, 10). Bộ bao gồm ống mở 

khí quản Blue Line Ultra có cản quang có bóng, 2 nòng trong, 01 dây cố định mở khí quản, 01 cây chổi vệ 

sinh nòng trong và nhãn ghi chú đi kèm

29
Catheter TMTT 3 

nòng
Cái

50 chiếc/ 

thùng

1 chiếc/vỉ

10

Bộ tiêm truyền tĩnh mạch trung tâm 3 nòng- Bộ kit đầy đủ

Catheter 7Fr,15cm hoặc 20cm hoặc 30cm; G16/G18/G18, chất liệu polyurethane có cản quang, có maker định vị

dây dẫn Guidewire  0.035", 60cm, đầu J mềm dẻo, linh hoạt, chống gẫy gập, có khả năng dò điện cực để định vị bằng 

sóng ECG 

Cây nong Tisue Dialator 8FrX 9cm. Bơm tiêm 5ml,  Kim dẫn đường thẳng ( V) 18Gax 7cm

Đầu nối catheter có valve 2 chiều tránh nhiễm khuẩn

Vô trùng EO, ISO-TUV, CE-TUV, CFS Châu Âu (Hà Lan)

30
Chỉ Catgut các số (2/0-

5/0)
sợi 12 sợi/ hộp 580

Chỉ dài 75cm màu xanh, kim tam giác, cong 3/8. Chỉ số 1/0 vòng kim 40mm, chỉ số 2/0 vòng kim 26mm, chỉ 3/0 vòng kim 

26mm, chỉ số 4/0 vòng kim 20mm, chỉ số 5/0 vòng kim 15mm,  

31
Chỉ liền kim Nylon 

số 2/0
Sợi Hộp 24 vỉ 1,000

Chỉ Carelon (Nylon) số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền 

dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 

2016

32
Chỉ liền kim Nylon 

số 3/0
Sợi Hộp 24 vỉ 1,300

Chỉ Carelon (Nylon) số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền 

dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 

2016

33
Chỉ phẫu thuật 

PROLENE các số 
sợi Hộp 12 vỉ 600

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 5/0 dài 75cm, 2 kim bằng hợp kim ETHALLOY thân 

tròn đầu tròn RB-2 dài 13mm 1/2 vòng tròn. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự 

chắc chắn và an toàn

34
Chỉ tiêu nhanh 

Vicryl các số 1.0 
sợi Hộp 12 vỉ 1,900

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910,  lớp vỏ 50% polyglactin 370 & 50% chất bôi trơn Calcium 

Stearate, chỉ số 1, dài 90cm, kim tròn đầu tròn CT, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng 

thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài  40 mm, 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 

ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày . 

35

Chỉ tiêu nhanh 

Vicryl các số 2.0, 

3.0, 4.0

sợi Hộp 12 vỉ 1,600

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate 

số 2/0 dài 75cm, kim tròn đầu tròn SH Plus, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép 

Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 26 mm 1/2 vòng tròn.  Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 

50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, 

CFS.

36
Chỉ Vicryl rapide số 

2
Sợi Hộp 12 vỉ 800

Chỉ tan nhanh tổng hợp Polyglactine 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium 

Stearate số 2/0 dài 90cm, kim tròn đầu cắt V-34 có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép 

Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 36 mm 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương : 50% sau 5 ngày,  0% 

sau 10 - 14 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn 42 ngày.

37
Chổi cọ ống nghiệm 

loại to
Cái Túi 10 cái 100 Chổi lông bàng nhựa, Dùng rửa ống nghiệm trong y tế

38

Cold Snare 15mm 

(Dây cắt đốt polip 

dạng thòng lọng)

Cái 10 cái/hộp 10
Lọng cắt polyp hình oval, tích hợp tay cầm, 

đường kính kênh làm việc tối thiểu 2.8mm, chiều dài làm việc 2300mm, 

đường kính lọng có độ mở tối đa 15mm 

39 Côn giấy Hộp
Hộp 100 

cây
6 Côn giấy dùng trong trám bít ống tủy nội nha. 

40
Côn guttarpecha số 

35
Hộp Hộp 120 cái 20

- Côn phụ dùng trám bít ống tủy trong điều trị nội nha.

- Sử dụng kết hợp với cone chính để trám bít ống tủy.

- Size 35.

41
Con sâu máy thở  

(Ống nối dây thở)
Cái

250 cái 1 

thùng
70

Chất liệu bằng nhựa PVC

- Dạng lò so, dùng cho máy thở

- Đường kính đầu nối trên: Đường kính trong 15mm, đường kính ngoài 22mm

- Đường kính đầu nối dưới 15mm

- Được tiệt trùng bằng khí EO

- Kích thước: Chiều dài ≥ 15cm

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016, CE

- Cổng lấy khí có nắp đậy cố định. Sản phẩm được tiệt trùng.

42
Cóng đựng huyết 

thanh
Cái Túi 500 cái 20,000 Thích hợp cho Máy Hitachi, Chất liệu nhựa PS. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2003; CE

43
Đai chấn thương cột 

sống thắt lưng
Cái Túi 1 cái 20

Sản phẩm là sự kết hợp của hệ thống thanh nẹp đàn hồi được uốn theo đường cong cơ thể và chất liệu chun thoáng 

khí. Hai dây chun ở hai bên có tác dụng bó chặt sản phẩm vào vùng thắt lưng, các cỡ: S, M, L, XL, XXL. ISO 13485 : 

2012

44 Đai cố định khớp vai Cái Túi 1 cái 20
Làm từ đệm mút có lỗ thoáng khí, vải cotton và hệ thống băng nhám dính giúp cố định phần khớp vai ở tư thế điều 

trị. Các cỡ: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL. ISO 13485 : 2012

45 Đai số 8 H1 Cái Túi 1 cái 20
Làm từ đệm mút, vải cotton, da, dây đai và băng nhám dính, thiết kế định hình ôm quanh phần xương đòn và nách, 

ISO 13485 : 2012

46
Dao cắt tiền liệt 

tuyến đủ bộ
bộ

Hộp 1 

chiếc
5

	

Điện cực cắt đốt đơn cực hình vòng, gập góc, dùng với vỏ đặt cỡ 24/26 Fr.

47 Dao điện dùng 01 lần Cái Túi 1 cái 400
Dùng cho các loại dao mổ điện cao tần, sử dụng 1 lần, chiều dài dây 3m, kiểu giắc cắm: giắc dẹt 3 chân, 2 nút bấm cắt 

và cầm máu.

48 Đầu côn vàng Cái
Túi 1000 

cái
20,000

Đầu côn vàng dung tích 200 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với 

các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE

49 Đầu côn xanh Cái Túi 500 cái 10,000
Đầu côn xanh dung tích 1000 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với 

các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE

50
Đầu thắt tĩnh mạch 

thực quản
Cái Túi 1 cái 20

	

Đầu thắt tĩnh mạch thực quản 6 vòng thắt

51 Dầu tra tay khoan Lọ Chai 550 ml 1

*Dầu tra tay khoan Hi-Clean Spray chứa hoạt chất làm sạch và bôi trơn cao cấp

*Sử dụng trước khi hấp sấy

*Bảo quản ở nơi thoáng mát,tránh ánh sáng trực tiếp

52
Dây chun dồn máu-

dây garo
Cái Túi 10 cái 230 băng thun y tế 3 móc 10x4,5 ( độ dài kéo dãn)

53
Dây dẫn dịch dùng 

cho máy truyền dịch
cái Túi 1 cái,  1,500

Chất liệu PVC trong suốt, dễ quan sát dịch truyền, không bám bọt khí khi truyền. Độ bền cao, máy truyền dịch có thể 

ép lên nhiều ngày mà không bị dập gãy nát, rò rỉ, bám bọt khí. Sản phẩm Không chứa Latex, DEHP. Không sinh 

nhiệt/sốt trong quá trình truyền. Loại 20 giọt/ 1mL, kích thước lỗ lọc 40µm, chiều dài dây 213 cm. Loại dây chuyên 

dùng cho máy truyền dịch. Có đường kính ống đồng đều, độ cứng và độ mềm dẻo của dây phù hợp không ảnh 

hưởng tới áp lực báo tắc nghẽn đường truyền.

54 Dây hút nhớt các số chiếc Túi 10 cái 3,400
Các số  6,8,10,12,14,16,18. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Độ dài 500 mm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

55 Dây máy điện châm dây Túi 10 dây 150 Dây dài 1,5m dùng cho máy dùng điện châm

56 Dây nối bơm điện Cái Túi 1 cái 2,200

- Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC, không chứa Latex, không chứa DEHP, dây mềm, chịu đựoc áp lực cao.

- Độ dài dây 75 cm,  đường kính dây ID/OD 3.0/4.0mm1.0mm/2.5mm  

- Đầu nối khóa ren (luer lock), khóa bảo vệ (cap connector), ống chống xoắn.

- Sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO 100%. 

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE 

57
Dây nối điện máy 

Monitoring
cái Túi 1 cái 8 Dây cáp điện tim Monitor. Tương thích với máy theo dõi bệnh nhân Nihonkonden

58 Dây nối Oxy 2 đầu Cái Túi 1 cái 200

Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 2.000mm, thành trong lòng ống dây có hình sao, có tác dụng 

chống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đè bẹp hay bị gẫy gập, hai đầu dây được gắn phễu. Môĩ dây được 

đóng vào 01 túi.

59
Dây thở oxy 2 nhánh 

NL,TE
Cái

Túi 1 cái, 

thùng 100 

cái

4,000

-  Làm từ nhựa PVC nguyên sinh tráng silicon y tế an toàn, tiệt khuẩn, không độc hại

- Dây mềm. Thành trong lòng ống dây có hình sao có tác dụng chống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đề 

bẹp hay bị gẫy gập. Một đầu gắn phễu, một đầu gắn co 2 nhánh. Chiều dài dây thở oxy 2mTiệt trùng bằng khí EO

- Gồm các size : S, L

- Quy cách: 100 cái/thùng

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE, 

FDA.

60 Dây truyền dịch  Bộ
Túi 1 bộ, 

Thùng 500 

bộ

50,000

 Làm từ chất liệu PVC, mềm, dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không chứa chất gây sốt, không gãy gập khi  bảo quản và sử 

dụng.

-	Chiều dài dây chính 150cm, tổng chiều dài 180cm

-	Kim truyền tĩnh mạch làm bằng chất liệu thép không gỉ, kim xuyên nút chai làm bằng nhựa ABS 

-	Loại kim: một cánh bướm

-	Màu sắc phân biệt theo size kim

-	Size kim: 20G, 21G, 21*1 ½, 22G, 23G

-	Có khoá điều chỉnh tốc độ truyền dịch. Đầu nối kim Lure lock để khoá chặt kim

-	Bầu đếm 20 giọt  tương đương với (1±0,1) mL[(1±0,1)g].

-	Màng lọc dịch: Màng lọc có hiệu suất lọc không dưới 95% đối với các hạt có kích thước trên 15µm trong không khí.

-	Cổng thoát khí có màng lọc vi khuẩn

-	Tiệt trùng bằng khí EO

61 Dây truyền máu Bộ

Túi 1 bộ 

Thùng/

400 bộ

500

Sử dụng cho việc truyền máu.

' - Cùng với chất liệu dẻo chống gấp gãy, trong suốt giúp hiển thị rõ ràng.

- Ống nhựa PVC y tế với độ dài tiêu chuẩn là 180cm.

- Có air vent và đầu gắn kim Luer Lock kim tiêm 18Gx1 ½’’. Có kết nối cao su.

- Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh.

- Kim tiêm chất lượng cao giúp giảm thiểu cảm giác đau khi luồn kim, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh không có gờ sản 

xuất từ vật liệu không gỉ, không bị cặn trong, có nắp đậy bảo vệ.

- Bầu đếm giọt có màng lọc

- Sản phẩm tiệt trùng EO, chỉ dùng một lần.

'- Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

- Đóng gói: 01 cái/bịch. 400 Cái/ Thùng. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/ EN ISO 13485: 2016

62 Đè lưỡi gỗ Cái

 Hộp 100 

chiếc; 

50 hộp/ 

kiện. 

19,000

Thành phần cấu tạo: 

- Que đè lưỡi gỗ: Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. Gỗ được hấp chín trước khi đưa vào 

sản xuất và sấy khô, đánh bóng khi ra thành phẩm nên đạt độ cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử dụng.

- Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)  ISO 

13485: 2016; ISO 

14001: 2015;

ISO 9001:2015

63 Đèn cực tím Cái Túi 1 cái 2
Bộ bóng đèn cực tím (treo tường)

- Nguồn: 220V 

- Bao gồm: Máng đèn 60cm, công xuất bóng 18w - 20 w, MODE: DCT

64 Đèn hồng ngoại Cái Hộp 1 cái 15 Đèn hồng ngoại chân cao, thay đổi độ cao đèn từ 1-1,7m, đã bao gồm bóng đèn hồng ngoại

65 Eugnol Lọ Lọ 30ml 4

Dung môi hòa cùng với vật liệu trám răng

Dung dịch dầu Eugenol tinh khiết dùng để làm dịu cơn đau răng nhẹ và để tạo hợp chất giảm đau cho răng với ocide 

kẽm (Zinc Oxide)

Giảm đau răng

Trộn với Oxide kẽm để tạo hợp chất giảm đau

66
File nong, rũa ống 

tủy số 35
Hộp Hộp 6 cái 10 giũa nha khoa có chuôi dùng để mở rộng khe tủy 31mm # 35

67 Fuji 1 lọ 35 gam Lọ Lọ 35g 2 Xi măng trám răng. Hộp gồm 35g bột và 20g nước

68 Gạc hút y tế Mét
Kiện 1.000 

mét
41,000

Gạc hút y tế kích thước 0,75 ~ 0,85 m, 1000m/ kiện

- Sản phẩm được dệt bằng sợi bông 100% cotton, không có bụi và sợi lạ.

- Được tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố.

- Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột và Dextrin, không có xơ mủn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng.

- Sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO Gas

69 Gạc TP 10x10x6 lớp miếng
Gói 10 

miếng
30,000

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m2. Tẩy trắng bằng oxy già, không có 

độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước 

<0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất 

béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 

2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

70 Gạc TP 30x40x6 lớp miếng Gói 5 miếng 6,000

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có 

độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước 

<0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất 

béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 

2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế

-Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

71 Găng tay khám ngắn đôi Hộp 50 đôi 172,000

hiều dài: 240mm min

hàm lượng bột: 10mg/dm2

Hàm lượng protein: 200μg/dm2

Sức kéo: Trước lão hóa: 6N min

Sau lão hóa: 6N min

 

72
Găng tay vô khuẩn 

số 7.0,7.5
Đôi Hộp 50 đôi 11,500

Chiều dài: 280+/-5 min

Hàm lượng bột: 10mg/dm2

Hàm lượng protein: 200μg/dm2

Sức kéo: Trước lão hóa: 24Mpa min

Sau lão hóa: 18Mpa min

73 Gắp nha khoa cái Túi 1 cái 20 Chất liệu thép không gỉ; Dụng cụ dùng trong nha khoa

74 Gíá treo sát khuẩn Cái Túi 10 cái 5 Chất liệu INOX dùng treo chai dung dịch sát khuẩn 1 lít

75 Gíá để ống nghiệm Cái Túi 10 cái 50 Chất liệu INOX dùng để ống nghiệm lấy mẫu XN

76
Giấy điện tim 6 cần 

có dòng kẻ
Tập Túi 1 tập 2,000

  Dạng tệp

- Kích thước 110mm * 140mm * 142 tờ, loại có dòng kẻ, tương thích với máy điện tim 6 cần hãng Nihon Koden, 

Fukuda.

- Có bao bì bảo vệ. Quy cách: 60 tập/thùng

- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, CE

77 Giấy in ảnh siêu âm Cuộn
Hộp 10 

cuộn
1,000

Giấy in kết quả dùng trong chẩn đoán y khoa, giấy in mật độ cao. Kích thước 210 mm (W) x 25 m. Đã có phân loại 

trang thiết bị y tế. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; EN 60601-1:2006 + A1:2013.

78
Giấy in Monitor sản 

khoa
Tập Túi 1 Tập 100 Giấy in nhiệt kích thước  150 mm x100 mm x 200   

79 Giấy in nhiệt cuộn Túi 1 cuộn 100 Giấy in nhiệt kích thước 57mm dùng cho máy in nhiệt

80

HA cho Monitor 

theo dõi bệnh nhân 

Drager

cái 1 cái/hộp 5 Bao đo huyết áp các cỡ dùng nhiều lần cho máy theo dõi bệnh nhân

81

HA cho Monitor 

theo dõi bệnh nhân 

Nihon Kohder

cái 2 cái/hộp 5 Bao đo huyết áp các cỡ dùng nhiều lần cho máy theo dõi bệnh nhân

82 Hộp bông cồn Hộp Túi 1 cái 50 Chất liệu INOX, Đường kính 8

83 Hộp hấp inox Cái Túi 1 cái 2 Chất liệu INOX, Đường kính 26

84 Hộp inox 10x22 Cái Túi 1 cái 3 Chất liệu INOX, hình hộp chữ nhật 10x22x5

85

Hộp Inox tròn hấp 

bông  sản khoa KT 

30*32cm

Cái Hộp 1 cái 2 Chất liệu INOX, hình tròn KT 30*32cm

86 Huyết áp Nhật Cái Hộp 1 cái 30

Huyết áp đồng hồ - Kỹ mã hiệu : No.500-V

Nhãn hiệu : ALPK2

Hãng sản xuất: Tanaka Sangyo Co., Ltd

Nước sản xuất : Nhật Bản

Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE

Hàng mới : 100%; theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Cấu hình của huyết áp 500V:

- 01 đồng hồ đo áp lực

- Hệ thống bơm khí : 01 bóng bơm khí; 02 ống dẫn khí; 01 van xả khí

- 01 dải băng cuộn tay bằng cotton, dành cho người lớn kích thước 140x500mm

- 01 bao hơi cao su kích thước 120x220mm

- 01 túi đựng giả da

87 Kẽm oxyd Lọ Lọ 110 g 1 Zinc oxide tinh khiết dùng trong nha khoa. Dùng kết hợp với dung dịch eugenol.

88 Kéo các loại cái Túi 1 cái 50 Chất liệu inox, không rỉ KT: 16cm

89
Kéo bóc tách nhỏ 

cong 10 cm
Cái Túi 1 cái 35 Chất liệu inox, không rỉ KT: 14cm

90 Kẹp phẫu tích Cái Túi 1 cái 20 Chất liệu INOX y tế dài 16 cm

91 Kẹp rốn Cái Gói 1 cái 1,500 Chất liệu: Bằng nhựa y tế. Đã tiệt trùng bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.

92 Khẩu trang giấy Cái Hộp 50 cái 80,000

Khẩu trang y tế được sử dụng để ngăn bụi, vi khuẩn trong và ngoài lĩnh vực y tế, có số lớp tùy thuộc yêu cầu sử 

dụng (Khẩu trang 3 lớp, 2 lớp than hoạt tính…),

 Thành phần cấu tạo: Vải không dệt, Giấy vi lọc, Lớp than hoạt tính, Thanh nẹp mũi làm bằng kẽm, Dây thun đeo tai, 

Che phủ miệng và lọc khuẩn, bụi bẩn, khi tiếp xúc với môi trường dịch bệnh, độc hại nguy hiểm. đáp ứng tiêu chuẩn 

đạt TCVN 8389-1 : 2010 hoặc TCVN 8389-2 : 2010; ISO 13485.

93 Khay inox 30x22 Cái Túi 1 cái 10 Chất liệu INOX kt 30x22

94 Khóa ba chạc Cái
Hộp/

50 cái
900

Khóa 3 chạc chống nứt gãy, rò rỉ khi truyền . Chịu được áp lực cao. Không có chất DEHP. * Có Luer Lock tạo kết nối 

chắc chắn. Hạn sử dụng: 5 năm. Khóa chịu áp lực lên đến 7 bar. Ống kết nối: I.D.: 3.0mm O.D.: 4.1mm. Tiêu chuẩn ISO 

13485: 2016

95
Kim  lấy thuốc các 

G18, G25
Cái Hộp 100 cái 100,000

- Kim: được làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken.

- Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt. 

- Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicone. 

- Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an 

toàn khi sử dụng. 

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

- Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, không có độc tố và chất gây sốt, không có chất DEHP.

96 Kim bướm G23 Cái Hộp 100 cái 15,000
Khử trùng bằng khí E.O, vô trùng, không độc, không gây sốt. Chất liệu làm thân kim bằng thép không gỉ độ cứng cơ 

khí và không bị oxy hóa. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

97
Kim cấy chỉ ( kim 

đẩy chỉ)
cái   5 kim/vỉ 50 Kim châm cứu vô trùng dạng vỉ giấy (dùng đẩy chỉ): Kim đốc thép không gỉ, kích thước: 0.33*33mm  

98
Kim châm cứu số 5, 

6
Cái Túi  100 cái 24,000 Kim châm cứu vô trùng dùng 1 lần

99
Kim chọc dò gây tê 

tủy sống G25
Cái Hộp 25 cái 700

Kim gây tê tủy sống đầu kim có 3 mặt vát sắc dài 88mm.Thiết kế lăng kính pha lê phản quang trong chuôi kim. Lăng 

kính có màu sáng bạc trước khi có dịch não tuỷ chảy ra, lăng kính chuyển sang trong suốt khi có dịch não tuỷ chảy 

ra. Các số: G18, G20, G22, G25, G27.

100
Kim lấy máu mao 

mạch
cái

25 cái/ gói, 

4 gói/ hộp
1,000 Lắp vào đầu bút chích máu cho các máy đo đường huyết

101
Kim luồn  các số 18, 

20, 22
Cái Hộp 100 cái 36,000

Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cổng các cỡ: 18G-22G

Catheter bằng chất liệu FEP/ETFE, có đường 2-3 cản quang BASO4.

Mũi kim sắc bén, bằng thép không gỉ của Nhật Bản, tráng silicon tránh vỡ thành mạch, dễ lấy ven và giảm đau

TCCL: ISO 13485, CE. Tiệt trùng bằng khí EO gas

 [18G; Ø (1,3 x 45)mm; 95ml/ phút]; [20G; Ø (1,1 x 32)mm; 61ml/ phút]; [22G; Ø (0,9 x 25)mm; 36ml/ phút]; ISO 13485, CE

102 Kim luồn  Số 24 cái 50 cái / hộp 9,000

Kim có đầu bảo vệ an toàn bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn vắt chéo tự động bịt đầu kim. 

- Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén, dễ lấy ven và giảm đau.

- Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng.

- Ống catheter có 4 vạch cản quang làm từ chất liệu PTFE/ Teflon, FEP, PUR nhựa y tế tương thích sinh học có tính 

đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim giúp dễ dàng lấy ven, gây tổn thương ít, ít đau.

- Kim có cánh có cổng bơm thuốc bổ xung, nắp đậy dạng bật rễ dàng.

- Khoang báo máu thiết kế trong xuất giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven, màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết 

lập đường truyền.                                                                            Khử trùng bằng khí EO( Ethylene Oxide).

- Thời gian lưu kim tối đa 96 giờ.    

Kim 24G; Ø (0,7 x 19) mm; Flow/ Rate 18ml/ min.

103 Kim tiêm cầm máu Cái Hộp 5 cái 5 Kim chích cầm máu dùng 1 lần, 25G/4mm, 5 cái/hộp

104 Kim tiêm nha khoa Cái Hộp 100 cái 1,500
Kim sắc nhọn nhờ sử dụng công nghệ cắt vát 2 lần. Cỡ kim được phân biệt bằng màu sắc trên đốc kim theo tiêu 

chuẩn ISO. Cán kim dài dễ cầm khi chọc nhiều vùng ven khác nhau. Cỡ kim: 27Gx13/16. Quy cách đóng gói: 100 

cái/hộp, đóng gói từng chiếc bằng vỏ nhựa cứng đảm bảo an toàn.

105 Lam kính Hộp Hộp 72 cái 20 size: 25.4x76.2mm, độ mỏng 1-1,2mm,

106
Lọ đựng phân có 

nắp đậy
Cái 100 lọ/ túi, 1,000

Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP tinh khiết 100%, dung tích 60ml, Nắp màu đỏ. Có nhãn Sử dụng nhựa trung tính 

không phản ứng với các loại hóa chất bên trong,

107
Lọ nhựa các kích cỡ 

( Pv giải phẫu bệnh)
Cái 50 lọ 1 túi 500 Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP  dung tích 200ml đựng bệnh phẩm

108
Lưỡi dao tiểu phẫu 

các cỡ
cái Hộp 100 cái 2,500

Dao sắc. Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma. Các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22. Các rãnh dọc lưỡi dao 

tương thích với mọi loại cán dao mổ tiêu chuẩn fitment số 3 và số 4 cũng như là 3L, 4L & 7... do bất kỳ công ty nào 

sản xuất. Đóng gói 1x100 cái/hộp. Tiêu chuẩn ISO 13485

109
Mast bóp bóng 

người lớn
cái Túi 1 cái 1

Có các cỡ từ 0-5. Có vòng nhiều màu sắc để phân biệt các kích cỡ. Phần đệm ôm sát mặt có van 1 chiều điều chỉnh 

được.

110 Mast khí dung các số cái Túi 1 cái 200

Làm từ nhựa PVC an toàn, không gây kích ứng, bề mặt mềm mại, mịn màng, trong suốt

- Thiết kế thích hợp với tất cả các loại máy khí dung

- Có dụng cụ chứa thuốc. Dây dẫn chính có chiều dài 2m

- Mặt nạ có dây đeo. Bầu đựng thuốc từ 2ml -> 6ml. Tốc độ phun sương từ 0.60ml -> 0.70ml/phút. Giọt phun sương từ 

0.010ml -> 0.014ml/giọt. 

- Bao gồm mặt nạ, khí dung, ống oxy, thắt lưng đàn hồi, nhôm flake và kết nối. Sản phẩm được dùng để quản lý thuốc 

cho người bệnh dưới dạng một sương mù hít vào phổi.

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE 

- Gồm các size : S, M, L, XL

111
Mast thanh quản sơ 

sinh
Cái Túi 1 cái 5

  	

Mặt nạ thanh quản số 1, dành cho bệnh nhân dưới 5kg

112
Mast thở oxy  không 

túi
Cái Túi 1 cái 85

- Làm từ nhựa PVC nguyên sinh an toàn dẻo, mềm, trong suốt

- Mặt nạ oxy gồm mặt nạ thở oxy có kẹp mũi có thể điều chỉnh và dây thun đeo, dây có chiều dài 2m, ống dây chống 

vặn xoắn

- Mặt nạ đơn giản được sử dụng cho các bệnh nhân cần nhiều oxy hơn so với qua ống thông. Tốc độ dòng chảy cho 

mặt nạ đơn giản là từ 4 đến 8 LPM (4-8L/min)

- Tiệt trùng bằng khí EO

- Gồm các size : XL, L, M, S

- Quy cách: 100 cái/ thùng.

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE,   

113 Mast thở oxy có túi  Cái Túi 1 cái 170

- Làm từ nhựa PVC y tế mềm, trong suốt, dây không bị vặn xoắn

- Được thiết kế cho việc truyền khí oxy qua đường miệng với mức độ tập trung oxy cao. Độ tập trung oxy: 95%-100% 

với dòng chảy oxy là 5-8l/phút

- Là dụng cụ kết nối giữa hệ thống cung cấp khí oxy với bệnh nhân, giúp lượng khí oxy được cung cấp đầy đủ cho 

người sử dụng. 

- Mask kèm dây đeo đàn hồi, có túi hít lại; dây nối dài 2m, túi trữ khí 1000ml. Đầu nối tiêu chuẩn. Không Latex

- Gồm các size : XL, L, M, S

- Quy cách: 100 cái/ thùng, tiệt trùng bằng khí EO,  Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016, CE, FDA

114 Mặt gương nha khoa Chiếc 1 Chiếc/túi 2
Có thể hấp sấy được, chống mờ.

- Chứng chỉ ISO 9001, 13485

115 Mũ blu giấy Cái Túi 1 cái 15,000

Vải không dệt polypropylen cao cấp 

Màu xanh đồng đều, không loang bẩn, ko dính tạp chất. 

Không kích ứng da 

2.9g – 3.8g/ 1cái. 

Độ co giãn tốt. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO  9001; ISO 13485; chứng nhận cGMP- FDA 

116
Mũi khoan kim 

cương
Cái Vỉ  5 cái 30

Phủ 3 lớp kim cương chắc chắn

- Chống rung hiệu quả giúp gia tăng tuổi thọ tay khoan

- Đồng trục tuyệt đối

- Không sinh nhiệt

- Tốc độ tối đa cho phép 450.000 vòng/ phút.

117
Nẹp chấn thương 

cẳng tay H5 
Chiếc Túi 1 cái 20

Sản phẩm được sản xuất từ chất liệu vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông, các thanh nẹp bằng hợp kim nhôm 

bản to cùng với hệ thống khóa Velcro, các cỡ: S, M, L, XL. S, M, L, XL.              ISO 13485 : 2012

118
Nẹp chấn thương gối 

H3
Chiếc Túi 1 cái 20

Sản phẩm là sự kết hợp của 4 thanh nẹp hợp kim nhôm định hình, tấm đệm mút và vải tự dính, hệ thống băng nhám 

dính giúp dễ sử dụng, dễ điều chỉnh. KT 40cm, 50cm, 60cm, 70cm (S, M, L, XL). ISO 13485 : 2012

119
Nẹp chống xoay H1-

ngắn
Chiếc Túi 1 cái 20

Gồm bản nẹp hợp kim nhôm đàn hồi được

 uốn theo độ cong của bàn chân và cẳng chân với một bản nẹp hợp kim nhôm đặc biệt, chịu lực tốt xoay ngang có 

tác dụng chống xoay, sản phẩm được bao bọc bởi đệm mút và vải cotton, cố định vào chân bởi hệ thống băng nhám 

dính. ISO 13485 : 2012

120 Nẹp cổ cứng H1 Cái Túi 1 cái 20
Làm từ chất liệu mềm, nhẹ.  Gồm 2 mảnh riêng biệt được gắn với nhau bởi băng nhám dính, sản phẩm có những lỗ 

nhỏ giúp thoáng khí khi sử dụng. ISO 13485 : 2012

121 Nẹp cố định (Gỗ) Cái Túi 10 cái 200 Chất liệu gỗ KT 60cm

122

Nẹp gò má 6 lỗ  

(Nẹp mini 6 thẳng 6 

lỗ)

Cái Túi 1 bộ 30
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

123 Nẹp Iselin Cái Túi 1 cái 170
Là sản phẩm có sự kết hợp của một thanh nhôm dẻo và một lớp đệm mút dính vào thanh nhôm, có thể uốn theo tư 

thế điều trị ngón tay. ISO 13485 : 2012

124
Nẹp kết hợp xương 

gò má 2.0 (18 lỗ)
Cái Túi 1 bộ 5

Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

125

Nẹp kết hợp xương 

gò má 8 lỗ (Nẹp mini 

thẳng 8 lỗ)

Cái Túi 1 cái 5
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

126
Nẹp kết hợp xương 

hàm dưới 6 lỗ 
Cái Túi 1 cái 5

Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

127

Nẹp xương hàm mặt 

8 lỗ (Nẹp mini thẳng 

8 lỗ )

Cái Túi 1 cái 5
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

128 Nhiệt kế Cái Hộp 12 cái 250 Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ cơ thể; chỉ thị nhiệt bằng thủy ngân

129 Nỉa có mấu cái Túi 1 cái 10
dài 18 cm, Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134˚C

- Chứng chỉ ISO 9001, 13485

130 Nỉa không mấu cái Túi 1 cái 10
dài 18 cm, Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134˚C

- Chứng chỉ ISO 9001, 13486

131 Núm giấy điện cực Cái
Bịch/

50 cái
6,000

Mã T716. Chất liệu PE-foam, độ bám dính cao, không để lại chất kết dính. Tương thích hầu hết với các loại cáp kết 

nối. Bắt tín hiệu nhanh, cho tín hiệu ổn định, chính xác. Kích thước 4.3cm x 4.5 cm, hình Oval,. Điện cực cảm biến 

Ag/AgCl có độ nhạy tốt nhất và các hạt kết dính hydro-gel có trở kháng rất thấp, Sử dụng được cho da nhạy cảm. 

Đóng gói tiệt trùng. Tiêu chuẩn NS-EN ISO 13485: 2012/ISO 13485:2003

132 Ống hút thai các số cái Túi 10 cái 50

Được tiệt trùng, đóng gói riêng biệt

các ống được phân biệt kích cỡ qua mầu sắc của chuôi

Trên ống có các dấu chấm đánh dấu độ sâu kích thước tử cung từ 6 đến 11cm

Ống cỡ 4mm đến 8mm: đầu ống có 2 lỗ hút

Ống cỡ 9mm, 10mm và 12mm : đầu ống có 1 lỗ hút lớn

Ống hút được làm bằng nhựa không latex

133
Ống nghiệm nhựa có 

nắp đựng nước tiểu  
Cái Túi 300 cái 60,000 Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PS, kích thước 16x100mm, nắp trắng, mới 100%

134 Ống nghe nhật Cái Hộp 1 cái 10

Ống nghe hai dây Model : No. 807

- Nhãn hiệu : Alpk2

- Hãng sản xuất: Tanaka Sangyo – Nhật Bản

- Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE

Cấu hình cơ bản cho 01 bộ :

- Mặt ống nghe : có thể thay đổi kiểu mặt nghe với các phụ kiện cung cấp.

- Chất liệu: Nhôm và ống PVC mềm màu đen , chiều dài ống nghe 56 cm

- Đầu nghe: loại 2 đầu

- Đầu ống có bọc cao su

- Phụ kiện đi kèm : bộ phận nghe chuông (3 loại : nhỏ, trung bình, lớn)

Màng nghe : 2 loại (nhỏ và lớn)

Nút tai nghe : 2 loại

- Trọng lượng : 375 g

- Quy cách đóng gói : 01 bộ /hộp

50 hộp / thùng

0,0868m3,20.5 kg/thùng

135
Ống nghiệm chống 

đông EDTA
Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

20,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống 12x75mm, Nắp xanh dương,nắp bằng nhựa LDPE mới 

100%, nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và 

lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để 

giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết 

học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..).Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch 

lấy mẫu 1ml hoặc 2ml riêng biệt trên nhãn ống. 

 Có phiếu phân tích chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ muối EDTA  phải ở trong khoảng từ 

1,2 mg đến 2mg EDTA khan trên 1ml máu, và chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 

10 phút.

136
Ống nghiệm chống 

đông Heparin
Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

135,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín 

thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của 

ống. Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông Lithium Heparin  dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 

12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, 

nhãn màu đen, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định

137

Ống nghiệm chống 

đông Natri citrat 

3,8%

Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

19,500

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP,kích thước 12x75mm, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp 

nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và 

lõi lọt lòng trong của ống . Nắp màu xanh lá cây. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8%,hóa chất 

bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml máu trên nhãn ống.  Có phiếu phân tích 

chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ của dung dịch trinatri citrate dihydrat phải ở 

trong khoảng từ 0,1mol/l đến 0,136mol/l (tươngứng2,94% đến  4,0%) và Chịu được lực quay ly tâm gia 

tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút,Dùng xét nghiệm liên quan đến yếu tố đông máu và tốc 

độ lắng máu.

138

ống nghiệm EDTA 

K2 chân không nút 

cao su  

Cái

Hộp 100 

cái, Thùng 

1800 cái   

115,000

Chất liệu: Được làm bằng nhựa y tế PET mới 100%,Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông EDTA 

K2  dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 13x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly 

tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu tím, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan 

kiểm định . 

139
Ống nghiệm 

Efpendeff
Cái Túi 500 cái 17,000

Chất liệu nhựa PP nguyên sinh, dung tích mẫu 1.5ml. Được sử dụng cùng với máy ly tâm trong các thí nghiệm vi sinh 

trong sinh học phân tử. Chịu được lực ly tâm 16.000 RPM, nhiệt độ (-196) - 120 độ C (đun sôi được).

140

Ống nghiệm không 

chống đông nắp đỏ 

có hạt

Cái

Hộp 100 

cái, Thùng 

1800 cái   

15,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín 

thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của 

ống, dùng các hạt bi nhựa để tách nhanh huyết thanh. Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy 

mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu đỏ. Có phiếu kiểm định 

chất lượng của cơ quan kiểm định

141

Ống nghiệm nhựa  

5ml (Ống nghiệm 

nhựa trắng 5ml)

Cái túi 250 ống 35,000 Ống nghiệm nhựa PS dung tích 5ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.

142
Ống nghiệm tiểu 

thủy tinh
Cái Túi 500 cái 10,000

Chất liệu: Thủy tinh

Kích thước: size Ø16mm – chiều dài 100mm – độ dày 0.6mm

143

Ống nối dây máy thở 

( Theo cỡ máy Vela 

và Drager

cái
Thùng 100 

cái
20

Chất liệu nhựa PVC y tế hoặc tương đương, vô trùng, sử dụng 1 lần, đường kính 22mm. Ống có thể co giãn, có thể 

kéo dài phù hợp yêu cầu của thầy thuốc.Đầu co  xoay được 360 độ, đầu nối 15/22mm. Đầu ống có lỗ lấy mẫu khí để 

đo nồng độ khí khi cần thiết. Ống nhựa trong giúp dễ quan sát tình trạng bệnh nhân. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-

EN ISO 13485: 2012

144 Pank kẹp Cái Túi 1 cái 30 Chất liệu inox, không rỉ KT: 16cm

145

ParaberJ nhỏ banh 

má (Mở miệng chữ 

T)

Chiếc Túi 1 cái 4
 Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy được. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 

phút. Chứng chỉ ISO 9001, 13485,CE…

146
Phim CT Kích thước 

35x43cm (14x17")
tờ 125 tờ/ hộp 3,500

Phim có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt, thang màu xám thích hợp cho sự thay đổi tông màu liên 

tục của hình ảnh y tế. Được thiết kế để sử dụng làm phim chẩn đoán đa năng, ghi lại đầy đủ các hình ảnh 

từ nhiều phương thức khác nhau bao gồm chụp cắt lớp vi tính, chụp cắt lớp kỹ thuật số, chụp cộng hưởng 

từ, y học hạt nhân, siêu âm, chụp X quang thường quy, chụp X quang kỹ thuật số và hình ảnh số hóa. hỗ 

trợ lớp nền 7-mil polyester. Phim có mật độ hình ảnh tối đa Dmax 3.0. đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FSC. 

Phim được kết hợp với máy in laser để kích hoạt tính năng kiểm soát chất lượng hình ảnh tự động 

(AIQC).

147
Phim kỹ thuật số  8 

x 10 inch
tờ 125 tờ/ hộp 36,000

Phim có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt, thang màu xám thích hợp cho sự thay đổi tông màu liên 

tục của hình ảnh y tế. Được thiết kế để sử dụng làm phim chẩn đoán đa năng, ghi lại đầy đủ các hình ảnh 

từ nhiều phương thức khác nhau bao gồm chụp cắt lớp vi tính, chụp cắt lớp kỹ thuật số, chụp cộng hưởng 

từ, y học hạt nhân, siêu âm, chụp X quang thường quy, chụp X quang kỹ thuật số và hình ảnh số hóa. hỗ 

trợ lớp nền 7-mil polyester. Phim có mật độ hình ảnh tối đa Dmax 3.0. đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FSC. 

Phim được kết hợp với máy in laser để kích hoạt tính năng kiểm soát chất lượng hình ảnh tự động 

(AIQC).

148 Phin lọc máy thở Cái

Túi 1 cái , 

thùng 100 

cái

700

Bộ lọc nhiệt, hiệu quả cao của cổng lấy mẫu khí, trọng  lượng nhẹ, kháng dòng chảy thấp. Lọc hiệu quả  ≥99.99%,  

kết nối 22M/15F~15M/22F, thể tích khí lưu thông: 150-1500ml, không gian chết: 45ml. Các bộ lọc được thiết kế để 

ngăn chặn vi khuẩn/virus lây nhiễm chéo, hệ thống được sử dụng trên một bệnh nhân trong thông khí thở, tiệt trùng 

bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

149
Pin đại máy điện 

châm
đôi Túi 10 Đôi 160 Pin dùng cho máy điện châm

150 Pipole nội soi Cái
Hộp 1 

chiếc
4 Hàm kẹp lưỡng cực TAKE-APART, cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm

151
 	Thòng lọng cắt 

Polyp
Cái Hộp 1 cái 60

 Xoay được 360 độ.

Hợp kim kim loại , giữ hình tốt cả khi cắt những polyp cứng

Hình oval, đường kính 10-15-25-32mm.

Đường kính dụng cụ 2,4mm ; dài 1800-2400mm

152
 

 Sonde dạ dày 
Cái

Túi 1 cái, 

Hộp/

100 cái

1,500

* Dây có chiều dài 120cm, có cản quang suốt chiều dài ống. Đảm bảo vô khuẩn. Không quá cứng hoặc quá mềm, có 

chia vạch. Ống trơn láng, không sần sùi hay dập nứt.Số 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/NS-EN ISO 

13485: 2016

153 Sode JJ Cái Túi 1 cái 200   Chất liệu polyurethane; Gồm: ống thông + que đẩy + kẹp + chỉ ở đầu xa

154 sonde nelaton Cái
Hộp/

10 cái
10

Dây số 8Fr, 10Fr có chiều dài >27cm. Dây số 12Fr, 14Fr, 16Fr có chiều dài >40cm, Chất liệu cao su, độ cong thích hợp. 

Bề mặt tráng silicone.Trơn láng không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, đứt gãy. Tiệt trùng 

bằng khí E.O, Tiêu chuẩn  EN ISO 13485: 2016

155
Sone Darin dẫn lưu 

ổ bụng
Caái Túi 1 cái 100 Chất liệu được làm từ nhựa PVC y tế. Ống dây mềm, dẻo, có tính đàn hồi, đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

156
Sone đặt nội khí quản

(Ống NKQ loại A)
Cái

Túi 1 cái,  

hộp/

10 cái

800

Đúng kích cỡ theo yêu cầu. Có bóng và có cản quang, ống có đầu nối tiêu chuẩn 15mm. Chất liệu nhựa tốt mêm dẻo, 

trơn láng , không dể gẫy vỡ, không kích ứng da.Đầu ống nhẵn, mềm mại, không gây chấn thương niêm mạc khi đặt. 

Bóng mềm, không dể vỡ, thân ống có độ cong thích hợp,  có vạch chia độ dài 1cm . Tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói 

riêng từng đơn vị nhỏ nhất. Tiêu chuẩn   EN ISO 13485: 2016

157 Sone Foley 2 nhánh Cái Túi 1 cái 1,400

-Chất liệu 100% cao su thiên nhiên Dover có phủ Dầu silicon trơn nhẵn, giảm kích ứng và tương thích với 

cơ thể bệnh nhân, có sợi Chrom tăng cứng

- Chiều dài ống 40cm, thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt. Độ cong thích hợp, trơn láng, 

không gây kích ứng da, có bóng giữ phù hợp. Sản phẩm được tiệt trùng.

- Bóng dung tích 30cc, bóng thiết kế đặc biệt căng đều, dai chống vỡ, van nhựa

- Xông 2 nhánh, chất liệu không có chất DEHP gây ung thư, không dị ứng, sản xuất theo công nghệ Châu 

Âu. Lỗ thông tiểu tiểu lớn và trơn giúp thông tiểu dễ và nhanh hơn. Valve bơm bóng có lò xo: đảm bảo độ 

ổn định cả khi bơm và xả. Tráng silicon trong lòng ống giúp không bị tắc. 

- Tiệt trùng bằng khí ETO. Đóng gói 2 lớp túi nilon/chiếc

- Tiêu chuẩn: EN ISO 13485: 2012, EN ISO 13485:2016, CE

- Sonde Foley 2 nhánh số 12-18 FR

158
Sone Foley 3 nhánh 

các số
Cái Túi 1 cái 100

 Dây có chiều dài 40cm. Chất liệu cao su, độ cong thích hợp. Phủ silicone để làm giản phản ứng, dị ứng, trơn láng 

không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, đứt gãy. Tiệt trùng bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng 

đơn vị nhỏ nhất. Size số 16 đến 26; Tiêu chuẩn  EN ISO 13485: 2016

159
Sone hút dịch sản 

khoa
Cái Túi 1 cái 600

Nhựa PVC y tế hoặc tương đương, trong suốt, dây dẻo, thành ống dày, có 2 đầu nối nhựa mềm dẻo, có khía. Đường 

kính trong 8mm, dài 2m, đầu gắn tương thích với máy hút dịch tại Bệnh viện. Tiệt trùng bằng khí EO.Tiêu chuẩn ISO 

13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

160

SPO2 cho 

Monitoring theo dõi 

BN Drager

cái Túi 1 cái 5
Đầu dây đo SpO2 (sensor) dùng nhiều lần các loại, các cỡ (người lớn, trẻ em). Tương thích với máy theo dõi bệnh 

nhân  Drager

161

SPO2 cho 

Monitoring theo dõi 

BN Nihon Kohder

cái Túi 1 cái 5
Đầu dây đo SpO2 (sensor) dùng nhiều lần các loại, các cỡ (người lớn, trẻ em). Tương thích với máy theo dõi bệnh 

nhân Nihonkonden

162
Tăm bông lấy bệnh 

phẩm
Cái

1 que/ 

ống; 50 

que/ túi

3,000
Chất liệu ống, nắp, que bằng nhựa hoặc tương đương, đầu cotton, chiều dài tối thiểu 150mm, tiệt trùng bằng EO Gas 

hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

163 Tay khoan nhanh Bộ Hộp 1 bộ 1

*Thân bằng thép không rỉ

*Vòng bi sứ

*Hệ thống làm sạch đầu tay khoan (loại bấm)

*Phun sương đơn

*Van điều áp hơn

*Tích hợp van chống hút ngược bên trong tay khoan nhằm phòng ngừa nước chảy ngược từ ghế răng do hiện tượng 

lực âm

*Tay khoan có chữ ARV in trên phần cổ cũng như tem dán phía sau hộp đựng

*Phần chuôi tay khoan có in mã barcode

*Công suất 20wat 

*Tốc độ 350,000-450,000 vòng/phút

*Cỡ đầu ∅11.2x13.4 mm

164 Trâm gai Cái Vỉ 6 cái 100 Trâm gai dùng lấy sạch sợi tủy trong quá trình chữa tủy. 

165 Trụ cắm Pank Cái Túi 1 cái 25 Chất liệu Inox, dùng cắm pank

166 Túi Camera  Cái Túi 1 cái 700
Nguyên liệu: được làm từ ống nylon. Có dây buộc 2 ly; túi nylon 9cm x 14cm.

Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế đã được tiệt trùng bằng khí EO-Gas.

167 Túi đựng nước tiểu  Cái
Thùng 250 

cái
1,800

 Được làm bằng vật liệu nhựa PVC tráng Silicon dẻo dai và kín. Vô trùng, van xả một chiều chữ T, tuyệt đối không dò 

rỉ

- Có gắn phụ kiện khóa túi, khóa vặn ¾ vòng, dây dẫn dài 90cm có van chống trào ngược và có lắp đậy, đường kính 

ngoài 6.8mm, đường kính van tháo dịch 9.2 mm

- Tính năng chống trào ngược có lỗ treo, không gây độc hại không gây kích ứng các vạch chia dung tích đều, có lỗ 

treo túi và bảng ghi thông tin bệnh nhân

- Dung tích Túi 2000 ml, có vạch chia thể tích/25ml; Kích thước túi dài 28 cm,rộng 20 cm

- Được tiệt trùng bằng khí EO

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn: CE và ISO 13485:2016

168
Túi ép dẹt 

15cm*200m
Cuộn

4 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO, ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016

169
Túi ép dẹt 

20cm*200m
Cuộn

2 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO, ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016

170
Túi ép phồng 30cm 

*100m
Cuộn

2 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO

171

Vít hàm 2.4mm các 

cỡ (đồng bộ với nẹp 

hàm dưới)

Cái Túi 1 cái 60
Vít đk 2.4 dài  4/6/8/10/12/14/16/18mm màu trắng nguyên bản, đầu mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-

4V (tiêu chuẩn ASTM-F136);  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ trợ tuốc nơ vít 4 cạnh (đồng bộ với nẹp hàm)

172

Vít mặt 2.0mm các 

cỡ đồng bộ với nẹp 

mặt, gò má)

Cái Túi 1 cái 180
 Vít đk 2.0 dài  4/6/8/10/12/14/16/18mm màu trắng nguyên bản, đầu mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-

4V (tiêu chuẩn ASTM-F136);  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ trợ tuốc nơ vít 4 cạnh

173
Vòng đeo tay bệnh 

nhân
Cái Hộp 100 cái 1,000

Chất liệu PVC. Có các màu: xanh, hồng. Có chỗ ghi thông tin bệnh nhân. Có đục lỗ (12,14,16) . Có các cỡ 16in, 10in, 

11in, 12in. Có loại dùng cho trẻ sơ sinh, người lớn hoặc mẹ và con. Đóng gói 100 cái/hộp hoặc 50 cặp/hộp. Đạt TC 

ISO 13485:2016 , EC.
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 Dụng cụ chẩn đoán, 

phẫu thuật nội soi 

các loại và các cỡ, 

kèm linh phụ kiện 

đồng bộ

Bộ Hộp 1 bộ 1
	

Bộ tay cắt u bàng quang, tiền liệt tuyến, loại cắt chủ động bằng ngón trỏ.

Cộng: 174 khoản

 DANH MỤC VẬT Y TẾ NĂM 2023

STT Danh mục ĐVT
Số 

lượng
Thông số kỹ thuật

Quy 

cách 



1 Ampu bóp bóng cái Hộp/ 1 cái 10

1 bóp bóng bằng PVC 1630ml cho người lớn, 680ml cho trẻ em và 340ml cho sơ sinh. 1 Mặt nạ theo size tương ứng, 01 

Túi trộn khí Oxy 2000ml cho người lớn, 1600ml cho trẻ em và sơ sinh. 1 Dây dẫn Oxy 200cm. Có van điều chỉnh ánh 

lực 60 cmH2O cho người lớn. đối với trẻ em và sơ sinh là 40cmH2O. Các size khác nhau dùng cho các đối tượng khác 

nhau (người lớn, Trẻ em, sơ sinh). Ampu bóp bóng bằng tay dùng để hỗ trợ thông khí khi cấp cứu cho bệnh nhân mà 

không có sự hỗ trợ của các loại máy thở. Tiêu chuẩn EN ISO 13485: 2016

2
Băng dính lụa 5 x 

5cm
Cuộn Hộp 6 cuộn 1,900

Vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi cellulose acetate, số sợi 44x19,5 sợi/cm, keo Zinc oxide không dùng dung môi phủ 

đều. Nguyên liệu các nước G7. Lõi nhựa liền cánh bảo vệ.

3
Băng keo thử nhiệt 

độ hấp khô
cuộn

48 cuộn/ 

thùng
50

Kiểm soát tiếp xúc, Độ dày: 0.14 mm, Lực dính trên thép: 7N/25 mm, Độ kéo dãn: 107N/25 mm, Thông số "đạt" khi chỉ 

thị chuyển sang màu nâu.

4
Băng keo thử nhiệt 

độ hấp ướt
Cuộn Túi 1 cuộn 50

- Băng keo chỉ thị nhiệt với vạch mực chuyển màu giúp xác định gói dụng cụ đã qua tiếp xúc với quá trình tiệt khuẩn 

hay chưa

- Vạch chỉ thị sẽ chuyển từ màu vàng sang màu đạm hơn và đen sau khi qua tiệt khuẩn bằng hơi nước

- Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121ᵒC và 132-134ᵒC

- Thiết kế băng giấy phủ keo dính Acrylic và vạch mực chỉ thị hóa học. Thành phần không chứa chì nên không gây 

độc hại.

- Kích thước: 24mm x55m

5
Băng xô y tế 2,5m x 

10cm 
Cuộn

Túi 10 

cuộn
7,000

Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao.

Đặc tính:

- Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên;

- Độ ẩm: <8%;

- Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính;

- Không có tinh bột hoặc Dextrin;

- Các chất tan trong nước: 0,5% ;

- Kích thước 10cm x 2,5m.

Đóng gói: 20 cuộn/gói, KVT

Đạt TCVN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015

6
Băng xô y tế 2,5m x 

5cm 
Cuộn

Túi 10 

cuộn
7,500

Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao.

Đặc tính:

- Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên;

- Độ ẩm: <8%;

- Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính;

- Không có tinh bột hoặc Dextrin;

- Các chất tan trong nước: 0,5% ;

- Kích thước 5cm x 2,5m.

Đóng gói: 20 cuộn/gói, KVT

Đạt TCVN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015

7 Bẩy thẳng Chiếc Túi 1 cái 6 Bẩy răng bằng inox, túi 1 cái. Bẩy thẳng, khuỷu tay trái hoặc khuỷu tay phải.

8 Bình CO2 Bình Bình 40 lít 40 Chất lượng 99.5% dung tích bình 40 lít, áp suất 135 bar ± 3%

9 Bình oxy  10l Bình Bình 10 lít 128 Chất lượng 99.5% dung tích bình 10 lít, áp suất 135 bar ± 3%

10 Bình làm ẩm oxy Cái túi 1 cái 5 bao gồm: 1 bình tạo ẩm có lõi lọc không khí+1 dây thở mũi. 

11 Bộ đặt nội khí quản bộ Hộp 1 bộ 3 Có 4 lưỡi dao các cỡ khác nhau

12
Bộ dây máy điện tim 

6 cần
Bộ Túi 1 bộ 7 Bộ dây gồm 10 đầu dây, 6 cái dùng cho ngực và 4 cái dùng cho chân tay

13 Bộ gây tê màng cứng bộ Hộp 10 bộ 400

Kim 18G dài 90mm có cánh và vạch đánh dấu mỗi 1cm; được mài mặt trong giảm sắc chống đứt gãy và luồn catheter 

dễ dàng hơn.

- Catheter cỡ 20G dài 1000mm có cản quang vật liệu 100% Polyurethane tương thích sinh học và chịu được lực kéo 

giãn cao nhất; đầu tip đóng và có 3 lỗ bên lan tỏa thuốc

- Bộ phận kết nối catheter dạng vặn xoắn 2 chiều chống tuột và tắc ống thông mà vẫn tháo lắp kết nối dễ dàng

- Bơm tiêm LOR 10ml thiết kế miếng đệm đôi giảm kháng lực và thao tác rất nhẹ nhàng trơn mượt

- Phụ kiện filter lọc khuẩn 0.2 micron

- Tiêu chuẩn ISO 13485; CE

14
Bộ protaper sửa 

soạn ống tủy
bộ

Bộ 1 Vỉ , Vỉ 

6 cây
3 Protaper máy sửa soạn ống tuỷ trong điều trị nội nha

15 Bộ rửa dạ dày kín Bộ Túi 1 bộ 20

 Công dụng: hỗ trợ trong việc súc, rửa dạ dày bằng một hệ thống khép kín

Làm từ mủ cao su tự nhiên

Được đóng gói riêng lẻ trong từng túi

16 Bơm Karrman Chiếc Túi 1 bộ 1

Bơm hút thai 1 van với Áp lực hút chân không ổn định: 609.6-660.4 mmHg. Thể tích bơm 60ml. Tay cầm thuận tiện, dể 

sử dụng bằng 1 tay. Van có khóa nút bấm có tác dụng giữ và giải phòng áp lực chân không. Đai hãm cổ bơm giữ cho 

Piton không bị tuôt khỏi ống bơm. 

Thành phần gồm: 01 bơm 60ml/ 1 gioăng cao su chữ 0/ 01 lọ silicon y tế bôi trơn 5 ml 

Bộ bơm được khử khẩn bằng Ethylene-oxide. Đóng gói: 01 bộ/ gói, được sử dụng với ống hút mềm Karmen 4 –7mm, 

để hút thai và sinh thiết nội mạc tử cung 

17 Bơm  tiêm 50ml Cái Hộp 100 cái 2,800

 - Dung tích: 50ml

- Xy lanh: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức 

khỏe. Có vạch chia dung tích rõ ràng, đốc nhỏ lắp vừa kim, sử dụng được cho máy bơm tiêm điện.

- Pít tông: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức 

khỏe. Có khía bẻ gãy để hủy chống sử dụng lại.

- Gioăng: Nguyên liệu nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, mềm, tạo độ kín khít giữa pít tông với xy lanh, không gây độc, 

không ảnh hưởng sức khỏe.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)

- Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

18 Bơm tiêm 10ml Cái Hộp 25 cái 90,000

- Xy lanh 10ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

19 Bơm tiêm 1ml Cái Hộp 100 cái 5,000

- Xy lanh 1ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

20 Bơm tiêm 5 ml Cái Hộp 100 cái 170,000

- Xy lanh 5ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

21 Bóng đèn hồng ngoại Cái Hộp 1 cái 20 Dùng cho đèn hồng ngoại chân cao

22 Bông hút Kg Túi 1 kg 380 Thành phần: 100% bông xơ thiên nhiên, trải qua quá trình loại bỏ chất béo và tẩy trắng

23 Bông miếng 2x2cm Kg Gói1 kg 5

Sản phẩm được sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên, có độ thấm hút cao. Bông được cắt thành miếng 

nhỏ kích thước 2cm x 2cm hoặc 3cm x 3cm  đồng đều về kích thước và trọng lượng. Tốc độ hút nước: 

Thời gian chìm ≤ 5 giây. Độ ẩm: ≤ 8%; Độ acid và độ kiềm: Trung tính; Hàm lượng chất béo: Không vượt 

quá 0.5%. Được đóng kín trong bao PE in đầy đủ thông tin về sản phẩm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

24
Bột bó liền 10cm x 

2,7m
Cuộn

Thùng 120 

cuộn
550

 Mô tả: Kích thước 10cm x 2.7m. Sản xuất bởi bột thạch cao được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gạc thấm. Khả năng 

thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn. Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt trong một túi 

cách nước. Thời gian đông kết nhanh: khoảng 3-5 phút.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485

- Quy cách: 120 cuộn/thùng

25
Bột bó liền 

7,5cmx2,7m
Cuộn

Thùng 240 

cuộn
100

 Mô tả: Kích thước 7,5cm x 2.7m. Sản xuất bởi bột thạch cao được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gạc thấm. Khả năng 

thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn. Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt trong một túi 

cách nước. Thời gian đông kết nhanh: khoảng 3-5 phút.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485

- Quy cách: 240 cuộn/thùng

26
Cân sức khỏe có 

thước đo chiều cao
Cái Hộp 1 cái 4 Cân nặng 150kg KT 30cmx40cm, có bàn cân và cột cân điện tử

27 Canuyn mayor l cái Hộp 50 cái 340
Chất liệu nhựa tốt dẻo, độ cong thích hợp. Trơn láng không gây tổng thương, không gây kích ứng da. Tiệt trùng 

bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng đơn vị nhỏ nhất. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

28
Canuyn mở khí quản 

2 nòng các số
Bộ Hộp 1 cái 5

Mở khí quản 2 nòng  có bóng, có cánh, không lỗ thông khí các số (7,7.5,8,8.5,9, 10). Bộ bao gồm ống mở 

khí quản Blue Line Ultra có cản quang có bóng, 2 nòng trong, 01 dây cố định mở khí quản, 01 cây chổi vệ 

sinh nòng trong và nhãn ghi chú đi kèm

29
Catheter TMTT 3 

nòng
Cái

50 chiếc/ 

thùng

1 chiếc/vỉ

10

Bộ tiêm truyền tĩnh mạch trung tâm 3 nòng- Bộ kit đầy đủ

Catheter 7Fr,15cm hoặc 20cm hoặc 30cm; G16/G18/G18, chất liệu polyurethane có cản quang, có maker định vị

dây dẫn Guidewire  0.035", 60cm, đầu J mềm dẻo, linh hoạt, chống gẫy gập, có khả năng dò điện cực để định vị bằng 

sóng ECG 

Cây nong Tisue Dialator 8FrX 9cm. Bơm tiêm 5ml,  Kim dẫn đường thẳng ( V) 18Gax 7cm

Đầu nối catheter có valve 2 chiều tránh nhiễm khuẩn

Vô trùng EO, ISO-TUV, CE-TUV, CFS Châu Âu (Hà Lan)

30
Chỉ Catgut các số (2/0-

5/0)
sợi 12 sợi/ hộp 580

Chỉ dài 75cm màu xanh, kim tam giác, cong 3/8. Chỉ số 1/0 vòng kim 40mm, chỉ số 2/0 vòng kim 26mm, chỉ 3/0 vòng kim 

26mm, chỉ số 4/0 vòng kim 20mm, chỉ số 5/0 vòng kim 15mm,  

31
Chỉ liền kim Nylon 

số 2/0
Sợi Hộp 24 vỉ 1,000

Chỉ Carelon (Nylon) số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền 

dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 

2016

32
Chỉ liền kim Nylon 

số 3/0
Sợi Hộp 24 vỉ 1,300

Chỉ Carelon (Nylon) số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền 

dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 

2016

33
Chỉ phẫu thuật 

PROLENE các số 
sợi Hộp 12 vỉ 600

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 5/0 dài 75cm, 2 kim bằng hợp kim ETHALLOY thân 

tròn đầu tròn RB-2 dài 13mm 1/2 vòng tròn. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự 

chắc chắn và an toàn

34
Chỉ tiêu nhanh 

Vicryl các số 1.0 
sợi Hộp 12 vỉ 1,900

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910,  lớp vỏ 50% polyglactin 370 & 50% chất bôi trơn Calcium 

Stearate, chỉ số 1, dài 90cm, kim tròn đầu tròn CT, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng 

thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài  40 mm, 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 

ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày . 

35

Chỉ tiêu nhanh 

Vicryl các số 2.0, 

3.0, 4.0

sợi Hộp 12 vỉ 1,600

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate 

số 2/0 dài 75cm, kim tròn đầu tròn SH Plus, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép 

Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 26 mm 1/2 vòng tròn.  Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 

50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, 

CFS.

36
Chỉ Vicryl rapide số 

2
Sợi Hộp 12 vỉ 800

Chỉ tan nhanh tổng hợp Polyglactine 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium 

Stearate số 2/0 dài 90cm, kim tròn đầu cắt V-34 có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép 

Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 36 mm 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương : 50% sau 5 ngày,  0% 

sau 10 - 14 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn 42 ngày.

37
Chổi cọ ống nghiệm 

loại to
Cái Túi 10 cái 100 Chổi lông bàng nhựa, Dùng rửa ống nghiệm trong y tế

38

Cold Snare 15mm 

(Dây cắt đốt polip 

dạng thòng lọng)

Cái 10 cái/hộp 10
Lọng cắt polyp hình oval, tích hợp tay cầm, 

đường kính kênh làm việc tối thiểu 2.8mm, chiều dài làm việc 2300mm, 

đường kính lọng có độ mở tối đa 15mm 

39 Côn giấy Hộp
Hộp 100 

cây
6 Côn giấy dùng trong trám bít ống tủy nội nha. 

40
Côn guttarpecha số 

35
Hộp Hộp 120 cái 20

- Côn phụ dùng trám bít ống tủy trong điều trị nội nha.

- Sử dụng kết hợp với cone chính để trám bít ống tủy.

- Size 35.

41
Con sâu máy thở  

(Ống nối dây thở)
Cái

250 cái 1 

thùng
70

Chất liệu bằng nhựa PVC

- Dạng lò so, dùng cho máy thở

- Đường kính đầu nối trên: Đường kính trong 15mm, đường kính ngoài 22mm

- Đường kính đầu nối dưới 15mm

- Được tiệt trùng bằng khí EO

- Kích thước: Chiều dài ≥ 15cm

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016, CE

- Cổng lấy khí có nắp đậy cố định. Sản phẩm được tiệt trùng.

42
Cóng đựng huyết 

thanh
Cái Túi 500 cái 20,000 Thích hợp cho Máy Hitachi, Chất liệu nhựa PS. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2003; CE

43
Đai chấn thương cột 

sống thắt lưng
Cái Túi 1 cái 20

Sản phẩm là sự kết hợp của hệ thống thanh nẹp đàn hồi được uốn theo đường cong cơ thể và chất liệu chun thoáng 

khí. Hai dây chun ở hai bên có tác dụng bó chặt sản phẩm vào vùng thắt lưng, các cỡ: S, M, L, XL, XXL. ISO 13485 : 

2012

44 Đai cố định khớp vai Cái Túi 1 cái 20
Làm từ đệm mút có lỗ thoáng khí, vải cotton và hệ thống băng nhám dính giúp cố định phần khớp vai ở tư thế điều 

trị. Các cỡ: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL. ISO 13485 : 2012

45 Đai số 8 H1 Cái Túi 1 cái 20
Làm từ đệm mút, vải cotton, da, dây đai và băng nhám dính, thiết kế định hình ôm quanh phần xương đòn và nách, 

ISO 13485 : 2012

46
Dao cắt tiền liệt 

tuyến đủ bộ
bộ

Hộp 1 

chiếc
5

	

Điện cực cắt đốt đơn cực hình vòng, gập góc, dùng với vỏ đặt cỡ 24/26 Fr.

47 Dao điện dùng 01 lần Cái Túi 1 cái 400
Dùng cho các loại dao mổ điện cao tần, sử dụng 1 lần, chiều dài dây 3m, kiểu giắc cắm: giắc dẹt 3 chân, 2 nút bấm cắt 

và cầm máu.

48 Đầu côn vàng Cái
Túi 1000 

cái
20,000

Đầu côn vàng dung tích 200 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với 

các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE

49 Đầu côn xanh Cái Túi 500 cái 10,000
Đầu côn xanh dung tích 1000 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với 

các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE

50
Đầu thắt tĩnh mạch 

thực quản
Cái Túi 1 cái 20

	

Đầu thắt tĩnh mạch thực quản 6 vòng thắt

51 Dầu tra tay khoan Lọ Chai 550 ml 1

*Dầu tra tay khoan Hi-Clean Spray chứa hoạt chất làm sạch và bôi trơn cao cấp

*Sử dụng trước khi hấp sấy

*Bảo quản ở nơi thoáng mát,tránh ánh sáng trực tiếp

52
Dây chun dồn máu-

dây garo
Cái Túi 10 cái 230 băng thun y tế 3 móc 10x4,5 ( độ dài kéo dãn)

53
Dây dẫn dịch dùng 

cho máy truyền dịch
cái Túi 1 cái,  1,500

Chất liệu PVC trong suốt, dễ quan sát dịch truyền, không bám bọt khí khi truyền. Độ bền cao, máy truyền dịch có thể 

ép lên nhiều ngày mà không bị dập gãy nát, rò rỉ, bám bọt khí. Sản phẩm Không chứa Latex, DEHP. Không sinh 

nhiệt/sốt trong quá trình truyền. Loại 20 giọt/ 1mL, kích thước lỗ lọc 40µm, chiều dài dây 213 cm. Loại dây chuyên 

dùng cho máy truyền dịch. Có đường kính ống đồng đều, độ cứng và độ mềm dẻo của dây phù hợp không ảnh 

hưởng tới áp lực báo tắc nghẽn đường truyền.

54 Dây hút nhớt các số chiếc Túi 10 cái 3,400
Các số  6,8,10,12,14,16,18. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Độ dài 500 mm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

55 Dây máy điện châm dây Túi 10 dây 150 Dây dài 1,5m dùng cho máy dùng điện châm

56 Dây nối bơm điện Cái Túi 1 cái 2,200

- Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC, không chứa Latex, không chứa DEHP, dây mềm, chịu đựoc áp lực cao.

- Độ dài dây 75 cm,  đường kính dây ID/OD 3.0/4.0mm1.0mm/2.5mm  

- Đầu nối khóa ren (luer lock), khóa bảo vệ (cap connector), ống chống xoắn.

- Sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO 100%. 

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE 

57
Dây nối điện máy 

Monitoring
cái Túi 1 cái 8 Dây cáp điện tim Monitor. Tương thích với máy theo dõi bệnh nhân Nihonkonden

58 Dây nối Oxy 2 đầu Cái Túi 1 cái 200

Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 2.000mm, thành trong lòng ống dây có hình sao, có tác dụng 

chống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đè bẹp hay bị gẫy gập, hai đầu dây được gắn phễu. Môĩ dây được 

đóng vào 01 túi.

59
Dây thở oxy 2 nhánh 

NL,TE
Cái

Túi 1 cái, 

thùng 100 

cái

4,000

-  Làm từ nhựa PVC nguyên sinh tráng silicon y tế an toàn, tiệt khuẩn, không độc hại

- Dây mềm. Thành trong lòng ống dây có hình sao có tác dụng chống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đề 

bẹp hay bị gẫy gập. Một đầu gắn phễu, một đầu gắn co 2 nhánh. Chiều dài dây thở oxy 2mTiệt trùng bằng khí EO

- Gồm các size : S, L

- Quy cách: 100 cái/thùng

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE, 

FDA.

60 Dây truyền dịch  Bộ
Túi 1 bộ, 

Thùng 500 

bộ

50,000

 Làm từ chất liệu PVC, mềm, dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không chứa chất gây sốt, không gãy gập khi  bảo quản và sử 

dụng.

-	Chiều dài dây chính 150cm, tổng chiều dài 180cm

-	Kim truyền tĩnh mạch làm bằng chất liệu thép không gỉ, kim xuyên nút chai làm bằng nhựa ABS 

-	Loại kim: một cánh bướm

-	Màu sắc phân biệt theo size kim

-	Size kim: 20G, 21G, 21*1 ½, 22G, 23G

-	Có khoá điều chỉnh tốc độ truyền dịch. Đầu nối kim Lure lock để khoá chặt kim

-	Bầu đếm 20 giọt  tương đương với (1±0,1) mL[(1±0,1)g].

-	Màng lọc dịch: Màng lọc có hiệu suất lọc không dưới 95% đối với các hạt có kích thước trên 15µm trong không khí.

-	Cổng thoát khí có màng lọc vi khuẩn

-	Tiệt trùng bằng khí EO

61 Dây truyền máu Bộ

Túi 1 bộ 

Thùng/

400 bộ

500

Sử dụng cho việc truyền máu.

' - Cùng với chất liệu dẻo chống gấp gãy, trong suốt giúp hiển thị rõ ràng.

- Ống nhựa PVC y tế với độ dài tiêu chuẩn là 180cm.

- Có air vent và đầu gắn kim Luer Lock kim tiêm 18Gx1 ½’’. Có kết nối cao su.

- Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh.

- Kim tiêm chất lượng cao giúp giảm thiểu cảm giác đau khi luồn kim, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh không có gờ sản 

xuất từ vật liệu không gỉ, không bị cặn trong, có nắp đậy bảo vệ.

- Bầu đếm giọt có màng lọc

- Sản phẩm tiệt trùng EO, chỉ dùng một lần.

'- Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

- Đóng gói: 01 cái/bịch. 400 Cái/ Thùng. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/ EN ISO 13485: 2016

62 Đè lưỡi gỗ Cái

 Hộp 100 

chiếc; 

50 hộp/ 

kiện. 

19,000

Thành phần cấu tạo: 

- Que đè lưỡi gỗ: Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. Gỗ được hấp chín trước khi đưa vào 

sản xuất và sấy khô, đánh bóng khi ra thành phẩm nên đạt độ cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử dụng.

- Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)  ISO 

13485: 2016; ISO 

14001: 2015;

ISO 9001:2015

63 Đèn cực tím Cái Túi 1 cái 2
Bộ bóng đèn cực tím (treo tường)

- Nguồn: 220V 

- Bao gồm: Máng đèn 60cm, công xuất bóng 18w - 20 w, MODE: DCT

64 Đèn hồng ngoại Cái Hộp 1 cái 15 Đèn hồng ngoại chân cao, thay đổi độ cao đèn từ 1-1,7m, đã bao gồm bóng đèn hồng ngoại

65 Eugnol Lọ Lọ 30ml 4

Dung môi hòa cùng với vật liệu trám răng

Dung dịch dầu Eugenol tinh khiết dùng để làm dịu cơn đau răng nhẹ và để tạo hợp chất giảm đau cho răng với ocide 

kẽm (Zinc Oxide)

Giảm đau răng

Trộn với Oxide kẽm để tạo hợp chất giảm đau

66
File nong, rũa ống 

tủy số 35
Hộp Hộp 6 cái 10 giũa nha khoa có chuôi dùng để mở rộng khe tủy 31mm # 35

67 Fuji 1 lọ 35 gam Lọ Lọ 35g 2 Xi măng trám răng. Hộp gồm 35g bột và 20g nước

68 Gạc hút y tế Mét
Kiện 1.000 

mét
41,000

Gạc hút y tế kích thước 0,75 ~ 0,85 m, 1000m/ kiện

- Sản phẩm được dệt bằng sợi bông 100% cotton, không có bụi và sợi lạ.

- Được tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố.

- Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột và Dextrin, không có xơ mủn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng.

- Sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO Gas

69 Gạc TP 10x10x6 lớp miếng
Gói 10 

miếng
30,000

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m2. Tẩy trắng bằng oxy già, không có 

độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước 

<0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất 

béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 

2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

70 Gạc TP 30x40x6 lớp miếng Gói 5 miếng 6,000

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có 

độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước 

<0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất 

béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 

2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế

-Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

71 Găng tay khám ngắn đôi Hộp 50 đôi 172,000

hiều dài: 240mm min

hàm lượng bột: 10mg/dm2

Hàm lượng protein: 200μg/dm2

Sức kéo: Trước lão hóa: 6N min

Sau lão hóa: 6N min

 

72
Găng tay vô khuẩn 

số 7.0,7.5
Đôi Hộp 50 đôi 11,500

Chiều dài: 280+/-5 min

Hàm lượng bột: 10mg/dm2

Hàm lượng protein: 200μg/dm2

Sức kéo: Trước lão hóa: 24Mpa min

Sau lão hóa: 18Mpa min

73 Gắp nha khoa cái Túi 1 cái 20 Chất liệu thép không gỉ; Dụng cụ dùng trong nha khoa

74 Gíá treo sát khuẩn Cái Túi 10 cái 5 Chất liệu INOX dùng treo chai dung dịch sát khuẩn 1 lít

75 Gíá để ống nghiệm Cái Túi 10 cái 50 Chất liệu INOX dùng để ống nghiệm lấy mẫu XN

76
Giấy điện tim 6 cần 

có dòng kẻ
Tập Túi 1 tập 2,000

  Dạng tệp

- Kích thước 110mm * 140mm * 142 tờ, loại có dòng kẻ, tương thích với máy điện tim 6 cần hãng Nihon Koden, 

Fukuda.

- Có bao bì bảo vệ. Quy cách: 60 tập/thùng

- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, CE

77 Giấy in ảnh siêu âm Cuộn
Hộp 10 

cuộn
1,000

Giấy in kết quả dùng trong chẩn đoán y khoa, giấy in mật độ cao. Kích thước 210 mm (W) x 25 m. Đã có phân loại 

trang thiết bị y tế. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; EN 60601-1:2006 + A1:2013.

78
Giấy in Monitor sản 

khoa
Tập Túi 1 Tập 100 Giấy in nhiệt kích thước  150 mm x100 mm x 200   

79 Giấy in nhiệt cuộn Túi 1 cuộn 100 Giấy in nhiệt kích thước 57mm dùng cho máy in nhiệt

80

HA cho Monitor 

theo dõi bệnh nhân 

Drager

cái 1 cái/hộp 5 Bao đo huyết áp các cỡ dùng nhiều lần cho máy theo dõi bệnh nhân

81

HA cho Monitor 

theo dõi bệnh nhân 

Nihon Kohder

cái 2 cái/hộp 5 Bao đo huyết áp các cỡ dùng nhiều lần cho máy theo dõi bệnh nhân

82 Hộp bông cồn Hộp Túi 1 cái 50 Chất liệu INOX, Đường kính 8

83 Hộp hấp inox Cái Túi 1 cái 2 Chất liệu INOX, Đường kính 26

84 Hộp inox 10x22 Cái Túi 1 cái 3 Chất liệu INOX, hình hộp chữ nhật 10x22x5

85

Hộp Inox tròn hấp 

bông  sản khoa KT 

30*32cm

Cái Hộp 1 cái 2 Chất liệu INOX, hình tròn KT 30*32cm

86 Huyết áp Nhật Cái Hộp 1 cái 30

Huyết áp đồng hồ - Kỹ mã hiệu : No.500-V

Nhãn hiệu : ALPK2

Hãng sản xuất: Tanaka Sangyo Co., Ltd

Nước sản xuất : Nhật Bản

Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE

Hàng mới : 100%; theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Cấu hình của huyết áp 500V:

- 01 đồng hồ đo áp lực

- Hệ thống bơm khí : 01 bóng bơm khí; 02 ống dẫn khí; 01 van xả khí

- 01 dải băng cuộn tay bằng cotton, dành cho người lớn kích thước 140x500mm

- 01 bao hơi cao su kích thước 120x220mm

- 01 túi đựng giả da

87 Kẽm oxyd Lọ Lọ 110 g 1 Zinc oxide tinh khiết dùng trong nha khoa. Dùng kết hợp với dung dịch eugenol.

88 Kéo các loại cái Túi 1 cái 50 Chất liệu inox, không rỉ KT: 16cm

89
Kéo bóc tách nhỏ 

cong 10 cm
Cái Túi 1 cái 35 Chất liệu inox, không rỉ KT: 14cm

90 Kẹp phẫu tích Cái Túi 1 cái 20 Chất liệu INOX y tế dài 16 cm

91 Kẹp rốn Cái Gói 1 cái 1,500 Chất liệu: Bằng nhựa y tế. Đã tiệt trùng bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.

92 Khẩu trang giấy Cái Hộp 50 cái 80,000

Khẩu trang y tế được sử dụng để ngăn bụi, vi khuẩn trong và ngoài lĩnh vực y tế, có số lớp tùy thuộc yêu cầu sử 

dụng (Khẩu trang 3 lớp, 2 lớp than hoạt tính…),

 Thành phần cấu tạo: Vải không dệt, Giấy vi lọc, Lớp than hoạt tính, Thanh nẹp mũi làm bằng kẽm, Dây thun đeo tai, 

Che phủ miệng và lọc khuẩn, bụi bẩn, khi tiếp xúc với môi trường dịch bệnh, độc hại nguy hiểm. đáp ứng tiêu chuẩn 

đạt TCVN 8389-1 : 2010 hoặc TCVN 8389-2 : 2010; ISO 13485.

93 Khay inox 30x22 Cái Túi 1 cái 10 Chất liệu INOX kt 30x22

94 Khóa ba chạc Cái
Hộp/

50 cái
900

Khóa 3 chạc chống nứt gãy, rò rỉ khi truyền . Chịu được áp lực cao. Không có chất DEHP. * Có Luer Lock tạo kết nối 

chắc chắn. Hạn sử dụng: 5 năm. Khóa chịu áp lực lên đến 7 bar. Ống kết nối: I.D.: 3.0mm O.D.: 4.1mm. Tiêu chuẩn ISO 

13485: 2016

95
Kim  lấy thuốc các 

G18, G25
Cái Hộp 100 cái 100,000

- Kim: được làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken.

- Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt. 

- Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicone. 

- Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an 

toàn khi sử dụng. 

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

- Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, không có độc tố và chất gây sốt, không có chất DEHP.

96 Kim bướm G23 Cái Hộp 100 cái 15,000
Khử trùng bằng khí E.O, vô trùng, không độc, không gây sốt. Chất liệu làm thân kim bằng thép không gỉ độ cứng cơ 

khí và không bị oxy hóa. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

97
Kim cấy chỉ ( kim 

đẩy chỉ)
cái   5 kim/vỉ 50 Kim châm cứu vô trùng dạng vỉ giấy (dùng đẩy chỉ): Kim đốc thép không gỉ, kích thước: 0.33*33mm  

98
Kim châm cứu số 5, 

6
Cái Túi  100 cái 24,000 Kim châm cứu vô trùng dùng 1 lần

99
Kim chọc dò gây tê 

tủy sống G25
Cái Hộp 25 cái 700

Kim gây tê tủy sống đầu kim có 3 mặt vát sắc dài 88mm.Thiết kế lăng kính pha lê phản quang trong chuôi kim. Lăng 

kính có màu sáng bạc trước khi có dịch não tuỷ chảy ra, lăng kính chuyển sang trong suốt khi có dịch não tuỷ chảy 

ra. Các số: G18, G20, G22, G25, G27.

100
Kim lấy máu mao 

mạch
cái

25 cái/ gói, 

4 gói/ hộp
1,000 Lắp vào đầu bút chích máu cho các máy đo đường huyết

101
Kim luồn  các số 18, 

20, 22
Cái Hộp 100 cái 36,000

Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cổng các cỡ: 18G-22G

Catheter bằng chất liệu FEP/ETFE, có đường 2-3 cản quang BASO4.

Mũi kim sắc bén, bằng thép không gỉ của Nhật Bản, tráng silicon tránh vỡ thành mạch, dễ lấy ven và giảm đau

TCCL: ISO 13485, CE. Tiệt trùng bằng khí EO gas

 [18G; Ø (1,3 x 45)mm; 95ml/ phút]; [20G; Ø (1,1 x 32)mm; 61ml/ phút]; [22G; Ø (0,9 x 25)mm; 36ml/ phút]; ISO 13485, CE

102 Kim luồn  Số 24 cái 50 cái / hộp 9,000

Kim có đầu bảo vệ an toàn bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn vắt chéo tự động bịt đầu kim. 

- Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén, dễ lấy ven và giảm đau.

- Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng.

- Ống catheter có 4 vạch cản quang làm từ chất liệu PTFE/ Teflon, FEP, PUR nhựa y tế tương thích sinh học có tính 

đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim giúp dễ dàng lấy ven, gây tổn thương ít, ít đau.

- Kim có cánh có cổng bơm thuốc bổ xung, nắp đậy dạng bật rễ dàng.

- Khoang báo máu thiết kế trong xuất giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven, màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết 

lập đường truyền.                                                                            Khử trùng bằng khí EO( Ethylene Oxide).

- Thời gian lưu kim tối đa 96 giờ.    

Kim 24G; Ø (0,7 x 19) mm; Flow/ Rate 18ml/ min.

103 Kim tiêm cầm máu Cái Hộp 5 cái 5 Kim chích cầm máu dùng 1 lần, 25G/4mm, 5 cái/hộp

104 Kim tiêm nha khoa Cái Hộp 100 cái 1,500
Kim sắc nhọn nhờ sử dụng công nghệ cắt vát 2 lần. Cỡ kim được phân biệt bằng màu sắc trên đốc kim theo tiêu 

chuẩn ISO. Cán kim dài dễ cầm khi chọc nhiều vùng ven khác nhau. Cỡ kim: 27Gx13/16. Quy cách đóng gói: 100 

cái/hộp, đóng gói từng chiếc bằng vỏ nhựa cứng đảm bảo an toàn.

105 Lam kính Hộp Hộp 72 cái 20 size: 25.4x76.2mm, độ mỏng 1-1,2mm,

106
Lọ đựng phân có 

nắp đậy
Cái 100 lọ/ túi, 1,000

Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP tinh khiết 100%, dung tích 60ml, Nắp màu đỏ. Có nhãn Sử dụng nhựa trung tính 

không phản ứng với các loại hóa chất bên trong,

107
Lọ nhựa các kích cỡ 

( Pv giải phẫu bệnh)
Cái 50 lọ 1 túi 500 Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP  dung tích 200ml đựng bệnh phẩm

108
Lưỡi dao tiểu phẫu 

các cỡ
cái Hộp 100 cái 2,500

Dao sắc. Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma. Các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22. Các rãnh dọc lưỡi dao 

tương thích với mọi loại cán dao mổ tiêu chuẩn fitment số 3 và số 4 cũng như là 3L, 4L & 7... do bất kỳ công ty nào 

sản xuất. Đóng gói 1x100 cái/hộp. Tiêu chuẩn ISO 13485

109
Mast bóp bóng 

người lớn
cái Túi 1 cái 1

Có các cỡ từ 0-5. Có vòng nhiều màu sắc để phân biệt các kích cỡ. Phần đệm ôm sát mặt có van 1 chiều điều chỉnh 

được.

110 Mast khí dung các số cái Túi 1 cái 200

Làm từ nhựa PVC an toàn, không gây kích ứng, bề mặt mềm mại, mịn màng, trong suốt

- Thiết kế thích hợp với tất cả các loại máy khí dung

- Có dụng cụ chứa thuốc. Dây dẫn chính có chiều dài 2m

- Mặt nạ có dây đeo. Bầu đựng thuốc từ 2ml -> 6ml. Tốc độ phun sương từ 0.60ml -> 0.70ml/phút. Giọt phun sương từ 

0.010ml -> 0.014ml/giọt. 

- Bao gồm mặt nạ, khí dung, ống oxy, thắt lưng đàn hồi, nhôm flake và kết nối. Sản phẩm được dùng để quản lý thuốc 

cho người bệnh dưới dạng một sương mù hít vào phổi.

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE 

- Gồm các size : S, M, L, XL

111
Mast thanh quản sơ 

sinh
Cái Túi 1 cái 5

  	

Mặt nạ thanh quản số 1, dành cho bệnh nhân dưới 5kg

112
Mast thở oxy  không 

túi
Cái Túi 1 cái 85

- Làm từ nhựa PVC nguyên sinh an toàn dẻo, mềm, trong suốt

- Mặt nạ oxy gồm mặt nạ thở oxy có kẹp mũi có thể điều chỉnh và dây thun đeo, dây có chiều dài 2m, ống dây chống 

vặn xoắn

- Mặt nạ đơn giản được sử dụng cho các bệnh nhân cần nhiều oxy hơn so với qua ống thông. Tốc độ dòng chảy cho 

mặt nạ đơn giản là từ 4 đến 8 LPM (4-8L/min)

- Tiệt trùng bằng khí EO

- Gồm các size : XL, L, M, S

- Quy cách: 100 cái/ thùng.

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE,   

113 Mast thở oxy có túi  Cái Túi 1 cái 170

- Làm từ nhựa PVC y tế mềm, trong suốt, dây không bị vặn xoắn

- Được thiết kế cho việc truyền khí oxy qua đường miệng với mức độ tập trung oxy cao. Độ tập trung oxy: 95%-100% 

với dòng chảy oxy là 5-8l/phút

- Là dụng cụ kết nối giữa hệ thống cung cấp khí oxy với bệnh nhân, giúp lượng khí oxy được cung cấp đầy đủ cho 

người sử dụng. 

- Mask kèm dây đeo đàn hồi, có túi hít lại; dây nối dài 2m, túi trữ khí 1000ml. Đầu nối tiêu chuẩn. Không Latex

- Gồm các size : XL, L, M, S

- Quy cách: 100 cái/ thùng, tiệt trùng bằng khí EO,  Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016, CE, FDA

114 Mặt gương nha khoa Chiếc 1 Chiếc/túi 2
Có thể hấp sấy được, chống mờ.

- Chứng chỉ ISO 9001, 13485

115 Mũ blu giấy Cái Túi 1 cái 15,000

Vải không dệt polypropylen cao cấp 

Màu xanh đồng đều, không loang bẩn, ko dính tạp chất. 

Không kích ứng da 

2.9g – 3.8g/ 1cái. 

Độ co giãn tốt. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO  9001; ISO 13485; chứng nhận cGMP- FDA 

116
Mũi khoan kim 

cương
Cái Vỉ  5 cái 30

Phủ 3 lớp kim cương chắc chắn

- Chống rung hiệu quả giúp gia tăng tuổi thọ tay khoan

- Đồng trục tuyệt đối

- Không sinh nhiệt

- Tốc độ tối đa cho phép 450.000 vòng/ phút.

117
Nẹp chấn thương 

cẳng tay H5 
Chiếc Túi 1 cái 20

Sản phẩm được sản xuất từ chất liệu vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông, các thanh nẹp bằng hợp kim nhôm 

bản to cùng với hệ thống khóa Velcro, các cỡ: S, M, L, XL. S, M, L, XL.              ISO 13485 : 2012

118
Nẹp chấn thương gối 

H3
Chiếc Túi 1 cái 20

Sản phẩm là sự kết hợp của 4 thanh nẹp hợp kim nhôm định hình, tấm đệm mút và vải tự dính, hệ thống băng nhám 

dính giúp dễ sử dụng, dễ điều chỉnh. KT 40cm, 50cm, 60cm, 70cm (S, M, L, XL). ISO 13485 : 2012

119
Nẹp chống xoay H1-

ngắn
Chiếc Túi 1 cái 20

Gồm bản nẹp hợp kim nhôm đàn hồi được

 uốn theo độ cong của bàn chân và cẳng chân với một bản nẹp hợp kim nhôm đặc biệt, chịu lực tốt xoay ngang có 

tác dụng chống xoay, sản phẩm được bao bọc bởi đệm mút và vải cotton, cố định vào chân bởi hệ thống băng nhám 

dính. ISO 13485 : 2012

120 Nẹp cổ cứng H1 Cái Túi 1 cái 20
Làm từ chất liệu mềm, nhẹ.  Gồm 2 mảnh riêng biệt được gắn với nhau bởi băng nhám dính, sản phẩm có những lỗ 

nhỏ giúp thoáng khí khi sử dụng. ISO 13485 : 2012

121 Nẹp cố định (Gỗ) Cái Túi 10 cái 200 Chất liệu gỗ KT 60cm

122

Nẹp gò má 6 lỗ  

(Nẹp mini 6 thẳng 6 

lỗ)

Cái Túi 1 bộ 30
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

123 Nẹp Iselin Cái Túi 1 cái 170
Là sản phẩm có sự kết hợp của một thanh nhôm dẻo và một lớp đệm mút dính vào thanh nhôm, có thể uốn theo tư 

thế điều trị ngón tay. ISO 13485 : 2012

124
Nẹp kết hợp xương 

gò má 2.0 (18 lỗ)
Cái Túi 1 bộ 5

Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

125

Nẹp kết hợp xương 

gò má 8 lỗ (Nẹp mini 

thẳng 8 lỗ)

Cái Túi 1 cái 5
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

126
Nẹp kết hợp xương 

hàm dưới 6 lỗ 
Cái Túi 1 cái 5

Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

127

Nẹp xương hàm mặt 

8 lỗ (Nẹp mini thẳng 

8 lỗ )

Cái Túi 1 cái 5
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

128 Nhiệt kế Cái Hộp 12 cái 250 Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ cơ thể; chỉ thị nhiệt bằng thủy ngân

129 Nỉa có mấu cái Túi 1 cái 10
dài 18 cm, Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134˚C

- Chứng chỉ ISO 9001, 13485

130 Nỉa không mấu cái Túi 1 cái 10
dài 18 cm, Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134˚C

- Chứng chỉ ISO 9001, 13486

131 Núm giấy điện cực Cái
Bịch/

50 cái
6,000

Mã T716. Chất liệu PE-foam, độ bám dính cao, không để lại chất kết dính. Tương thích hầu hết với các loại cáp kết 

nối. Bắt tín hiệu nhanh, cho tín hiệu ổn định, chính xác. Kích thước 4.3cm x 4.5 cm, hình Oval,. Điện cực cảm biến 

Ag/AgCl có độ nhạy tốt nhất và các hạt kết dính hydro-gel có trở kháng rất thấp, Sử dụng được cho da nhạy cảm. 

Đóng gói tiệt trùng. Tiêu chuẩn NS-EN ISO 13485: 2012/ISO 13485:2003

132 Ống hút thai các số cái Túi 10 cái 50

Được tiệt trùng, đóng gói riêng biệt

các ống được phân biệt kích cỡ qua mầu sắc của chuôi

Trên ống có các dấu chấm đánh dấu độ sâu kích thước tử cung từ 6 đến 11cm

Ống cỡ 4mm đến 8mm: đầu ống có 2 lỗ hút

Ống cỡ 9mm, 10mm và 12mm : đầu ống có 1 lỗ hút lớn

Ống hút được làm bằng nhựa không latex

133
Ống nghiệm nhựa có 

nắp đựng nước tiểu  
Cái Túi 300 cái 60,000 Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PS, kích thước 16x100mm, nắp trắng, mới 100%

134 Ống nghe nhật Cái Hộp 1 cái 10

Ống nghe hai dây Model : No. 807

- Nhãn hiệu : Alpk2

- Hãng sản xuất: Tanaka Sangyo – Nhật Bản

- Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE

Cấu hình cơ bản cho 01 bộ :

- Mặt ống nghe : có thể thay đổi kiểu mặt nghe với các phụ kiện cung cấp.

- Chất liệu: Nhôm và ống PVC mềm màu đen , chiều dài ống nghe 56 cm

- Đầu nghe: loại 2 đầu

- Đầu ống có bọc cao su

- Phụ kiện đi kèm : bộ phận nghe chuông (3 loại : nhỏ, trung bình, lớn)

Màng nghe : 2 loại (nhỏ và lớn)

Nút tai nghe : 2 loại

- Trọng lượng : 375 g

- Quy cách đóng gói : 01 bộ /hộp

50 hộp / thùng

0,0868m3,20.5 kg/thùng

135
Ống nghiệm chống 

đông EDTA
Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

20,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống 12x75mm, Nắp xanh dương,nắp bằng nhựa LDPE mới 

100%, nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và 

lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để 

giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết 

học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..).Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch 

lấy mẫu 1ml hoặc 2ml riêng biệt trên nhãn ống. 

 Có phiếu phân tích chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ muối EDTA  phải ở trong khoảng từ 

1,2 mg đến 2mg EDTA khan trên 1ml máu, và chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 

10 phút.

136
Ống nghiệm chống 

đông Heparin
Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

135,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín 

thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của 

ống. Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông Lithium Heparin  dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 

12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, 

nhãn màu đen, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định

137

Ống nghiệm chống 

đông Natri citrat 

3,8%

Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

19,500

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP,kích thước 12x75mm, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp 

nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và 

lõi lọt lòng trong của ống . Nắp màu xanh lá cây. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8%,hóa chất 

bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml máu trên nhãn ống.  Có phiếu phân tích 

chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ của dung dịch trinatri citrate dihydrat phải ở 

trong khoảng từ 0,1mol/l đến 0,136mol/l (tươngứng2,94% đến  4,0%) và Chịu được lực quay ly tâm gia 

tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút,Dùng xét nghiệm liên quan đến yếu tố đông máu và tốc 

độ lắng máu.

138

ống nghiệm EDTA 

K2 chân không nút 

cao su  

Cái

Hộp 100 

cái, Thùng 

1800 cái   

115,000

Chất liệu: Được làm bằng nhựa y tế PET mới 100%,Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông EDTA 

K2  dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 13x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly 

tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu tím, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan 

kiểm định . 

139
Ống nghiệm 

Efpendeff
Cái Túi 500 cái 17,000

Chất liệu nhựa PP nguyên sinh, dung tích mẫu 1.5ml. Được sử dụng cùng với máy ly tâm trong các thí nghiệm vi sinh 

trong sinh học phân tử. Chịu được lực ly tâm 16.000 RPM, nhiệt độ (-196) - 120 độ C (đun sôi được).

140

Ống nghiệm không 

chống đông nắp đỏ 

có hạt

Cái

Hộp 100 

cái, Thùng 

1800 cái   

15,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín 

thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của 

ống, dùng các hạt bi nhựa để tách nhanh huyết thanh. Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy 

mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu đỏ. Có phiếu kiểm định 

chất lượng của cơ quan kiểm định

141

Ống nghiệm nhựa  

5ml (Ống nghiệm 

nhựa trắng 5ml)

Cái túi 250 ống 35,000 Ống nghiệm nhựa PS dung tích 5ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.

142
Ống nghiệm tiểu 

thủy tinh
Cái Túi 500 cái 10,000

Chất liệu: Thủy tinh

Kích thước: size Ø16mm – chiều dài 100mm – độ dày 0.6mm

143

Ống nối dây máy thở 

( Theo cỡ máy Vela 

và Drager

cái
Thùng 100 

cái
20

Chất liệu nhựa PVC y tế hoặc tương đương, vô trùng, sử dụng 1 lần, đường kính 22mm. Ống có thể co giãn, có thể 

kéo dài phù hợp yêu cầu của thầy thuốc.Đầu co  xoay được 360 độ, đầu nối 15/22mm. Đầu ống có lỗ lấy mẫu khí để 

đo nồng độ khí khi cần thiết. Ống nhựa trong giúp dễ quan sát tình trạng bệnh nhân. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-

EN ISO 13485: 2012

144 Pank kẹp Cái Túi 1 cái 30 Chất liệu inox, không rỉ KT: 16cm

145

ParaberJ nhỏ banh 

má (Mở miệng chữ 

T)

Chiếc Túi 1 cái 4
 Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy được. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 

phút. Chứng chỉ ISO 9001, 13485,CE…

146
Phim CT Kích thước 

35x43cm (14x17")
tờ 125 tờ/ hộp 3,500

Phim có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt, thang màu xám thích hợp cho sự thay đổi tông màu liên 

tục của hình ảnh y tế. Được thiết kế để sử dụng làm phim chẩn đoán đa năng, ghi lại đầy đủ các hình ảnh 

từ nhiều phương thức khác nhau bao gồm chụp cắt lớp vi tính, chụp cắt lớp kỹ thuật số, chụp cộng hưởng 

từ, y học hạt nhân, siêu âm, chụp X quang thường quy, chụp X quang kỹ thuật số và hình ảnh số hóa. hỗ 

trợ lớp nền 7-mil polyester. Phim có mật độ hình ảnh tối đa Dmax 3.0. đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FSC. 

Phim được kết hợp với máy in laser để kích hoạt tính năng kiểm soát chất lượng hình ảnh tự động 

(AIQC).

147
Phim kỹ thuật số  8 

x 10 inch
tờ 125 tờ/ hộp 36,000

Phim có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt, thang màu xám thích hợp cho sự thay đổi tông màu liên 

tục của hình ảnh y tế. Được thiết kế để sử dụng làm phim chẩn đoán đa năng, ghi lại đầy đủ các hình ảnh 

từ nhiều phương thức khác nhau bao gồm chụp cắt lớp vi tính, chụp cắt lớp kỹ thuật số, chụp cộng hưởng 

từ, y học hạt nhân, siêu âm, chụp X quang thường quy, chụp X quang kỹ thuật số và hình ảnh số hóa. hỗ 

trợ lớp nền 7-mil polyester. Phim có mật độ hình ảnh tối đa Dmax 3.0. đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FSC. 

Phim được kết hợp với máy in laser để kích hoạt tính năng kiểm soát chất lượng hình ảnh tự động 

(AIQC).

148 Phin lọc máy thở Cái

Túi 1 cái , 

thùng 100 

cái

700

Bộ lọc nhiệt, hiệu quả cao của cổng lấy mẫu khí, trọng  lượng nhẹ, kháng dòng chảy thấp. Lọc hiệu quả  ≥99.99%,  

kết nối 22M/15F~15M/22F, thể tích khí lưu thông: 150-1500ml, không gian chết: 45ml. Các bộ lọc được thiết kế để 

ngăn chặn vi khuẩn/virus lây nhiễm chéo, hệ thống được sử dụng trên một bệnh nhân trong thông khí thở, tiệt trùng 

bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

149
Pin đại máy điện 

châm
đôi Túi 10 Đôi 160 Pin dùng cho máy điện châm

150 Pipole nội soi Cái
Hộp 1 

chiếc
4 Hàm kẹp lưỡng cực TAKE-APART, cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm

151
 	Thòng lọng cắt 

Polyp
Cái Hộp 1 cái 60

 Xoay được 360 độ.

Hợp kim kim loại , giữ hình tốt cả khi cắt những polyp cứng

Hình oval, đường kính 10-15-25-32mm.

Đường kính dụng cụ 2,4mm ; dài 1800-2400mm

152
 

 Sonde dạ dày 
Cái

Túi 1 cái, 

Hộp/

100 cái

1,500

* Dây có chiều dài 120cm, có cản quang suốt chiều dài ống. Đảm bảo vô khuẩn. Không quá cứng hoặc quá mềm, có 

chia vạch. Ống trơn láng, không sần sùi hay dập nứt.Số 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/NS-EN ISO 

13485: 2016

153 Sode JJ Cái Túi 1 cái 200   Chất liệu polyurethane; Gồm: ống thông + que đẩy + kẹp + chỉ ở đầu xa

154 sonde nelaton Cái
Hộp/

10 cái
10

Dây số 8Fr, 10Fr có chiều dài >27cm. Dây số 12Fr, 14Fr, 16Fr có chiều dài >40cm, Chất liệu cao su, độ cong thích hợp. 

Bề mặt tráng silicone.Trơn láng không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, đứt gãy. Tiệt trùng 

bằng khí E.O, Tiêu chuẩn  EN ISO 13485: 2016

155
Sone Darin dẫn lưu 

ổ bụng
Caái Túi 1 cái 100 Chất liệu được làm từ nhựa PVC y tế. Ống dây mềm, dẻo, có tính đàn hồi, đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

156
Sone đặt nội khí quản

(Ống NKQ loại A)
Cái

Túi 1 cái,  

hộp/

10 cái

800

Đúng kích cỡ theo yêu cầu. Có bóng và có cản quang, ống có đầu nối tiêu chuẩn 15mm. Chất liệu nhựa tốt mêm dẻo, 

trơn láng , không dể gẫy vỡ, không kích ứng da.Đầu ống nhẵn, mềm mại, không gây chấn thương niêm mạc khi đặt. 

Bóng mềm, không dể vỡ, thân ống có độ cong thích hợp,  có vạch chia độ dài 1cm . Tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói 

riêng từng đơn vị nhỏ nhất. Tiêu chuẩn   EN ISO 13485: 2016

157 Sone Foley 2 nhánh Cái Túi 1 cái 1,400

-Chất liệu 100% cao su thiên nhiên Dover có phủ Dầu silicon trơn nhẵn, giảm kích ứng và tương thích với 

cơ thể bệnh nhân, có sợi Chrom tăng cứng

- Chiều dài ống 40cm, thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt. Độ cong thích hợp, trơn láng, 

không gây kích ứng da, có bóng giữ phù hợp. Sản phẩm được tiệt trùng.

- Bóng dung tích 30cc, bóng thiết kế đặc biệt căng đều, dai chống vỡ, van nhựa

- Xông 2 nhánh, chất liệu không có chất DEHP gây ung thư, không dị ứng, sản xuất theo công nghệ Châu 

Âu. Lỗ thông tiểu tiểu lớn và trơn giúp thông tiểu dễ và nhanh hơn. Valve bơm bóng có lò xo: đảm bảo độ 

ổn định cả khi bơm và xả. Tráng silicon trong lòng ống giúp không bị tắc. 

- Tiệt trùng bằng khí ETO. Đóng gói 2 lớp túi nilon/chiếc

- Tiêu chuẩn: EN ISO 13485: 2012, EN ISO 13485:2016, CE

- Sonde Foley 2 nhánh số 12-18 FR

158
Sone Foley 3 nhánh 

các số
Cái Túi 1 cái 100

 Dây có chiều dài 40cm. Chất liệu cao su, độ cong thích hợp. Phủ silicone để làm giản phản ứng, dị ứng, trơn láng 

không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, đứt gãy. Tiệt trùng bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng 

đơn vị nhỏ nhất. Size số 16 đến 26; Tiêu chuẩn  EN ISO 13485: 2016

159
Sone hút dịch sản 

khoa
Cái Túi 1 cái 600

Nhựa PVC y tế hoặc tương đương, trong suốt, dây dẻo, thành ống dày, có 2 đầu nối nhựa mềm dẻo, có khía. Đường 

kính trong 8mm, dài 2m, đầu gắn tương thích với máy hút dịch tại Bệnh viện. Tiệt trùng bằng khí EO.Tiêu chuẩn ISO 

13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

160

SPO2 cho 

Monitoring theo dõi 

BN Drager

cái Túi 1 cái 5
Đầu dây đo SpO2 (sensor) dùng nhiều lần các loại, các cỡ (người lớn, trẻ em). Tương thích với máy theo dõi bệnh 

nhân  Drager

161

SPO2 cho 

Monitoring theo dõi 

BN Nihon Kohder

cái Túi 1 cái 5
Đầu dây đo SpO2 (sensor) dùng nhiều lần các loại, các cỡ (người lớn, trẻ em). Tương thích với máy theo dõi bệnh 

nhân Nihonkonden

162
Tăm bông lấy bệnh 

phẩm
Cái

1 que/ 

ống; 50 

que/ túi

3,000
Chất liệu ống, nắp, que bằng nhựa hoặc tương đương, đầu cotton, chiều dài tối thiểu 150mm, tiệt trùng bằng EO Gas 

hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

163 Tay khoan nhanh Bộ Hộp 1 bộ 1

*Thân bằng thép không rỉ

*Vòng bi sứ

*Hệ thống làm sạch đầu tay khoan (loại bấm)

*Phun sương đơn

*Van điều áp hơn

*Tích hợp van chống hút ngược bên trong tay khoan nhằm phòng ngừa nước chảy ngược từ ghế răng do hiện tượng 

lực âm

*Tay khoan có chữ ARV in trên phần cổ cũng như tem dán phía sau hộp đựng

*Phần chuôi tay khoan có in mã barcode

*Công suất 20wat 

*Tốc độ 350,000-450,000 vòng/phút

*Cỡ đầu ∅11.2x13.4 mm

164 Trâm gai Cái Vỉ 6 cái 100 Trâm gai dùng lấy sạch sợi tủy trong quá trình chữa tủy. 

165 Trụ cắm Pank Cái Túi 1 cái 25 Chất liệu Inox, dùng cắm pank

166 Túi Camera  Cái Túi 1 cái 700
Nguyên liệu: được làm từ ống nylon. Có dây buộc 2 ly; túi nylon 9cm x 14cm.

Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế đã được tiệt trùng bằng khí EO-Gas.

167 Túi đựng nước tiểu  Cái
Thùng 250 

cái
1,800

 Được làm bằng vật liệu nhựa PVC tráng Silicon dẻo dai và kín. Vô trùng, van xả một chiều chữ T, tuyệt đối không dò 

rỉ

- Có gắn phụ kiện khóa túi, khóa vặn ¾ vòng, dây dẫn dài 90cm có van chống trào ngược và có lắp đậy, đường kính 

ngoài 6.8mm, đường kính van tháo dịch 9.2 mm

- Tính năng chống trào ngược có lỗ treo, không gây độc hại không gây kích ứng các vạch chia dung tích đều, có lỗ 

treo túi và bảng ghi thông tin bệnh nhân

- Dung tích Túi 2000 ml, có vạch chia thể tích/25ml; Kích thước túi dài 28 cm,rộng 20 cm

- Được tiệt trùng bằng khí EO

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn: CE và ISO 13485:2016

168
Túi ép dẹt 

15cm*200m
Cuộn

4 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO, ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016

169
Túi ép dẹt 

20cm*200m
Cuộn

2 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO, ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016

170
Túi ép phồng 30cm 

*100m
Cuộn

2 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO

171

Vít hàm 2.4mm các 

cỡ (đồng bộ với nẹp 

hàm dưới)

Cái Túi 1 cái 60
Vít đk 2.4 dài  4/6/8/10/12/14/16/18mm màu trắng nguyên bản, đầu mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-

4V (tiêu chuẩn ASTM-F136);  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ trợ tuốc nơ vít 4 cạnh (đồng bộ với nẹp hàm)

172

Vít mặt 2.0mm các 

cỡ đồng bộ với nẹp 

mặt, gò má)

Cái Túi 1 cái 180
 Vít đk 2.0 dài  4/6/8/10/12/14/16/18mm màu trắng nguyên bản, đầu mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-

4V (tiêu chuẩn ASTM-F136);  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ trợ tuốc nơ vít 4 cạnh

173
Vòng đeo tay bệnh 

nhân
Cái Hộp 100 cái 1,000

Chất liệu PVC. Có các màu: xanh, hồng. Có chỗ ghi thông tin bệnh nhân. Có đục lỗ (12,14,16) . Có các cỡ 16in, 10in, 

11in, 12in. Có loại dùng cho trẻ sơ sinh, người lớn hoặc mẹ và con. Đóng gói 100 cái/hộp hoặc 50 cặp/hộp. Đạt TC 

ISO 13485:2016 , EC.

174

 Dụng cụ chẩn đoán, 

phẫu thuật nội soi 

các loại và các cỡ, 

kèm linh phụ kiện 

đồng bộ

Bộ Hộp 1 bộ 1
	

Bộ tay cắt u bàng quang, tiền liệt tuyến, loại cắt chủ động bằng ngón trỏ.

Cộng: 174 khoản

 DANH MỤC VẬT Y TẾ NĂM 2023

STT Danh mục ĐVT
Số 

lượng
Thông số kỹ thuật

Quy 

cách 



1 Ampu bóp bóng cái Hộp/ 1 cái 10

1 bóp bóng bằng PVC 1630ml cho người lớn, 680ml cho trẻ em và 340ml cho sơ sinh. 1 Mặt nạ theo size tương ứng, 01 

Túi trộn khí Oxy 2000ml cho người lớn, 1600ml cho trẻ em và sơ sinh. 1 Dây dẫn Oxy 200cm. Có van điều chỉnh ánh 

lực 60 cmH2O cho người lớn. đối với trẻ em và sơ sinh là 40cmH2O. Các size khác nhau dùng cho các đối tượng khác 

nhau (người lớn, Trẻ em, sơ sinh). Ampu bóp bóng bằng tay dùng để hỗ trợ thông khí khi cấp cứu cho bệnh nhân mà 

không có sự hỗ trợ của các loại máy thở. Tiêu chuẩn EN ISO 13485: 2016

2
Băng dính lụa 5 x 

5cm
Cuộn Hộp 6 cuộn 1,900

Vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi cellulose acetate, số sợi 44x19,5 sợi/cm, keo Zinc oxide không dùng dung môi phủ 

đều. Nguyên liệu các nước G7. Lõi nhựa liền cánh bảo vệ.

3
Băng keo thử nhiệt 

độ hấp khô
cuộn

48 cuộn/ 

thùng
50

Kiểm soát tiếp xúc, Độ dày: 0.14 mm, Lực dính trên thép: 7N/25 mm, Độ kéo dãn: 107N/25 mm, Thông số "đạt" khi chỉ 

thị chuyển sang màu nâu.

4
Băng keo thử nhiệt 

độ hấp ướt
Cuộn Túi 1 cuộn 50

- Băng keo chỉ thị nhiệt với vạch mực chuyển màu giúp xác định gói dụng cụ đã qua tiếp xúc với quá trình tiệt khuẩn 

hay chưa

- Vạch chỉ thị sẽ chuyển từ màu vàng sang màu đạm hơn và đen sau khi qua tiệt khuẩn bằng hơi nước

- Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121ᵒC và 132-134ᵒC

- Thiết kế băng giấy phủ keo dính Acrylic và vạch mực chỉ thị hóa học. Thành phần không chứa chì nên không gây 

độc hại.

- Kích thước: 24mm x55m

5
Băng xô y tế 2,5m x 

10cm 
Cuộn

Túi 10 

cuộn
7,000

Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao.

Đặc tính:

- Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên;

- Độ ẩm: <8%;

- Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính;

- Không có tinh bột hoặc Dextrin;

- Các chất tan trong nước: 0,5% ;

- Kích thước 10cm x 2,5m.

Đóng gói: 20 cuộn/gói, KVT

Đạt TCVN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015

6
Băng xô y tế 2,5m x 

5cm 
Cuộn

Túi 10 

cuộn
7,500

Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao.

Đặc tính:

- Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên;

- Độ ẩm: <8%;

- Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính;

- Không có tinh bột hoặc Dextrin;

- Các chất tan trong nước: 0,5% ;

- Kích thước 5cm x 2,5m.

Đóng gói: 20 cuộn/gói, KVT

Đạt TCVN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015

7 Bẩy thẳng Chiếc Túi 1 cái 6 Bẩy răng bằng inox, túi 1 cái. Bẩy thẳng, khuỷu tay trái hoặc khuỷu tay phải.

8 Bình CO2 Bình Bình 40 lít 40 Chất lượng 99.5% dung tích bình 40 lít, áp suất 135 bar ± 3%

9 Bình oxy  10l Bình Bình 10 lít 128 Chất lượng 99.5% dung tích bình 10 lít, áp suất 135 bar ± 3%

10 Bình làm ẩm oxy Cái túi 1 cái 5 bao gồm: 1 bình tạo ẩm có lõi lọc không khí+1 dây thở mũi. 

11 Bộ đặt nội khí quản bộ Hộp 1 bộ 3 Có 4 lưỡi dao các cỡ khác nhau

12
Bộ dây máy điện tim 

6 cần
Bộ Túi 1 bộ 7 Bộ dây gồm 10 đầu dây, 6 cái dùng cho ngực và 4 cái dùng cho chân tay

13 Bộ gây tê màng cứng bộ Hộp 10 bộ 400

Kim 18G dài 90mm có cánh và vạch đánh dấu mỗi 1cm; được mài mặt trong giảm sắc chống đứt gãy và luồn catheter 

dễ dàng hơn.

- Catheter cỡ 20G dài 1000mm có cản quang vật liệu 100% Polyurethane tương thích sinh học và chịu được lực kéo 

giãn cao nhất; đầu tip đóng và có 3 lỗ bên lan tỏa thuốc

- Bộ phận kết nối catheter dạng vặn xoắn 2 chiều chống tuột và tắc ống thông mà vẫn tháo lắp kết nối dễ dàng

- Bơm tiêm LOR 10ml thiết kế miếng đệm đôi giảm kháng lực và thao tác rất nhẹ nhàng trơn mượt

- Phụ kiện filter lọc khuẩn 0.2 micron

- Tiêu chuẩn ISO 13485; CE

14
Bộ protaper sửa 

soạn ống tủy
bộ

Bộ 1 Vỉ , Vỉ 

6 cây
3 Protaper máy sửa soạn ống tuỷ trong điều trị nội nha

15 Bộ rửa dạ dày kín Bộ Túi 1 bộ 20

 Công dụng: hỗ trợ trong việc súc, rửa dạ dày bằng một hệ thống khép kín

Làm từ mủ cao su tự nhiên

Được đóng gói riêng lẻ trong từng túi

16 Bơm Karrman Chiếc Túi 1 bộ 1

Bơm hút thai 1 van với Áp lực hút chân không ổn định: 609.6-660.4 mmHg. Thể tích bơm 60ml. Tay cầm thuận tiện, dể 

sử dụng bằng 1 tay. Van có khóa nút bấm có tác dụng giữ và giải phòng áp lực chân không. Đai hãm cổ bơm giữ cho 

Piton không bị tuôt khỏi ống bơm. 

Thành phần gồm: 01 bơm 60ml/ 1 gioăng cao su chữ 0/ 01 lọ silicon y tế bôi trơn 5 ml 

Bộ bơm được khử khẩn bằng Ethylene-oxide. Đóng gói: 01 bộ/ gói, được sử dụng với ống hút mềm Karmen 4 –7mm, 

để hút thai và sinh thiết nội mạc tử cung 

17 Bơm  tiêm 50ml Cái Hộp 100 cái 2,800

 - Dung tích: 50ml

- Xy lanh: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức 

khỏe. Có vạch chia dung tích rõ ràng, đốc nhỏ lắp vừa kim, sử dụng được cho máy bơm tiêm điện.

- Pít tông: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức 

khỏe. Có khía bẻ gãy để hủy chống sử dụng lại.

- Gioăng: Nguyên liệu nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, mềm, tạo độ kín khít giữa pít tông với xy lanh, không gây độc, 

không ảnh hưởng sức khỏe.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)

- Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

18 Bơm tiêm 10ml Cái Hộp 25 cái 90,000

- Xy lanh 10ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

19 Bơm tiêm 1ml Cái Hộp 100 cái 5,000

- Xy lanh 1ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

20 Bơm tiêm 5 ml Cái Hộp 100 cái 170,000

- Xy lanh 5ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

21 Bóng đèn hồng ngoại Cái Hộp 1 cái 20 Dùng cho đèn hồng ngoại chân cao

22 Bông hút Kg Túi 1 kg 380 Thành phần: 100% bông xơ thiên nhiên, trải qua quá trình loại bỏ chất béo và tẩy trắng

23 Bông miếng 2x2cm Kg Gói1 kg 5

Sản phẩm được sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên, có độ thấm hút cao. Bông được cắt thành miếng 

nhỏ kích thước 2cm x 2cm hoặc 3cm x 3cm  đồng đều về kích thước và trọng lượng. Tốc độ hút nước: 

Thời gian chìm ≤ 5 giây. Độ ẩm: ≤ 8%; Độ acid và độ kiềm: Trung tính; Hàm lượng chất béo: Không vượt 

quá 0.5%. Được đóng kín trong bao PE in đầy đủ thông tin về sản phẩm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

24
Bột bó liền 10cm x 

2,7m
Cuộn

Thùng 120 

cuộn
550

 Mô tả: Kích thước 10cm x 2.7m. Sản xuất bởi bột thạch cao được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gạc thấm. Khả năng 

thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn. Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt trong một túi 

cách nước. Thời gian đông kết nhanh: khoảng 3-5 phút.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485

- Quy cách: 120 cuộn/thùng

25
Bột bó liền 

7,5cmx2,7m
Cuộn

Thùng 240 

cuộn
100

 Mô tả: Kích thước 7,5cm x 2.7m. Sản xuất bởi bột thạch cao được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gạc thấm. Khả năng 

thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn. Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt trong một túi 

cách nước. Thời gian đông kết nhanh: khoảng 3-5 phút.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485

- Quy cách: 240 cuộn/thùng

26
Cân sức khỏe có 

thước đo chiều cao
Cái Hộp 1 cái 4 Cân nặng 150kg KT 30cmx40cm, có bàn cân và cột cân điện tử

27 Canuyn mayor l cái Hộp 50 cái 340
Chất liệu nhựa tốt dẻo, độ cong thích hợp. Trơn láng không gây tổng thương, không gây kích ứng da. Tiệt trùng 

bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng đơn vị nhỏ nhất. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

28
Canuyn mở khí quản 

2 nòng các số
Bộ Hộp 1 cái 5

Mở khí quản 2 nòng  có bóng, có cánh, không lỗ thông khí các số (7,7.5,8,8.5,9, 10). Bộ bao gồm ống mở 

khí quản Blue Line Ultra có cản quang có bóng, 2 nòng trong, 01 dây cố định mở khí quản, 01 cây chổi vệ 

sinh nòng trong và nhãn ghi chú đi kèm

29
Catheter TMTT 3 

nòng
Cái

50 chiếc/ 

thùng

1 chiếc/vỉ

10

Bộ tiêm truyền tĩnh mạch trung tâm 3 nòng- Bộ kit đầy đủ

Catheter 7Fr,15cm hoặc 20cm hoặc 30cm; G16/G18/G18, chất liệu polyurethane có cản quang, có maker định vị

dây dẫn Guidewire  0.035", 60cm, đầu J mềm dẻo, linh hoạt, chống gẫy gập, có khả năng dò điện cực để định vị bằng 

sóng ECG 

Cây nong Tisue Dialator 8FrX 9cm. Bơm tiêm 5ml,  Kim dẫn đường thẳng ( V) 18Gax 7cm

Đầu nối catheter có valve 2 chiều tránh nhiễm khuẩn

Vô trùng EO, ISO-TUV, CE-TUV, CFS Châu Âu (Hà Lan)

30
Chỉ Catgut các số (2/0-

5/0)
sợi 12 sợi/ hộp 580

Chỉ dài 75cm màu xanh, kim tam giác, cong 3/8. Chỉ số 1/0 vòng kim 40mm, chỉ số 2/0 vòng kim 26mm, chỉ 3/0 vòng kim 

26mm, chỉ số 4/0 vòng kim 20mm, chỉ số 5/0 vòng kim 15mm,  

31
Chỉ liền kim Nylon 

số 2/0
Sợi Hộp 24 vỉ 1,000

Chỉ Carelon (Nylon) số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền 

dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 

2016

32
Chỉ liền kim Nylon 

số 3/0
Sợi Hộp 24 vỉ 1,300

Chỉ Carelon (Nylon) số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền 

dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 

2016

33
Chỉ phẫu thuật 

PROLENE các số 
sợi Hộp 12 vỉ 600

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 5/0 dài 75cm, 2 kim bằng hợp kim ETHALLOY thân 

tròn đầu tròn RB-2 dài 13mm 1/2 vòng tròn. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự 

chắc chắn và an toàn

34
Chỉ tiêu nhanh 

Vicryl các số 1.0 
sợi Hộp 12 vỉ 1,900

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910,  lớp vỏ 50% polyglactin 370 & 50% chất bôi trơn Calcium 

Stearate, chỉ số 1, dài 90cm, kim tròn đầu tròn CT, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng 

thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài  40 mm, 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 

ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày . 

35

Chỉ tiêu nhanh 

Vicryl các số 2.0, 

3.0, 4.0

sợi Hộp 12 vỉ 1,600

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate 

số 2/0 dài 75cm, kim tròn đầu tròn SH Plus, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép 

Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 26 mm 1/2 vòng tròn.  Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 

50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, 

CFS.

36
Chỉ Vicryl rapide số 

2
Sợi Hộp 12 vỉ 800

Chỉ tan nhanh tổng hợp Polyglactine 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium 

Stearate số 2/0 dài 90cm, kim tròn đầu cắt V-34 có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép 

Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 36 mm 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương : 50% sau 5 ngày,  0% 

sau 10 - 14 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn 42 ngày.

37
Chổi cọ ống nghiệm 

loại to
Cái Túi 10 cái 100 Chổi lông bàng nhựa, Dùng rửa ống nghiệm trong y tế

38

Cold Snare 15mm 

(Dây cắt đốt polip 

dạng thòng lọng)

Cái 10 cái/hộp 10
Lọng cắt polyp hình oval, tích hợp tay cầm, 

đường kính kênh làm việc tối thiểu 2.8mm, chiều dài làm việc 2300mm, 

đường kính lọng có độ mở tối đa 15mm 

39 Côn giấy Hộp
Hộp 100 

cây
6 Côn giấy dùng trong trám bít ống tủy nội nha. 

40
Côn guttarpecha số 

35
Hộp Hộp 120 cái 20

- Côn phụ dùng trám bít ống tủy trong điều trị nội nha.

- Sử dụng kết hợp với cone chính để trám bít ống tủy.

- Size 35.

41
Con sâu máy thở  

(Ống nối dây thở)
Cái

250 cái 1 

thùng
70

Chất liệu bằng nhựa PVC

- Dạng lò so, dùng cho máy thở

- Đường kính đầu nối trên: Đường kính trong 15mm, đường kính ngoài 22mm

- Đường kính đầu nối dưới 15mm

- Được tiệt trùng bằng khí EO

- Kích thước: Chiều dài ≥ 15cm

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016, CE

- Cổng lấy khí có nắp đậy cố định. Sản phẩm được tiệt trùng.

42
Cóng đựng huyết 

thanh
Cái Túi 500 cái 20,000 Thích hợp cho Máy Hitachi, Chất liệu nhựa PS. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2003; CE

43
Đai chấn thương cột 

sống thắt lưng
Cái Túi 1 cái 20

Sản phẩm là sự kết hợp của hệ thống thanh nẹp đàn hồi được uốn theo đường cong cơ thể và chất liệu chun thoáng 

khí. Hai dây chun ở hai bên có tác dụng bó chặt sản phẩm vào vùng thắt lưng, các cỡ: S, M, L, XL, XXL. ISO 13485 : 

2012

44 Đai cố định khớp vai Cái Túi 1 cái 20
Làm từ đệm mút có lỗ thoáng khí, vải cotton và hệ thống băng nhám dính giúp cố định phần khớp vai ở tư thế điều 

trị. Các cỡ: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL. ISO 13485 : 2012

45 Đai số 8 H1 Cái Túi 1 cái 20
Làm từ đệm mút, vải cotton, da, dây đai và băng nhám dính, thiết kế định hình ôm quanh phần xương đòn và nách, 

ISO 13485 : 2012

46
Dao cắt tiền liệt 

tuyến đủ bộ
bộ

Hộp 1 

chiếc
5

	

Điện cực cắt đốt đơn cực hình vòng, gập góc, dùng với vỏ đặt cỡ 24/26 Fr.

47 Dao điện dùng 01 lần Cái Túi 1 cái 400
Dùng cho các loại dao mổ điện cao tần, sử dụng 1 lần, chiều dài dây 3m, kiểu giắc cắm: giắc dẹt 3 chân, 2 nút bấm cắt 

và cầm máu.

48 Đầu côn vàng Cái
Túi 1000 

cái
20,000

Đầu côn vàng dung tích 200 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với 

các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE

49 Đầu côn xanh Cái Túi 500 cái 10,000
Đầu côn xanh dung tích 1000 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với 

các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE

50
Đầu thắt tĩnh mạch 

thực quản
Cái Túi 1 cái 20

	

Đầu thắt tĩnh mạch thực quản 6 vòng thắt

51 Dầu tra tay khoan Lọ Chai 550 ml 1

*Dầu tra tay khoan Hi-Clean Spray chứa hoạt chất làm sạch và bôi trơn cao cấp

*Sử dụng trước khi hấp sấy

*Bảo quản ở nơi thoáng mát,tránh ánh sáng trực tiếp

52
Dây chun dồn máu-

dây garo
Cái Túi 10 cái 230 băng thun y tế 3 móc 10x4,5 ( độ dài kéo dãn)

53
Dây dẫn dịch dùng 

cho máy truyền dịch
cái Túi 1 cái,  1,500

Chất liệu PVC trong suốt, dễ quan sát dịch truyền, không bám bọt khí khi truyền. Độ bền cao, máy truyền dịch có thể 

ép lên nhiều ngày mà không bị dập gãy nát, rò rỉ, bám bọt khí. Sản phẩm Không chứa Latex, DEHP. Không sinh 

nhiệt/sốt trong quá trình truyền. Loại 20 giọt/ 1mL, kích thước lỗ lọc 40µm, chiều dài dây 213 cm. Loại dây chuyên 

dùng cho máy truyền dịch. Có đường kính ống đồng đều, độ cứng và độ mềm dẻo của dây phù hợp không ảnh 

hưởng tới áp lực báo tắc nghẽn đường truyền.

54 Dây hút nhớt các số chiếc Túi 10 cái 3,400
Các số  6,8,10,12,14,16,18. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Độ dài 500 mm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

55 Dây máy điện châm dây Túi 10 dây 150 Dây dài 1,5m dùng cho máy dùng điện châm

56 Dây nối bơm điện Cái Túi 1 cái 2,200

- Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC, không chứa Latex, không chứa DEHP, dây mềm, chịu đựoc áp lực cao.

- Độ dài dây 75 cm,  đường kính dây ID/OD 3.0/4.0mm1.0mm/2.5mm  

- Đầu nối khóa ren (luer lock), khóa bảo vệ (cap connector), ống chống xoắn.

- Sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO 100%. 

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE 

57
Dây nối điện máy 

Monitoring
cái Túi 1 cái 8 Dây cáp điện tim Monitor. Tương thích với máy theo dõi bệnh nhân Nihonkonden

58 Dây nối Oxy 2 đầu Cái Túi 1 cái 200

Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 2.000mm, thành trong lòng ống dây có hình sao, có tác dụng 

chống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đè bẹp hay bị gẫy gập, hai đầu dây được gắn phễu. Môĩ dây được 

đóng vào 01 túi.

59
Dây thở oxy 2 nhánh 

NL,TE
Cái

Túi 1 cái, 

thùng 100 

cái

4,000

-  Làm từ nhựa PVC nguyên sinh tráng silicon y tế an toàn, tiệt khuẩn, không độc hại

- Dây mềm. Thành trong lòng ống dây có hình sao có tác dụng chống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đề 

bẹp hay bị gẫy gập. Một đầu gắn phễu, một đầu gắn co 2 nhánh. Chiều dài dây thở oxy 2mTiệt trùng bằng khí EO

- Gồm các size : S, L

- Quy cách: 100 cái/thùng

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE, 

FDA.

60 Dây truyền dịch  Bộ
Túi 1 bộ, 

Thùng 500 

bộ

50,000

 Làm từ chất liệu PVC, mềm, dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không chứa chất gây sốt, không gãy gập khi  bảo quản và sử 

dụng.

-	Chiều dài dây chính 150cm, tổng chiều dài 180cm

-	Kim truyền tĩnh mạch làm bằng chất liệu thép không gỉ, kim xuyên nút chai làm bằng nhựa ABS 

-	Loại kim: một cánh bướm

-	Màu sắc phân biệt theo size kim

-	Size kim: 20G, 21G, 21*1 ½, 22G, 23G

-	Có khoá điều chỉnh tốc độ truyền dịch. Đầu nối kim Lure lock để khoá chặt kim

-	Bầu đếm 20 giọt  tương đương với (1±0,1) mL[(1±0,1)g].

-	Màng lọc dịch: Màng lọc có hiệu suất lọc không dưới 95% đối với các hạt có kích thước trên 15µm trong không khí.

-	Cổng thoát khí có màng lọc vi khuẩn

-	Tiệt trùng bằng khí EO

61 Dây truyền máu Bộ

Túi 1 bộ 

Thùng/

400 bộ

500

Sử dụng cho việc truyền máu.

' - Cùng với chất liệu dẻo chống gấp gãy, trong suốt giúp hiển thị rõ ràng.

- Ống nhựa PVC y tế với độ dài tiêu chuẩn là 180cm.

- Có air vent và đầu gắn kim Luer Lock kim tiêm 18Gx1 ½’’. Có kết nối cao su.

- Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh.

- Kim tiêm chất lượng cao giúp giảm thiểu cảm giác đau khi luồn kim, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh không có gờ sản 

xuất từ vật liệu không gỉ, không bị cặn trong, có nắp đậy bảo vệ.

- Bầu đếm giọt có màng lọc

- Sản phẩm tiệt trùng EO, chỉ dùng một lần.

'- Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

- Đóng gói: 01 cái/bịch. 400 Cái/ Thùng. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/ EN ISO 13485: 2016

62 Đè lưỡi gỗ Cái

 Hộp 100 

chiếc; 

50 hộp/ 

kiện. 

19,000

Thành phần cấu tạo: 

- Que đè lưỡi gỗ: Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. Gỗ được hấp chín trước khi đưa vào 

sản xuất và sấy khô, đánh bóng khi ra thành phẩm nên đạt độ cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử dụng.

- Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)  ISO 

13485: 2016; ISO 

14001: 2015;

ISO 9001:2015

63 Đèn cực tím Cái Túi 1 cái 2
Bộ bóng đèn cực tím (treo tường)

- Nguồn: 220V 

- Bao gồm: Máng đèn 60cm, công xuất bóng 18w - 20 w, MODE: DCT

64 Đèn hồng ngoại Cái Hộp 1 cái 15 Đèn hồng ngoại chân cao, thay đổi độ cao đèn từ 1-1,7m, đã bao gồm bóng đèn hồng ngoại

65 Eugnol Lọ Lọ 30ml 4

Dung môi hòa cùng với vật liệu trám răng

Dung dịch dầu Eugenol tinh khiết dùng để làm dịu cơn đau răng nhẹ và để tạo hợp chất giảm đau cho răng với ocide 

kẽm (Zinc Oxide)

Giảm đau răng

Trộn với Oxide kẽm để tạo hợp chất giảm đau

66
File nong, rũa ống 

tủy số 35
Hộp Hộp 6 cái 10 giũa nha khoa có chuôi dùng để mở rộng khe tủy 31mm # 35

67 Fuji 1 lọ 35 gam Lọ Lọ 35g 2 Xi măng trám răng. Hộp gồm 35g bột và 20g nước

68 Gạc hút y tế Mét
Kiện 1.000 

mét
41,000

Gạc hút y tế kích thước 0,75 ~ 0,85 m, 1000m/ kiện

- Sản phẩm được dệt bằng sợi bông 100% cotton, không có bụi và sợi lạ.

- Được tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố.

- Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột và Dextrin, không có xơ mủn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng.

- Sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO Gas

69 Gạc TP 10x10x6 lớp miếng
Gói 10 

miếng
30,000

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m2. Tẩy trắng bằng oxy già, không có 

độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước 

<0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất 

béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 

2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

70 Gạc TP 30x40x6 lớp miếng Gói 5 miếng 6,000

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có 

độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước 

<0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất 

béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 

2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế

-Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

71 Găng tay khám ngắn đôi Hộp 50 đôi 172,000

hiều dài: 240mm min

hàm lượng bột: 10mg/dm2

Hàm lượng protein: 200μg/dm2

Sức kéo: Trước lão hóa: 6N min

Sau lão hóa: 6N min

 

72
Găng tay vô khuẩn 

số 7.0,7.5
Đôi Hộp 50 đôi 11,500

Chiều dài: 280+/-5 min

Hàm lượng bột: 10mg/dm2

Hàm lượng protein: 200μg/dm2

Sức kéo: Trước lão hóa: 24Mpa min

Sau lão hóa: 18Mpa min

73 Gắp nha khoa cái Túi 1 cái 20 Chất liệu thép không gỉ; Dụng cụ dùng trong nha khoa

74 Gíá treo sát khuẩn Cái Túi 10 cái 5 Chất liệu INOX dùng treo chai dung dịch sát khuẩn 1 lít

75 Gíá để ống nghiệm Cái Túi 10 cái 50 Chất liệu INOX dùng để ống nghiệm lấy mẫu XN

76
Giấy điện tim 6 cần 

có dòng kẻ
Tập Túi 1 tập 2,000

  Dạng tệp

- Kích thước 110mm * 140mm * 142 tờ, loại có dòng kẻ, tương thích với máy điện tim 6 cần hãng Nihon Koden, 

Fukuda.

- Có bao bì bảo vệ. Quy cách: 60 tập/thùng

- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, CE

77 Giấy in ảnh siêu âm Cuộn
Hộp 10 

cuộn
1,000

Giấy in kết quả dùng trong chẩn đoán y khoa, giấy in mật độ cao. Kích thước 210 mm (W) x 25 m. Đã có phân loại 

trang thiết bị y tế. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; EN 60601-1:2006 + A1:2013.

78
Giấy in Monitor sản 

khoa
Tập Túi 1 Tập 100 Giấy in nhiệt kích thước  150 mm x100 mm x 200   

79 Giấy in nhiệt cuộn Túi 1 cuộn 100 Giấy in nhiệt kích thước 57mm dùng cho máy in nhiệt

80

HA cho Monitor 

theo dõi bệnh nhân 

Drager

cái 1 cái/hộp 5 Bao đo huyết áp các cỡ dùng nhiều lần cho máy theo dõi bệnh nhân

81

HA cho Monitor 

theo dõi bệnh nhân 

Nihon Kohder

cái 2 cái/hộp 5 Bao đo huyết áp các cỡ dùng nhiều lần cho máy theo dõi bệnh nhân

82 Hộp bông cồn Hộp Túi 1 cái 50 Chất liệu INOX, Đường kính 8

83 Hộp hấp inox Cái Túi 1 cái 2 Chất liệu INOX, Đường kính 26

84 Hộp inox 10x22 Cái Túi 1 cái 3 Chất liệu INOX, hình hộp chữ nhật 10x22x5

85

Hộp Inox tròn hấp 

bông  sản khoa KT 

30*32cm

Cái Hộp 1 cái 2 Chất liệu INOX, hình tròn KT 30*32cm

86 Huyết áp Nhật Cái Hộp 1 cái 30

Huyết áp đồng hồ - Kỹ mã hiệu : No.500-V

Nhãn hiệu : ALPK2

Hãng sản xuất: Tanaka Sangyo Co., Ltd

Nước sản xuất : Nhật Bản

Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE

Hàng mới : 100%; theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Cấu hình của huyết áp 500V:

- 01 đồng hồ đo áp lực

- Hệ thống bơm khí : 01 bóng bơm khí; 02 ống dẫn khí; 01 van xả khí

- 01 dải băng cuộn tay bằng cotton, dành cho người lớn kích thước 140x500mm

- 01 bao hơi cao su kích thước 120x220mm

- 01 túi đựng giả da

87 Kẽm oxyd Lọ Lọ 110 g 1 Zinc oxide tinh khiết dùng trong nha khoa. Dùng kết hợp với dung dịch eugenol.

88 Kéo các loại cái Túi 1 cái 50 Chất liệu inox, không rỉ KT: 16cm

89
Kéo bóc tách nhỏ 

cong 10 cm
Cái Túi 1 cái 35 Chất liệu inox, không rỉ KT: 14cm

90 Kẹp phẫu tích Cái Túi 1 cái 20 Chất liệu INOX y tế dài 16 cm

91 Kẹp rốn Cái Gói 1 cái 1,500 Chất liệu: Bằng nhựa y tế. Đã tiệt trùng bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.

92 Khẩu trang giấy Cái Hộp 50 cái 80,000

Khẩu trang y tế được sử dụng để ngăn bụi, vi khuẩn trong và ngoài lĩnh vực y tế, có số lớp tùy thuộc yêu cầu sử 

dụng (Khẩu trang 3 lớp, 2 lớp than hoạt tính…),

 Thành phần cấu tạo: Vải không dệt, Giấy vi lọc, Lớp than hoạt tính, Thanh nẹp mũi làm bằng kẽm, Dây thun đeo tai, 

Che phủ miệng và lọc khuẩn, bụi bẩn, khi tiếp xúc với môi trường dịch bệnh, độc hại nguy hiểm. đáp ứng tiêu chuẩn 

đạt TCVN 8389-1 : 2010 hoặc TCVN 8389-2 : 2010; ISO 13485.

93 Khay inox 30x22 Cái Túi 1 cái 10 Chất liệu INOX kt 30x22

94 Khóa ba chạc Cái
Hộp/

50 cái
900

Khóa 3 chạc chống nứt gãy, rò rỉ khi truyền . Chịu được áp lực cao. Không có chất DEHP. * Có Luer Lock tạo kết nối 

chắc chắn. Hạn sử dụng: 5 năm. Khóa chịu áp lực lên đến 7 bar. Ống kết nối: I.D.: 3.0mm O.D.: 4.1mm. Tiêu chuẩn ISO 

13485: 2016

95
Kim  lấy thuốc các 

G18, G25
Cái Hộp 100 cái 100,000

- Kim: được làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken.

- Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt. 

- Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicone. 

- Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an 

toàn khi sử dụng. 

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

- Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, không có độc tố và chất gây sốt, không có chất DEHP.

96 Kim bướm G23 Cái Hộp 100 cái 15,000
Khử trùng bằng khí E.O, vô trùng, không độc, không gây sốt. Chất liệu làm thân kim bằng thép không gỉ độ cứng cơ 

khí và không bị oxy hóa. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

97
Kim cấy chỉ ( kim 

đẩy chỉ)
cái   5 kim/vỉ 50 Kim châm cứu vô trùng dạng vỉ giấy (dùng đẩy chỉ): Kim đốc thép không gỉ, kích thước: 0.33*33mm  

98
Kim châm cứu số 5, 

6
Cái Túi  100 cái 24,000 Kim châm cứu vô trùng dùng 1 lần

99
Kim chọc dò gây tê 

tủy sống G25
Cái Hộp 25 cái 700

Kim gây tê tủy sống đầu kim có 3 mặt vát sắc dài 88mm.Thiết kế lăng kính pha lê phản quang trong chuôi kim. Lăng 

kính có màu sáng bạc trước khi có dịch não tuỷ chảy ra, lăng kính chuyển sang trong suốt khi có dịch não tuỷ chảy 

ra. Các số: G18, G20, G22, G25, G27.

100
Kim lấy máu mao 

mạch
cái

25 cái/ gói, 

4 gói/ hộp
1,000 Lắp vào đầu bút chích máu cho các máy đo đường huyết

101
Kim luồn  các số 18, 

20, 22
Cái Hộp 100 cái 36,000

Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cổng các cỡ: 18G-22G

Catheter bằng chất liệu FEP/ETFE, có đường 2-3 cản quang BASO4.

Mũi kim sắc bén, bằng thép không gỉ của Nhật Bản, tráng silicon tránh vỡ thành mạch, dễ lấy ven và giảm đau

TCCL: ISO 13485, CE. Tiệt trùng bằng khí EO gas

 [18G; Ø (1,3 x 45)mm; 95ml/ phút]; [20G; Ø (1,1 x 32)mm; 61ml/ phút]; [22G; Ø (0,9 x 25)mm; 36ml/ phút]; ISO 13485, CE

102 Kim luồn  Số 24 cái 50 cái / hộp 9,000

Kim có đầu bảo vệ an toàn bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn vắt chéo tự động bịt đầu kim. 

- Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén, dễ lấy ven và giảm đau.

- Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng.

- Ống catheter có 4 vạch cản quang làm từ chất liệu PTFE/ Teflon, FEP, PUR nhựa y tế tương thích sinh học có tính 

đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim giúp dễ dàng lấy ven, gây tổn thương ít, ít đau.

- Kim có cánh có cổng bơm thuốc bổ xung, nắp đậy dạng bật rễ dàng.

- Khoang báo máu thiết kế trong xuất giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven, màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết 

lập đường truyền.                                                                            Khử trùng bằng khí EO( Ethylene Oxide).

- Thời gian lưu kim tối đa 96 giờ.    

Kim 24G; Ø (0,7 x 19) mm; Flow/ Rate 18ml/ min.

103 Kim tiêm cầm máu Cái Hộp 5 cái 5 Kim chích cầm máu dùng 1 lần, 25G/4mm, 5 cái/hộp

104 Kim tiêm nha khoa Cái Hộp 100 cái 1,500
Kim sắc nhọn nhờ sử dụng công nghệ cắt vát 2 lần. Cỡ kim được phân biệt bằng màu sắc trên đốc kim theo tiêu 

chuẩn ISO. Cán kim dài dễ cầm khi chọc nhiều vùng ven khác nhau. Cỡ kim: 27Gx13/16. Quy cách đóng gói: 100 

cái/hộp, đóng gói từng chiếc bằng vỏ nhựa cứng đảm bảo an toàn.

105 Lam kính Hộp Hộp 72 cái 20 size: 25.4x76.2mm, độ mỏng 1-1,2mm,

106
Lọ đựng phân có 

nắp đậy
Cái 100 lọ/ túi, 1,000

Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP tinh khiết 100%, dung tích 60ml, Nắp màu đỏ. Có nhãn Sử dụng nhựa trung tính 

không phản ứng với các loại hóa chất bên trong,

107
Lọ nhựa các kích cỡ 

( Pv giải phẫu bệnh)
Cái 50 lọ 1 túi 500 Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP  dung tích 200ml đựng bệnh phẩm

108
Lưỡi dao tiểu phẫu 

các cỡ
cái Hộp 100 cái 2,500

Dao sắc. Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma. Các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22. Các rãnh dọc lưỡi dao 

tương thích với mọi loại cán dao mổ tiêu chuẩn fitment số 3 và số 4 cũng như là 3L, 4L & 7... do bất kỳ công ty nào 

sản xuất. Đóng gói 1x100 cái/hộp. Tiêu chuẩn ISO 13485

109
Mast bóp bóng 

người lớn
cái Túi 1 cái 1

Có các cỡ từ 0-5. Có vòng nhiều màu sắc để phân biệt các kích cỡ. Phần đệm ôm sát mặt có van 1 chiều điều chỉnh 

được.

110 Mast khí dung các số cái Túi 1 cái 200

Làm từ nhựa PVC an toàn, không gây kích ứng, bề mặt mềm mại, mịn màng, trong suốt

- Thiết kế thích hợp với tất cả các loại máy khí dung

- Có dụng cụ chứa thuốc. Dây dẫn chính có chiều dài 2m

- Mặt nạ có dây đeo. Bầu đựng thuốc từ 2ml -> 6ml. Tốc độ phun sương từ 0.60ml -> 0.70ml/phút. Giọt phun sương từ 

0.010ml -> 0.014ml/giọt. 

- Bao gồm mặt nạ, khí dung, ống oxy, thắt lưng đàn hồi, nhôm flake và kết nối. Sản phẩm được dùng để quản lý thuốc 

cho người bệnh dưới dạng một sương mù hít vào phổi.

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE 

- Gồm các size : S, M, L, XL

111
Mast thanh quản sơ 

sinh
Cái Túi 1 cái 5

  	

Mặt nạ thanh quản số 1, dành cho bệnh nhân dưới 5kg

112
Mast thở oxy  không 

túi
Cái Túi 1 cái 85

- Làm từ nhựa PVC nguyên sinh an toàn dẻo, mềm, trong suốt

- Mặt nạ oxy gồm mặt nạ thở oxy có kẹp mũi có thể điều chỉnh và dây thun đeo, dây có chiều dài 2m, ống dây chống 

vặn xoắn

- Mặt nạ đơn giản được sử dụng cho các bệnh nhân cần nhiều oxy hơn so với qua ống thông. Tốc độ dòng chảy cho 

mặt nạ đơn giản là từ 4 đến 8 LPM (4-8L/min)

- Tiệt trùng bằng khí EO

- Gồm các size : XL, L, M, S

- Quy cách: 100 cái/ thùng.

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE,   

113 Mast thở oxy có túi  Cái Túi 1 cái 170

- Làm từ nhựa PVC y tế mềm, trong suốt, dây không bị vặn xoắn

- Được thiết kế cho việc truyền khí oxy qua đường miệng với mức độ tập trung oxy cao. Độ tập trung oxy: 95%-100% 

với dòng chảy oxy là 5-8l/phút

- Là dụng cụ kết nối giữa hệ thống cung cấp khí oxy với bệnh nhân, giúp lượng khí oxy được cung cấp đầy đủ cho 

người sử dụng. 

- Mask kèm dây đeo đàn hồi, có túi hít lại; dây nối dài 2m, túi trữ khí 1000ml. Đầu nối tiêu chuẩn. Không Latex

- Gồm các size : XL, L, M, S

- Quy cách: 100 cái/ thùng, tiệt trùng bằng khí EO,  Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016, CE, FDA

114 Mặt gương nha khoa Chiếc 1 Chiếc/túi 2
Có thể hấp sấy được, chống mờ.

- Chứng chỉ ISO 9001, 13485

115 Mũ blu giấy Cái Túi 1 cái 15,000

Vải không dệt polypropylen cao cấp 

Màu xanh đồng đều, không loang bẩn, ko dính tạp chất. 

Không kích ứng da 

2.9g – 3.8g/ 1cái. 

Độ co giãn tốt. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO  9001; ISO 13485; chứng nhận cGMP- FDA 

116
Mũi khoan kim 

cương
Cái Vỉ  5 cái 30

Phủ 3 lớp kim cương chắc chắn

- Chống rung hiệu quả giúp gia tăng tuổi thọ tay khoan

- Đồng trục tuyệt đối

- Không sinh nhiệt

- Tốc độ tối đa cho phép 450.000 vòng/ phút.

117
Nẹp chấn thương 

cẳng tay H5 
Chiếc Túi 1 cái 20

Sản phẩm được sản xuất từ chất liệu vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông, các thanh nẹp bằng hợp kim nhôm 

bản to cùng với hệ thống khóa Velcro, các cỡ: S, M, L, XL. S, M, L, XL.              ISO 13485 : 2012

118
Nẹp chấn thương gối 

H3
Chiếc Túi 1 cái 20

Sản phẩm là sự kết hợp của 4 thanh nẹp hợp kim nhôm định hình, tấm đệm mút và vải tự dính, hệ thống băng nhám 

dính giúp dễ sử dụng, dễ điều chỉnh. KT 40cm, 50cm, 60cm, 70cm (S, M, L, XL). ISO 13485 : 2012

119
Nẹp chống xoay H1-

ngắn
Chiếc Túi 1 cái 20

Gồm bản nẹp hợp kim nhôm đàn hồi được

 uốn theo độ cong của bàn chân và cẳng chân với một bản nẹp hợp kim nhôm đặc biệt, chịu lực tốt xoay ngang có 

tác dụng chống xoay, sản phẩm được bao bọc bởi đệm mút và vải cotton, cố định vào chân bởi hệ thống băng nhám 

dính. ISO 13485 : 2012

120 Nẹp cổ cứng H1 Cái Túi 1 cái 20
Làm từ chất liệu mềm, nhẹ.  Gồm 2 mảnh riêng biệt được gắn với nhau bởi băng nhám dính, sản phẩm có những lỗ 

nhỏ giúp thoáng khí khi sử dụng. ISO 13485 : 2012

121 Nẹp cố định (Gỗ) Cái Túi 10 cái 200 Chất liệu gỗ KT 60cm

122

Nẹp gò má 6 lỗ  

(Nẹp mini 6 thẳng 6 

lỗ)

Cái Túi 1 bộ 30
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

123 Nẹp Iselin Cái Túi 1 cái 170
Là sản phẩm có sự kết hợp của một thanh nhôm dẻo và một lớp đệm mút dính vào thanh nhôm, có thể uốn theo tư 

thế điều trị ngón tay. ISO 13485 : 2012

124
Nẹp kết hợp xương 

gò má 2.0 (18 lỗ)
Cái Túi 1 bộ 5

Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

125

Nẹp kết hợp xương 

gò má 8 lỗ (Nẹp mini 

thẳng 8 lỗ)

Cái Túi 1 cái 5
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

126
Nẹp kết hợp xương 

hàm dưới 6 lỗ 
Cái Túi 1 cái 5

Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

127

Nẹp xương hàm mặt 

8 lỗ (Nẹp mini thẳng 

8 lỗ )

Cái Túi 1 cái 5
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

128 Nhiệt kế Cái Hộp 12 cái 250 Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ cơ thể; chỉ thị nhiệt bằng thủy ngân

129 Nỉa có mấu cái Túi 1 cái 10
dài 18 cm, Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134˚C

- Chứng chỉ ISO 9001, 13485

130 Nỉa không mấu cái Túi 1 cái 10
dài 18 cm, Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134˚C

- Chứng chỉ ISO 9001, 13486

131 Núm giấy điện cực Cái
Bịch/

50 cái
6,000

Mã T716. Chất liệu PE-foam, độ bám dính cao, không để lại chất kết dính. Tương thích hầu hết với các loại cáp kết 

nối. Bắt tín hiệu nhanh, cho tín hiệu ổn định, chính xác. Kích thước 4.3cm x 4.5 cm, hình Oval,. Điện cực cảm biến 

Ag/AgCl có độ nhạy tốt nhất và các hạt kết dính hydro-gel có trở kháng rất thấp, Sử dụng được cho da nhạy cảm. 

Đóng gói tiệt trùng. Tiêu chuẩn NS-EN ISO 13485: 2012/ISO 13485:2003

132 Ống hút thai các số cái Túi 10 cái 50

Được tiệt trùng, đóng gói riêng biệt

các ống được phân biệt kích cỡ qua mầu sắc của chuôi

Trên ống có các dấu chấm đánh dấu độ sâu kích thước tử cung từ 6 đến 11cm

Ống cỡ 4mm đến 8mm: đầu ống có 2 lỗ hút

Ống cỡ 9mm, 10mm và 12mm : đầu ống có 1 lỗ hút lớn

Ống hút được làm bằng nhựa không latex

133
Ống nghiệm nhựa có 

nắp đựng nước tiểu  
Cái Túi 300 cái 60,000 Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PS, kích thước 16x100mm, nắp trắng, mới 100%

134 Ống nghe nhật Cái Hộp 1 cái 10

Ống nghe hai dây Model : No. 807

- Nhãn hiệu : Alpk2

- Hãng sản xuất: Tanaka Sangyo – Nhật Bản

- Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE

Cấu hình cơ bản cho 01 bộ :

- Mặt ống nghe : có thể thay đổi kiểu mặt nghe với các phụ kiện cung cấp.

- Chất liệu: Nhôm và ống PVC mềm màu đen , chiều dài ống nghe 56 cm

- Đầu nghe: loại 2 đầu

- Đầu ống có bọc cao su

- Phụ kiện đi kèm : bộ phận nghe chuông (3 loại : nhỏ, trung bình, lớn)

Màng nghe : 2 loại (nhỏ và lớn)

Nút tai nghe : 2 loại

- Trọng lượng : 375 g

- Quy cách đóng gói : 01 bộ /hộp

50 hộp / thùng

0,0868m3,20.5 kg/thùng

135
Ống nghiệm chống 

đông EDTA
Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

20,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống 12x75mm, Nắp xanh dương,nắp bằng nhựa LDPE mới 

100%, nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và 

lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để 

giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết 

học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..).Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch 

lấy mẫu 1ml hoặc 2ml riêng biệt trên nhãn ống. 

 Có phiếu phân tích chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ muối EDTA  phải ở trong khoảng từ 

1,2 mg đến 2mg EDTA khan trên 1ml máu, và chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 

10 phút.

136
Ống nghiệm chống 

đông Heparin
Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

135,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín 

thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của 

ống. Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông Lithium Heparin  dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 

12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, 

nhãn màu đen, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định

137

Ống nghiệm chống 

đông Natri citrat 

3,8%

Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

19,500

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP,kích thước 12x75mm, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp 

nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và 

lõi lọt lòng trong của ống . Nắp màu xanh lá cây. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8%,hóa chất 

bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml máu trên nhãn ống.  Có phiếu phân tích 

chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ của dung dịch trinatri citrate dihydrat phải ở 

trong khoảng từ 0,1mol/l đến 0,136mol/l (tươngứng2,94% đến  4,0%) và Chịu được lực quay ly tâm gia 

tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút,Dùng xét nghiệm liên quan đến yếu tố đông máu và tốc 

độ lắng máu.

138

ống nghiệm EDTA 

K2 chân không nút 

cao su  

Cái

Hộp 100 

cái, Thùng 

1800 cái   

115,000

Chất liệu: Được làm bằng nhựa y tế PET mới 100%,Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông EDTA 

K2  dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 13x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly 

tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu tím, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan 

kiểm định . 

139
Ống nghiệm 

Efpendeff
Cái Túi 500 cái 17,000

Chất liệu nhựa PP nguyên sinh, dung tích mẫu 1.5ml. Được sử dụng cùng với máy ly tâm trong các thí nghiệm vi sinh 

trong sinh học phân tử. Chịu được lực ly tâm 16.000 RPM, nhiệt độ (-196) - 120 độ C (đun sôi được).

140

Ống nghiệm không 

chống đông nắp đỏ 

có hạt

Cái

Hộp 100 

cái, Thùng 

1800 cái   

15,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín 

thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của 

ống, dùng các hạt bi nhựa để tách nhanh huyết thanh. Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy 

mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu đỏ. Có phiếu kiểm định 

chất lượng của cơ quan kiểm định

141

Ống nghiệm nhựa  

5ml (Ống nghiệm 

nhựa trắng 5ml)

Cái túi 250 ống 35,000 Ống nghiệm nhựa PS dung tích 5ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.

142
Ống nghiệm tiểu 

thủy tinh
Cái Túi 500 cái 10,000

Chất liệu: Thủy tinh

Kích thước: size Ø16mm – chiều dài 100mm – độ dày 0.6mm

143

Ống nối dây máy thở 

( Theo cỡ máy Vela 

và Drager

cái
Thùng 100 

cái
20

Chất liệu nhựa PVC y tế hoặc tương đương, vô trùng, sử dụng 1 lần, đường kính 22mm. Ống có thể co giãn, có thể 

kéo dài phù hợp yêu cầu của thầy thuốc.Đầu co  xoay được 360 độ, đầu nối 15/22mm. Đầu ống có lỗ lấy mẫu khí để 

đo nồng độ khí khi cần thiết. Ống nhựa trong giúp dễ quan sát tình trạng bệnh nhân. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-

EN ISO 13485: 2012

144 Pank kẹp Cái Túi 1 cái 30 Chất liệu inox, không rỉ KT: 16cm

145

ParaberJ nhỏ banh 

má (Mở miệng chữ 

T)

Chiếc Túi 1 cái 4
 Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy được. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 

phút. Chứng chỉ ISO 9001, 13485,CE…

146
Phim CT Kích thước 

35x43cm (14x17")
tờ 125 tờ/ hộp 3,500

Phim có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt, thang màu xám thích hợp cho sự thay đổi tông màu liên 

tục của hình ảnh y tế. Được thiết kế để sử dụng làm phim chẩn đoán đa năng, ghi lại đầy đủ các hình ảnh 

từ nhiều phương thức khác nhau bao gồm chụp cắt lớp vi tính, chụp cắt lớp kỹ thuật số, chụp cộng hưởng 

từ, y học hạt nhân, siêu âm, chụp X quang thường quy, chụp X quang kỹ thuật số và hình ảnh số hóa. hỗ 

trợ lớp nền 7-mil polyester. Phim có mật độ hình ảnh tối đa Dmax 3.0. đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FSC. 

Phim được kết hợp với máy in laser để kích hoạt tính năng kiểm soát chất lượng hình ảnh tự động 

(AIQC).

147
Phim kỹ thuật số  8 

x 10 inch
tờ 125 tờ/ hộp 36,000

Phim có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt, thang màu xám thích hợp cho sự thay đổi tông màu liên 

tục của hình ảnh y tế. Được thiết kế để sử dụng làm phim chẩn đoán đa năng, ghi lại đầy đủ các hình ảnh 

từ nhiều phương thức khác nhau bao gồm chụp cắt lớp vi tính, chụp cắt lớp kỹ thuật số, chụp cộng hưởng 

từ, y học hạt nhân, siêu âm, chụp X quang thường quy, chụp X quang kỹ thuật số và hình ảnh số hóa. hỗ 

trợ lớp nền 7-mil polyester. Phim có mật độ hình ảnh tối đa Dmax 3.0. đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FSC. 

Phim được kết hợp với máy in laser để kích hoạt tính năng kiểm soát chất lượng hình ảnh tự động 

(AIQC).

148 Phin lọc máy thở Cái

Túi 1 cái , 

thùng 100 

cái

700

Bộ lọc nhiệt, hiệu quả cao của cổng lấy mẫu khí, trọng  lượng nhẹ, kháng dòng chảy thấp. Lọc hiệu quả  ≥99.99%,  

kết nối 22M/15F~15M/22F, thể tích khí lưu thông: 150-1500ml, không gian chết: 45ml. Các bộ lọc được thiết kế để 

ngăn chặn vi khuẩn/virus lây nhiễm chéo, hệ thống được sử dụng trên một bệnh nhân trong thông khí thở, tiệt trùng 

bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

149
Pin đại máy điện 

châm
đôi Túi 10 Đôi 160 Pin dùng cho máy điện châm

150 Pipole nội soi Cái
Hộp 1 

chiếc
4 Hàm kẹp lưỡng cực TAKE-APART, cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm

151
 	Thòng lọng cắt 

Polyp
Cái Hộp 1 cái 60

 Xoay được 360 độ.

Hợp kim kim loại , giữ hình tốt cả khi cắt những polyp cứng

Hình oval, đường kính 10-15-25-32mm.

Đường kính dụng cụ 2,4mm ; dài 1800-2400mm

152
 

 Sonde dạ dày 
Cái

Túi 1 cái, 

Hộp/

100 cái

1,500

* Dây có chiều dài 120cm, có cản quang suốt chiều dài ống. Đảm bảo vô khuẩn. Không quá cứng hoặc quá mềm, có 

chia vạch. Ống trơn láng, không sần sùi hay dập nứt.Số 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/NS-EN ISO 

13485: 2016

153 Sode JJ Cái Túi 1 cái 200   Chất liệu polyurethane; Gồm: ống thông + que đẩy + kẹp + chỉ ở đầu xa

154 sonde nelaton Cái
Hộp/

10 cái
10

Dây số 8Fr, 10Fr có chiều dài >27cm. Dây số 12Fr, 14Fr, 16Fr có chiều dài >40cm, Chất liệu cao su, độ cong thích hợp. 

Bề mặt tráng silicone.Trơn láng không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, đứt gãy. Tiệt trùng 

bằng khí E.O, Tiêu chuẩn  EN ISO 13485: 2016

155
Sone Darin dẫn lưu 

ổ bụng
Caái Túi 1 cái 100 Chất liệu được làm từ nhựa PVC y tế. Ống dây mềm, dẻo, có tính đàn hồi, đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

156
Sone đặt nội khí quản

(Ống NKQ loại A)
Cái

Túi 1 cái,  

hộp/

10 cái

800

Đúng kích cỡ theo yêu cầu. Có bóng và có cản quang, ống có đầu nối tiêu chuẩn 15mm. Chất liệu nhựa tốt mêm dẻo, 

trơn láng , không dể gẫy vỡ, không kích ứng da.Đầu ống nhẵn, mềm mại, không gây chấn thương niêm mạc khi đặt. 

Bóng mềm, không dể vỡ, thân ống có độ cong thích hợp,  có vạch chia độ dài 1cm . Tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói 

riêng từng đơn vị nhỏ nhất. Tiêu chuẩn   EN ISO 13485: 2016

157 Sone Foley 2 nhánh Cái Túi 1 cái 1,400

-Chất liệu 100% cao su thiên nhiên Dover có phủ Dầu silicon trơn nhẵn, giảm kích ứng và tương thích với 

cơ thể bệnh nhân, có sợi Chrom tăng cứng

- Chiều dài ống 40cm, thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt. Độ cong thích hợp, trơn láng, 

không gây kích ứng da, có bóng giữ phù hợp. Sản phẩm được tiệt trùng.

- Bóng dung tích 30cc, bóng thiết kế đặc biệt căng đều, dai chống vỡ, van nhựa

- Xông 2 nhánh, chất liệu không có chất DEHP gây ung thư, không dị ứng, sản xuất theo công nghệ Châu 

Âu. Lỗ thông tiểu tiểu lớn và trơn giúp thông tiểu dễ và nhanh hơn. Valve bơm bóng có lò xo: đảm bảo độ 

ổn định cả khi bơm và xả. Tráng silicon trong lòng ống giúp không bị tắc. 

- Tiệt trùng bằng khí ETO. Đóng gói 2 lớp túi nilon/chiếc

- Tiêu chuẩn: EN ISO 13485: 2012, EN ISO 13485:2016, CE

- Sonde Foley 2 nhánh số 12-18 FR

158
Sone Foley 3 nhánh 

các số
Cái Túi 1 cái 100

 Dây có chiều dài 40cm. Chất liệu cao su, độ cong thích hợp. Phủ silicone để làm giản phản ứng, dị ứng, trơn láng 

không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, đứt gãy. Tiệt trùng bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng 

đơn vị nhỏ nhất. Size số 16 đến 26; Tiêu chuẩn  EN ISO 13485: 2016

159
Sone hút dịch sản 

khoa
Cái Túi 1 cái 600

Nhựa PVC y tế hoặc tương đương, trong suốt, dây dẻo, thành ống dày, có 2 đầu nối nhựa mềm dẻo, có khía. Đường 

kính trong 8mm, dài 2m, đầu gắn tương thích với máy hút dịch tại Bệnh viện. Tiệt trùng bằng khí EO.Tiêu chuẩn ISO 

13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

160

SPO2 cho 

Monitoring theo dõi 

BN Drager

cái Túi 1 cái 5
Đầu dây đo SpO2 (sensor) dùng nhiều lần các loại, các cỡ (người lớn, trẻ em). Tương thích với máy theo dõi bệnh 

nhân  Drager

161

SPO2 cho 

Monitoring theo dõi 

BN Nihon Kohder

cái Túi 1 cái 5
Đầu dây đo SpO2 (sensor) dùng nhiều lần các loại, các cỡ (người lớn, trẻ em). Tương thích với máy theo dõi bệnh 

nhân Nihonkonden

162
Tăm bông lấy bệnh 

phẩm
Cái

1 que/ 

ống; 50 

que/ túi

3,000
Chất liệu ống, nắp, que bằng nhựa hoặc tương đương, đầu cotton, chiều dài tối thiểu 150mm, tiệt trùng bằng EO Gas 

hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

163 Tay khoan nhanh Bộ Hộp 1 bộ 1

*Thân bằng thép không rỉ

*Vòng bi sứ

*Hệ thống làm sạch đầu tay khoan (loại bấm)

*Phun sương đơn

*Van điều áp hơn

*Tích hợp van chống hút ngược bên trong tay khoan nhằm phòng ngừa nước chảy ngược từ ghế răng do hiện tượng 

lực âm

*Tay khoan có chữ ARV in trên phần cổ cũng như tem dán phía sau hộp đựng

*Phần chuôi tay khoan có in mã barcode

*Công suất 20wat 

*Tốc độ 350,000-450,000 vòng/phút

*Cỡ đầu ∅11.2x13.4 mm

164 Trâm gai Cái Vỉ 6 cái 100 Trâm gai dùng lấy sạch sợi tủy trong quá trình chữa tủy. 

165 Trụ cắm Pank Cái Túi 1 cái 25 Chất liệu Inox, dùng cắm pank

166 Túi Camera  Cái Túi 1 cái 700
Nguyên liệu: được làm từ ống nylon. Có dây buộc 2 ly; túi nylon 9cm x 14cm.

Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế đã được tiệt trùng bằng khí EO-Gas.

167 Túi đựng nước tiểu  Cái
Thùng 250 

cái
1,800

 Được làm bằng vật liệu nhựa PVC tráng Silicon dẻo dai và kín. Vô trùng, van xả một chiều chữ T, tuyệt đối không dò 

rỉ

- Có gắn phụ kiện khóa túi, khóa vặn ¾ vòng, dây dẫn dài 90cm có van chống trào ngược và có lắp đậy, đường kính 

ngoài 6.8mm, đường kính van tháo dịch 9.2 mm

- Tính năng chống trào ngược có lỗ treo, không gây độc hại không gây kích ứng các vạch chia dung tích đều, có lỗ 

treo túi và bảng ghi thông tin bệnh nhân

- Dung tích Túi 2000 ml, có vạch chia thể tích/25ml; Kích thước túi dài 28 cm,rộng 20 cm

- Được tiệt trùng bằng khí EO

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn: CE và ISO 13485:2016

168
Túi ép dẹt 

15cm*200m
Cuộn

4 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO, ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016

169
Túi ép dẹt 

20cm*200m
Cuộn

2 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO, ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016

170
Túi ép phồng 30cm 

*100m
Cuộn

2 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO

171

Vít hàm 2.4mm các 

cỡ (đồng bộ với nẹp 

hàm dưới)

Cái Túi 1 cái 60
Vít đk 2.4 dài  4/6/8/10/12/14/16/18mm màu trắng nguyên bản, đầu mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-

4V (tiêu chuẩn ASTM-F136);  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ trợ tuốc nơ vít 4 cạnh (đồng bộ với nẹp hàm)

172

Vít mặt 2.0mm các 

cỡ đồng bộ với nẹp 

mặt, gò má)

Cái Túi 1 cái 180
 Vít đk 2.0 dài  4/6/8/10/12/14/16/18mm màu trắng nguyên bản, đầu mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-

4V (tiêu chuẩn ASTM-F136);  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ trợ tuốc nơ vít 4 cạnh

173
Vòng đeo tay bệnh 

nhân
Cái Hộp 100 cái 1,000

Chất liệu PVC. Có các màu: xanh, hồng. Có chỗ ghi thông tin bệnh nhân. Có đục lỗ (12,14,16) . Có các cỡ 16in, 10in, 

11in, 12in. Có loại dùng cho trẻ sơ sinh, người lớn hoặc mẹ và con. Đóng gói 100 cái/hộp hoặc 50 cặp/hộp. Đạt TC 

ISO 13485:2016 , EC.

174

 Dụng cụ chẩn đoán, 

phẫu thuật nội soi 

các loại và các cỡ, 

kèm linh phụ kiện 

đồng bộ

Bộ Hộp 1 bộ 1
	

Bộ tay cắt u bàng quang, tiền liệt tuyến, loại cắt chủ động bằng ngón trỏ.

Cộng: 174 khoản

 DANH MỤC VẬT Y TẾ NĂM 2023

STT Danh mục ĐVT
Số 

lượng
Thông số kỹ thuật

Quy 

cách 



1 Ampu bóp bóng cái Hộp/ 1 cái 10

1 bóp bóng bằng PVC 1630ml cho người lớn, 680ml cho trẻ em và 340ml cho sơ sinh. 1 Mặt nạ theo size tương ứng, 01 

Túi trộn khí Oxy 2000ml cho người lớn, 1600ml cho trẻ em và sơ sinh. 1 Dây dẫn Oxy 200cm. Có van điều chỉnh ánh 

lực 60 cmH2O cho người lớn. đối với trẻ em và sơ sinh là 40cmH2O. Các size khác nhau dùng cho các đối tượng khác 

nhau (người lớn, Trẻ em, sơ sinh). Ampu bóp bóng bằng tay dùng để hỗ trợ thông khí khi cấp cứu cho bệnh nhân mà 

không có sự hỗ trợ của các loại máy thở. Tiêu chuẩn EN ISO 13485: 2016

2
Băng dính lụa 5 x 

5cm
Cuộn Hộp 6 cuộn 1,900

Vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi cellulose acetate, số sợi 44x19,5 sợi/cm, keo Zinc oxide không dùng dung môi phủ 

đều. Nguyên liệu các nước G7. Lõi nhựa liền cánh bảo vệ.

3
Băng keo thử nhiệt 

độ hấp khô
cuộn

48 cuộn/ 

thùng
50

Kiểm soát tiếp xúc, Độ dày: 0.14 mm, Lực dính trên thép: 7N/25 mm, Độ kéo dãn: 107N/25 mm, Thông số "đạt" khi chỉ 

thị chuyển sang màu nâu.

4
Băng keo thử nhiệt 

độ hấp ướt
Cuộn Túi 1 cuộn 50

- Băng keo chỉ thị nhiệt với vạch mực chuyển màu giúp xác định gói dụng cụ đã qua tiếp xúc với quá trình tiệt khuẩn 

hay chưa

- Vạch chỉ thị sẽ chuyển từ màu vàng sang màu đạm hơn và đen sau khi qua tiệt khuẩn bằng hơi nước

- Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121ᵒC và 132-134ᵒC

- Thiết kế băng giấy phủ keo dính Acrylic và vạch mực chỉ thị hóa học. Thành phần không chứa chì nên không gây 

độc hại.

- Kích thước: 24mm x55m

5
Băng xô y tế 2,5m x 

10cm 
Cuộn

Túi 10 

cuộn
7,000

Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao.

Đặc tính:

- Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên;

- Độ ẩm: <8%;

- Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính;

- Không có tinh bột hoặc Dextrin;

- Các chất tan trong nước: 0,5% ;

- Kích thước 10cm x 2,5m.

Đóng gói: 20 cuộn/gói, KVT

Đạt TCVN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015

6
Băng xô y tế 2,5m x 

5cm 
Cuộn

Túi 10 

cuộn
7,500

Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao.

Đặc tính:

- Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên;

- Độ ẩm: <8%;

- Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính;

- Không có tinh bột hoặc Dextrin;

- Các chất tan trong nước: 0,5% ;

- Kích thước 5cm x 2,5m.

Đóng gói: 20 cuộn/gói, KVT

Đạt TCVN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015

7 Bẩy thẳng Chiếc Túi 1 cái 6 Bẩy răng bằng inox, túi 1 cái. Bẩy thẳng, khuỷu tay trái hoặc khuỷu tay phải.

8 Bình CO2 Bình Bình 40 lít 40 Chất lượng 99.5% dung tích bình 40 lít, áp suất 135 bar ± 3%

9 Bình oxy  10l Bình Bình 10 lít 128 Chất lượng 99.5% dung tích bình 10 lít, áp suất 135 bar ± 3%

10 Bình làm ẩm oxy Cái túi 1 cái 5 bao gồm: 1 bình tạo ẩm có lõi lọc không khí+1 dây thở mũi. 

11 Bộ đặt nội khí quản bộ Hộp 1 bộ 3 Có 4 lưỡi dao các cỡ khác nhau

12
Bộ dây máy điện tim 

6 cần
Bộ Túi 1 bộ 7 Bộ dây gồm 10 đầu dây, 6 cái dùng cho ngực và 4 cái dùng cho chân tay

13 Bộ gây tê màng cứng bộ Hộp 10 bộ 400

Kim 18G dài 90mm có cánh và vạch đánh dấu mỗi 1cm; được mài mặt trong giảm sắc chống đứt gãy và luồn catheter 

dễ dàng hơn.

- Catheter cỡ 20G dài 1000mm có cản quang vật liệu 100% Polyurethane tương thích sinh học và chịu được lực kéo 

giãn cao nhất; đầu tip đóng và có 3 lỗ bên lan tỏa thuốc

- Bộ phận kết nối catheter dạng vặn xoắn 2 chiều chống tuột và tắc ống thông mà vẫn tháo lắp kết nối dễ dàng

- Bơm tiêm LOR 10ml thiết kế miếng đệm đôi giảm kháng lực và thao tác rất nhẹ nhàng trơn mượt

- Phụ kiện filter lọc khuẩn 0.2 micron

- Tiêu chuẩn ISO 13485; CE

14
Bộ protaper sửa 

soạn ống tủy
bộ

Bộ 1 Vỉ , Vỉ 

6 cây
3 Protaper máy sửa soạn ống tuỷ trong điều trị nội nha

15 Bộ rửa dạ dày kín Bộ Túi 1 bộ 20

 Công dụng: hỗ trợ trong việc súc, rửa dạ dày bằng một hệ thống khép kín

Làm từ mủ cao su tự nhiên

Được đóng gói riêng lẻ trong từng túi

16 Bơm Karrman Chiếc Túi 1 bộ 1

Bơm hút thai 1 van với Áp lực hút chân không ổn định: 609.6-660.4 mmHg. Thể tích bơm 60ml. Tay cầm thuận tiện, dể 

sử dụng bằng 1 tay. Van có khóa nút bấm có tác dụng giữ và giải phòng áp lực chân không. Đai hãm cổ bơm giữ cho 

Piton không bị tuôt khỏi ống bơm. 

Thành phần gồm: 01 bơm 60ml/ 1 gioăng cao su chữ 0/ 01 lọ silicon y tế bôi trơn 5 ml 

Bộ bơm được khử khẩn bằng Ethylene-oxide. Đóng gói: 01 bộ/ gói, được sử dụng với ống hút mềm Karmen 4 –7mm, 

để hút thai và sinh thiết nội mạc tử cung 

17 Bơm  tiêm 50ml Cái Hộp 100 cái 2,800

 - Dung tích: 50ml

- Xy lanh: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức 

khỏe. Có vạch chia dung tích rõ ràng, đốc nhỏ lắp vừa kim, sử dụng được cho máy bơm tiêm điện.

- Pít tông: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức 

khỏe. Có khía bẻ gãy để hủy chống sử dụng lại.

- Gioăng: Nguyên liệu nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, mềm, tạo độ kín khít giữa pít tông với xy lanh, không gây độc, 

không ảnh hưởng sức khỏe.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)

- Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

18 Bơm tiêm 10ml Cái Hộp 25 cái 90,000

- Xy lanh 10ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

19 Bơm tiêm 1ml Cái Hộp 100 cái 5,000

- Xy lanh 1ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

20 Bơm tiêm 5 ml Cái Hộp 100 cái 170,000

- Xy lanh 5ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

21 Bóng đèn hồng ngoại Cái Hộp 1 cái 20 Dùng cho đèn hồng ngoại chân cao

22 Bông hút Kg Túi 1 kg 380 Thành phần: 100% bông xơ thiên nhiên, trải qua quá trình loại bỏ chất béo và tẩy trắng

23 Bông miếng 2x2cm Kg Gói1 kg 5

Sản phẩm được sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên, có độ thấm hút cao. Bông được cắt thành miếng 

nhỏ kích thước 2cm x 2cm hoặc 3cm x 3cm  đồng đều về kích thước và trọng lượng. Tốc độ hút nước: 

Thời gian chìm ≤ 5 giây. Độ ẩm: ≤ 8%; Độ acid và độ kiềm: Trung tính; Hàm lượng chất béo: Không vượt 

quá 0.5%. Được đóng kín trong bao PE in đầy đủ thông tin về sản phẩm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

24
Bột bó liền 10cm x 

2,7m
Cuộn

Thùng 120 

cuộn
550

 Mô tả: Kích thước 10cm x 2.7m. Sản xuất bởi bột thạch cao được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gạc thấm. Khả năng 

thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn. Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt trong một túi 

cách nước. Thời gian đông kết nhanh: khoảng 3-5 phút.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485

- Quy cách: 120 cuộn/thùng

25
Bột bó liền 

7,5cmx2,7m
Cuộn

Thùng 240 

cuộn
100

 Mô tả: Kích thước 7,5cm x 2.7m. Sản xuất bởi bột thạch cao được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gạc thấm. Khả năng 

thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn. Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt trong một túi 

cách nước. Thời gian đông kết nhanh: khoảng 3-5 phút.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485

- Quy cách: 240 cuộn/thùng

26
Cân sức khỏe có 

thước đo chiều cao
Cái Hộp 1 cái 4 Cân nặng 150kg KT 30cmx40cm, có bàn cân và cột cân điện tử

27 Canuyn mayor l cái Hộp 50 cái 340
Chất liệu nhựa tốt dẻo, độ cong thích hợp. Trơn láng không gây tổng thương, không gây kích ứng da. Tiệt trùng 

bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng đơn vị nhỏ nhất. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

28
Canuyn mở khí quản 

2 nòng các số
Bộ Hộp 1 cái 5

Mở khí quản 2 nòng  có bóng, có cánh, không lỗ thông khí các số (7,7.5,8,8.5,9, 10). Bộ bao gồm ống mở 

khí quản Blue Line Ultra có cản quang có bóng, 2 nòng trong, 01 dây cố định mở khí quản, 01 cây chổi vệ 

sinh nòng trong và nhãn ghi chú đi kèm

29
Catheter TMTT 3 

nòng
Cái

50 chiếc/ 

thùng

1 chiếc/vỉ

10

Bộ tiêm truyền tĩnh mạch trung tâm 3 nòng- Bộ kit đầy đủ

Catheter 7Fr,15cm hoặc 20cm hoặc 30cm; G16/G18/G18, chất liệu polyurethane có cản quang, có maker định vị

dây dẫn Guidewire  0.035", 60cm, đầu J mềm dẻo, linh hoạt, chống gẫy gập, có khả năng dò điện cực để định vị bằng 

sóng ECG 

Cây nong Tisue Dialator 8FrX 9cm. Bơm tiêm 5ml,  Kim dẫn đường thẳng ( V) 18Gax 7cm

Đầu nối catheter có valve 2 chiều tránh nhiễm khuẩn

Vô trùng EO, ISO-TUV, CE-TUV, CFS Châu Âu (Hà Lan)

30
Chỉ Catgut các số (2/0-

5/0)
sợi 12 sợi/ hộp 580

Chỉ dài 75cm màu xanh, kim tam giác, cong 3/8. Chỉ số 1/0 vòng kim 40mm, chỉ số 2/0 vòng kim 26mm, chỉ 3/0 vòng kim 

26mm, chỉ số 4/0 vòng kim 20mm, chỉ số 5/0 vòng kim 15mm,  

31
Chỉ liền kim Nylon 

số 2/0
Sợi Hộp 24 vỉ 1,000

Chỉ Carelon (Nylon) số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền 

dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 

2016

32
Chỉ liền kim Nylon 

số 3/0
Sợi Hộp 24 vỉ 1,300

Chỉ Carelon (Nylon) số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền 

dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 

2016

33
Chỉ phẫu thuật 

PROLENE các số 
sợi Hộp 12 vỉ 600

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 5/0 dài 75cm, 2 kim bằng hợp kim ETHALLOY thân 

tròn đầu tròn RB-2 dài 13mm 1/2 vòng tròn. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự 

chắc chắn và an toàn

34
Chỉ tiêu nhanh 

Vicryl các số 1.0 
sợi Hộp 12 vỉ 1,900

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910,  lớp vỏ 50% polyglactin 370 & 50% chất bôi trơn Calcium 

Stearate, chỉ số 1, dài 90cm, kim tròn đầu tròn CT, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng 

thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài  40 mm, 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 

ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày . 

35

Chỉ tiêu nhanh 

Vicryl các số 2.0, 

3.0, 4.0

sợi Hộp 12 vỉ 1,600

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate 

số 2/0 dài 75cm, kim tròn đầu tròn SH Plus, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép 

Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 26 mm 1/2 vòng tròn.  Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 

50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, 

CFS.

36
Chỉ Vicryl rapide số 

2
Sợi Hộp 12 vỉ 800

Chỉ tan nhanh tổng hợp Polyglactine 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium 

Stearate số 2/0 dài 90cm, kim tròn đầu cắt V-34 có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép 

Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 36 mm 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương : 50% sau 5 ngày,  0% 

sau 10 - 14 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn 42 ngày.

37
Chổi cọ ống nghiệm 

loại to
Cái Túi 10 cái 100 Chổi lông bàng nhựa, Dùng rửa ống nghiệm trong y tế

38

Cold Snare 15mm 

(Dây cắt đốt polip 

dạng thòng lọng)

Cái 10 cái/hộp 10
Lọng cắt polyp hình oval, tích hợp tay cầm, 

đường kính kênh làm việc tối thiểu 2.8mm, chiều dài làm việc 2300mm, 

đường kính lọng có độ mở tối đa 15mm 

39 Côn giấy Hộp
Hộp 100 

cây
6 Côn giấy dùng trong trám bít ống tủy nội nha. 

40
Côn guttarpecha số 

35
Hộp Hộp 120 cái 20

- Côn phụ dùng trám bít ống tủy trong điều trị nội nha.

- Sử dụng kết hợp với cone chính để trám bít ống tủy.

- Size 35.

41
Con sâu máy thở  

(Ống nối dây thở)
Cái

250 cái 1 

thùng
70

Chất liệu bằng nhựa PVC

- Dạng lò so, dùng cho máy thở

- Đường kính đầu nối trên: Đường kính trong 15mm, đường kính ngoài 22mm

- Đường kính đầu nối dưới 15mm

- Được tiệt trùng bằng khí EO

- Kích thước: Chiều dài ≥ 15cm

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016, CE

- Cổng lấy khí có nắp đậy cố định. Sản phẩm được tiệt trùng.

42
Cóng đựng huyết 

thanh
Cái Túi 500 cái 20,000 Thích hợp cho Máy Hitachi, Chất liệu nhựa PS. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2003; CE

43
Đai chấn thương cột 

sống thắt lưng
Cái Túi 1 cái 20

Sản phẩm là sự kết hợp của hệ thống thanh nẹp đàn hồi được uốn theo đường cong cơ thể và chất liệu chun thoáng 

khí. Hai dây chun ở hai bên có tác dụng bó chặt sản phẩm vào vùng thắt lưng, các cỡ: S, M, L, XL, XXL. ISO 13485 : 

2012

44 Đai cố định khớp vai Cái Túi 1 cái 20
Làm từ đệm mút có lỗ thoáng khí, vải cotton và hệ thống băng nhám dính giúp cố định phần khớp vai ở tư thế điều 

trị. Các cỡ: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL. ISO 13485 : 2012

45 Đai số 8 H1 Cái Túi 1 cái 20
Làm từ đệm mút, vải cotton, da, dây đai và băng nhám dính, thiết kế định hình ôm quanh phần xương đòn và nách, 

ISO 13485 : 2012

46
Dao cắt tiền liệt 

tuyến đủ bộ
bộ

Hộp 1 

chiếc
5

	

Điện cực cắt đốt đơn cực hình vòng, gập góc, dùng với vỏ đặt cỡ 24/26 Fr.

47 Dao điện dùng 01 lần Cái Túi 1 cái 400
Dùng cho các loại dao mổ điện cao tần, sử dụng 1 lần, chiều dài dây 3m, kiểu giắc cắm: giắc dẹt 3 chân, 2 nút bấm cắt 

và cầm máu.

48 Đầu côn vàng Cái
Túi 1000 

cái
20,000

Đầu côn vàng dung tích 200 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với 

các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE

49 Đầu côn xanh Cái Túi 500 cái 10,000
Đầu côn xanh dung tích 1000 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với 

các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE

50
Đầu thắt tĩnh mạch 

thực quản
Cái Túi 1 cái 20

	

Đầu thắt tĩnh mạch thực quản 6 vòng thắt

51 Dầu tra tay khoan Lọ Chai 550 ml 1

*Dầu tra tay khoan Hi-Clean Spray chứa hoạt chất làm sạch và bôi trơn cao cấp

*Sử dụng trước khi hấp sấy

*Bảo quản ở nơi thoáng mát,tránh ánh sáng trực tiếp

52
Dây chun dồn máu-

dây garo
Cái Túi 10 cái 230 băng thun y tế 3 móc 10x4,5 ( độ dài kéo dãn)

53
Dây dẫn dịch dùng 

cho máy truyền dịch
cái Túi 1 cái,  1,500

Chất liệu PVC trong suốt, dễ quan sát dịch truyền, không bám bọt khí khi truyền. Độ bền cao, máy truyền dịch có thể 

ép lên nhiều ngày mà không bị dập gãy nát, rò rỉ, bám bọt khí. Sản phẩm Không chứa Latex, DEHP. Không sinh 

nhiệt/sốt trong quá trình truyền. Loại 20 giọt/ 1mL, kích thước lỗ lọc 40µm, chiều dài dây 213 cm. Loại dây chuyên 

dùng cho máy truyền dịch. Có đường kính ống đồng đều, độ cứng và độ mềm dẻo của dây phù hợp không ảnh 

hưởng tới áp lực báo tắc nghẽn đường truyền.

54 Dây hút nhớt các số chiếc Túi 10 cái 3,400
Các số  6,8,10,12,14,16,18. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Độ dài 500 mm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

55 Dây máy điện châm dây Túi 10 dây 150 Dây dài 1,5m dùng cho máy dùng điện châm

56 Dây nối bơm điện Cái Túi 1 cái 2,200

- Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC, không chứa Latex, không chứa DEHP, dây mềm, chịu đựoc áp lực cao.

- Độ dài dây 75 cm,  đường kính dây ID/OD 3.0/4.0mm1.0mm/2.5mm  

- Đầu nối khóa ren (luer lock), khóa bảo vệ (cap connector), ống chống xoắn.

- Sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO 100%. 

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE 

57
Dây nối điện máy 

Monitoring
cái Túi 1 cái 8 Dây cáp điện tim Monitor. Tương thích với máy theo dõi bệnh nhân Nihonkonden

58 Dây nối Oxy 2 đầu Cái Túi 1 cái 200

Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 2.000mm, thành trong lòng ống dây có hình sao, có tác dụng 

chống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đè bẹp hay bị gẫy gập, hai đầu dây được gắn phễu. Môĩ dây được 

đóng vào 01 túi.

59
Dây thở oxy 2 nhánh 

NL,TE
Cái

Túi 1 cái, 

thùng 100 

cái

4,000

-  Làm từ nhựa PVC nguyên sinh tráng silicon y tế an toàn, tiệt khuẩn, không độc hại

- Dây mềm. Thành trong lòng ống dây có hình sao có tác dụng chống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đề 

bẹp hay bị gẫy gập. Một đầu gắn phễu, một đầu gắn co 2 nhánh. Chiều dài dây thở oxy 2mTiệt trùng bằng khí EO

- Gồm các size : S, L

- Quy cách: 100 cái/thùng

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE, 

FDA.

60 Dây truyền dịch  Bộ
Túi 1 bộ, 

Thùng 500 

bộ

50,000

 Làm từ chất liệu PVC, mềm, dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không chứa chất gây sốt, không gãy gập khi  bảo quản và sử 

dụng.

-	Chiều dài dây chính 150cm, tổng chiều dài 180cm

-	Kim truyền tĩnh mạch làm bằng chất liệu thép không gỉ, kim xuyên nút chai làm bằng nhựa ABS 

-	Loại kim: một cánh bướm

-	Màu sắc phân biệt theo size kim

-	Size kim: 20G, 21G, 21*1 ½, 22G, 23G

-	Có khoá điều chỉnh tốc độ truyền dịch. Đầu nối kim Lure lock để khoá chặt kim

-	Bầu đếm 20 giọt  tương đương với (1±0,1) mL[(1±0,1)g].

-	Màng lọc dịch: Màng lọc có hiệu suất lọc không dưới 95% đối với các hạt có kích thước trên 15µm trong không khí.

-	Cổng thoát khí có màng lọc vi khuẩn

-	Tiệt trùng bằng khí EO

61 Dây truyền máu Bộ

Túi 1 bộ 

Thùng/

400 bộ

500

Sử dụng cho việc truyền máu.

' - Cùng với chất liệu dẻo chống gấp gãy, trong suốt giúp hiển thị rõ ràng.

- Ống nhựa PVC y tế với độ dài tiêu chuẩn là 180cm.

- Có air vent và đầu gắn kim Luer Lock kim tiêm 18Gx1 ½’’. Có kết nối cao su.

- Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh.

- Kim tiêm chất lượng cao giúp giảm thiểu cảm giác đau khi luồn kim, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh không có gờ sản 

xuất từ vật liệu không gỉ, không bị cặn trong, có nắp đậy bảo vệ.

- Bầu đếm giọt có màng lọc

- Sản phẩm tiệt trùng EO, chỉ dùng một lần.

'- Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

- Đóng gói: 01 cái/bịch. 400 Cái/ Thùng. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/ EN ISO 13485: 2016

62 Đè lưỡi gỗ Cái

 Hộp 100 

chiếc; 

50 hộp/ 

kiện. 

19,000

Thành phần cấu tạo: 

- Que đè lưỡi gỗ: Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. Gỗ được hấp chín trước khi đưa vào 

sản xuất và sấy khô, đánh bóng khi ra thành phẩm nên đạt độ cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử dụng.

- Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)  ISO 

13485: 2016; ISO 

14001: 2015;

ISO 9001:2015

63 Đèn cực tím Cái Túi 1 cái 2
Bộ bóng đèn cực tím (treo tường)

- Nguồn: 220V 

- Bao gồm: Máng đèn 60cm, công xuất bóng 18w - 20 w, MODE: DCT

64 Đèn hồng ngoại Cái Hộp 1 cái 15 Đèn hồng ngoại chân cao, thay đổi độ cao đèn từ 1-1,7m, đã bao gồm bóng đèn hồng ngoại

65 Eugnol Lọ Lọ 30ml 4

Dung môi hòa cùng với vật liệu trám răng

Dung dịch dầu Eugenol tinh khiết dùng để làm dịu cơn đau răng nhẹ và để tạo hợp chất giảm đau cho răng với ocide 

kẽm (Zinc Oxide)

Giảm đau răng

Trộn với Oxide kẽm để tạo hợp chất giảm đau

66
File nong, rũa ống 

tủy số 35
Hộp Hộp 6 cái 10 giũa nha khoa có chuôi dùng để mở rộng khe tủy 31mm # 35

67 Fuji 1 lọ 35 gam Lọ Lọ 35g 2 Xi măng trám răng. Hộp gồm 35g bột và 20g nước

68 Gạc hút y tế Mét
Kiện 1.000 

mét
41,000

Gạc hút y tế kích thước 0,75 ~ 0,85 m, 1000m/ kiện

- Sản phẩm được dệt bằng sợi bông 100% cotton, không có bụi và sợi lạ.

- Được tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố.

- Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột và Dextrin, không có xơ mủn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng.

- Sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO Gas

69 Gạc TP 10x10x6 lớp miếng
Gói 10 

miếng
30,000

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m2. Tẩy trắng bằng oxy già, không có 

độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước 

<0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất 

béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 

2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

70 Gạc TP 30x40x6 lớp miếng Gói 5 miếng 6,000

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có 

độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước 

<0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất 

béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 

2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế

-Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

71 Găng tay khám ngắn đôi Hộp 50 đôi 172,000

hiều dài: 240mm min

hàm lượng bột: 10mg/dm2

Hàm lượng protein: 200μg/dm2

Sức kéo: Trước lão hóa: 6N min

Sau lão hóa: 6N min

 

72
Găng tay vô khuẩn 

số 7.0,7.5
Đôi Hộp 50 đôi 11,500

Chiều dài: 280+/-5 min

Hàm lượng bột: 10mg/dm2

Hàm lượng protein: 200μg/dm2

Sức kéo: Trước lão hóa: 24Mpa min

Sau lão hóa: 18Mpa min

73 Gắp nha khoa cái Túi 1 cái 20 Chất liệu thép không gỉ; Dụng cụ dùng trong nha khoa

74 Gíá treo sát khuẩn Cái Túi 10 cái 5 Chất liệu INOX dùng treo chai dung dịch sát khuẩn 1 lít

75 Gíá để ống nghiệm Cái Túi 10 cái 50 Chất liệu INOX dùng để ống nghiệm lấy mẫu XN

76
Giấy điện tim 6 cần 

có dòng kẻ
Tập Túi 1 tập 2,000

  Dạng tệp

- Kích thước 110mm * 140mm * 142 tờ, loại có dòng kẻ, tương thích với máy điện tim 6 cần hãng Nihon Koden, 

Fukuda.

- Có bao bì bảo vệ. Quy cách: 60 tập/thùng

- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, CE

77 Giấy in ảnh siêu âm Cuộn
Hộp 10 

cuộn
1,000

Giấy in kết quả dùng trong chẩn đoán y khoa, giấy in mật độ cao. Kích thước 210 mm (W) x 25 m. Đã có phân loại 

trang thiết bị y tế. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; EN 60601-1:2006 + A1:2013.

78
Giấy in Monitor sản 

khoa
Tập Túi 1 Tập 100 Giấy in nhiệt kích thước  150 mm x100 mm x 200   

79 Giấy in nhiệt cuộn Túi 1 cuộn 100 Giấy in nhiệt kích thước 57mm dùng cho máy in nhiệt

80

HA cho Monitor 

theo dõi bệnh nhân 

Drager

cái 1 cái/hộp 5 Bao đo huyết áp các cỡ dùng nhiều lần cho máy theo dõi bệnh nhân

81

HA cho Monitor 

theo dõi bệnh nhân 

Nihon Kohder

cái 2 cái/hộp 5 Bao đo huyết áp các cỡ dùng nhiều lần cho máy theo dõi bệnh nhân

82 Hộp bông cồn Hộp Túi 1 cái 50 Chất liệu INOX, Đường kính 8

83 Hộp hấp inox Cái Túi 1 cái 2 Chất liệu INOX, Đường kính 26

84 Hộp inox 10x22 Cái Túi 1 cái 3 Chất liệu INOX, hình hộp chữ nhật 10x22x5

85

Hộp Inox tròn hấp 

bông  sản khoa KT 

30*32cm

Cái Hộp 1 cái 2 Chất liệu INOX, hình tròn KT 30*32cm

86 Huyết áp Nhật Cái Hộp 1 cái 30

Huyết áp đồng hồ - Kỹ mã hiệu : No.500-V

Nhãn hiệu : ALPK2

Hãng sản xuất: Tanaka Sangyo Co., Ltd

Nước sản xuất : Nhật Bản

Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE

Hàng mới : 100%; theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Cấu hình của huyết áp 500V:

- 01 đồng hồ đo áp lực

- Hệ thống bơm khí : 01 bóng bơm khí; 02 ống dẫn khí; 01 van xả khí

- 01 dải băng cuộn tay bằng cotton, dành cho người lớn kích thước 140x500mm

- 01 bao hơi cao su kích thước 120x220mm

- 01 túi đựng giả da

87 Kẽm oxyd Lọ Lọ 110 g 1 Zinc oxide tinh khiết dùng trong nha khoa. Dùng kết hợp với dung dịch eugenol.

88 Kéo các loại cái Túi 1 cái 50 Chất liệu inox, không rỉ KT: 16cm

89
Kéo bóc tách nhỏ 

cong 10 cm
Cái Túi 1 cái 35 Chất liệu inox, không rỉ KT: 14cm

90 Kẹp phẫu tích Cái Túi 1 cái 20 Chất liệu INOX y tế dài 16 cm

91 Kẹp rốn Cái Gói 1 cái 1,500 Chất liệu: Bằng nhựa y tế. Đã tiệt trùng bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.

92 Khẩu trang giấy Cái Hộp 50 cái 80,000

Khẩu trang y tế được sử dụng để ngăn bụi, vi khuẩn trong và ngoài lĩnh vực y tế, có số lớp tùy thuộc yêu cầu sử 

dụng (Khẩu trang 3 lớp, 2 lớp than hoạt tính…),

 Thành phần cấu tạo: Vải không dệt, Giấy vi lọc, Lớp than hoạt tính, Thanh nẹp mũi làm bằng kẽm, Dây thun đeo tai, 

Che phủ miệng và lọc khuẩn, bụi bẩn, khi tiếp xúc với môi trường dịch bệnh, độc hại nguy hiểm. đáp ứng tiêu chuẩn 

đạt TCVN 8389-1 : 2010 hoặc TCVN 8389-2 : 2010; ISO 13485.

93 Khay inox 30x22 Cái Túi 1 cái 10 Chất liệu INOX kt 30x22

94 Khóa ba chạc Cái
Hộp/

50 cái
900

Khóa 3 chạc chống nứt gãy, rò rỉ khi truyền . Chịu được áp lực cao. Không có chất DEHP. * Có Luer Lock tạo kết nối 

chắc chắn. Hạn sử dụng: 5 năm. Khóa chịu áp lực lên đến 7 bar. Ống kết nối: I.D.: 3.0mm O.D.: 4.1mm. Tiêu chuẩn ISO 

13485: 2016

95
Kim  lấy thuốc các 

G18, G25
Cái Hộp 100 cái 100,000

- Kim: được làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken.

- Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt. 

- Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicone. 

- Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an 

toàn khi sử dụng. 

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

- Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, không có độc tố và chất gây sốt, không có chất DEHP.

96 Kim bướm G23 Cái Hộp 100 cái 15,000
Khử trùng bằng khí E.O, vô trùng, không độc, không gây sốt. Chất liệu làm thân kim bằng thép không gỉ độ cứng cơ 

khí và không bị oxy hóa. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

97
Kim cấy chỉ ( kim 

đẩy chỉ)
cái   5 kim/vỉ 50 Kim châm cứu vô trùng dạng vỉ giấy (dùng đẩy chỉ): Kim đốc thép không gỉ, kích thước: 0.33*33mm  

98
Kim châm cứu số 5, 

6
Cái Túi  100 cái 24,000 Kim châm cứu vô trùng dùng 1 lần

99
Kim chọc dò gây tê 

tủy sống G25
Cái Hộp 25 cái 700

Kim gây tê tủy sống đầu kim có 3 mặt vát sắc dài 88mm.Thiết kế lăng kính pha lê phản quang trong chuôi kim. Lăng 

kính có màu sáng bạc trước khi có dịch não tuỷ chảy ra, lăng kính chuyển sang trong suốt khi có dịch não tuỷ chảy 

ra. Các số: G18, G20, G22, G25, G27.

100
Kim lấy máu mao 

mạch
cái

25 cái/ gói, 

4 gói/ hộp
1,000 Lắp vào đầu bút chích máu cho các máy đo đường huyết

101
Kim luồn  các số 18, 

20, 22
Cái Hộp 100 cái 36,000

Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cổng các cỡ: 18G-22G

Catheter bằng chất liệu FEP/ETFE, có đường 2-3 cản quang BASO4.

Mũi kim sắc bén, bằng thép không gỉ của Nhật Bản, tráng silicon tránh vỡ thành mạch, dễ lấy ven và giảm đau

TCCL: ISO 13485, CE. Tiệt trùng bằng khí EO gas

 [18G; Ø (1,3 x 45)mm; 95ml/ phút]; [20G; Ø (1,1 x 32)mm; 61ml/ phút]; [22G; Ø (0,9 x 25)mm; 36ml/ phút]; ISO 13485, CE

102 Kim luồn  Số 24 cái 50 cái / hộp 9,000

Kim có đầu bảo vệ an toàn bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn vắt chéo tự động bịt đầu kim. 

- Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén, dễ lấy ven và giảm đau.

- Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng.

- Ống catheter có 4 vạch cản quang làm từ chất liệu PTFE/ Teflon, FEP, PUR nhựa y tế tương thích sinh học có tính 

đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim giúp dễ dàng lấy ven, gây tổn thương ít, ít đau.

- Kim có cánh có cổng bơm thuốc bổ xung, nắp đậy dạng bật rễ dàng.

- Khoang báo máu thiết kế trong xuất giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven, màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết 

lập đường truyền.                                                                            Khử trùng bằng khí EO( Ethylene Oxide).

- Thời gian lưu kim tối đa 96 giờ.    

Kim 24G; Ø (0,7 x 19) mm; Flow/ Rate 18ml/ min.

103 Kim tiêm cầm máu Cái Hộp 5 cái 5 Kim chích cầm máu dùng 1 lần, 25G/4mm, 5 cái/hộp

104 Kim tiêm nha khoa Cái Hộp 100 cái 1,500
Kim sắc nhọn nhờ sử dụng công nghệ cắt vát 2 lần. Cỡ kim được phân biệt bằng màu sắc trên đốc kim theo tiêu 

chuẩn ISO. Cán kim dài dễ cầm khi chọc nhiều vùng ven khác nhau. Cỡ kim: 27Gx13/16. Quy cách đóng gói: 100 

cái/hộp, đóng gói từng chiếc bằng vỏ nhựa cứng đảm bảo an toàn.

105 Lam kính Hộp Hộp 72 cái 20 size: 25.4x76.2mm, độ mỏng 1-1,2mm,

106
Lọ đựng phân có 

nắp đậy
Cái 100 lọ/ túi, 1,000

Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP tinh khiết 100%, dung tích 60ml, Nắp màu đỏ. Có nhãn Sử dụng nhựa trung tính 

không phản ứng với các loại hóa chất bên trong,

107
Lọ nhựa các kích cỡ 

( Pv giải phẫu bệnh)
Cái 50 lọ 1 túi 500 Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP  dung tích 200ml đựng bệnh phẩm

108
Lưỡi dao tiểu phẫu 

các cỡ
cái Hộp 100 cái 2,500

Dao sắc. Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma. Các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22. Các rãnh dọc lưỡi dao 

tương thích với mọi loại cán dao mổ tiêu chuẩn fitment số 3 và số 4 cũng như là 3L, 4L & 7... do bất kỳ công ty nào 

sản xuất. Đóng gói 1x100 cái/hộp. Tiêu chuẩn ISO 13485

109
Mast bóp bóng 

người lớn
cái Túi 1 cái 1

Có các cỡ từ 0-5. Có vòng nhiều màu sắc để phân biệt các kích cỡ. Phần đệm ôm sát mặt có van 1 chiều điều chỉnh 

được.

110 Mast khí dung các số cái Túi 1 cái 200

Làm từ nhựa PVC an toàn, không gây kích ứng, bề mặt mềm mại, mịn màng, trong suốt

- Thiết kế thích hợp với tất cả các loại máy khí dung

- Có dụng cụ chứa thuốc. Dây dẫn chính có chiều dài 2m

- Mặt nạ có dây đeo. Bầu đựng thuốc từ 2ml -> 6ml. Tốc độ phun sương từ 0.60ml -> 0.70ml/phút. Giọt phun sương từ 

0.010ml -> 0.014ml/giọt. 

- Bao gồm mặt nạ, khí dung, ống oxy, thắt lưng đàn hồi, nhôm flake và kết nối. Sản phẩm được dùng để quản lý thuốc 

cho người bệnh dưới dạng một sương mù hít vào phổi.

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE 

- Gồm các size : S, M, L, XL

111
Mast thanh quản sơ 

sinh
Cái Túi 1 cái 5

  	

Mặt nạ thanh quản số 1, dành cho bệnh nhân dưới 5kg

112
Mast thở oxy  không 

túi
Cái Túi 1 cái 85

- Làm từ nhựa PVC nguyên sinh an toàn dẻo, mềm, trong suốt

- Mặt nạ oxy gồm mặt nạ thở oxy có kẹp mũi có thể điều chỉnh và dây thun đeo, dây có chiều dài 2m, ống dây chống 

vặn xoắn

- Mặt nạ đơn giản được sử dụng cho các bệnh nhân cần nhiều oxy hơn so với qua ống thông. Tốc độ dòng chảy cho 

mặt nạ đơn giản là từ 4 đến 8 LPM (4-8L/min)

- Tiệt trùng bằng khí EO

- Gồm các size : XL, L, M, S

- Quy cách: 100 cái/ thùng.

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE,   

113 Mast thở oxy có túi  Cái Túi 1 cái 170

- Làm từ nhựa PVC y tế mềm, trong suốt, dây không bị vặn xoắn

- Được thiết kế cho việc truyền khí oxy qua đường miệng với mức độ tập trung oxy cao. Độ tập trung oxy: 95%-100% 

với dòng chảy oxy là 5-8l/phút

- Là dụng cụ kết nối giữa hệ thống cung cấp khí oxy với bệnh nhân, giúp lượng khí oxy được cung cấp đầy đủ cho 

người sử dụng. 

- Mask kèm dây đeo đàn hồi, có túi hít lại; dây nối dài 2m, túi trữ khí 1000ml. Đầu nối tiêu chuẩn. Không Latex

- Gồm các size : XL, L, M, S

- Quy cách: 100 cái/ thùng, tiệt trùng bằng khí EO,  Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016, CE, FDA

114 Mặt gương nha khoa Chiếc 1 Chiếc/túi 2
Có thể hấp sấy được, chống mờ.

- Chứng chỉ ISO 9001, 13485

115 Mũ blu giấy Cái Túi 1 cái 15,000

Vải không dệt polypropylen cao cấp 

Màu xanh đồng đều, không loang bẩn, ko dính tạp chất. 

Không kích ứng da 

2.9g – 3.8g/ 1cái. 

Độ co giãn tốt. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO  9001; ISO 13485; chứng nhận cGMP- FDA 

116
Mũi khoan kim 

cương
Cái Vỉ  5 cái 30

Phủ 3 lớp kim cương chắc chắn

- Chống rung hiệu quả giúp gia tăng tuổi thọ tay khoan

- Đồng trục tuyệt đối

- Không sinh nhiệt

- Tốc độ tối đa cho phép 450.000 vòng/ phút.

117
Nẹp chấn thương 

cẳng tay H5 
Chiếc Túi 1 cái 20

Sản phẩm được sản xuất từ chất liệu vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông, các thanh nẹp bằng hợp kim nhôm 

bản to cùng với hệ thống khóa Velcro, các cỡ: S, M, L, XL. S, M, L, XL.              ISO 13485 : 2012

118
Nẹp chấn thương gối 

H3
Chiếc Túi 1 cái 20

Sản phẩm là sự kết hợp của 4 thanh nẹp hợp kim nhôm định hình, tấm đệm mút và vải tự dính, hệ thống băng nhám 

dính giúp dễ sử dụng, dễ điều chỉnh. KT 40cm, 50cm, 60cm, 70cm (S, M, L, XL). ISO 13485 : 2012

119
Nẹp chống xoay H1-

ngắn
Chiếc Túi 1 cái 20

Gồm bản nẹp hợp kim nhôm đàn hồi được

 uốn theo độ cong của bàn chân và cẳng chân với một bản nẹp hợp kim nhôm đặc biệt, chịu lực tốt xoay ngang có 

tác dụng chống xoay, sản phẩm được bao bọc bởi đệm mút và vải cotton, cố định vào chân bởi hệ thống băng nhám 

dính. ISO 13485 : 2012

120 Nẹp cổ cứng H1 Cái Túi 1 cái 20
Làm từ chất liệu mềm, nhẹ.  Gồm 2 mảnh riêng biệt được gắn với nhau bởi băng nhám dính, sản phẩm có những lỗ 

nhỏ giúp thoáng khí khi sử dụng. ISO 13485 : 2012

121 Nẹp cố định (Gỗ) Cái Túi 10 cái 200 Chất liệu gỗ KT 60cm

122

Nẹp gò má 6 lỗ  

(Nẹp mini 6 thẳng 6 

lỗ)

Cái Túi 1 bộ 30
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

123 Nẹp Iselin Cái Túi 1 cái 170
Là sản phẩm có sự kết hợp của một thanh nhôm dẻo và một lớp đệm mút dính vào thanh nhôm, có thể uốn theo tư 

thế điều trị ngón tay. ISO 13485 : 2012

124
Nẹp kết hợp xương 

gò má 2.0 (18 lỗ)
Cái Túi 1 bộ 5

Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

125

Nẹp kết hợp xương 

gò má 8 lỗ (Nẹp mini 

thẳng 8 lỗ)

Cái Túi 1 cái 5
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

126
Nẹp kết hợp xương 

hàm dưới 6 lỗ 
Cái Túi 1 cái 5

Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

127

Nẹp xương hàm mặt 

8 lỗ (Nẹp mini thẳng 

8 lỗ )

Cái Túi 1 cái 5
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

128 Nhiệt kế Cái Hộp 12 cái 250 Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ cơ thể; chỉ thị nhiệt bằng thủy ngân

129 Nỉa có mấu cái Túi 1 cái 10
dài 18 cm, Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134˚C

- Chứng chỉ ISO 9001, 13485

130 Nỉa không mấu cái Túi 1 cái 10
dài 18 cm, Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134˚C

- Chứng chỉ ISO 9001, 13486

131 Núm giấy điện cực Cái
Bịch/

50 cái
6,000

Mã T716. Chất liệu PE-foam, độ bám dính cao, không để lại chất kết dính. Tương thích hầu hết với các loại cáp kết 

nối. Bắt tín hiệu nhanh, cho tín hiệu ổn định, chính xác. Kích thước 4.3cm x 4.5 cm, hình Oval,. Điện cực cảm biến 

Ag/AgCl có độ nhạy tốt nhất và các hạt kết dính hydro-gel có trở kháng rất thấp, Sử dụng được cho da nhạy cảm. 

Đóng gói tiệt trùng. Tiêu chuẩn NS-EN ISO 13485: 2012/ISO 13485:2003

132 Ống hút thai các số cái Túi 10 cái 50

Được tiệt trùng, đóng gói riêng biệt

các ống được phân biệt kích cỡ qua mầu sắc của chuôi

Trên ống có các dấu chấm đánh dấu độ sâu kích thước tử cung từ 6 đến 11cm

Ống cỡ 4mm đến 8mm: đầu ống có 2 lỗ hút

Ống cỡ 9mm, 10mm và 12mm : đầu ống có 1 lỗ hút lớn

Ống hút được làm bằng nhựa không latex

133
Ống nghiệm nhựa có 

nắp đựng nước tiểu  
Cái Túi 300 cái 60,000 Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PS, kích thước 16x100mm, nắp trắng, mới 100%

134 Ống nghe nhật Cái Hộp 1 cái 10

Ống nghe hai dây Model : No. 807

- Nhãn hiệu : Alpk2

- Hãng sản xuất: Tanaka Sangyo – Nhật Bản

- Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE

Cấu hình cơ bản cho 01 bộ :

- Mặt ống nghe : có thể thay đổi kiểu mặt nghe với các phụ kiện cung cấp.

- Chất liệu: Nhôm và ống PVC mềm màu đen , chiều dài ống nghe 56 cm

- Đầu nghe: loại 2 đầu

- Đầu ống có bọc cao su

- Phụ kiện đi kèm : bộ phận nghe chuông (3 loại : nhỏ, trung bình, lớn)

Màng nghe : 2 loại (nhỏ và lớn)

Nút tai nghe : 2 loại

- Trọng lượng : 375 g

- Quy cách đóng gói : 01 bộ /hộp

50 hộp / thùng

0,0868m3,20.5 kg/thùng

135
Ống nghiệm chống 

đông EDTA
Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

20,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống 12x75mm, Nắp xanh dương,nắp bằng nhựa LDPE mới 

100%, nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và 

lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để 

giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết 

học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..).Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch 

lấy mẫu 1ml hoặc 2ml riêng biệt trên nhãn ống. 

 Có phiếu phân tích chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ muối EDTA  phải ở trong khoảng từ 

1,2 mg đến 2mg EDTA khan trên 1ml máu, và chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 

10 phút.

136
Ống nghiệm chống 

đông Heparin
Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

135,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín 

thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của 

ống. Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông Lithium Heparin  dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 

12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, 

nhãn màu đen, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định

137

Ống nghiệm chống 

đông Natri citrat 

3,8%

Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

19,500

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP,kích thước 12x75mm, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp 

nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và 

lõi lọt lòng trong của ống . Nắp màu xanh lá cây. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8%,hóa chất 

bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml máu trên nhãn ống.  Có phiếu phân tích 

chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ của dung dịch trinatri citrate dihydrat phải ở 

trong khoảng từ 0,1mol/l đến 0,136mol/l (tươngứng2,94% đến  4,0%) và Chịu được lực quay ly tâm gia 

tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút,Dùng xét nghiệm liên quan đến yếu tố đông máu và tốc 

độ lắng máu.

138

ống nghiệm EDTA 

K2 chân không nút 

cao su  

Cái

Hộp 100 

cái, Thùng 

1800 cái   

115,000

Chất liệu: Được làm bằng nhựa y tế PET mới 100%,Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông EDTA 

K2  dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 13x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly 

tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu tím, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan 

kiểm định . 

139
Ống nghiệm 

Efpendeff
Cái Túi 500 cái 17,000

Chất liệu nhựa PP nguyên sinh, dung tích mẫu 1.5ml. Được sử dụng cùng với máy ly tâm trong các thí nghiệm vi sinh 

trong sinh học phân tử. Chịu được lực ly tâm 16.000 RPM, nhiệt độ (-196) - 120 độ C (đun sôi được).

140

Ống nghiệm không 

chống đông nắp đỏ 

có hạt

Cái

Hộp 100 

cái, Thùng 

1800 cái   

15,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín 

thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của 

ống, dùng các hạt bi nhựa để tách nhanh huyết thanh. Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy 

mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu đỏ. Có phiếu kiểm định 

chất lượng của cơ quan kiểm định

141

Ống nghiệm nhựa  

5ml (Ống nghiệm 

nhựa trắng 5ml)

Cái túi 250 ống 35,000 Ống nghiệm nhựa PS dung tích 5ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.

142
Ống nghiệm tiểu 

thủy tinh
Cái Túi 500 cái 10,000

Chất liệu: Thủy tinh

Kích thước: size Ø16mm – chiều dài 100mm – độ dày 0.6mm

143

Ống nối dây máy thở 

( Theo cỡ máy Vela 

và Drager

cái
Thùng 100 

cái
20

Chất liệu nhựa PVC y tế hoặc tương đương, vô trùng, sử dụng 1 lần, đường kính 22mm. Ống có thể co giãn, có thể 

kéo dài phù hợp yêu cầu của thầy thuốc.Đầu co  xoay được 360 độ, đầu nối 15/22mm. Đầu ống có lỗ lấy mẫu khí để 

đo nồng độ khí khi cần thiết. Ống nhựa trong giúp dễ quan sát tình trạng bệnh nhân. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-

EN ISO 13485: 2012

144 Pank kẹp Cái Túi 1 cái 30 Chất liệu inox, không rỉ KT: 16cm

145

ParaberJ nhỏ banh 

má (Mở miệng chữ 

T)

Chiếc Túi 1 cái 4
 Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy được. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 

phút. Chứng chỉ ISO 9001, 13485,CE…

146
Phim CT Kích thước 

35x43cm (14x17")
tờ 125 tờ/ hộp 3,500

Phim có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt, thang màu xám thích hợp cho sự thay đổi tông màu liên 

tục của hình ảnh y tế. Được thiết kế để sử dụng làm phim chẩn đoán đa năng, ghi lại đầy đủ các hình ảnh 

từ nhiều phương thức khác nhau bao gồm chụp cắt lớp vi tính, chụp cắt lớp kỹ thuật số, chụp cộng hưởng 

từ, y học hạt nhân, siêu âm, chụp X quang thường quy, chụp X quang kỹ thuật số và hình ảnh số hóa. hỗ 

trợ lớp nền 7-mil polyester. Phim có mật độ hình ảnh tối đa Dmax 3.0. đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FSC. 

Phim được kết hợp với máy in laser để kích hoạt tính năng kiểm soát chất lượng hình ảnh tự động 

(AIQC).

147
Phim kỹ thuật số  8 

x 10 inch
tờ 125 tờ/ hộp 36,000

Phim có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt, thang màu xám thích hợp cho sự thay đổi tông màu liên 

tục của hình ảnh y tế. Được thiết kế để sử dụng làm phim chẩn đoán đa năng, ghi lại đầy đủ các hình ảnh 

từ nhiều phương thức khác nhau bao gồm chụp cắt lớp vi tính, chụp cắt lớp kỹ thuật số, chụp cộng hưởng 

từ, y học hạt nhân, siêu âm, chụp X quang thường quy, chụp X quang kỹ thuật số và hình ảnh số hóa. hỗ 

trợ lớp nền 7-mil polyester. Phim có mật độ hình ảnh tối đa Dmax 3.0. đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FSC. 

Phim được kết hợp với máy in laser để kích hoạt tính năng kiểm soát chất lượng hình ảnh tự động 

(AIQC).

148 Phin lọc máy thở Cái

Túi 1 cái , 

thùng 100 

cái

700

Bộ lọc nhiệt, hiệu quả cao của cổng lấy mẫu khí, trọng  lượng nhẹ, kháng dòng chảy thấp. Lọc hiệu quả  ≥99.99%,  

kết nối 22M/15F~15M/22F, thể tích khí lưu thông: 150-1500ml, không gian chết: 45ml. Các bộ lọc được thiết kế để 

ngăn chặn vi khuẩn/virus lây nhiễm chéo, hệ thống được sử dụng trên một bệnh nhân trong thông khí thở, tiệt trùng 

bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

149
Pin đại máy điện 

châm
đôi Túi 10 Đôi 160 Pin dùng cho máy điện châm

150 Pipole nội soi Cái
Hộp 1 

chiếc
4 Hàm kẹp lưỡng cực TAKE-APART, cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm

151
 	Thòng lọng cắt 

Polyp
Cái Hộp 1 cái 60

 Xoay được 360 độ.

Hợp kim kim loại , giữ hình tốt cả khi cắt những polyp cứng

Hình oval, đường kính 10-15-25-32mm.

Đường kính dụng cụ 2,4mm ; dài 1800-2400mm

152
 

 Sonde dạ dày 
Cái

Túi 1 cái, 

Hộp/

100 cái

1,500

* Dây có chiều dài 120cm, có cản quang suốt chiều dài ống. Đảm bảo vô khuẩn. Không quá cứng hoặc quá mềm, có 

chia vạch. Ống trơn láng, không sần sùi hay dập nứt.Số 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/NS-EN ISO 

13485: 2016

153 Sode JJ Cái Túi 1 cái 200   Chất liệu polyurethane; Gồm: ống thông + que đẩy + kẹp + chỉ ở đầu xa

154 sonde nelaton Cái
Hộp/

10 cái
10

Dây số 8Fr, 10Fr có chiều dài >27cm. Dây số 12Fr, 14Fr, 16Fr có chiều dài >40cm, Chất liệu cao su, độ cong thích hợp. 

Bề mặt tráng silicone.Trơn láng không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, đứt gãy. Tiệt trùng 

bằng khí E.O, Tiêu chuẩn  EN ISO 13485: 2016

155
Sone Darin dẫn lưu 

ổ bụng
Caái Túi 1 cái 100 Chất liệu được làm từ nhựa PVC y tế. Ống dây mềm, dẻo, có tính đàn hồi, đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

156
Sone đặt nội khí quản

(Ống NKQ loại A)
Cái

Túi 1 cái,  

hộp/

10 cái

800

Đúng kích cỡ theo yêu cầu. Có bóng và có cản quang, ống có đầu nối tiêu chuẩn 15mm. Chất liệu nhựa tốt mêm dẻo, 

trơn láng , không dể gẫy vỡ, không kích ứng da.Đầu ống nhẵn, mềm mại, không gây chấn thương niêm mạc khi đặt. 

Bóng mềm, không dể vỡ, thân ống có độ cong thích hợp,  có vạch chia độ dài 1cm . Tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói 

riêng từng đơn vị nhỏ nhất. Tiêu chuẩn   EN ISO 13485: 2016

157 Sone Foley 2 nhánh Cái Túi 1 cái 1,400

-Chất liệu 100% cao su thiên nhiên Dover có phủ Dầu silicon trơn nhẵn, giảm kích ứng và tương thích với 

cơ thể bệnh nhân, có sợi Chrom tăng cứng

- Chiều dài ống 40cm, thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt. Độ cong thích hợp, trơn láng, 

không gây kích ứng da, có bóng giữ phù hợp. Sản phẩm được tiệt trùng.

- Bóng dung tích 30cc, bóng thiết kế đặc biệt căng đều, dai chống vỡ, van nhựa

- Xông 2 nhánh, chất liệu không có chất DEHP gây ung thư, không dị ứng, sản xuất theo công nghệ Châu 

Âu. Lỗ thông tiểu tiểu lớn và trơn giúp thông tiểu dễ và nhanh hơn. Valve bơm bóng có lò xo: đảm bảo độ 

ổn định cả khi bơm và xả. Tráng silicon trong lòng ống giúp không bị tắc. 

- Tiệt trùng bằng khí ETO. Đóng gói 2 lớp túi nilon/chiếc

- Tiêu chuẩn: EN ISO 13485: 2012, EN ISO 13485:2016, CE

- Sonde Foley 2 nhánh số 12-18 FR

158
Sone Foley 3 nhánh 

các số
Cái Túi 1 cái 100

 Dây có chiều dài 40cm. Chất liệu cao su, độ cong thích hợp. Phủ silicone để làm giản phản ứng, dị ứng, trơn láng 

không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, đứt gãy. Tiệt trùng bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng 

đơn vị nhỏ nhất. Size số 16 đến 26; Tiêu chuẩn  EN ISO 13485: 2016

159
Sone hút dịch sản 

khoa
Cái Túi 1 cái 600

Nhựa PVC y tế hoặc tương đương, trong suốt, dây dẻo, thành ống dày, có 2 đầu nối nhựa mềm dẻo, có khía. Đường 

kính trong 8mm, dài 2m, đầu gắn tương thích với máy hút dịch tại Bệnh viện. Tiệt trùng bằng khí EO.Tiêu chuẩn ISO 

13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

160

SPO2 cho 

Monitoring theo dõi 

BN Drager

cái Túi 1 cái 5
Đầu dây đo SpO2 (sensor) dùng nhiều lần các loại, các cỡ (người lớn, trẻ em). Tương thích với máy theo dõi bệnh 

nhân  Drager

161

SPO2 cho 

Monitoring theo dõi 

BN Nihon Kohder

cái Túi 1 cái 5
Đầu dây đo SpO2 (sensor) dùng nhiều lần các loại, các cỡ (người lớn, trẻ em). Tương thích với máy theo dõi bệnh 

nhân Nihonkonden

162
Tăm bông lấy bệnh 

phẩm
Cái

1 que/ 

ống; 50 

que/ túi

3,000
Chất liệu ống, nắp, que bằng nhựa hoặc tương đương, đầu cotton, chiều dài tối thiểu 150mm, tiệt trùng bằng EO Gas 

hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

163 Tay khoan nhanh Bộ Hộp 1 bộ 1

*Thân bằng thép không rỉ

*Vòng bi sứ

*Hệ thống làm sạch đầu tay khoan (loại bấm)

*Phun sương đơn

*Van điều áp hơn

*Tích hợp van chống hút ngược bên trong tay khoan nhằm phòng ngừa nước chảy ngược từ ghế răng do hiện tượng 

lực âm

*Tay khoan có chữ ARV in trên phần cổ cũng như tem dán phía sau hộp đựng

*Phần chuôi tay khoan có in mã barcode

*Công suất 20wat 

*Tốc độ 350,000-450,000 vòng/phút

*Cỡ đầu ∅11.2x13.4 mm

164 Trâm gai Cái Vỉ 6 cái 100 Trâm gai dùng lấy sạch sợi tủy trong quá trình chữa tủy. 

165 Trụ cắm Pank Cái Túi 1 cái 25 Chất liệu Inox, dùng cắm pank

166 Túi Camera  Cái Túi 1 cái 700
Nguyên liệu: được làm từ ống nylon. Có dây buộc 2 ly; túi nylon 9cm x 14cm.

Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế đã được tiệt trùng bằng khí EO-Gas.

167 Túi đựng nước tiểu  Cái
Thùng 250 

cái
1,800

 Được làm bằng vật liệu nhựa PVC tráng Silicon dẻo dai và kín. Vô trùng, van xả một chiều chữ T, tuyệt đối không dò 

rỉ

- Có gắn phụ kiện khóa túi, khóa vặn ¾ vòng, dây dẫn dài 90cm có van chống trào ngược và có lắp đậy, đường kính 

ngoài 6.8mm, đường kính van tháo dịch 9.2 mm

- Tính năng chống trào ngược có lỗ treo, không gây độc hại không gây kích ứng các vạch chia dung tích đều, có lỗ 

treo túi và bảng ghi thông tin bệnh nhân

- Dung tích Túi 2000 ml, có vạch chia thể tích/25ml; Kích thước túi dài 28 cm,rộng 20 cm

- Được tiệt trùng bằng khí EO

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn: CE và ISO 13485:2016

168
Túi ép dẹt 

15cm*200m
Cuộn

4 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO, ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016

169
Túi ép dẹt 

20cm*200m
Cuộn

2 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO, ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016

170
Túi ép phồng 30cm 

*100m
Cuộn

2 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO

171

Vít hàm 2.4mm các 

cỡ (đồng bộ với nẹp 

hàm dưới)

Cái Túi 1 cái 60
Vít đk 2.4 dài  4/6/8/10/12/14/16/18mm màu trắng nguyên bản, đầu mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-

4V (tiêu chuẩn ASTM-F136);  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ trợ tuốc nơ vít 4 cạnh (đồng bộ với nẹp hàm)

172

Vít mặt 2.0mm các 

cỡ đồng bộ với nẹp 

mặt, gò má)

Cái Túi 1 cái 180
 Vít đk 2.0 dài  4/6/8/10/12/14/16/18mm màu trắng nguyên bản, đầu mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-

4V (tiêu chuẩn ASTM-F136);  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ trợ tuốc nơ vít 4 cạnh

173
Vòng đeo tay bệnh 

nhân
Cái Hộp 100 cái 1,000

Chất liệu PVC. Có các màu: xanh, hồng. Có chỗ ghi thông tin bệnh nhân. Có đục lỗ (12,14,16) . Có các cỡ 16in, 10in, 

11in, 12in. Có loại dùng cho trẻ sơ sinh, người lớn hoặc mẹ và con. Đóng gói 100 cái/hộp hoặc 50 cặp/hộp. Đạt TC 

ISO 13485:2016 , EC.

174

 Dụng cụ chẩn đoán, 

phẫu thuật nội soi 

các loại và các cỡ, 

kèm linh phụ kiện 

đồng bộ

Bộ Hộp 1 bộ 1
	

Bộ tay cắt u bàng quang, tiền liệt tuyến, loại cắt chủ động bằng ngón trỏ.

Cộng: 174 khoản

 DANH MỤC VẬT Y TẾ NĂM 2023

STT Danh mục ĐVT
Số 

lượng
Thông số kỹ thuật

Quy 

cách 



1 Ampu bóp bóng cái Hộp/ 1 cái 10

1 bóp bóng bằng PVC 1630ml cho người lớn, 680ml cho trẻ em và 340ml cho sơ sinh. 1 Mặt nạ theo size tương ứng, 01 

Túi trộn khí Oxy 2000ml cho người lớn, 1600ml cho trẻ em và sơ sinh. 1 Dây dẫn Oxy 200cm. Có van điều chỉnh ánh 

lực 60 cmH2O cho người lớn. đối với trẻ em và sơ sinh là 40cmH2O. Các size khác nhau dùng cho các đối tượng khác 

nhau (người lớn, Trẻ em, sơ sinh). Ampu bóp bóng bằng tay dùng để hỗ trợ thông khí khi cấp cứu cho bệnh nhân mà 

không có sự hỗ trợ của các loại máy thở. Tiêu chuẩn EN ISO 13485: 2016

2
Băng dính lụa 5 x 

5cm
Cuộn Hộp 6 cuộn 1,900

Vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi cellulose acetate, số sợi 44x19,5 sợi/cm, keo Zinc oxide không dùng dung môi phủ 

đều. Nguyên liệu các nước G7. Lõi nhựa liền cánh bảo vệ.

3
Băng keo thử nhiệt 

độ hấp khô
cuộn

48 cuộn/ 

thùng
50

Kiểm soát tiếp xúc, Độ dày: 0.14 mm, Lực dính trên thép: 7N/25 mm, Độ kéo dãn: 107N/25 mm, Thông số "đạt" khi chỉ 

thị chuyển sang màu nâu.

4
Băng keo thử nhiệt 

độ hấp ướt
Cuộn Túi 1 cuộn 50

- Băng keo chỉ thị nhiệt với vạch mực chuyển màu giúp xác định gói dụng cụ đã qua tiếp xúc với quá trình tiệt khuẩn 

hay chưa

- Vạch chỉ thị sẽ chuyển từ màu vàng sang màu đạm hơn và đen sau khi qua tiệt khuẩn bằng hơi nước

- Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121ᵒC và 132-134ᵒC

- Thiết kế băng giấy phủ keo dính Acrylic và vạch mực chỉ thị hóa học. Thành phần không chứa chì nên không gây 

độc hại.

- Kích thước: 24mm x55m

5
Băng xô y tế 2,5m x 

10cm 
Cuộn

Túi 10 

cuộn
7,000

Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao.

Đặc tính:

- Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên;

- Độ ẩm: <8%;

- Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính;

- Không có tinh bột hoặc Dextrin;

- Các chất tan trong nước: 0,5% ;

- Kích thước 10cm x 2,5m.

Đóng gói: 20 cuộn/gói, KVT

Đạt TCVN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015

6
Băng xô y tế 2,5m x 

5cm 
Cuộn

Túi 10 

cuộn
7,500

Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao.

Đặc tính:

- Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên;

- Độ ẩm: <8%;

- Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính;

- Không có tinh bột hoặc Dextrin;

- Các chất tan trong nước: 0,5% ;

- Kích thước 5cm x 2,5m.

Đóng gói: 20 cuộn/gói, KVT

Đạt TCVN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015

7 Bẩy thẳng Chiếc Túi 1 cái 6 Bẩy răng bằng inox, túi 1 cái. Bẩy thẳng, khuỷu tay trái hoặc khuỷu tay phải.

8 Bình CO2 Bình Bình 40 lít 40 Chất lượng 99.5% dung tích bình 40 lít, áp suất 135 bar ± 3%

9 Bình oxy  10l Bình Bình 10 lít 128 Chất lượng 99.5% dung tích bình 10 lít, áp suất 135 bar ± 3%

10 Bình làm ẩm oxy Cái túi 1 cái 5 bao gồm: 1 bình tạo ẩm có lõi lọc không khí+1 dây thở mũi. 

11 Bộ đặt nội khí quản bộ Hộp 1 bộ 3 Có 4 lưỡi dao các cỡ khác nhau

12
Bộ dây máy điện tim 

6 cần
Bộ Túi 1 bộ 7 Bộ dây gồm 10 đầu dây, 6 cái dùng cho ngực và 4 cái dùng cho chân tay

13 Bộ gây tê màng cứng bộ Hộp 10 bộ 400

Kim 18G dài 90mm có cánh và vạch đánh dấu mỗi 1cm; được mài mặt trong giảm sắc chống đứt gãy và luồn catheter 

dễ dàng hơn.

- Catheter cỡ 20G dài 1000mm có cản quang vật liệu 100% Polyurethane tương thích sinh học và chịu được lực kéo 

giãn cao nhất; đầu tip đóng và có 3 lỗ bên lan tỏa thuốc

- Bộ phận kết nối catheter dạng vặn xoắn 2 chiều chống tuột và tắc ống thông mà vẫn tháo lắp kết nối dễ dàng

- Bơm tiêm LOR 10ml thiết kế miếng đệm đôi giảm kháng lực và thao tác rất nhẹ nhàng trơn mượt

- Phụ kiện filter lọc khuẩn 0.2 micron

- Tiêu chuẩn ISO 13485; CE

14
Bộ protaper sửa 

soạn ống tủy
bộ

Bộ 1 Vỉ , Vỉ 

6 cây
3 Protaper máy sửa soạn ống tuỷ trong điều trị nội nha

15 Bộ rửa dạ dày kín Bộ Túi 1 bộ 20

 Công dụng: hỗ trợ trong việc súc, rửa dạ dày bằng một hệ thống khép kín

Làm từ mủ cao su tự nhiên

Được đóng gói riêng lẻ trong từng túi

16 Bơm Karrman Chiếc Túi 1 bộ 1

Bơm hút thai 1 van với Áp lực hút chân không ổn định: 609.6-660.4 mmHg. Thể tích bơm 60ml. Tay cầm thuận tiện, dể 

sử dụng bằng 1 tay. Van có khóa nút bấm có tác dụng giữ và giải phòng áp lực chân không. Đai hãm cổ bơm giữ cho 

Piton không bị tuôt khỏi ống bơm. 

Thành phần gồm: 01 bơm 60ml/ 1 gioăng cao su chữ 0/ 01 lọ silicon y tế bôi trơn 5 ml 

Bộ bơm được khử khẩn bằng Ethylene-oxide. Đóng gói: 01 bộ/ gói, được sử dụng với ống hút mềm Karmen 4 –7mm, 

để hút thai và sinh thiết nội mạc tử cung 

17 Bơm  tiêm 50ml Cái Hộp 100 cái 2,800

 - Dung tích: 50ml

- Xy lanh: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức 

khỏe. Có vạch chia dung tích rõ ràng, đốc nhỏ lắp vừa kim, sử dụng được cho máy bơm tiêm điện.

- Pít tông: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức 

khỏe. Có khía bẻ gãy để hủy chống sử dụng lại.

- Gioăng: Nguyên liệu nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, mềm, tạo độ kín khít giữa pít tông với xy lanh, không gây độc, 

không ảnh hưởng sức khỏe.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)

- Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

18 Bơm tiêm 10ml Cái Hộp 25 cái 90,000

- Xy lanh 10ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

19 Bơm tiêm 1ml Cái Hộp 100 cái 5,000

- Xy lanh 1ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

20 Bơm tiêm 5 ml Cái Hộp 100 cái 170,000

- Xy lanh 5ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

21 Bóng đèn hồng ngoại Cái Hộp 1 cái 20 Dùng cho đèn hồng ngoại chân cao

22 Bông hút Kg Túi 1 kg 380 Thành phần: 100% bông xơ thiên nhiên, trải qua quá trình loại bỏ chất béo và tẩy trắng

23 Bông miếng 2x2cm Kg Gói1 kg 5

Sản phẩm được sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên, có độ thấm hút cao. Bông được cắt thành miếng 

nhỏ kích thước 2cm x 2cm hoặc 3cm x 3cm  đồng đều về kích thước và trọng lượng. Tốc độ hút nước: 

Thời gian chìm ≤ 5 giây. Độ ẩm: ≤ 8%; Độ acid và độ kiềm: Trung tính; Hàm lượng chất béo: Không vượt 

quá 0.5%. Được đóng kín trong bao PE in đầy đủ thông tin về sản phẩm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

24
Bột bó liền 10cm x 

2,7m
Cuộn

Thùng 120 

cuộn
550

 Mô tả: Kích thước 10cm x 2.7m. Sản xuất bởi bột thạch cao được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gạc thấm. Khả năng 

thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn. Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt trong một túi 

cách nước. Thời gian đông kết nhanh: khoảng 3-5 phút.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485

- Quy cách: 120 cuộn/thùng

25
Bột bó liền 

7,5cmx2,7m
Cuộn

Thùng 240 

cuộn
100

 Mô tả: Kích thước 7,5cm x 2.7m. Sản xuất bởi bột thạch cao được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gạc thấm. Khả năng 

thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn. Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt trong một túi 

cách nước. Thời gian đông kết nhanh: khoảng 3-5 phút.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485

- Quy cách: 240 cuộn/thùng

26
Cân sức khỏe có 

thước đo chiều cao
Cái Hộp 1 cái 4 Cân nặng 150kg KT 30cmx40cm, có bàn cân và cột cân điện tử

27 Canuyn mayor l cái Hộp 50 cái 340
Chất liệu nhựa tốt dẻo, độ cong thích hợp. Trơn láng không gây tổng thương, không gây kích ứng da. Tiệt trùng 

bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng đơn vị nhỏ nhất. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

28
Canuyn mở khí quản 

2 nòng các số
Bộ Hộp 1 cái 5

Mở khí quản 2 nòng  có bóng, có cánh, không lỗ thông khí các số (7,7.5,8,8.5,9, 10). Bộ bao gồm ống mở 

khí quản Blue Line Ultra có cản quang có bóng, 2 nòng trong, 01 dây cố định mở khí quản, 01 cây chổi vệ 

sinh nòng trong và nhãn ghi chú đi kèm

29
Catheter TMTT 3 

nòng
Cái

50 chiếc/ 

thùng

1 chiếc/vỉ

10

Bộ tiêm truyền tĩnh mạch trung tâm 3 nòng- Bộ kit đầy đủ

Catheter 7Fr,15cm hoặc 20cm hoặc 30cm; G16/G18/G18, chất liệu polyurethane có cản quang, có maker định vị

dây dẫn Guidewire  0.035", 60cm, đầu J mềm dẻo, linh hoạt, chống gẫy gập, có khả năng dò điện cực để định vị bằng 

sóng ECG 

Cây nong Tisue Dialator 8FrX 9cm. Bơm tiêm 5ml,  Kim dẫn đường thẳng ( V) 18Gax 7cm

Đầu nối catheter có valve 2 chiều tránh nhiễm khuẩn

Vô trùng EO, ISO-TUV, CE-TUV, CFS Châu Âu (Hà Lan)

30
Chỉ Catgut các số (2/0-

5/0)
sợi 12 sợi/ hộp 580

Chỉ dài 75cm màu xanh, kim tam giác, cong 3/8. Chỉ số 1/0 vòng kim 40mm, chỉ số 2/0 vòng kim 26mm, chỉ 3/0 vòng kim 

26mm, chỉ số 4/0 vòng kim 20mm, chỉ số 5/0 vòng kim 15mm,  

31
Chỉ liền kim Nylon 

số 2/0
Sợi Hộp 24 vỉ 1,000

Chỉ Carelon (Nylon) số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền 

dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 

2016

32
Chỉ liền kim Nylon 

số 3/0
Sợi Hộp 24 vỉ 1,300

Chỉ Carelon (Nylon) số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền 

dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 

2016

33
Chỉ phẫu thuật 

PROLENE các số 
sợi Hộp 12 vỉ 600

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 5/0 dài 75cm, 2 kim bằng hợp kim ETHALLOY thân 

tròn đầu tròn RB-2 dài 13mm 1/2 vòng tròn. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự 

chắc chắn và an toàn

34
Chỉ tiêu nhanh 

Vicryl các số 1.0 
sợi Hộp 12 vỉ 1,900

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910,  lớp vỏ 50% polyglactin 370 & 50% chất bôi trơn Calcium 

Stearate, chỉ số 1, dài 90cm, kim tròn đầu tròn CT, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng 

thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài  40 mm, 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 

ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày . 

35

Chỉ tiêu nhanh 

Vicryl các số 2.0, 

3.0, 4.0

sợi Hộp 12 vỉ 1,600

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate 

số 2/0 dài 75cm, kim tròn đầu tròn SH Plus, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép 

Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 26 mm 1/2 vòng tròn.  Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 

50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, 

CFS.

36
Chỉ Vicryl rapide số 

2
Sợi Hộp 12 vỉ 800

Chỉ tan nhanh tổng hợp Polyglactine 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium 

Stearate số 2/0 dài 90cm, kim tròn đầu cắt V-34 có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép 

Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 36 mm 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương : 50% sau 5 ngày,  0% 

sau 10 - 14 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn 42 ngày.

37
Chổi cọ ống nghiệm 

loại to
Cái Túi 10 cái 100 Chổi lông bàng nhựa, Dùng rửa ống nghiệm trong y tế

38

Cold Snare 15mm 

(Dây cắt đốt polip 

dạng thòng lọng)

Cái 10 cái/hộp 10
Lọng cắt polyp hình oval, tích hợp tay cầm, 

đường kính kênh làm việc tối thiểu 2.8mm, chiều dài làm việc 2300mm, 

đường kính lọng có độ mở tối đa 15mm 

39 Côn giấy Hộp
Hộp 100 

cây
6 Côn giấy dùng trong trám bít ống tủy nội nha. 

40
Côn guttarpecha số 

35
Hộp Hộp 120 cái 20

- Côn phụ dùng trám bít ống tủy trong điều trị nội nha.

- Sử dụng kết hợp với cone chính để trám bít ống tủy.

- Size 35.

41
Con sâu máy thở  

(Ống nối dây thở)
Cái

250 cái 1 

thùng
70

Chất liệu bằng nhựa PVC

- Dạng lò so, dùng cho máy thở

- Đường kính đầu nối trên: Đường kính trong 15mm, đường kính ngoài 22mm

- Đường kính đầu nối dưới 15mm

- Được tiệt trùng bằng khí EO

- Kích thước: Chiều dài ≥ 15cm

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016, CE

- Cổng lấy khí có nắp đậy cố định. Sản phẩm được tiệt trùng.

42
Cóng đựng huyết 

thanh
Cái Túi 500 cái 20,000 Thích hợp cho Máy Hitachi, Chất liệu nhựa PS. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2003; CE

43
Đai chấn thương cột 

sống thắt lưng
Cái Túi 1 cái 20

Sản phẩm là sự kết hợp của hệ thống thanh nẹp đàn hồi được uốn theo đường cong cơ thể và chất liệu chun thoáng 

khí. Hai dây chun ở hai bên có tác dụng bó chặt sản phẩm vào vùng thắt lưng, các cỡ: S, M, L, XL, XXL. ISO 13485 : 

2012

44 Đai cố định khớp vai Cái Túi 1 cái 20
Làm từ đệm mút có lỗ thoáng khí, vải cotton và hệ thống băng nhám dính giúp cố định phần khớp vai ở tư thế điều 

trị. Các cỡ: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL. ISO 13485 : 2012

45 Đai số 8 H1 Cái Túi 1 cái 20
Làm từ đệm mút, vải cotton, da, dây đai và băng nhám dính, thiết kế định hình ôm quanh phần xương đòn và nách, 

ISO 13485 : 2012

46
Dao cắt tiền liệt 

tuyến đủ bộ
bộ

Hộp 1 

chiếc
5

	

Điện cực cắt đốt đơn cực hình vòng, gập góc, dùng với vỏ đặt cỡ 24/26 Fr.

47 Dao điện dùng 01 lần Cái Túi 1 cái 400
Dùng cho các loại dao mổ điện cao tần, sử dụng 1 lần, chiều dài dây 3m, kiểu giắc cắm: giắc dẹt 3 chân, 2 nút bấm cắt 

và cầm máu.

48 Đầu côn vàng Cái
Túi 1000 

cái
20,000

Đầu côn vàng dung tích 200 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với 

các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE

49 Đầu côn xanh Cái Túi 500 cái 10,000
Đầu côn xanh dung tích 1000 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với 

các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE

50
Đầu thắt tĩnh mạch 

thực quản
Cái Túi 1 cái 20

	

Đầu thắt tĩnh mạch thực quản 6 vòng thắt

51 Dầu tra tay khoan Lọ Chai 550 ml 1

*Dầu tra tay khoan Hi-Clean Spray chứa hoạt chất làm sạch và bôi trơn cao cấp

*Sử dụng trước khi hấp sấy

*Bảo quản ở nơi thoáng mát,tránh ánh sáng trực tiếp

52
Dây chun dồn máu-

dây garo
Cái Túi 10 cái 230 băng thun y tế 3 móc 10x4,5 ( độ dài kéo dãn)

53
Dây dẫn dịch dùng 

cho máy truyền dịch
cái Túi 1 cái,  1,500

Chất liệu PVC trong suốt, dễ quan sát dịch truyền, không bám bọt khí khi truyền. Độ bền cao, máy truyền dịch có thể 

ép lên nhiều ngày mà không bị dập gãy nát, rò rỉ, bám bọt khí. Sản phẩm Không chứa Latex, DEHP. Không sinh 

nhiệt/sốt trong quá trình truyền. Loại 20 giọt/ 1mL, kích thước lỗ lọc 40µm, chiều dài dây 213 cm. Loại dây chuyên 

dùng cho máy truyền dịch. Có đường kính ống đồng đều, độ cứng và độ mềm dẻo của dây phù hợp không ảnh 

hưởng tới áp lực báo tắc nghẽn đường truyền.

54 Dây hút nhớt các số chiếc Túi 10 cái 3,400
Các số  6,8,10,12,14,16,18. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Độ dài 500 mm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

55 Dây máy điện châm dây Túi 10 dây 150 Dây dài 1,5m dùng cho máy dùng điện châm

56 Dây nối bơm điện Cái Túi 1 cái 2,200

- Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC, không chứa Latex, không chứa DEHP, dây mềm, chịu đựoc áp lực cao.

- Độ dài dây 75 cm,  đường kính dây ID/OD 3.0/4.0mm1.0mm/2.5mm  

- Đầu nối khóa ren (luer lock), khóa bảo vệ (cap connector), ống chống xoắn.

- Sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO 100%. 

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE 

57
Dây nối điện máy 

Monitoring
cái Túi 1 cái 8 Dây cáp điện tim Monitor. Tương thích với máy theo dõi bệnh nhân Nihonkonden

58 Dây nối Oxy 2 đầu Cái Túi 1 cái 200

Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 2.000mm, thành trong lòng ống dây có hình sao, có tác dụng 

chống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đè bẹp hay bị gẫy gập, hai đầu dây được gắn phễu. Môĩ dây được 

đóng vào 01 túi.

59
Dây thở oxy 2 nhánh 

NL,TE
Cái

Túi 1 cái, 

thùng 100 

cái

4,000

-  Làm từ nhựa PVC nguyên sinh tráng silicon y tế an toàn, tiệt khuẩn, không độc hại

- Dây mềm. Thành trong lòng ống dây có hình sao có tác dụng chống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đề 

bẹp hay bị gẫy gập. Một đầu gắn phễu, một đầu gắn co 2 nhánh. Chiều dài dây thở oxy 2mTiệt trùng bằng khí EO

- Gồm các size : S, L

- Quy cách: 100 cái/thùng

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE, 

FDA.

60 Dây truyền dịch  Bộ
Túi 1 bộ, 

Thùng 500 

bộ

50,000

 Làm từ chất liệu PVC, mềm, dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không chứa chất gây sốt, không gãy gập khi  bảo quản và sử 

dụng.

-	Chiều dài dây chính 150cm, tổng chiều dài 180cm

-	Kim truyền tĩnh mạch làm bằng chất liệu thép không gỉ, kim xuyên nút chai làm bằng nhựa ABS 

-	Loại kim: một cánh bướm

-	Màu sắc phân biệt theo size kim

-	Size kim: 20G, 21G, 21*1 ½, 22G, 23G

-	Có khoá điều chỉnh tốc độ truyền dịch. Đầu nối kim Lure lock để khoá chặt kim

-	Bầu đếm 20 giọt  tương đương với (1±0,1) mL[(1±0,1)g].

-	Màng lọc dịch: Màng lọc có hiệu suất lọc không dưới 95% đối với các hạt có kích thước trên 15µm trong không khí.

-	Cổng thoát khí có màng lọc vi khuẩn

-	Tiệt trùng bằng khí EO

61 Dây truyền máu Bộ

Túi 1 bộ 

Thùng/

400 bộ

500

Sử dụng cho việc truyền máu.

' - Cùng với chất liệu dẻo chống gấp gãy, trong suốt giúp hiển thị rõ ràng.

- Ống nhựa PVC y tế với độ dài tiêu chuẩn là 180cm.

- Có air vent và đầu gắn kim Luer Lock kim tiêm 18Gx1 ½’’. Có kết nối cao su.

- Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh.

- Kim tiêm chất lượng cao giúp giảm thiểu cảm giác đau khi luồn kim, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh không có gờ sản 

xuất từ vật liệu không gỉ, không bị cặn trong, có nắp đậy bảo vệ.

- Bầu đếm giọt có màng lọc

- Sản phẩm tiệt trùng EO, chỉ dùng một lần.

'- Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

- Đóng gói: 01 cái/bịch. 400 Cái/ Thùng. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/ EN ISO 13485: 2016

62 Đè lưỡi gỗ Cái

 Hộp 100 

chiếc; 

50 hộp/ 

kiện. 

19,000

Thành phần cấu tạo: 

- Que đè lưỡi gỗ: Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. Gỗ được hấp chín trước khi đưa vào 

sản xuất và sấy khô, đánh bóng khi ra thành phẩm nên đạt độ cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử dụng.

- Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)  ISO 

13485: 2016; ISO 

14001: 2015;

ISO 9001:2015

63 Đèn cực tím Cái Túi 1 cái 2
Bộ bóng đèn cực tím (treo tường)

- Nguồn: 220V 

- Bao gồm: Máng đèn 60cm, công xuất bóng 18w - 20 w, MODE: DCT

64 Đèn hồng ngoại Cái Hộp 1 cái 15 Đèn hồng ngoại chân cao, thay đổi độ cao đèn từ 1-1,7m, đã bao gồm bóng đèn hồng ngoại

65 Eugnol Lọ Lọ 30ml 4

Dung môi hòa cùng với vật liệu trám răng

Dung dịch dầu Eugenol tinh khiết dùng để làm dịu cơn đau răng nhẹ và để tạo hợp chất giảm đau cho răng với ocide 

kẽm (Zinc Oxide)

Giảm đau răng

Trộn với Oxide kẽm để tạo hợp chất giảm đau

66
File nong, rũa ống 

tủy số 35
Hộp Hộp 6 cái 10 giũa nha khoa có chuôi dùng để mở rộng khe tủy 31mm # 35

67 Fuji 1 lọ 35 gam Lọ Lọ 35g 2 Xi măng trám răng. Hộp gồm 35g bột và 20g nước

68 Gạc hút y tế Mét
Kiện 1.000 

mét
41,000

Gạc hút y tế kích thước 0,75 ~ 0,85 m, 1000m/ kiện

- Sản phẩm được dệt bằng sợi bông 100% cotton, không có bụi và sợi lạ.

- Được tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố.

- Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột và Dextrin, không có xơ mủn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng.

- Sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO Gas

69 Gạc TP 10x10x6 lớp miếng
Gói 10 

miếng
30,000

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m2. Tẩy trắng bằng oxy già, không có 

độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước 

<0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất 

béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 

2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

70 Gạc TP 30x40x6 lớp miếng Gói 5 miếng 6,000

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có 

độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước 

<0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất 

béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 

2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế

-Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

71 Găng tay khám ngắn đôi Hộp 50 đôi 172,000

hiều dài: 240mm min

hàm lượng bột: 10mg/dm2

Hàm lượng protein: 200μg/dm2

Sức kéo: Trước lão hóa: 6N min

Sau lão hóa: 6N min

 

72
Găng tay vô khuẩn 

số 7.0,7.5
Đôi Hộp 50 đôi 11,500

Chiều dài: 280+/-5 min

Hàm lượng bột: 10mg/dm2

Hàm lượng protein: 200μg/dm2

Sức kéo: Trước lão hóa: 24Mpa min

Sau lão hóa: 18Mpa min

73 Gắp nha khoa cái Túi 1 cái 20 Chất liệu thép không gỉ; Dụng cụ dùng trong nha khoa

74 Gíá treo sát khuẩn Cái Túi 10 cái 5 Chất liệu INOX dùng treo chai dung dịch sát khuẩn 1 lít

75 Gíá để ống nghiệm Cái Túi 10 cái 50 Chất liệu INOX dùng để ống nghiệm lấy mẫu XN

76
Giấy điện tim 6 cần 

có dòng kẻ
Tập Túi 1 tập 2,000

  Dạng tệp

- Kích thước 110mm * 140mm * 142 tờ, loại có dòng kẻ, tương thích với máy điện tim 6 cần hãng Nihon Koden, 

Fukuda.

- Có bao bì bảo vệ. Quy cách: 60 tập/thùng

- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, CE

77 Giấy in ảnh siêu âm Cuộn
Hộp 10 

cuộn
1,000

Giấy in kết quả dùng trong chẩn đoán y khoa, giấy in mật độ cao. Kích thước 210 mm (W) x 25 m. Đã có phân loại 

trang thiết bị y tế. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; EN 60601-1:2006 + A1:2013.

78
Giấy in Monitor sản 

khoa
Tập Túi 1 Tập 100 Giấy in nhiệt kích thước  150 mm x100 mm x 200   

79 Giấy in nhiệt cuộn Túi 1 cuộn 100 Giấy in nhiệt kích thước 57mm dùng cho máy in nhiệt

80

HA cho Monitor 

theo dõi bệnh nhân 

Drager

cái 1 cái/hộp 5 Bao đo huyết áp các cỡ dùng nhiều lần cho máy theo dõi bệnh nhân

81

HA cho Monitor 

theo dõi bệnh nhân 

Nihon Kohder

cái 2 cái/hộp 5 Bao đo huyết áp các cỡ dùng nhiều lần cho máy theo dõi bệnh nhân

82 Hộp bông cồn Hộp Túi 1 cái 50 Chất liệu INOX, Đường kính 8

83 Hộp hấp inox Cái Túi 1 cái 2 Chất liệu INOX, Đường kính 26

84 Hộp inox 10x22 Cái Túi 1 cái 3 Chất liệu INOX, hình hộp chữ nhật 10x22x5

85

Hộp Inox tròn hấp 

bông  sản khoa KT 

30*32cm

Cái Hộp 1 cái 2 Chất liệu INOX, hình tròn KT 30*32cm

86 Huyết áp Nhật Cái Hộp 1 cái 30

Huyết áp đồng hồ - Kỹ mã hiệu : No.500-V

Nhãn hiệu : ALPK2

Hãng sản xuất: Tanaka Sangyo Co., Ltd

Nước sản xuất : Nhật Bản

Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE

Hàng mới : 100%; theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Cấu hình của huyết áp 500V:

- 01 đồng hồ đo áp lực

- Hệ thống bơm khí : 01 bóng bơm khí; 02 ống dẫn khí; 01 van xả khí

- 01 dải băng cuộn tay bằng cotton, dành cho người lớn kích thước 140x500mm

- 01 bao hơi cao su kích thước 120x220mm

- 01 túi đựng giả da

87 Kẽm oxyd Lọ Lọ 110 g 1 Zinc oxide tinh khiết dùng trong nha khoa. Dùng kết hợp với dung dịch eugenol.

88 Kéo các loại cái Túi 1 cái 50 Chất liệu inox, không rỉ KT: 16cm

89
Kéo bóc tách nhỏ 

cong 10 cm
Cái Túi 1 cái 35 Chất liệu inox, không rỉ KT: 14cm

90 Kẹp phẫu tích Cái Túi 1 cái 20 Chất liệu INOX y tế dài 16 cm

91 Kẹp rốn Cái Gói 1 cái 1,500 Chất liệu: Bằng nhựa y tế. Đã tiệt trùng bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.

92 Khẩu trang giấy Cái Hộp 50 cái 80,000

Khẩu trang y tế được sử dụng để ngăn bụi, vi khuẩn trong và ngoài lĩnh vực y tế, có số lớp tùy thuộc yêu cầu sử 

dụng (Khẩu trang 3 lớp, 2 lớp than hoạt tính…),

 Thành phần cấu tạo: Vải không dệt, Giấy vi lọc, Lớp than hoạt tính, Thanh nẹp mũi làm bằng kẽm, Dây thun đeo tai, 

Che phủ miệng và lọc khuẩn, bụi bẩn, khi tiếp xúc với môi trường dịch bệnh, độc hại nguy hiểm. đáp ứng tiêu chuẩn 

đạt TCVN 8389-1 : 2010 hoặc TCVN 8389-2 : 2010; ISO 13485.

93 Khay inox 30x22 Cái Túi 1 cái 10 Chất liệu INOX kt 30x22

94 Khóa ba chạc Cái
Hộp/

50 cái
900

Khóa 3 chạc chống nứt gãy, rò rỉ khi truyền . Chịu được áp lực cao. Không có chất DEHP. * Có Luer Lock tạo kết nối 

chắc chắn. Hạn sử dụng: 5 năm. Khóa chịu áp lực lên đến 7 bar. Ống kết nối: I.D.: 3.0mm O.D.: 4.1mm. Tiêu chuẩn ISO 

13485: 2016

95
Kim  lấy thuốc các 

G18, G25
Cái Hộp 100 cái 100,000

- Kim: được làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken.

- Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt. 

- Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicone. 

- Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an 

toàn khi sử dụng. 

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

- Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, không có độc tố và chất gây sốt, không có chất DEHP.

96 Kim bướm G23 Cái Hộp 100 cái 15,000
Khử trùng bằng khí E.O, vô trùng, không độc, không gây sốt. Chất liệu làm thân kim bằng thép không gỉ độ cứng cơ 

khí và không bị oxy hóa. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

97
Kim cấy chỉ ( kim 

đẩy chỉ)
cái   5 kim/vỉ 50 Kim châm cứu vô trùng dạng vỉ giấy (dùng đẩy chỉ): Kim đốc thép không gỉ, kích thước: 0.33*33mm  

98
Kim châm cứu số 5, 

6
Cái Túi  100 cái 24,000 Kim châm cứu vô trùng dùng 1 lần

99
Kim chọc dò gây tê 

tủy sống G25
Cái Hộp 25 cái 700

Kim gây tê tủy sống đầu kim có 3 mặt vát sắc dài 88mm.Thiết kế lăng kính pha lê phản quang trong chuôi kim. Lăng 

kính có màu sáng bạc trước khi có dịch não tuỷ chảy ra, lăng kính chuyển sang trong suốt khi có dịch não tuỷ chảy 

ra. Các số: G18, G20, G22, G25, G27.

100
Kim lấy máu mao 

mạch
cái

25 cái/ gói, 

4 gói/ hộp
1,000 Lắp vào đầu bút chích máu cho các máy đo đường huyết

101
Kim luồn  các số 18, 

20, 22
Cái Hộp 100 cái 36,000

Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cổng các cỡ: 18G-22G

Catheter bằng chất liệu FEP/ETFE, có đường 2-3 cản quang BASO4.

Mũi kim sắc bén, bằng thép không gỉ của Nhật Bản, tráng silicon tránh vỡ thành mạch, dễ lấy ven và giảm đau

TCCL: ISO 13485, CE. Tiệt trùng bằng khí EO gas

 [18G; Ø (1,3 x 45)mm; 95ml/ phút]; [20G; Ø (1,1 x 32)mm; 61ml/ phút]; [22G; Ø (0,9 x 25)mm; 36ml/ phút]; ISO 13485, CE

102 Kim luồn  Số 24 cái 50 cái / hộp 9,000

Kim có đầu bảo vệ an toàn bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn vắt chéo tự động bịt đầu kim. 

- Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén, dễ lấy ven và giảm đau.

- Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng.

- Ống catheter có 4 vạch cản quang làm từ chất liệu PTFE/ Teflon, FEP, PUR nhựa y tế tương thích sinh học có tính 

đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim giúp dễ dàng lấy ven, gây tổn thương ít, ít đau.

- Kim có cánh có cổng bơm thuốc bổ xung, nắp đậy dạng bật rễ dàng.

- Khoang báo máu thiết kế trong xuất giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven, màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết 

lập đường truyền.                                                                            Khử trùng bằng khí EO( Ethylene Oxide).

- Thời gian lưu kim tối đa 96 giờ.    

Kim 24G; Ø (0,7 x 19) mm; Flow/ Rate 18ml/ min.

103 Kim tiêm cầm máu Cái Hộp 5 cái 5 Kim chích cầm máu dùng 1 lần, 25G/4mm, 5 cái/hộp

104 Kim tiêm nha khoa Cái Hộp 100 cái 1,500
Kim sắc nhọn nhờ sử dụng công nghệ cắt vát 2 lần. Cỡ kim được phân biệt bằng màu sắc trên đốc kim theo tiêu 

chuẩn ISO. Cán kim dài dễ cầm khi chọc nhiều vùng ven khác nhau. Cỡ kim: 27Gx13/16. Quy cách đóng gói: 100 

cái/hộp, đóng gói từng chiếc bằng vỏ nhựa cứng đảm bảo an toàn.

105 Lam kính Hộp Hộp 72 cái 20 size: 25.4x76.2mm, độ mỏng 1-1,2mm,

106
Lọ đựng phân có 

nắp đậy
Cái 100 lọ/ túi, 1,000

Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP tinh khiết 100%, dung tích 60ml, Nắp màu đỏ. Có nhãn Sử dụng nhựa trung tính 

không phản ứng với các loại hóa chất bên trong,

107
Lọ nhựa các kích cỡ 

( Pv giải phẫu bệnh)
Cái 50 lọ 1 túi 500 Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP  dung tích 200ml đựng bệnh phẩm

108
Lưỡi dao tiểu phẫu 

các cỡ
cái Hộp 100 cái 2,500

Dao sắc. Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma. Các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22. Các rãnh dọc lưỡi dao 

tương thích với mọi loại cán dao mổ tiêu chuẩn fitment số 3 và số 4 cũng như là 3L, 4L & 7... do bất kỳ công ty nào 

sản xuất. Đóng gói 1x100 cái/hộp. Tiêu chuẩn ISO 13485

109
Mast bóp bóng 

người lớn
cái Túi 1 cái 1

Có các cỡ từ 0-5. Có vòng nhiều màu sắc để phân biệt các kích cỡ. Phần đệm ôm sát mặt có van 1 chiều điều chỉnh 

được.

110 Mast khí dung các số cái Túi 1 cái 200

Làm từ nhựa PVC an toàn, không gây kích ứng, bề mặt mềm mại, mịn màng, trong suốt

- Thiết kế thích hợp với tất cả các loại máy khí dung

- Có dụng cụ chứa thuốc. Dây dẫn chính có chiều dài 2m

- Mặt nạ có dây đeo. Bầu đựng thuốc từ 2ml -> 6ml. Tốc độ phun sương từ 0.60ml -> 0.70ml/phút. Giọt phun sương từ 

0.010ml -> 0.014ml/giọt. 

- Bao gồm mặt nạ, khí dung, ống oxy, thắt lưng đàn hồi, nhôm flake và kết nối. Sản phẩm được dùng để quản lý thuốc 

cho người bệnh dưới dạng một sương mù hít vào phổi.

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE 

- Gồm các size : S, M, L, XL

111
Mast thanh quản sơ 

sinh
Cái Túi 1 cái 5

  	

Mặt nạ thanh quản số 1, dành cho bệnh nhân dưới 5kg

112
Mast thở oxy  không 

túi
Cái Túi 1 cái 85

- Làm từ nhựa PVC nguyên sinh an toàn dẻo, mềm, trong suốt

- Mặt nạ oxy gồm mặt nạ thở oxy có kẹp mũi có thể điều chỉnh và dây thun đeo, dây có chiều dài 2m, ống dây chống 

vặn xoắn

- Mặt nạ đơn giản được sử dụng cho các bệnh nhân cần nhiều oxy hơn so với qua ống thông. Tốc độ dòng chảy cho 

mặt nạ đơn giản là từ 4 đến 8 LPM (4-8L/min)

- Tiệt trùng bằng khí EO

- Gồm các size : XL, L, M, S

- Quy cách: 100 cái/ thùng.

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE,   

113 Mast thở oxy có túi  Cái Túi 1 cái 170

- Làm từ nhựa PVC y tế mềm, trong suốt, dây không bị vặn xoắn

- Được thiết kế cho việc truyền khí oxy qua đường miệng với mức độ tập trung oxy cao. Độ tập trung oxy: 95%-100% 

với dòng chảy oxy là 5-8l/phút

- Là dụng cụ kết nối giữa hệ thống cung cấp khí oxy với bệnh nhân, giúp lượng khí oxy được cung cấp đầy đủ cho 

người sử dụng. 

- Mask kèm dây đeo đàn hồi, có túi hít lại; dây nối dài 2m, túi trữ khí 1000ml. Đầu nối tiêu chuẩn. Không Latex

- Gồm các size : XL, L, M, S

- Quy cách: 100 cái/ thùng, tiệt trùng bằng khí EO,  Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016, CE, FDA

114 Mặt gương nha khoa Chiếc 1 Chiếc/túi 2
Có thể hấp sấy được, chống mờ.

- Chứng chỉ ISO 9001, 13485

115 Mũ blu giấy Cái Túi 1 cái 15,000

Vải không dệt polypropylen cao cấp 

Màu xanh đồng đều, không loang bẩn, ko dính tạp chất. 

Không kích ứng da 

2.9g – 3.8g/ 1cái. 

Độ co giãn tốt. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO  9001; ISO 13485; chứng nhận cGMP- FDA 

116
Mũi khoan kim 

cương
Cái Vỉ  5 cái 30

Phủ 3 lớp kim cương chắc chắn

- Chống rung hiệu quả giúp gia tăng tuổi thọ tay khoan

- Đồng trục tuyệt đối

- Không sinh nhiệt

- Tốc độ tối đa cho phép 450.000 vòng/ phút.

117
Nẹp chấn thương 

cẳng tay H5 
Chiếc Túi 1 cái 20

Sản phẩm được sản xuất từ chất liệu vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông, các thanh nẹp bằng hợp kim nhôm 

bản to cùng với hệ thống khóa Velcro, các cỡ: S, M, L, XL. S, M, L, XL.              ISO 13485 : 2012

118
Nẹp chấn thương gối 

H3
Chiếc Túi 1 cái 20

Sản phẩm là sự kết hợp của 4 thanh nẹp hợp kim nhôm định hình, tấm đệm mút và vải tự dính, hệ thống băng nhám 

dính giúp dễ sử dụng, dễ điều chỉnh. KT 40cm, 50cm, 60cm, 70cm (S, M, L, XL). ISO 13485 : 2012

119
Nẹp chống xoay H1-

ngắn
Chiếc Túi 1 cái 20

Gồm bản nẹp hợp kim nhôm đàn hồi được

 uốn theo độ cong của bàn chân và cẳng chân với một bản nẹp hợp kim nhôm đặc biệt, chịu lực tốt xoay ngang có 

tác dụng chống xoay, sản phẩm được bao bọc bởi đệm mút và vải cotton, cố định vào chân bởi hệ thống băng nhám 

dính. ISO 13485 : 2012

120 Nẹp cổ cứng H1 Cái Túi 1 cái 20
Làm từ chất liệu mềm, nhẹ.  Gồm 2 mảnh riêng biệt được gắn với nhau bởi băng nhám dính, sản phẩm có những lỗ 

nhỏ giúp thoáng khí khi sử dụng. ISO 13485 : 2012

121 Nẹp cố định (Gỗ) Cái Túi 10 cái 200 Chất liệu gỗ KT 60cm

122

Nẹp gò má 6 lỗ  

(Nẹp mini 6 thẳng 6 

lỗ)

Cái Túi 1 bộ 30
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

123 Nẹp Iselin Cái Túi 1 cái 170
Là sản phẩm có sự kết hợp của một thanh nhôm dẻo và một lớp đệm mút dính vào thanh nhôm, có thể uốn theo tư 

thế điều trị ngón tay. ISO 13485 : 2012

124
Nẹp kết hợp xương 

gò má 2.0 (18 lỗ)
Cái Túi 1 bộ 5

Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

125

Nẹp kết hợp xương 

gò má 8 lỗ (Nẹp mini 

thẳng 8 lỗ)

Cái Túi 1 cái 5
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

126
Nẹp kết hợp xương 

hàm dưới 6 lỗ 
Cái Túi 1 cái 5

Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

127

Nẹp xương hàm mặt 

8 lỗ (Nẹp mini thẳng 

8 lỗ )

Cái Túi 1 cái 5
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

128 Nhiệt kế Cái Hộp 12 cái 250 Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ cơ thể; chỉ thị nhiệt bằng thủy ngân

129 Nỉa có mấu cái Túi 1 cái 10
dài 18 cm, Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134˚C

- Chứng chỉ ISO 9001, 13485

130 Nỉa không mấu cái Túi 1 cái 10
dài 18 cm, Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134˚C

- Chứng chỉ ISO 9001, 13486

131 Núm giấy điện cực Cái
Bịch/

50 cái
6,000

Mã T716. Chất liệu PE-foam, độ bám dính cao, không để lại chất kết dính. Tương thích hầu hết với các loại cáp kết 

nối. Bắt tín hiệu nhanh, cho tín hiệu ổn định, chính xác. Kích thước 4.3cm x 4.5 cm, hình Oval,. Điện cực cảm biến 

Ag/AgCl có độ nhạy tốt nhất và các hạt kết dính hydro-gel có trở kháng rất thấp, Sử dụng được cho da nhạy cảm. 

Đóng gói tiệt trùng. Tiêu chuẩn NS-EN ISO 13485: 2012/ISO 13485:2003

132 Ống hút thai các số cái Túi 10 cái 50

Được tiệt trùng, đóng gói riêng biệt

các ống được phân biệt kích cỡ qua mầu sắc của chuôi

Trên ống có các dấu chấm đánh dấu độ sâu kích thước tử cung từ 6 đến 11cm

Ống cỡ 4mm đến 8mm: đầu ống có 2 lỗ hút

Ống cỡ 9mm, 10mm và 12mm : đầu ống có 1 lỗ hút lớn

Ống hút được làm bằng nhựa không latex

133
Ống nghiệm nhựa có 

nắp đựng nước tiểu  
Cái Túi 300 cái 60,000 Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PS, kích thước 16x100mm, nắp trắng, mới 100%

134 Ống nghe nhật Cái Hộp 1 cái 10

Ống nghe hai dây Model : No. 807

- Nhãn hiệu : Alpk2

- Hãng sản xuất: Tanaka Sangyo – Nhật Bản

- Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE

Cấu hình cơ bản cho 01 bộ :

- Mặt ống nghe : có thể thay đổi kiểu mặt nghe với các phụ kiện cung cấp.

- Chất liệu: Nhôm và ống PVC mềm màu đen , chiều dài ống nghe 56 cm

- Đầu nghe: loại 2 đầu

- Đầu ống có bọc cao su

- Phụ kiện đi kèm : bộ phận nghe chuông (3 loại : nhỏ, trung bình, lớn)

Màng nghe : 2 loại (nhỏ và lớn)

Nút tai nghe : 2 loại

- Trọng lượng : 375 g

- Quy cách đóng gói : 01 bộ /hộp

50 hộp / thùng

0,0868m3,20.5 kg/thùng

135
Ống nghiệm chống 

đông EDTA
Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

20,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống 12x75mm, Nắp xanh dương,nắp bằng nhựa LDPE mới 

100%, nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và 

lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để 

giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết 

học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..).Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch 

lấy mẫu 1ml hoặc 2ml riêng biệt trên nhãn ống. 

 Có phiếu phân tích chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ muối EDTA  phải ở trong khoảng từ 

1,2 mg đến 2mg EDTA khan trên 1ml máu, và chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 

10 phút.

136
Ống nghiệm chống 

đông Heparin
Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

135,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín 

thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của 

ống. Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông Lithium Heparin  dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 

12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, 

nhãn màu đen, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định

137

Ống nghiệm chống 

đông Natri citrat 

3,8%

Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

19,500

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP,kích thước 12x75mm, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp 

nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và 

lõi lọt lòng trong của ống . Nắp màu xanh lá cây. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8%,hóa chất 

bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml máu trên nhãn ống.  Có phiếu phân tích 

chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ của dung dịch trinatri citrate dihydrat phải ở 

trong khoảng từ 0,1mol/l đến 0,136mol/l (tươngứng2,94% đến  4,0%) và Chịu được lực quay ly tâm gia 

tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút,Dùng xét nghiệm liên quan đến yếu tố đông máu và tốc 

độ lắng máu.

138

ống nghiệm EDTA 

K2 chân không nút 

cao su  

Cái

Hộp 100 

cái, Thùng 

1800 cái   

115,000

Chất liệu: Được làm bằng nhựa y tế PET mới 100%,Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông EDTA 

K2  dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 13x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly 

tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu tím, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan 

kiểm định . 

139
Ống nghiệm 

Efpendeff
Cái Túi 500 cái 17,000

Chất liệu nhựa PP nguyên sinh, dung tích mẫu 1.5ml. Được sử dụng cùng với máy ly tâm trong các thí nghiệm vi sinh 

trong sinh học phân tử. Chịu được lực ly tâm 16.000 RPM, nhiệt độ (-196) - 120 độ C (đun sôi được).

140

Ống nghiệm không 

chống đông nắp đỏ 

có hạt

Cái

Hộp 100 

cái, Thùng 

1800 cái   

15,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín 

thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của 

ống, dùng các hạt bi nhựa để tách nhanh huyết thanh. Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy 

mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu đỏ. Có phiếu kiểm định 

chất lượng của cơ quan kiểm định

141

Ống nghiệm nhựa  

5ml (Ống nghiệm 

nhựa trắng 5ml)

Cái túi 250 ống 35,000 Ống nghiệm nhựa PS dung tích 5ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.

142
Ống nghiệm tiểu 

thủy tinh
Cái Túi 500 cái 10,000

Chất liệu: Thủy tinh

Kích thước: size Ø16mm – chiều dài 100mm – độ dày 0.6mm

143

Ống nối dây máy thở 

( Theo cỡ máy Vela 

và Drager

cái
Thùng 100 

cái
20

Chất liệu nhựa PVC y tế hoặc tương đương, vô trùng, sử dụng 1 lần, đường kính 22mm. Ống có thể co giãn, có thể 

kéo dài phù hợp yêu cầu của thầy thuốc.Đầu co  xoay được 360 độ, đầu nối 15/22mm. Đầu ống có lỗ lấy mẫu khí để 

đo nồng độ khí khi cần thiết. Ống nhựa trong giúp dễ quan sát tình trạng bệnh nhân. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-

EN ISO 13485: 2012

144 Pank kẹp Cái Túi 1 cái 30 Chất liệu inox, không rỉ KT: 16cm

145

ParaberJ nhỏ banh 

má (Mở miệng chữ 

T)

Chiếc Túi 1 cái 4
 Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy được. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 

phút. Chứng chỉ ISO 9001, 13485,CE…

146
Phim CT Kích thước 

35x43cm (14x17")
tờ 125 tờ/ hộp 3,500

Phim có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt, thang màu xám thích hợp cho sự thay đổi tông màu liên 

tục của hình ảnh y tế. Được thiết kế để sử dụng làm phim chẩn đoán đa năng, ghi lại đầy đủ các hình ảnh 

từ nhiều phương thức khác nhau bao gồm chụp cắt lớp vi tính, chụp cắt lớp kỹ thuật số, chụp cộng hưởng 

từ, y học hạt nhân, siêu âm, chụp X quang thường quy, chụp X quang kỹ thuật số và hình ảnh số hóa. hỗ 

trợ lớp nền 7-mil polyester. Phim có mật độ hình ảnh tối đa Dmax 3.0. đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FSC. 

Phim được kết hợp với máy in laser để kích hoạt tính năng kiểm soát chất lượng hình ảnh tự động 

(AIQC).

147
Phim kỹ thuật số  8 

x 10 inch
tờ 125 tờ/ hộp 36,000

Phim có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt, thang màu xám thích hợp cho sự thay đổi tông màu liên 

tục của hình ảnh y tế. Được thiết kế để sử dụng làm phim chẩn đoán đa năng, ghi lại đầy đủ các hình ảnh 

từ nhiều phương thức khác nhau bao gồm chụp cắt lớp vi tính, chụp cắt lớp kỹ thuật số, chụp cộng hưởng 

từ, y học hạt nhân, siêu âm, chụp X quang thường quy, chụp X quang kỹ thuật số và hình ảnh số hóa. hỗ 

trợ lớp nền 7-mil polyester. Phim có mật độ hình ảnh tối đa Dmax 3.0. đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FSC. 

Phim được kết hợp với máy in laser để kích hoạt tính năng kiểm soát chất lượng hình ảnh tự động 

(AIQC).

148 Phin lọc máy thở Cái

Túi 1 cái , 

thùng 100 

cái

700

Bộ lọc nhiệt, hiệu quả cao của cổng lấy mẫu khí, trọng  lượng nhẹ, kháng dòng chảy thấp. Lọc hiệu quả  ≥99.99%,  

kết nối 22M/15F~15M/22F, thể tích khí lưu thông: 150-1500ml, không gian chết: 45ml. Các bộ lọc được thiết kế để 

ngăn chặn vi khuẩn/virus lây nhiễm chéo, hệ thống được sử dụng trên một bệnh nhân trong thông khí thở, tiệt trùng 

bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

149
Pin đại máy điện 

châm
đôi Túi 10 Đôi 160 Pin dùng cho máy điện châm

150 Pipole nội soi Cái
Hộp 1 

chiếc
4 Hàm kẹp lưỡng cực TAKE-APART, cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm

151
 	Thòng lọng cắt 

Polyp
Cái Hộp 1 cái 60

 Xoay được 360 độ.

Hợp kim kim loại , giữ hình tốt cả khi cắt những polyp cứng

Hình oval, đường kính 10-15-25-32mm.

Đường kính dụng cụ 2,4mm ; dài 1800-2400mm

152
 

 Sonde dạ dày 
Cái

Túi 1 cái, 

Hộp/

100 cái

1,500

* Dây có chiều dài 120cm, có cản quang suốt chiều dài ống. Đảm bảo vô khuẩn. Không quá cứng hoặc quá mềm, có 

chia vạch. Ống trơn láng, không sần sùi hay dập nứt.Số 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/NS-EN ISO 

13485: 2016

153 Sode JJ Cái Túi 1 cái 200   Chất liệu polyurethane; Gồm: ống thông + que đẩy + kẹp + chỉ ở đầu xa

154 sonde nelaton Cái
Hộp/

10 cái
10

Dây số 8Fr, 10Fr có chiều dài >27cm. Dây số 12Fr, 14Fr, 16Fr có chiều dài >40cm, Chất liệu cao su, độ cong thích hợp. 

Bề mặt tráng silicone.Trơn láng không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, đứt gãy. Tiệt trùng 

bằng khí E.O, Tiêu chuẩn  EN ISO 13485: 2016

155
Sone Darin dẫn lưu 

ổ bụng
Caái Túi 1 cái 100 Chất liệu được làm từ nhựa PVC y tế. Ống dây mềm, dẻo, có tính đàn hồi, đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

156
Sone đặt nội khí quản

(Ống NKQ loại A)
Cái

Túi 1 cái,  

hộp/

10 cái

800

Đúng kích cỡ theo yêu cầu. Có bóng và có cản quang, ống có đầu nối tiêu chuẩn 15mm. Chất liệu nhựa tốt mêm dẻo, 

trơn láng , không dể gẫy vỡ, không kích ứng da.Đầu ống nhẵn, mềm mại, không gây chấn thương niêm mạc khi đặt. 

Bóng mềm, không dể vỡ, thân ống có độ cong thích hợp,  có vạch chia độ dài 1cm . Tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói 

riêng từng đơn vị nhỏ nhất. Tiêu chuẩn   EN ISO 13485: 2016

157 Sone Foley 2 nhánh Cái Túi 1 cái 1,400

-Chất liệu 100% cao su thiên nhiên Dover có phủ Dầu silicon trơn nhẵn, giảm kích ứng và tương thích với 

cơ thể bệnh nhân, có sợi Chrom tăng cứng

- Chiều dài ống 40cm, thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt. Độ cong thích hợp, trơn láng, 

không gây kích ứng da, có bóng giữ phù hợp. Sản phẩm được tiệt trùng.

- Bóng dung tích 30cc, bóng thiết kế đặc biệt căng đều, dai chống vỡ, van nhựa

- Xông 2 nhánh, chất liệu không có chất DEHP gây ung thư, không dị ứng, sản xuất theo công nghệ Châu 

Âu. Lỗ thông tiểu tiểu lớn và trơn giúp thông tiểu dễ và nhanh hơn. Valve bơm bóng có lò xo: đảm bảo độ 

ổn định cả khi bơm và xả. Tráng silicon trong lòng ống giúp không bị tắc. 

- Tiệt trùng bằng khí ETO. Đóng gói 2 lớp túi nilon/chiếc

- Tiêu chuẩn: EN ISO 13485: 2012, EN ISO 13485:2016, CE

- Sonde Foley 2 nhánh số 12-18 FR

158
Sone Foley 3 nhánh 

các số
Cái Túi 1 cái 100

 Dây có chiều dài 40cm. Chất liệu cao su, độ cong thích hợp. Phủ silicone để làm giản phản ứng, dị ứng, trơn láng 

không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, đứt gãy. Tiệt trùng bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng 

đơn vị nhỏ nhất. Size số 16 đến 26; Tiêu chuẩn  EN ISO 13485: 2016

159
Sone hút dịch sản 

khoa
Cái Túi 1 cái 600

Nhựa PVC y tế hoặc tương đương, trong suốt, dây dẻo, thành ống dày, có 2 đầu nối nhựa mềm dẻo, có khía. Đường 

kính trong 8mm, dài 2m, đầu gắn tương thích với máy hút dịch tại Bệnh viện. Tiệt trùng bằng khí EO.Tiêu chuẩn ISO 

13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

160

SPO2 cho 

Monitoring theo dõi 

BN Drager

cái Túi 1 cái 5
Đầu dây đo SpO2 (sensor) dùng nhiều lần các loại, các cỡ (người lớn, trẻ em). Tương thích với máy theo dõi bệnh 

nhân  Drager

161

SPO2 cho 

Monitoring theo dõi 

BN Nihon Kohder

cái Túi 1 cái 5
Đầu dây đo SpO2 (sensor) dùng nhiều lần các loại, các cỡ (người lớn, trẻ em). Tương thích với máy theo dõi bệnh 

nhân Nihonkonden

162
Tăm bông lấy bệnh 

phẩm
Cái

1 que/ 

ống; 50 

que/ túi

3,000
Chất liệu ống, nắp, que bằng nhựa hoặc tương đương, đầu cotton, chiều dài tối thiểu 150mm, tiệt trùng bằng EO Gas 

hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

163 Tay khoan nhanh Bộ Hộp 1 bộ 1

*Thân bằng thép không rỉ

*Vòng bi sứ

*Hệ thống làm sạch đầu tay khoan (loại bấm)

*Phun sương đơn

*Van điều áp hơn

*Tích hợp van chống hút ngược bên trong tay khoan nhằm phòng ngừa nước chảy ngược từ ghế răng do hiện tượng 

lực âm

*Tay khoan có chữ ARV in trên phần cổ cũng như tem dán phía sau hộp đựng

*Phần chuôi tay khoan có in mã barcode

*Công suất 20wat 

*Tốc độ 350,000-450,000 vòng/phút

*Cỡ đầu ∅11.2x13.4 mm

164 Trâm gai Cái Vỉ 6 cái 100 Trâm gai dùng lấy sạch sợi tủy trong quá trình chữa tủy. 

165 Trụ cắm Pank Cái Túi 1 cái 25 Chất liệu Inox, dùng cắm pank

166 Túi Camera  Cái Túi 1 cái 700
Nguyên liệu: được làm từ ống nylon. Có dây buộc 2 ly; túi nylon 9cm x 14cm.

Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế đã được tiệt trùng bằng khí EO-Gas.

167 Túi đựng nước tiểu  Cái
Thùng 250 

cái
1,800

 Được làm bằng vật liệu nhựa PVC tráng Silicon dẻo dai và kín. Vô trùng, van xả một chiều chữ T, tuyệt đối không dò 

rỉ

- Có gắn phụ kiện khóa túi, khóa vặn ¾ vòng, dây dẫn dài 90cm có van chống trào ngược và có lắp đậy, đường kính 

ngoài 6.8mm, đường kính van tháo dịch 9.2 mm

- Tính năng chống trào ngược có lỗ treo, không gây độc hại không gây kích ứng các vạch chia dung tích đều, có lỗ 

treo túi và bảng ghi thông tin bệnh nhân

- Dung tích Túi 2000 ml, có vạch chia thể tích/25ml; Kích thước túi dài 28 cm,rộng 20 cm

- Được tiệt trùng bằng khí EO

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn: CE và ISO 13485:2016

168
Túi ép dẹt 

15cm*200m
Cuộn

4 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO, ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016

169
Túi ép dẹt 

20cm*200m
Cuộn

2 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO, ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016

170
Túi ép phồng 30cm 

*100m
Cuộn

2 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO

171

Vít hàm 2.4mm các 

cỡ (đồng bộ với nẹp 

hàm dưới)

Cái Túi 1 cái 60
Vít đk 2.4 dài  4/6/8/10/12/14/16/18mm màu trắng nguyên bản, đầu mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-

4V (tiêu chuẩn ASTM-F136);  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ trợ tuốc nơ vít 4 cạnh (đồng bộ với nẹp hàm)

172

Vít mặt 2.0mm các 

cỡ đồng bộ với nẹp 

mặt, gò má)

Cái Túi 1 cái 180
 Vít đk 2.0 dài  4/6/8/10/12/14/16/18mm màu trắng nguyên bản, đầu mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-

4V (tiêu chuẩn ASTM-F136);  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ trợ tuốc nơ vít 4 cạnh

173
Vòng đeo tay bệnh 

nhân
Cái Hộp 100 cái 1,000

Chất liệu PVC. Có các màu: xanh, hồng. Có chỗ ghi thông tin bệnh nhân. Có đục lỗ (12,14,16) . Có các cỡ 16in, 10in, 

11in, 12in. Có loại dùng cho trẻ sơ sinh, người lớn hoặc mẹ và con. Đóng gói 100 cái/hộp hoặc 50 cặp/hộp. Đạt TC 

ISO 13485:2016 , EC.

174

 Dụng cụ chẩn đoán, 

phẫu thuật nội soi 

các loại và các cỡ, 

kèm linh phụ kiện 

đồng bộ

Bộ Hộp 1 bộ 1
	

Bộ tay cắt u bàng quang, tiền liệt tuyến, loại cắt chủ động bằng ngón trỏ.

Cộng: 174 khoản

 DANH MỤC VẬT Y TẾ NĂM 2023

STT Danh mục ĐVT
Số 

lượng
Thông số kỹ thuật

Quy 

cách 



1 Ampu bóp bóng cái Hộp/ 1 cái 10

1 bóp bóng bằng PVC 1630ml cho người lớn, 680ml cho trẻ em và 340ml cho sơ sinh. 1 Mặt nạ theo size tương ứng, 01 

Túi trộn khí Oxy 2000ml cho người lớn, 1600ml cho trẻ em và sơ sinh. 1 Dây dẫn Oxy 200cm. Có van điều chỉnh ánh 

lực 60 cmH2O cho người lớn. đối với trẻ em và sơ sinh là 40cmH2O. Các size khác nhau dùng cho các đối tượng khác 

nhau (người lớn, Trẻ em, sơ sinh). Ampu bóp bóng bằng tay dùng để hỗ trợ thông khí khi cấp cứu cho bệnh nhân mà 

không có sự hỗ trợ của các loại máy thở. Tiêu chuẩn EN ISO 13485: 2016

2
Băng dính lụa 5 x 

5cm
Cuộn Hộp 6 cuộn 1,900

Vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi cellulose acetate, số sợi 44x19,5 sợi/cm, keo Zinc oxide không dùng dung môi phủ 

đều. Nguyên liệu các nước G7. Lõi nhựa liền cánh bảo vệ.

3
Băng keo thử nhiệt 

độ hấp khô
cuộn

48 cuộn/ 

thùng
50

Kiểm soát tiếp xúc, Độ dày: 0.14 mm, Lực dính trên thép: 7N/25 mm, Độ kéo dãn: 107N/25 mm, Thông số "đạt" khi chỉ 

thị chuyển sang màu nâu.

4
Băng keo thử nhiệt 

độ hấp ướt
Cuộn Túi 1 cuộn 50

- Băng keo chỉ thị nhiệt với vạch mực chuyển màu giúp xác định gói dụng cụ đã qua tiếp xúc với quá trình tiệt khuẩn 

hay chưa

- Vạch chỉ thị sẽ chuyển từ màu vàng sang màu đạm hơn và đen sau khi qua tiệt khuẩn bằng hơi nước

- Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121ᵒC và 132-134ᵒC

- Thiết kế băng giấy phủ keo dính Acrylic và vạch mực chỉ thị hóa học. Thành phần không chứa chì nên không gây 

độc hại.

- Kích thước: 24mm x55m

5
Băng xô y tế 2,5m x 

10cm 
Cuộn

Túi 10 

cuộn
7,000

Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao.

Đặc tính:

- Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên;

- Độ ẩm: <8%;

- Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính;

- Không có tinh bột hoặc Dextrin;

- Các chất tan trong nước: 0,5% ;

- Kích thước 10cm x 2,5m.

Đóng gói: 20 cuộn/gói, KVT

Đạt TCVN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015

6
Băng xô y tế 2,5m x 

5cm 
Cuộn

Túi 10 

cuộn
7,500

Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao.

Đặc tính:

- Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên;

- Độ ẩm: <8%;

- Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính;

- Không có tinh bột hoặc Dextrin;

- Các chất tan trong nước: 0,5% ;

- Kích thước 5cm x 2,5m.

Đóng gói: 20 cuộn/gói, KVT

Đạt TCVN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015

7 Bẩy thẳng Chiếc Túi 1 cái 6 Bẩy răng bằng inox, túi 1 cái. Bẩy thẳng, khuỷu tay trái hoặc khuỷu tay phải.

8 Bình CO2 Bình Bình 40 lít 40 Chất lượng 99.5% dung tích bình 40 lít, áp suất 135 bar ± 3%

9 Bình oxy  10l Bình Bình 10 lít 128 Chất lượng 99.5% dung tích bình 10 lít, áp suất 135 bar ± 3%

10 Bình làm ẩm oxy Cái túi 1 cái 5 bao gồm: 1 bình tạo ẩm có lõi lọc không khí+1 dây thở mũi. 

11 Bộ đặt nội khí quản bộ Hộp 1 bộ 3 Có 4 lưỡi dao các cỡ khác nhau

12
Bộ dây máy điện tim 

6 cần
Bộ Túi 1 bộ 7 Bộ dây gồm 10 đầu dây, 6 cái dùng cho ngực và 4 cái dùng cho chân tay

13 Bộ gây tê màng cứng bộ Hộp 10 bộ 400

Kim 18G dài 90mm có cánh và vạch đánh dấu mỗi 1cm; được mài mặt trong giảm sắc chống đứt gãy và luồn catheter 

dễ dàng hơn.

- Catheter cỡ 20G dài 1000mm có cản quang vật liệu 100% Polyurethane tương thích sinh học và chịu được lực kéo 

giãn cao nhất; đầu tip đóng và có 3 lỗ bên lan tỏa thuốc

- Bộ phận kết nối catheter dạng vặn xoắn 2 chiều chống tuột và tắc ống thông mà vẫn tháo lắp kết nối dễ dàng

- Bơm tiêm LOR 10ml thiết kế miếng đệm đôi giảm kháng lực và thao tác rất nhẹ nhàng trơn mượt

- Phụ kiện filter lọc khuẩn 0.2 micron

- Tiêu chuẩn ISO 13485; CE

14
Bộ protaper sửa 

soạn ống tủy
bộ

Bộ 1 Vỉ , Vỉ 

6 cây
3 Protaper máy sửa soạn ống tuỷ trong điều trị nội nha

15 Bộ rửa dạ dày kín Bộ Túi 1 bộ 20

 Công dụng: hỗ trợ trong việc súc, rửa dạ dày bằng một hệ thống khép kín

Làm từ mủ cao su tự nhiên

Được đóng gói riêng lẻ trong từng túi

16 Bơm Karrman Chiếc Túi 1 bộ 1

Bơm hút thai 1 van với Áp lực hút chân không ổn định: 609.6-660.4 mmHg. Thể tích bơm 60ml. Tay cầm thuận tiện, dể 

sử dụng bằng 1 tay. Van có khóa nút bấm có tác dụng giữ và giải phòng áp lực chân không. Đai hãm cổ bơm giữ cho 

Piton không bị tuôt khỏi ống bơm. 

Thành phần gồm: 01 bơm 60ml/ 1 gioăng cao su chữ 0/ 01 lọ silicon y tế bôi trơn 5 ml 

Bộ bơm được khử khẩn bằng Ethylene-oxide. Đóng gói: 01 bộ/ gói, được sử dụng với ống hút mềm Karmen 4 –7mm, 

để hút thai và sinh thiết nội mạc tử cung 

17 Bơm  tiêm 50ml Cái Hộp 100 cái 2,800

 - Dung tích: 50ml

- Xy lanh: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức 

khỏe. Có vạch chia dung tích rõ ràng, đốc nhỏ lắp vừa kim, sử dụng được cho máy bơm tiêm điện.

- Pít tông: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức 

khỏe. Có khía bẻ gãy để hủy chống sử dụng lại.

- Gioăng: Nguyên liệu nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, mềm, tạo độ kín khít giữa pít tông với xy lanh, không gây độc, 

không ảnh hưởng sức khỏe.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)

- Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

18 Bơm tiêm 10ml Cái Hộp 25 cái 90,000

- Xy lanh 10ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

19 Bơm tiêm 1ml Cái Hộp 100 cái 5,000

- Xy lanh 1ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

20 Bơm tiêm 5 ml Cái Hộp 100 cái 170,000

- Xy lanh 5ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

21 Bóng đèn hồng ngoại Cái Hộp 1 cái 20 Dùng cho đèn hồng ngoại chân cao

22 Bông hút Kg Túi 1 kg 380 Thành phần: 100% bông xơ thiên nhiên, trải qua quá trình loại bỏ chất béo và tẩy trắng

23 Bông miếng 2x2cm Kg Gói1 kg 5

Sản phẩm được sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên, có độ thấm hút cao. Bông được cắt thành miếng 

nhỏ kích thước 2cm x 2cm hoặc 3cm x 3cm  đồng đều về kích thước và trọng lượng. Tốc độ hút nước: 

Thời gian chìm ≤ 5 giây. Độ ẩm: ≤ 8%; Độ acid và độ kiềm: Trung tính; Hàm lượng chất béo: Không vượt 

quá 0.5%. Được đóng kín trong bao PE in đầy đủ thông tin về sản phẩm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

24
Bột bó liền 10cm x 

2,7m
Cuộn

Thùng 120 

cuộn
550

 Mô tả: Kích thước 10cm x 2.7m. Sản xuất bởi bột thạch cao được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gạc thấm. Khả năng 

thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn. Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt trong một túi 

cách nước. Thời gian đông kết nhanh: khoảng 3-5 phút.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485

- Quy cách: 120 cuộn/thùng

25
Bột bó liền 

7,5cmx2,7m
Cuộn

Thùng 240 

cuộn
100

 Mô tả: Kích thước 7,5cm x 2.7m. Sản xuất bởi bột thạch cao được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gạc thấm. Khả năng 

thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn. Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt trong một túi 

cách nước. Thời gian đông kết nhanh: khoảng 3-5 phút.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485

- Quy cách: 240 cuộn/thùng

26
Cân sức khỏe có 

thước đo chiều cao
Cái Hộp 1 cái 4 Cân nặng 150kg KT 30cmx40cm, có bàn cân và cột cân điện tử

27 Canuyn mayor l cái Hộp 50 cái 340
Chất liệu nhựa tốt dẻo, độ cong thích hợp. Trơn láng không gây tổng thương, không gây kích ứng da. Tiệt trùng 

bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng đơn vị nhỏ nhất. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

28
Canuyn mở khí quản 

2 nòng các số
Bộ Hộp 1 cái 5

Mở khí quản 2 nòng  có bóng, có cánh, không lỗ thông khí các số (7,7.5,8,8.5,9, 10). Bộ bao gồm ống mở 

khí quản Blue Line Ultra có cản quang có bóng, 2 nòng trong, 01 dây cố định mở khí quản, 01 cây chổi vệ 

sinh nòng trong và nhãn ghi chú đi kèm

29
Catheter TMTT 3 

nòng
Cái

50 chiếc/ 

thùng

1 chiếc/vỉ

10

Bộ tiêm truyền tĩnh mạch trung tâm 3 nòng- Bộ kit đầy đủ

Catheter 7Fr,15cm hoặc 20cm hoặc 30cm; G16/G18/G18, chất liệu polyurethane có cản quang, có maker định vị

dây dẫn Guidewire  0.035", 60cm, đầu J mềm dẻo, linh hoạt, chống gẫy gập, có khả năng dò điện cực để định vị bằng 

sóng ECG 

Cây nong Tisue Dialator 8FrX 9cm. Bơm tiêm 5ml,  Kim dẫn đường thẳng ( V) 18Gax 7cm

Đầu nối catheter có valve 2 chiều tránh nhiễm khuẩn

Vô trùng EO, ISO-TUV, CE-TUV, CFS Châu Âu (Hà Lan)

30
Chỉ Catgut các số (2/0-

5/0)
sợi 12 sợi/ hộp 580

Chỉ dài 75cm màu xanh, kim tam giác, cong 3/8. Chỉ số 1/0 vòng kim 40mm, chỉ số 2/0 vòng kim 26mm, chỉ 3/0 vòng kim 

26mm, chỉ số 4/0 vòng kim 20mm, chỉ số 5/0 vòng kim 15mm,  

31
Chỉ liền kim Nylon 

số 2/0
Sợi Hộp 24 vỉ 1,000

Chỉ Carelon (Nylon) số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền 

dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 

2016

32
Chỉ liền kim Nylon 

số 3/0
Sợi Hộp 24 vỉ 1,300

Chỉ Carelon (Nylon) số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền 

dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 

2016

33
Chỉ phẫu thuật 

PROLENE các số 
sợi Hộp 12 vỉ 600

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 5/0 dài 75cm, 2 kim bằng hợp kim ETHALLOY thân 

tròn đầu tròn RB-2 dài 13mm 1/2 vòng tròn. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự 

chắc chắn và an toàn

34
Chỉ tiêu nhanh 

Vicryl các số 1.0 
sợi Hộp 12 vỉ 1,900

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910,  lớp vỏ 50% polyglactin 370 & 50% chất bôi trơn Calcium 

Stearate, chỉ số 1, dài 90cm, kim tròn đầu tròn CT, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng 

thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài  40 mm, 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 

ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày . 

35

Chỉ tiêu nhanh 

Vicryl các số 2.0, 

3.0, 4.0

sợi Hộp 12 vỉ 1,600

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate 

số 2/0 dài 75cm, kim tròn đầu tròn SH Plus, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép 

Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 26 mm 1/2 vòng tròn.  Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 

50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, 

CFS.

36
Chỉ Vicryl rapide số 

2
Sợi Hộp 12 vỉ 800

Chỉ tan nhanh tổng hợp Polyglactine 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium 

Stearate số 2/0 dài 90cm, kim tròn đầu cắt V-34 có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép 

Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 36 mm 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương : 50% sau 5 ngày,  0% 

sau 10 - 14 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn 42 ngày.

37
Chổi cọ ống nghiệm 

loại to
Cái Túi 10 cái 100 Chổi lông bàng nhựa, Dùng rửa ống nghiệm trong y tế

38

Cold Snare 15mm 

(Dây cắt đốt polip 

dạng thòng lọng)

Cái 10 cái/hộp 10
Lọng cắt polyp hình oval, tích hợp tay cầm, 

đường kính kênh làm việc tối thiểu 2.8mm, chiều dài làm việc 2300mm, 

đường kính lọng có độ mở tối đa 15mm 

39 Côn giấy Hộp
Hộp 100 

cây
6 Côn giấy dùng trong trám bít ống tủy nội nha. 

40
Côn guttarpecha số 

35
Hộp Hộp 120 cái 20

- Côn phụ dùng trám bít ống tủy trong điều trị nội nha.

- Sử dụng kết hợp với cone chính để trám bít ống tủy.

- Size 35.

41
Con sâu máy thở  

(Ống nối dây thở)
Cái

250 cái 1 

thùng
70

Chất liệu bằng nhựa PVC

- Dạng lò so, dùng cho máy thở

- Đường kính đầu nối trên: Đường kính trong 15mm, đường kính ngoài 22mm

- Đường kính đầu nối dưới 15mm

- Được tiệt trùng bằng khí EO

- Kích thước: Chiều dài ≥ 15cm

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016, CE

- Cổng lấy khí có nắp đậy cố định. Sản phẩm được tiệt trùng.

42
Cóng đựng huyết 

thanh
Cái Túi 500 cái 20,000 Thích hợp cho Máy Hitachi, Chất liệu nhựa PS. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2003; CE

43
Đai chấn thương cột 

sống thắt lưng
Cái Túi 1 cái 20

Sản phẩm là sự kết hợp của hệ thống thanh nẹp đàn hồi được uốn theo đường cong cơ thể và chất liệu chun thoáng 

khí. Hai dây chun ở hai bên có tác dụng bó chặt sản phẩm vào vùng thắt lưng, các cỡ: S, M, L, XL, XXL. ISO 13485 : 

2012

44 Đai cố định khớp vai Cái Túi 1 cái 20
Làm từ đệm mút có lỗ thoáng khí, vải cotton và hệ thống băng nhám dính giúp cố định phần khớp vai ở tư thế điều 

trị. Các cỡ: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL. ISO 13485 : 2012

45 Đai số 8 H1 Cái Túi 1 cái 20
Làm từ đệm mút, vải cotton, da, dây đai và băng nhám dính, thiết kế định hình ôm quanh phần xương đòn và nách, 

ISO 13485 : 2012

46
Dao cắt tiền liệt 

tuyến đủ bộ
bộ

Hộp 1 

chiếc
5

	

Điện cực cắt đốt đơn cực hình vòng, gập góc, dùng với vỏ đặt cỡ 24/26 Fr.

47 Dao điện dùng 01 lần Cái Túi 1 cái 400
Dùng cho các loại dao mổ điện cao tần, sử dụng 1 lần, chiều dài dây 3m, kiểu giắc cắm: giắc dẹt 3 chân, 2 nút bấm cắt 

và cầm máu.

48 Đầu côn vàng Cái
Túi 1000 

cái
20,000

Đầu côn vàng dung tích 200 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với 

các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE

49 Đầu côn xanh Cái Túi 500 cái 10,000
Đầu côn xanh dung tích 1000 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với 

các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE

50
Đầu thắt tĩnh mạch 

thực quản
Cái Túi 1 cái 20

	

Đầu thắt tĩnh mạch thực quản 6 vòng thắt

51 Dầu tra tay khoan Lọ Chai 550 ml 1

*Dầu tra tay khoan Hi-Clean Spray chứa hoạt chất làm sạch và bôi trơn cao cấp

*Sử dụng trước khi hấp sấy

*Bảo quản ở nơi thoáng mát,tránh ánh sáng trực tiếp

52
Dây chun dồn máu-

dây garo
Cái Túi 10 cái 230 băng thun y tế 3 móc 10x4,5 ( độ dài kéo dãn)

53
Dây dẫn dịch dùng 

cho máy truyền dịch
cái Túi 1 cái,  1,500

Chất liệu PVC trong suốt, dễ quan sát dịch truyền, không bám bọt khí khi truyền. Độ bền cao, máy truyền dịch có thể 

ép lên nhiều ngày mà không bị dập gãy nát, rò rỉ, bám bọt khí. Sản phẩm Không chứa Latex, DEHP. Không sinh 

nhiệt/sốt trong quá trình truyền. Loại 20 giọt/ 1mL, kích thước lỗ lọc 40µm, chiều dài dây 213 cm. Loại dây chuyên 

dùng cho máy truyền dịch. Có đường kính ống đồng đều, độ cứng và độ mềm dẻo của dây phù hợp không ảnh 

hưởng tới áp lực báo tắc nghẽn đường truyền.

54 Dây hút nhớt các số chiếc Túi 10 cái 3,400
Các số  6,8,10,12,14,16,18. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Độ dài 500 mm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

55 Dây máy điện châm dây Túi 10 dây 150 Dây dài 1,5m dùng cho máy dùng điện châm

56 Dây nối bơm điện Cái Túi 1 cái 2,200

- Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC, không chứa Latex, không chứa DEHP, dây mềm, chịu đựoc áp lực cao.

- Độ dài dây 75 cm,  đường kính dây ID/OD 3.0/4.0mm1.0mm/2.5mm  

- Đầu nối khóa ren (luer lock), khóa bảo vệ (cap connector), ống chống xoắn.

- Sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO 100%. 

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE 

57
Dây nối điện máy 

Monitoring
cái Túi 1 cái 8 Dây cáp điện tim Monitor. Tương thích với máy theo dõi bệnh nhân Nihonkonden

58 Dây nối Oxy 2 đầu Cái Túi 1 cái 200

Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 2.000mm, thành trong lòng ống dây có hình sao, có tác dụng 

chống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đè bẹp hay bị gẫy gập, hai đầu dây được gắn phễu. Môĩ dây được 

đóng vào 01 túi.

59
Dây thở oxy 2 nhánh 

NL,TE
Cái

Túi 1 cái, 

thùng 100 

cái

4,000

-  Làm từ nhựa PVC nguyên sinh tráng silicon y tế an toàn, tiệt khuẩn, không độc hại

- Dây mềm. Thành trong lòng ống dây có hình sao có tác dụng chống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đề 

bẹp hay bị gẫy gập. Một đầu gắn phễu, một đầu gắn co 2 nhánh. Chiều dài dây thở oxy 2mTiệt trùng bằng khí EO

- Gồm các size : S, L

- Quy cách: 100 cái/thùng

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE, 

FDA.

60 Dây truyền dịch  Bộ
Túi 1 bộ, 

Thùng 500 

bộ

50,000

 Làm từ chất liệu PVC, mềm, dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không chứa chất gây sốt, không gãy gập khi  bảo quản và sử 

dụng.

-	Chiều dài dây chính 150cm, tổng chiều dài 180cm

-	Kim truyền tĩnh mạch làm bằng chất liệu thép không gỉ, kim xuyên nút chai làm bằng nhựa ABS 

-	Loại kim: một cánh bướm

-	Màu sắc phân biệt theo size kim

-	Size kim: 20G, 21G, 21*1 ½, 22G, 23G

-	Có khoá điều chỉnh tốc độ truyền dịch. Đầu nối kim Lure lock để khoá chặt kim

-	Bầu đếm 20 giọt  tương đương với (1±0,1) mL[(1±0,1)g].

-	Màng lọc dịch: Màng lọc có hiệu suất lọc không dưới 95% đối với các hạt có kích thước trên 15µm trong không khí.

-	Cổng thoát khí có màng lọc vi khuẩn

-	Tiệt trùng bằng khí EO

61 Dây truyền máu Bộ

Túi 1 bộ 

Thùng/

400 bộ

500

Sử dụng cho việc truyền máu.

' - Cùng với chất liệu dẻo chống gấp gãy, trong suốt giúp hiển thị rõ ràng.

- Ống nhựa PVC y tế với độ dài tiêu chuẩn là 180cm.

- Có air vent và đầu gắn kim Luer Lock kim tiêm 18Gx1 ½’’. Có kết nối cao su.

- Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh.

- Kim tiêm chất lượng cao giúp giảm thiểu cảm giác đau khi luồn kim, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh không có gờ sản 

xuất từ vật liệu không gỉ, không bị cặn trong, có nắp đậy bảo vệ.

- Bầu đếm giọt có màng lọc

- Sản phẩm tiệt trùng EO, chỉ dùng một lần.

'- Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

- Đóng gói: 01 cái/bịch. 400 Cái/ Thùng. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/ EN ISO 13485: 2016

62 Đè lưỡi gỗ Cái

 Hộp 100 

chiếc; 

50 hộp/ 

kiện. 

19,000

Thành phần cấu tạo: 

- Que đè lưỡi gỗ: Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. Gỗ được hấp chín trước khi đưa vào 

sản xuất và sấy khô, đánh bóng khi ra thành phẩm nên đạt độ cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử dụng.

- Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)  ISO 

13485: 2016; ISO 

14001: 2015;

ISO 9001:2015

63 Đèn cực tím Cái Túi 1 cái 2
Bộ bóng đèn cực tím (treo tường)

- Nguồn: 220V 

- Bao gồm: Máng đèn 60cm, công xuất bóng 18w - 20 w, MODE: DCT

64 Đèn hồng ngoại Cái Hộp 1 cái 15 Đèn hồng ngoại chân cao, thay đổi độ cao đèn từ 1-1,7m, đã bao gồm bóng đèn hồng ngoại

65 Eugnol Lọ Lọ 30ml 4

Dung môi hòa cùng với vật liệu trám răng

Dung dịch dầu Eugenol tinh khiết dùng để làm dịu cơn đau răng nhẹ và để tạo hợp chất giảm đau cho răng với ocide 

kẽm (Zinc Oxide)

Giảm đau răng

Trộn với Oxide kẽm để tạo hợp chất giảm đau

66
File nong, rũa ống 

tủy số 35
Hộp Hộp 6 cái 10 giũa nha khoa có chuôi dùng để mở rộng khe tủy 31mm # 35

67 Fuji 1 lọ 35 gam Lọ Lọ 35g 2 Xi măng trám răng. Hộp gồm 35g bột và 20g nước

68 Gạc hút y tế Mét
Kiện 1.000 

mét
41,000

Gạc hút y tế kích thước 0,75 ~ 0,85 m, 1000m/ kiện

- Sản phẩm được dệt bằng sợi bông 100% cotton, không có bụi và sợi lạ.

- Được tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố.

- Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột và Dextrin, không có xơ mủn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng.

- Sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO Gas

69 Gạc TP 10x10x6 lớp miếng
Gói 10 

miếng
30,000

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m2. Tẩy trắng bằng oxy già, không có 

độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước 

<0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất 

béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 

2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

70 Gạc TP 30x40x6 lớp miếng Gói 5 miếng 6,000

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có 

độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước 

<0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất 

béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 

2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế

-Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

71 Găng tay khám ngắn đôi Hộp 50 đôi 172,000

hiều dài: 240mm min

hàm lượng bột: 10mg/dm2

Hàm lượng protein: 200μg/dm2

Sức kéo: Trước lão hóa: 6N min

Sau lão hóa: 6N min

 

72
Găng tay vô khuẩn 

số 7.0,7.5
Đôi Hộp 50 đôi 11,500

Chiều dài: 280+/-5 min

Hàm lượng bột: 10mg/dm2

Hàm lượng protein: 200μg/dm2

Sức kéo: Trước lão hóa: 24Mpa min

Sau lão hóa: 18Mpa min

73 Gắp nha khoa cái Túi 1 cái 20 Chất liệu thép không gỉ; Dụng cụ dùng trong nha khoa

74 Gíá treo sát khuẩn Cái Túi 10 cái 5 Chất liệu INOX dùng treo chai dung dịch sát khuẩn 1 lít

75 Gíá để ống nghiệm Cái Túi 10 cái 50 Chất liệu INOX dùng để ống nghiệm lấy mẫu XN

76
Giấy điện tim 6 cần 

có dòng kẻ
Tập Túi 1 tập 2,000

  Dạng tệp

- Kích thước 110mm * 140mm * 142 tờ, loại có dòng kẻ, tương thích với máy điện tim 6 cần hãng Nihon Koden, 

Fukuda.

- Có bao bì bảo vệ. Quy cách: 60 tập/thùng

- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, CE

77 Giấy in ảnh siêu âm Cuộn
Hộp 10 

cuộn
1,000

Giấy in kết quả dùng trong chẩn đoán y khoa, giấy in mật độ cao. Kích thước 210 mm (W) x 25 m. Đã có phân loại 

trang thiết bị y tế. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; EN 60601-1:2006 + A1:2013.

78
Giấy in Monitor sản 

khoa
Tập Túi 1 Tập 100 Giấy in nhiệt kích thước  150 mm x100 mm x 200   

79 Giấy in nhiệt cuộn Túi 1 cuộn 100 Giấy in nhiệt kích thước 57mm dùng cho máy in nhiệt

80

HA cho Monitor 

theo dõi bệnh nhân 

Drager

cái 1 cái/hộp 5 Bao đo huyết áp các cỡ dùng nhiều lần cho máy theo dõi bệnh nhân

81

HA cho Monitor 

theo dõi bệnh nhân 

Nihon Kohder

cái 2 cái/hộp 5 Bao đo huyết áp các cỡ dùng nhiều lần cho máy theo dõi bệnh nhân

82 Hộp bông cồn Hộp Túi 1 cái 50 Chất liệu INOX, Đường kính 8

83 Hộp hấp inox Cái Túi 1 cái 2 Chất liệu INOX, Đường kính 26

84 Hộp inox 10x22 Cái Túi 1 cái 3 Chất liệu INOX, hình hộp chữ nhật 10x22x5

85

Hộp Inox tròn hấp 

bông  sản khoa KT 

30*32cm

Cái Hộp 1 cái 2 Chất liệu INOX, hình tròn KT 30*32cm

86 Huyết áp Nhật Cái Hộp 1 cái 30

Huyết áp đồng hồ - Kỹ mã hiệu : No.500-V

Nhãn hiệu : ALPK2

Hãng sản xuất: Tanaka Sangyo Co., Ltd

Nước sản xuất : Nhật Bản

Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE

Hàng mới : 100%; theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Cấu hình của huyết áp 500V:

- 01 đồng hồ đo áp lực

- Hệ thống bơm khí : 01 bóng bơm khí; 02 ống dẫn khí; 01 van xả khí

- 01 dải băng cuộn tay bằng cotton, dành cho người lớn kích thước 140x500mm

- 01 bao hơi cao su kích thước 120x220mm

- 01 túi đựng giả da

87 Kẽm oxyd Lọ Lọ 110 g 1 Zinc oxide tinh khiết dùng trong nha khoa. Dùng kết hợp với dung dịch eugenol.

88 Kéo các loại cái Túi 1 cái 50 Chất liệu inox, không rỉ KT: 16cm

89
Kéo bóc tách nhỏ 

cong 10 cm
Cái Túi 1 cái 35 Chất liệu inox, không rỉ KT: 14cm

90 Kẹp phẫu tích Cái Túi 1 cái 20 Chất liệu INOX y tế dài 16 cm

91 Kẹp rốn Cái Gói 1 cái 1,500 Chất liệu: Bằng nhựa y tế. Đã tiệt trùng bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.

92 Khẩu trang giấy Cái Hộp 50 cái 80,000

Khẩu trang y tế được sử dụng để ngăn bụi, vi khuẩn trong và ngoài lĩnh vực y tế, có số lớp tùy thuộc yêu cầu sử 

dụng (Khẩu trang 3 lớp, 2 lớp than hoạt tính…),

 Thành phần cấu tạo: Vải không dệt, Giấy vi lọc, Lớp than hoạt tính, Thanh nẹp mũi làm bằng kẽm, Dây thun đeo tai, 

Che phủ miệng và lọc khuẩn, bụi bẩn, khi tiếp xúc với môi trường dịch bệnh, độc hại nguy hiểm. đáp ứng tiêu chuẩn 

đạt TCVN 8389-1 : 2010 hoặc TCVN 8389-2 : 2010; ISO 13485.

93 Khay inox 30x22 Cái Túi 1 cái 10 Chất liệu INOX kt 30x22

94 Khóa ba chạc Cái
Hộp/

50 cái
900

Khóa 3 chạc chống nứt gãy, rò rỉ khi truyền . Chịu được áp lực cao. Không có chất DEHP. * Có Luer Lock tạo kết nối 

chắc chắn. Hạn sử dụng: 5 năm. Khóa chịu áp lực lên đến 7 bar. Ống kết nối: I.D.: 3.0mm O.D.: 4.1mm. Tiêu chuẩn ISO 

13485: 2016

95
Kim  lấy thuốc các 

G18, G25
Cái Hộp 100 cái 100,000

- Kim: được làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken.

- Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt. 

- Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicone. 

- Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an 

toàn khi sử dụng. 

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

- Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, không có độc tố và chất gây sốt, không có chất DEHP.

96 Kim bướm G23 Cái Hộp 100 cái 15,000
Khử trùng bằng khí E.O, vô trùng, không độc, không gây sốt. Chất liệu làm thân kim bằng thép không gỉ độ cứng cơ 

khí và không bị oxy hóa. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

97
Kim cấy chỉ ( kim 

đẩy chỉ)
cái   5 kim/vỉ 50 Kim châm cứu vô trùng dạng vỉ giấy (dùng đẩy chỉ): Kim đốc thép không gỉ, kích thước: 0.33*33mm  

98
Kim châm cứu số 5, 

6
Cái Túi  100 cái 24,000 Kim châm cứu vô trùng dùng 1 lần

99
Kim chọc dò gây tê 

tủy sống G25
Cái Hộp 25 cái 700

Kim gây tê tủy sống đầu kim có 3 mặt vát sắc dài 88mm.Thiết kế lăng kính pha lê phản quang trong chuôi kim. Lăng 

kính có màu sáng bạc trước khi có dịch não tuỷ chảy ra, lăng kính chuyển sang trong suốt khi có dịch não tuỷ chảy 

ra. Các số: G18, G20, G22, G25, G27.

100
Kim lấy máu mao 

mạch
cái

25 cái/ gói, 

4 gói/ hộp
1,000 Lắp vào đầu bút chích máu cho các máy đo đường huyết

101
Kim luồn  các số 18, 

20, 22
Cái Hộp 100 cái 36,000

Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cổng các cỡ: 18G-22G

Catheter bằng chất liệu FEP/ETFE, có đường 2-3 cản quang BASO4.

Mũi kim sắc bén, bằng thép không gỉ của Nhật Bản, tráng silicon tránh vỡ thành mạch, dễ lấy ven và giảm đau

TCCL: ISO 13485, CE. Tiệt trùng bằng khí EO gas

 [18G; Ø (1,3 x 45)mm; 95ml/ phút]; [20G; Ø (1,1 x 32)mm; 61ml/ phút]; [22G; Ø (0,9 x 25)mm; 36ml/ phút]; ISO 13485, CE

102 Kim luồn  Số 24 cái 50 cái / hộp 9,000

Kim có đầu bảo vệ an toàn bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn vắt chéo tự động bịt đầu kim. 

- Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén, dễ lấy ven và giảm đau.

- Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng.

- Ống catheter có 4 vạch cản quang làm từ chất liệu PTFE/ Teflon, FEP, PUR nhựa y tế tương thích sinh học có tính 

đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim giúp dễ dàng lấy ven, gây tổn thương ít, ít đau.

- Kim có cánh có cổng bơm thuốc bổ xung, nắp đậy dạng bật rễ dàng.

- Khoang báo máu thiết kế trong xuất giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven, màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết 

lập đường truyền.                                                                            Khử trùng bằng khí EO( Ethylene Oxide).

- Thời gian lưu kim tối đa 96 giờ.    

Kim 24G; Ø (0,7 x 19) mm; Flow/ Rate 18ml/ min.

103 Kim tiêm cầm máu Cái Hộp 5 cái 5 Kim chích cầm máu dùng 1 lần, 25G/4mm, 5 cái/hộp

104 Kim tiêm nha khoa Cái Hộp 100 cái 1,500
Kim sắc nhọn nhờ sử dụng công nghệ cắt vát 2 lần. Cỡ kim được phân biệt bằng màu sắc trên đốc kim theo tiêu 

chuẩn ISO. Cán kim dài dễ cầm khi chọc nhiều vùng ven khác nhau. Cỡ kim: 27Gx13/16. Quy cách đóng gói: 100 

cái/hộp, đóng gói từng chiếc bằng vỏ nhựa cứng đảm bảo an toàn.

105 Lam kính Hộp Hộp 72 cái 20 size: 25.4x76.2mm, độ mỏng 1-1,2mm,

106
Lọ đựng phân có 

nắp đậy
Cái 100 lọ/ túi, 1,000

Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP tinh khiết 100%, dung tích 60ml, Nắp màu đỏ. Có nhãn Sử dụng nhựa trung tính 

không phản ứng với các loại hóa chất bên trong,

107
Lọ nhựa các kích cỡ 

( Pv giải phẫu bệnh)
Cái 50 lọ 1 túi 500 Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP  dung tích 200ml đựng bệnh phẩm

108
Lưỡi dao tiểu phẫu 

các cỡ
cái Hộp 100 cái 2,500

Dao sắc. Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma. Các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22. Các rãnh dọc lưỡi dao 

tương thích với mọi loại cán dao mổ tiêu chuẩn fitment số 3 và số 4 cũng như là 3L, 4L & 7... do bất kỳ công ty nào 

sản xuất. Đóng gói 1x100 cái/hộp. Tiêu chuẩn ISO 13485

109
Mast bóp bóng 

người lớn
cái Túi 1 cái 1

Có các cỡ từ 0-5. Có vòng nhiều màu sắc để phân biệt các kích cỡ. Phần đệm ôm sát mặt có van 1 chiều điều chỉnh 

được.

110 Mast khí dung các số cái Túi 1 cái 200

Làm từ nhựa PVC an toàn, không gây kích ứng, bề mặt mềm mại, mịn màng, trong suốt

- Thiết kế thích hợp với tất cả các loại máy khí dung

- Có dụng cụ chứa thuốc. Dây dẫn chính có chiều dài 2m

- Mặt nạ có dây đeo. Bầu đựng thuốc từ 2ml -> 6ml. Tốc độ phun sương từ 0.60ml -> 0.70ml/phút. Giọt phun sương từ 

0.010ml -> 0.014ml/giọt. 

- Bao gồm mặt nạ, khí dung, ống oxy, thắt lưng đàn hồi, nhôm flake và kết nối. Sản phẩm được dùng để quản lý thuốc 

cho người bệnh dưới dạng một sương mù hít vào phổi.

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE 

- Gồm các size : S, M, L, XL

111
Mast thanh quản sơ 

sinh
Cái Túi 1 cái 5

  	

Mặt nạ thanh quản số 1, dành cho bệnh nhân dưới 5kg

112
Mast thở oxy  không 

túi
Cái Túi 1 cái 85

- Làm từ nhựa PVC nguyên sinh an toàn dẻo, mềm, trong suốt

- Mặt nạ oxy gồm mặt nạ thở oxy có kẹp mũi có thể điều chỉnh và dây thun đeo, dây có chiều dài 2m, ống dây chống 

vặn xoắn

- Mặt nạ đơn giản được sử dụng cho các bệnh nhân cần nhiều oxy hơn so với qua ống thông. Tốc độ dòng chảy cho 

mặt nạ đơn giản là từ 4 đến 8 LPM (4-8L/min)

- Tiệt trùng bằng khí EO

- Gồm các size : XL, L, M, S

- Quy cách: 100 cái/ thùng.

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE,   

113 Mast thở oxy có túi  Cái Túi 1 cái 170

- Làm từ nhựa PVC y tế mềm, trong suốt, dây không bị vặn xoắn

- Được thiết kế cho việc truyền khí oxy qua đường miệng với mức độ tập trung oxy cao. Độ tập trung oxy: 95%-100% 

với dòng chảy oxy là 5-8l/phút

- Là dụng cụ kết nối giữa hệ thống cung cấp khí oxy với bệnh nhân, giúp lượng khí oxy được cung cấp đầy đủ cho 

người sử dụng. 

- Mask kèm dây đeo đàn hồi, có túi hít lại; dây nối dài 2m, túi trữ khí 1000ml. Đầu nối tiêu chuẩn. Không Latex

- Gồm các size : XL, L, M, S

- Quy cách: 100 cái/ thùng, tiệt trùng bằng khí EO,  Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016, CE, FDA

114 Mặt gương nha khoa Chiếc 1 Chiếc/túi 2
Có thể hấp sấy được, chống mờ.

- Chứng chỉ ISO 9001, 13485

115 Mũ blu giấy Cái Túi 1 cái 15,000

Vải không dệt polypropylen cao cấp 

Màu xanh đồng đều, không loang bẩn, ko dính tạp chất. 

Không kích ứng da 

2.9g – 3.8g/ 1cái. 

Độ co giãn tốt. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO  9001; ISO 13485; chứng nhận cGMP- FDA 

116
Mũi khoan kim 

cương
Cái Vỉ  5 cái 30

Phủ 3 lớp kim cương chắc chắn

- Chống rung hiệu quả giúp gia tăng tuổi thọ tay khoan

- Đồng trục tuyệt đối

- Không sinh nhiệt

- Tốc độ tối đa cho phép 450.000 vòng/ phút.

117
Nẹp chấn thương 

cẳng tay H5 
Chiếc Túi 1 cái 20

Sản phẩm được sản xuất từ chất liệu vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông, các thanh nẹp bằng hợp kim nhôm 

bản to cùng với hệ thống khóa Velcro, các cỡ: S, M, L, XL. S, M, L, XL.              ISO 13485 : 2012

118
Nẹp chấn thương gối 

H3
Chiếc Túi 1 cái 20

Sản phẩm là sự kết hợp của 4 thanh nẹp hợp kim nhôm định hình, tấm đệm mút và vải tự dính, hệ thống băng nhám 

dính giúp dễ sử dụng, dễ điều chỉnh. KT 40cm, 50cm, 60cm, 70cm (S, M, L, XL). ISO 13485 : 2012

119
Nẹp chống xoay H1-

ngắn
Chiếc Túi 1 cái 20

Gồm bản nẹp hợp kim nhôm đàn hồi được

 uốn theo độ cong của bàn chân và cẳng chân với một bản nẹp hợp kim nhôm đặc biệt, chịu lực tốt xoay ngang có 

tác dụng chống xoay, sản phẩm được bao bọc bởi đệm mút và vải cotton, cố định vào chân bởi hệ thống băng nhám 

dính. ISO 13485 : 2012

120 Nẹp cổ cứng H1 Cái Túi 1 cái 20
Làm từ chất liệu mềm, nhẹ.  Gồm 2 mảnh riêng biệt được gắn với nhau bởi băng nhám dính, sản phẩm có những lỗ 

nhỏ giúp thoáng khí khi sử dụng. ISO 13485 : 2012

121 Nẹp cố định (Gỗ) Cái Túi 10 cái 200 Chất liệu gỗ KT 60cm

122

Nẹp gò má 6 lỗ  

(Nẹp mini 6 thẳng 6 

lỗ)

Cái Túi 1 bộ 30
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

123 Nẹp Iselin Cái Túi 1 cái 170
Là sản phẩm có sự kết hợp của một thanh nhôm dẻo và một lớp đệm mút dính vào thanh nhôm, có thể uốn theo tư 

thế điều trị ngón tay. ISO 13485 : 2012

124
Nẹp kết hợp xương 

gò má 2.0 (18 lỗ)
Cái Túi 1 bộ 5

Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

125

Nẹp kết hợp xương 

gò má 8 lỗ (Nẹp mini 

thẳng 8 lỗ)

Cái Túi 1 cái 5
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

126
Nẹp kết hợp xương 

hàm dưới 6 lỗ 
Cái Túi 1 cái 5

Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

127

Nẹp xương hàm mặt 

8 lỗ (Nẹp mini thẳng 

8 lỗ )

Cái Túi 1 cái 5
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

128 Nhiệt kế Cái Hộp 12 cái 250 Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ cơ thể; chỉ thị nhiệt bằng thủy ngân

129 Nỉa có mấu cái Túi 1 cái 10
dài 18 cm, Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134˚C

- Chứng chỉ ISO 9001, 13485

130 Nỉa không mấu cái Túi 1 cái 10
dài 18 cm, Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134˚C

- Chứng chỉ ISO 9001, 13486

131 Núm giấy điện cực Cái
Bịch/

50 cái
6,000

Mã T716. Chất liệu PE-foam, độ bám dính cao, không để lại chất kết dính. Tương thích hầu hết với các loại cáp kết 

nối. Bắt tín hiệu nhanh, cho tín hiệu ổn định, chính xác. Kích thước 4.3cm x 4.5 cm, hình Oval,. Điện cực cảm biến 

Ag/AgCl có độ nhạy tốt nhất và các hạt kết dính hydro-gel có trở kháng rất thấp, Sử dụng được cho da nhạy cảm. 

Đóng gói tiệt trùng. Tiêu chuẩn NS-EN ISO 13485: 2012/ISO 13485:2003

132 Ống hút thai các số cái Túi 10 cái 50

Được tiệt trùng, đóng gói riêng biệt

các ống được phân biệt kích cỡ qua mầu sắc của chuôi

Trên ống có các dấu chấm đánh dấu độ sâu kích thước tử cung từ 6 đến 11cm

Ống cỡ 4mm đến 8mm: đầu ống có 2 lỗ hút

Ống cỡ 9mm, 10mm và 12mm : đầu ống có 1 lỗ hút lớn

Ống hút được làm bằng nhựa không latex

133
Ống nghiệm nhựa có 

nắp đựng nước tiểu  
Cái Túi 300 cái 60,000 Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PS, kích thước 16x100mm, nắp trắng, mới 100%

134 Ống nghe nhật Cái Hộp 1 cái 10

Ống nghe hai dây Model : No. 807

- Nhãn hiệu : Alpk2

- Hãng sản xuất: Tanaka Sangyo – Nhật Bản

- Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE

Cấu hình cơ bản cho 01 bộ :

- Mặt ống nghe : có thể thay đổi kiểu mặt nghe với các phụ kiện cung cấp.

- Chất liệu: Nhôm và ống PVC mềm màu đen , chiều dài ống nghe 56 cm

- Đầu nghe: loại 2 đầu

- Đầu ống có bọc cao su

- Phụ kiện đi kèm : bộ phận nghe chuông (3 loại : nhỏ, trung bình, lớn)

Màng nghe : 2 loại (nhỏ và lớn)

Nút tai nghe : 2 loại

- Trọng lượng : 375 g

- Quy cách đóng gói : 01 bộ /hộp

50 hộp / thùng

0,0868m3,20.5 kg/thùng

135
Ống nghiệm chống 

đông EDTA
Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

20,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống 12x75mm, Nắp xanh dương,nắp bằng nhựa LDPE mới 

100%, nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và 

lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để 

giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết 

học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..).Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch 

lấy mẫu 1ml hoặc 2ml riêng biệt trên nhãn ống. 

 Có phiếu phân tích chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ muối EDTA  phải ở trong khoảng từ 

1,2 mg đến 2mg EDTA khan trên 1ml máu, và chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 

10 phút.

136
Ống nghiệm chống 

đông Heparin
Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

135,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín 

thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của 

ống. Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông Lithium Heparin  dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 

12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, 

nhãn màu đen, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định

137

Ống nghiệm chống 

đông Natri citrat 

3,8%

Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

19,500

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP,kích thước 12x75mm, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp 

nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và 

lõi lọt lòng trong của ống . Nắp màu xanh lá cây. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8%,hóa chất 

bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml máu trên nhãn ống.  Có phiếu phân tích 

chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ của dung dịch trinatri citrate dihydrat phải ở 

trong khoảng từ 0,1mol/l đến 0,136mol/l (tươngứng2,94% đến  4,0%) và Chịu được lực quay ly tâm gia 

tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút,Dùng xét nghiệm liên quan đến yếu tố đông máu và tốc 

độ lắng máu.

138

ống nghiệm EDTA 

K2 chân không nút 

cao su  

Cái

Hộp 100 

cái, Thùng 

1800 cái   

115,000

Chất liệu: Được làm bằng nhựa y tế PET mới 100%,Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông EDTA 

K2  dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 13x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly 

tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu tím, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan 

kiểm định . 

139
Ống nghiệm 

Efpendeff
Cái Túi 500 cái 17,000

Chất liệu nhựa PP nguyên sinh, dung tích mẫu 1.5ml. Được sử dụng cùng với máy ly tâm trong các thí nghiệm vi sinh 

trong sinh học phân tử. Chịu được lực ly tâm 16.000 RPM, nhiệt độ (-196) - 120 độ C (đun sôi được).

140

Ống nghiệm không 

chống đông nắp đỏ 

có hạt

Cái

Hộp 100 

cái, Thùng 

1800 cái   

15,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín 

thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của 

ống, dùng các hạt bi nhựa để tách nhanh huyết thanh. Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy 

mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu đỏ. Có phiếu kiểm định 

chất lượng của cơ quan kiểm định

141

Ống nghiệm nhựa  

5ml (Ống nghiệm 

nhựa trắng 5ml)

Cái túi 250 ống 35,000 Ống nghiệm nhựa PS dung tích 5ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.

142
Ống nghiệm tiểu 

thủy tinh
Cái Túi 500 cái 10,000

Chất liệu: Thủy tinh

Kích thước: size Ø16mm – chiều dài 100mm – độ dày 0.6mm

143

Ống nối dây máy thở 

( Theo cỡ máy Vela 

và Drager

cái
Thùng 100 

cái
20

Chất liệu nhựa PVC y tế hoặc tương đương, vô trùng, sử dụng 1 lần, đường kính 22mm. Ống có thể co giãn, có thể 

kéo dài phù hợp yêu cầu của thầy thuốc.Đầu co  xoay được 360 độ, đầu nối 15/22mm. Đầu ống có lỗ lấy mẫu khí để 

đo nồng độ khí khi cần thiết. Ống nhựa trong giúp dễ quan sát tình trạng bệnh nhân. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-

EN ISO 13485: 2012

144 Pank kẹp Cái Túi 1 cái 30 Chất liệu inox, không rỉ KT: 16cm

145

ParaberJ nhỏ banh 

má (Mở miệng chữ 

T)

Chiếc Túi 1 cái 4
 Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy được. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 

phút. Chứng chỉ ISO 9001, 13485,CE…

146
Phim CT Kích thước 

35x43cm (14x17")
tờ 125 tờ/ hộp 3,500

Phim có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt, thang màu xám thích hợp cho sự thay đổi tông màu liên 

tục của hình ảnh y tế. Được thiết kế để sử dụng làm phim chẩn đoán đa năng, ghi lại đầy đủ các hình ảnh 

từ nhiều phương thức khác nhau bao gồm chụp cắt lớp vi tính, chụp cắt lớp kỹ thuật số, chụp cộng hưởng 

từ, y học hạt nhân, siêu âm, chụp X quang thường quy, chụp X quang kỹ thuật số và hình ảnh số hóa. hỗ 

trợ lớp nền 7-mil polyester. Phim có mật độ hình ảnh tối đa Dmax 3.0. đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FSC. 

Phim được kết hợp với máy in laser để kích hoạt tính năng kiểm soát chất lượng hình ảnh tự động 

(AIQC).

147
Phim kỹ thuật số  8 

x 10 inch
tờ 125 tờ/ hộp 36,000

Phim có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt, thang màu xám thích hợp cho sự thay đổi tông màu liên 

tục của hình ảnh y tế. Được thiết kế để sử dụng làm phim chẩn đoán đa năng, ghi lại đầy đủ các hình ảnh 

từ nhiều phương thức khác nhau bao gồm chụp cắt lớp vi tính, chụp cắt lớp kỹ thuật số, chụp cộng hưởng 

từ, y học hạt nhân, siêu âm, chụp X quang thường quy, chụp X quang kỹ thuật số và hình ảnh số hóa. hỗ 

trợ lớp nền 7-mil polyester. Phim có mật độ hình ảnh tối đa Dmax 3.0. đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FSC. 

Phim được kết hợp với máy in laser để kích hoạt tính năng kiểm soát chất lượng hình ảnh tự động 

(AIQC).

148 Phin lọc máy thở Cái

Túi 1 cái , 

thùng 100 

cái

700

Bộ lọc nhiệt, hiệu quả cao của cổng lấy mẫu khí, trọng  lượng nhẹ, kháng dòng chảy thấp. Lọc hiệu quả  ≥99.99%,  

kết nối 22M/15F~15M/22F, thể tích khí lưu thông: 150-1500ml, không gian chết: 45ml. Các bộ lọc được thiết kế để 

ngăn chặn vi khuẩn/virus lây nhiễm chéo, hệ thống được sử dụng trên một bệnh nhân trong thông khí thở, tiệt trùng 

bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

149
Pin đại máy điện 

châm
đôi Túi 10 Đôi 160 Pin dùng cho máy điện châm

150 Pipole nội soi Cái
Hộp 1 

chiếc
4 Hàm kẹp lưỡng cực TAKE-APART, cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm

151
 	Thòng lọng cắt 

Polyp
Cái Hộp 1 cái 60

 Xoay được 360 độ.

Hợp kim kim loại , giữ hình tốt cả khi cắt những polyp cứng

Hình oval, đường kính 10-15-25-32mm.

Đường kính dụng cụ 2,4mm ; dài 1800-2400mm

152
 

 Sonde dạ dày 
Cái

Túi 1 cái, 

Hộp/

100 cái

1,500

* Dây có chiều dài 120cm, có cản quang suốt chiều dài ống. Đảm bảo vô khuẩn. Không quá cứng hoặc quá mềm, có 

chia vạch. Ống trơn láng, không sần sùi hay dập nứt.Số 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/NS-EN ISO 

13485: 2016

153 Sode JJ Cái Túi 1 cái 200   Chất liệu polyurethane; Gồm: ống thông + que đẩy + kẹp + chỉ ở đầu xa

154 sonde nelaton Cái
Hộp/

10 cái
10

Dây số 8Fr, 10Fr có chiều dài >27cm. Dây số 12Fr, 14Fr, 16Fr có chiều dài >40cm, Chất liệu cao su, độ cong thích hợp. 

Bề mặt tráng silicone.Trơn láng không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, đứt gãy. Tiệt trùng 

bằng khí E.O, Tiêu chuẩn  EN ISO 13485: 2016

155
Sone Darin dẫn lưu 

ổ bụng
Caái Túi 1 cái 100 Chất liệu được làm từ nhựa PVC y tế. Ống dây mềm, dẻo, có tính đàn hồi, đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

156
Sone đặt nội khí quản

(Ống NKQ loại A)
Cái

Túi 1 cái,  

hộp/

10 cái

800

Đúng kích cỡ theo yêu cầu. Có bóng và có cản quang, ống có đầu nối tiêu chuẩn 15mm. Chất liệu nhựa tốt mêm dẻo, 

trơn láng , không dể gẫy vỡ, không kích ứng da.Đầu ống nhẵn, mềm mại, không gây chấn thương niêm mạc khi đặt. 

Bóng mềm, không dể vỡ, thân ống có độ cong thích hợp,  có vạch chia độ dài 1cm . Tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói 

riêng từng đơn vị nhỏ nhất. Tiêu chuẩn   EN ISO 13485: 2016

157 Sone Foley 2 nhánh Cái Túi 1 cái 1,400

-Chất liệu 100% cao su thiên nhiên Dover có phủ Dầu silicon trơn nhẵn, giảm kích ứng và tương thích với 

cơ thể bệnh nhân, có sợi Chrom tăng cứng

- Chiều dài ống 40cm, thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt. Độ cong thích hợp, trơn láng, 

không gây kích ứng da, có bóng giữ phù hợp. Sản phẩm được tiệt trùng.

- Bóng dung tích 30cc, bóng thiết kế đặc biệt căng đều, dai chống vỡ, van nhựa

- Xông 2 nhánh, chất liệu không có chất DEHP gây ung thư, không dị ứng, sản xuất theo công nghệ Châu 

Âu. Lỗ thông tiểu tiểu lớn và trơn giúp thông tiểu dễ và nhanh hơn. Valve bơm bóng có lò xo: đảm bảo độ 

ổn định cả khi bơm và xả. Tráng silicon trong lòng ống giúp không bị tắc. 

- Tiệt trùng bằng khí ETO. Đóng gói 2 lớp túi nilon/chiếc

- Tiêu chuẩn: EN ISO 13485: 2012, EN ISO 13485:2016, CE

- Sonde Foley 2 nhánh số 12-18 FR

158
Sone Foley 3 nhánh 

các số
Cái Túi 1 cái 100

 Dây có chiều dài 40cm. Chất liệu cao su, độ cong thích hợp. Phủ silicone để làm giản phản ứng, dị ứng, trơn láng 

không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, đứt gãy. Tiệt trùng bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng 

đơn vị nhỏ nhất. Size số 16 đến 26; Tiêu chuẩn  EN ISO 13485: 2016

159
Sone hút dịch sản 

khoa
Cái Túi 1 cái 600

Nhựa PVC y tế hoặc tương đương, trong suốt, dây dẻo, thành ống dày, có 2 đầu nối nhựa mềm dẻo, có khía. Đường 

kính trong 8mm, dài 2m, đầu gắn tương thích với máy hút dịch tại Bệnh viện. Tiệt trùng bằng khí EO.Tiêu chuẩn ISO 

13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

160

SPO2 cho 

Monitoring theo dõi 

BN Drager

cái Túi 1 cái 5
Đầu dây đo SpO2 (sensor) dùng nhiều lần các loại, các cỡ (người lớn, trẻ em). Tương thích với máy theo dõi bệnh 

nhân  Drager

161

SPO2 cho 

Monitoring theo dõi 

BN Nihon Kohder

cái Túi 1 cái 5
Đầu dây đo SpO2 (sensor) dùng nhiều lần các loại, các cỡ (người lớn, trẻ em). Tương thích với máy theo dõi bệnh 

nhân Nihonkonden

162
Tăm bông lấy bệnh 

phẩm
Cái

1 que/ 

ống; 50 

que/ túi

3,000
Chất liệu ống, nắp, que bằng nhựa hoặc tương đương, đầu cotton, chiều dài tối thiểu 150mm, tiệt trùng bằng EO Gas 

hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

163 Tay khoan nhanh Bộ Hộp 1 bộ 1

*Thân bằng thép không rỉ

*Vòng bi sứ

*Hệ thống làm sạch đầu tay khoan (loại bấm)

*Phun sương đơn

*Van điều áp hơn

*Tích hợp van chống hút ngược bên trong tay khoan nhằm phòng ngừa nước chảy ngược từ ghế răng do hiện tượng 

lực âm

*Tay khoan có chữ ARV in trên phần cổ cũng như tem dán phía sau hộp đựng

*Phần chuôi tay khoan có in mã barcode

*Công suất 20wat 

*Tốc độ 350,000-450,000 vòng/phút

*Cỡ đầu ∅11.2x13.4 mm

164 Trâm gai Cái Vỉ 6 cái 100 Trâm gai dùng lấy sạch sợi tủy trong quá trình chữa tủy. 

165 Trụ cắm Pank Cái Túi 1 cái 25 Chất liệu Inox, dùng cắm pank

166 Túi Camera  Cái Túi 1 cái 700
Nguyên liệu: được làm từ ống nylon. Có dây buộc 2 ly; túi nylon 9cm x 14cm.

Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế đã được tiệt trùng bằng khí EO-Gas.

167 Túi đựng nước tiểu  Cái
Thùng 250 

cái
1,800

 Được làm bằng vật liệu nhựa PVC tráng Silicon dẻo dai và kín. Vô trùng, van xả một chiều chữ T, tuyệt đối không dò 

rỉ

- Có gắn phụ kiện khóa túi, khóa vặn ¾ vòng, dây dẫn dài 90cm có van chống trào ngược và có lắp đậy, đường kính 

ngoài 6.8mm, đường kính van tháo dịch 9.2 mm

- Tính năng chống trào ngược có lỗ treo, không gây độc hại không gây kích ứng các vạch chia dung tích đều, có lỗ 

treo túi và bảng ghi thông tin bệnh nhân

- Dung tích Túi 2000 ml, có vạch chia thể tích/25ml; Kích thước túi dài 28 cm,rộng 20 cm

- Được tiệt trùng bằng khí EO

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn: CE và ISO 13485:2016

168
Túi ép dẹt 

15cm*200m
Cuộn

4 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO, ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016

169
Túi ép dẹt 

20cm*200m
Cuộn

2 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO, ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016

170
Túi ép phồng 30cm 

*100m
Cuộn

2 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO

171

Vít hàm 2.4mm các 

cỡ (đồng bộ với nẹp 

hàm dưới)

Cái Túi 1 cái 60
Vít đk 2.4 dài  4/6/8/10/12/14/16/18mm màu trắng nguyên bản, đầu mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-

4V (tiêu chuẩn ASTM-F136);  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ trợ tuốc nơ vít 4 cạnh (đồng bộ với nẹp hàm)

172

Vít mặt 2.0mm các 

cỡ đồng bộ với nẹp 

mặt, gò má)

Cái Túi 1 cái 180
 Vít đk 2.0 dài  4/6/8/10/12/14/16/18mm màu trắng nguyên bản, đầu mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-

4V (tiêu chuẩn ASTM-F136);  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ trợ tuốc nơ vít 4 cạnh

173
Vòng đeo tay bệnh 

nhân
Cái Hộp 100 cái 1,000

Chất liệu PVC. Có các màu: xanh, hồng. Có chỗ ghi thông tin bệnh nhân. Có đục lỗ (12,14,16) . Có các cỡ 16in, 10in, 

11in, 12in. Có loại dùng cho trẻ sơ sinh, người lớn hoặc mẹ và con. Đóng gói 100 cái/hộp hoặc 50 cặp/hộp. Đạt TC 

ISO 13485:2016 , EC.

174

 Dụng cụ chẩn đoán, 

phẫu thuật nội soi 

các loại và các cỡ, 

kèm linh phụ kiện 

đồng bộ

Bộ Hộp 1 bộ 1
	

Bộ tay cắt u bàng quang, tiền liệt tuyến, loại cắt chủ động bằng ngón trỏ.

Cộng: 174 khoản

 DANH MỤC VẬT Y TẾ NĂM 2023

STT Danh mục ĐVT
Số 

lượng
Thông số kỹ thuật

Quy 

cách 



1 Ampu bóp bóng cái Hộp/ 1 cái 10

1 bóp bóng bằng PVC 1630ml cho người lớn, 680ml cho trẻ em và 340ml cho sơ sinh. 1 Mặt nạ theo size tương ứng, 01 

Túi trộn khí Oxy 2000ml cho người lớn, 1600ml cho trẻ em và sơ sinh. 1 Dây dẫn Oxy 200cm. Có van điều chỉnh ánh 

lực 60 cmH2O cho người lớn. đối với trẻ em và sơ sinh là 40cmH2O. Các size khác nhau dùng cho các đối tượng khác 

nhau (người lớn, Trẻ em, sơ sinh). Ampu bóp bóng bằng tay dùng để hỗ trợ thông khí khi cấp cứu cho bệnh nhân mà 

không có sự hỗ trợ của các loại máy thở. Tiêu chuẩn EN ISO 13485: 2016

2
Băng dính lụa 5 x 

5cm
Cuộn Hộp 6 cuộn 1,900

Vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi cellulose acetate, số sợi 44x19,5 sợi/cm, keo Zinc oxide không dùng dung môi phủ 

đều. Nguyên liệu các nước G7. Lõi nhựa liền cánh bảo vệ.

3
Băng keo thử nhiệt 

độ hấp khô
cuộn

48 cuộn/ 

thùng
50

Kiểm soát tiếp xúc, Độ dày: 0.14 mm, Lực dính trên thép: 7N/25 mm, Độ kéo dãn: 107N/25 mm, Thông số "đạt" khi chỉ 

thị chuyển sang màu nâu.

4
Băng keo thử nhiệt 

độ hấp ướt
Cuộn Túi 1 cuộn 50

- Băng keo chỉ thị nhiệt với vạch mực chuyển màu giúp xác định gói dụng cụ đã qua tiếp xúc với quá trình tiệt khuẩn 

hay chưa

- Vạch chỉ thị sẽ chuyển từ màu vàng sang màu đạm hơn và đen sau khi qua tiệt khuẩn bằng hơi nước

- Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121ᵒC và 132-134ᵒC

- Thiết kế băng giấy phủ keo dính Acrylic và vạch mực chỉ thị hóa học. Thành phần không chứa chì nên không gây 

độc hại.

- Kích thước: 24mm x55m

5
Băng xô y tế 2,5m x 

10cm 
Cuộn

Túi 10 

cuộn
7,000

Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao.

Đặc tính:

- Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên;

- Độ ẩm: <8%;

- Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính;

- Không có tinh bột hoặc Dextrin;

- Các chất tan trong nước: 0,5% ;

- Kích thước 10cm x 2,5m.

Đóng gói: 20 cuộn/gói, KVT

Đạt TCVN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015

6
Băng xô y tế 2,5m x 

5cm 
Cuộn

Túi 10 

cuộn
7,500

Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao.

Đặc tính:

- Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên;

- Độ ẩm: <8%;

- Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính;

- Không có tinh bột hoặc Dextrin;

- Các chất tan trong nước: 0,5% ;

- Kích thước 5cm x 2,5m.

Đóng gói: 20 cuộn/gói, KVT

Đạt TCVN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015

7 Bẩy thẳng Chiếc Túi 1 cái 6 Bẩy răng bằng inox, túi 1 cái. Bẩy thẳng, khuỷu tay trái hoặc khuỷu tay phải.

8 Bình CO2 Bình Bình 40 lít 40 Chất lượng 99.5% dung tích bình 40 lít, áp suất 135 bar ± 3%

9 Bình oxy  10l Bình Bình 10 lít 128 Chất lượng 99.5% dung tích bình 10 lít, áp suất 135 bar ± 3%

10 Bình làm ẩm oxy Cái túi 1 cái 5 bao gồm: 1 bình tạo ẩm có lõi lọc không khí+1 dây thở mũi. 

11 Bộ đặt nội khí quản bộ Hộp 1 bộ 3 Có 4 lưỡi dao các cỡ khác nhau

12
Bộ dây máy điện tim 

6 cần
Bộ Túi 1 bộ 7 Bộ dây gồm 10 đầu dây, 6 cái dùng cho ngực và 4 cái dùng cho chân tay

13 Bộ gây tê màng cứng bộ Hộp 10 bộ 400

Kim 18G dài 90mm có cánh và vạch đánh dấu mỗi 1cm; được mài mặt trong giảm sắc chống đứt gãy và luồn catheter 

dễ dàng hơn.

- Catheter cỡ 20G dài 1000mm có cản quang vật liệu 100% Polyurethane tương thích sinh học và chịu được lực kéo 

giãn cao nhất; đầu tip đóng và có 3 lỗ bên lan tỏa thuốc

- Bộ phận kết nối catheter dạng vặn xoắn 2 chiều chống tuột và tắc ống thông mà vẫn tháo lắp kết nối dễ dàng

- Bơm tiêm LOR 10ml thiết kế miếng đệm đôi giảm kháng lực và thao tác rất nhẹ nhàng trơn mượt

- Phụ kiện filter lọc khuẩn 0.2 micron

- Tiêu chuẩn ISO 13485; CE

14
Bộ protaper sửa 

soạn ống tủy
bộ

Bộ 1 Vỉ , Vỉ 

6 cây
3 Protaper máy sửa soạn ống tuỷ trong điều trị nội nha

15 Bộ rửa dạ dày kín Bộ Túi 1 bộ 20

 Công dụng: hỗ trợ trong việc súc, rửa dạ dày bằng một hệ thống khép kín

Làm từ mủ cao su tự nhiên

Được đóng gói riêng lẻ trong từng túi

16 Bơm Karrman Chiếc Túi 1 bộ 1

Bơm hút thai 1 van với Áp lực hút chân không ổn định: 609.6-660.4 mmHg. Thể tích bơm 60ml. Tay cầm thuận tiện, dể 

sử dụng bằng 1 tay. Van có khóa nút bấm có tác dụng giữ và giải phòng áp lực chân không. Đai hãm cổ bơm giữ cho 

Piton không bị tuôt khỏi ống bơm. 

Thành phần gồm: 01 bơm 60ml/ 1 gioăng cao su chữ 0/ 01 lọ silicon y tế bôi trơn 5 ml 

Bộ bơm được khử khẩn bằng Ethylene-oxide. Đóng gói: 01 bộ/ gói, được sử dụng với ống hút mềm Karmen 4 –7mm, 

để hút thai và sinh thiết nội mạc tử cung 

17 Bơm  tiêm 50ml Cái Hộp 100 cái 2,800

 - Dung tích: 50ml

- Xy lanh: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức 

khỏe. Có vạch chia dung tích rõ ràng, đốc nhỏ lắp vừa kim, sử dụng được cho máy bơm tiêm điện.

- Pít tông: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức 

khỏe. Có khía bẻ gãy để hủy chống sử dụng lại.

- Gioăng: Nguyên liệu nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, mềm, tạo độ kín khít giữa pít tông với xy lanh, không gây độc, 

không ảnh hưởng sức khỏe.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)

- Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

18 Bơm tiêm 10ml Cái Hộp 25 cái 90,000

- Xy lanh 10ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

19 Bơm tiêm 1ml Cái Hộp 100 cái 5,000

- Xy lanh 1ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

20 Bơm tiêm 5 ml Cái Hộp 100 cái 170,000

- Xy lanh 5ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

21 Bóng đèn hồng ngoại Cái Hộp 1 cái 20 Dùng cho đèn hồng ngoại chân cao

22 Bông hút Kg Túi 1 kg 380 Thành phần: 100% bông xơ thiên nhiên, trải qua quá trình loại bỏ chất béo và tẩy trắng

23 Bông miếng 2x2cm Kg Gói1 kg 5

Sản phẩm được sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên, có độ thấm hút cao. Bông được cắt thành miếng 

nhỏ kích thước 2cm x 2cm hoặc 3cm x 3cm  đồng đều về kích thước và trọng lượng. Tốc độ hút nước: 

Thời gian chìm ≤ 5 giây. Độ ẩm: ≤ 8%; Độ acid và độ kiềm: Trung tính; Hàm lượng chất béo: Không vượt 

quá 0.5%. Được đóng kín trong bao PE in đầy đủ thông tin về sản phẩm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

24
Bột bó liền 10cm x 

2,7m
Cuộn

Thùng 120 

cuộn
550

 Mô tả: Kích thước 10cm x 2.7m. Sản xuất bởi bột thạch cao được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gạc thấm. Khả năng 

thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn. Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt trong một túi 

cách nước. Thời gian đông kết nhanh: khoảng 3-5 phút.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485

- Quy cách: 120 cuộn/thùng

25
Bột bó liền 

7,5cmx2,7m
Cuộn

Thùng 240 

cuộn
100

 Mô tả: Kích thước 7,5cm x 2.7m. Sản xuất bởi bột thạch cao được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gạc thấm. Khả năng 

thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn. Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt trong một túi 

cách nước. Thời gian đông kết nhanh: khoảng 3-5 phút.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485

- Quy cách: 240 cuộn/thùng

26
Cân sức khỏe có 

thước đo chiều cao
Cái Hộp 1 cái 4 Cân nặng 150kg KT 30cmx40cm, có bàn cân và cột cân điện tử

27 Canuyn mayor l cái Hộp 50 cái 340
Chất liệu nhựa tốt dẻo, độ cong thích hợp. Trơn láng không gây tổng thương, không gây kích ứng da. Tiệt trùng 

bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng đơn vị nhỏ nhất. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

28
Canuyn mở khí quản 

2 nòng các số
Bộ Hộp 1 cái 5

Mở khí quản 2 nòng  có bóng, có cánh, không lỗ thông khí các số (7,7.5,8,8.5,9, 10). Bộ bao gồm ống mở 

khí quản Blue Line Ultra có cản quang có bóng, 2 nòng trong, 01 dây cố định mở khí quản, 01 cây chổi vệ 

sinh nòng trong và nhãn ghi chú đi kèm

29
Catheter TMTT 3 

nòng
Cái

50 chiếc/ 

thùng

1 chiếc/vỉ

10

Bộ tiêm truyền tĩnh mạch trung tâm 3 nòng- Bộ kit đầy đủ

Catheter 7Fr,15cm hoặc 20cm hoặc 30cm; G16/G18/G18, chất liệu polyurethane có cản quang, có maker định vị

dây dẫn Guidewire  0.035", 60cm, đầu J mềm dẻo, linh hoạt, chống gẫy gập, có khả năng dò điện cực để định vị bằng 

sóng ECG 

Cây nong Tisue Dialator 8FrX 9cm. Bơm tiêm 5ml,  Kim dẫn đường thẳng ( V) 18Gax 7cm

Đầu nối catheter có valve 2 chiều tránh nhiễm khuẩn

Vô trùng EO, ISO-TUV, CE-TUV, CFS Châu Âu (Hà Lan)

30
Chỉ Catgut các số (2/0-

5/0)
sợi 12 sợi/ hộp 580

Chỉ dài 75cm màu xanh, kim tam giác, cong 3/8. Chỉ số 1/0 vòng kim 40mm, chỉ số 2/0 vòng kim 26mm, chỉ 3/0 vòng kim 

26mm, chỉ số 4/0 vòng kim 20mm, chỉ số 5/0 vòng kim 15mm,  

31
Chỉ liền kim Nylon 

số 2/0
Sợi Hộp 24 vỉ 1,000

Chỉ Carelon (Nylon) số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền 

dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 

2016

32
Chỉ liền kim Nylon 

số 3/0
Sợi Hộp 24 vỉ 1,300

Chỉ Carelon (Nylon) số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền 

dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 

2016

33
Chỉ phẫu thuật 

PROLENE các số 
sợi Hộp 12 vỉ 600

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 5/0 dài 75cm, 2 kim bằng hợp kim ETHALLOY thân 

tròn đầu tròn RB-2 dài 13mm 1/2 vòng tròn. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự 

chắc chắn và an toàn

34
Chỉ tiêu nhanh 

Vicryl các số 1.0 
sợi Hộp 12 vỉ 1,900

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910,  lớp vỏ 50% polyglactin 370 & 50% chất bôi trơn Calcium 

Stearate, chỉ số 1, dài 90cm, kim tròn đầu tròn CT, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng 

thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài  40 mm, 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 

ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày . 

35

Chỉ tiêu nhanh 

Vicryl các số 2.0, 

3.0, 4.0

sợi Hộp 12 vỉ 1,600

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate 

số 2/0 dài 75cm, kim tròn đầu tròn SH Plus, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép 

Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 26 mm 1/2 vòng tròn.  Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 

50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, 

CFS.

36
Chỉ Vicryl rapide số 

2
Sợi Hộp 12 vỉ 800

Chỉ tan nhanh tổng hợp Polyglactine 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium 

Stearate số 2/0 dài 90cm, kim tròn đầu cắt V-34 có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép 

Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 36 mm 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương : 50% sau 5 ngày,  0% 

sau 10 - 14 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn 42 ngày.

37
Chổi cọ ống nghiệm 

loại to
Cái Túi 10 cái 100 Chổi lông bàng nhựa, Dùng rửa ống nghiệm trong y tế

38

Cold Snare 15mm 

(Dây cắt đốt polip 

dạng thòng lọng)

Cái 10 cái/hộp 10
Lọng cắt polyp hình oval, tích hợp tay cầm, 

đường kính kênh làm việc tối thiểu 2.8mm, chiều dài làm việc 2300mm, 

đường kính lọng có độ mở tối đa 15mm 

39 Côn giấy Hộp
Hộp 100 

cây
6 Côn giấy dùng trong trám bít ống tủy nội nha. 

40
Côn guttarpecha số 

35
Hộp Hộp 120 cái 20

- Côn phụ dùng trám bít ống tủy trong điều trị nội nha.

- Sử dụng kết hợp với cone chính để trám bít ống tủy.

- Size 35.

41
Con sâu máy thở  

(Ống nối dây thở)
Cái

250 cái 1 

thùng
70

Chất liệu bằng nhựa PVC

- Dạng lò so, dùng cho máy thở

- Đường kính đầu nối trên: Đường kính trong 15mm, đường kính ngoài 22mm

- Đường kính đầu nối dưới 15mm

- Được tiệt trùng bằng khí EO

- Kích thước: Chiều dài ≥ 15cm

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016, CE

- Cổng lấy khí có nắp đậy cố định. Sản phẩm được tiệt trùng.

42
Cóng đựng huyết 

thanh
Cái Túi 500 cái 20,000 Thích hợp cho Máy Hitachi, Chất liệu nhựa PS. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2003; CE

43
Đai chấn thương cột 

sống thắt lưng
Cái Túi 1 cái 20

Sản phẩm là sự kết hợp của hệ thống thanh nẹp đàn hồi được uốn theo đường cong cơ thể và chất liệu chun thoáng 

khí. Hai dây chun ở hai bên có tác dụng bó chặt sản phẩm vào vùng thắt lưng, các cỡ: S, M, L, XL, XXL. ISO 13485 : 

2012

44 Đai cố định khớp vai Cái Túi 1 cái 20
Làm từ đệm mút có lỗ thoáng khí, vải cotton và hệ thống băng nhám dính giúp cố định phần khớp vai ở tư thế điều 

trị. Các cỡ: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL. ISO 13485 : 2012

45 Đai số 8 H1 Cái Túi 1 cái 20
Làm từ đệm mút, vải cotton, da, dây đai và băng nhám dính, thiết kế định hình ôm quanh phần xương đòn và nách, 

ISO 13485 : 2012

46
Dao cắt tiền liệt 

tuyến đủ bộ
bộ

Hộp 1 

chiếc
5

	

Điện cực cắt đốt đơn cực hình vòng, gập góc, dùng với vỏ đặt cỡ 24/26 Fr.

47 Dao điện dùng 01 lần Cái Túi 1 cái 400
Dùng cho các loại dao mổ điện cao tần, sử dụng 1 lần, chiều dài dây 3m, kiểu giắc cắm: giắc dẹt 3 chân, 2 nút bấm cắt 

và cầm máu.

48 Đầu côn vàng Cái
Túi 1000 

cái
20,000

Đầu côn vàng dung tích 200 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với 

các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE

49 Đầu côn xanh Cái Túi 500 cái 10,000
Đầu côn xanh dung tích 1000 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với 

các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE

50
Đầu thắt tĩnh mạch 

thực quản
Cái Túi 1 cái 20

	

Đầu thắt tĩnh mạch thực quản 6 vòng thắt

51 Dầu tra tay khoan Lọ Chai 550 ml 1

*Dầu tra tay khoan Hi-Clean Spray chứa hoạt chất làm sạch và bôi trơn cao cấp

*Sử dụng trước khi hấp sấy

*Bảo quản ở nơi thoáng mát,tránh ánh sáng trực tiếp

52
Dây chun dồn máu-

dây garo
Cái Túi 10 cái 230 băng thun y tế 3 móc 10x4,5 ( độ dài kéo dãn)

53
Dây dẫn dịch dùng 

cho máy truyền dịch
cái Túi 1 cái,  1,500

Chất liệu PVC trong suốt, dễ quan sát dịch truyền, không bám bọt khí khi truyền. Độ bền cao, máy truyền dịch có thể 

ép lên nhiều ngày mà không bị dập gãy nát, rò rỉ, bám bọt khí. Sản phẩm Không chứa Latex, DEHP. Không sinh 

nhiệt/sốt trong quá trình truyền. Loại 20 giọt/ 1mL, kích thước lỗ lọc 40µm, chiều dài dây 213 cm. Loại dây chuyên 

dùng cho máy truyền dịch. Có đường kính ống đồng đều, độ cứng và độ mềm dẻo của dây phù hợp không ảnh 

hưởng tới áp lực báo tắc nghẽn đường truyền.

54 Dây hút nhớt các số chiếc Túi 10 cái 3,400
Các số  6,8,10,12,14,16,18. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Độ dài 500 mm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

55 Dây máy điện châm dây Túi 10 dây 150 Dây dài 1,5m dùng cho máy dùng điện châm

56 Dây nối bơm điện Cái Túi 1 cái 2,200

- Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC, không chứa Latex, không chứa DEHP, dây mềm, chịu đựoc áp lực cao.

- Độ dài dây 75 cm,  đường kính dây ID/OD 3.0/4.0mm1.0mm/2.5mm  

- Đầu nối khóa ren (luer lock), khóa bảo vệ (cap connector), ống chống xoắn.

- Sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO 100%. 

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE 

57
Dây nối điện máy 

Monitoring
cái Túi 1 cái 8 Dây cáp điện tim Monitor. Tương thích với máy theo dõi bệnh nhân Nihonkonden

58 Dây nối Oxy 2 đầu Cái Túi 1 cái 200

Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 2.000mm, thành trong lòng ống dây có hình sao, có tác dụng 

chống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đè bẹp hay bị gẫy gập, hai đầu dây được gắn phễu. Môĩ dây được 

đóng vào 01 túi.

59
Dây thở oxy 2 nhánh 

NL,TE
Cái

Túi 1 cái, 

thùng 100 

cái

4,000

-  Làm từ nhựa PVC nguyên sinh tráng silicon y tế an toàn, tiệt khuẩn, không độc hại

- Dây mềm. Thành trong lòng ống dây có hình sao có tác dụng chống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đề 

bẹp hay bị gẫy gập. Một đầu gắn phễu, một đầu gắn co 2 nhánh. Chiều dài dây thở oxy 2mTiệt trùng bằng khí EO

- Gồm các size : S, L

- Quy cách: 100 cái/thùng

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE, 

FDA.

60 Dây truyền dịch  Bộ
Túi 1 bộ, 

Thùng 500 

bộ

50,000

 Làm từ chất liệu PVC, mềm, dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không chứa chất gây sốt, không gãy gập khi  bảo quản và sử 

dụng.

-	Chiều dài dây chính 150cm, tổng chiều dài 180cm

-	Kim truyền tĩnh mạch làm bằng chất liệu thép không gỉ, kim xuyên nút chai làm bằng nhựa ABS 

-	Loại kim: một cánh bướm

-	Màu sắc phân biệt theo size kim

-	Size kim: 20G, 21G, 21*1 ½, 22G, 23G

-	Có khoá điều chỉnh tốc độ truyền dịch. Đầu nối kim Lure lock để khoá chặt kim

-	Bầu đếm 20 giọt  tương đương với (1±0,1) mL[(1±0,1)g].

-	Màng lọc dịch: Màng lọc có hiệu suất lọc không dưới 95% đối với các hạt có kích thước trên 15µm trong không khí.

-	Cổng thoát khí có màng lọc vi khuẩn

-	Tiệt trùng bằng khí EO

61 Dây truyền máu Bộ

Túi 1 bộ 

Thùng/

400 bộ

500

Sử dụng cho việc truyền máu.

' - Cùng với chất liệu dẻo chống gấp gãy, trong suốt giúp hiển thị rõ ràng.

- Ống nhựa PVC y tế với độ dài tiêu chuẩn là 180cm.

- Có air vent và đầu gắn kim Luer Lock kim tiêm 18Gx1 ½’’. Có kết nối cao su.

- Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh.

- Kim tiêm chất lượng cao giúp giảm thiểu cảm giác đau khi luồn kim, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh không có gờ sản 

xuất từ vật liệu không gỉ, không bị cặn trong, có nắp đậy bảo vệ.

- Bầu đếm giọt có màng lọc

- Sản phẩm tiệt trùng EO, chỉ dùng một lần.

'- Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

- Đóng gói: 01 cái/bịch. 400 Cái/ Thùng. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/ EN ISO 13485: 2016

62 Đè lưỡi gỗ Cái

 Hộp 100 

chiếc; 

50 hộp/ 

kiện. 

19,000

Thành phần cấu tạo: 

- Que đè lưỡi gỗ: Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. Gỗ được hấp chín trước khi đưa vào 

sản xuất và sấy khô, đánh bóng khi ra thành phẩm nên đạt độ cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử dụng.

- Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)  ISO 

13485: 2016; ISO 

14001: 2015;

ISO 9001:2015

63 Đèn cực tím Cái Túi 1 cái 2
Bộ bóng đèn cực tím (treo tường)

- Nguồn: 220V 

- Bao gồm: Máng đèn 60cm, công xuất bóng 18w - 20 w, MODE: DCT

64 Đèn hồng ngoại Cái Hộp 1 cái 15 Đèn hồng ngoại chân cao, thay đổi độ cao đèn từ 1-1,7m, đã bao gồm bóng đèn hồng ngoại

65 Eugnol Lọ Lọ 30ml 4

Dung môi hòa cùng với vật liệu trám răng

Dung dịch dầu Eugenol tinh khiết dùng để làm dịu cơn đau răng nhẹ và để tạo hợp chất giảm đau cho răng với ocide 

kẽm (Zinc Oxide)

Giảm đau răng

Trộn với Oxide kẽm để tạo hợp chất giảm đau

66
File nong, rũa ống 

tủy số 35
Hộp Hộp 6 cái 10 giũa nha khoa có chuôi dùng để mở rộng khe tủy 31mm # 35

67 Fuji 1 lọ 35 gam Lọ Lọ 35g 2 Xi măng trám răng. Hộp gồm 35g bột và 20g nước

68 Gạc hút y tế Mét
Kiện 1.000 

mét
41,000

Gạc hút y tế kích thước 0,75 ~ 0,85 m, 1000m/ kiện

- Sản phẩm được dệt bằng sợi bông 100% cotton, không có bụi và sợi lạ.

- Được tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố.

- Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột và Dextrin, không có xơ mủn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng.

- Sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO Gas

69 Gạc TP 10x10x6 lớp miếng
Gói 10 

miếng
30,000

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m2. Tẩy trắng bằng oxy già, không có 

độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước 

<0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất 

béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 

2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

70 Gạc TP 30x40x6 lớp miếng Gói 5 miếng 6,000

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có 

độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước 

<0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất 

béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 

2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế

-Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

71 Găng tay khám ngắn đôi Hộp 50 đôi 172,000

hiều dài: 240mm min

hàm lượng bột: 10mg/dm2

Hàm lượng protein: 200μg/dm2

Sức kéo: Trước lão hóa: 6N min

Sau lão hóa: 6N min

 

72
Găng tay vô khuẩn 

số 7.0,7.5
Đôi Hộp 50 đôi 11,500

Chiều dài: 280+/-5 min

Hàm lượng bột: 10mg/dm2

Hàm lượng protein: 200μg/dm2

Sức kéo: Trước lão hóa: 24Mpa min

Sau lão hóa: 18Mpa min

73 Gắp nha khoa cái Túi 1 cái 20 Chất liệu thép không gỉ; Dụng cụ dùng trong nha khoa

74 Gíá treo sát khuẩn Cái Túi 10 cái 5 Chất liệu INOX dùng treo chai dung dịch sát khuẩn 1 lít

75 Gíá để ống nghiệm Cái Túi 10 cái 50 Chất liệu INOX dùng để ống nghiệm lấy mẫu XN

76
Giấy điện tim 6 cần 

có dòng kẻ
Tập Túi 1 tập 2,000

  Dạng tệp

- Kích thước 110mm * 140mm * 142 tờ, loại có dòng kẻ, tương thích với máy điện tim 6 cần hãng Nihon Koden, 

Fukuda.

- Có bao bì bảo vệ. Quy cách: 60 tập/thùng

- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, CE

77 Giấy in ảnh siêu âm Cuộn
Hộp 10 

cuộn
1,000

Giấy in kết quả dùng trong chẩn đoán y khoa, giấy in mật độ cao. Kích thước 210 mm (W) x 25 m. Đã có phân loại 

trang thiết bị y tế. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; EN 60601-1:2006 + A1:2013.

78
Giấy in Monitor sản 

khoa
Tập Túi 1 Tập 100 Giấy in nhiệt kích thước  150 mm x100 mm x 200   

79 Giấy in nhiệt cuộn Túi 1 cuộn 100 Giấy in nhiệt kích thước 57mm dùng cho máy in nhiệt

80

HA cho Monitor 

theo dõi bệnh nhân 

Drager

cái 1 cái/hộp 5 Bao đo huyết áp các cỡ dùng nhiều lần cho máy theo dõi bệnh nhân

81

HA cho Monitor 

theo dõi bệnh nhân 

Nihon Kohder

cái 2 cái/hộp 5 Bao đo huyết áp các cỡ dùng nhiều lần cho máy theo dõi bệnh nhân

82 Hộp bông cồn Hộp Túi 1 cái 50 Chất liệu INOX, Đường kính 8

83 Hộp hấp inox Cái Túi 1 cái 2 Chất liệu INOX, Đường kính 26

84 Hộp inox 10x22 Cái Túi 1 cái 3 Chất liệu INOX, hình hộp chữ nhật 10x22x5

85

Hộp Inox tròn hấp 

bông  sản khoa KT 

30*32cm

Cái Hộp 1 cái 2 Chất liệu INOX, hình tròn KT 30*32cm

86 Huyết áp Nhật Cái Hộp 1 cái 30

Huyết áp đồng hồ - Kỹ mã hiệu : No.500-V

Nhãn hiệu : ALPK2

Hãng sản xuất: Tanaka Sangyo Co., Ltd

Nước sản xuất : Nhật Bản

Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE

Hàng mới : 100%; theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Cấu hình của huyết áp 500V:

- 01 đồng hồ đo áp lực

- Hệ thống bơm khí : 01 bóng bơm khí; 02 ống dẫn khí; 01 van xả khí

- 01 dải băng cuộn tay bằng cotton, dành cho người lớn kích thước 140x500mm

- 01 bao hơi cao su kích thước 120x220mm

- 01 túi đựng giả da

87 Kẽm oxyd Lọ Lọ 110 g 1 Zinc oxide tinh khiết dùng trong nha khoa. Dùng kết hợp với dung dịch eugenol.

88 Kéo các loại cái Túi 1 cái 50 Chất liệu inox, không rỉ KT: 16cm

89
Kéo bóc tách nhỏ 

cong 10 cm
Cái Túi 1 cái 35 Chất liệu inox, không rỉ KT: 14cm

90 Kẹp phẫu tích Cái Túi 1 cái 20 Chất liệu INOX y tế dài 16 cm

91 Kẹp rốn Cái Gói 1 cái 1,500 Chất liệu: Bằng nhựa y tế. Đã tiệt trùng bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.

92 Khẩu trang giấy Cái Hộp 50 cái 80,000

Khẩu trang y tế được sử dụng để ngăn bụi, vi khuẩn trong và ngoài lĩnh vực y tế, có số lớp tùy thuộc yêu cầu sử 

dụng (Khẩu trang 3 lớp, 2 lớp than hoạt tính…),

 Thành phần cấu tạo: Vải không dệt, Giấy vi lọc, Lớp than hoạt tính, Thanh nẹp mũi làm bằng kẽm, Dây thun đeo tai, 

Che phủ miệng và lọc khuẩn, bụi bẩn, khi tiếp xúc với môi trường dịch bệnh, độc hại nguy hiểm. đáp ứng tiêu chuẩn 

đạt TCVN 8389-1 : 2010 hoặc TCVN 8389-2 : 2010; ISO 13485.

93 Khay inox 30x22 Cái Túi 1 cái 10 Chất liệu INOX kt 30x22

94 Khóa ba chạc Cái
Hộp/

50 cái
900

Khóa 3 chạc chống nứt gãy, rò rỉ khi truyền . Chịu được áp lực cao. Không có chất DEHP. * Có Luer Lock tạo kết nối 

chắc chắn. Hạn sử dụng: 5 năm. Khóa chịu áp lực lên đến 7 bar. Ống kết nối: I.D.: 3.0mm O.D.: 4.1mm. Tiêu chuẩn ISO 

13485: 2016

95
Kim  lấy thuốc các 

G18, G25
Cái Hộp 100 cái 100,000

- Kim: được làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken.

- Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt. 

- Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicone. 

- Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an 

toàn khi sử dụng. 

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

- Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, không có độc tố và chất gây sốt, không có chất DEHP.

96 Kim bướm G23 Cái Hộp 100 cái 15,000
Khử trùng bằng khí E.O, vô trùng, không độc, không gây sốt. Chất liệu làm thân kim bằng thép không gỉ độ cứng cơ 

khí và không bị oxy hóa. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

97
Kim cấy chỉ ( kim 

đẩy chỉ)
cái   5 kim/vỉ 50 Kim châm cứu vô trùng dạng vỉ giấy (dùng đẩy chỉ): Kim đốc thép không gỉ, kích thước: 0.33*33mm  

98
Kim châm cứu số 5, 

6
Cái Túi  100 cái 24,000 Kim châm cứu vô trùng dùng 1 lần

99
Kim chọc dò gây tê 

tủy sống G25
Cái Hộp 25 cái 700

Kim gây tê tủy sống đầu kim có 3 mặt vát sắc dài 88mm.Thiết kế lăng kính pha lê phản quang trong chuôi kim. Lăng 

kính có màu sáng bạc trước khi có dịch não tuỷ chảy ra, lăng kính chuyển sang trong suốt khi có dịch não tuỷ chảy 

ra. Các số: G18, G20, G22, G25, G27.

100
Kim lấy máu mao 

mạch
cái

25 cái/ gói, 

4 gói/ hộp
1,000 Lắp vào đầu bút chích máu cho các máy đo đường huyết

101
Kim luồn  các số 18, 

20, 22
Cái Hộp 100 cái 36,000

Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cổng các cỡ: 18G-22G

Catheter bằng chất liệu FEP/ETFE, có đường 2-3 cản quang BASO4.

Mũi kim sắc bén, bằng thép không gỉ của Nhật Bản, tráng silicon tránh vỡ thành mạch, dễ lấy ven và giảm đau

TCCL: ISO 13485, CE. Tiệt trùng bằng khí EO gas

 [18G; Ø (1,3 x 45)mm; 95ml/ phút]; [20G; Ø (1,1 x 32)mm; 61ml/ phút]; [22G; Ø (0,9 x 25)mm; 36ml/ phút]; ISO 13485, CE

102 Kim luồn  Số 24 cái 50 cái / hộp 9,000

Kim có đầu bảo vệ an toàn bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn vắt chéo tự động bịt đầu kim. 

- Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén, dễ lấy ven và giảm đau.

- Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng.

- Ống catheter có 4 vạch cản quang làm từ chất liệu PTFE/ Teflon, FEP, PUR nhựa y tế tương thích sinh học có tính 

đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim giúp dễ dàng lấy ven, gây tổn thương ít, ít đau.

- Kim có cánh có cổng bơm thuốc bổ xung, nắp đậy dạng bật rễ dàng.

- Khoang báo máu thiết kế trong xuất giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven, màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết 

lập đường truyền.                                                                            Khử trùng bằng khí EO( Ethylene Oxide).

- Thời gian lưu kim tối đa 96 giờ.    

Kim 24G; Ø (0,7 x 19) mm; Flow/ Rate 18ml/ min.

103 Kim tiêm cầm máu Cái Hộp 5 cái 5 Kim chích cầm máu dùng 1 lần, 25G/4mm, 5 cái/hộp

104 Kim tiêm nha khoa Cái Hộp 100 cái 1,500
Kim sắc nhọn nhờ sử dụng công nghệ cắt vát 2 lần. Cỡ kim được phân biệt bằng màu sắc trên đốc kim theo tiêu 

chuẩn ISO. Cán kim dài dễ cầm khi chọc nhiều vùng ven khác nhau. Cỡ kim: 27Gx13/16. Quy cách đóng gói: 100 

cái/hộp, đóng gói từng chiếc bằng vỏ nhựa cứng đảm bảo an toàn.

105 Lam kính Hộp Hộp 72 cái 20 size: 25.4x76.2mm, độ mỏng 1-1,2mm,

106
Lọ đựng phân có 

nắp đậy
Cái 100 lọ/ túi, 1,000

Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP tinh khiết 100%, dung tích 60ml, Nắp màu đỏ. Có nhãn Sử dụng nhựa trung tính 

không phản ứng với các loại hóa chất bên trong,

107
Lọ nhựa các kích cỡ 

( Pv giải phẫu bệnh)
Cái 50 lọ 1 túi 500 Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP  dung tích 200ml đựng bệnh phẩm

108
Lưỡi dao tiểu phẫu 

các cỡ
cái Hộp 100 cái 2,500

Dao sắc. Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma. Các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22. Các rãnh dọc lưỡi dao 

tương thích với mọi loại cán dao mổ tiêu chuẩn fitment số 3 và số 4 cũng như là 3L, 4L & 7... do bất kỳ công ty nào 

sản xuất. Đóng gói 1x100 cái/hộp. Tiêu chuẩn ISO 13485

109
Mast bóp bóng 

người lớn
cái Túi 1 cái 1

Có các cỡ từ 0-5. Có vòng nhiều màu sắc để phân biệt các kích cỡ. Phần đệm ôm sát mặt có van 1 chiều điều chỉnh 

được.

110 Mast khí dung các số cái Túi 1 cái 200

Làm từ nhựa PVC an toàn, không gây kích ứng, bề mặt mềm mại, mịn màng, trong suốt

- Thiết kế thích hợp với tất cả các loại máy khí dung

- Có dụng cụ chứa thuốc. Dây dẫn chính có chiều dài 2m

- Mặt nạ có dây đeo. Bầu đựng thuốc từ 2ml -> 6ml. Tốc độ phun sương từ 0.60ml -> 0.70ml/phút. Giọt phun sương từ 

0.010ml -> 0.014ml/giọt. 

- Bao gồm mặt nạ, khí dung, ống oxy, thắt lưng đàn hồi, nhôm flake và kết nối. Sản phẩm được dùng để quản lý thuốc 

cho người bệnh dưới dạng một sương mù hít vào phổi.

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE 

- Gồm các size : S, M, L, XL

111
Mast thanh quản sơ 

sinh
Cái Túi 1 cái 5

  	

Mặt nạ thanh quản số 1, dành cho bệnh nhân dưới 5kg

112
Mast thở oxy  không 

túi
Cái Túi 1 cái 85

- Làm từ nhựa PVC nguyên sinh an toàn dẻo, mềm, trong suốt

- Mặt nạ oxy gồm mặt nạ thở oxy có kẹp mũi có thể điều chỉnh và dây thun đeo, dây có chiều dài 2m, ống dây chống 

vặn xoắn

- Mặt nạ đơn giản được sử dụng cho các bệnh nhân cần nhiều oxy hơn so với qua ống thông. Tốc độ dòng chảy cho 

mặt nạ đơn giản là từ 4 đến 8 LPM (4-8L/min)

- Tiệt trùng bằng khí EO

- Gồm các size : XL, L, M, S

- Quy cách: 100 cái/ thùng.

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE,   

113 Mast thở oxy có túi  Cái Túi 1 cái 170

- Làm từ nhựa PVC y tế mềm, trong suốt, dây không bị vặn xoắn

- Được thiết kế cho việc truyền khí oxy qua đường miệng với mức độ tập trung oxy cao. Độ tập trung oxy: 95%-100% 

với dòng chảy oxy là 5-8l/phút

- Là dụng cụ kết nối giữa hệ thống cung cấp khí oxy với bệnh nhân, giúp lượng khí oxy được cung cấp đầy đủ cho 

người sử dụng. 

- Mask kèm dây đeo đàn hồi, có túi hít lại; dây nối dài 2m, túi trữ khí 1000ml. Đầu nối tiêu chuẩn. Không Latex

- Gồm các size : XL, L, M, S

- Quy cách: 100 cái/ thùng, tiệt trùng bằng khí EO,  Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016, CE, FDA

114 Mặt gương nha khoa Chiếc 1 Chiếc/túi 2
Có thể hấp sấy được, chống mờ.

- Chứng chỉ ISO 9001, 13485

115 Mũ blu giấy Cái Túi 1 cái 15,000

Vải không dệt polypropylen cao cấp 

Màu xanh đồng đều, không loang bẩn, ko dính tạp chất. 

Không kích ứng da 

2.9g – 3.8g/ 1cái. 

Độ co giãn tốt. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO  9001; ISO 13485; chứng nhận cGMP- FDA 

116
Mũi khoan kim 

cương
Cái Vỉ  5 cái 30

Phủ 3 lớp kim cương chắc chắn

- Chống rung hiệu quả giúp gia tăng tuổi thọ tay khoan

- Đồng trục tuyệt đối

- Không sinh nhiệt

- Tốc độ tối đa cho phép 450.000 vòng/ phút.

117
Nẹp chấn thương 

cẳng tay H5 
Chiếc Túi 1 cái 20

Sản phẩm được sản xuất từ chất liệu vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông, các thanh nẹp bằng hợp kim nhôm 

bản to cùng với hệ thống khóa Velcro, các cỡ: S, M, L, XL. S, M, L, XL.              ISO 13485 : 2012

118
Nẹp chấn thương gối 

H3
Chiếc Túi 1 cái 20

Sản phẩm là sự kết hợp của 4 thanh nẹp hợp kim nhôm định hình, tấm đệm mút và vải tự dính, hệ thống băng nhám 

dính giúp dễ sử dụng, dễ điều chỉnh. KT 40cm, 50cm, 60cm, 70cm (S, M, L, XL). ISO 13485 : 2012

119
Nẹp chống xoay H1-

ngắn
Chiếc Túi 1 cái 20

Gồm bản nẹp hợp kim nhôm đàn hồi được

 uốn theo độ cong của bàn chân và cẳng chân với một bản nẹp hợp kim nhôm đặc biệt, chịu lực tốt xoay ngang có 

tác dụng chống xoay, sản phẩm được bao bọc bởi đệm mút và vải cotton, cố định vào chân bởi hệ thống băng nhám 

dính. ISO 13485 : 2012

120 Nẹp cổ cứng H1 Cái Túi 1 cái 20
Làm từ chất liệu mềm, nhẹ.  Gồm 2 mảnh riêng biệt được gắn với nhau bởi băng nhám dính, sản phẩm có những lỗ 

nhỏ giúp thoáng khí khi sử dụng. ISO 13485 : 2012

121 Nẹp cố định (Gỗ) Cái Túi 10 cái 200 Chất liệu gỗ KT 60cm

122

Nẹp gò má 6 lỗ  

(Nẹp mini 6 thẳng 6 

lỗ)

Cái Túi 1 bộ 30
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

123 Nẹp Iselin Cái Túi 1 cái 170
Là sản phẩm có sự kết hợp của một thanh nhôm dẻo và một lớp đệm mút dính vào thanh nhôm, có thể uốn theo tư 

thế điều trị ngón tay. ISO 13485 : 2012

124
Nẹp kết hợp xương 

gò má 2.0 (18 lỗ)
Cái Túi 1 bộ 5

Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

125

Nẹp kết hợp xương 

gò má 8 lỗ (Nẹp mini 

thẳng 8 lỗ)

Cái Túi 1 cái 5
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

126
Nẹp kết hợp xương 

hàm dưới 6 lỗ 
Cái Túi 1 cái 5

Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

127

Nẹp xương hàm mặt 

8 lỗ (Nẹp mini thẳng 

8 lỗ )

Cái Túi 1 cái 5
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

128 Nhiệt kế Cái Hộp 12 cái 250 Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ cơ thể; chỉ thị nhiệt bằng thủy ngân

129 Nỉa có mấu cái Túi 1 cái 10
dài 18 cm, Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134˚C

- Chứng chỉ ISO 9001, 13485

130 Nỉa không mấu cái Túi 1 cái 10
dài 18 cm, Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134˚C

- Chứng chỉ ISO 9001, 13486

131 Núm giấy điện cực Cái
Bịch/

50 cái
6,000

Mã T716. Chất liệu PE-foam, độ bám dính cao, không để lại chất kết dính. Tương thích hầu hết với các loại cáp kết 

nối. Bắt tín hiệu nhanh, cho tín hiệu ổn định, chính xác. Kích thước 4.3cm x 4.5 cm, hình Oval,. Điện cực cảm biến 

Ag/AgCl có độ nhạy tốt nhất và các hạt kết dính hydro-gel có trở kháng rất thấp, Sử dụng được cho da nhạy cảm. 

Đóng gói tiệt trùng. Tiêu chuẩn NS-EN ISO 13485: 2012/ISO 13485:2003

132 Ống hút thai các số cái Túi 10 cái 50

Được tiệt trùng, đóng gói riêng biệt

các ống được phân biệt kích cỡ qua mầu sắc của chuôi

Trên ống có các dấu chấm đánh dấu độ sâu kích thước tử cung từ 6 đến 11cm

Ống cỡ 4mm đến 8mm: đầu ống có 2 lỗ hút

Ống cỡ 9mm, 10mm và 12mm : đầu ống có 1 lỗ hút lớn

Ống hút được làm bằng nhựa không latex

133
Ống nghiệm nhựa có 

nắp đựng nước tiểu  
Cái Túi 300 cái 60,000 Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PS, kích thước 16x100mm, nắp trắng, mới 100%

134 Ống nghe nhật Cái Hộp 1 cái 10

Ống nghe hai dây Model : No. 807

- Nhãn hiệu : Alpk2

- Hãng sản xuất: Tanaka Sangyo – Nhật Bản

- Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE

Cấu hình cơ bản cho 01 bộ :

- Mặt ống nghe : có thể thay đổi kiểu mặt nghe với các phụ kiện cung cấp.

- Chất liệu: Nhôm và ống PVC mềm màu đen , chiều dài ống nghe 56 cm

- Đầu nghe: loại 2 đầu

- Đầu ống có bọc cao su

- Phụ kiện đi kèm : bộ phận nghe chuông (3 loại : nhỏ, trung bình, lớn)

Màng nghe : 2 loại (nhỏ và lớn)

Nút tai nghe : 2 loại

- Trọng lượng : 375 g

- Quy cách đóng gói : 01 bộ /hộp

50 hộp / thùng

0,0868m3,20.5 kg/thùng

135
Ống nghiệm chống 

đông EDTA
Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

20,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống 12x75mm, Nắp xanh dương,nắp bằng nhựa LDPE mới 

100%, nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và 

lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để 

giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết 

học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..).Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch 

lấy mẫu 1ml hoặc 2ml riêng biệt trên nhãn ống. 

 Có phiếu phân tích chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ muối EDTA  phải ở trong khoảng từ 

1,2 mg đến 2mg EDTA khan trên 1ml máu, và chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 

10 phút.

136
Ống nghiệm chống 

đông Heparin
Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

135,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín 

thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của 

ống. Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông Lithium Heparin  dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 

12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, 

nhãn màu đen, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định

137

Ống nghiệm chống 

đông Natri citrat 

3,8%

Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

19,500

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP,kích thước 12x75mm, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp 

nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và 

lõi lọt lòng trong của ống . Nắp màu xanh lá cây. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8%,hóa chất 

bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml máu trên nhãn ống.  Có phiếu phân tích 

chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ của dung dịch trinatri citrate dihydrat phải ở 

trong khoảng từ 0,1mol/l đến 0,136mol/l (tươngứng2,94% đến  4,0%) và Chịu được lực quay ly tâm gia 

tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút,Dùng xét nghiệm liên quan đến yếu tố đông máu và tốc 

độ lắng máu.

138

ống nghiệm EDTA 

K2 chân không nút 

cao su  

Cái

Hộp 100 

cái, Thùng 

1800 cái   

115,000

Chất liệu: Được làm bằng nhựa y tế PET mới 100%,Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông EDTA 

K2  dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 13x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly 

tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu tím, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan 

kiểm định . 

139
Ống nghiệm 

Efpendeff
Cái Túi 500 cái 17,000

Chất liệu nhựa PP nguyên sinh, dung tích mẫu 1.5ml. Được sử dụng cùng với máy ly tâm trong các thí nghiệm vi sinh 

trong sinh học phân tử. Chịu được lực ly tâm 16.000 RPM, nhiệt độ (-196) - 120 độ C (đun sôi được).

140

Ống nghiệm không 

chống đông nắp đỏ 

có hạt

Cái

Hộp 100 

cái, Thùng 

1800 cái   

15,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín 

thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của 

ống, dùng các hạt bi nhựa để tách nhanh huyết thanh. Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy 

mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu đỏ. Có phiếu kiểm định 

chất lượng của cơ quan kiểm định

141

Ống nghiệm nhựa  

5ml (Ống nghiệm 

nhựa trắng 5ml)

Cái túi 250 ống 35,000 Ống nghiệm nhựa PS dung tích 5ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.

142
Ống nghiệm tiểu 

thủy tinh
Cái Túi 500 cái 10,000

Chất liệu: Thủy tinh

Kích thước: size Ø16mm – chiều dài 100mm – độ dày 0.6mm

143

Ống nối dây máy thở 

( Theo cỡ máy Vela 

và Drager

cái
Thùng 100 

cái
20

Chất liệu nhựa PVC y tế hoặc tương đương, vô trùng, sử dụng 1 lần, đường kính 22mm. Ống có thể co giãn, có thể 

kéo dài phù hợp yêu cầu của thầy thuốc.Đầu co  xoay được 360 độ, đầu nối 15/22mm. Đầu ống có lỗ lấy mẫu khí để 

đo nồng độ khí khi cần thiết. Ống nhựa trong giúp dễ quan sát tình trạng bệnh nhân. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-

EN ISO 13485: 2012

144 Pank kẹp Cái Túi 1 cái 30 Chất liệu inox, không rỉ KT: 16cm

145

ParaberJ nhỏ banh 

má (Mở miệng chữ 

T)

Chiếc Túi 1 cái 4
 Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy được. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 

phút. Chứng chỉ ISO 9001, 13485,CE…

146
Phim CT Kích thước 

35x43cm (14x17")
tờ 125 tờ/ hộp 3,500

Phim có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt, thang màu xám thích hợp cho sự thay đổi tông màu liên 

tục của hình ảnh y tế. Được thiết kế để sử dụng làm phim chẩn đoán đa năng, ghi lại đầy đủ các hình ảnh 

từ nhiều phương thức khác nhau bao gồm chụp cắt lớp vi tính, chụp cắt lớp kỹ thuật số, chụp cộng hưởng 

từ, y học hạt nhân, siêu âm, chụp X quang thường quy, chụp X quang kỹ thuật số và hình ảnh số hóa. hỗ 

trợ lớp nền 7-mil polyester. Phim có mật độ hình ảnh tối đa Dmax 3.0. đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FSC. 

Phim được kết hợp với máy in laser để kích hoạt tính năng kiểm soát chất lượng hình ảnh tự động 

(AIQC).

147
Phim kỹ thuật số  8 

x 10 inch
tờ 125 tờ/ hộp 36,000

Phim có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt, thang màu xám thích hợp cho sự thay đổi tông màu liên 

tục của hình ảnh y tế. Được thiết kế để sử dụng làm phim chẩn đoán đa năng, ghi lại đầy đủ các hình ảnh 

từ nhiều phương thức khác nhau bao gồm chụp cắt lớp vi tính, chụp cắt lớp kỹ thuật số, chụp cộng hưởng 

từ, y học hạt nhân, siêu âm, chụp X quang thường quy, chụp X quang kỹ thuật số và hình ảnh số hóa. hỗ 

trợ lớp nền 7-mil polyester. Phim có mật độ hình ảnh tối đa Dmax 3.0. đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FSC. 

Phim được kết hợp với máy in laser để kích hoạt tính năng kiểm soát chất lượng hình ảnh tự động 

(AIQC).

148 Phin lọc máy thở Cái

Túi 1 cái , 

thùng 100 

cái

700

Bộ lọc nhiệt, hiệu quả cao của cổng lấy mẫu khí, trọng  lượng nhẹ, kháng dòng chảy thấp. Lọc hiệu quả  ≥99.99%,  

kết nối 22M/15F~15M/22F, thể tích khí lưu thông: 150-1500ml, không gian chết: 45ml. Các bộ lọc được thiết kế để 

ngăn chặn vi khuẩn/virus lây nhiễm chéo, hệ thống được sử dụng trên một bệnh nhân trong thông khí thở, tiệt trùng 

bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

149
Pin đại máy điện 

châm
đôi Túi 10 Đôi 160 Pin dùng cho máy điện châm

150 Pipole nội soi Cái
Hộp 1 

chiếc
4 Hàm kẹp lưỡng cực TAKE-APART, cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm

151
 	Thòng lọng cắt 

Polyp
Cái Hộp 1 cái 60

 Xoay được 360 độ.

Hợp kim kim loại , giữ hình tốt cả khi cắt những polyp cứng

Hình oval, đường kính 10-15-25-32mm.

Đường kính dụng cụ 2,4mm ; dài 1800-2400mm

152
 

 Sonde dạ dày 
Cái

Túi 1 cái, 

Hộp/

100 cái

1,500

* Dây có chiều dài 120cm, có cản quang suốt chiều dài ống. Đảm bảo vô khuẩn. Không quá cứng hoặc quá mềm, có 

chia vạch. Ống trơn láng, không sần sùi hay dập nứt.Số 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/NS-EN ISO 

13485: 2016

153 Sode JJ Cái Túi 1 cái 200   Chất liệu polyurethane; Gồm: ống thông + que đẩy + kẹp + chỉ ở đầu xa

154 sonde nelaton Cái
Hộp/

10 cái
10

Dây số 8Fr, 10Fr có chiều dài >27cm. Dây số 12Fr, 14Fr, 16Fr có chiều dài >40cm, Chất liệu cao su, độ cong thích hợp. 

Bề mặt tráng silicone.Trơn láng không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, đứt gãy. Tiệt trùng 

bằng khí E.O, Tiêu chuẩn  EN ISO 13485: 2016

155
Sone Darin dẫn lưu 

ổ bụng
Caái Túi 1 cái 100 Chất liệu được làm từ nhựa PVC y tế. Ống dây mềm, dẻo, có tính đàn hồi, đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

156
Sone đặt nội khí quản

(Ống NKQ loại A)
Cái

Túi 1 cái,  

hộp/

10 cái

800

Đúng kích cỡ theo yêu cầu. Có bóng và có cản quang, ống có đầu nối tiêu chuẩn 15mm. Chất liệu nhựa tốt mêm dẻo, 

trơn láng , không dể gẫy vỡ, không kích ứng da.Đầu ống nhẵn, mềm mại, không gây chấn thương niêm mạc khi đặt. 

Bóng mềm, không dể vỡ, thân ống có độ cong thích hợp,  có vạch chia độ dài 1cm . Tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói 

riêng từng đơn vị nhỏ nhất. Tiêu chuẩn   EN ISO 13485: 2016

157 Sone Foley 2 nhánh Cái Túi 1 cái 1,400

-Chất liệu 100% cao su thiên nhiên Dover có phủ Dầu silicon trơn nhẵn, giảm kích ứng và tương thích với 

cơ thể bệnh nhân, có sợi Chrom tăng cứng

- Chiều dài ống 40cm, thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt. Độ cong thích hợp, trơn láng, 

không gây kích ứng da, có bóng giữ phù hợp. Sản phẩm được tiệt trùng.

- Bóng dung tích 30cc, bóng thiết kế đặc biệt căng đều, dai chống vỡ, van nhựa

- Xông 2 nhánh, chất liệu không có chất DEHP gây ung thư, không dị ứng, sản xuất theo công nghệ Châu 

Âu. Lỗ thông tiểu tiểu lớn và trơn giúp thông tiểu dễ và nhanh hơn. Valve bơm bóng có lò xo: đảm bảo độ 

ổn định cả khi bơm và xả. Tráng silicon trong lòng ống giúp không bị tắc. 

- Tiệt trùng bằng khí ETO. Đóng gói 2 lớp túi nilon/chiếc

- Tiêu chuẩn: EN ISO 13485: 2012, EN ISO 13485:2016, CE

- Sonde Foley 2 nhánh số 12-18 FR

158
Sone Foley 3 nhánh 

các số
Cái Túi 1 cái 100

 Dây có chiều dài 40cm. Chất liệu cao su, độ cong thích hợp. Phủ silicone để làm giản phản ứng, dị ứng, trơn láng 

không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, đứt gãy. Tiệt trùng bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng 

đơn vị nhỏ nhất. Size số 16 đến 26; Tiêu chuẩn  EN ISO 13485: 2016

159
Sone hút dịch sản 

khoa
Cái Túi 1 cái 600

Nhựa PVC y tế hoặc tương đương, trong suốt, dây dẻo, thành ống dày, có 2 đầu nối nhựa mềm dẻo, có khía. Đường 

kính trong 8mm, dài 2m, đầu gắn tương thích với máy hút dịch tại Bệnh viện. Tiệt trùng bằng khí EO.Tiêu chuẩn ISO 

13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

160

SPO2 cho 

Monitoring theo dõi 

BN Drager

cái Túi 1 cái 5
Đầu dây đo SpO2 (sensor) dùng nhiều lần các loại, các cỡ (người lớn, trẻ em). Tương thích với máy theo dõi bệnh 

nhân  Drager

161

SPO2 cho 

Monitoring theo dõi 

BN Nihon Kohder

cái Túi 1 cái 5
Đầu dây đo SpO2 (sensor) dùng nhiều lần các loại, các cỡ (người lớn, trẻ em). Tương thích với máy theo dõi bệnh 

nhân Nihonkonden

162
Tăm bông lấy bệnh 

phẩm
Cái

1 que/ 

ống; 50 

que/ túi

3,000
Chất liệu ống, nắp, que bằng nhựa hoặc tương đương, đầu cotton, chiều dài tối thiểu 150mm, tiệt trùng bằng EO Gas 

hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

163 Tay khoan nhanh Bộ Hộp 1 bộ 1

*Thân bằng thép không rỉ

*Vòng bi sứ

*Hệ thống làm sạch đầu tay khoan (loại bấm)

*Phun sương đơn

*Van điều áp hơn

*Tích hợp van chống hút ngược bên trong tay khoan nhằm phòng ngừa nước chảy ngược từ ghế răng do hiện tượng 

lực âm

*Tay khoan có chữ ARV in trên phần cổ cũng như tem dán phía sau hộp đựng

*Phần chuôi tay khoan có in mã barcode

*Công suất 20wat 

*Tốc độ 350,000-450,000 vòng/phút

*Cỡ đầu ∅11.2x13.4 mm

164 Trâm gai Cái Vỉ 6 cái 100 Trâm gai dùng lấy sạch sợi tủy trong quá trình chữa tủy. 

165 Trụ cắm Pank Cái Túi 1 cái 25 Chất liệu Inox, dùng cắm pank

166 Túi Camera  Cái Túi 1 cái 700
Nguyên liệu: được làm từ ống nylon. Có dây buộc 2 ly; túi nylon 9cm x 14cm.

Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế đã được tiệt trùng bằng khí EO-Gas.

167 Túi đựng nước tiểu  Cái
Thùng 250 

cái
1,800

 Được làm bằng vật liệu nhựa PVC tráng Silicon dẻo dai và kín. Vô trùng, van xả một chiều chữ T, tuyệt đối không dò 

rỉ

- Có gắn phụ kiện khóa túi, khóa vặn ¾ vòng, dây dẫn dài 90cm có van chống trào ngược và có lắp đậy, đường kính 

ngoài 6.8mm, đường kính van tháo dịch 9.2 mm

- Tính năng chống trào ngược có lỗ treo, không gây độc hại không gây kích ứng các vạch chia dung tích đều, có lỗ 

treo túi và bảng ghi thông tin bệnh nhân

- Dung tích Túi 2000 ml, có vạch chia thể tích/25ml; Kích thước túi dài 28 cm,rộng 20 cm

- Được tiệt trùng bằng khí EO

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn: CE và ISO 13485:2016

168
Túi ép dẹt 

15cm*200m
Cuộn

4 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO, ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016

169
Túi ép dẹt 

20cm*200m
Cuộn

2 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO, ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016

170
Túi ép phồng 30cm 

*100m
Cuộn

2 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO

171

Vít hàm 2.4mm các 

cỡ (đồng bộ với nẹp 

hàm dưới)

Cái Túi 1 cái 60
Vít đk 2.4 dài  4/6/8/10/12/14/16/18mm màu trắng nguyên bản, đầu mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-

4V (tiêu chuẩn ASTM-F136);  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ trợ tuốc nơ vít 4 cạnh (đồng bộ với nẹp hàm)

172

Vít mặt 2.0mm các 

cỡ đồng bộ với nẹp 

mặt, gò má)

Cái Túi 1 cái 180
 Vít đk 2.0 dài  4/6/8/10/12/14/16/18mm màu trắng nguyên bản, đầu mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-

4V (tiêu chuẩn ASTM-F136);  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ trợ tuốc nơ vít 4 cạnh

173
Vòng đeo tay bệnh 

nhân
Cái Hộp 100 cái 1,000

Chất liệu PVC. Có các màu: xanh, hồng. Có chỗ ghi thông tin bệnh nhân. Có đục lỗ (12,14,16) . Có các cỡ 16in, 10in, 

11in, 12in. Có loại dùng cho trẻ sơ sinh, người lớn hoặc mẹ và con. Đóng gói 100 cái/hộp hoặc 50 cặp/hộp. Đạt TC 

ISO 13485:2016 , EC.

174

 Dụng cụ chẩn đoán, 

phẫu thuật nội soi 

các loại và các cỡ, 

kèm linh phụ kiện 

đồng bộ

Bộ Hộp 1 bộ 1
	

Bộ tay cắt u bàng quang, tiền liệt tuyến, loại cắt chủ động bằng ngón trỏ.

Cộng: 174 khoản

 DANH MỤC VẬT Y TẾ NĂM 2023

STT Danh mục ĐVT
Số 

lượng
Thông số kỹ thuật

Quy 

cách 



1 Ampu bóp bóng cái Hộp/ 1 cái 10

1 bóp bóng bằng PVC 1630ml cho người lớn, 680ml cho trẻ em và 340ml cho sơ sinh. 1 Mặt nạ theo size tương ứng, 01 

Túi trộn khí Oxy 2000ml cho người lớn, 1600ml cho trẻ em và sơ sinh. 1 Dây dẫn Oxy 200cm. Có van điều chỉnh ánh 

lực 60 cmH2O cho người lớn. đối với trẻ em và sơ sinh là 40cmH2O. Các size khác nhau dùng cho các đối tượng khác 

nhau (người lớn, Trẻ em, sơ sinh). Ampu bóp bóng bằng tay dùng để hỗ trợ thông khí khi cấp cứu cho bệnh nhân mà 

không có sự hỗ trợ của các loại máy thở. Tiêu chuẩn EN ISO 13485: 2016

2
Băng dính lụa 5 x 

5cm
Cuộn Hộp 6 cuộn 1,900

Vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi cellulose acetate, số sợi 44x19,5 sợi/cm, keo Zinc oxide không dùng dung môi phủ 

đều. Nguyên liệu các nước G7. Lõi nhựa liền cánh bảo vệ.

3
Băng keo thử nhiệt 

độ hấp khô
cuộn

48 cuộn/ 

thùng
50

Kiểm soát tiếp xúc, Độ dày: 0.14 mm, Lực dính trên thép: 7N/25 mm, Độ kéo dãn: 107N/25 mm, Thông số "đạt" khi chỉ 

thị chuyển sang màu nâu.

4
Băng keo thử nhiệt 

độ hấp ướt
Cuộn Túi 1 cuộn 50

- Băng keo chỉ thị nhiệt với vạch mực chuyển màu giúp xác định gói dụng cụ đã qua tiếp xúc với quá trình tiệt khuẩn 

hay chưa

- Vạch chỉ thị sẽ chuyển từ màu vàng sang màu đạm hơn và đen sau khi qua tiệt khuẩn bằng hơi nước

- Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121ᵒC và 132-134ᵒC

- Thiết kế băng giấy phủ keo dính Acrylic và vạch mực chỉ thị hóa học. Thành phần không chứa chì nên không gây 

độc hại.

- Kích thước: 24mm x55m

5
Băng xô y tế 2,5m x 

10cm 
Cuộn

Túi 10 

cuộn
7,000

Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao.

Đặc tính:

- Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên;

- Độ ẩm: <8%;

- Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính;

- Không có tinh bột hoặc Dextrin;

- Các chất tan trong nước: 0,5% ;

- Kích thước 10cm x 2,5m.

Đóng gói: 20 cuộn/gói, KVT

Đạt TCVN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015

6
Băng xô y tế 2,5m x 

5cm 
Cuộn

Túi 10 

cuộn
7,500

Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao.

Đặc tính:

- Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên;

- Độ ẩm: <8%;

- Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính;

- Không có tinh bột hoặc Dextrin;

- Các chất tan trong nước: 0,5% ;

- Kích thước 5cm x 2,5m.

Đóng gói: 20 cuộn/gói, KVT

Đạt TCVN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015

7 Bẩy thẳng Chiếc Túi 1 cái 6 Bẩy răng bằng inox, túi 1 cái. Bẩy thẳng, khuỷu tay trái hoặc khuỷu tay phải.

8 Bình CO2 Bình Bình 40 lít 40 Chất lượng 99.5% dung tích bình 40 lít, áp suất 135 bar ± 3%

9 Bình oxy  10l Bình Bình 10 lít 128 Chất lượng 99.5% dung tích bình 10 lít, áp suất 135 bar ± 3%

10 Bình làm ẩm oxy Cái túi 1 cái 5 bao gồm: 1 bình tạo ẩm có lõi lọc không khí+1 dây thở mũi. 

11 Bộ đặt nội khí quản bộ Hộp 1 bộ 3 Có 4 lưỡi dao các cỡ khác nhau

12
Bộ dây máy điện tim 

6 cần
Bộ Túi 1 bộ 7 Bộ dây gồm 10 đầu dây, 6 cái dùng cho ngực và 4 cái dùng cho chân tay

13 Bộ gây tê màng cứng bộ Hộp 10 bộ 400

Kim 18G dài 90mm có cánh và vạch đánh dấu mỗi 1cm; được mài mặt trong giảm sắc chống đứt gãy và luồn catheter 

dễ dàng hơn.

- Catheter cỡ 20G dài 1000mm có cản quang vật liệu 100% Polyurethane tương thích sinh học và chịu được lực kéo 

giãn cao nhất; đầu tip đóng và có 3 lỗ bên lan tỏa thuốc

- Bộ phận kết nối catheter dạng vặn xoắn 2 chiều chống tuột và tắc ống thông mà vẫn tháo lắp kết nối dễ dàng

- Bơm tiêm LOR 10ml thiết kế miếng đệm đôi giảm kháng lực và thao tác rất nhẹ nhàng trơn mượt

- Phụ kiện filter lọc khuẩn 0.2 micron

- Tiêu chuẩn ISO 13485; CE

14
Bộ protaper sửa 

soạn ống tủy
bộ

Bộ 1 Vỉ , Vỉ 

6 cây
3 Protaper máy sửa soạn ống tuỷ trong điều trị nội nha

15 Bộ rửa dạ dày kín Bộ Túi 1 bộ 20

 Công dụng: hỗ trợ trong việc súc, rửa dạ dày bằng một hệ thống khép kín

Làm từ mủ cao su tự nhiên

Được đóng gói riêng lẻ trong từng túi

16 Bơm Karrman Chiếc Túi 1 bộ 1

Bơm hút thai 1 van với Áp lực hút chân không ổn định: 609.6-660.4 mmHg. Thể tích bơm 60ml. Tay cầm thuận tiện, dể 

sử dụng bằng 1 tay. Van có khóa nút bấm có tác dụng giữ và giải phòng áp lực chân không. Đai hãm cổ bơm giữ cho 

Piton không bị tuôt khỏi ống bơm. 

Thành phần gồm: 01 bơm 60ml/ 1 gioăng cao su chữ 0/ 01 lọ silicon y tế bôi trơn 5 ml 

Bộ bơm được khử khẩn bằng Ethylene-oxide. Đóng gói: 01 bộ/ gói, được sử dụng với ống hút mềm Karmen 4 –7mm, 

để hút thai và sinh thiết nội mạc tử cung 

17 Bơm  tiêm 50ml Cái Hộp 100 cái 2,800

 - Dung tích: 50ml

- Xy lanh: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức 

khỏe. Có vạch chia dung tích rõ ràng, đốc nhỏ lắp vừa kim, sử dụng được cho máy bơm tiêm điện.

- Pít tông: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức 

khỏe. Có khía bẻ gãy để hủy chống sử dụng lại.

- Gioăng: Nguyên liệu nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, mềm, tạo độ kín khít giữa pít tông với xy lanh, không gây độc, 

không ảnh hưởng sức khỏe.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)

- Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

18 Bơm tiêm 10ml Cái Hộp 25 cái 90,000

- Xy lanh 10ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

19 Bơm tiêm 1ml Cái Hộp 100 cái 5,000

- Xy lanh 1ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

20 Bơm tiêm 5 ml Cái Hộp 100 cái 170,000

- Xy lanh 5ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

21 Bóng đèn hồng ngoại Cái Hộp 1 cái 20 Dùng cho đèn hồng ngoại chân cao

22 Bông hút Kg Túi 1 kg 380 Thành phần: 100% bông xơ thiên nhiên, trải qua quá trình loại bỏ chất béo và tẩy trắng

23 Bông miếng 2x2cm Kg Gói1 kg 5

Sản phẩm được sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên, có độ thấm hút cao. Bông được cắt thành miếng 

nhỏ kích thước 2cm x 2cm hoặc 3cm x 3cm  đồng đều về kích thước và trọng lượng. Tốc độ hút nước: 

Thời gian chìm ≤ 5 giây. Độ ẩm: ≤ 8%; Độ acid và độ kiềm: Trung tính; Hàm lượng chất béo: Không vượt 

quá 0.5%. Được đóng kín trong bao PE in đầy đủ thông tin về sản phẩm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

24
Bột bó liền 10cm x 

2,7m
Cuộn

Thùng 120 

cuộn
550

 Mô tả: Kích thước 10cm x 2.7m. Sản xuất bởi bột thạch cao được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gạc thấm. Khả năng 

thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn. Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt trong một túi 

cách nước. Thời gian đông kết nhanh: khoảng 3-5 phút.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485

- Quy cách: 120 cuộn/thùng

25
Bột bó liền 

7,5cmx2,7m
Cuộn

Thùng 240 

cuộn
100

 Mô tả: Kích thước 7,5cm x 2.7m. Sản xuất bởi bột thạch cao được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gạc thấm. Khả năng 

thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn. Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt trong một túi 

cách nước. Thời gian đông kết nhanh: khoảng 3-5 phút.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485

- Quy cách: 240 cuộn/thùng

26
Cân sức khỏe có 

thước đo chiều cao
Cái Hộp 1 cái 4 Cân nặng 150kg KT 30cmx40cm, có bàn cân và cột cân điện tử

27 Canuyn mayor l cái Hộp 50 cái 340
Chất liệu nhựa tốt dẻo, độ cong thích hợp. Trơn láng không gây tổng thương, không gây kích ứng da. Tiệt trùng 

bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng đơn vị nhỏ nhất. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

28
Canuyn mở khí quản 

2 nòng các số
Bộ Hộp 1 cái 5

Mở khí quản 2 nòng  có bóng, có cánh, không lỗ thông khí các số (7,7.5,8,8.5,9, 10). Bộ bao gồm ống mở 

khí quản Blue Line Ultra có cản quang có bóng, 2 nòng trong, 01 dây cố định mở khí quản, 01 cây chổi vệ 

sinh nòng trong và nhãn ghi chú đi kèm

29
Catheter TMTT 3 

nòng
Cái

50 chiếc/ 

thùng

1 chiếc/vỉ

10

Bộ tiêm truyền tĩnh mạch trung tâm 3 nòng- Bộ kit đầy đủ

Catheter 7Fr,15cm hoặc 20cm hoặc 30cm; G16/G18/G18, chất liệu polyurethane có cản quang, có maker định vị

dây dẫn Guidewire  0.035", 60cm, đầu J mềm dẻo, linh hoạt, chống gẫy gập, có khả năng dò điện cực để định vị bằng 

sóng ECG 

Cây nong Tisue Dialator 8FrX 9cm. Bơm tiêm 5ml,  Kim dẫn đường thẳng ( V) 18Gax 7cm

Đầu nối catheter có valve 2 chiều tránh nhiễm khuẩn

Vô trùng EO, ISO-TUV, CE-TUV, CFS Châu Âu (Hà Lan)

30
Chỉ Catgut các số (2/0-

5/0)
sợi 12 sợi/ hộp 580

Chỉ dài 75cm màu xanh, kim tam giác, cong 3/8. Chỉ số 1/0 vòng kim 40mm, chỉ số 2/0 vòng kim 26mm, chỉ 3/0 vòng kim 

26mm, chỉ số 4/0 vòng kim 20mm, chỉ số 5/0 vòng kim 15mm,  

31
Chỉ liền kim Nylon 

số 2/0
Sợi Hộp 24 vỉ 1,000

Chỉ Carelon (Nylon) số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền 

dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 

2016

32
Chỉ liền kim Nylon 

số 3/0
Sợi Hộp 24 vỉ 1,300

Chỉ Carelon (Nylon) số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền 

dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 

2016

33
Chỉ phẫu thuật 

PROLENE các số 
sợi Hộp 12 vỉ 600

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 5/0 dài 75cm, 2 kim bằng hợp kim ETHALLOY thân 

tròn đầu tròn RB-2 dài 13mm 1/2 vòng tròn. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự 

chắc chắn và an toàn

34
Chỉ tiêu nhanh 

Vicryl các số 1.0 
sợi Hộp 12 vỉ 1,900

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910,  lớp vỏ 50% polyglactin 370 & 50% chất bôi trơn Calcium 

Stearate, chỉ số 1, dài 90cm, kim tròn đầu tròn CT, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng 

thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài  40 mm, 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 

ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày . 

35

Chỉ tiêu nhanh 

Vicryl các số 2.0, 

3.0, 4.0

sợi Hộp 12 vỉ 1,600

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate 

số 2/0 dài 75cm, kim tròn đầu tròn SH Plus, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép 

Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 26 mm 1/2 vòng tròn.  Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 

50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, 

CFS.

36
Chỉ Vicryl rapide số 

2
Sợi Hộp 12 vỉ 800

Chỉ tan nhanh tổng hợp Polyglactine 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium 

Stearate số 2/0 dài 90cm, kim tròn đầu cắt V-34 có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép 

Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 36 mm 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương : 50% sau 5 ngày,  0% 

sau 10 - 14 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn 42 ngày.

37
Chổi cọ ống nghiệm 

loại to
Cái Túi 10 cái 100 Chổi lông bàng nhựa, Dùng rửa ống nghiệm trong y tế

38

Cold Snare 15mm 

(Dây cắt đốt polip 

dạng thòng lọng)

Cái 10 cái/hộp 10
Lọng cắt polyp hình oval, tích hợp tay cầm, 

đường kính kênh làm việc tối thiểu 2.8mm, chiều dài làm việc 2300mm, 

đường kính lọng có độ mở tối đa 15mm 

39 Côn giấy Hộp
Hộp 100 

cây
6 Côn giấy dùng trong trám bít ống tủy nội nha. 

40
Côn guttarpecha số 

35
Hộp Hộp 120 cái 20

- Côn phụ dùng trám bít ống tủy trong điều trị nội nha.

- Sử dụng kết hợp với cone chính để trám bít ống tủy.

- Size 35.

41
Con sâu máy thở  

(Ống nối dây thở)
Cái

250 cái 1 

thùng
70

Chất liệu bằng nhựa PVC

- Dạng lò so, dùng cho máy thở

- Đường kính đầu nối trên: Đường kính trong 15mm, đường kính ngoài 22mm

- Đường kính đầu nối dưới 15mm

- Được tiệt trùng bằng khí EO

- Kích thước: Chiều dài ≥ 15cm

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016, CE

- Cổng lấy khí có nắp đậy cố định. Sản phẩm được tiệt trùng.

42
Cóng đựng huyết 

thanh
Cái Túi 500 cái 20,000 Thích hợp cho Máy Hitachi, Chất liệu nhựa PS. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2003; CE

43
Đai chấn thương cột 

sống thắt lưng
Cái Túi 1 cái 20

Sản phẩm là sự kết hợp của hệ thống thanh nẹp đàn hồi được uốn theo đường cong cơ thể và chất liệu chun thoáng 

khí. Hai dây chun ở hai bên có tác dụng bó chặt sản phẩm vào vùng thắt lưng, các cỡ: S, M, L, XL, XXL. ISO 13485 : 

2012

44 Đai cố định khớp vai Cái Túi 1 cái 20
Làm từ đệm mút có lỗ thoáng khí, vải cotton và hệ thống băng nhám dính giúp cố định phần khớp vai ở tư thế điều 

trị. Các cỡ: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL. ISO 13485 : 2012

45 Đai số 8 H1 Cái Túi 1 cái 20
Làm từ đệm mút, vải cotton, da, dây đai và băng nhám dính, thiết kế định hình ôm quanh phần xương đòn và nách, 

ISO 13485 : 2012

46
Dao cắt tiền liệt 

tuyến đủ bộ
bộ

Hộp 1 

chiếc
5

	

Điện cực cắt đốt đơn cực hình vòng, gập góc, dùng với vỏ đặt cỡ 24/26 Fr.

47 Dao điện dùng 01 lần Cái Túi 1 cái 400
Dùng cho các loại dao mổ điện cao tần, sử dụng 1 lần, chiều dài dây 3m, kiểu giắc cắm: giắc dẹt 3 chân, 2 nút bấm cắt 

và cầm máu.

48 Đầu côn vàng Cái
Túi 1000 

cái
20,000

Đầu côn vàng dung tích 200 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với 

các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE

49 Đầu côn xanh Cái Túi 500 cái 10,000
Đầu côn xanh dung tích 1000 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với 

các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE

50
Đầu thắt tĩnh mạch 

thực quản
Cái Túi 1 cái 20

	

Đầu thắt tĩnh mạch thực quản 6 vòng thắt

51 Dầu tra tay khoan Lọ Chai 550 ml 1

*Dầu tra tay khoan Hi-Clean Spray chứa hoạt chất làm sạch và bôi trơn cao cấp

*Sử dụng trước khi hấp sấy

*Bảo quản ở nơi thoáng mát,tránh ánh sáng trực tiếp

52
Dây chun dồn máu-

dây garo
Cái Túi 10 cái 230 băng thun y tế 3 móc 10x4,5 ( độ dài kéo dãn)

53
Dây dẫn dịch dùng 

cho máy truyền dịch
cái Túi 1 cái,  1,500

Chất liệu PVC trong suốt, dễ quan sát dịch truyền, không bám bọt khí khi truyền. Độ bền cao, máy truyền dịch có thể 

ép lên nhiều ngày mà không bị dập gãy nát, rò rỉ, bám bọt khí. Sản phẩm Không chứa Latex, DEHP. Không sinh 

nhiệt/sốt trong quá trình truyền. Loại 20 giọt/ 1mL, kích thước lỗ lọc 40µm, chiều dài dây 213 cm. Loại dây chuyên 

dùng cho máy truyền dịch. Có đường kính ống đồng đều, độ cứng và độ mềm dẻo của dây phù hợp không ảnh 

hưởng tới áp lực báo tắc nghẽn đường truyền.

54 Dây hút nhớt các số chiếc Túi 10 cái 3,400
Các số  6,8,10,12,14,16,18. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Độ dài 500 mm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

55 Dây máy điện châm dây Túi 10 dây 150 Dây dài 1,5m dùng cho máy dùng điện châm

56 Dây nối bơm điện Cái Túi 1 cái 2,200

- Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC, không chứa Latex, không chứa DEHP, dây mềm, chịu đựoc áp lực cao.

- Độ dài dây 75 cm,  đường kính dây ID/OD 3.0/4.0mm1.0mm/2.5mm  

- Đầu nối khóa ren (luer lock), khóa bảo vệ (cap connector), ống chống xoắn.

- Sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO 100%. 

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE 

57
Dây nối điện máy 

Monitoring
cái Túi 1 cái 8 Dây cáp điện tim Monitor. Tương thích với máy theo dõi bệnh nhân Nihonkonden

58 Dây nối Oxy 2 đầu Cái Túi 1 cái 200

Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 2.000mm, thành trong lòng ống dây có hình sao, có tác dụng 

chống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đè bẹp hay bị gẫy gập, hai đầu dây được gắn phễu. Môĩ dây được 

đóng vào 01 túi.

59
Dây thở oxy 2 nhánh 

NL,TE
Cái

Túi 1 cái, 

thùng 100 

cái

4,000

-  Làm từ nhựa PVC nguyên sinh tráng silicon y tế an toàn, tiệt khuẩn, không độc hại

- Dây mềm. Thành trong lòng ống dây có hình sao có tác dụng chống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đề 

bẹp hay bị gẫy gập. Một đầu gắn phễu, một đầu gắn co 2 nhánh. Chiều dài dây thở oxy 2mTiệt trùng bằng khí EO

- Gồm các size : S, L

- Quy cách: 100 cái/thùng

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE, 

FDA.

60 Dây truyền dịch  Bộ
Túi 1 bộ, 

Thùng 500 

bộ

50,000

 Làm từ chất liệu PVC, mềm, dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không chứa chất gây sốt, không gãy gập khi  bảo quản và sử 

dụng.

-	Chiều dài dây chính 150cm, tổng chiều dài 180cm

-	Kim truyền tĩnh mạch làm bằng chất liệu thép không gỉ, kim xuyên nút chai làm bằng nhựa ABS 

-	Loại kim: một cánh bướm

-	Màu sắc phân biệt theo size kim

-	Size kim: 20G, 21G, 21*1 ½, 22G, 23G

-	Có khoá điều chỉnh tốc độ truyền dịch. Đầu nối kim Lure lock để khoá chặt kim

-	Bầu đếm 20 giọt  tương đương với (1±0,1) mL[(1±0,1)g].

-	Màng lọc dịch: Màng lọc có hiệu suất lọc không dưới 95% đối với các hạt có kích thước trên 15µm trong không khí.

-	Cổng thoát khí có màng lọc vi khuẩn

-	Tiệt trùng bằng khí EO

61 Dây truyền máu Bộ

Túi 1 bộ 

Thùng/

400 bộ

500

Sử dụng cho việc truyền máu.

' - Cùng với chất liệu dẻo chống gấp gãy, trong suốt giúp hiển thị rõ ràng.

- Ống nhựa PVC y tế với độ dài tiêu chuẩn là 180cm.

- Có air vent và đầu gắn kim Luer Lock kim tiêm 18Gx1 ½’’. Có kết nối cao su.

- Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh.

- Kim tiêm chất lượng cao giúp giảm thiểu cảm giác đau khi luồn kim, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh không có gờ sản 

xuất từ vật liệu không gỉ, không bị cặn trong, có nắp đậy bảo vệ.

- Bầu đếm giọt có màng lọc

- Sản phẩm tiệt trùng EO, chỉ dùng một lần.

'- Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

- Đóng gói: 01 cái/bịch. 400 Cái/ Thùng. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/ EN ISO 13485: 2016

62 Đè lưỡi gỗ Cái

 Hộp 100 

chiếc; 

50 hộp/ 

kiện. 

19,000

Thành phần cấu tạo: 

- Que đè lưỡi gỗ: Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. Gỗ được hấp chín trước khi đưa vào 

sản xuất và sấy khô, đánh bóng khi ra thành phẩm nên đạt độ cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử dụng.

- Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)  ISO 

13485: 2016; ISO 

14001: 2015;

ISO 9001:2015

63 Đèn cực tím Cái Túi 1 cái 2
Bộ bóng đèn cực tím (treo tường)

- Nguồn: 220V 

- Bao gồm: Máng đèn 60cm, công xuất bóng 18w - 20 w, MODE: DCT

64 Đèn hồng ngoại Cái Hộp 1 cái 15 Đèn hồng ngoại chân cao, thay đổi độ cao đèn từ 1-1,7m, đã bao gồm bóng đèn hồng ngoại

65 Eugnol Lọ Lọ 30ml 4

Dung môi hòa cùng với vật liệu trám răng

Dung dịch dầu Eugenol tinh khiết dùng để làm dịu cơn đau răng nhẹ và để tạo hợp chất giảm đau cho răng với ocide 

kẽm (Zinc Oxide)

Giảm đau răng

Trộn với Oxide kẽm để tạo hợp chất giảm đau

66
File nong, rũa ống 

tủy số 35
Hộp Hộp 6 cái 10 giũa nha khoa có chuôi dùng để mở rộng khe tủy 31mm # 35

67 Fuji 1 lọ 35 gam Lọ Lọ 35g 2 Xi măng trám răng. Hộp gồm 35g bột và 20g nước

68 Gạc hút y tế Mét
Kiện 1.000 

mét
41,000

Gạc hút y tế kích thước 0,75 ~ 0,85 m, 1000m/ kiện

- Sản phẩm được dệt bằng sợi bông 100% cotton, không có bụi và sợi lạ.

- Được tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố.

- Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột và Dextrin, không có xơ mủn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng.

- Sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO Gas

69 Gạc TP 10x10x6 lớp miếng
Gói 10 

miếng
30,000

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m2. Tẩy trắng bằng oxy già, không có 

độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước 

<0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất 

béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 

2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

70 Gạc TP 30x40x6 lớp miếng Gói 5 miếng 6,000

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có 

độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước 

<0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất 

béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 

2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế

-Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

71 Găng tay khám ngắn đôi Hộp 50 đôi 172,000

hiều dài: 240mm min

hàm lượng bột: 10mg/dm2

Hàm lượng protein: 200μg/dm2

Sức kéo: Trước lão hóa: 6N min

Sau lão hóa: 6N min

 

72
Găng tay vô khuẩn 

số 7.0,7.5
Đôi Hộp 50 đôi 11,500

Chiều dài: 280+/-5 min

Hàm lượng bột: 10mg/dm2

Hàm lượng protein: 200μg/dm2

Sức kéo: Trước lão hóa: 24Mpa min

Sau lão hóa: 18Mpa min

73 Gắp nha khoa cái Túi 1 cái 20 Chất liệu thép không gỉ; Dụng cụ dùng trong nha khoa

74 Gíá treo sát khuẩn Cái Túi 10 cái 5 Chất liệu INOX dùng treo chai dung dịch sát khuẩn 1 lít

75 Gíá để ống nghiệm Cái Túi 10 cái 50 Chất liệu INOX dùng để ống nghiệm lấy mẫu XN

76
Giấy điện tim 6 cần 

có dòng kẻ
Tập Túi 1 tập 2,000

  Dạng tệp

- Kích thước 110mm * 140mm * 142 tờ, loại có dòng kẻ, tương thích với máy điện tim 6 cần hãng Nihon Koden, 

Fukuda.

- Có bao bì bảo vệ. Quy cách: 60 tập/thùng

- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, CE

77 Giấy in ảnh siêu âm Cuộn
Hộp 10 

cuộn
1,000

Giấy in kết quả dùng trong chẩn đoán y khoa, giấy in mật độ cao. Kích thước 210 mm (W) x 25 m. Đã có phân loại 

trang thiết bị y tế. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; EN 60601-1:2006 + A1:2013.

78
Giấy in Monitor sản 

khoa
Tập Túi 1 Tập 100 Giấy in nhiệt kích thước  150 mm x100 mm x 200   

79 Giấy in nhiệt cuộn Túi 1 cuộn 100 Giấy in nhiệt kích thước 57mm dùng cho máy in nhiệt

80

HA cho Monitor 

theo dõi bệnh nhân 

Drager

cái 1 cái/hộp 5 Bao đo huyết áp các cỡ dùng nhiều lần cho máy theo dõi bệnh nhân

81

HA cho Monitor 

theo dõi bệnh nhân 

Nihon Kohder

cái 2 cái/hộp 5 Bao đo huyết áp các cỡ dùng nhiều lần cho máy theo dõi bệnh nhân

82 Hộp bông cồn Hộp Túi 1 cái 50 Chất liệu INOX, Đường kính 8

83 Hộp hấp inox Cái Túi 1 cái 2 Chất liệu INOX, Đường kính 26

84 Hộp inox 10x22 Cái Túi 1 cái 3 Chất liệu INOX, hình hộp chữ nhật 10x22x5

85

Hộp Inox tròn hấp 

bông  sản khoa KT 

30*32cm

Cái Hộp 1 cái 2 Chất liệu INOX, hình tròn KT 30*32cm

86 Huyết áp Nhật Cái Hộp 1 cái 30

Huyết áp đồng hồ - Kỹ mã hiệu : No.500-V

Nhãn hiệu : ALPK2

Hãng sản xuất: Tanaka Sangyo Co., Ltd

Nước sản xuất : Nhật Bản

Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE

Hàng mới : 100%; theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Cấu hình của huyết áp 500V:

- 01 đồng hồ đo áp lực

- Hệ thống bơm khí : 01 bóng bơm khí; 02 ống dẫn khí; 01 van xả khí

- 01 dải băng cuộn tay bằng cotton, dành cho người lớn kích thước 140x500mm

- 01 bao hơi cao su kích thước 120x220mm

- 01 túi đựng giả da

87 Kẽm oxyd Lọ Lọ 110 g 1 Zinc oxide tinh khiết dùng trong nha khoa. Dùng kết hợp với dung dịch eugenol.

88 Kéo các loại cái Túi 1 cái 50 Chất liệu inox, không rỉ KT: 16cm

89
Kéo bóc tách nhỏ 

cong 10 cm
Cái Túi 1 cái 35 Chất liệu inox, không rỉ KT: 14cm

90 Kẹp phẫu tích Cái Túi 1 cái 20 Chất liệu INOX y tế dài 16 cm

91 Kẹp rốn Cái Gói 1 cái 1,500 Chất liệu: Bằng nhựa y tế. Đã tiệt trùng bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.

92 Khẩu trang giấy Cái Hộp 50 cái 80,000

Khẩu trang y tế được sử dụng để ngăn bụi, vi khuẩn trong và ngoài lĩnh vực y tế, có số lớp tùy thuộc yêu cầu sử 

dụng (Khẩu trang 3 lớp, 2 lớp than hoạt tính…),

 Thành phần cấu tạo: Vải không dệt, Giấy vi lọc, Lớp than hoạt tính, Thanh nẹp mũi làm bằng kẽm, Dây thun đeo tai, 

Che phủ miệng và lọc khuẩn, bụi bẩn, khi tiếp xúc với môi trường dịch bệnh, độc hại nguy hiểm. đáp ứng tiêu chuẩn 

đạt TCVN 8389-1 : 2010 hoặc TCVN 8389-2 : 2010; ISO 13485.

93 Khay inox 30x22 Cái Túi 1 cái 10 Chất liệu INOX kt 30x22

94 Khóa ba chạc Cái
Hộp/

50 cái
900

Khóa 3 chạc chống nứt gãy, rò rỉ khi truyền . Chịu được áp lực cao. Không có chất DEHP. * Có Luer Lock tạo kết nối 

chắc chắn. Hạn sử dụng: 5 năm. Khóa chịu áp lực lên đến 7 bar. Ống kết nối: I.D.: 3.0mm O.D.: 4.1mm. Tiêu chuẩn ISO 

13485: 2016

95
Kim  lấy thuốc các 

G18, G25
Cái Hộp 100 cái 100,000

- Kim: được làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken.

- Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt. 

- Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicone. 

- Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an 

toàn khi sử dụng. 

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

- Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, không có độc tố và chất gây sốt, không có chất DEHP.

96 Kim bướm G23 Cái Hộp 100 cái 15,000
Khử trùng bằng khí E.O, vô trùng, không độc, không gây sốt. Chất liệu làm thân kim bằng thép không gỉ độ cứng cơ 

khí và không bị oxy hóa. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

97
Kim cấy chỉ ( kim 

đẩy chỉ)
cái   5 kim/vỉ 50 Kim châm cứu vô trùng dạng vỉ giấy (dùng đẩy chỉ): Kim đốc thép không gỉ, kích thước: 0.33*33mm  

98
Kim châm cứu số 5, 

6
Cái Túi  100 cái 24,000 Kim châm cứu vô trùng dùng 1 lần

99
Kim chọc dò gây tê 

tủy sống G25
Cái Hộp 25 cái 700

Kim gây tê tủy sống đầu kim có 3 mặt vát sắc dài 88mm.Thiết kế lăng kính pha lê phản quang trong chuôi kim. Lăng 

kính có màu sáng bạc trước khi có dịch não tuỷ chảy ra, lăng kính chuyển sang trong suốt khi có dịch não tuỷ chảy 

ra. Các số: G18, G20, G22, G25, G27.

100
Kim lấy máu mao 

mạch
cái

25 cái/ gói, 

4 gói/ hộp
1,000 Lắp vào đầu bút chích máu cho các máy đo đường huyết

101
Kim luồn  các số 18, 

20, 22
Cái Hộp 100 cái 36,000

Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cổng các cỡ: 18G-22G

Catheter bằng chất liệu FEP/ETFE, có đường 2-3 cản quang BASO4.

Mũi kim sắc bén, bằng thép không gỉ của Nhật Bản, tráng silicon tránh vỡ thành mạch, dễ lấy ven và giảm đau

TCCL: ISO 13485, CE. Tiệt trùng bằng khí EO gas

 [18G; Ø (1,3 x 45)mm; 95ml/ phút]; [20G; Ø (1,1 x 32)mm; 61ml/ phút]; [22G; Ø (0,9 x 25)mm; 36ml/ phút]; ISO 13485, CE

102 Kim luồn  Số 24 cái 50 cái / hộp 9,000

Kim có đầu bảo vệ an toàn bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn vắt chéo tự động bịt đầu kim. 

- Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén, dễ lấy ven và giảm đau.

- Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng.

- Ống catheter có 4 vạch cản quang làm từ chất liệu PTFE/ Teflon, FEP, PUR nhựa y tế tương thích sinh học có tính 

đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim giúp dễ dàng lấy ven, gây tổn thương ít, ít đau.

- Kim có cánh có cổng bơm thuốc bổ xung, nắp đậy dạng bật rễ dàng.

- Khoang báo máu thiết kế trong xuất giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven, màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết 

lập đường truyền.                                                                            Khử trùng bằng khí EO( Ethylene Oxide).

- Thời gian lưu kim tối đa 96 giờ.    

Kim 24G; Ø (0,7 x 19) mm; Flow/ Rate 18ml/ min.

103 Kim tiêm cầm máu Cái Hộp 5 cái 5 Kim chích cầm máu dùng 1 lần, 25G/4mm, 5 cái/hộp

104 Kim tiêm nha khoa Cái Hộp 100 cái 1,500
Kim sắc nhọn nhờ sử dụng công nghệ cắt vát 2 lần. Cỡ kim được phân biệt bằng màu sắc trên đốc kim theo tiêu 

chuẩn ISO. Cán kim dài dễ cầm khi chọc nhiều vùng ven khác nhau. Cỡ kim: 27Gx13/16. Quy cách đóng gói: 100 

cái/hộp, đóng gói từng chiếc bằng vỏ nhựa cứng đảm bảo an toàn.

105 Lam kính Hộp Hộp 72 cái 20 size: 25.4x76.2mm, độ mỏng 1-1,2mm,

106
Lọ đựng phân có 

nắp đậy
Cái 100 lọ/ túi, 1,000

Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP tinh khiết 100%, dung tích 60ml, Nắp màu đỏ. Có nhãn Sử dụng nhựa trung tính 

không phản ứng với các loại hóa chất bên trong,

107
Lọ nhựa các kích cỡ 

( Pv giải phẫu bệnh)
Cái 50 lọ 1 túi 500 Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP  dung tích 200ml đựng bệnh phẩm

108
Lưỡi dao tiểu phẫu 

các cỡ
cái Hộp 100 cái 2,500

Dao sắc. Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma. Các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22. Các rãnh dọc lưỡi dao 

tương thích với mọi loại cán dao mổ tiêu chuẩn fitment số 3 và số 4 cũng như là 3L, 4L & 7... do bất kỳ công ty nào 

sản xuất. Đóng gói 1x100 cái/hộp. Tiêu chuẩn ISO 13485

109
Mast bóp bóng 

người lớn
cái Túi 1 cái 1

Có các cỡ từ 0-5. Có vòng nhiều màu sắc để phân biệt các kích cỡ. Phần đệm ôm sát mặt có van 1 chiều điều chỉnh 

được.

110 Mast khí dung các số cái Túi 1 cái 200

Làm từ nhựa PVC an toàn, không gây kích ứng, bề mặt mềm mại, mịn màng, trong suốt

- Thiết kế thích hợp với tất cả các loại máy khí dung

- Có dụng cụ chứa thuốc. Dây dẫn chính có chiều dài 2m

- Mặt nạ có dây đeo. Bầu đựng thuốc từ 2ml -> 6ml. Tốc độ phun sương từ 0.60ml -> 0.70ml/phút. Giọt phun sương từ 

0.010ml -> 0.014ml/giọt. 

- Bao gồm mặt nạ, khí dung, ống oxy, thắt lưng đàn hồi, nhôm flake và kết nối. Sản phẩm được dùng để quản lý thuốc 

cho người bệnh dưới dạng một sương mù hít vào phổi.

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE 

- Gồm các size : S, M, L, XL

111
Mast thanh quản sơ 

sinh
Cái Túi 1 cái 5

  	

Mặt nạ thanh quản số 1, dành cho bệnh nhân dưới 5kg

112
Mast thở oxy  không 

túi
Cái Túi 1 cái 85

- Làm từ nhựa PVC nguyên sinh an toàn dẻo, mềm, trong suốt

- Mặt nạ oxy gồm mặt nạ thở oxy có kẹp mũi có thể điều chỉnh và dây thun đeo, dây có chiều dài 2m, ống dây chống 

vặn xoắn

- Mặt nạ đơn giản được sử dụng cho các bệnh nhân cần nhiều oxy hơn so với qua ống thông. Tốc độ dòng chảy cho 

mặt nạ đơn giản là từ 4 đến 8 LPM (4-8L/min)

- Tiệt trùng bằng khí EO

- Gồm các size : XL, L, M, S

- Quy cách: 100 cái/ thùng.

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE,   

113 Mast thở oxy có túi  Cái Túi 1 cái 170

- Làm từ nhựa PVC y tế mềm, trong suốt, dây không bị vặn xoắn

- Được thiết kế cho việc truyền khí oxy qua đường miệng với mức độ tập trung oxy cao. Độ tập trung oxy: 95%-100% 

với dòng chảy oxy là 5-8l/phút

- Là dụng cụ kết nối giữa hệ thống cung cấp khí oxy với bệnh nhân, giúp lượng khí oxy được cung cấp đầy đủ cho 

người sử dụng. 

- Mask kèm dây đeo đàn hồi, có túi hít lại; dây nối dài 2m, túi trữ khí 1000ml. Đầu nối tiêu chuẩn. Không Latex

- Gồm các size : XL, L, M, S

- Quy cách: 100 cái/ thùng, tiệt trùng bằng khí EO,  Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016, CE, FDA

114 Mặt gương nha khoa Chiếc 1 Chiếc/túi 2
Có thể hấp sấy được, chống mờ.

- Chứng chỉ ISO 9001, 13485

115 Mũ blu giấy Cái Túi 1 cái 15,000

Vải không dệt polypropylen cao cấp 

Màu xanh đồng đều, không loang bẩn, ko dính tạp chất. 

Không kích ứng da 

2.9g – 3.8g/ 1cái. 

Độ co giãn tốt. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO  9001; ISO 13485; chứng nhận cGMP- FDA 

116
Mũi khoan kim 

cương
Cái Vỉ  5 cái 30

Phủ 3 lớp kim cương chắc chắn

- Chống rung hiệu quả giúp gia tăng tuổi thọ tay khoan

- Đồng trục tuyệt đối

- Không sinh nhiệt

- Tốc độ tối đa cho phép 450.000 vòng/ phút.

117
Nẹp chấn thương 

cẳng tay H5 
Chiếc Túi 1 cái 20

Sản phẩm được sản xuất từ chất liệu vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông, các thanh nẹp bằng hợp kim nhôm 

bản to cùng với hệ thống khóa Velcro, các cỡ: S, M, L, XL. S, M, L, XL.              ISO 13485 : 2012

118
Nẹp chấn thương gối 

H3
Chiếc Túi 1 cái 20

Sản phẩm là sự kết hợp của 4 thanh nẹp hợp kim nhôm định hình, tấm đệm mút và vải tự dính, hệ thống băng nhám 

dính giúp dễ sử dụng, dễ điều chỉnh. KT 40cm, 50cm, 60cm, 70cm (S, M, L, XL). ISO 13485 : 2012

119
Nẹp chống xoay H1-

ngắn
Chiếc Túi 1 cái 20

Gồm bản nẹp hợp kim nhôm đàn hồi được

 uốn theo độ cong của bàn chân và cẳng chân với một bản nẹp hợp kim nhôm đặc biệt, chịu lực tốt xoay ngang có 

tác dụng chống xoay, sản phẩm được bao bọc bởi đệm mút và vải cotton, cố định vào chân bởi hệ thống băng nhám 

dính. ISO 13485 : 2012

120 Nẹp cổ cứng H1 Cái Túi 1 cái 20
Làm từ chất liệu mềm, nhẹ.  Gồm 2 mảnh riêng biệt được gắn với nhau bởi băng nhám dính, sản phẩm có những lỗ 

nhỏ giúp thoáng khí khi sử dụng. ISO 13485 : 2012

121 Nẹp cố định (Gỗ) Cái Túi 10 cái 200 Chất liệu gỗ KT 60cm

122

Nẹp gò má 6 lỗ  

(Nẹp mini 6 thẳng 6 

lỗ)

Cái Túi 1 bộ 30
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

123 Nẹp Iselin Cái Túi 1 cái 170
Là sản phẩm có sự kết hợp của một thanh nhôm dẻo và một lớp đệm mút dính vào thanh nhôm, có thể uốn theo tư 

thế điều trị ngón tay. ISO 13485 : 2012

124
Nẹp kết hợp xương 

gò má 2.0 (18 lỗ)
Cái Túi 1 bộ 5

Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

125

Nẹp kết hợp xương 

gò má 8 lỗ (Nẹp mini 

thẳng 8 lỗ)

Cái Túi 1 cái 5
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

126
Nẹp kết hợp xương 

hàm dưới 6 lỗ 
Cái Túi 1 cái 5

Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

127

Nẹp xương hàm mặt 

8 lỗ (Nẹp mini thẳng 

8 lỗ )

Cái Túi 1 cái 5
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

128 Nhiệt kế Cái Hộp 12 cái 250 Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ cơ thể; chỉ thị nhiệt bằng thủy ngân

129 Nỉa có mấu cái Túi 1 cái 10
dài 18 cm, Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134˚C

- Chứng chỉ ISO 9001, 13485

130 Nỉa không mấu cái Túi 1 cái 10
dài 18 cm, Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134˚C

- Chứng chỉ ISO 9001, 13486

131 Núm giấy điện cực Cái
Bịch/

50 cái
6,000

Mã T716. Chất liệu PE-foam, độ bám dính cao, không để lại chất kết dính. Tương thích hầu hết với các loại cáp kết 

nối. Bắt tín hiệu nhanh, cho tín hiệu ổn định, chính xác. Kích thước 4.3cm x 4.5 cm, hình Oval,. Điện cực cảm biến 

Ag/AgCl có độ nhạy tốt nhất và các hạt kết dính hydro-gel có trở kháng rất thấp, Sử dụng được cho da nhạy cảm. 

Đóng gói tiệt trùng. Tiêu chuẩn NS-EN ISO 13485: 2012/ISO 13485:2003

132 Ống hút thai các số cái Túi 10 cái 50

Được tiệt trùng, đóng gói riêng biệt

các ống được phân biệt kích cỡ qua mầu sắc của chuôi

Trên ống có các dấu chấm đánh dấu độ sâu kích thước tử cung từ 6 đến 11cm

Ống cỡ 4mm đến 8mm: đầu ống có 2 lỗ hút

Ống cỡ 9mm, 10mm và 12mm : đầu ống có 1 lỗ hút lớn

Ống hút được làm bằng nhựa không latex

133
Ống nghiệm nhựa có 

nắp đựng nước tiểu  
Cái Túi 300 cái 60,000 Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PS, kích thước 16x100mm, nắp trắng, mới 100%

134 Ống nghe nhật Cái Hộp 1 cái 10

Ống nghe hai dây Model : No. 807

- Nhãn hiệu : Alpk2

- Hãng sản xuất: Tanaka Sangyo – Nhật Bản

- Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE

Cấu hình cơ bản cho 01 bộ :

- Mặt ống nghe : có thể thay đổi kiểu mặt nghe với các phụ kiện cung cấp.

- Chất liệu: Nhôm và ống PVC mềm màu đen , chiều dài ống nghe 56 cm

- Đầu nghe: loại 2 đầu

- Đầu ống có bọc cao su

- Phụ kiện đi kèm : bộ phận nghe chuông (3 loại : nhỏ, trung bình, lớn)

Màng nghe : 2 loại (nhỏ và lớn)

Nút tai nghe : 2 loại

- Trọng lượng : 375 g

- Quy cách đóng gói : 01 bộ /hộp

50 hộp / thùng

0,0868m3,20.5 kg/thùng

135
Ống nghiệm chống 

đông EDTA
Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

20,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống 12x75mm, Nắp xanh dương,nắp bằng nhựa LDPE mới 

100%, nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và 

lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để 

giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết 

học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..).Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch 

lấy mẫu 1ml hoặc 2ml riêng biệt trên nhãn ống. 

 Có phiếu phân tích chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ muối EDTA  phải ở trong khoảng từ 

1,2 mg đến 2mg EDTA khan trên 1ml máu, và chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 

10 phút.

136
Ống nghiệm chống 

đông Heparin
Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

135,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín 

thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của 

ống. Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông Lithium Heparin  dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 

12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, 

nhãn màu đen, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định

137

Ống nghiệm chống 

đông Natri citrat 

3,8%

Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

19,500

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP,kích thước 12x75mm, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp 

nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và 

lõi lọt lòng trong của ống . Nắp màu xanh lá cây. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8%,hóa chất 

bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml máu trên nhãn ống.  Có phiếu phân tích 

chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ của dung dịch trinatri citrate dihydrat phải ở 

trong khoảng từ 0,1mol/l đến 0,136mol/l (tươngứng2,94% đến  4,0%) và Chịu được lực quay ly tâm gia 

tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút,Dùng xét nghiệm liên quan đến yếu tố đông máu và tốc 

độ lắng máu.

138

ống nghiệm EDTA 

K2 chân không nút 

cao su  

Cái

Hộp 100 

cái, Thùng 

1800 cái   

115,000

Chất liệu: Được làm bằng nhựa y tế PET mới 100%,Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông EDTA 

K2  dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 13x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly 

tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu tím, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan 

kiểm định . 

139
Ống nghiệm 

Efpendeff
Cái Túi 500 cái 17,000

Chất liệu nhựa PP nguyên sinh, dung tích mẫu 1.5ml. Được sử dụng cùng với máy ly tâm trong các thí nghiệm vi sinh 

trong sinh học phân tử. Chịu được lực ly tâm 16.000 RPM, nhiệt độ (-196) - 120 độ C (đun sôi được).

140

Ống nghiệm không 

chống đông nắp đỏ 

có hạt

Cái

Hộp 100 

cái, Thùng 

1800 cái   

15,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín 

thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của 

ống, dùng các hạt bi nhựa để tách nhanh huyết thanh. Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy 

mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu đỏ. Có phiếu kiểm định 

chất lượng của cơ quan kiểm định

141

Ống nghiệm nhựa  

5ml (Ống nghiệm 

nhựa trắng 5ml)

Cái túi 250 ống 35,000 Ống nghiệm nhựa PS dung tích 5ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.

142
Ống nghiệm tiểu 

thủy tinh
Cái Túi 500 cái 10,000

Chất liệu: Thủy tinh

Kích thước: size Ø16mm – chiều dài 100mm – độ dày 0.6mm

143

Ống nối dây máy thở 

( Theo cỡ máy Vela 

và Drager

cái
Thùng 100 

cái
20

Chất liệu nhựa PVC y tế hoặc tương đương, vô trùng, sử dụng 1 lần, đường kính 22mm. Ống có thể co giãn, có thể 

kéo dài phù hợp yêu cầu của thầy thuốc.Đầu co  xoay được 360 độ, đầu nối 15/22mm. Đầu ống có lỗ lấy mẫu khí để 

đo nồng độ khí khi cần thiết. Ống nhựa trong giúp dễ quan sát tình trạng bệnh nhân. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-

EN ISO 13485: 2012

144 Pank kẹp Cái Túi 1 cái 30 Chất liệu inox, không rỉ KT: 16cm

145

ParaberJ nhỏ banh 

má (Mở miệng chữ 

T)

Chiếc Túi 1 cái 4
 Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy được. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 

phút. Chứng chỉ ISO 9001, 13485,CE…

146
Phim CT Kích thước 

35x43cm (14x17")
tờ 125 tờ/ hộp 3,500

Phim có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt, thang màu xám thích hợp cho sự thay đổi tông màu liên 

tục của hình ảnh y tế. Được thiết kế để sử dụng làm phim chẩn đoán đa năng, ghi lại đầy đủ các hình ảnh 

từ nhiều phương thức khác nhau bao gồm chụp cắt lớp vi tính, chụp cắt lớp kỹ thuật số, chụp cộng hưởng 

từ, y học hạt nhân, siêu âm, chụp X quang thường quy, chụp X quang kỹ thuật số và hình ảnh số hóa. hỗ 

trợ lớp nền 7-mil polyester. Phim có mật độ hình ảnh tối đa Dmax 3.0. đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FSC. 

Phim được kết hợp với máy in laser để kích hoạt tính năng kiểm soát chất lượng hình ảnh tự động 

(AIQC).

147
Phim kỹ thuật số  8 

x 10 inch
tờ 125 tờ/ hộp 36,000

Phim có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt, thang màu xám thích hợp cho sự thay đổi tông màu liên 

tục của hình ảnh y tế. Được thiết kế để sử dụng làm phim chẩn đoán đa năng, ghi lại đầy đủ các hình ảnh 

từ nhiều phương thức khác nhau bao gồm chụp cắt lớp vi tính, chụp cắt lớp kỹ thuật số, chụp cộng hưởng 

từ, y học hạt nhân, siêu âm, chụp X quang thường quy, chụp X quang kỹ thuật số và hình ảnh số hóa. hỗ 

trợ lớp nền 7-mil polyester. Phim có mật độ hình ảnh tối đa Dmax 3.0. đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FSC. 

Phim được kết hợp với máy in laser để kích hoạt tính năng kiểm soát chất lượng hình ảnh tự động 

(AIQC).

148 Phin lọc máy thở Cái

Túi 1 cái , 

thùng 100 

cái

700

Bộ lọc nhiệt, hiệu quả cao của cổng lấy mẫu khí, trọng  lượng nhẹ, kháng dòng chảy thấp. Lọc hiệu quả  ≥99.99%,  

kết nối 22M/15F~15M/22F, thể tích khí lưu thông: 150-1500ml, không gian chết: 45ml. Các bộ lọc được thiết kế để 

ngăn chặn vi khuẩn/virus lây nhiễm chéo, hệ thống được sử dụng trên một bệnh nhân trong thông khí thở, tiệt trùng 

bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

149
Pin đại máy điện 

châm
đôi Túi 10 Đôi 160 Pin dùng cho máy điện châm

150 Pipole nội soi Cái
Hộp 1 

chiếc
4 Hàm kẹp lưỡng cực TAKE-APART, cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm

151
 	Thòng lọng cắt 

Polyp
Cái Hộp 1 cái 60

 Xoay được 360 độ.

Hợp kim kim loại , giữ hình tốt cả khi cắt những polyp cứng

Hình oval, đường kính 10-15-25-32mm.

Đường kính dụng cụ 2,4mm ; dài 1800-2400mm

152
 

 Sonde dạ dày 
Cái

Túi 1 cái, 

Hộp/

100 cái

1,500

* Dây có chiều dài 120cm, có cản quang suốt chiều dài ống. Đảm bảo vô khuẩn. Không quá cứng hoặc quá mềm, có 

chia vạch. Ống trơn láng, không sần sùi hay dập nứt.Số 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/NS-EN ISO 

13485: 2016

153 Sode JJ Cái Túi 1 cái 200   Chất liệu polyurethane; Gồm: ống thông + que đẩy + kẹp + chỉ ở đầu xa

154 sonde nelaton Cái
Hộp/

10 cái
10

Dây số 8Fr, 10Fr có chiều dài >27cm. Dây số 12Fr, 14Fr, 16Fr có chiều dài >40cm, Chất liệu cao su, độ cong thích hợp. 

Bề mặt tráng silicone.Trơn láng không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, đứt gãy. Tiệt trùng 

bằng khí E.O, Tiêu chuẩn  EN ISO 13485: 2016

155
Sone Darin dẫn lưu 

ổ bụng
Caái Túi 1 cái 100 Chất liệu được làm từ nhựa PVC y tế. Ống dây mềm, dẻo, có tính đàn hồi, đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

156
Sone đặt nội khí quản

(Ống NKQ loại A)
Cái

Túi 1 cái,  

hộp/

10 cái

800

Đúng kích cỡ theo yêu cầu. Có bóng và có cản quang, ống có đầu nối tiêu chuẩn 15mm. Chất liệu nhựa tốt mêm dẻo, 

trơn láng , không dể gẫy vỡ, không kích ứng da.Đầu ống nhẵn, mềm mại, không gây chấn thương niêm mạc khi đặt. 

Bóng mềm, không dể vỡ, thân ống có độ cong thích hợp,  có vạch chia độ dài 1cm . Tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói 

riêng từng đơn vị nhỏ nhất. Tiêu chuẩn   EN ISO 13485: 2016

157 Sone Foley 2 nhánh Cái Túi 1 cái 1,400

-Chất liệu 100% cao su thiên nhiên Dover có phủ Dầu silicon trơn nhẵn, giảm kích ứng và tương thích với 

cơ thể bệnh nhân, có sợi Chrom tăng cứng

- Chiều dài ống 40cm, thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt. Độ cong thích hợp, trơn láng, 

không gây kích ứng da, có bóng giữ phù hợp. Sản phẩm được tiệt trùng.

- Bóng dung tích 30cc, bóng thiết kế đặc biệt căng đều, dai chống vỡ, van nhựa

- Xông 2 nhánh, chất liệu không có chất DEHP gây ung thư, không dị ứng, sản xuất theo công nghệ Châu 

Âu. Lỗ thông tiểu tiểu lớn và trơn giúp thông tiểu dễ và nhanh hơn. Valve bơm bóng có lò xo: đảm bảo độ 

ổn định cả khi bơm và xả. Tráng silicon trong lòng ống giúp không bị tắc. 

- Tiệt trùng bằng khí ETO. Đóng gói 2 lớp túi nilon/chiếc

- Tiêu chuẩn: EN ISO 13485: 2012, EN ISO 13485:2016, CE

- Sonde Foley 2 nhánh số 12-18 FR

158
Sone Foley 3 nhánh 

các số
Cái Túi 1 cái 100

 Dây có chiều dài 40cm. Chất liệu cao su, độ cong thích hợp. Phủ silicone để làm giản phản ứng, dị ứng, trơn láng 

không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, đứt gãy. Tiệt trùng bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng 

đơn vị nhỏ nhất. Size số 16 đến 26; Tiêu chuẩn  EN ISO 13485: 2016

159
Sone hút dịch sản 

khoa
Cái Túi 1 cái 600

Nhựa PVC y tế hoặc tương đương, trong suốt, dây dẻo, thành ống dày, có 2 đầu nối nhựa mềm dẻo, có khía. Đường 

kính trong 8mm, dài 2m, đầu gắn tương thích với máy hút dịch tại Bệnh viện. Tiệt trùng bằng khí EO.Tiêu chuẩn ISO 

13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

160

SPO2 cho 

Monitoring theo dõi 

BN Drager

cái Túi 1 cái 5
Đầu dây đo SpO2 (sensor) dùng nhiều lần các loại, các cỡ (người lớn, trẻ em). Tương thích với máy theo dõi bệnh 

nhân  Drager

161

SPO2 cho 

Monitoring theo dõi 

BN Nihon Kohder

cái Túi 1 cái 5
Đầu dây đo SpO2 (sensor) dùng nhiều lần các loại, các cỡ (người lớn, trẻ em). Tương thích với máy theo dõi bệnh 

nhân Nihonkonden

162
Tăm bông lấy bệnh 

phẩm
Cái

1 que/ 

ống; 50 

que/ túi

3,000
Chất liệu ống, nắp, que bằng nhựa hoặc tương đương, đầu cotton, chiều dài tối thiểu 150mm, tiệt trùng bằng EO Gas 

hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

163 Tay khoan nhanh Bộ Hộp 1 bộ 1

*Thân bằng thép không rỉ

*Vòng bi sứ

*Hệ thống làm sạch đầu tay khoan (loại bấm)

*Phun sương đơn

*Van điều áp hơn

*Tích hợp van chống hút ngược bên trong tay khoan nhằm phòng ngừa nước chảy ngược từ ghế răng do hiện tượng 

lực âm

*Tay khoan có chữ ARV in trên phần cổ cũng như tem dán phía sau hộp đựng

*Phần chuôi tay khoan có in mã barcode

*Công suất 20wat 

*Tốc độ 350,000-450,000 vòng/phút

*Cỡ đầu ∅11.2x13.4 mm

164 Trâm gai Cái Vỉ 6 cái 100 Trâm gai dùng lấy sạch sợi tủy trong quá trình chữa tủy. 

165 Trụ cắm Pank Cái Túi 1 cái 25 Chất liệu Inox, dùng cắm pank

166 Túi Camera  Cái Túi 1 cái 700
Nguyên liệu: được làm từ ống nylon. Có dây buộc 2 ly; túi nylon 9cm x 14cm.

Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế đã được tiệt trùng bằng khí EO-Gas.

167 Túi đựng nước tiểu  Cái
Thùng 250 

cái
1,800

 Được làm bằng vật liệu nhựa PVC tráng Silicon dẻo dai và kín. Vô trùng, van xả một chiều chữ T, tuyệt đối không dò 

rỉ

- Có gắn phụ kiện khóa túi, khóa vặn ¾ vòng, dây dẫn dài 90cm có van chống trào ngược và có lắp đậy, đường kính 

ngoài 6.8mm, đường kính van tháo dịch 9.2 mm

- Tính năng chống trào ngược có lỗ treo, không gây độc hại không gây kích ứng các vạch chia dung tích đều, có lỗ 

treo túi và bảng ghi thông tin bệnh nhân

- Dung tích Túi 2000 ml, có vạch chia thể tích/25ml; Kích thước túi dài 28 cm,rộng 20 cm

- Được tiệt trùng bằng khí EO

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn: CE và ISO 13485:2016

168
Túi ép dẹt 

15cm*200m
Cuộn

4 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO, ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016

169
Túi ép dẹt 

20cm*200m
Cuộn

2 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO, ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016

170
Túi ép phồng 30cm 

*100m
Cuộn

2 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO

171

Vít hàm 2.4mm các 

cỡ (đồng bộ với nẹp 

hàm dưới)

Cái Túi 1 cái 60
Vít đk 2.4 dài  4/6/8/10/12/14/16/18mm màu trắng nguyên bản, đầu mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-

4V (tiêu chuẩn ASTM-F136);  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ trợ tuốc nơ vít 4 cạnh (đồng bộ với nẹp hàm)

172

Vít mặt 2.0mm các 

cỡ đồng bộ với nẹp 

mặt, gò má)

Cái Túi 1 cái 180
 Vít đk 2.0 dài  4/6/8/10/12/14/16/18mm màu trắng nguyên bản, đầu mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-

4V (tiêu chuẩn ASTM-F136);  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ trợ tuốc nơ vít 4 cạnh

173
Vòng đeo tay bệnh 

nhân
Cái Hộp 100 cái 1,000

Chất liệu PVC. Có các màu: xanh, hồng. Có chỗ ghi thông tin bệnh nhân. Có đục lỗ (12,14,16) . Có các cỡ 16in, 10in, 

11in, 12in. Có loại dùng cho trẻ sơ sinh, người lớn hoặc mẹ và con. Đóng gói 100 cái/hộp hoặc 50 cặp/hộp. Đạt TC 

ISO 13485:2016 , EC.

174

 Dụng cụ chẩn đoán, 

phẫu thuật nội soi 

các loại và các cỡ, 

kèm linh phụ kiện 

đồng bộ

Bộ Hộp 1 bộ 1
	

Bộ tay cắt u bàng quang, tiền liệt tuyến, loại cắt chủ động bằng ngón trỏ.

Cộng: 174 khoản

 DANH MỤC VẬT Y TẾ NĂM 2023

STT Danh mục ĐVT
Số 

lượng
Thông số kỹ thuật

Quy 

cách 



1 Ampu bóp bóng cái Hộp/ 1 cái 10

1 bóp bóng bằng PVC 1630ml cho người lớn, 680ml cho trẻ em và 340ml cho sơ sinh. 1 Mặt nạ theo size tương ứng, 01 

Túi trộn khí Oxy 2000ml cho người lớn, 1600ml cho trẻ em và sơ sinh. 1 Dây dẫn Oxy 200cm. Có van điều chỉnh ánh 

lực 60 cmH2O cho người lớn. đối với trẻ em và sơ sinh là 40cmH2O. Các size khác nhau dùng cho các đối tượng khác 

nhau (người lớn, Trẻ em, sơ sinh). Ampu bóp bóng bằng tay dùng để hỗ trợ thông khí khi cấp cứu cho bệnh nhân mà 

không có sự hỗ trợ của các loại máy thở. Tiêu chuẩn EN ISO 13485: 2016

2
Băng dính lụa 5 x 

5cm
Cuộn Hộp 6 cuộn 1,900

Vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi cellulose acetate, số sợi 44x19,5 sợi/cm, keo Zinc oxide không dùng dung môi phủ 

đều. Nguyên liệu các nước G7. Lõi nhựa liền cánh bảo vệ.

3
Băng keo thử nhiệt 

độ hấp khô
cuộn

48 cuộn/ 

thùng
50

Kiểm soát tiếp xúc, Độ dày: 0.14 mm, Lực dính trên thép: 7N/25 mm, Độ kéo dãn: 107N/25 mm, Thông số "đạt" khi chỉ 

thị chuyển sang màu nâu.

4
Băng keo thử nhiệt 

độ hấp ướt
Cuộn Túi 1 cuộn 50

- Băng keo chỉ thị nhiệt với vạch mực chuyển màu giúp xác định gói dụng cụ đã qua tiếp xúc với quá trình tiệt khuẩn 

hay chưa

- Vạch chỉ thị sẽ chuyển từ màu vàng sang màu đạm hơn và đen sau khi qua tiệt khuẩn bằng hơi nước

- Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121ᵒC và 132-134ᵒC

- Thiết kế băng giấy phủ keo dính Acrylic và vạch mực chỉ thị hóa học. Thành phần không chứa chì nên không gây 

độc hại.

- Kích thước: 24mm x55m

5
Băng xô y tế 2,5m x 

10cm 
Cuộn

Túi 10 

cuộn
7,000

Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao.

Đặc tính:

- Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên;

- Độ ẩm: <8%;

- Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính;

- Không có tinh bột hoặc Dextrin;

- Các chất tan trong nước: 0,5% ;

- Kích thước 10cm x 2,5m.

Đóng gói: 20 cuộn/gói, KVT

Đạt TCVN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015

6
Băng xô y tế 2,5m x 

5cm 
Cuộn

Túi 10 

cuộn
7,500

Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao.

Đặc tính:

- Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên;

- Độ ẩm: <8%;

- Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính;

- Không có tinh bột hoặc Dextrin;

- Các chất tan trong nước: 0,5% ;

- Kích thước 5cm x 2,5m.

Đóng gói: 20 cuộn/gói, KVT

Đạt TCVN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015

7 Bẩy thẳng Chiếc Túi 1 cái 6 Bẩy răng bằng inox, túi 1 cái. Bẩy thẳng, khuỷu tay trái hoặc khuỷu tay phải.

8 Bình CO2 Bình Bình 40 lít 40 Chất lượng 99.5% dung tích bình 40 lít, áp suất 135 bar ± 3%

9 Bình oxy  10l Bình Bình 10 lít 128 Chất lượng 99.5% dung tích bình 10 lít, áp suất 135 bar ± 3%

10 Bình làm ẩm oxy Cái túi 1 cái 5 bao gồm: 1 bình tạo ẩm có lõi lọc không khí+1 dây thở mũi. 

11 Bộ đặt nội khí quản bộ Hộp 1 bộ 3 Có 4 lưỡi dao các cỡ khác nhau

12
Bộ dây máy điện tim 

6 cần
Bộ Túi 1 bộ 7 Bộ dây gồm 10 đầu dây, 6 cái dùng cho ngực và 4 cái dùng cho chân tay

13 Bộ gây tê màng cứng bộ Hộp 10 bộ 400

Kim 18G dài 90mm có cánh và vạch đánh dấu mỗi 1cm; được mài mặt trong giảm sắc chống đứt gãy và luồn catheter 

dễ dàng hơn.

- Catheter cỡ 20G dài 1000mm có cản quang vật liệu 100% Polyurethane tương thích sinh học và chịu được lực kéo 

giãn cao nhất; đầu tip đóng và có 3 lỗ bên lan tỏa thuốc

- Bộ phận kết nối catheter dạng vặn xoắn 2 chiều chống tuột và tắc ống thông mà vẫn tháo lắp kết nối dễ dàng

- Bơm tiêm LOR 10ml thiết kế miếng đệm đôi giảm kháng lực và thao tác rất nhẹ nhàng trơn mượt

- Phụ kiện filter lọc khuẩn 0.2 micron

- Tiêu chuẩn ISO 13485; CE

14
Bộ protaper sửa 

soạn ống tủy
bộ

Bộ 1 Vỉ , Vỉ 

6 cây
3 Protaper máy sửa soạn ống tuỷ trong điều trị nội nha

15 Bộ rửa dạ dày kín Bộ Túi 1 bộ 20

 Công dụng: hỗ trợ trong việc súc, rửa dạ dày bằng một hệ thống khép kín

Làm từ mủ cao su tự nhiên

Được đóng gói riêng lẻ trong từng túi

16 Bơm Karrman Chiếc Túi 1 bộ 1

Bơm hút thai 1 van với Áp lực hút chân không ổn định: 609.6-660.4 mmHg. Thể tích bơm 60ml. Tay cầm thuận tiện, dể 

sử dụng bằng 1 tay. Van có khóa nút bấm có tác dụng giữ và giải phòng áp lực chân không. Đai hãm cổ bơm giữ cho 

Piton không bị tuôt khỏi ống bơm. 

Thành phần gồm: 01 bơm 60ml/ 1 gioăng cao su chữ 0/ 01 lọ silicon y tế bôi trơn 5 ml 

Bộ bơm được khử khẩn bằng Ethylene-oxide. Đóng gói: 01 bộ/ gói, được sử dụng với ống hút mềm Karmen 4 –7mm, 

để hút thai và sinh thiết nội mạc tử cung 

17 Bơm  tiêm 50ml Cái Hộp 100 cái 2,800

 - Dung tích: 50ml

- Xy lanh: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức 

khỏe. Có vạch chia dung tích rõ ràng, đốc nhỏ lắp vừa kim, sử dụng được cho máy bơm tiêm điện.

- Pít tông: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức 

khỏe. Có khía bẻ gãy để hủy chống sử dụng lại.

- Gioăng: Nguyên liệu nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, mềm, tạo độ kín khít giữa pít tông với xy lanh, không gây độc, 

không ảnh hưởng sức khỏe.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)

- Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

18 Bơm tiêm 10ml Cái Hộp 25 cái 90,000

- Xy lanh 10ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

19 Bơm tiêm 1ml Cái Hộp 100 cái 5,000

- Xy lanh 1ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

20 Bơm tiêm 5 ml Cái Hộp 100 cái 170,000

- Xy lanh 5ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

21 Bóng đèn hồng ngoại Cái Hộp 1 cái 20 Dùng cho đèn hồng ngoại chân cao

22 Bông hút Kg Túi 1 kg 380 Thành phần: 100% bông xơ thiên nhiên, trải qua quá trình loại bỏ chất béo và tẩy trắng

23 Bông miếng 2x2cm Kg Gói1 kg 5

Sản phẩm được sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên, có độ thấm hút cao. Bông được cắt thành miếng 

nhỏ kích thước 2cm x 2cm hoặc 3cm x 3cm  đồng đều về kích thước và trọng lượng. Tốc độ hút nước: 

Thời gian chìm ≤ 5 giây. Độ ẩm: ≤ 8%; Độ acid và độ kiềm: Trung tính; Hàm lượng chất béo: Không vượt 

quá 0.5%. Được đóng kín trong bao PE in đầy đủ thông tin về sản phẩm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

24
Bột bó liền 10cm x 

2,7m
Cuộn

Thùng 120 

cuộn
550

 Mô tả: Kích thước 10cm x 2.7m. Sản xuất bởi bột thạch cao được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gạc thấm. Khả năng 

thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn. Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt trong một túi 

cách nước. Thời gian đông kết nhanh: khoảng 3-5 phút.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485

- Quy cách: 120 cuộn/thùng

25
Bột bó liền 

7,5cmx2,7m
Cuộn

Thùng 240 

cuộn
100

 Mô tả: Kích thước 7,5cm x 2.7m. Sản xuất bởi bột thạch cao được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gạc thấm. Khả năng 

thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn. Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt trong một túi 

cách nước. Thời gian đông kết nhanh: khoảng 3-5 phút.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485

- Quy cách: 240 cuộn/thùng

26
Cân sức khỏe có 

thước đo chiều cao
Cái Hộp 1 cái 4 Cân nặng 150kg KT 30cmx40cm, có bàn cân và cột cân điện tử

27 Canuyn mayor l cái Hộp 50 cái 340
Chất liệu nhựa tốt dẻo, độ cong thích hợp. Trơn láng không gây tổng thương, không gây kích ứng da. Tiệt trùng 

bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng đơn vị nhỏ nhất. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

28
Canuyn mở khí quản 

2 nòng các số
Bộ Hộp 1 cái 5

Mở khí quản 2 nòng  có bóng, có cánh, không lỗ thông khí các số (7,7.5,8,8.5,9, 10). Bộ bao gồm ống mở 

khí quản Blue Line Ultra có cản quang có bóng, 2 nòng trong, 01 dây cố định mở khí quản, 01 cây chổi vệ 

sinh nòng trong và nhãn ghi chú đi kèm

29
Catheter TMTT 3 

nòng
Cái

50 chiếc/ 

thùng

1 chiếc/vỉ

10

Bộ tiêm truyền tĩnh mạch trung tâm 3 nòng- Bộ kit đầy đủ

Catheter 7Fr,15cm hoặc 20cm hoặc 30cm; G16/G18/G18, chất liệu polyurethane có cản quang, có maker định vị

dây dẫn Guidewire  0.035", 60cm, đầu J mềm dẻo, linh hoạt, chống gẫy gập, có khả năng dò điện cực để định vị bằng 

sóng ECG 

Cây nong Tisue Dialator 8FrX 9cm. Bơm tiêm 5ml,  Kim dẫn đường thẳng ( V) 18Gax 7cm

Đầu nối catheter có valve 2 chiều tránh nhiễm khuẩn

Vô trùng EO, ISO-TUV, CE-TUV, CFS Châu Âu (Hà Lan)

30
Chỉ Catgut các số (2/0-

5/0)
sợi 12 sợi/ hộp 580

Chỉ dài 75cm màu xanh, kim tam giác, cong 3/8. Chỉ số 1/0 vòng kim 40mm, chỉ số 2/0 vòng kim 26mm, chỉ 3/0 vòng kim 

26mm, chỉ số 4/0 vòng kim 20mm, chỉ số 5/0 vòng kim 15mm,  

31
Chỉ liền kim Nylon 

số 2/0
Sợi Hộp 24 vỉ 1,000

Chỉ Carelon (Nylon) số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền 

dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 

2016

32
Chỉ liền kim Nylon 

số 3/0
Sợi Hộp 24 vỉ 1,300

Chỉ Carelon (Nylon) số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền 

dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 

2016

33
Chỉ phẫu thuật 

PROLENE các số 
sợi Hộp 12 vỉ 600

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 5/0 dài 75cm, 2 kim bằng hợp kim ETHALLOY thân 

tròn đầu tròn RB-2 dài 13mm 1/2 vòng tròn. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự 

chắc chắn và an toàn

34
Chỉ tiêu nhanh 

Vicryl các số 1.0 
sợi Hộp 12 vỉ 1,900

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910,  lớp vỏ 50% polyglactin 370 & 50% chất bôi trơn Calcium 

Stearate, chỉ số 1, dài 90cm, kim tròn đầu tròn CT, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng 

thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài  40 mm, 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 

ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày . 

35

Chỉ tiêu nhanh 

Vicryl các số 2.0, 

3.0, 4.0

sợi Hộp 12 vỉ 1,600

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate 

số 2/0 dài 75cm, kim tròn đầu tròn SH Plus, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép 

Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 26 mm 1/2 vòng tròn.  Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 

50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, 

CFS.

36
Chỉ Vicryl rapide số 

2
Sợi Hộp 12 vỉ 800

Chỉ tan nhanh tổng hợp Polyglactine 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium 

Stearate số 2/0 dài 90cm, kim tròn đầu cắt V-34 có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép 

Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 36 mm 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương : 50% sau 5 ngày,  0% 

sau 10 - 14 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn 42 ngày.

37
Chổi cọ ống nghiệm 

loại to
Cái Túi 10 cái 100 Chổi lông bàng nhựa, Dùng rửa ống nghiệm trong y tế

38

Cold Snare 15mm 

(Dây cắt đốt polip 

dạng thòng lọng)

Cái 10 cái/hộp 10
Lọng cắt polyp hình oval, tích hợp tay cầm, 

đường kính kênh làm việc tối thiểu 2.8mm, chiều dài làm việc 2300mm, 

đường kính lọng có độ mở tối đa 15mm 

39 Côn giấy Hộp
Hộp 100 

cây
6 Côn giấy dùng trong trám bít ống tủy nội nha. 

40
Côn guttarpecha số 

35
Hộp Hộp 120 cái 20

- Côn phụ dùng trám bít ống tủy trong điều trị nội nha.

- Sử dụng kết hợp với cone chính để trám bít ống tủy.

- Size 35.

41
Con sâu máy thở  

(Ống nối dây thở)
Cái

250 cái 1 

thùng
70

Chất liệu bằng nhựa PVC

- Dạng lò so, dùng cho máy thở

- Đường kính đầu nối trên: Đường kính trong 15mm, đường kính ngoài 22mm

- Đường kính đầu nối dưới 15mm

- Được tiệt trùng bằng khí EO

- Kích thước: Chiều dài ≥ 15cm

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016, CE

- Cổng lấy khí có nắp đậy cố định. Sản phẩm được tiệt trùng.

42
Cóng đựng huyết 

thanh
Cái Túi 500 cái 20,000 Thích hợp cho Máy Hitachi, Chất liệu nhựa PS. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2003; CE

43
Đai chấn thương cột 

sống thắt lưng
Cái Túi 1 cái 20

Sản phẩm là sự kết hợp của hệ thống thanh nẹp đàn hồi được uốn theo đường cong cơ thể và chất liệu chun thoáng 

khí. Hai dây chun ở hai bên có tác dụng bó chặt sản phẩm vào vùng thắt lưng, các cỡ: S, M, L, XL, XXL. ISO 13485 : 

2012

44 Đai cố định khớp vai Cái Túi 1 cái 20
Làm từ đệm mút có lỗ thoáng khí, vải cotton và hệ thống băng nhám dính giúp cố định phần khớp vai ở tư thế điều 

trị. Các cỡ: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL. ISO 13485 : 2012

45 Đai số 8 H1 Cái Túi 1 cái 20
Làm từ đệm mút, vải cotton, da, dây đai và băng nhám dính, thiết kế định hình ôm quanh phần xương đòn và nách, 

ISO 13485 : 2012

46
Dao cắt tiền liệt 

tuyến đủ bộ
bộ

Hộp 1 

chiếc
5

	

Điện cực cắt đốt đơn cực hình vòng, gập góc, dùng với vỏ đặt cỡ 24/26 Fr.

47 Dao điện dùng 01 lần Cái Túi 1 cái 400
Dùng cho các loại dao mổ điện cao tần, sử dụng 1 lần, chiều dài dây 3m, kiểu giắc cắm: giắc dẹt 3 chân, 2 nút bấm cắt 

và cầm máu.

48 Đầu côn vàng Cái
Túi 1000 

cái
20,000

Đầu côn vàng dung tích 200 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với 

các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE

49 Đầu côn xanh Cái Túi 500 cái 10,000
Đầu côn xanh dung tích 1000 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với 

các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE

50
Đầu thắt tĩnh mạch 

thực quản
Cái Túi 1 cái 20

	

Đầu thắt tĩnh mạch thực quản 6 vòng thắt

51 Dầu tra tay khoan Lọ Chai 550 ml 1

*Dầu tra tay khoan Hi-Clean Spray chứa hoạt chất làm sạch và bôi trơn cao cấp

*Sử dụng trước khi hấp sấy

*Bảo quản ở nơi thoáng mát,tránh ánh sáng trực tiếp

52
Dây chun dồn máu-

dây garo
Cái Túi 10 cái 230 băng thun y tế 3 móc 10x4,5 ( độ dài kéo dãn)

53
Dây dẫn dịch dùng 

cho máy truyền dịch
cái Túi 1 cái,  1,500

Chất liệu PVC trong suốt, dễ quan sát dịch truyền, không bám bọt khí khi truyền. Độ bền cao, máy truyền dịch có thể 

ép lên nhiều ngày mà không bị dập gãy nát, rò rỉ, bám bọt khí. Sản phẩm Không chứa Latex, DEHP. Không sinh 

nhiệt/sốt trong quá trình truyền. Loại 20 giọt/ 1mL, kích thước lỗ lọc 40µm, chiều dài dây 213 cm. Loại dây chuyên 

dùng cho máy truyền dịch. Có đường kính ống đồng đều, độ cứng và độ mềm dẻo của dây phù hợp không ảnh 

hưởng tới áp lực báo tắc nghẽn đường truyền.

54 Dây hút nhớt các số chiếc Túi 10 cái 3,400
Các số  6,8,10,12,14,16,18. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Độ dài 500 mm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

55 Dây máy điện châm dây Túi 10 dây 150 Dây dài 1,5m dùng cho máy dùng điện châm

56 Dây nối bơm điện Cái Túi 1 cái 2,200

- Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC, không chứa Latex, không chứa DEHP, dây mềm, chịu đựoc áp lực cao.

- Độ dài dây 75 cm,  đường kính dây ID/OD 3.0/4.0mm1.0mm/2.5mm  

- Đầu nối khóa ren (luer lock), khóa bảo vệ (cap connector), ống chống xoắn.

- Sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO 100%. 

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE 

57
Dây nối điện máy 

Monitoring
cái Túi 1 cái 8 Dây cáp điện tim Monitor. Tương thích với máy theo dõi bệnh nhân Nihonkonden

58 Dây nối Oxy 2 đầu Cái Túi 1 cái 200

Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 2.000mm, thành trong lòng ống dây có hình sao, có tác dụng 

chống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đè bẹp hay bị gẫy gập, hai đầu dây được gắn phễu. Môĩ dây được 

đóng vào 01 túi.

59
Dây thở oxy 2 nhánh 

NL,TE
Cái

Túi 1 cái, 

thùng 100 

cái

4,000

-  Làm từ nhựa PVC nguyên sinh tráng silicon y tế an toàn, tiệt khuẩn, không độc hại

- Dây mềm. Thành trong lòng ống dây có hình sao có tác dụng chống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đề 

bẹp hay bị gẫy gập. Một đầu gắn phễu, một đầu gắn co 2 nhánh. Chiều dài dây thở oxy 2mTiệt trùng bằng khí EO

- Gồm các size : S, L

- Quy cách: 100 cái/thùng

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE, 

FDA.

60 Dây truyền dịch  Bộ
Túi 1 bộ, 

Thùng 500 

bộ

50,000

 Làm từ chất liệu PVC, mềm, dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không chứa chất gây sốt, không gãy gập khi  bảo quản và sử 

dụng.

-	Chiều dài dây chính 150cm, tổng chiều dài 180cm

-	Kim truyền tĩnh mạch làm bằng chất liệu thép không gỉ, kim xuyên nút chai làm bằng nhựa ABS 

-	Loại kim: một cánh bướm

-	Màu sắc phân biệt theo size kim

-	Size kim: 20G, 21G, 21*1 ½, 22G, 23G

-	Có khoá điều chỉnh tốc độ truyền dịch. Đầu nối kim Lure lock để khoá chặt kim

-	Bầu đếm 20 giọt  tương đương với (1±0,1) mL[(1±0,1)g].

-	Màng lọc dịch: Màng lọc có hiệu suất lọc không dưới 95% đối với các hạt có kích thước trên 15µm trong không khí.

-	Cổng thoát khí có màng lọc vi khuẩn

-	Tiệt trùng bằng khí EO

61 Dây truyền máu Bộ

Túi 1 bộ 

Thùng/

400 bộ

500

Sử dụng cho việc truyền máu.

' - Cùng với chất liệu dẻo chống gấp gãy, trong suốt giúp hiển thị rõ ràng.

- Ống nhựa PVC y tế với độ dài tiêu chuẩn là 180cm.

- Có air vent và đầu gắn kim Luer Lock kim tiêm 18Gx1 ½’’. Có kết nối cao su.

- Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh.

- Kim tiêm chất lượng cao giúp giảm thiểu cảm giác đau khi luồn kim, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh không có gờ sản 

xuất từ vật liệu không gỉ, không bị cặn trong, có nắp đậy bảo vệ.

- Bầu đếm giọt có màng lọc

- Sản phẩm tiệt trùng EO, chỉ dùng một lần.

'- Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

- Đóng gói: 01 cái/bịch. 400 Cái/ Thùng. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/ EN ISO 13485: 2016

62 Đè lưỡi gỗ Cái

 Hộp 100 

chiếc; 

50 hộp/ 

kiện. 

19,000

Thành phần cấu tạo: 

- Que đè lưỡi gỗ: Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. Gỗ được hấp chín trước khi đưa vào 

sản xuất và sấy khô, đánh bóng khi ra thành phẩm nên đạt độ cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử dụng.

- Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)  ISO 

13485: 2016; ISO 

14001: 2015;

ISO 9001:2015

63 Đèn cực tím Cái Túi 1 cái 2
Bộ bóng đèn cực tím (treo tường)

- Nguồn: 220V 

- Bao gồm: Máng đèn 60cm, công xuất bóng 18w - 20 w, MODE: DCT

64 Đèn hồng ngoại Cái Hộp 1 cái 15 Đèn hồng ngoại chân cao, thay đổi độ cao đèn từ 1-1,7m, đã bao gồm bóng đèn hồng ngoại

65 Eugnol Lọ Lọ 30ml 4

Dung môi hòa cùng với vật liệu trám răng

Dung dịch dầu Eugenol tinh khiết dùng để làm dịu cơn đau răng nhẹ và để tạo hợp chất giảm đau cho răng với ocide 

kẽm (Zinc Oxide)

Giảm đau răng

Trộn với Oxide kẽm để tạo hợp chất giảm đau

66
File nong, rũa ống 

tủy số 35
Hộp Hộp 6 cái 10 giũa nha khoa có chuôi dùng để mở rộng khe tủy 31mm # 35

67 Fuji 1 lọ 35 gam Lọ Lọ 35g 2 Xi măng trám răng. Hộp gồm 35g bột và 20g nước

68 Gạc hút y tế Mét
Kiện 1.000 

mét
41,000

Gạc hút y tế kích thước 0,75 ~ 0,85 m, 1000m/ kiện

- Sản phẩm được dệt bằng sợi bông 100% cotton, không có bụi và sợi lạ.

- Được tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố.

- Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột và Dextrin, không có xơ mủn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng.

- Sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO Gas

69 Gạc TP 10x10x6 lớp miếng
Gói 10 

miếng
30,000

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m2. Tẩy trắng bằng oxy già, không có 

độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước 

<0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất 

béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 

2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

70 Gạc TP 30x40x6 lớp miếng Gói 5 miếng 6,000

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có 

độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước 

<0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất 

béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 

2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế

-Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

71 Găng tay khám ngắn đôi Hộp 50 đôi 172,000

hiều dài: 240mm min

hàm lượng bột: 10mg/dm2

Hàm lượng protein: 200μg/dm2

Sức kéo: Trước lão hóa: 6N min

Sau lão hóa: 6N min

 

72
Găng tay vô khuẩn 

số 7.0,7.5
Đôi Hộp 50 đôi 11,500

Chiều dài: 280+/-5 min

Hàm lượng bột: 10mg/dm2

Hàm lượng protein: 200μg/dm2

Sức kéo: Trước lão hóa: 24Mpa min

Sau lão hóa: 18Mpa min

73 Gắp nha khoa cái Túi 1 cái 20 Chất liệu thép không gỉ; Dụng cụ dùng trong nha khoa

74 Gíá treo sát khuẩn Cái Túi 10 cái 5 Chất liệu INOX dùng treo chai dung dịch sát khuẩn 1 lít

75 Gíá để ống nghiệm Cái Túi 10 cái 50 Chất liệu INOX dùng để ống nghiệm lấy mẫu XN

76
Giấy điện tim 6 cần 

có dòng kẻ
Tập Túi 1 tập 2,000

  Dạng tệp

- Kích thước 110mm * 140mm * 142 tờ, loại có dòng kẻ, tương thích với máy điện tim 6 cần hãng Nihon Koden, 

Fukuda.

- Có bao bì bảo vệ. Quy cách: 60 tập/thùng

- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, CE

77 Giấy in ảnh siêu âm Cuộn
Hộp 10 

cuộn
1,000

Giấy in kết quả dùng trong chẩn đoán y khoa, giấy in mật độ cao. Kích thước 210 mm (W) x 25 m. Đã có phân loại 

trang thiết bị y tế. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; EN 60601-1:2006 + A1:2013.

78
Giấy in Monitor sản 

khoa
Tập Túi 1 Tập 100 Giấy in nhiệt kích thước  150 mm x100 mm x 200   

79 Giấy in nhiệt cuộn Túi 1 cuộn 100 Giấy in nhiệt kích thước 57mm dùng cho máy in nhiệt

80

HA cho Monitor 

theo dõi bệnh nhân 

Drager

cái 1 cái/hộp 5 Bao đo huyết áp các cỡ dùng nhiều lần cho máy theo dõi bệnh nhân

81

HA cho Monitor 

theo dõi bệnh nhân 

Nihon Kohder

cái 2 cái/hộp 5 Bao đo huyết áp các cỡ dùng nhiều lần cho máy theo dõi bệnh nhân

82 Hộp bông cồn Hộp Túi 1 cái 50 Chất liệu INOX, Đường kính 8

83 Hộp hấp inox Cái Túi 1 cái 2 Chất liệu INOX, Đường kính 26

84 Hộp inox 10x22 Cái Túi 1 cái 3 Chất liệu INOX, hình hộp chữ nhật 10x22x5

85

Hộp Inox tròn hấp 

bông  sản khoa KT 

30*32cm

Cái Hộp 1 cái 2 Chất liệu INOX, hình tròn KT 30*32cm

86 Huyết áp Nhật Cái Hộp 1 cái 30

Huyết áp đồng hồ - Kỹ mã hiệu : No.500-V

Nhãn hiệu : ALPK2

Hãng sản xuất: Tanaka Sangyo Co., Ltd

Nước sản xuất : Nhật Bản

Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE

Hàng mới : 100%; theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Cấu hình của huyết áp 500V:

- 01 đồng hồ đo áp lực

- Hệ thống bơm khí : 01 bóng bơm khí; 02 ống dẫn khí; 01 van xả khí

- 01 dải băng cuộn tay bằng cotton, dành cho người lớn kích thước 140x500mm

- 01 bao hơi cao su kích thước 120x220mm

- 01 túi đựng giả da

87 Kẽm oxyd Lọ Lọ 110 g 1 Zinc oxide tinh khiết dùng trong nha khoa. Dùng kết hợp với dung dịch eugenol.

88 Kéo các loại cái Túi 1 cái 50 Chất liệu inox, không rỉ KT: 16cm

89
Kéo bóc tách nhỏ 

cong 10 cm
Cái Túi 1 cái 35 Chất liệu inox, không rỉ KT: 14cm

90 Kẹp phẫu tích Cái Túi 1 cái 20 Chất liệu INOX y tế dài 16 cm

91 Kẹp rốn Cái Gói 1 cái 1,500 Chất liệu: Bằng nhựa y tế. Đã tiệt trùng bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.

92 Khẩu trang giấy Cái Hộp 50 cái 80,000

Khẩu trang y tế được sử dụng để ngăn bụi, vi khuẩn trong và ngoài lĩnh vực y tế, có số lớp tùy thuộc yêu cầu sử 

dụng (Khẩu trang 3 lớp, 2 lớp than hoạt tính…),

 Thành phần cấu tạo: Vải không dệt, Giấy vi lọc, Lớp than hoạt tính, Thanh nẹp mũi làm bằng kẽm, Dây thun đeo tai, 

Che phủ miệng và lọc khuẩn, bụi bẩn, khi tiếp xúc với môi trường dịch bệnh, độc hại nguy hiểm. đáp ứng tiêu chuẩn 

đạt TCVN 8389-1 : 2010 hoặc TCVN 8389-2 : 2010; ISO 13485.

93 Khay inox 30x22 Cái Túi 1 cái 10 Chất liệu INOX kt 30x22

94 Khóa ba chạc Cái
Hộp/

50 cái
900

Khóa 3 chạc chống nứt gãy, rò rỉ khi truyền . Chịu được áp lực cao. Không có chất DEHP. * Có Luer Lock tạo kết nối 

chắc chắn. Hạn sử dụng: 5 năm. Khóa chịu áp lực lên đến 7 bar. Ống kết nối: I.D.: 3.0mm O.D.: 4.1mm. Tiêu chuẩn ISO 

13485: 2016

95
Kim  lấy thuốc các 

G18, G25
Cái Hộp 100 cái 100,000

- Kim: được làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken.

- Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt. 

- Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicone. 

- Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an 

toàn khi sử dụng. 

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

- Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, không có độc tố và chất gây sốt, không có chất DEHP.

96 Kim bướm G23 Cái Hộp 100 cái 15,000
Khử trùng bằng khí E.O, vô trùng, không độc, không gây sốt. Chất liệu làm thân kim bằng thép không gỉ độ cứng cơ 

khí và không bị oxy hóa. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

97
Kim cấy chỉ ( kim 

đẩy chỉ)
cái   5 kim/vỉ 50 Kim châm cứu vô trùng dạng vỉ giấy (dùng đẩy chỉ): Kim đốc thép không gỉ, kích thước: 0.33*33mm  

98
Kim châm cứu số 5, 

6
Cái Túi  100 cái 24,000 Kim châm cứu vô trùng dùng 1 lần

99
Kim chọc dò gây tê 

tủy sống G25
Cái Hộp 25 cái 700

Kim gây tê tủy sống đầu kim có 3 mặt vát sắc dài 88mm.Thiết kế lăng kính pha lê phản quang trong chuôi kim. Lăng 

kính có màu sáng bạc trước khi có dịch não tuỷ chảy ra, lăng kính chuyển sang trong suốt khi có dịch não tuỷ chảy 

ra. Các số: G18, G20, G22, G25, G27.

100
Kim lấy máu mao 

mạch
cái

25 cái/ gói, 

4 gói/ hộp
1,000 Lắp vào đầu bút chích máu cho các máy đo đường huyết

101
Kim luồn  các số 18, 

20, 22
Cái Hộp 100 cái 36,000

Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cổng các cỡ: 18G-22G

Catheter bằng chất liệu FEP/ETFE, có đường 2-3 cản quang BASO4.

Mũi kim sắc bén, bằng thép không gỉ của Nhật Bản, tráng silicon tránh vỡ thành mạch, dễ lấy ven và giảm đau

TCCL: ISO 13485, CE. Tiệt trùng bằng khí EO gas

 [18G; Ø (1,3 x 45)mm; 95ml/ phút]; [20G; Ø (1,1 x 32)mm; 61ml/ phút]; [22G; Ø (0,9 x 25)mm; 36ml/ phút]; ISO 13485, CE

102 Kim luồn  Số 24 cái 50 cái / hộp 9,000

Kim có đầu bảo vệ an toàn bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn vắt chéo tự động bịt đầu kim. 

- Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén, dễ lấy ven và giảm đau.

- Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng.

- Ống catheter có 4 vạch cản quang làm từ chất liệu PTFE/ Teflon, FEP, PUR nhựa y tế tương thích sinh học có tính 

đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim giúp dễ dàng lấy ven, gây tổn thương ít, ít đau.

- Kim có cánh có cổng bơm thuốc bổ xung, nắp đậy dạng bật rễ dàng.

- Khoang báo máu thiết kế trong xuất giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven, màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết 

lập đường truyền.                                                                            Khử trùng bằng khí EO( Ethylene Oxide).

- Thời gian lưu kim tối đa 96 giờ.    

Kim 24G; Ø (0,7 x 19) mm; Flow/ Rate 18ml/ min.

103 Kim tiêm cầm máu Cái Hộp 5 cái 5 Kim chích cầm máu dùng 1 lần, 25G/4mm, 5 cái/hộp

104 Kim tiêm nha khoa Cái Hộp 100 cái 1,500
Kim sắc nhọn nhờ sử dụng công nghệ cắt vát 2 lần. Cỡ kim được phân biệt bằng màu sắc trên đốc kim theo tiêu 

chuẩn ISO. Cán kim dài dễ cầm khi chọc nhiều vùng ven khác nhau. Cỡ kim: 27Gx13/16. Quy cách đóng gói: 100 

cái/hộp, đóng gói từng chiếc bằng vỏ nhựa cứng đảm bảo an toàn.

105 Lam kính Hộp Hộp 72 cái 20 size: 25.4x76.2mm, độ mỏng 1-1,2mm,

106
Lọ đựng phân có 

nắp đậy
Cái 100 lọ/ túi, 1,000

Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP tinh khiết 100%, dung tích 60ml, Nắp màu đỏ. Có nhãn Sử dụng nhựa trung tính 

không phản ứng với các loại hóa chất bên trong,

107
Lọ nhựa các kích cỡ 

( Pv giải phẫu bệnh)
Cái 50 lọ 1 túi 500 Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP  dung tích 200ml đựng bệnh phẩm

108
Lưỡi dao tiểu phẫu 

các cỡ
cái Hộp 100 cái 2,500

Dao sắc. Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma. Các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22. Các rãnh dọc lưỡi dao 

tương thích với mọi loại cán dao mổ tiêu chuẩn fitment số 3 và số 4 cũng như là 3L, 4L & 7... do bất kỳ công ty nào 

sản xuất. Đóng gói 1x100 cái/hộp. Tiêu chuẩn ISO 13485

109
Mast bóp bóng 

người lớn
cái Túi 1 cái 1

Có các cỡ từ 0-5. Có vòng nhiều màu sắc để phân biệt các kích cỡ. Phần đệm ôm sát mặt có van 1 chiều điều chỉnh 

được.

110 Mast khí dung các số cái Túi 1 cái 200

Làm từ nhựa PVC an toàn, không gây kích ứng, bề mặt mềm mại, mịn màng, trong suốt

- Thiết kế thích hợp với tất cả các loại máy khí dung

- Có dụng cụ chứa thuốc. Dây dẫn chính có chiều dài 2m

- Mặt nạ có dây đeo. Bầu đựng thuốc từ 2ml -> 6ml. Tốc độ phun sương từ 0.60ml -> 0.70ml/phút. Giọt phun sương từ 

0.010ml -> 0.014ml/giọt. 

- Bao gồm mặt nạ, khí dung, ống oxy, thắt lưng đàn hồi, nhôm flake và kết nối. Sản phẩm được dùng để quản lý thuốc 

cho người bệnh dưới dạng một sương mù hít vào phổi.

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE 

- Gồm các size : S, M, L, XL

111
Mast thanh quản sơ 

sinh
Cái Túi 1 cái 5

  	

Mặt nạ thanh quản số 1, dành cho bệnh nhân dưới 5kg

112
Mast thở oxy  không 

túi
Cái Túi 1 cái 85

- Làm từ nhựa PVC nguyên sinh an toàn dẻo, mềm, trong suốt

- Mặt nạ oxy gồm mặt nạ thở oxy có kẹp mũi có thể điều chỉnh và dây thun đeo, dây có chiều dài 2m, ống dây chống 

vặn xoắn

- Mặt nạ đơn giản được sử dụng cho các bệnh nhân cần nhiều oxy hơn so với qua ống thông. Tốc độ dòng chảy cho 

mặt nạ đơn giản là từ 4 đến 8 LPM (4-8L/min)

- Tiệt trùng bằng khí EO

- Gồm các size : XL, L, M, S

- Quy cách: 100 cái/ thùng.

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE,   

113 Mast thở oxy có túi  Cái Túi 1 cái 170

- Làm từ nhựa PVC y tế mềm, trong suốt, dây không bị vặn xoắn

- Được thiết kế cho việc truyền khí oxy qua đường miệng với mức độ tập trung oxy cao. Độ tập trung oxy: 95%-100% 

với dòng chảy oxy là 5-8l/phút

- Là dụng cụ kết nối giữa hệ thống cung cấp khí oxy với bệnh nhân, giúp lượng khí oxy được cung cấp đầy đủ cho 

người sử dụng. 

- Mask kèm dây đeo đàn hồi, có túi hít lại; dây nối dài 2m, túi trữ khí 1000ml. Đầu nối tiêu chuẩn. Không Latex

- Gồm các size : XL, L, M, S

- Quy cách: 100 cái/ thùng, tiệt trùng bằng khí EO,  Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016, CE, FDA

114 Mặt gương nha khoa Chiếc 1 Chiếc/túi 2
Có thể hấp sấy được, chống mờ.

- Chứng chỉ ISO 9001, 13485

115 Mũ blu giấy Cái Túi 1 cái 15,000

Vải không dệt polypropylen cao cấp 

Màu xanh đồng đều, không loang bẩn, ko dính tạp chất. 

Không kích ứng da 

2.9g – 3.8g/ 1cái. 

Độ co giãn tốt. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO  9001; ISO 13485; chứng nhận cGMP- FDA 

116
Mũi khoan kim 

cương
Cái Vỉ  5 cái 30

Phủ 3 lớp kim cương chắc chắn

- Chống rung hiệu quả giúp gia tăng tuổi thọ tay khoan

- Đồng trục tuyệt đối

- Không sinh nhiệt

- Tốc độ tối đa cho phép 450.000 vòng/ phút.

117
Nẹp chấn thương 

cẳng tay H5 
Chiếc Túi 1 cái 20

Sản phẩm được sản xuất từ chất liệu vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông, các thanh nẹp bằng hợp kim nhôm 

bản to cùng với hệ thống khóa Velcro, các cỡ: S, M, L, XL. S, M, L, XL.              ISO 13485 : 2012

118
Nẹp chấn thương gối 

H3
Chiếc Túi 1 cái 20

Sản phẩm là sự kết hợp của 4 thanh nẹp hợp kim nhôm định hình, tấm đệm mút và vải tự dính, hệ thống băng nhám 

dính giúp dễ sử dụng, dễ điều chỉnh. KT 40cm, 50cm, 60cm, 70cm (S, M, L, XL). ISO 13485 : 2012

119
Nẹp chống xoay H1-

ngắn
Chiếc Túi 1 cái 20

Gồm bản nẹp hợp kim nhôm đàn hồi được

 uốn theo độ cong của bàn chân và cẳng chân với một bản nẹp hợp kim nhôm đặc biệt, chịu lực tốt xoay ngang có 

tác dụng chống xoay, sản phẩm được bao bọc bởi đệm mút và vải cotton, cố định vào chân bởi hệ thống băng nhám 

dính. ISO 13485 : 2012

120 Nẹp cổ cứng H1 Cái Túi 1 cái 20
Làm từ chất liệu mềm, nhẹ.  Gồm 2 mảnh riêng biệt được gắn với nhau bởi băng nhám dính, sản phẩm có những lỗ 

nhỏ giúp thoáng khí khi sử dụng. ISO 13485 : 2012

121 Nẹp cố định (Gỗ) Cái Túi 10 cái 200 Chất liệu gỗ KT 60cm

122

Nẹp gò má 6 lỗ  

(Nẹp mini 6 thẳng 6 

lỗ)

Cái Túi 1 bộ 30
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

123 Nẹp Iselin Cái Túi 1 cái 170
Là sản phẩm có sự kết hợp của một thanh nhôm dẻo và một lớp đệm mút dính vào thanh nhôm, có thể uốn theo tư 

thế điều trị ngón tay. ISO 13485 : 2012

124
Nẹp kết hợp xương 

gò má 2.0 (18 lỗ)
Cái Túi 1 bộ 5

Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

125

Nẹp kết hợp xương 

gò má 8 lỗ (Nẹp mini 

thẳng 8 lỗ)

Cái Túi 1 cái 5
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

126
Nẹp kết hợp xương 

hàm dưới 6 lỗ 
Cái Túi 1 cái 5

Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

127

Nẹp xương hàm mặt 

8 lỗ (Nẹp mini thẳng 

8 lỗ )

Cái Túi 1 cái 5
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

128 Nhiệt kế Cái Hộp 12 cái 250 Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ cơ thể; chỉ thị nhiệt bằng thủy ngân

129 Nỉa có mấu cái Túi 1 cái 10
dài 18 cm, Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134˚C

- Chứng chỉ ISO 9001, 13485

130 Nỉa không mấu cái Túi 1 cái 10
dài 18 cm, Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134˚C

- Chứng chỉ ISO 9001, 13486

131 Núm giấy điện cực Cái
Bịch/

50 cái
6,000

Mã T716. Chất liệu PE-foam, độ bám dính cao, không để lại chất kết dính. Tương thích hầu hết với các loại cáp kết 

nối. Bắt tín hiệu nhanh, cho tín hiệu ổn định, chính xác. Kích thước 4.3cm x 4.5 cm, hình Oval,. Điện cực cảm biến 

Ag/AgCl có độ nhạy tốt nhất và các hạt kết dính hydro-gel có trở kháng rất thấp, Sử dụng được cho da nhạy cảm. 

Đóng gói tiệt trùng. Tiêu chuẩn NS-EN ISO 13485: 2012/ISO 13485:2003

132 Ống hút thai các số cái Túi 10 cái 50

Được tiệt trùng, đóng gói riêng biệt

các ống được phân biệt kích cỡ qua mầu sắc của chuôi

Trên ống có các dấu chấm đánh dấu độ sâu kích thước tử cung từ 6 đến 11cm

Ống cỡ 4mm đến 8mm: đầu ống có 2 lỗ hút

Ống cỡ 9mm, 10mm và 12mm : đầu ống có 1 lỗ hút lớn

Ống hút được làm bằng nhựa không latex

133
Ống nghiệm nhựa có 

nắp đựng nước tiểu  
Cái Túi 300 cái 60,000 Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PS, kích thước 16x100mm, nắp trắng, mới 100%

134 Ống nghe nhật Cái Hộp 1 cái 10

Ống nghe hai dây Model : No. 807

- Nhãn hiệu : Alpk2

- Hãng sản xuất: Tanaka Sangyo – Nhật Bản

- Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE

Cấu hình cơ bản cho 01 bộ :

- Mặt ống nghe : có thể thay đổi kiểu mặt nghe với các phụ kiện cung cấp.

- Chất liệu: Nhôm và ống PVC mềm màu đen , chiều dài ống nghe 56 cm

- Đầu nghe: loại 2 đầu

- Đầu ống có bọc cao su

- Phụ kiện đi kèm : bộ phận nghe chuông (3 loại : nhỏ, trung bình, lớn)

Màng nghe : 2 loại (nhỏ và lớn)

Nút tai nghe : 2 loại

- Trọng lượng : 375 g

- Quy cách đóng gói : 01 bộ /hộp

50 hộp / thùng

0,0868m3,20.5 kg/thùng

135
Ống nghiệm chống 

đông EDTA
Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

20,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống 12x75mm, Nắp xanh dương,nắp bằng nhựa LDPE mới 

100%, nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và 

lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để 

giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết 

học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..).Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch 

lấy mẫu 1ml hoặc 2ml riêng biệt trên nhãn ống. 

 Có phiếu phân tích chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ muối EDTA  phải ở trong khoảng từ 

1,2 mg đến 2mg EDTA khan trên 1ml máu, và chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 

10 phút.

136
Ống nghiệm chống 

đông Heparin
Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

135,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín 

thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của 

ống. Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông Lithium Heparin  dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 

12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, 

nhãn màu đen, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định

137

Ống nghiệm chống 

đông Natri citrat 

3,8%

Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

19,500

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP,kích thước 12x75mm, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp 

nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và 

lõi lọt lòng trong của ống . Nắp màu xanh lá cây. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8%,hóa chất 

bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml máu trên nhãn ống.  Có phiếu phân tích 

chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ của dung dịch trinatri citrate dihydrat phải ở 

trong khoảng từ 0,1mol/l đến 0,136mol/l (tươngứng2,94% đến  4,0%) và Chịu được lực quay ly tâm gia 

tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút,Dùng xét nghiệm liên quan đến yếu tố đông máu và tốc 

độ lắng máu.

138

ống nghiệm EDTA 

K2 chân không nút 

cao su  

Cái

Hộp 100 

cái, Thùng 

1800 cái   

115,000

Chất liệu: Được làm bằng nhựa y tế PET mới 100%,Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông EDTA 

K2  dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 13x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly 

tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu tím, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan 

kiểm định . 

139
Ống nghiệm 

Efpendeff
Cái Túi 500 cái 17,000

Chất liệu nhựa PP nguyên sinh, dung tích mẫu 1.5ml. Được sử dụng cùng với máy ly tâm trong các thí nghiệm vi sinh 

trong sinh học phân tử. Chịu được lực ly tâm 16.000 RPM, nhiệt độ (-196) - 120 độ C (đun sôi được).

140

Ống nghiệm không 

chống đông nắp đỏ 

có hạt

Cái

Hộp 100 

cái, Thùng 

1800 cái   

15,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín 

thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của 

ống, dùng các hạt bi nhựa để tách nhanh huyết thanh. Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy 

mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu đỏ. Có phiếu kiểm định 

chất lượng của cơ quan kiểm định

141

Ống nghiệm nhựa  

5ml (Ống nghiệm 

nhựa trắng 5ml)

Cái túi 250 ống 35,000 Ống nghiệm nhựa PS dung tích 5ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.

142
Ống nghiệm tiểu 

thủy tinh
Cái Túi 500 cái 10,000

Chất liệu: Thủy tinh

Kích thước: size Ø16mm – chiều dài 100mm – độ dày 0.6mm

143

Ống nối dây máy thở 

( Theo cỡ máy Vela 

và Drager

cái
Thùng 100 

cái
20

Chất liệu nhựa PVC y tế hoặc tương đương, vô trùng, sử dụng 1 lần, đường kính 22mm. Ống có thể co giãn, có thể 

kéo dài phù hợp yêu cầu của thầy thuốc.Đầu co  xoay được 360 độ, đầu nối 15/22mm. Đầu ống có lỗ lấy mẫu khí để 

đo nồng độ khí khi cần thiết. Ống nhựa trong giúp dễ quan sát tình trạng bệnh nhân. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-

EN ISO 13485: 2012

144 Pank kẹp Cái Túi 1 cái 30 Chất liệu inox, không rỉ KT: 16cm

145

ParaberJ nhỏ banh 

má (Mở miệng chữ 

T)

Chiếc Túi 1 cái 4
 Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy được. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 

phút. Chứng chỉ ISO 9001, 13485,CE…

146
Phim CT Kích thước 

35x43cm (14x17")
tờ 125 tờ/ hộp 3,500

Phim có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt, thang màu xám thích hợp cho sự thay đổi tông màu liên 

tục của hình ảnh y tế. Được thiết kế để sử dụng làm phim chẩn đoán đa năng, ghi lại đầy đủ các hình ảnh 

từ nhiều phương thức khác nhau bao gồm chụp cắt lớp vi tính, chụp cắt lớp kỹ thuật số, chụp cộng hưởng 

từ, y học hạt nhân, siêu âm, chụp X quang thường quy, chụp X quang kỹ thuật số và hình ảnh số hóa. hỗ 

trợ lớp nền 7-mil polyester. Phim có mật độ hình ảnh tối đa Dmax 3.0. đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FSC. 

Phim được kết hợp với máy in laser để kích hoạt tính năng kiểm soát chất lượng hình ảnh tự động 

(AIQC).

147
Phim kỹ thuật số  8 

x 10 inch
tờ 125 tờ/ hộp 36,000

Phim có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt, thang màu xám thích hợp cho sự thay đổi tông màu liên 

tục của hình ảnh y tế. Được thiết kế để sử dụng làm phim chẩn đoán đa năng, ghi lại đầy đủ các hình ảnh 

từ nhiều phương thức khác nhau bao gồm chụp cắt lớp vi tính, chụp cắt lớp kỹ thuật số, chụp cộng hưởng 

từ, y học hạt nhân, siêu âm, chụp X quang thường quy, chụp X quang kỹ thuật số và hình ảnh số hóa. hỗ 

trợ lớp nền 7-mil polyester. Phim có mật độ hình ảnh tối đa Dmax 3.0. đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FSC. 

Phim được kết hợp với máy in laser để kích hoạt tính năng kiểm soát chất lượng hình ảnh tự động 

(AIQC).

148 Phin lọc máy thở Cái

Túi 1 cái , 

thùng 100 

cái

700

Bộ lọc nhiệt, hiệu quả cao của cổng lấy mẫu khí, trọng  lượng nhẹ, kháng dòng chảy thấp. Lọc hiệu quả  ≥99.99%,  

kết nối 22M/15F~15M/22F, thể tích khí lưu thông: 150-1500ml, không gian chết: 45ml. Các bộ lọc được thiết kế để 

ngăn chặn vi khuẩn/virus lây nhiễm chéo, hệ thống được sử dụng trên một bệnh nhân trong thông khí thở, tiệt trùng 

bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

149
Pin đại máy điện 

châm
đôi Túi 10 Đôi 160 Pin dùng cho máy điện châm

150 Pipole nội soi Cái
Hộp 1 

chiếc
4 Hàm kẹp lưỡng cực TAKE-APART, cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm

151
 	Thòng lọng cắt 

Polyp
Cái Hộp 1 cái 60

 Xoay được 360 độ.

Hợp kim kim loại , giữ hình tốt cả khi cắt những polyp cứng

Hình oval, đường kính 10-15-25-32mm.

Đường kính dụng cụ 2,4mm ; dài 1800-2400mm

152
 

 Sonde dạ dày 
Cái

Túi 1 cái, 

Hộp/

100 cái

1,500

* Dây có chiều dài 120cm, có cản quang suốt chiều dài ống. Đảm bảo vô khuẩn. Không quá cứng hoặc quá mềm, có 

chia vạch. Ống trơn láng, không sần sùi hay dập nứt.Số 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/NS-EN ISO 

13485: 2016

153 Sode JJ Cái Túi 1 cái 200   Chất liệu polyurethane; Gồm: ống thông + que đẩy + kẹp + chỉ ở đầu xa

154 sonde nelaton Cái
Hộp/

10 cái
10

Dây số 8Fr, 10Fr có chiều dài >27cm. Dây số 12Fr, 14Fr, 16Fr có chiều dài >40cm, Chất liệu cao su, độ cong thích hợp. 

Bề mặt tráng silicone.Trơn láng không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, đứt gãy. Tiệt trùng 

bằng khí E.O, Tiêu chuẩn  EN ISO 13485: 2016

155
Sone Darin dẫn lưu 

ổ bụng
Caái Túi 1 cái 100 Chất liệu được làm từ nhựa PVC y tế. Ống dây mềm, dẻo, có tính đàn hồi, đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

156
Sone đặt nội khí quản

(Ống NKQ loại A)
Cái

Túi 1 cái,  

hộp/

10 cái

800

Đúng kích cỡ theo yêu cầu. Có bóng và có cản quang, ống có đầu nối tiêu chuẩn 15mm. Chất liệu nhựa tốt mêm dẻo, 

trơn láng , không dể gẫy vỡ, không kích ứng da.Đầu ống nhẵn, mềm mại, không gây chấn thương niêm mạc khi đặt. 

Bóng mềm, không dể vỡ, thân ống có độ cong thích hợp,  có vạch chia độ dài 1cm . Tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói 

riêng từng đơn vị nhỏ nhất. Tiêu chuẩn   EN ISO 13485: 2016

157 Sone Foley 2 nhánh Cái Túi 1 cái 1,400

-Chất liệu 100% cao su thiên nhiên Dover có phủ Dầu silicon trơn nhẵn, giảm kích ứng và tương thích với 

cơ thể bệnh nhân, có sợi Chrom tăng cứng

- Chiều dài ống 40cm, thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt. Độ cong thích hợp, trơn láng, 

không gây kích ứng da, có bóng giữ phù hợp. Sản phẩm được tiệt trùng.

- Bóng dung tích 30cc, bóng thiết kế đặc biệt căng đều, dai chống vỡ, van nhựa

- Xông 2 nhánh, chất liệu không có chất DEHP gây ung thư, không dị ứng, sản xuất theo công nghệ Châu 

Âu. Lỗ thông tiểu tiểu lớn và trơn giúp thông tiểu dễ và nhanh hơn. Valve bơm bóng có lò xo: đảm bảo độ 

ổn định cả khi bơm và xả. Tráng silicon trong lòng ống giúp không bị tắc. 

- Tiệt trùng bằng khí ETO. Đóng gói 2 lớp túi nilon/chiếc

- Tiêu chuẩn: EN ISO 13485: 2012, EN ISO 13485:2016, CE

- Sonde Foley 2 nhánh số 12-18 FR

158
Sone Foley 3 nhánh 

các số
Cái Túi 1 cái 100

 Dây có chiều dài 40cm. Chất liệu cao su, độ cong thích hợp. Phủ silicone để làm giản phản ứng, dị ứng, trơn láng 

không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, đứt gãy. Tiệt trùng bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng 

đơn vị nhỏ nhất. Size số 16 đến 26; Tiêu chuẩn  EN ISO 13485: 2016

159
Sone hút dịch sản 

khoa
Cái Túi 1 cái 600

Nhựa PVC y tế hoặc tương đương, trong suốt, dây dẻo, thành ống dày, có 2 đầu nối nhựa mềm dẻo, có khía. Đường 

kính trong 8mm, dài 2m, đầu gắn tương thích với máy hút dịch tại Bệnh viện. Tiệt trùng bằng khí EO.Tiêu chuẩn ISO 

13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

160

SPO2 cho 

Monitoring theo dõi 

BN Drager

cái Túi 1 cái 5
Đầu dây đo SpO2 (sensor) dùng nhiều lần các loại, các cỡ (người lớn, trẻ em). Tương thích với máy theo dõi bệnh 

nhân  Drager

161

SPO2 cho 

Monitoring theo dõi 

BN Nihon Kohder

cái Túi 1 cái 5
Đầu dây đo SpO2 (sensor) dùng nhiều lần các loại, các cỡ (người lớn, trẻ em). Tương thích với máy theo dõi bệnh 

nhân Nihonkonden

162
Tăm bông lấy bệnh 

phẩm
Cái

1 que/ 

ống; 50 

que/ túi

3,000
Chất liệu ống, nắp, que bằng nhựa hoặc tương đương, đầu cotton, chiều dài tối thiểu 150mm, tiệt trùng bằng EO Gas 

hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

163 Tay khoan nhanh Bộ Hộp 1 bộ 1

*Thân bằng thép không rỉ

*Vòng bi sứ

*Hệ thống làm sạch đầu tay khoan (loại bấm)

*Phun sương đơn

*Van điều áp hơn

*Tích hợp van chống hút ngược bên trong tay khoan nhằm phòng ngừa nước chảy ngược từ ghế răng do hiện tượng 

lực âm

*Tay khoan có chữ ARV in trên phần cổ cũng như tem dán phía sau hộp đựng

*Phần chuôi tay khoan có in mã barcode

*Công suất 20wat 

*Tốc độ 350,000-450,000 vòng/phút

*Cỡ đầu ∅11.2x13.4 mm

164 Trâm gai Cái Vỉ 6 cái 100 Trâm gai dùng lấy sạch sợi tủy trong quá trình chữa tủy. 

165 Trụ cắm Pank Cái Túi 1 cái 25 Chất liệu Inox, dùng cắm pank

166 Túi Camera  Cái Túi 1 cái 700
Nguyên liệu: được làm từ ống nylon. Có dây buộc 2 ly; túi nylon 9cm x 14cm.

Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế đã được tiệt trùng bằng khí EO-Gas.

167 Túi đựng nước tiểu  Cái
Thùng 250 

cái
1,800

 Được làm bằng vật liệu nhựa PVC tráng Silicon dẻo dai và kín. Vô trùng, van xả một chiều chữ T, tuyệt đối không dò 

rỉ

- Có gắn phụ kiện khóa túi, khóa vặn ¾ vòng, dây dẫn dài 90cm có van chống trào ngược và có lắp đậy, đường kính 

ngoài 6.8mm, đường kính van tháo dịch 9.2 mm

- Tính năng chống trào ngược có lỗ treo, không gây độc hại không gây kích ứng các vạch chia dung tích đều, có lỗ 

treo túi và bảng ghi thông tin bệnh nhân

- Dung tích Túi 2000 ml, có vạch chia thể tích/25ml; Kích thước túi dài 28 cm,rộng 20 cm

- Được tiệt trùng bằng khí EO

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn: CE và ISO 13485:2016

168
Túi ép dẹt 

15cm*200m
Cuộn

4 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO, ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016

169
Túi ép dẹt 

20cm*200m
Cuộn

2 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO, ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016

170
Túi ép phồng 30cm 

*100m
Cuộn

2 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO

171

Vít hàm 2.4mm các 

cỡ (đồng bộ với nẹp 

hàm dưới)

Cái Túi 1 cái 60
Vít đk 2.4 dài  4/6/8/10/12/14/16/18mm màu trắng nguyên bản, đầu mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-

4V (tiêu chuẩn ASTM-F136);  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ trợ tuốc nơ vít 4 cạnh (đồng bộ với nẹp hàm)

172

Vít mặt 2.0mm các 

cỡ đồng bộ với nẹp 

mặt, gò má)

Cái Túi 1 cái 180
 Vít đk 2.0 dài  4/6/8/10/12/14/16/18mm màu trắng nguyên bản, đầu mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-

4V (tiêu chuẩn ASTM-F136);  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ trợ tuốc nơ vít 4 cạnh

173
Vòng đeo tay bệnh 

nhân
Cái Hộp 100 cái 1,000

Chất liệu PVC. Có các màu: xanh, hồng. Có chỗ ghi thông tin bệnh nhân. Có đục lỗ (12,14,16) . Có các cỡ 16in, 10in, 

11in, 12in. Có loại dùng cho trẻ sơ sinh, người lớn hoặc mẹ và con. Đóng gói 100 cái/hộp hoặc 50 cặp/hộp. Đạt TC 

ISO 13485:2016 , EC.

174

 Dụng cụ chẩn đoán, 

phẫu thuật nội soi 

các loại và các cỡ, 

kèm linh phụ kiện 

đồng bộ

Bộ Hộp 1 bộ 1
	

Bộ tay cắt u bàng quang, tiền liệt tuyến, loại cắt chủ động bằng ngón trỏ.

Cộng: 174 khoản

 DANH MỤC VẬT Y TẾ NĂM 2023

STT Danh mục ĐVT
Số 

lượng
Thông số kỹ thuật

Quy 

cách 



1 Ampu bóp bóng cái Hộp/ 1 cái 10

1 bóp bóng bằng PVC 1630ml cho người lớn, 680ml cho trẻ em và 340ml cho sơ sinh. 1 Mặt nạ theo size tương ứng, 01 

Túi trộn khí Oxy 2000ml cho người lớn, 1600ml cho trẻ em và sơ sinh. 1 Dây dẫn Oxy 200cm. Có van điều chỉnh ánh 

lực 60 cmH2O cho người lớn. đối với trẻ em và sơ sinh là 40cmH2O. Các size khác nhau dùng cho các đối tượng khác 

nhau (người lớn, Trẻ em, sơ sinh). Ampu bóp bóng bằng tay dùng để hỗ trợ thông khí khi cấp cứu cho bệnh nhân mà 

không có sự hỗ trợ của các loại máy thở. Tiêu chuẩn EN ISO 13485: 2016

2
Băng dính lụa 5 x 

5cm
Cuộn Hộp 6 cuộn 1,900

Vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi cellulose acetate, số sợi 44x19,5 sợi/cm, keo Zinc oxide không dùng dung môi phủ 

đều. Nguyên liệu các nước G7. Lõi nhựa liền cánh bảo vệ.

3
Băng keo thử nhiệt 

độ hấp khô
cuộn

48 cuộn/ 

thùng
50

Kiểm soát tiếp xúc, Độ dày: 0.14 mm, Lực dính trên thép: 7N/25 mm, Độ kéo dãn: 107N/25 mm, Thông số "đạt" khi chỉ 

thị chuyển sang màu nâu.

4
Băng keo thử nhiệt 

độ hấp ướt
Cuộn Túi 1 cuộn 50

- Băng keo chỉ thị nhiệt với vạch mực chuyển màu giúp xác định gói dụng cụ đã qua tiếp xúc với quá trình tiệt khuẩn 

hay chưa

- Vạch chỉ thị sẽ chuyển từ màu vàng sang màu đạm hơn và đen sau khi qua tiệt khuẩn bằng hơi nước

- Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121ᵒC và 132-134ᵒC

- Thiết kế băng giấy phủ keo dính Acrylic và vạch mực chỉ thị hóa học. Thành phần không chứa chì nên không gây 

độc hại.

- Kích thước: 24mm x55m

5
Băng xô y tế 2,5m x 

10cm 
Cuộn

Túi 10 

cuộn
7,000

Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao.

Đặc tính:

- Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên;

- Độ ẩm: <8%;

- Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính;

- Không có tinh bột hoặc Dextrin;

- Các chất tan trong nước: 0,5% ;

- Kích thước 10cm x 2,5m.

Đóng gói: 20 cuộn/gói, KVT

Đạt TCVN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015

6
Băng xô y tế 2,5m x 

5cm 
Cuộn

Túi 10 

cuộn
7,500

Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao.

Đặc tính:

- Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên;

- Độ ẩm: <8%;

- Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính;

- Không có tinh bột hoặc Dextrin;

- Các chất tan trong nước: 0,5% ;

- Kích thước 5cm x 2,5m.

Đóng gói: 20 cuộn/gói, KVT

Đạt TCVN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015

7 Bẩy thẳng Chiếc Túi 1 cái 6 Bẩy răng bằng inox, túi 1 cái. Bẩy thẳng, khuỷu tay trái hoặc khuỷu tay phải.

8 Bình CO2 Bình Bình 40 lít 40 Chất lượng 99.5% dung tích bình 40 lít, áp suất 135 bar ± 3%

9 Bình oxy  10l Bình Bình 10 lít 128 Chất lượng 99.5% dung tích bình 10 lít, áp suất 135 bar ± 3%

10 Bình làm ẩm oxy Cái túi 1 cái 5 bao gồm: 1 bình tạo ẩm có lõi lọc không khí+1 dây thở mũi. 

11 Bộ đặt nội khí quản bộ Hộp 1 bộ 3 Có 4 lưỡi dao các cỡ khác nhau

12
Bộ dây máy điện tim 

6 cần
Bộ Túi 1 bộ 7 Bộ dây gồm 10 đầu dây, 6 cái dùng cho ngực và 4 cái dùng cho chân tay

13 Bộ gây tê màng cứng bộ Hộp 10 bộ 400

Kim 18G dài 90mm có cánh và vạch đánh dấu mỗi 1cm; được mài mặt trong giảm sắc chống đứt gãy và luồn catheter 

dễ dàng hơn.

- Catheter cỡ 20G dài 1000mm có cản quang vật liệu 100% Polyurethane tương thích sinh học và chịu được lực kéo 

giãn cao nhất; đầu tip đóng và có 3 lỗ bên lan tỏa thuốc

- Bộ phận kết nối catheter dạng vặn xoắn 2 chiều chống tuột và tắc ống thông mà vẫn tháo lắp kết nối dễ dàng

- Bơm tiêm LOR 10ml thiết kế miếng đệm đôi giảm kháng lực và thao tác rất nhẹ nhàng trơn mượt

- Phụ kiện filter lọc khuẩn 0.2 micron

- Tiêu chuẩn ISO 13485; CE

14
Bộ protaper sửa 

soạn ống tủy
bộ

Bộ 1 Vỉ , Vỉ 

6 cây
3 Protaper máy sửa soạn ống tuỷ trong điều trị nội nha

15 Bộ rửa dạ dày kín Bộ Túi 1 bộ 20

 Công dụng: hỗ trợ trong việc súc, rửa dạ dày bằng một hệ thống khép kín

Làm từ mủ cao su tự nhiên

Được đóng gói riêng lẻ trong từng túi

16 Bơm Karrman Chiếc Túi 1 bộ 1

Bơm hút thai 1 van với Áp lực hút chân không ổn định: 609.6-660.4 mmHg. Thể tích bơm 60ml. Tay cầm thuận tiện, dể 

sử dụng bằng 1 tay. Van có khóa nút bấm có tác dụng giữ và giải phòng áp lực chân không. Đai hãm cổ bơm giữ cho 

Piton không bị tuôt khỏi ống bơm. 

Thành phần gồm: 01 bơm 60ml/ 1 gioăng cao su chữ 0/ 01 lọ silicon y tế bôi trơn 5 ml 

Bộ bơm được khử khẩn bằng Ethylene-oxide. Đóng gói: 01 bộ/ gói, được sử dụng với ống hút mềm Karmen 4 –7mm, 

để hút thai và sinh thiết nội mạc tử cung 

17 Bơm  tiêm 50ml Cái Hộp 100 cái 2,800

 - Dung tích: 50ml

- Xy lanh: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức 

khỏe. Có vạch chia dung tích rõ ràng, đốc nhỏ lắp vừa kim, sử dụng được cho máy bơm tiêm điện.

- Pít tông: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức 

khỏe. Có khía bẻ gãy để hủy chống sử dụng lại.

- Gioăng: Nguyên liệu nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, mềm, tạo độ kín khít giữa pít tông với xy lanh, không gây độc, 

không ảnh hưởng sức khỏe.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)

- Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

18 Bơm tiêm 10ml Cái Hộp 25 cái 90,000

- Xy lanh 10ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

19 Bơm tiêm 1ml Cái Hộp 100 cái 5,000

- Xy lanh 1ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

20 Bơm tiêm 5 ml Cái Hộp 100 cái 170,000

- Xy lanh 5ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

21 Bóng đèn hồng ngoại Cái Hộp 1 cái 20 Dùng cho đèn hồng ngoại chân cao

22 Bông hút Kg Túi 1 kg 380 Thành phần: 100% bông xơ thiên nhiên, trải qua quá trình loại bỏ chất béo và tẩy trắng

23 Bông miếng 2x2cm Kg Gói1 kg 5

Sản phẩm được sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên, có độ thấm hút cao. Bông được cắt thành miếng 

nhỏ kích thước 2cm x 2cm hoặc 3cm x 3cm  đồng đều về kích thước và trọng lượng. Tốc độ hút nước: 

Thời gian chìm ≤ 5 giây. Độ ẩm: ≤ 8%; Độ acid và độ kiềm: Trung tính; Hàm lượng chất béo: Không vượt 

quá 0.5%. Được đóng kín trong bao PE in đầy đủ thông tin về sản phẩm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

24
Bột bó liền 10cm x 

2,7m
Cuộn

Thùng 120 

cuộn
550

 Mô tả: Kích thước 10cm x 2.7m. Sản xuất bởi bột thạch cao được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gạc thấm. Khả năng 

thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn. Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt trong một túi 

cách nước. Thời gian đông kết nhanh: khoảng 3-5 phút.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485

- Quy cách: 120 cuộn/thùng

25
Bột bó liền 

7,5cmx2,7m
Cuộn

Thùng 240 

cuộn
100

 Mô tả: Kích thước 7,5cm x 2.7m. Sản xuất bởi bột thạch cao được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gạc thấm. Khả năng 

thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn. Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt trong một túi 

cách nước. Thời gian đông kết nhanh: khoảng 3-5 phút.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485

- Quy cách: 240 cuộn/thùng

26
Cân sức khỏe có 

thước đo chiều cao
Cái Hộp 1 cái 4 Cân nặng 150kg KT 30cmx40cm, có bàn cân và cột cân điện tử

27 Canuyn mayor l cái Hộp 50 cái 340
Chất liệu nhựa tốt dẻo, độ cong thích hợp. Trơn láng không gây tổng thương, không gây kích ứng da. Tiệt trùng 

bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng đơn vị nhỏ nhất. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

28
Canuyn mở khí quản 

2 nòng các số
Bộ Hộp 1 cái 5

Mở khí quản 2 nòng  có bóng, có cánh, không lỗ thông khí các số (7,7.5,8,8.5,9, 10). Bộ bao gồm ống mở 

khí quản Blue Line Ultra có cản quang có bóng, 2 nòng trong, 01 dây cố định mở khí quản, 01 cây chổi vệ 

sinh nòng trong và nhãn ghi chú đi kèm

29
Catheter TMTT 3 

nòng
Cái

50 chiếc/ 

thùng

1 chiếc/vỉ

10

Bộ tiêm truyền tĩnh mạch trung tâm 3 nòng- Bộ kit đầy đủ

Catheter 7Fr,15cm hoặc 20cm hoặc 30cm; G16/G18/G18, chất liệu polyurethane có cản quang, có maker định vị

dây dẫn Guidewire  0.035", 60cm, đầu J mềm dẻo, linh hoạt, chống gẫy gập, có khả năng dò điện cực để định vị bằng 

sóng ECG 

Cây nong Tisue Dialator 8FrX 9cm. Bơm tiêm 5ml,  Kim dẫn đường thẳng ( V) 18Gax 7cm

Đầu nối catheter có valve 2 chiều tránh nhiễm khuẩn

Vô trùng EO, ISO-TUV, CE-TUV, CFS Châu Âu (Hà Lan)

30
Chỉ Catgut các số (2/0-

5/0)
sợi 12 sợi/ hộp 580

Chỉ dài 75cm màu xanh, kim tam giác, cong 3/8. Chỉ số 1/0 vòng kim 40mm, chỉ số 2/0 vòng kim 26mm, chỉ 3/0 vòng kim 

26mm, chỉ số 4/0 vòng kim 20mm, chỉ số 5/0 vòng kim 15mm,  

31
Chỉ liền kim Nylon 

số 2/0
Sợi Hộp 24 vỉ 1,000

Chỉ Carelon (Nylon) số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền 

dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 

2016

32
Chỉ liền kim Nylon 

số 3/0
Sợi Hộp 24 vỉ 1,300

Chỉ Carelon (Nylon) số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền 

dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 

2016

33
Chỉ phẫu thuật 

PROLENE các số 
sợi Hộp 12 vỉ 600

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 5/0 dài 75cm, 2 kim bằng hợp kim ETHALLOY thân 

tròn đầu tròn RB-2 dài 13mm 1/2 vòng tròn. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự 

chắc chắn và an toàn

34
Chỉ tiêu nhanh 

Vicryl các số 1.0 
sợi Hộp 12 vỉ 1,900

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910,  lớp vỏ 50% polyglactin 370 & 50% chất bôi trơn Calcium 

Stearate, chỉ số 1, dài 90cm, kim tròn đầu tròn CT, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng 

thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài  40 mm, 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 

ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày . 

35

Chỉ tiêu nhanh 

Vicryl các số 2.0, 

3.0, 4.0

sợi Hộp 12 vỉ 1,600

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate 

số 2/0 dài 75cm, kim tròn đầu tròn SH Plus, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép 

Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 26 mm 1/2 vòng tròn.  Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 

50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, 

CFS.

36
Chỉ Vicryl rapide số 

2
Sợi Hộp 12 vỉ 800

Chỉ tan nhanh tổng hợp Polyglactine 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium 

Stearate số 2/0 dài 90cm, kim tròn đầu cắt V-34 có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép 

Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 36 mm 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương : 50% sau 5 ngày,  0% 

sau 10 - 14 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn 42 ngày.

37
Chổi cọ ống nghiệm 

loại to
Cái Túi 10 cái 100 Chổi lông bàng nhựa, Dùng rửa ống nghiệm trong y tế

38

Cold Snare 15mm 

(Dây cắt đốt polip 

dạng thòng lọng)

Cái 10 cái/hộp 10
Lọng cắt polyp hình oval, tích hợp tay cầm, 

đường kính kênh làm việc tối thiểu 2.8mm, chiều dài làm việc 2300mm, 

đường kính lọng có độ mở tối đa 15mm 

39 Côn giấy Hộp
Hộp 100 

cây
6 Côn giấy dùng trong trám bít ống tủy nội nha. 

40
Côn guttarpecha số 

35
Hộp Hộp 120 cái 20

- Côn phụ dùng trám bít ống tủy trong điều trị nội nha.

- Sử dụng kết hợp với cone chính để trám bít ống tủy.

- Size 35.

41
Con sâu máy thở  

(Ống nối dây thở)
Cái

250 cái 1 

thùng
70

Chất liệu bằng nhựa PVC

- Dạng lò so, dùng cho máy thở

- Đường kính đầu nối trên: Đường kính trong 15mm, đường kính ngoài 22mm

- Đường kính đầu nối dưới 15mm

- Được tiệt trùng bằng khí EO

- Kích thước: Chiều dài ≥ 15cm

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016, CE

- Cổng lấy khí có nắp đậy cố định. Sản phẩm được tiệt trùng.

42
Cóng đựng huyết 

thanh
Cái Túi 500 cái 20,000 Thích hợp cho Máy Hitachi, Chất liệu nhựa PS. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2003; CE

43
Đai chấn thương cột 

sống thắt lưng
Cái Túi 1 cái 20

Sản phẩm là sự kết hợp của hệ thống thanh nẹp đàn hồi được uốn theo đường cong cơ thể và chất liệu chun thoáng 

khí. Hai dây chun ở hai bên có tác dụng bó chặt sản phẩm vào vùng thắt lưng, các cỡ: S, M, L, XL, XXL. ISO 13485 : 

2012

44 Đai cố định khớp vai Cái Túi 1 cái 20
Làm từ đệm mút có lỗ thoáng khí, vải cotton và hệ thống băng nhám dính giúp cố định phần khớp vai ở tư thế điều 

trị. Các cỡ: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL. ISO 13485 : 2012

45 Đai số 8 H1 Cái Túi 1 cái 20
Làm từ đệm mút, vải cotton, da, dây đai và băng nhám dính, thiết kế định hình ôm quanh phần xương đòn và nách, 

ISO 13485 : 2012

46
Dao cắt tiền liệt 

tuyến đủ bộ
bộ

Hộp 1 

chiếc
5

	

Điện cực cắt đốt đơn cực hình vòng, gập góc, dùng với vỏ đặt cỡ 24/26 Fr.

47 Dao điện dùng 01 lần Cái Túi 1 cái 400
Dùng cho các loại dao mổ điện cao tần, sử dụng 1 lần, chiều dài dây 3m, kiểu giắc cắm: giắc dẹt 3 chân, 2 nút bấm cắt 

và cầm máu.

48 Đầu côn vàng Cái
Túi 1000 

cái
20,000

Đầu côn vàng dung tích 200 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với 

các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE

49 Đầu côn xanh Cái Túi 500 cái 10,000
Đầu côn xanh dung tích 1000 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với 

các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE

50
Đầu thắt tĩnh mạch 

thực quản
Cái Túi 1 cái 20

	

Đầu thắt tĩnh mạch thực quản 6 vòng thắt

51 Dầu tra tay khoan Lọ Chai 550 ml 1

*Dầu tra tay khoan Hi-Clean Spray chứa hoạt chất làm sạch và bôi trơn cao cấp

*Sử dụng trước khi hấp sấy

*Bảo quản ở nơi thoáng mát,tránh ánh sáng trực tiếp

52
Dây chun dồn máu-

dây garo
Cái Túi 10 cái 230 băng thun y tế 3 móc 10x4,5 ( độ dài kéo dãn)

53
Dây dẫn dịch dùng 

cho máy truyền dịch
cái Túi 1 cái,  1,500

Chất liệu PVC trong suốt, dễ quan sát dịch truyền, không bám bọt khí khi truyền. Độ bền cao, máy truyền dịch có thể 

ép lên nhiều ngày mà không bị dập gãy nát, rò rỉ, bám bọt khí. Sản phẩm Không chứa Latex, DEHP. Không sinh 

nhiệt/sốt trong quá trình truyền. Loại 20 giọt/ 1mL, kích thước lỗ lọc 40µm, chiều dài dây 213 cm. Loại dây chuyên 

dùng cho máy truyền dịch. Có đường kính ống đồng đều, độ cứng và độ mềm dẻo của dây phù hợp không ảnh 

hưởng tới áp lực báo tắc nghẽn đường truyền.

54 Dây hút nhớt các số chiếc Túi 10 cái 3,400
Các số  6,8,10,12,14,16,18. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Độ dài 500 mm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

55 Dây máy điện châm dây Túi 10 dây 150 Dây dài 1,5m dùng cho máy dùng điện châm

56 Dây nối bơm điện Cái Túi 1 cái 2,200

- Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC, không chứa Latex, không chứa DEHP, dây mềm, chịu đựoc áp lực cao.

- Độ dài dây 75 cm,  đường kính dây ID/OD 3.0/4.0mm1.0mm/2.5mm  

- Đầu nối khóa ren (luer lock), khóa bảo vệ (cap connector), ống chống xoắn.

- Sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO 100%. 

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE 

57
Dây nối điện máy 

Monitoring
cái Túi 1 cái 8 Dây cáp điện tim Monitor. Tương thích với máy theo dõi bệnh nhân Nihonkonden

58 Dây nối Oxy 2 đầu Cái Túi 1 cái 200

Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 2.000mm, thành trong lòng ống dây có hình sao, có tác dụng 

chống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đè bẹp hay bị gẫy gập, hai đầu dây được gắn phễu. Môĩ dây được 

đóng vào 01 túi.

59
Dây thở oxy 2 nhánh 

NL,TE
Cái

Túi 1 cái, 

thùng 100 

cái

4,000

-  Làm từ nhựa PVC nguyên sinh tráng silicon y tế an toàn, tiệt khuẩn, không độc hại

- Dây mềm. Thành trong lòng ống dây có hình sao có tác dụng chống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đề 

bẹp hay bị gẫy gập. Một đầu gắn phễu, một đầu gắn co 2 nhánh. Chiều dài dây thở oxy 2mTiệt trùng bằng khí EO

- Gồm các size : S, L

- Quy cách: 100 cái/thùng

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE, 

FDA.

60 Dây truyền dịch  Bộ
Túi 1 bộ, 

Thùng 500 

bộ

50,000

 Làm từ chất liệu PVC, mềm, dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không chứa chất gây sốt, không gãy gập khi  bảo quản và sử 

dụng.

-	Chiều dài dây chính 150cm, tổng chiều dài 180cm

-	Kim truyền tĩnh mạch làm bằng chất liệu thép không gỉ, kim xuyên nút chai làm bằng nhựa ABS 

-	Loại kim: một cánh bướm

-	Màu sắc phân biệt theo size kim

-	Size kim: 20G, 21G, 21*1 ½, 22G, 23G

-	Có khoá điều chỉnh tốc độ truyền dịch. Đầu nối kim Lure lock để khoá chặt kim

-	Bầu đếm 20 giọt  tương đương với (1±0,1) mL[(1±0,1)g].

-	Màng lọc dịch: Màng lọc có hiệu suất lọc không dưới 95% đối với các hạt có kích thước trên 15µm trong không khí.

-	Cổng thoát khí có màng lọc vi khuẩn

-	Tiệt trùng bằng khí EO

61 Dây truyền máu Bộ

Túi 1 bộ 

Thùng/

400 bộ

500

Sử dụng cho việc truyền máu.

' - Cùng với chất liệu dẻo chống gấp gãy, trong suốt giúp hiển thị rõ ràng.

- Ống nhựa PVC y tế với độ dài tiêu chuẩn là 180cm.

- Có air vent và đầu gắn kim Luer Lock kim tiêm 18Gx1 ½’’. Có kết nối cao su.

- Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh.

- Kim tiêm chất lượng cao giúp giảm thiểu cảm giác đau khi luồn kim, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh không có gờ sản 

xuất từ vật liệu không gỉ, không bị cặn trong, có nắp đậy bảo vệ.

- Bầu đếm giọt có màng lọc

- Sản phẩm tiệt trùng EO, chỉ dùng một lần.

'- Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

- Đóng gói: 01 cái/bịch. 400 Cái/ Thùng. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/ EN ISO 13485: 2016

62 Đè lưỡi gỗ Cái

 Hộp 100 

chiếc; 

50 hộp/ 

kiện. 

19,000

Thành phần cấu tạo: 

- Que đè lưỡi gỗ: Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. Gỗ được hấp chín trước khi đưa vào 

sản xuất và sấy khô, đánh bóng khi ra thành phẩm nên đạt độ cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử dụng.

- Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)  ISO 

13485: 2016; ISO 

14001: 2015;

ISO 9001:2015

63 Đèn cực tím Cái Túi 1 cái 2
Bộ bóng đèn cực tím (treo tường)

- Nguồn: 220V 

- Bao gồm: Máng đèn 60cm, công xuất bóng 18w - 20 w, MODE: DCT

64 Đèn hồng ngoại Cái Hộp 1 cái 15 Đèn hồng ngoại chân cao, thay đổi độ cao đèn từ 1-1,7m, đã bao gồm bóng đèn hồng ngoại

65 Eugnol Lọ Lọ 30ml 4

Dung môi hòa cùng với vật liệu trám răng

Dung dịch dầu Eugenol tinh khiết dùng để làm dịu cơn đau răng nhẹ và để tạo hợp chất giảm đau cho răng với ocide 

kẽm (Zinc Oxide)

Giảm đau răng

Trộn với Oxide kẽm để tạo hợp chất giảm đau

66
File nong, rũa ống 

tủy số 35
Hộp Hộp 6 cái 10 giũa nha khoa có chuôi dùng để mở rộng khe tủy 31mm # 35

67 Fuji 1 lọ 35 gam Lọ Lọ 35g 2 Xi măng trám răng. Hộp gồm 35g bột và 20g nước

68 Gạc hút y tế Mét
Kiện 1.000 

mét
41,000

Gạc hút y tế kích thước 0,75 ~ 0,85 m, 1000m/ kiện

- Sản phẩm được dệt bằng sợi bông 100% cotton, không có bụi và sợi lạ.

- Được tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố.

- Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột và Dextrin, không có xơ mủn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng.

- Sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO Gas

69 Gạc TP 10x10x6 lớp miếng
Gói 10 

miếng
30,000

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m2. Tẩy trắng bằng oxy già, không có 

độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước 

<0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất 

béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 

2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

70 Gạc TP 30x40x6 lớp miếng Gói 5 miếng 6,000

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có 

độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước 

<0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất 

béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 

2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế

-Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

71 Găng tay khám ngắn đôi Hộp 50 đôi 172,000

hiều dài: 240mm min

hàm lượng bột: 10mg/dm2

Hàm lượng protein: 200μg/dm2

Sức kéo: Trước lão hóa: 6N min

Sau lão hóa: 6N min

 

72
Găng tay vô khuẩn 

số 7.0,7.5
Đôi Hộp 50 đôi 11,500

Chiều dài: 280+/-5 min

Hàm lượng bột: 10mg/dm2

Hàm lượng protein: 200μg/dm2

Sức kéo: Trước lão hóa: 24Mpa min

Sau lão hóa: 18Mpa min

73 Gắp nha khoa cái Túi 1 cái 20 Chất liệu thép không gỉ; Dụng cụ dùng trong nha khoa

74 Gíá treo sát khuẩn Cái Túi 10 cái 5 Chất liệu INOX dùng treo chai dung dịch sát khuẩn 1 lít

75 Gíá để ống nghiệm Cái Túi 10 cái 50 Chất liệu INOX dùng để ống nghiệm lấy mẫu XN

76
Giấy điện tim 6 cần 

có dòng kẻ
Tập Túi 1 tập 2,000

  Dạng tệp

- Kích thước 110mm * 140mm * 142 tờ, loại có dòng kẻ, tương thích với máy điện tim 6 cần hãng Nihon Koden, 

Fukuda.

- Có bao bì bảo vệ. Quy cách: 60 tập/thùng

- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, CE

77 Giấy in ảnh siêu âm Cuộn
Hộp 10 

cuộn
1,000

Giấy in kết quả dùng trong chẩn đoán y khoa, giấy in mật độ cao. Kích thước 210 mm (W) x 25 m. Đã có phân loại 

trang thiết bị y tế. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; EN 60601-1:2006 + A1:2013.

78
Giấy in Monitor sản 

khoa
Tập Túi 1 Tập 100 Giấy in nhiệt kích thước  150 mm x100 mm x 200   

79 Giấy in nhiệt cuộn Túi 1 cuộn 100 Giấy in nhiệt kích thước 57mm dùng cho máy in nhiệt

80

HA cho Monitor 

theo dõi bệnh nhân 

Drager

cái 1 cái/hộp 5 Bao đo huyết áp các cỡ dùng nhiều lần cho máy theo dõi bệnh nhân

81

HA cho Monitor 

theo dõi bệnh nhân 

Nihon Kohder

cái 2 cái/hộp 5 Bao đo huyết áp các cỡ dùng nhiều lần cho máy theo dõi bệnh nhân

82 Hộp bông cồn Hộp Túi 1 cái 50 Chất liệu INOX, Đường kính 8

83 Hộp hấp inox Cái Túi 1 cái 2 Chất liệu INOX, Đường kính 26

84 Hộp inox 10x22 Cái Túi 1 cái 3 Chất liệu INOX, hình hộp chữ nhật 10x22x5

85

Hộp Inox tròn hấp 

bông  sản khoa KT 

30*32cm

Cái Hộp 1 cái 2 Chất liệu INOX, hình tròn KT 30*32cm

86 Huyết áp Nhật Cái Hộp 1 cái 30

Huyết áp đồng hồ - Kỹ mã hiệu : No.500-V

Nhãn hiệu : ALPK2

Hãng sản xuất: Tanaka Sangyo Co., Ltd

Nước sản xuất : Nhật Bản

Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE

Hàng mới : 100%; theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Cấu hình của huyết áp 500V:

- 01 đồng hồ đo áp lực

- Hệ thống bơm khí : 01 bóng bơm khí; 02 ống dẫn khí; 01 van xả khí

- 01 dải băng cuộn tay bằng cotton, dành cho người lớn kích thước 140x500mm

- 01 bao hơi cao su kích thước 120x220mm

- 01 túi đựng giả da

87 Kẽm oxyd Lọ Lọ 110 g 1 Zinc oxide tinh khiết dùng trong nha khoa. Dùng kết hợp với dung dịch eugenol.

88 Kéo các loại cái Túi 1 cái 50 Chất liệu inox, không rỉ KT: 16cm

89
Kéo bóc tách nhỏ 

cong 10 cm
Cái Túi 1 cái 35 Chất liệu inox, không rỉ KT: 14cm

90 Kẹp phẫu tích Cái Túi 1 cái 20 Chất liệu INOX y tế dài 16 cm

91 Kẹp rốn Cái Gói 1 cái 1,500 Chất liệu: Bằng nhựa y tế. Đã tiệt trùng bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.

92 Khẩu trang giấy Cái Hộp 50 cái 80,000

Khẩu trang y tế được sử dụng để ngăn bụi, vi khuẩn trong và ngoài lĩnh vực y tế, có số lớp tùy thuộc yêu cầu sử 

dụng (Khẩu trang 3 lớp, 2 lớp than hoạt tính…),

 Thành phần cấu tạo: Vải không dệt, Giấy vi lọc, Lớp than hoạt tính, Thanh nẹp mũi làm bằng kẽm, Dây thun đeo tai, 

Che phủ miệng và lọc khuẩn, bụi bẩn, khi tiếp xúc với môi trường dịch bệnh, độc hại nguy hiểm. đáp ứng tiêu chuẩn 

đạt TCVN 8389-1 : 2010 hoặc TCVN 8389-2 : 2010; ISO 13485.

93 Khay inox 30x22 Cái Túi 1 cái 10 Chất liệu INOX kt 30x22

94 Khóa ba chạc Cái
Hộp/

50 cái
900

Khóa 3 chạc chống nứt gãy, rò rỉ khi truyền . Chịu được áp lực cao. Không có chất DEHP. * Có Luer Lock tạo kết nối 

chắc chắn. Hạn sử dụng: 5 năm. Khóa chịu áp lực lên đến 7 bar. Ống kết nối: I.D.: 3.0mm O.D.: 4.1mm. Tiêu chuẩn ISO 

13485: 2016

95
Kim  lấy thuốc các 

G18, G25
Cái Hộp 100 cái 100,000

- Kim: được làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken.

- Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt. 

- Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicone. 

- Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an 

toàn khi sử dụng. 

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

- Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, không có độc tố và chất gây sốt, không có chất DEHP.

96 Kim bướm G23 Cái Hộp 100 cái 15,000
Khử trùng bằng khí E.O, vô trùng, không độc, không gây sốt. Chất liệu làm thân kim bằng thép không gỉ độ cứng cơ 

khí và không bị oxy hóa. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

97
Kim cấy chỉ ( kim 

đẩy chỉ)
cái   5 kim/vỉ 50 Kim châm cứu vô trùng dạng vỉ giấy (dùng đẩy chỉ): Kim đốc thép không gỉ, kích thước: 0.33*33mm  

98
Kim châm cứu số 5, 

6
Cái Túi  100 cái 24,000 Kim châm cứu vô trùng dùng 1 lần

99
Kim chọc dò gây tê 

tủy sống G25
Cái Hộp 25 cái 700

Kim gây tê tủy sống đầu kim có 3 mặt vát sắc dài 88mm.Thiết kế lăng kính pha lê phản quang trong chuôi kim. Lăng 

kính có màu sáng bạc trước khi có dịch não tuỷ chảy ra, lăng kính chuyển sang trong suốt khi có dịch não tuỷ chảy 

ra. Các số: G18, G20, G22, G25, G27.

100
Kim lấy máu mao 

mạch
cái

25 cái/ gói, 

4 gói/ hộp
1,000 Lắp vào đầu bút chích máu cho các máy đo đường huyết

101
Kim luồn  các số 18, 

20, 22
Cái Hộp 100 cái 36,000

Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cổng các cỡ: 18G-22G

Catheter bằng chất liệu FEP/ETFE, có đường 2-3 cản quang BASO4.

Mũi kim sắc bén, bằng thép không gỉ của Nhật Bản, tráng silicon tránh vỡ thành mạch, dễ lấy ven và giảm đau

TCCL: ISO 13485, CE. Tiệt trùng bằng khí EO gas

 [18G; Ø (1,3 x 45)mm; 95ml/ phút]; [20G; Ø (1,1 x 32)mm; 61ml/ phút]; [22G; Ø (0,9 x 25)mm; 36ml/ phút]; ISO 13485, CE

102 Kim luồn  Số 24 cái 50 cái / hộp 9,000

Kim có đầu bảo vệ an toàn bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn vắt chéo tự động bịt đầu kim. 

- Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén, dễ lấy ven và giảm đau.

- Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng.

- Ống catheter có 4 vạch cản quang làm từ chất liệu PTFE/ Teflon, FEP, PUR nhựa y tế tương thích sinh học có tính 

đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim giúp dễ dàng lấy ven, gây tổn thương ít, ít đau.

- Kim có cánh có cổng bơm thuốc bổ xung, nắp đậy dạng bật rễ dàng.

- Khoang báo máu thiết kế trong xuất giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven, màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết 

lập đường truyền.                                                                            Khử trùng bằng khí EO( Ethylene Oxide).

- Thời gian lưu kim tối đa 96 giờ.    

Kim 24G; Ø (0,7 x 19) mm; Flow/ Rate 18ml/ min.

103 Kim tiêm cầm máu Cái Hộp 5 cái 5 Kim chích cầm máu dùng 1 lần, 25G/4mm, 5 cái/hộp

104 Kim tiêm nha khoa Cái Hộp 100 cái 1,500
Kim sắc nhọn nhờ sử dụng công nghệ cắt vát 2 lần. Cỡ kim được phân biệt bằng màu sắc trên đốc kim theo tiêu 

chuẩn ISO. Cán kim dài dễ cầm khi chọc nhiều vùng ven khác nhau. Cỡ kim: 27Gx13/16. Quy cách đóng gói: 100 

cái/hộp, đóng gói từng chiếc bằng vỏ nhựa cứng đảm bảo an toàn.

105 Lam kính Hộp Hộp 72 cái 20 size: 25.4x76.2mm, độ mỏng 1-1,2mm,

106
Lọ đựng phân có 

nắp đậy
Cái 100 lọ/ túi, 1,000

Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP tinh khiết 100%, dung tích 60ml, Nắp màu đỏ. Có nhãn Sử dụng nhựa trung tính 

không phản ứng với các loại hóa chất bên trong,

107
Lọ nhựa các kích cỡ 

( Pv giải phẫu bệnh)
Cái 50 lọ 1 túi 500 Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP  dung tích 200ml đựng bệnh phẩm

108
Lưỡi dao tiểu phẫu 

các cỡ
cái Hộp 100 cái 2,500

Dao sắc. Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma. Các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22. Các rãnh dọc lưỡi dao 

tương thích với mọi loại cán dao mổ tiêu chuẩn fitment số 3 và số 4 cũng như là 3L, 4L & 7... do bất kỳ công ty nào 

sản xuất. Đóng gói 1x100 cái/hộp. Tiêu chuẩn ISO 13485

109
Mast bóp bóng 

người lớn
cái Túi 1 cái 1

Có các cỡ từ 0-5. Có vòng nhiều màu sắc để phân biệt các kích cỡ. Phần đệm ôm sát mặt có van 1 chiều điều chỉnh 

được.

110 Mast khí dung các số cái Túi 1 cái 200

Làm từ nhựa PVC an toàn, không gây kích ứng, bề mặt mềm mại, mịn màng, trong suốt

- Thiết kế thích hợp với tất cả các loại máy khí dung

- Có dụng cụ chứa thuốc. Dây dẫn chính có chiều dài 2m

- Mặt nạ có dây đeo. Bầu đựng thuốc từ 2ml -> 6ml. Tốc độ phun sương từ 0.60ml -> 0.70ml/phút. Giọt phun sương từ 

0.010ml -> 0.014ml/giọt. 

- Bao gồm mặt nạ, khí dung, ống oxy, thắt lưng đàn hồi, nhôm flake và kết nối. Sản phẩm được dùng để quản lý thuốc 

cho người bệnh dưới dạng một sương mù hít vào phổi.

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE 

- Gồm các size : S, M, L, XL

111
Mast thanh quản sơ 

sinh
Cái Túi 1 cái 5

  	

Mặt nạ thanh quản số 1, dành cho bệnh nhân dưới 5kg

112
Mast thở oxy  không 

túi
Cái Túi 1 cái 85

- Làm từ nhựa PVC nguyên sinh an toàn dẻo, mềm, trong suốt

- Mặt nạ oxy gồm mặt nạ thở oxy có kẹp mũi có thể điều chỉnh và dây thun đeo, dây có chiều dài 2m, ống dây chống 

vặn xoắn

- Mặt nạ đơn giản được sử dụng cho các bệnh nhân cần nhiều oxy hơn so với qua ống thông. Tốc độ dòng chảy cho 

mặt nạ đơn giản là từ 4 đến 8 LPM (4-8L/min)

- Tiệt trùng bằng khí EO

- Gồm các size : XL, L, M, S

- Quy cách: 100 cái/ thùng.

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE,   

113 Mast thở oxy có túi  Cái Túi 1 cái 170

- Làm từ nhựa PVC y tế mềm, trong suốt, dây không bị vặn xoắn

- Được thiết kế cho việc truyền khí oxy qua đường miệng với mức độ tập trung oxy cao. Độ tập trung oxy: 95%-100% 

với dòng chảy oxy là 5-8l/phút

- Là dụng cụ kết nối giữa hệ thống cung cấp khí oxy với bệnh nhân, giúp lượng khí oxy được cung cấp đầy đủ cho 

người sử dụng. 

- Mask kèm dây đeo đàn hồi, có túi hít lại; dây nối dài 2m, túi trữ khí 1000ml. Đầu nối tiêu chuẩn. Không Latex

- Gồm các size : XL, L, M, S

- Quy cách: 100 cái/ thùng, tiệt trùng bằng khí EO,  Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016, CE, FDA

114 Mặt gương nha khoa Chiếc 1 Chiếc/túi 2
Có thể hấp sấy được, chống mờ.

- Chứng chỉ ISO 9001, 13485

115 Mũ blu giấy Cái Túi 1 cái 15,000

Vải không dệt polypropylen cao cấp 

Màu xanh đồng đều, không loang bẩn, ko dính tạp chất. 

Không kích ứng da 

2.9g – 3.8g/ 1cái. 

Độ co giãn tốt. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO  9001; ISO 13485; chứng nhận cGMP- FDA 

116
Mũi khoan kim 

cương
Cái Vỉ  5 cái 30

Phủ 3 lớp kim cương chắc chắn

- Chống rung hiệu quả giúp gia tăng tuổi thọ tay khoan

- Đồng trục tuyệt đối

- Không sinh nhiệt

- Tốc độ tối đa cho phép 450.000 vòng/ phút.

117
Nẹp chấn thương 

cẳng tay H5 
Chiếc Túi 1 cái 20

Sản phẩm được sản xuất từ chất liệu vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông, các thanh nẹp bằng hợp kim nhôm 

bản to cùng với hệ thống khóa Velcro, các cỡ: S, M, L, XL. S, M, L, XL.              ISO 13485 : 2012

118
Nẹp chấn thương gối 

H3
Chiếc Túi 1 cái 20

Sản phẩm là sự kết hợp của 4 thanh nẹp hợp kim nhôm định hình, tấm đệm mút và vải tự dính, hệ thống băng nhám 

dính giúp dễ sử dụng, dễ điều chỉnh. KT 40cm, 50cm, 60cm, 70cm (S, M, L, XL). ISO 13485 : 2012

119
Nẹp chống xoay H1-

ngắn
Chiếc Túi 1 cái 20

Gồm bản nẹp hợp kim nhôm đàn hồi được

 uốn theo độ cong của bàn chân và cẳng chân với một bản nẹp hợp kim nhôm đặc biệt, chịu lực tốt xoay ngang có 

tác dụng chống xoay, sản phẩm được bao bọc bởi đệm mút và vải cotton, cố định vào chân bởi hệ thống băng nhám 

dính. ISO 13485 : 2012

120 Nẹp cổ cứng H1 Cái Túi 1 cái 20
Làm từ chất liệu mềm, nhẹ.  Gồm 2 mảnh riêng biệt được gắn với nhau bởi băng nhám dính, sản phẩm có những lỗ 

nhỏ giúp thoáng khí khi sử dụng. ISO 13485 : 2012

121 Nẹp cố định (Gỗ) Cái Túi 10 cái 200 Chất liệu gỗ KT 60cm

122

Nẹp gò má 6 lỗ  

(Nẹp mini 6 thẳng 6 

lỗ)

Cái Túi 1 bộ 30
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

123 Nẹp Iselin Cái Túi 1 cái 170
Là sản phẩm có sự kết hợp của một thanh nhôm dẻo và một lớp đệm mút dính vào thanh nhôm, có thể uốn theo tư 

thế điều trị ngón tay. ISO 13485 : 2012

124
Nẹp kết hợp xương 

gò má 2.0 (18 lỗ)
Cái Túi 1 bộ 5

Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

125

Nẹp kết hợp xương 

gò má 8 lỗ (Nẹp mini 

thẳng 8 lỗ)

Cái Túi 1 cái 5
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

126
Nẹp kết hợp xương 

hàm dưới 6 lỗ 
Cái Túi 1 cái 5

Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

127

Nẹp xương hàm mặt 

8 lỗ (Nẹp mini thẳng 

8 lỗ )

Cái Túi 1 cái 5
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

128 Nhiệt kế Cái Hộp 12 cái 250 Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ cơ thể; chỉ thị nhiệt bằng thủy ngân

129 Nỉa có mấu cái Túi 1 cái 10
dài 18 cm, Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134˚C

- Chứng chỉ ISO 9001, 13485

130 Nỉa không mấu cái Túi 1 cái 10
dài 18 cm, Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134˚C

- Chứng chỉ ISO 9001, 13486

131 Núm giấy điện cực Cái
Bịch/

50 cái
6,000

Mã T716. Chất liệu PE-foam, độ bám dính cao, không để lại chất kết dính. Tương thích hầu hết với các loại cáp kết 

nối. Bắt tín hiệu nhanh, cho tín hiệu ổn định, chính xác. Kích thước 4.3cm x 4.5 cm, hình Oval,. Điện cực cảm biến 

Ag/AgCl có độ nhạy tốt nhất và các hạt kết dính hydro-gel có trở kháng rất thấp, Sử dụng được cho da nhạy cảm. 

Đóng gói tiệt trùng. Tiêu chuẩn NS-EN ISO 13485: 2012/ISO 13485:2003

132 Ống hút thai các số cái Túi 10 cái 50

Được tiệt trùng, đóng gói riêng biệt

các ống được phân biệt kích cỡ qua mầu sắc của chuôi

Trên ống có các dấu chấm đánh dấu độ sâu kích thước tử cung từ 6 đến 11cm

Ống cỡ 4mm đến 8mm: đầu ống có 2 lỗ hút

Ống cỡ 9mm, 10mm và 12mm : đầu ống có 1 lỗ hút lớn

Ống hút được làm bằng nhựa không latex

133
Ống nghiệm nhựa có 

nắp đựng nước tiểu  
Cái Túi 300 cái 60,000 Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PS, kích thước 16x100mm, nắp trắng, mới 100%

134 Ống nghe nhật Cái Hộp 1 cái 10

Ống nghe hai dây Model : No. 807

- Nhãn hiệu : Alpk2

- Hãng sản xuất: Tanaka Sangyo – Nhật Bản

- Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE

Cấu hình cơ bản cho 01 bộ :

- Mặt ống nghe : có thể thay đổi kiểu mặt nghe với các phụ kiện cung cấp.

- Chất liệu: Nhôm và ống PVC mềm màu đen , chiều dài ống nghe 56 cm

- Đầu nghe: loại 2 đầu

- Đầu ống có bọc cao su

- Phụ kiện đi kèm : bộ phận nghe chuông (3 loại : nhỏ, trung bình, lớn)

Màng nghe : 2 loại (nhỏ và lớn)

Nút tai nghe : 2 loại

- Trọng lượng : 375 g

- Quy cách đóng gói : 01 bộ /hộp

50 hộp / thùng

0,0868m3,20.5 kg/thùng

135
Ống nghiệm chống 

đông EDTA
Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

20,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống 12x75mm, Nắp xanh dương,nắp bằng nhựa LDPE mới 

100%, nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và 

lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để 

giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết 

học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..).Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch 

lấy mẫu 1ml hoặc 2ml riêng biệt trên nhãn ống. 

 Có phiếu phân tích chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ muối EDTA  phải ở trong khoảng từ 

1,2 mg đến 2mg EDTA khan trên 1ml máu, và chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 

10 phút.

136
Ống nghiệm chống 

đông Heparin
Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

135,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín 

thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của 

ống. Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông Lithium Heparin  dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 

12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, 

nhãn màu đen, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định

137

Ống nghiệm chống 

đông Natri citrat 

3,8%

Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

19,500

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP,kích thước 12x75mm, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp 

nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và 

lõi lọt lòng trong của ống . Nắp màu xanh lá cây. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8%,hóa chất 

bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml máu trên nhãn ống.  Có phiếu phân tích 

chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ của dung dịch trinatri citrate dihydrat phải ở 

trong khoảng từ 0,1mol/l đến 0,136mol/l (tươngứng2,94% đến  4,0%) và Chịu được lực quay ly tâm gia 

tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút,Dùng xét nghiệm liên quan đến yếu tố đông máu và tốc 

độ lắng máu.

138

ống nghiệm EDTA 

K2 chân không nút 

cao su  

Cái

Hộp 100 

cái, Thùng 

1800 cái   

115,000

Chất liệu: Được làm bằng nhựa y tế PET mới 100%,Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông EDTA 

K2  dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 13x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly 

tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu tím, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan 

kiểm định . 

139
Ống nghiệm 

Efpendeff
Cái Túi 500 cái 17,000

Chất liệu nhựa PP nguyên sinh, dung tích mẫu 1.5ml. Được sử dụng cùng với máy ly tâm trong các thí nghiệm vi sinh 

trong sinh học phân tử. Chịu được lực ly tâm 16.000 RPM, nhiệt độ (-196) - 120 độ C (đun sôi được).

140

Ống nghiệm không 

chống đông nắp đỏ 

có hạt

Cái

Hộp 100 

cái, Thùng 

1800 cái   

15,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín 

thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của 

ống, dùng các hạt bi nhựa để tách nhanh huyết thanh. Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy 

mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu đỏ. Có phiếu kiểm định 

chất lượng của cơ quan kiểm định

141

Ống nghiệm nhựa  

5ml (Ống nghiệm 

nhựa trắng 5ml)

Cái túi 250 ống 35,000 Ống nghiệm nhựa PS dung tích 5ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.

142
Ống nghiệm tiểu 

thủy tinh
Cái Túi 500 cái 10,000

Chất liệu: Thủy tinh

Kích thước: size Ø16mm – chiều dài 100mm – độ dày 0.6mm

143

Ống nối dây máy thở 

( Theo cỡ máy Vela 

và Drager

cái
Thùng 100 

cái
20

Chất liệu nhựa PVC y tế hoặc tương đương, vô trùng, sử dụng 1 lần, đường kính 22mm. Ống có thể co giãn, có thể 

kéo dài phù hợp yêu cầu của thầy thuốc.Đầu co  xoay được 360 độ, đầu nối 15/22mm. Đầu ống có lỗ lấy mẫu khí để 

đo nồng độ khí khi cần thiết. Ống nhựa trong giúp dễ quan sát tình trạng bệnh nhân. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-

EN ISO 13485: 2012

144 Pank kẹp Cái Túi 1 cái 30 Chất liệu inox, không rỉ KT: 16cm

145

ParaberJ nhỏ banh 

má (Mở miệng chữ 

T)

Chiếc Túi 1 cái 4
 Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy được. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 

phút. Chứng chỉ ISO 9001, 13485,CE…

146
Phim CT Kích thước 

35x43cm (14x17")
tờ 125 tờ/ hộp 3,500

Phim có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt, thang màu xám thích hợp cho sự thay đổi tông màu liên 

tục của hình ảnh y tế. Được thiết kế để sử dụng làm phim chẩn đoán đa năng, ghi lại đầy đủ các hình ảnh 

từ nhiều phương thức khác nhau bao gồm chụp cắt lớp vi tính, chụp cắt lớp kỹ thuật số, chụp cộng hưởng 

từ, y học hạt nhân, siêu âm, chụp X quang thường quy, chụp X quang kỹ thuật số và hình ảnh số hóa. hỗ 

trợ lớp nền 7-mil polyester. Phim có mật độ hình ảnh tối đa Dmax 3.0. đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FSC. 

Phim được kết hợp với máy in laser để kích hoạt tính năng kiểm soát chất lượng hình ảnh tự động 

(AIQC).

147
Phim kỹ thuật số  8 

x 10 inch
tờ 125 tờ/ hộp 36,000

Phim có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt, thang màu xám thích hợp cho sự thay đổi tông màu liên 

tục của hình ảnh y tế. Được thiết kế để sử dụng làm phim chẩn đoán đa năng, ghi lại đầy đủ các hình ảnh 

từ nhiều phương thức khác nhau bao gồm chụp cắt lớp vi tính, chụp cắt lớp kỹ thuật số, chụp cộng hưởng 

từ, y học hạt nhân, siêu âm, chụp X quang thường quy, chụp X quang kỹ thuật số và hình ảnh số hóa. hỗ 

trợ lớp nền 7-mil polyester. Phim có mật độ hình ảnh tối đa Dmax 3.0. đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FSC. 

Phim được kết hợp với máy in laser để kích hoạt tính năng kiểm soát chất lượng hình ảnh tự động 

(AIQC).

148 Phin lọc máy thở Cái

Túi 1 cái , 

thùng 100 

cái

700

Bộ lọc nhiệt, hiệu quả cao của cổng lấy mẫu khí, trọng  lượng nhẹ, kháng dòng chảy thấp. Lọc hiệu quả  ≥99.99%,  

kết nối 22M/15F~15M/22F, thể tích khí lưu thông: 150-1500ml, không gian chết: 45ml. Các bộ lọc được thiết kế để 

ngăn chặn vi khuẩn/virus lây nhiễm chéo, hệ thống được sử dụng trên một bệnh nhân trong thông khí thở, tiệt trùng 

bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

149
Pin đại máy điện 

châm
đôi Túi 10 Đôi 160 Pin dùng cho máy điện châm

150 Pipole nội soi Cái
Hộp 1 

chiếc
4 Hàm kẹp lưỡng cực TAKE-APART, cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm

151
 	Thòng lọng cắt 

Polyp
Cái Hộp 1 cái 60

 Xoay được 360 độ.

Hợp kim kim loại , giữ hình tốt cả khi cắt những polyp cứng

Hình oval, đường kính 10-15-25-32mm.

Đường kính dụng cụ 2,4mm ; dài 1800-2400mm

152
 

 Sonde dạ dày 
Cái

Túi 1 cái, 

Hộp/

100 cái

1,500

* Dây có chiều dài 120cm, có cản quang suốt chiều dài ống. Đảm bảo vô khuẩn. Không quá cứng hoặc quá mềm, có 

chia vạch. Ống trơn láng, không sần sùi hay dập nứt.Số 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/NS-EN ISO 

13485: 2016

153 Sode JJ Cái Túi 1 cái 200   Chất liệu polyurethane; Gồm: ống thông + que đẩy + kẹp + chỉ ở đầu xa

154 sonde nelaton Cái
Hộp/

10 cái
10

Dây số 8Fr, 10Fr có chiều dài >27cm. Dây số 12Fr, 14Fr, 16Fr có chiều dài >40cm, Chất liệu cao su, độ cong thích hợp. 

Bề mặt tráng silicone.Trơn láng không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, đứt gãy. Tiệt trùng 

bằng khí E.O, Tiêu chuẩn  EN ISO 13485: 2016

155
Sone Darin dẫn lưu 

ổ bụng
Caái Túi 1 cái 100 Chất liệu được làm từ nhựa PVC y tế. Ống dây mềm, dẻo, có tính đàn hồi, đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

156
Sone đặt nội khí quản

(Ống NKQ loại A)
Cái

Túi 1 cái,  

hộp/

10 cái

800

Đúng kích cỡ theo yêu cầu. Có bóng và có cản quang, ống có đầu nối tiêu chuẩn 15mm. Chất liệu nhựa tốt mêm dẻo, 

trơn láng , không dể gẫy vỡ, không kích ứng da.Đầu ống nhẵn, mềm mại, không gây chấn thương niêm mạc khi đặt. 

Bóng mềm, không dể vỡ, thân ống có độ cong thích hợp,  có vạch chia độ dài 1cm . Tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói 

riêng từng đơn vị nhỏ nhất. Tiêu chuẩn   EN ISO 13485: 2016

157 Sone Foley 2 nhánh Cái Túi 1 cái 1,400

-Chất liệu 100% cao su thiên nhiên Dover có phủ Dầu silicon trơn nhẵn, giảm kích ứng và tương thích với 

cơ thể bệnh nhân, có sợi Chrom tăng cứng

- Chiều dài ống 40cm, thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt. Độ cong thích hợp, trơn láng, 

không gây kích ứng da, có bóng giữ phù hợp. Sản phẩm được tiệt trùng.

- Bóng dung tích 30cc, bóng thiết kế đặc biệt căng đều, dai chống vỡ, van nhựa

- Xông 2 nhánh, chất liệu không có chất DEHP gây ung thư, không dị ứng, sản xuất theo công nghệ Châu 

Âu. Lỗ thông tiểu tiểu lớn và trơn giúp thông tiểu dễ và nhanh hơn. Valve bơm bóng có lò xo: đảm bảo độ 

ổn định cả khi bơm và xả. Tráng silicon trong lòng ống giúp không bị tắc. 

- Tiệt trùng bằng khí ETO. Đóng gói 2 lớp túi nilon/chiếc

- Tiêu chuẩn: EN ISO 13485: 2012, EN ISO 13485:2016, CE

- Sonde Foley 2 nhánh số 12-18 FR

158
Sone Foley 3 nhánh 

các số
Cái Túi 1 cái 100

 Dây có chiều dài 40cm. Chất liệu cao su, độ cong thích hợp. Phủ silicone để làm giản phản ứng, dị ứng, trơn láng 

không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, đứt gãy. Tiệt trùng bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng 

đơn vị nhỏ nhất. Size số 16 đến 26; Tiêu chuẩn  EN ISO 13485: 2016

159
Sone hút dịch sản 

khoa
Cái Túi 1 cái 600

Nhựa PVC y tế hoặc tương đương, trong suốt, dây dẻo, thành ống dày, có 2 đầu nối nhựa mềm dẻo, có khía. Đường 

kính trong 8mm, dài 2m, đầu gắn tương thích với máy hút dịch tại Bệnh viện. Tiệt trùng bằng khí EO.Tiêu chuẩn ISO 

13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

160

SPO2 cho 

Monitoring theo dõi 

BN Drager

cái Túi 1 cái 5
Đầu dây đo SpO2 (sensor) dùng nhiều lần các loại, các cỡ (người lớn, trẻ em). Tương thích với máy theo dõi bệnh 

nhân  Drager

161

SPO2 cho 

Monitoring theo dõi 

BN Nihon Kohder

cái Túi 1 cái 5
Đầu dây đo SpO2 (sensor) dùng nhiều lần các loại, các cỡ (người lớn, trẻ em). Tương thích với máy theo dõi bệnh 

nhân Nihonkonden

162
Tăm bông lấy bệnh 

phẩm
Cái

1 que/ 

ống; 50 

que/ túi

3,000
Chất liệu ống, nắp, que bằng nhựa hoặc tương đương, đầu cotton, chiều dài tối thiểu 150mm, tiệt trùng bằng EO Gas 

hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

163 Tay khoan nhanh Bộ Hộp 1 bộ 1

*Thân bằng thép không rỉ

*Vòng bi sứ

*Hệ thống làm sạch đầu tay khoan (loại bấm)

*Phun sương đơn

*Van điều áp hơn

*Tích hợp van chống hút ngược bên trong tay khoan nhằm phòng ngừa nước chảy ngược từ ghế răng do hiện tượng 

lực âm

*Tay khoan có chữ ARV in trên phần cổ cũng như tem dán phía sau hộp đựng

*Phần chuôi tay khoan có in mã barcode

*Công suất 20wat 

*Tốc độ 350,000-450,000 vòng/phút

*Cỡ đầu ∅11.2x13.4 mm

164 Trâm gai Cái Vỉ 6 cái 100 Trâm gai dùng lấy sạch sợi tủy trong quá trình chữa tủy. 

165 Trụ cắm Pank Cái Túi 1 cái 25 Chất liệu Inox, dùng cắm pank

166 Túi Camera  Cái Túi 1 cái 700
Nguyên liệu: được làm từ ống nylon. Có dây buộc 2 ly; túi nylon 9cm x 14cm.

Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế đã được tiệt trùng bằng khí EO-Gas.

167 Túi đựng nước tiểu  Cái
Thùng 250 

cái
1,800

 Được làm bằng vật liệu nhựa PVC tráng Silicon dẻo dai và kín. Vô trùng, van xả một chiều chữ T, tuyệt đối không dò 

rỉ

- Có gắn phụ kiện khóa túi, khóa vặn ¾ vòng, dây dẫn dài 90cm có van chống trào ngược và có lắp đậy, đường kính 

ngoài 6.8mm, đường kính van tháo dịch 9.2 mm

- Tính năng chống trào ngược có lỗ treo, không gây độc hại không gây kích ứng các vạch chia dung tích đều, có lỗ 

treo túi và bảng ghi thông tin bệnh nhân

- Dung tích Túi 2000 ml, có vạch chia thể tích/25ml; Kích thước túi dài 28 cm,rộng 20 cm

- Được tiệt trùng bằng khí EO

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn: CE và ISO 13485:2016

168
Túi ép dẹt 

15cm*200m
Cuộn

4 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO, ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016

169
Túi ép dẹt 

20cm*200m
Cuộn

2 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO, ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016

170
Túi ép phồng 30cm 

*100m
Cuộn

2 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO

171

Vít hàm 2.4mm các 

cỡ (đồng bộ với nẹp 

hàm dưới)

Cái Túi 1 cái 60
Vít đk 2.4 dài  4/6/8/10/12/14/16/18mm màu trắng nguyên bản, đầu mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-

4V (tiêu chuẩn ASTM-F136);  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ trợ tuốc nơ vít 4 cạnh (đồng bộ với nẹp hàm)

172

Vít mặt 2.0mm các 

cỡ đồng bộ với nẹp 

mặt, gò má)

Cái Túi 1 cái 180
 Vít đk 2.0 dài  4/6/8/10/12/14/16/18mm màu trắng nguyên bản, đầu mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-

4V (tiêu chuẩn ASTM-F136);  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ trợ tuốc nơ vít 4 cạnh

173
Vòng đeo tay bệnh 

nhân
Cái Hộp 100 cái 1,000

Chất liệu PVC. Có các màu: xanh, hồng. Có chỗ ghi thông tin bệnh nhân. Có đục lỗ (12,14,16) . Có các cỡ 16in, 10in, 

11in, 12in. Có loại dùng cho trẻ sơ sinh, người lớn hoặc mẹ và con. Đóng gói 100 cái/hộp hoặc 50 cặp/hộp. Đạt TC 

ISO 13485:2016 , EC.

174

 Dụng cụ chẩn đoán, 

phẫu thuật nội soi 

các loại và các cỡ, 

kèm linh phụ kiện 

đồng bộ

Bộ Hộp 1 bộ 1
	

Bộ tay cắt u bàng quang, tiền liệt tuyến, loại cắt chủ động bằng ngón trỏ.

Cộng: 174 khoản

 DANH MỤC VẬT Y TẾ NĂM 2023

STT Danh mục ĐVT
Số 

lượng
Thông số kỹ thuật

Quy 

cách 



1 Ampu bóp bóng cái Hộp/ 1 cái 10

1 bóp bóng bằng PVC 1630ml cho người lớn, 680ml cho trẻ em và 340ml cho sơ sinh. 1 Mặt nạ theo size tương ứng, 01 

Túi trộn khí Oxy 2000ml cho người lớn, 1600ml cho trẻ em và sơ sinh. 1 Dây dẫn Oxy 200cm. Có van điều chỉnh ánh 

lực 60 cmH2O cho người lớn. đối với trẻ em và sơ sinh là 40cmH2O. Các size khác nhau dùng cho các đối tượng khác 

nhau (người lớn, Trẻ em, sơ sinh). Ampu bóp bóng bằng tay dùng để hỗ trợ thông khí khi cấp cứu cho bệnh nhân mà 

không có sự hỗ trợ của các loại máy thở. Tiêu chuẩn EN ISO 13485: 2016

2
Băng dính lụa 5 x 

5cm
Cuộn Hộp 6 cuộn 1,900

Vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi cellulose acetate, số sợi 44x19,5 sợi/cm, keo Zinc oxide không dùng dung môi phủ 

đều. Nguyên liệu các nước G7. Lõi nhựa liền cánh bảo vệ.

3
Băng keo thử nhiệt 

độ hấp khô
cuộn

48 cuộn/ 

thùng
50

Kiểm soát tiếp xúc, Độ dày: 0.14 mm, Lực dính trên thép: 7N/25 mm, Độ kéo dãn: 107N/25 mm, Thông số "đạt" khi chỉ 

thị chuyển sang màu nâu.

4
Băng keo thử nhiệt 

độ hấp ướt
Cuộn Túi 1 cuộn 50

- Băng keo chỉ thị nhiệt với vạch mực chuyển màu giúp xác định gói dụng cụ đã qua tiếp xúc với quá trình tiệt khuẩn 

hay chưa

- Vạch chỉ thị sẽ chuyển từ màu vàng sang màu đạm hơn và đen sau khi qua tiệt khuẩn bằng hơi nước

- Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121ᵒC và 132-134ᵒC

- Thiết kế băng giấy phủ keo dính Acrylic và vạch mực chỉ thị hóa học. Thành phần không chứa chì nên không gây 

độc hại.

- Kích thước: 24mm x55m

5
Băng xô y tế 2,5m x 

10cm 
Cuộn

Túi 10 

cuộn
7,000

Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao.

Đặc tính:

- Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên;

- Độ ẩm: <8%;

- Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính;

- Không có tinh bột hoặc Dextrin;

- Các chất tan trong nước: 0,5% ;

- Kích thước 10cm x 2,5m.

Đóng gói: 20 cuộn/gói, KVT

Đạt TCVN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015

6
Băng xô y tế 2,5m x 

5cm 
Cuộn

Túi 10 

cuộn
7,500

Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao.

Đặc tính:

- Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên;

- Độ ẩm: <8%;

- Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính;

- Không có tinh bột hoặc Dextrin;

- Các chất tan trong nước: 0,5% ;

- Kích thước 5cm x 2,5m.

Đóng gói: 20 cuộn/gói, KVT

Đạt TCVN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015

7 Bẩy thẳng Chiếc Túi 1 cái 6 Bẩy răng bằng inox, túi 1 cái. Bẩy thẳng, khuỷu tay trái hoặc khuỷu tay phải.

8 Bình CO2 Bình Bình 40 lít 40 Chất lượng 99.5% dung tích bình 40 lít, áp suất 135 bar ± 3%

9 Bình oxy  10l Bình Bình 10 lít 128 Chất lượng 99.5% dung tích bình 10 lít, áp suất 135 bar ± 3%

10 Bình làm ẩm oxy Cái túi 1 cái 5 bao gồm: 1 bình tạo ẩm có lõi lọc không khí+1 dây thở mũi. 

11 Bộ đặt nội khí quản bộ Hộp 1 bộ 3 Có 4 lưỡi dao các cỡ khác nhau

12
Bộ dây máy điện tim 

6 cần
Bộ Túi 1 bộ 7 Bộ dây gồm 10 đầu dây, 6 cái dùng cho ngực và 4 cái dùng cho chân tay

13 Bộ gây tê màng cứng bộ Hộp 10 bộ 400

Kim 18G dài 90mm có cánh và vạch đánh dấu mỗi 1cm; được mài mặt trong giảm sắc chống đứt gãy và luồn catheter 

dễ dàng hơn.

- Catheter cỡ 20G dài 1000mm có cản quang vật liệu 100% Polyurethane tương thích sinh học và chịu được lực kéo 

giãn cao nhất; đầu tip đóng và có 3 lỗ bên lan tỏa thuốc

- Bộ phận kết nối catheter dạng vặn xoắn 2 chiều chống tuột và tắc ống thông mà vẫn tháo lắp kết nối dễ dàng

- Bơm tiêm LOR 10ml thiết kế miếng đệm đôi giảm kháng lực và thao tác rất nhẹ nhàng trơn mượt

- Phụ kiện filter lọc khuẩn 0.2 micron

- Tiêu chuẩn ISO 13485; CE

14
Bộ protaper sửa 

soạn ống tủy
bộ

Bộ 1 Vỉ , Vỉ 

6 cây
3 Protaper máy sửa soạn ống tuỷ trong điều trị nội nha

15 Bộ rửa dạ dày kín Bộ Túi 1 bộ 20

 Công dụng: hỗ trợ trong việc súc, rửa dạ dày bằng một hệ thống khép kín

Làm từ mủ cao su tự nhiên

Được đóng gói riêng lẻ trong từng túi

16 Bơm Karrman Chiếc Túi 1 bộ 1

Bơm hút thai 1 van với Áp lực hút chân không ổn định: 609.6-660.4 mmHg. Thể tích bơm 60ml. Tay cầm thuận tiện, dể 

sử dụng bằng 1 tay. Van có khóa nút bấm có tác dụng giữ và giải phòng áp lực chân không. Đai hãm cổ bơm giữ cho 

Piton không bị tuôt khỏi ống bơm. 

Thành phần gồm: 01 bơm 60ml/ 1 gioăng cao su chữ 0/ 01 lọ silicon y tế bôi trơn 5 ml 

Bộ bơm được khử khẩn bằng Ethylene-oxide. Đóng gói: 01 bộ/ gói, được sử dụng với ống hút mềm Karmen 4 –7mm, 

để hút thai và sinh thiết nội mạc tử cung 

17 Bơm  tiêm 50ml Cái Hộp 100 cái 2,800

 - Dung tích: 50ml

- Xy lanh: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức 

khỏe. Có vạch chia dung tích rõ ràng, đốc nhỏ lắp vừa kim, sử dụng được cho máy bơm tiêm điện.

- Pít tông: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức 

khỏe. Có khía bẻ gãy để hủy chống sử dụng lại.

- Gioăng: Nguyên liệu nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, mềm, tạo độ kín khít giữa pít tông với xy lanh, không gây độc, 

không ảnh hưởng sức khỏe.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)

- Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

18 Bơm tiêm 10ml Cái Hộp 25 cái 90,000

- Xy lanh 10ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

19 Bơm tiêm 1ml Cái Hộp 100 cái 5,000

- Xy lanh 1ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

20 Bơm tiêm 5 ml Cái Hộp 100 cái 170,000

- Xy lanh 5ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

21 Bóng đèn hồng ngoại Cái Hộp 1 cái 20 Dùng cho đèn hồng ngoại chân cao

22 Bông hút Kg Túi 1 kg 380 Thành phần: 100% bông xơ thiên nhiên, trải qua quá trình loại bỏ chất béo và tẩy trắng

23 Bông miếng 2x2cm Kg Gói1 kg 5

Sản phẩm được sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên, có độ thấm hút cao. Bông được cắt thành miếng 

nhỏ kích thước 2cm x 2cm hoặc 3cm x 3cm  đồng đều về kích thước và trọng lượng. Tốc độ hút nước: 

Thời gian chìm ≤ 5 giây. Độ ẩm: ≤ 8%; Độ acid và độ kiềm: Trung tính; Hàm lượng chất béo: Không vượt 

quá 0.5%. Được đóng kín trong bao PE in đầy đủ thông tin về sản phẩm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

24
Bột bó liền 10cm x 

2,7m
Cuộn

Thùng 120 

cuộn
550

 Mô tả: Kích thước 10cm x 2.7m. Sản xuất bởi bột thạch cao được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gạc thấm. Khả năng 

thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn. Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt trong một túi 

cách nước. Thời gian đông kết nhanh: khoảng 3-5 phút.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485

- Quy cách: 120 cuộn/thùng

25
Bột bó liền 

7,5cmx2,7m
Cuộn

Thùng 240 

cuộn
100

 Mô tả: Kích thước 7,5cm x 2.7m. Sản xuất bởi bột thạch cao được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gạc thấm. Khả năng 

thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn. Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt trong một túi 

cách nước. Thời gian đông kết nhanh: khoảng 3-5 phút.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485

- Quy cách: 240 cuộn/thùng

26
Cân sức khỏe có 

thước đo chiều cao
Cái Hộp 1 cái 4 Cân nặng 150kg KT 30cmx40cm, có bàn cân và cột cân điện tử

27 Canuyn mayor l cái Hộp 50 cái 340
Chất liệu nhựa tốt dẻo, độ cong thích hợp. Trơn láng không gây tổng thương, không gây kích ứng da. Tiệt trùng 

bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng đơn vị nhỏ nhất. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

28
Canuyn mở khí quản 

2 nòng các số
Bộ Hộp 1 cái 5

Mở khí quản 2 nòng  có bóng, có cánh, không lỗ thông khí các số (7,7.5,8,8.5,9, 10). Bộ bao gồm ống mở 

khí quản Blue Line Ultra có cản quang có bóng, 2 nòng trong, 01 dây cố định mở khí quản, 01 cây chổi vệ 

sinh nòng trong và nhãn ghi chú đi kèm

29
Catheter TMTT 3 

nòng
Cái

50 chiếc/ 

thùng

1 chiếc/vỉ

10

Bộ tiêm truyền tĩnh mạch trung tâm 3 nòng- Bộ kit đầy đủ

Catheter 7Fr,15cm hoặc 20cm hoặc 30cm; G16/G18/G18, chất liệu polyurethane có cản quang, có maker định vị

dây dẫn Guidewire  0.035", 60cm, đầu J mềm dẻo, linh hoạt, chống gẫy gập, có khả năng dò điện cực để định vị bằng 

sóng ECG 

Cây nong Tisue Dialator 8FrX 9cm. Bơm tiêm 5ml,  Kim dẫn đường thẳng ( V) 18Gax 7cm

Đầu nối catheter có valve 2 chiều tránh nhiễm khuẩn

Vô trùng EO, ISO-TUV, CE-TUV, CFS Châu Âu (Hà Lan)

30
Chỉ Catgut các số (2/0-

5/0)
sợi 12 sợi/ hộp 580

Chỉ dài 75cm màu xanh, kim tam giác, cong 3/8. Chỉ số 1/0 vòng kim 40mm, chỉ số 2/0 vòng kim 26mm, chỉ 3/0 vòng kim 

26mm, chỉ số 4/0 vòng kim 20mm, chỉ số 5/0 vòng kim 15mm,  

31
Chỉ liền kim Nylon 

số 2/0
Sợi Hộp 24 vỉ 1,000

Chỉ Carelon (Nylon) số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền 

dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 

2016

32
Chỉ liền kim Nylon 

số 3/0
Sợi Hộp 24 vỉ 1,300

Chỉ Carelon (Nylon) số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền 

dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 

2016

33
Chỉ phẫu thuật 

PROLENE các số 
sợi Hộp 12 vỉ 600

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 5/0 dài 75cm, 2 kim bằng hợp kim ETHALLOY thân 

tròn đầu tròn RB-2 dài 13mm 1/2 vòng tròn. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự 

chắc chắn và an toàn

34
Chỉ tiêu nhanh 

Vicryl các số 1.0 
sợi Hộp 12 vỉ 1,900

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910,  lớp vỏ 50% polyglactin 370 & 50% chất bôi trơn Calcium 

Stearate, chỉ số 1, dài 90cm, kim tròn đầu tròn CT, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng 

thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài  40 mm, 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 

ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày . 

35

Chỉ tiêu nhanh 

Vicryl các số 2.0, 

3.0, 4.0

sợi Hộp 12 vỉ 1,600

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate 

số 2/0 dài 75cm, kim tròn đầu tròn SH Plus, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép 

Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 26 mm 1/2 vòng tròn.  Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 

50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, 

CFS.

36
Chỉ Vicryl rapide số 

2
Sợi Hộp 12 vỉ 800

Chỉ tan nhanh tổng hợp Polyglactine 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium 

Stearate số 2/0 dài 90cm, kim tròn đầu cắt V-34 có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép 

Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 36 mm 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương : 50% sau 5 ngày,  0% 

sau 10 - 14 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn 42 ngày.

37
Chổi cọ ống nghiệm 

loại to
Cái Túi 10 cái 100 Chổi lông bàng nhựa, Dùng rửa ống nghiệm trong y tế

38

Cold Snare 15mm 

(Dây cắt đốt polip 

dạng thòng lọng)

Cái 10 cái/hộp 10
Lọng cắt polyp hình oval, tích hợp tay cầm, 

đường kính kênh làm việc tối thiểu 2.8mm, chiều dài làm việc 2300mm, 

đường kính lọng có độ mở tối đa 15mm 

39 Côn giấy Hộp
Hộp 100 

cây
6 Côn giấy dùng trong trám bít ống tủy nội nha. 

40
Côn guttarpecha số 

35
Hộp Hộp 120 cái 20

- Côn phụ dùng trám bít ống tủy trong điều trị nội nha.

- Sử dụng kết hợp với cone chính để trám bít ống tủy.

- Size 35.

41
Con sâu máy thở  

(Ống nối dây thở)
Cái

250 cái 1 

thùng
70

Chất liệu bằng nhựa PVC

- Dạng lò so, dùng cho máy thở

- Đường kính đầu nối trên: Đường kính trong 15mm, đường kính ngoài 22mm

- Đường kính đầu nối dưới 15mm

- Được tiệt trùng bằng khí EO

- Kích thước: Chiều dài ≥ 15cm

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016, CE

- Cổng lấy khí có nắp đậy cố định. Sản phẩm được tiệt trùng.

42
Cóng đựng huyết 

thanh
Cái Túi 500 cái 20,000 Thích hợp cho Máy Hitachi, Chất liệu nhựa PS. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2003; CE

43
Đai chấn thương cột 

sống thắt lưng
Cái Túi 1 cái 20

Sản phẩm là sự kết hợp của hệ thống thanh nẹp đàn hồi được uốn theo đường cong cơ thể và chất liệu chun thoáng 

khí. Hai dây chun ở hai bên có tác dụng bó chặt sản phẩm vào vùng thắt lưng, các cỡ: S, M, L, XL, XXL. ISO 13485 : 

2012

44 Đai cố định khớp vai Cái Túi 1 cái 20
Làm từ đệm mút có lỗ thoáng khí, vải cotton và hệ thống băng nhám dính giúp cố định phần khớp vai ở tư thế điều 

trị. Các cỡ: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL. ISO 13485 : 2012

45 Đai số 8 H1 Cái Túi 1 cái 20
Làm từ đệm mút, vải cotton, da, dây đai và băng nhám dính, thiết kế định hình ôm quanh phần xương đòn và nách, 

ISO 13485 : 2012

46
Dao cắt tiền liệt 

tuyến đủ bộ
bộ

Hộp 1 

chiếc
5

	

Điện cực cắt đốt đơn cực hình vòng, gập góc, dùng với vỏ đặt cỡ 24/26 Fr.

47 Dao điện dùng 01 lần Cái Túi 1 cái 400
Dùng cho các loại dao mổ điện cao tần, sử dụng 1 lần, chiều dài dây 3m, kiểu giắc cắm: giắc dẹt 3 chân, 2 nút bấm cắt 

và cầm máu.

48 Đầu côn vàng Cái
Túi 1000 

cái
20,000

Đầu côn vàng dung tích 200 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với 

các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE

49 Đầu côn xanh Cái Túi 500 cái 10,000
Đầu côn xanh dung tích 1000 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với 

các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE

50
Đầu thắt tĩnh mạch 

thực quản
Cái Túi 1 cái 20

	

Đầu thắt tĩnh mạch thực quản 6 vòng thắt

51 Dầu tra tay khoan Lọ Chai 550 ml 1

*Dầu tra tay khoan Hi-Clean Spray chứa hoạt chất làm sạch và bôi trơn cao cấp

*Sử dụng trước khi hấp sấy

*Bảo quản ở nơi thoáng mát,tránh ánh sáng trực tiếp

52
Dây chun dồn máu-

dây garo
Cái Túi 10 cái 230 băng thun y tế 3 móc 10x4,5 ( độ dài kéo dãn)

53
Dây dẫn dịch dùng 

cho máy truyền dịch
cái Túi 1 cái,  1,500

Chất liệu PVC trong suốt, dễ quan sát dịch truyền, không bám bọt khí khi truyền. Độ bền cao, máy truyền dịch có thể 

ép lên nhiều ngày mà không bị dập gãy nát, rò rỉ, bám bọt khí. Sản phẩm Không chứa Latex, DEHP. Không sinh 

nhiệt/sốt trong quá trình truyền. Loại 20 giọt/ 1mL, kích thước lỗ lọc 40µm, chiều dài dây 213 cm. Loại dây chuyên 

dùng cho máy truyền dịch. Có đường kính ống đồng đều, độ cứng và độ mềm dẻo của dây phù hợp không ảnh 

hưởng tới áp lực báo tắc nghẽn đường truyền.

54 Dây hút nhớt các số chiếc Túi 10 cái 3,400
Các số  6,8,10,12,14,16,18. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Độ dài 500 mm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

55 Dây máy điện châm dây Túi 10 dây 150 Dây dài 1,5m dùng cho máy dùng điện châm

56 Dây nối bơm điện Cái Túi 1 cái 2,200

- Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC, không chứa Latex, không chứa DEHP, dây mềm, chịu đựoc áp lực cao.

- Độ dài dây 75 cm,  đường kính dây ID/OD 3.0/4.0mm1.0mm/2.5mm  

- Đầu nối khóa ren (luer lock), khóa bảo vệ (cap connector), ống chống xoắn.

- Sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO 100%. 

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE 

57
Dây nối điện máy 

Monitoring
cái Túi 1 cái 8 Dây cáp điện tim Monitor. Tương thích với máy theo dõi bệnh nhân Nihonkonden

58 Dây nối Oxy 2 đầu Cái Túi 1 cái 200

Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 2.000mm, thành trong lòng ống dây có hình sao, có tác dụng 

chống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đè bẹp hay bị gẫy gập, hai đầu dây được gắn phễu. Môĩ dây được 

đóng vào 01 túi.

59
Dây thở oxy 2 nhánh 

NL,TE
Cái

Túi 1 cái, 

thùng 100 

cái

4,000

-  Làm từ nhựa PVC nguyên sinh tráng silicon y tế an toàn, tiệt khuẩn, không độc hại

- Dây mềm. Thành trong lòng ống dây có hình sao có tác dụng chống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đề 

bẹp hay bị gẫy gập. Một đầu gắn phễu, một đầu gắn co 2 nhánh. Chiều dài dây thở oxy 2mTiệt trùng bằng khí EO

- Gồm các size : S, L

- Quy cách: 100 cái/thùng

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE, 

FDA.

60 Dây truyền dịch  Bộ
Túi 1 bộ, 

Thùng 500 

bộ

50,000

 Làm từ chất liệu PVC, mềm, dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không chứa chất gây sốt, không gãy gập khi  bảo quản và sử 

dụng.

-	Chiều dài dây chính 150cm, tổng chiều dài 180cm

-	Kim truyền tĩnh mạch làm bằng chất liệu thép không gỉ, kim xuyên nút chai làm bằng nhựa ABS 

-	Loại kim: một cánh bướm

-	Màu sắc phân biệt theo size kim

-	Size kim: 20G, 21G, 21*1 ½, 22G, 23G

-	Có khoá điều chỉnh tốc độ truyền dịch. Đầu nối kim Lure lock để khoá chặt kim

-	Bầu đếm 20 giọt  tương đương với (1±0,1) mL[(1±0,1)g].

-	Màng lọc dịch: Màng lọc có hiệu suất lọc không dưới 95% đối với các hạt có kích thước trên 15µm trong không khí.

-	Cổng thoát khí có màng lọc vi khuẩn

-	Tiệt trùng bằng khí EO

61 Dây truyền máu Bộ

Túi 1 bộ 

Thùng/

400 bộ

500

Sử dụng cho việc truyền máu.

' - Cùng với chất liệu dẻo chống gấp gãy, trong suốt giúp hiển thị rõ ràng.

- Ống nhựa PVC y tế với độ dài tiêu chuẩn là 180cm.

- Có air vent và đầu gắn kim Luer Lock kim tiêm 18Gx1 ½’’. Có kết nối cao su.

- Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh.

- Kim tiêm chất lượng cao giúp giảm thiểu cảm giác đau khi luồn kim, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh không có gờ sản 

xuất từ vật liệu không gỉ, không bị cặn trong, có nắp đậy bảo vệ.

- Bầu đếm giọt có màng lọc

- Sản phẩm tiệt trùng EO, chỉ dùng một lần.

'- Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

- Đóng gói: 01 cái/bịch. 400 Cái/ Thùng. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/ EN ISO 13485: 2016

62 Đè lưỡi gỗ Cái

 Hộp 100 

chiếc; 

50 hộp/ 

kiện. 

19,000

Thành phần cấu tạo: 

- Que đè lưỡi gỗ: Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. Gỗ được hấp chín trước khi đưa vào 

sản xuất và sấy khô, đánh bóng khi ra thành phẩm nên đạt độ cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử dụng.

- Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)  ISO 

13485: 2016; ISO 

14001: 2015;

ISO 9001:2015

63 Đèn cực tím Cái Túi 1 cái 2
Bộ bóng đèn cực tím (treo tường)

- Nguồn: 220V 

- Bao gồm: Máng đèn 60cm, công xuất bóng 18w - 20 w, MODE: DCT

64 Đèn hồng ngoại Cái Hộp 1 cái 15 Đèn hồng ngoại chân cao, thay đổi độ cao đèn từ 1-1,7m, đã bao gồm bóng đèn hồng ngoại

65 Eugnol Lọ Lọ 30ml 4

Dung môi hòa cùng với vật liệu trám răng

Dung dịch dầu Eugenol tinh khiết dùng để làm dịu cơn đau răng nhẹ và để tạo hợp chất giảm đau cho răng với ocide 

kẽm (Zinc Oxide)

Giảm đau răng

Trộn với Oxide kẽm để tạo hợp chất giảm đau

66
File nong, rũa ống 

tủy số 35
Hộp Hộp 6 cái 10 giũa nha khoa có chuôi dùng để mở rộng khe tủy 31mm # 35

67 Fuji 1 lọ 35 gam Lọ Lọ 35g 2 Xi măng trám răng. Hộp gồm 35g bột và 20g nước

68 Gạc hút y tế Mét
Kiện 1.000 

mét
41,000

Gạc hút y tế kích thước 0,75 ~ 0,85 m, 1000m/ kiện

- Sản phẩm được dệt bằng sợi bông 100% cotton, không có bụi và sợi lạ.

- Được tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố.

- Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột và Dextrin, không có xơ mủn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng.

- Sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO Gas

69 Gạc TP 10x10x6 lớp miếng
Gói 10 

miếng
30,000

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m2. Tẩy trắng bằng oxy già, không có 

độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước 

<0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất 

béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 

2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

70 Gạc TP 30x40x6 lớp miếng Gói 5 miếng 6,000

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có 

độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước 

<0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất 

béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 

2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế

-Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

71 Găng tay khám ngắn đôi Hộp 50 đôi 172,000

hiều dài: 240mm min

hàm lượng bột: 10mg/dm2

Hàm lượng protein: 200μg/dm2

Sức kéo: Trước lão hóa: 6N min

Sau lão hóa: 6N min

 

72
Găng tay vô khuẩn 

số 7.0,7.5
Đôi Hộp 50 đôi 11,500

Chiều dài: 280+/-5 min

Hàm lượng bột: 10mg/dm2

Hàm lượng protein: 200μg/dm2

Sức kéo: Trước lão hóa: 24Mpa min

Sau lão hóa: 18Mpa min

73 Gắp nha khoa cái Túi 1 cái 20 Chất liệu thép không gỉ; Dụng cụ dùng trong nha khoa

74 Gíá treo sát khuẩn Cái Túi 10 cái 5 Chất liệu INOX dùng treo chai dung dịch sát khuẩn 1 lít

75 Gíá để ống nghiệm Cái Túi 10 cái 50 Chất liệu INOX dùng để ống nghiệm lấy mẫu XN

76
Giấy điện tim 6 cần 

có dòng kẻ
Tập Túi 1 tập 2,000

  Dạng tệp

- Kích thước 110mm * 140mm * 142 tờ, loại có dòng kẻ, tương thích với máy điện tim 6 cần hãng Nihon Koden, 

Fukuda.

- Có bao bì bảo vệ. Quy cách: 60 tập/thùng

- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, CE

77 Giấy in ảnh siêu âm Cuộn
Hộp 10 

cuộn
1,000

Giấy in kết quả dùng trong chẩn đoán y khoa, giấy in mật độ cao. Kích thước 210 mm (W) x 25 m. Đã có phân loại 

trang thiết bị y tế. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; EN 60601-1:2006 + A1:2013.

78
Giấy in Monitor sản 

khoa
Tập Túi 1 Tập 100 Giấy in nhiệt kích thước  150 mm x100 mm x 200   

79 Giấy in nhiệt cuộn Túi 1 cuộn 100 Giấy in nhiệt kích thước 57mm dùng cho máy in nhiệt

80

HA cho Monitor 

theo dõi bệnh nhân 

Drager

cái 1 cái/hộp 5 Bao đo huyết áp các cỡ dùng nhiều lần cho máy theo dõi bệnh nhân

81

HA cho Monitor 

theo dõi bệnh nhân 

Nihon Kohder

cái 2 cái/hộp 5 Bao đo huyết áp các cỡ dùng nhiều lần cho máy theo dõi bệnh nhân

82 Hộp bông cồn Hộp Túi 1 cái 50 Chất liệu INOX, Đường kính 8

83 Hộp hấp inox Cái Túi 1 cái 2 Chất liệu INOX, Đường kính 26

84 Hộp inox 10x22 Cái Túi 1 cái 3 Chất liệu INOX, hình hộp chữ nhật 10x22x5

85

Hộp Inox tròn hấp 

bông  sản khoa KT 

30*32cm

Cái Hộp 1 cái 2 Chất liệu INOX, hình tròn KT 30*32cm

86 Huyết áp Nhật Cái Hộp 1 cái 30

Huyết áp đồng hồ - Kỹ mã hiệu : No.500-V

Nhãn hiệu : ALPK2

Hãng sản xuất: Tanaka Sangyo Co., Ltd

Nước sản xuất : Nhật Bản

Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE

Hàng mới : 100%; theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Cấu hình của huyết áp 500V:

- 01 đồng hồ đo áp lực

- Hệ thống bơm khí : 01 bóng bơm khí; 02 ống dẫn khí; 01 van xả khí

- 01 dải băng cuộn tay bằng cotton, dành cho người lớn kích thước 140x500mm

- 01 bao hơi cao su kích thước 120x220mm

- 01 túi đựng giả da

87 Kẽm oxyd Lọ Lọ 110 g 1 Zinc oxide tinh khiết dùng trong nha khoa. Dùng kết hợp với dung dịch eugenol.

88 Kéo các loại cái Túi 1 cái 50 Chất liệu inox, không rỉ KT: 16cm

89
Kéo bóc tách nhỏ 

cong 10 cm
Cái Túi 1 cái 35 Chất liệu inox, không rỉ KT: 14cm

90 Kẹp phẫu tích Cái Túi 1 cái 20 Chất liệu INOX y tế dài 16 cm

91 Kẹp rốn Cái Gói 1 cái 1,500 Chất liệu: Bằng nhựa y tế. Đã tiệt trùng bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.

92 Khẩu trang giấy Cái Hộp 50 cái 80,000

Khẩu trang y tế được sử dụng để ngăn bụi, vi khuẩn trong và ngoài lĩnh vực y tế, có số lớp tùy thuộc yêu cầu sử 

dụng (Khẩu trang 3 lớp, 2 lớp than hoạt tính…),

 Thành phần cấu tạo: Vải không dệt, Giấy vi lọc, Lớp than hoạt tính, Thanh nẹp mũi làm bằng kẽm, Dây thun đeo tai, 

Che phủ miệng và lọc khuẩn, bụi bẩn, khi tiếp xúc với môi trường dịch bệnh, độc hại nguy hiểm. đáp ứng tiêu chuẩn 

đạt TCVN 8389-1 : 2010 hoặc TCVN 8389-2 : 2010; ISO 13485.

93 Khay inox 30x22 Cái Túi 1 cái 10 Chất liệu INOX kt 30x22

94 Khóa ba chạc Cái
Hộp/

50 cái
900

Khóa 3 chạc chống nứt gãy, rò rỉ khi truyền . Chịu được áp lực cao. Không có chất DEHP. * Có Luer Lock tạo kết nối 

chắc chắn. Hạn sử dụng: 5 năm. Khóa chịu áp lực lên đến 7 bar. Ống kết nối: I.D.: 3.0mm O.D.: 4.1mm. Tiêu chuẩn ISO 

13485: 2016

95
Kim  lấy thuốc các 

G18, G25
Cái Hộp 100 cái 100,000

- Kim: được làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken.

- Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt. 

- Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicone. 

- Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an 

toàn khi sử dụng. 

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

- Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, không có độc tố và chất gây sốt, không có chất DEHP.

96 Kim bướm G23 Cái Hộp 100 cái 15,000
Khử trùng bằng khí E.O, vô trùng, không độc, không gây sốt. Chất liệu làm thân kim bằng thép không gỉ độ cứng cơ 

khí và không bị oxy hóa. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

97
Kim cấy chỉ ( kim 

đẩy chỉ)
cái   5 kim/vỉ 50 Kim châm cứu vô trùng dạng vỉ giấy (dùng đẩy chỉ): Kim đốc thép không gỉ, kích thước: 0.33*33mm  

98
Kim châm cứu số 5, 

6
Cái Túi  100 cái 24,000 Kim châm cứu vô trùng dùng 1 lần

99
Kim chọc dò gây tê 

tủy sống G25
Cái Hộp 25 cái 700

Kim gây tê tủy sống đầu kim có 3 mặt vát sắc dài 88mm.Thiết kế lăng kính pha lê phản quang trong chuôi kim. Lăng 

kính có màu sáng bạc trước khi có dịch não tuỷ chảy ra, lăng kính chuyển sang trong suốt khi có dịch não tuỷ chảy 

ra. Các số: G18, G20, G22, G25, G27.

100
Kim lấy máu mao 

mạch
cái

25 cái/ gói, 

4 gói/ hộp
1,000 Lắp vào đầu bút chích máu cho các máy đo đường huyết

101
Kim luồn  các số 18, 

20, 22
Cái Hộp 100 cái 36,000

Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cổng các cỡ: 18G-22G

Catheter bằng chất liệu FEP/ETFE, có đường 2-3 cản quang BASO4.

Mũi kim sắc bén, bằng thép không gỉ của Nhật Bản, tráng silicon tránh vỡ thành mạch, dễ lấy ven và giảm đau

TCCL: ISO 13485, CE. Tiệt trùng bằng khí EO gas

 [18G; Ø (1,3 x 45)mm; 95ml/ phút]; [20G; Ø (1,1 x 32)mm; 61ml/ phút]; [22G; Ø (0,9 x 25)mm; 36ml/ phút]; ISO 13485, CE

102 Kim luồn  Số 24 cái 50 cái / hộp 9,000

Kim có đầu bảo vệ an toàn bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn vắt chéo tự động bịt đầu kim. 

- Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén, dễ lấy ven và giảm đau.

- Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng.

- Ống catheter có 4 vạch cản quang làm từ chất liệu PTFE/ Teflon, FEP, PUR nhựa y tế tương thích sinh học có tính 

đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim giúp dễ dàng lấy ven, gây tổn thương ít, ít đau.

- Kim có cánh có cổng bơm thuốc bổ xung, nắp đậy dạng bật rễ dàng.

- Khoang báo máu thiết kế trong xuất giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven, màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết 

lập đường truyền.                                                                            Khử trùng bằng khí EO( Ethylene Oxide).

- Thời gian lưu kim tối đa 96 giờ.    

Kim 24G; Ø (0,7 x 19) mm; Flow/ Rate 18ml/ min.

103 Kim tiêm cầm máu Cái Hộp 5 cái 5 Kim chích cầm máu dùng 1 lần, 25G/4mm, 5 cái/hộp

104 Kim tiêm nha khoa Cái Hộp 100 cái 1,500
Kim sắc nhọn nhờ sử dụng công nghệ cắt vát 2 lần. Cỡ kim được phân biệt bằng màu sắc trên đốc kim theo tiêu 

chuẩn ISO. Cán kim dài dễ cầm khi chọc nhiều vùng ven khác nhau. Cỡ kim: 27Gx13/16. Quy cách đóng gói: 100 

cái/hộp, đóng gói từng chiếc bằng vỏ nhựa cứng đảm bảo an toàn.

105 Lam kính Hộp Hộp 72 cái 20 size: 25.4x76.2mm, độ mỏng 1-1,2mm,

106
Lọ đựng phân có 

nắp đậy
Cái 100 lọ/ túi, 1,000

Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP tinh khiết 100%, dung tích 60ml, Nắp màu đỏ. Có nhãn Sử dụng nhựa trung tính 

không phản ứng với các loại hóa chất bên trong,

107
Lọ nhựa các kích cỡ 

( Pv giải phẫu bệnh)
Cái 50 lọ 1 túi 500 Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP  dung tích 200ml đựng bệnh phẩm

108
Lưỡi dao tiểu phẫu 

các cỡ
cái Hộp 100 cái 2,500

Dao sắc. Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma. Các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22. Các rãnh dọc lưỡi dao 

tương thích với mọi loại cán dao mổ tiêu chuẩn fitment số 3 và số 4 cũng như là 3L, 4L & 7... do bất kỳ công ty nào 

sản xuất. Đóng gói 1x100 cái/hộp. Tiêu chuẩn ISO 13485

109
Mast bóp bóng 

người lớn
cái Túi 1 cái 1

Có các cỡ từ 0-5. Có vòng nhiều màu sắc để phân biệt các kích cỡ. Phần đệm ôm sát mặt có van 1 chiều điều chỉnh 

được.

110 Mast khí dung các số cái Túi 1 cái 200

Làm từ nhựa PVC an toàn, không gây kích ứng, bề mặt mềm mại, mịn màng, trong suốt

- Thiết kế thích hợp với tất cả các loại máy khí dung

- Có dụng cụ chứa thuốc. Dây dẫn chính có chiều dài 2m

- Mặt nạ có dây đeo. Bầu đựng thuốc từ 2ml -> 6ml. Tốc độ phun sương từ 0.60ml -> 0.70ml/phút. Giọt phun sương từ 

0.010ml -> 0.014ml/giọt. 

- Bao gồm mặt nạ, khí dung, ống oxy, thắt lưng đàn hồi, nhôm flake và kết nối. Sản phẩm được dùng để quản lý thuốc 

cho người bệnh dưới dạng một sương mù hít vào phổi.

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE 

- Gồm các size : S, M, L, XL

111
Mast thanh quản sơ 

sinh
Cái Túi 1 cái 5

  	

Mặt nạ thanh quản số 1, dành cho bệnh nhân dưới 5kg

112
Mast thở oxy  không 

túi
Cái Túi 1 cái 85

- Làm từ nhựa PVC nguyên sinh an toàn dẻo, mềm, trong suốt

- Mặt nạ oxy gồm mặt nạ thở oxy có kẹp mũi có thể điều chỉnh và dây thun đeo, dây có chiều dài 2m, ống dây chống 

vặn xoắn

- Mặt nạ đơn giản được sử dụng cho các bệnh nhân cần nhiều oxy hơn so với qua ống thông. Tốc độ dòng chảy cho 

mặt nạ đơn giản là từ 4 đến 8 LPM (4-8L/min)

- Tiệt trùng bằng khí EO

- Gồm các size : XL, L, M, S

- Quy cách: 100 cái/ thùng.

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE,   

113 Mast thở oxy có túi  Cái Túi 1 cái 170

- Làm từ nhựa PVC y tế mềm, trong suốt, dây không bị vặn xoắn

- Được thiết kế cho việc truyền khí oxy qua đường miệng với mức độ tập trung oxy cao. Độ tập trung oxy: 95%-100% 

với dòng chảy oxy là 5-8l/phút

- Là dụng cụ kết nối giữa hệ thống cung cấp khí oxy với bệnh nhân, giúp lượng khí oxy được cung cấp đầy đủ cho 

người sử dụng. 

- Mask kèm dây đeo đàn hồi, có túi hít lại; dây nối dài 2m, túi trữ khí 1000ml. Đầu nối tiêu chuẩn. Không Latex

- Gồm các size : XL, L, M, S

- Quy cách: 100 cái/ thùng, tiệt trùng bằng khí EO,  Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016, CE, FDA

114 Mặt gương nha khoa Chiếc 1 Chiếc/túi 2
Có thể hấp sấy được, chống mờ.

- Chứng chỉ ISO 9001, 13485

115 Mũ blu giấy Cái Túi 1 cái 15,000

Vải không dệt polypropylen cao cấp 

Màu xanh đồng đều, không loang bẩn, ko dính tạp chất. 

Không kích ứng da 

2.9g – 3.8g/ 1cái. 

Độ co giãn tốt. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO  9001; ISO 13485; chứng nhận cGMP- FDA 

116
Mũi khoan kim 

cương
Cái Vỉ  5 cái 30

Phủ 3 lớp kim cương chắc chắn

- Chống rung hiệu quả giúp gia tăng tuổi thọ tay khoan

- Đồng trục tuyệt đối

- Không sinh nhiệt

- Tốc độ tối đa cho phép 450.000 vòng/ phút.

117
Nẹp chấn thương 

cẳng tay H5 
Chiếc Túi 1 cái 20

Sản phẩm được sản xuất từ chất liệu vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông, các thanh nẹp bằng hợp kim nhôm 

bản to cùng với hệ thống khóa Velcro, các cỡ: S, M, L, XL. S, M, L, XL.              ISO 13485 : 2012

118
Nẹp chấn thương gối 

H3
Chiếc Túi 1 cái 20

Sản phẩm là sự kết hợp của 4 thanh nẹp hợp kim nhôm định hình, tấm đệm mút và vải tự dính, hệ thống băng nhám 

dính giúp dễ sử dụng, dễ điều chỉnh. KT 40cm, 50cm, 60cm, 70cm (S, M, L, XL). ISO 13485 : 2012

119
Nẹp chống xoay H1-

ngắn
Chiếc Túi 1 cái 20

Gồm bản nẹp hợp kim nhôm đàn hồi được

 uốn theo độ cong của bàn chân và cẳng chân với một bản nẹp hợp kim nhôm đặc biệt, chịu lực tốt xoay ngang có 

tác dụng chống xoay, sản phẩm được bao bọc bởi đệm mút và vải cotton, cố định vào chân bởi hệ thống băng nhám 

dính. ISO 13485 : 2012

120 Nẹp cổ cứng H1 Cái Túi 1 cái 20
Làm từ chất liệu mềm, nhẹ.  Gồm 2 mảnh riêng biệt được gắn với nhau bởi băng nhám dính, sản phẩm có những lỗ 

nhỏ giúp thoáng khí khi sử dụng. ISO 13485 : 2012

121 Nẹp cố định (Gỗ) Cái Túi 10 cái 200 Chất liệu gỗ KT 60cm

122

Nẹp gò má 6 lỗ  

(Nẹp mini 6 thẳng 6 

lỗ)

Cái Túi 1 bộ 30
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

123 Nẹp Iselin Cái Túi 1 cái 170
Là sản phẩm có sự kết hợp của một thanh nhôm dẻo và một lớp đệm mút dính vào thanh nhôm, có thể uốn theo tư 

thế điều trị ngón tay. ISO 13485 : 2012

124
Nẹp kết hợp xương 

gò má 2.0 (18 lỗ)
Cái Túi 1 bộ 5

Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

125

Nẹp kết hợp xương 

gò má 8 lỗ (Nẹp mini 

thẳng 8 lỗ)

Cái Túi 1 cái 5
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

126
Nẹp kết hợp xương 

hàm dưới 6 lỗ 
Cái Túi 1 cái 5

Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

127

Nẹp xương hàm mặt 

8 lỗ (Nẹp mini thẳng 

8 lỗ )

Cái Túi 1 cái 5
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

128 Nhiệt kế Cái Hộp 12 cái 250 Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ cơ thể; chỉ thị nhiệt bằng thủy ngân

129 Nỉa có mấu cái Túi 1 cái 10
dài 18 cm, Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134˚C

- Chứng chỉ ISO 9001, 13485

130 Nỉa không mấu cái Túi 1 cái 10
dài 18 cm, Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134˚C

- Chứng chỉ ISO 9001, 13486

131 Núm giấy điện cực Cái
Bịch/

50 cái
6,000

Mã T716. Chất liệu PE-foam, độ bám dính cao, không để lại chất kết dính. Tương thích hầu hết với các loại cáp kết 

nối. Bắt tín hiệu nhanh, cho tín hiệu ổn định, chính xác. Kích thước 4.3cm x 4.5 cm, hình Oval,. Điện cực cảm biến 

Ag/AgCl có độ nhạy tốt nhất và các hạt kết dính hydro-gel có trở kháng rất thấp, Sử dụng được cho da nhạy cảm. 

Đóng gói tiệt trùng. Tiêu chuẩn NS-EN ISO 13485: 2012/ISO 13485:2003

132 Ống hút thai các số cái Túi 10 cái 50

Được tiệt trùng, đóng gói riêng biệt

các ống được phân biệt kích cỡ qua mầu sắc của chuôi

Trên ống có các dấu chấm đánh dấu độ sâu kích thước tử cung từ 6 đến 11cm

Ống cỡ 4mm đến 8mm: đầu ống có 2 lỗ hút

Ống cỡ 9mm, 10mm và 12mm : đầu ống có 1 lỗ hút lớn

Ống hút được làm bằng nhựa không latex

133
Ống nghiệm nhựa có 

nắp đựng nước tiểu  
Cái Túi 300 cái 60,000 Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PS, kích thước 16x100mm, nắp trắng, mới 100%

134 Ống nghe nhật Cái Hộp 1 cái 10

Ống nghe hai dây Model : No. 807

- Nhãn hiệu : Alpk2

- Hãng sản xuất: Tanaka Sangyo – Nhật Bản

- Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE

Cấu hình cơ bản cho 01 bộ :

- Mặt ống nghe : có thể thay đổi kiểu mặt nghe với các phụ kiện cung cấp.

- Chất liệu: Nhôm và ống PVC mềm màu đen , chiều dài ống nghe 56 cm

- Đầu nghe: loại 2 đầu

- Đầu ống có bọc cao su

- Phụ kiện đi kèm : bộ phận nghe chuông (3 loại : nhỏ, trung bình, lớn)

Màng nghe : 2 loại (nhỏ và lớn)

Nút tai nghe : 2 loại

- Trọng lượng : 375 g

- Quy cách đóng gói : 01 bộ /hộp

50 hộp / thùng

0,0868m3,20.5 kg/thùng

135
Ống nghiệm chống 

đông EDTA
Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

20,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống 12x75mm, Nắp xanh dương,nắp bằng nhựa LDPE mới 

100%, nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và 

lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để 

giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết 

học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..).Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch 

lấy mẫu 1ml hoặc 2ml riêng biệt trên nhãn ống. 

 Có phiếu phân tích chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ muối EDTA  phải ở trong khoảng từ 

1,2 mg đến 2mg EDTA khan trên 1ml máu, và chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 

10 phút.

136
Ống nghiệm chống 

đông Heparin
Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

135,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín 

thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của 

ống. Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông Lithium Heparin  dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 

12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, 

nhãn màu đen, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định

137

Ống nghiệm chống 

đông Natri citrat 

3,8%

Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

19,500

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP,kích thước 12x75mm, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp 

nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và 

lõi lọt lòng trong của ống . Nắp màu xanh lá cây. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8%,hóa chất 

bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml máu trên nhãn ống.  Có phiếu phân tích 

chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ của dung dịch trinatri citrate dihydrat phải ở 

trong khoảng từ 0,1mol/l đến 0,136mol/l (tươngứng2,94% đến  4,0%) và Chịu được lực quay ly tâm gia 

tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút,Dùng xét nghiệm liên quan đến yếu tố đông máu và tốc 

độ lắng máu.

138

ống nghiệm EDTA 

K2 chân không nút 

cao su  

Cái

Hộp 100 

cái, Thùng 

1800 cái   

115,000

Chất liệu: Được làm bằng nhựa y tế PET mới 100%,Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông EDTA 

K2  dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 13x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly 

tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu tím, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan 

kiểm định . 

139
Ống nghiệm 

Efpendeff
Cái Túi 500 cái 17,000

Chất liệu nhựa PP nguyên sinh, dung tích mẫu 1.5ml. Được sử dụng cùng với máy ly tâm trong các thí nghiệm vi sinh 

trong sinh học phân tử. Chịu được lực ly tâm 16.000 RPM, nhiệt độ (-196) - 120 độ C (đun sôi được).

140

Ống nghiệm không 

chống đông nắp đỏ 

có hạt

Cái

Hộp 100 

cái, Thùng 

1800 cái   

15,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín 

thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của 

ống, dùng các hạt bi nhựa để tách nhanh huyết thanh. Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy 

mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu đỏ. Có phiếu kiểm định 

chất lượng của cơ quan kiểm định

141

Ống nghiệm nhựa  

5ml (Ống nghiệm 

nhựa trắng 5ml)

Cái túi 250 ống 35,000 Ống nghiệm nhựa PS dung tích 5ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.

142
Ống nghiệm tiểu 

thủy tinh
Cái Túi 500 cái 10,000

Chất liệu: Thủy tinh

Kích thước: size Ø16mm – chiều dài 100mm – độ dày 0.6mm

143

Ống nối dây máy thở 

( Theo cỡ máy Vela 

và Drager

cái
Thùng 100 

cái
20

Chất liệu nhựa PVC y tế hoặc tương đương, vô trùng, sử dụng 1 lần, đường kính 22mm. Ống có thể co giãn, có thể 

kéo dài phù hợp yêu cầu của thầy thuốc.Đầu co  xoay được 360 độ, đầu nối 15/22mm. Đầu ống có lỗ lấy mẫu khí để 

đo nồng độ khí khi cần thiết. Ống nhựa trong giúp dễ quan sát tình trạng bệnh nhân. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-

EN ISO 13485: 2012

144 Pank kẹp Cái Túi 1 cái 30 Chất liệu inox, không rỉ KT: 16cm

145

ParaberJ nhỏ banh 

má (Mở miệng chữ 

T)

Chiếc Túi 1 cái 4
 Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy được. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 

phút. Chứng chỉ ISO 9001, 13485,CE…

146
Phim CT Kích thước 

35x43cm (14x17")
tờ 125 tờ/ hộp 3,500

Phim có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt, thang màu xám thích hợp cho sự thay đổi tông màu liên 

tục của hình ảnh y tế. Được thiết kế để sử dụng làm phim chẩn đoán đa năng, ghi lại đầy đủ các hình ảnh 

từ nhiều phương thức khác nhau bao gồm chụp cắt lớp vi tính, chụp cắt lớp kỹ thuật số, chụp cộng hưởng 

từ, y học hạt nhân, siêu âm, chụp X quang thường quy, chụp X quang kỹ thuật số và hình ảnh số hóa. hỗ 

trợ lớp nền 7-mil polyester. Phim có mật độ hình ảnh tối đa Dmax 3.0. đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FSC. 

Phim được kết hợp với máy in laser để kích hoạt tính năng kiểm soát chất lượng hình ảnh tự động 

(AIQC).

147
Phim kỹ thuật số  8 

x 10 inch
tờ 125 tờ/ hộp 36,000

Phim có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt, thang màu xám thích hợp cho sự thay đổi tông màu liên 

tục của hình ảnh y tế. Được thiết kế để sử dụng làm phim chẩn đoán đa năng, ghi lại đầy đủ các hình ảnh 

từ nhiều phương thức khác nhau bao gồm chụp cắt lớp vi tính, chụp cắt lớp kỹ thuật số, chụp cộng hưởng 

từ, y học hạt nhân, siêu âm, chụp X quang thường quy, chụp X quang kỹ thuật số và hình ảnh số hóa. hỗ 

trợ lớp nền 7-mil polyester. Phim có mật độ hình ảnh tối đa Dmax 3.0. đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FSC. 

Phim được kết hợp với máy in laser để kích hoạt tính năng kiểm soát chất lượng hình ảnh tự động 

(AIQC).

148 Phin lọc máy thở Cái

Túi 1 cái , 

thùng 100 

cái

700

Bộ lọc nhiệt, hiệu quả cao của cổng lấy mẫu khí, trọng  lượng nhẹ, kháng dòng chảy thấp. Lọc hiệu quả  ≥99.99%,  

kết nối 22M/15F~15M/22F, thể tích khí lưu thông: 150-1500ml, không gian chết: 45ml. Các bộ lọc được thiết kế để 

ngăn chặn vi khuẩn/virus lây nhiễm chéo, hệ thống được sử dụng trên một bệnh nhân trong thông khí thở, tiệt trùng 

bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

149
Pin đại máy điện 

châm
đôi Túi 10 Đôi 160 Pin dùng cho máy điện châm

150 Pipole nội soi Cái
Hộp 1 

chiếc
4 Hàm kẹp lưỡng cực TAKE-APART, cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm

151
 	Thòng lọng cắt 

Polyp
Cái Hộp 1 cái 60

 Xoay được 360 độ.

Hợp kim kim loại , giữ hình tốt cả khi cắt những polyp cứng

Hình oval, đường kính 10-15-25-32mm.

Đường kính dụng cụ 2,4mm ; dài 1800-2400mm

152
 

 Sonde dạ dày 
Cái

Túi 1 cái, 

Hộp/

100 cái

1,500

* Dây có chiều dài 120cm, có cản quang suốt chiều dài ống. Đảm bảo vô khuẩn. Không quá cứng hoặc quá mềm, có 

chia vạch. Ống trơn láng, không sần sùi hay dập nứt.Số 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/NS-EN ISO 

13485: 2016

153 Sode JJ Cái Túi 1 cái 200   Chất liệu polyurethane; Gồm: ống thông + que đẩy + kẹp + chỉ ở đầu xa

154 sonde nelaton Cái
Hộp/

10 cái
10

Dây số 8Fr, 10Fr có chiều dài >27cm. Dây số 12Fr, 14Fr, 16Fr có chiều dài >40cm, Chất liệu cao su, độ cong thích hợp. 

Bề mặt tráng silicone.Trơn láng không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, đứt gãy. Tiệt trùng 

bằng khí E.O, Tiêu chuẩn  EN ISO 13485: 2016

155
Sone Darin dẫn lưu 

ổ bụng
Caái Túi 1 cái 100 Chất liệu được làm từ nhựa PVC y tế. Ống dây mềm, dẻo, có tính đàn hồi, đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

156
Sone đặt nội khí quản

(Ống NKQ loại A)
Cái

Túi 1 cái,  

hộp/

10 cái

800

Đúng kích cỡ theo yêu cầu. Có bóng và có cản quang, ống có đầu nối tiêu chuẩn 15mm. Chất liệu nhựa tốt mêm dẻo, 

trơn láng , không dể gẫy vỡ, không kích ứng da.Đầu ống nhẵn, mềm mại, không gây chấn thương niêm mạc khi đặt. 

Bóng mềm, không dể vỡ, thân ống có độ cong thích hợp,  có vạch chia độ dài 1cm . Tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói 

riêng từng đơn vị nhỏ nhất. Tiêu chuẩn   EN ISO 13485: 2016

157 Sone Foley 2 nhánh Cái Túi 1 cái 1,400

-Chất liệu 100% cao su thiên nhiên Dover có phủ Dầu silicon trơn nhẵn, giảm kích ứng và tương thích với 

cơ thể bệnh nhân, có sợi Chrom tăng cứng

- Chiều dài ống 40cm, thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt. Độ cong thích hợp, trơn láng, 

không gây kích ứng da, có bóng giữ phù hợp. Sản phẩm được tiệt trùng.

- Bóng dung tích 30cc, bóng thiết kế đặc biệt căng đều, dai chống vỡ, van nhựa

- Xông 2 nhánh, chất liệu không có chất DEHP gây ung thư, không dị ứng, sản xuất theo công nghệ Châu 

Âu. Lỗ thông tiểu tiểu lớn và trơn giúp thông tiểu dễ và nhanh hơn. Valve bơm bóng có lò xo: đảm bảo độ 

ổn định cả khi bơm và xả. Tráng silicon trong lòng ống giúp không bị tắc. 

- Tiệt trùng bằng khí ETO. Đóng gói 2 lớp túi nilon/chiếc

- Tiêu chuẩn: EN ISO 13485: 2012, EN ISO 13485:2016, CE

- Sonde Foley 2 nhánh số 12-18 FR

158
Sone Foley 3 nhánh 

các số
Cái Túi 1 cái 100

 Dây có chiều dài 40cm. Chất liệu cao su, độ cong thích hợp. Phủ silicone để làm giản phản ứng, dị ứng, trơn láng 

không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, đứt gãy. Tiệt trùng bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng 

đơn vị nhỏ nhất. Size số 16 đến 26; Tiêu chuẩn  EN ISO 13485: 2016

159
Sone hút dịch sản 

khoa
Cái Túi 1 cái 600

Nhựa PVC y tế hoặc tương đương, trong suốt, dây dẻo, thành ống dày, có 2 đầu nối nhựa mềm dẻo, có khía. Đường 

kính trong 8mm, dài 2m, đầu gắn tương thích với máy hút dịch tại Bệnh viện. Tiệt trùng bằng khí EO.Tiêu chuẩn ISO 

13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

160

SPO2 cho 

Monitoring theo dõi 

BN Drager

cái Túi 1 cái 5
Đầu dây đo SpO2 (sensor) dùng nhiều lần các loại, các cỡ (người lớn, trẻ em). Tương thích với máy theo dõi bệnh 

nhân  Drager

161

SPO2 cho 

Monitoring theo dõi 

BN Nihon Kohder

cái Túi 1 cái 5
Đầu dây đo SpO2 (sensor) dùng nhiều lần các loại, các cỡ (người lớn, trẻ em). Tương thích với máy theo dõi bệnh 

nhân Nihonkonden

162
Tăm bông lấy bệnh 

phẩm
Cái

1 que/ 

ống; 50 

que/ túi

3,000
Chất liệu ống, nắp, que bằng nhựa hoặc tương đương, đầu cotton, chiều dài tối thiểu 150mm, tiệt trùng bằng EO Gas 

hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

163 Tay khoan nhanh Bộ Hộp 1 bộ 1

*Thân bằng thép không rỉ

*Vòng bi sứ

*Hệ thống làm sạch đầu tay khoan (loại bấm)

*Phun sương đơn

*Van điều áp hơn

*Tích hợp van chống hút ngược bên trong tay khoan nhằm phòng ngừa nước chảy ngược từ ghế răng do hiện tượng 

lực âm

*Tay khoan có chữ ARV in trên phần cổ cũng như tem dán phía sau hộp đựng

*Phần chuôi tay khoan có in mã barcode

*Công suất 20wat 

*Tốc độ 350,000-450,000 vòng/phút

*Cỡ đầu ∅11.2x13.4 mm

164 Trâm gai Cái Vỉ 6 cái 100 Trâm gai dùng lấy sạch sợi tủy trong quá trình chữa tủy. 

165 Trụ cắm Pank Cái Túi 1 cái 25 Chất liệu Inox, dùng cắm pank

166 Túi Camera  Cái Túi 1 cái 700
Nguyên liệu: được làm từ ống nylon. Có dây buộc 2 ly; túi nylon 9cm x 14cm.

Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế đã được tiệt trùng bằng khí EO-Gas.

167 Túi đựng nước tiểu  Cái
Thùng 250 

cái
1,800

 Được làm bằng vật liệu nhựa PVC tráng Silicon dẻo dai và kín. Vô trùng, van xả một chiều chữ T, tuyệt đối không dò 

rỉ

- Có gắn phụ kiện khóa túi, khóa vặn ¾ vòng, dây dẫn dài 90cm có van chống trào ngược và có lắp đậy, đường kính 

ngoài 6.8mm, đường kính van tháo dịch 9.2 mm

- Tính năng chống trào ngược có lỗ treo, không gây độc hại không gây kích ứng các vạch chia dung tích đều, có lỗ 

treo túi và bảng ghi thông tin bệnh nhân

- Dung tích Túi 2000 ml, có vạch chia thể tích/25ml; Kích thước túi dài 28 cm,rộng 20 cm

- Được tiệt trùng bằng khí EO

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn: CE và ISO 13485:2016

168
Túi ép dẹt 

15cm*200m
Cuộn

4 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO, ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016

169
Túi ép dẹt 

20cm*200m
Cuộn

2 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO, ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016

170
Túi ép phồng 30cm 

*100m
Cuộn

2 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO

171

Vít hàm 2.4mm các 

cỡ (đồng bộ với nẹp 

hàm dưới)

Cái Túi 1 cái 60
Vít đk 2.4 dài  4/6/8/10/12/14/16/18mm màu trắng nguyên bản, đầu mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-

4V (tiêu chuẩn ASTM-F136);  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ trợ tuốc nơ vít 4 cạnh (đồng bộ với nẹp hàm)

172

Vít mặt 2.0mm các 

cỡ đồng bộ với nẹp 

mặt, gò má)

Cái Túi 1 cái 180
 Vít đk 2.0 dài  4/6/8/10/12/14/16/18mm màu trắng nguyên bản, đầu mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-

4V (tiêu chuẩn ASTM-F136);  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ trợ tuốc nơ vít 4 cạnh

173
Vòng đeo tay bệnh 

nhân
Cái Hộp 100 cái 1,000

Chất liệu PVC. Có các màu: xanh, hồng. Có chỗ ghi thông tin bệnh nhân. Có đục lỗ (12,14,16) . Có các cỡ 16in, 10in, 

11in, 12in. Có loại dùng cho trẻ sơ sinh, người lớn hoặc mẹ và con. Đóng gói 100 cái/hộp hoặc 50 cặp/hộp. Đạt TC 

ISO 13485:2016 , EC.

174

 Dụng cụ chẩn đoán, 

phẫu thuật nội soi 

các loại và các cỡ, 

kèm linh phụ kiện 

đồng bộ

Bộ Hộp 1 bộ 1
	

Bộ tay cắt u bàng quang, tiền liệt tuyến, loại cắt chủ động bằng ngón trỏ.

Cộng: 174 khoản

 DANH MỤC VẬT Y TẾ NĂM 2023

STT Danh mục ĐVT
Số 

lượng
Thông số kỹ thuật

Quy 

cách 



1 Ampu bóp bóng cái Hộp/ 1 cái 10

1 bóp bóng bằng PVC 1630ml cho người lớn, 680ml cho trẻ em và 340ml cho sơ sinh. 1 Mặt nạ theo size tương ứng, 01 

Túi trộn khí Oxy 2000ml cho người lớn, 1600ml cho trẻ em và sơ sinh. 1 Dây dẫn Oxy 200cm. Có van điều chỉnh ánh 

lực 60 cmH2O cho người lớn. đối với trẻ em và sơ sinh là 40cmH2O. Các size khác nhau dùng cho các đối tượng khác 

nhau (người lớn, Trẻ em, sơ sinh). Ampu bóp bóng bằng tay dùng để hỗ trợ thông khí khi cấp cứu cho bệnh nhân mà 

không có sự hỗ trợ của các loại máy thở. Tiêu chuẩn EN ISO 13485: 2016

2
Băng dính lụa 5 x 

5cm
Cuộn Hộp 6 cuộn 1,900

Vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi cellulose acetate, số sợi 44x19,5 sợi/cm, keo Zinc oxide không dùng dung môi phủ 

đều. Nguyên liệu các nước G7. Lõi nhựa liền cánh bảo vệ.

3
Băng keo thử nhiệt 

độ hấp khô
cuộn

48 cuộn/ 

thùng
50

Kiểm soát tiếp xúc, Độ dày: 0.14 mm, Lực dính trên thép: 7N/25 mm, Độ kéo dãn: 107N/25 mm, Thông số "đạt" khi chỉ 

thị chuyển sang màu nâu.

4
Băng keo thử nhiệt 

độ hấp ướt
Cuộn Túi 1 cuộn 50

- Băng keo chỉ thị nhiệt với vạch mực chuyển màu giúp xác định gói dụng cụ đã qua tiếp xúc với quá trình tiệt khuẩn 

hay chưa

- Vạch chỉ thị sẽ chuyển từ màu vàng sang màu đạm hơn và đen sau khi qua tiệt khuẩn bằng hơi nước

- Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121ᵒC và 132-134ᵒC

- Thiết kế băng giấy phủ keo dính Acrylic và vạch mực chỉ thị hóa học. Thành phần không chứa chì nên không gây 

độc hại.

- Kích thước: 24mm x55m

5
Băng xô y tế 2,5m x 

10cm 
Cuộn

Túi 10 

cuộn
7,000

Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao.

Đặc tính:

- Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên;

- Độ ẩm: <8%;

- Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính;

- Không có tinh bột hoặc Dextrin;

- Các chất tan trong nước: 0,5% ;

- Kích thước 10cm x 2,5m.

Đóng gói: 20 cuộn/gói, KVT

Đạt TCVN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015

6
Băng xô y tế 2,5m x 

5cm 
Cuộn

Túi 10 

cuộn
7,500

Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao.

Đặc tính:

- Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên;

- Độ ẩm: <8%;

- Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính;

- Không có tinh bột hoặc Dextrin;

- Các chất tan trong nước: 0,5% ;

- Kích thước 5cm x 2,5m.

Đóng gói: 20 cuộn/gói, KVT

Đạt TCVN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015

7 Bẩy thẳng Chiếc Túi 1 cái 6 Bẩy răng bằng inox, túi 1 cái. Bẩy thẳng, khuỷu tay trái hoặc khuỷu tay phải.

8 Bình CO2 Bình Bình 40 lít 40 Chất lượng 99.5% dung tích bình 40 lít, áp suất 135 bar ± 3%

9 Bình oxy  10l Bình Bình 10 lít 128 Chất lượng 99.5% dung tích bình 10 lít, áp suất 135 bar ± 3%

10 Bình làm ẩm oxy Cái túi 1 cái 5 bao gồm: 1 bình tạo ẩm có lõi lọc không khí+1 dây thở mũi. 

11 Bộ đặt nội khí quản bộ Hộp 1 bộ 3 Có 4 lưỡi dao các cỡ khác nhau

12
Bộ dây máy điện tim 

6 cần
Bộ Túi 1 bộ 7 Bộ dây gồm 10 đầu dây, 6 cái dùng cho ngực và 4 cái dùng cho chân tay

13 Bộ gây tê màng cứng bộ Hộp 10 bộ 400

Kim 18G dài 90mm có cánh và vạch đánh dấu mỗi 1cm; được mài mặt trong giảm sắc chống đứt gãy và luồn catheter 

dễ dàng hơn.

- Catheter cỡ 20G dài 1000mm có cản quang vật liệu 100% Polyurethane tương thích sinh học và chịu được lực kéo 

giãn cao nhất; đầu tip đóng và có 3 lỗ bên lan tỏa thuốc

- Bộ phận kết nối catheter dạng vặn xoắn 2 chiều chống tuột và tắc ống thông mà vẫn tháo lắp kết nối dễ dàng

- Bơm tiêm LOR 10ml thiết kế miếng đệm đôi giảm kháng lực và thao tác rất nhẹ nhàng trơn mượt

- Phụ kiện filter lọc khuẩn 0.2 micron

- Tiêu chuẩn ISO 13485; CE

14
Bộ protaper sửa 

soạn ống tủy
bộ

Bộ 1 Vỉ , Vỉ 

6 cây
3 Protaper máy sửa soạn ống tuỷ trong điều trị nội nha

15 Bộ rửa dạ dày kín Bộ Túi 1 bộ 20

 Công dụng: hỗ trợ trong việc súc, rửa dạ dày bằng một hệ thống khép kín

Làm từ mủ cao su tự nhiên

Được đóng gói riêng lẻ trong từng túi

16 Bơm Karrman Chiếc Túi 1 bộ 1

Bơm hút thai 1 van với Áp lực hút chân không ổn định: 609.6-660.4 mmHg. Thể tích bơm 60ml. Tay cầm thuận tiện, dể 

sử dụng bằng 1 tay. Van có khóa nút bấm có tác dụng giữ và giải phòng áp lực chân không. Đai hãm cổ bơm giữ cho 

Piton không bị tuôt khỏi ống bơm. 

Thành phần gồm: 01 bơm 60ml/ 1 gioăng cao su chữ 0/ 01 lọ silicon y tế bôi trơn 5 ml 

Bộ bơm được khử khẩn bằng Ethylene-oxide. Đóng gói: 01 bộ/ gói, được sử dụng với ống hút mềm Karmen 4 –7mm, 

để hút thai và sinh thiết nội mạc tử cung 

17 Bơm  tiêm 50ml Cái Hộp 100 cái 2,800

 - Dung tích: 50ml

- Xy lanh: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức 

khỏe. Có vạch chia dung tích rõ ràng, đốc nhỏ lắp vừa kim, sử dụng được cho máy bơm tiêm điện.

- Pít tông: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức 

khỏe. Có khía bẻ gãy để hủy chống sử dụng lại.

- Gioăng: Nguyên liệu nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, mềm, tạo độ kín khít giữa pít tông với xy lanh, không gây độc, 

không ảnh hưởng sức khỏe.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)

- Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

18 Bơm tiêm 10ml Cái Hộp 25 cái 90,000

- Xy lanh 10ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

19 Bơm tiêm 1ml Cái Hộp 100 cái 5,000

- Xy lanh 1ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

20 Bơm tiêm 5 ml Cái Hộp 100 cái 170,000

- Xy lanh 5ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

21 Bóng đèn hồng ngoại Cái Hộp 1 cái 20 Dùng cho đèn hồng ngoại chân cao

22 Bông hút Kg Túi 1 kg 380 Thành phần: 100% bông xơ thiên nhiên, trải qua quá trình loại bỏ chất béo và tẩy trắng

23 Bông miếng 2x2cm Kg Gói1 kg 5

Sản phẩm được sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên, có độ thấm hút cao. Bông được cắt thành miếng 

nhỏ kích thước 2cm x 2cm hoặc 3cm x 3cm  đồng đều về kích thước và trọng lượng. Tốc độ hút nước: 

Thời gian chìm ≤ 5 giây. Độ ẩm: ≤ 8%; Độ acid và độ kiềm: Trung tính; Hàm lượng chất béo: Không vượt 

quá 0.5%. Được đóng kín trong bao PE in đầy đủ thông tin về sản phẩm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

24
Bột bó liền 10cm x 

2,7m
Cuộn

Thùng 120 

cuộn
550

 Mô tả: Kích thước 10cm x 2.7m. Sản xuất bởi bột thạch cao được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gạc thấm. Khả năng 

thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn. Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt trong một túi 

cách nước. Thời gian đông kết nhanh: khoảng 3-5 phút.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485

- Quy cách: 120 cuộn/thùng

25
Bột bó liền 

7,5cmx2,7m
Cuộn

Thùng 240 

cuộn
100

 Mô tả: Kích thước 7,5cm x 2.7m. Sản xuất bởi bột thạch cao được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gạc thấm. Khả năng 

thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn. Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt trong một túi 

cách nước. Thời gian đông kết nhanh: khoảng 3-5 phút.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485

- Quy cách: 240 cuộn/thùng

26
Cân sức khỏe có 

thước đo chiều cao
Cái Hộp 1 cái 4 Cân nặng 150kg KT 30cmx40cm, có bàn cân và cột cân điện tử

27 Canuyn mayor l cái Hộp 50 cái 340
Chất liệu nhựa tốt dẻo, độ cong thích hợp. Trơn láng không gây tổng thương, không gây kích ứng da. Tiệt trùng 

bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng đơn vị nhỏ nhất. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

28
Canuyn mở khí quản 

2 nòng các số
Bộ Hộp 1 cái 5

Mở khí quản 2 nòng  có bóng, có cánh, không lỗ thông khí các số (7,7.5,8,8.5,9, 10). Bộ bao gồm ống mở 

khí quản Blue Line Ultra có cản quang có bóng, 2 nòng trong, 01 dây cố định mở khí quản, 01 cây chổi vệ 

sinh nòng trong và nhãn ghi chú đi kèm

29
Catheter TMTT 3 

nòng
Cái

50 chiếc/ 

thùng

1 chiếc/vỉ

10

Bộ tiêm truyền tĩnh mạch trung tâm 3 nòng- Bộ kit đầy đủ

Catheter 7Fr,15cm hoặc 20cm hoặc 30cm; G16/G18/G18, chất liệu polyurethane có cản quang, có maker định vị

dây dẫn Guidewire  0.035", 60cm, đầu J mềm dẻo, linh hoạt, chống gẫy gập, có khả năng dò điện cực để định vị bằng 

sóng ECG 

Cây nong Tisue Dialator 8FrX 9cm. Bơm tiêm 5ml,  Kim dẫn đường thẳng ( V) 18Gax 7cm

Đầu nối catheter có valve 2 chiều tránh nhiễm khuẩn

Vô trùng EO, ISO-TUV, CE-TUV, CFS Châu Âu (Hà Lan)

30
Chỉ Catgut các số (2/0-

5/0)
sợi 12 sợi/ hộp 580

Chỉ dài 75cm màu xanh, kim tam giác, cong 3/8. Chỉ số 1/0 vòng kim 40mm, chỉ số 2/0 vòng kim 26mm, chỉ 3/0 vòng kim 

26mm, chỉ số 4/0 vòng kim 20mm, chỉ số 5/0 vòng kim 15mm,  

31
Chỉ liền kim Nylon 

số 2/0
Sợi Hộp 24 vỉ 1,000

Chỉ Carelon (Nylon) số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền 

dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 

2016

32
Chỉ liền kim Nylon 

số 3/0
Sợi Hộp 24 vỉ 1,300

Chỉ Carelon (Nylon) số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền 

dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 

2016

33
Chỉ phẫu thuật 

PROLENE các số 
sợi Hộp 12 vỉ 600

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 5/0 dài 75cm, 2 kim bằng hợp kim ETHALLOY thân 

tròn đầu tròn RB-2 dài 13mm 1/2 vòng tròn. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự 

chắc chắn và an toàn

34
Chỉ tiêu nhanh 

Vicryl các số 1.0 
sợi Hộp 12 vỉ 1,900

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910,  lớp vỏ 50% polyglactin 370 & 50% chất bôi trơn Calcium 

Stearate, chỉ số 1, dài 90cm, kim tròn đầu tròn CT, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng 

thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài  40 mm, 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 

ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày . 

35

Chỉ tiêu nhanh 

Vicryl các số 2.0, 

3.0, 4.0

sợi Hộp 12 vỉ 1,600

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate 

số 2/0 dài 75cm, kim tròn đầu tròn SH Plus, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép 

Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 26 mm 1/2 vòng tròn.  Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 

50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, 

CFS.

36
Chỉ Vicryl rapide số 

2
Sợi Hộp 12 vỉ 800

Chỉ tan nhanh tổng hợp Polyglactine 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium 

Stearate số 2/0 dài 90cm, kim tròn đầu cắt V-34 có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép 

Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 36 mm 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương : 50% sau 5 ngày,  0% 

sau 10 - 14 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn 42 ngày.

37
Chổi cọ ống nghiệm 

loại to
Cái Túi 10 cái 100 Chổi lông bàng nhựa, Dùng rửa ống nghiệm trong y tế

38

Cold Snare 15mm 

(Dây cắt đốt polip 

dạng thòng lọng)

Cái 10 cái/hộp 10
Lọng cắt polyp hình oval, tích hợp tay cầm, 

đường kính kênh làm việc tối thiểu 2.8mm, chiều dài làm việc 2300mm, 

đường kính lọng có độ mở tối đa 15mm 

39 Côn giấy Hộp
Hộp 100 

cây
6 Côn giấy dùng trong trám bít ống tủy nội nha. 

40
Côn guttarpecha số 

35
Hộp Hộp 120 cái 20

- Côn phụ dùng trám bít ống tủy trong điều trị nội nha.

- Sử dụng kết hợp với cone chính để trám bít ống tủy.

- Size 35.

41
Con sâu máy thở  

(Ống nối dây thở)
Cái

250 cái 1 

thùng
70

Chất liệu bằng nhựa PVC

- Dạng lò so, dùng cho máy thở

- Đường kính đầu nối trên: Đường kính trong 15mm, đường kính ngoài 22mm

- Đường kính đầu nối dưới 15mm

- Được tiệt trùng bằng khí EO

- Kích thước: Chiều dài ≥ 15cm

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016, CE

- Cổng lấy khí có nắp đậy cố định. Sản phẩm được tiệt trùng.

42
Cóng đựng huyết 

thanh
Cái Túi 500 cái 20,000 Thích hợp cho Máy Hitachi, Chất liệu nhựa PS. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2003; CE

43
Đai chấn thương cột 

sống thắt lưng
Cái Túi 1 cái 20

Sản phẩm là sự kết hợp của hệ thống thanh nẹp đàn hồi được uốn theo đường cong cơ thể và chất liệu chun thoáng 

khí. Hai dây chun ở hai bên có tác dụng bó chặt sản phẩm vào vùng thắt lưng, các cỡ: S, M, L, XL, XXL. ISO 13485 : 

2012

44 Đai cố định khớp vai Cái Túi 1 cái 20
Làm từ đệm mút có lỗ thoáng khí, vải cotton và hệ thống băng nhám dính giúp cố định phần khớp vai ở tư thế điều 

trị. Các cỡ: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL. ISO 13485 : 2012

45 Đai số 8 H1 Cái Túi 1 cái 20
Làm từ đệm mút, vải cotton, da, dây đai và băng nhám dính, thiết kế định hình ôm quanh phần xương đòn và nách, 

ISO 13485 : 2012

46
Dao cắt tiền liệt 

tuyến đủ bộ
bộ

Hộp 1 

chiếc
5

	

Điện cực cắt đốt đơn cực hình vòng, gập góc, dùng với vỏ đặt cỡ 24/26 Fr.

47 Dao điện dùng 01 lần Cái Túi 1 cái 400
Dùng cho các loại dao mổ điện cao tần, sử dụng 1 lần, chiều dài dây 3m, kiểu giắc cắm: giắc dẹt 3 chân, 2 nút bấm cắt 

và cầm máu.

48 Đầu côn vàng Cái
Túi 1000 

cái
20,000

Đầu côn vàng dung tích 200 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với 

các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE

49 Đầu côn xanh Cái Túi 500 cái 10,000
Đầu côn xanh dung tích 1000 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với 

các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE

50
Đầu thắt tĩnh mạch 

thực quản
Cái Túi 1 cái 20

	

Đầu thắt tĩnh mạch thực quản 6 vòng thắt

51 Dầu tra tay khoan Lọ Chai 550 ml 1

*Dầu tra tay khoan Hi-Clean Spray chứa hoạt chất làm sạch và bôi trơn cao cấp

*Sử dụng trước khi hấp sấy

*Bảo quản ở nơi thoáng mát,tránh ánh sáng trực tiếp

52
Dây chun dồn máu-

dây garo
Cái Túi 10 cái 230 băng thun y tế 3 móc 10x4,5 ( độ dài kéo dãn)

53
Dây dẫn dịch dùng 

cho máy truyền dịch
cái Túi 1 cái,  1,500

Chất liệu PVC trong suốt, dễ quan sát dịch truyền, không bám bọt khí khi truyền. Độ bền cao, máy truyền dịch có thể 

ép lên nhiều ngày mà không bị dập gãy nát, rò rỉ, bám bọt khí. Sản phẩm Không chứa Latex, DEHP. Không sinh 

nhiệt/sốt trong quá trình truyền. Loại 20 giọt/ 1mL, kích thước lỗ lọc 40µm, chiều dài dây 213 cm. Loại dây chuyên 

dùng cho máy truyền dịch. Có đường kính ống đồng đều, độ cứng và độ mềm dẻo của dây phù hợp không ảnh 

hưởng tới áp lực báo tắc nghẽn đường truyền.

54 Dây hút nhớt các số chiếc Túi 10 cái 3,400
Các số  6,8,10,12,14,16,18. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Độ dài 500 mm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

55 Dây máy điện châm dây Túi 10 dây 150 Dây dài 1,5m dùng cho máy dùng điện châm

56 Dây nối bơm điện Cái Túi 1 cái 2,200

- Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC, không chứa Latex, không chứa DEHP, dây mềm, chịu đựoc áp lực cao.

- Độ dài dây 75 cm,  đường kính dây ID/OD 3.0/4.0mm1.0mm/2.5mm  

- Đầu nối khóa ren (luer lock), khóa bảo vệ (cap connector), ống chống xoắn.

- Sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO 100%. 

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE 

57
Dây nối điện máy 

Monitoring
cái Túi 1 cái 8 Dây cáp điện tim Monitor. Tương thích với máy theo dõi bệnh nhân Nihonkonden

58 Dây nối Oxy 2 đầu Cái Túi 1 cái 200

Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 2.000mm, thành trong lòng ống dây có hình sao, có tác dụng 

chống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đè bẹp hay bị gẫy gập, hai đầu dây được gắn phễu. Môĩ dây được 

đóng vào 01 túi.

59
Dây thở oxy 2 nhánh 

NL,TE
Cái

Túi 1 cái, 

thùng 100 

cái

4,000

-  Làm từ nhựa PVC nguyên sinh tráng silicon y tế an toàn, tiệt khuẩn, không độc hại

- Dây mềm. Thành trong lòng ống dây có hình sao có tác dụng chống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đề 

bẹp hay bị gẫy gập. Một đầu gắn phễu, một đầu gắn co 2 nhánh. Chiều dài dây thở oxy 2mTiệt trùng bằng khí EO

- Gồm các size : S, L

- Quy cách: 100 cái/thùng

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE, 

FDA.

60 Dây truyền dịch  Bộ
Túi 1 bộ, 

Thùng 500 

bộ

50,000

 Làm từ chất liệu PVC, mềm, dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không chứa chất gây sốt, không gãy gập khi  bảo quản và sử 

dụng.

-	Chiều dài dây chính 150cm, tổng chiều dài 180cm

-	Kim truyền tĩnh mạch làm bằng chất liệu thép không gỉ, kim xuyên nút chai làm bằng nhựa ABS 

-	Loại kim: một cánh bướm

-	Màu sắc phân biệt theo size kim

-	Size kim: 20G, 21G, 21*1 ½, 22G, 23G

-	Có khoá điều chỉnh tốc độ truyền dịch. Đầu nối kim Lure lock để khoá chặt kim

-	Bầu đếm 20 giọt  tương đương với (1±0,1) mL[(1±0,1)g].

-	Màng lọc dịch: Màng lọc có hiệu suất lọc không dưới 95% đối với các hạt có kích thước trên 15µm trong không khí.

-	Cổng thoát khí có màng lọc vi khuẩn

-	Tiệt trùng bằng khí EO

61 Dây truyền máu Bộ

Túi 1 bộ 

Thùng/

400 bộ

500

Sử dụng cho việc truyền máu.

' - Cùng với chất liệu dẻo chống gấp gãy, trong suốt giúp hiển thị rõ ràng.

- Ống nhựa PVC y tế với độ dài tiêu chuẩn là 180cm.

- Có air vent và đầu gắn kim Luer Lock kim tiêm 18Gx1 ½’’. Có kết nối cao su.

- Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh.

- Kim tiêm chất lượng cao giúp giảm thiểu cảm giác đau khi luồn kim, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh không có gờ sản 

xuất từ vật liệu không gỉ, không bị cặn trong, có nắp đậy bảo vệ.

- Bầu đếm giọt có màng lọc

- Sản phẩm tiệt trùng EO, chỉ dùng một lần.

'- Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

- Đóng gói: 01 cái/bịch. 400 Cái/ Thùng. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/ EN ISO 13485: 2016

62 Đè lưỡi gỗ Cái

 Hộp 100 

chiếc; 

50 hộp/ 

kiện. 

19,000

Thành phần cấu tạo: 

- Que đè lưỡi gỗ: Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. Gỗ được hấp chín trước khi đưa vào 

sản xuất và sấy khô, đánh bóng khi ra thành phẩm nên đạt độ cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử dụng.

- Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)  ISO 

13485: 2016; ISO 

14001: 2015;

ISO 9001:2015

63 Đèn cực tím Cái Túi 1 cái 2
Bộ bóng đèn cực tím (treo tường)

- Nguồn: 220V 

- Bao gồm: Máng đèn 60cm, công xuất bóng 18w - 20 w, MODE: DCT

64 Đèn hồng ngoại Cái Hộp 1 cái 15 Đèn hồng ngoại chân cao, thay đổi độ cao đèn từ 1-1,7m, đã bao gồm bóng đèn hồng ngoại

65 Eugnol Lọ Lọ 30ml 4

Dung môi hòa cùng với vật liệu trám răng

Dung dịch dầu Eugenol tinh khiết dùng để làm dịu cơn đau răng nhẹ và để tạo hợp chất giảm đau cho răng với ocide 

kẽm (Zinc Oxide)

Giảm đau răng

Trộn với Oxide kẽm để tạo hợp chất giảm đau

66
File nong, rũa ống 

tủy số 35
Hộp Hộp 6 cái 10 giũa nha khoa có chuôi dùng để mở rộng khe tủy 31mm # 35

67 Fuji 1 lọ 35 gam Lọ Lọ 35g 2 Xi măng trám răng. Hộp gồm 35g bột và 20g nước

68 Gạc hút y tế Mét
Kiện 1.000 

mét
41,000

Gạc hút y tế kích thước 0,75 ~ 0,85 m, 1000m/ kiện

- Sản phẩm được dệt bằng sợi bông 100% cotton, không có bụi và sợi lạ.

- Được tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố.

- Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột và Dextrin, không có xơ mủn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng.

- Sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO Gas

69 Gạc TP 10x10x6 lớp miếng
Gói 10 

miếng
30,000

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m2. Tẩy trắng bằng oxy già, không có 

độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước 

<0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất 

béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 

2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

70 Gạc TP 30x40x6 lớp miếng Gói 5 miếng 6,000

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có 

độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước 

<0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất 

béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 

2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế

-Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

71 Găng tay khám ngắn đôi Hộp 50 đôi 172,000

hiều dài: 240mm min

hàm lượng bột: 10mg/dm2

Hàm lượng protein: 200μg/dm2

Sức kéo: Trước lão hóa: 6N min

Sau lão hóa: 6N min

 

72
Găng tay vô khuẩn 

số 7.0,7.5
Đôi Hộp 50 đôi 11,500

Chiều dài: 280+/-5 min

Hàm lượng bột: 10mg/dm2

Hàm lượng protein: 200μg/dm2

Sức kéo: Trước lão hóa: 24Mpa min

Sau lão hóa: 18Mpa min

73 Gắp nha khoa cái Túi 1 cái 20 Chất liệu thép không gỉ; Dụng cụ dùng trong nha khoa

74 Gíá treo sát khuẩn Cái Túi 10 cái 5 Chất liệu INOX dùng treo chai dung dịch sát khuẩn 1 lít

75 Gíá để ống nghiệm Cái Túi 10 cái 50 Chất liệu INOX dùng để ống nghiệm lấy mẫu XN

76
Giấy điện tim 6 cần 

có dòng kẻ
Tập Túi 1 tập 2,000

  Dạng tệp

- Kích thước 110mm * 140mm * 142 tờ, loại có dòng kẻ, tương thích với máy điện tim 6 cần hãng Nihon Koden, 

Fukuda.

- Có bao bì bảo vệ. Quy cách: 60 tập/thùng

- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, CE

77 Giấy in ảnh siêu âm Cuộn
Hộp 10 

cuộn
1,000

Giấy in kết quả dùng trong chẩn đoán y khoa, giấy in mật độ cao. Kích thước 210 mm (W) x 25 m. Đã có phân loại 

trang thiết bị y tế. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; EN 60601-1:2006 + A1:2013.

78
Giấy in Monitor sản 

khoa
Tập Túi 1 Tập 100 Giấy in nhiệt kích thước  150 mm x100 mm x 200   

79 Giấy in nhiệt cuộn Túi 1 cuộn 100 Giấy in nhiệt kích thước 57mm dùng cho máy in nhiệt

80

HA cho Monitor 

theo dõi bệnh nhân 

Drager

cái 1 cái/hộp 5 Bao đo huyết áp các cỡ dùng nhiều lần cho máy theo dõi bệnh nhân

81

HA cho Monitor 

theo dõi bệnh nhân 

Nihon Kohder

cái 2 cái/hộp 5 Bao đo huyết áp các cỡ dùng nhiều lần cho máy theo dõi bệnh nhân

82 Hộp bông cồn Hộp Túi 1 cái 50 Chất liệu INOX, Đường kính 8

83 Hộp hấp inox Cái Túi 1 cái 2 Chất liệu INOX, Đường kính 26

84 Hộp inox 10x22 Cái Túi 1 cái 3 Chất liệu INOX, hình hộp chữ nhật 10x22x5

85

Hộp Inox tròn hấp 

bông  sản khoa KT 

30*32cm

Cái Hộp 1 cái 2 Chất liệu INOX, hình tròn KT 30*32cm

86 Huyết áp Nhật Cái Hộp 1 cái 30

Huyết áp đồng hồ - Kỹ mã hiệu : No.500-V

Nhãn hiệu : ALPK2

Hãng sản xuất: Tanaka Sangyo Co., Ltd

Nước sản xuất : Nhật Bản

Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE

Hàng mới : 100%; theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Cấu hình của huyết áp 500V:

- 01 đồng hồ đo áp lực

- Hệ thống bơm khí : 01 bóng bơm khí; 02 ống dẫn khí; 01 van xả khí

- 01 dải băng cuộn tay bằng cotton, dành cho người lớn kích thước 140x500mm

- 01 bao hơi cao su kích thước 120x220mm

- 01 túi đựng giả da

87 Kẽm oxyd Lọ Lọ 110 g 1 Zinc oxide tinh khiết dùng trong nha khoa. Dùng kết hợp với dung dịch eugenol.

88 Kéo các loại cái Túi 1 cái 50 Chất liệu inox, không rỉ KT: 16cm

89
Kéo bóc tách nhỏ 

cong 10 cm
Cái Túi 1 cái 35 Chất liệu inox, không rỉ KT: 14cm

90 Kẹp phẫu tích Cái Túi 1 cái 20 Chất liệu INOX y tế dài 16 cm

91 Kẹp rốn Cái Gói 1 cái 1,500 Chất liệu: Bằng nhựa y tế. Đã tiệt trùng bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.

92 Khẩu trang giấy Cái Hộp 50 cái 80,000

Khẩu trang y tế được sử dụng để ngăn bụi, vi khuẩn trong và ngoài lĩnh vực y tế, có số lớp tùy thuộc yêu cầu sử 

dụng (Khẩu trang 3 lớp, 2 lớp than hoạt tính…),

 Thành phần cấu tạo: Vải không dệt, Giấy vi lọc, Lớp than hoạt tính, Thanh nẹp mũi làm bằng kẽm, Dây thun đeo tai, 

Che phủ miệng và lọc khuẩn, bụi bẩn, khi tiếp xúc với môi trường dịch bệnh, độc hại nguy hiểm. đáp ứng tiêu chuẩn 

đạt TCVN 8389-1 : 2010 hoặc TCVN 8389-2 : 2010; ISO 13485.

93 Khay inox 30x22 Cái Túi 1 cái 10 Chất liệu INOX kt 30x22

94 Khóa ba chạc Cái
Hộp/

50 cái
900

Khóa 3 chạc chống nứt gãy, rò rỉ khi truyền . Chịu được áp lực cao. Không có chất DEHP. * Có Luer Lock tạo kết nối 

chắc chắn. Hạn sử dụng: 5 năm. Khóa chịu áp lực lên đến 7 bar. Ống kết nối: I.D.: 3.0mm O.D.: 4.1mm. Tiêu chuẩn ISO 

13485: 2016

95
Kim  lấy thuốc các 

G18, G25
Cái Hộp 100 cái 100,000

- Kim: được làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken.

- Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt. 

- Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicone. 

- Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an 

toàn khi sử dụng. 

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

- Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, không có độc tố và chất gây sốt, không có chất DEHP.

96 Kim bướm G23 Cái Hộp 100 cái 15,000
Khử trùng bằng khí E.O, vô trùng, không độc, không gây sốt. Chất liệu làm thân kim bằng thép không gỉ độ cứng cơ 

khí và không bị oxy hóa. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

97
Kim cấy chỉ ( kim 

đẩy chỉ)
cái   5 kim/vỉ 50 Kim châm cứu vô trùng dạng vỉ giấy (dùng đẩy chỉ): Kim đốc thép không gỉ, kích thước: 0.33*33mm  

98
Kim châm cứu số 5, 

6
Cái Túi  100 cái 24,000 Kim châm cứu vô trùng dùng 1 lần

99
Kim chọc dò gây tê 

tủy sống G25
Cái Hộp 25 cái 700

Kim gây tê tủy sống đầu kim có 3 mặt vát sắc dài 88mm.Thiết kế lăng kính pha lê phản quang trong chuôi kim. Lăng 

kính có màu sáng bạc trước khi có dịch não tuỷ chảy ra, lăng kính chuyển sang trong suốt khi có dịch não tuỷ chảy 

ra. Các số: G18, G20, G22, G25, G27.

100
Kim lấy máu mao 

mạch
cái

25 cái/ gói, 

4 gói/ hộp
1,000 Lắp vào đầu bút chích máu cho các máy đo đường huyết

101
Kim luồn  các số 18, 

20, 22
Cái Hộp 100 cái 36,000

Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cổng các cỡ: 18G-22G

Catheter bằng chất liệu FEP/ETFE, có đường 2-3 cản quang BASO4.

Mũi kim sắc bén, bằng thép không gỉ của Nhật Bản, tráng silicon tránh vỡ thành mạch, dễ lấy ven và giảm đau

TCCL: ISO 13485, CE. Tiệt trùng bằng khí EO gas

 [18G; Ø (1,3 x 45)mm; 95ml/ phút]; [20G; Ø (1,1 x 32)mm; 61ml/ phút]; [22G; Ø (0,9 x 25)mm; 36ml/ phút]; ISO 13485, CE

102 Kim luồn  Số 24 cái 50 cái / hộp 9,000

Kim có đầu bảo vệ an toàn bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn vắt chéo tự động bịt đầu kim. 

- Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén, dễ lấy ven và giảm đau.

- Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng.

- Ống catheter có 4 vạch cản quang làm từ chất liệu PTFE/ Teflon, FEP, PUR nhựa y tế tương thích sinh học có tính 

đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim giúp dễ dàng lấy ven, gây tổn thương ít, ít đau.

- Kim có cánh có cổng bơm thuốc bổ xung, nắp đậy dạng bật rễ dàng.

- Khoang báo máu thiết kế trong xuất giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven, màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết 

lập đường truyền.                                                                            Khử trùng bằng khí EO( Ethylene Oxide).

- Thời gian lưu kim tối đa 96 giờ.    

Kim 24G; Ø (0,7 x 19) mm; Flow/ Rate 18ml/ min.

103 Kim tiêm cầm máu Cái Hộp 5 cái 5 Kim chích cầm máu dùng 1 lần, 25G/4mm, 5 cái/hộp

104 Kim tiêm nha khoa Cái Hộp 100 cái 1,500
Kim sắc nhọn nhờ sử dụng công nghệ cắt vát 2 lần. Cỡ kim được phân biệt bằng màu sắc trên đốc kim theo tiêu 

chuẩn ISO. Cán kim dài dễ cầm khi chọc nhiều vùng ven khác nhau. Cỡ kim: 27Gx13/16. Quy cách đóng gói: 100 

cái/hộp, đóng gói từng chiếc bằng vỏ nhựa cứng đảm bảo an toàn.

105 Lam kính Hộp Hộp 72 cái 20 size: 25.4x76.2mm, độ mỏng 1-1,2mm,

106
Lọ đựng phân có 

nắp đậy
Cái 100 lọ/ túi, 1,000

Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP tinh khiết 100%, dung tích 60ml, Nắp màu đỏ. Có nhãn Sử dụng nhựa trung tính 

không phản ứng với các loại hóa chất bên trong,

107
Lọ nhựa các kích cỡ 

( Pv giải phẫu bệnh)
Cái 50 lọ 1 túi 500 Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP  dung tích 200ml đựng bệnh phẩm

108
Lưỡi dao tiểu phẫu 

các cỡ
cái Hộp 100 cái 2,500

Dao sắc. Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma. Các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22. Các rãnh dọc lưỡi dao 

tương thích với mọi loại cán dao mổ tiêu chuẩn fitment số 3 và số 4 cũng như là 3L, 4L & 7... do bất kỳ công ty nào 

sản xuất. Đóng gói 1x100 cái/hộp. Tiêu chuẩn ISO 13485

109
Mast bóp bóng 

người lớn
cái Túi 1 cái 1

Có các cỡ từ 0-5. Có vòng nhiều màu sắc để phân biệt các kích cỡ. Phần đệm ôm sát mặt có van 1 chiều điều chỉnh 

được.

110 Mast khí dung các số cái Túi 1 cái 200

Làm từ nhựa PVC an toàn, không gây kích ứng, bề mặt mềm mại, mịn màng, trong suốt

- Thiết kế thích hợp với tất cả các loại máy khí dung

- Có dụng cụ chứa thuốc. Dây dẫn chính có chiều dài 2m

- Mặt nạ có dây đeo. Bầu đựng thuốc từ 2ml -> 6ml. Tốc độ phun sương từ 0.60ml -> 0.70ml/phút. Giọt phun sương từ 

0.010ml -> 0.014ml/giọt. 

- Bao gồm mặt nạ, khí dung, ống oxy, thắt lưng đàn hồi, nhôm flake và kết nối. Sản phẩm được dùng để quản lý thuốc 

cho người bệnh dưới dạng một sương mù hít vào phổi.

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE 

- Gồm các size : S, M, L, XL

111
Mast thanh quản sơ 

sinh
Cái Túi 1 cái 5

  	

Mặt nạ thanh quản số 1, dành cho bệnh nhân dưới 5kg

112
Mast thở oxy  không 

túi
Cái Túi 1 cái 85

- Làm từ nhựa PVC nguyên sinh an toàn dẻo, mềm, trong suốt

- Mặt nạ oxy gồm mặt nạ thở oxy có kẹp mũi có thể điều chỉnh và dây thun đeo, dây có chiều dài 2m, ống dây chống 

vặn xoắn

- Mặt nạ đơn giản được sử dụng cho các bệnh nhân cần nhiều oxy hơn so với qua ống thông. Tốc độ dòng chảy cho 

mặt nạ đơn giản là từ 4 đến 8 LPM (4-8L/min)

- Tiệt trùng bằng khí EO

- Gồm các size : XL, L, M, S

- Quy cách: 100 cái/ thùng.

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE,   

113 Mast thở oxy có túi  Cái Túi 1 cái 170

- Làm từ nhựa PVC y tế mềm, trong suốt, dây không bị vặn xoắn

- Được thiết kế cho việc truyền khí oxy qua đường miệng với mức độ tập trung oxy cao. Độ tập trung oxy: 95%-100% 

với dòng chảy oxy là 5-8l/phút

- Là dụng cụ kết nối giữa hệ thống cung cấp khí oxy với bệnh nhân, giúp lượng khí oxy được cung cấp đầy đủ cho 

người sử dụng. 

- Mask kèm dây đeo đàn hồi, có túi hít lại; dây nối dài 2m, túi trữ khí 1000ml. Đầu nối tiêu chuẩn. Không Latex

- Gồm các size : XL, L, M, S

- Quy cách: 100 cái/ thùng, tiệt trùng bằng khí EO,  Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016, CE, FDA

114 Mặt gương nha khoa Chiếc 1 Chiếc/túi 2
Có thể hấp sấy được, chống mờ.

- Chứng chỉ ISO 9001, 13485

115 Mũ blu giấy Cái Túi 1 cái 15,000

Vải không dệt polypropylen cao cấp 

Màu xanh đồng đều, không loang bẩn, ko dính tạp chất. 

Không kích ứng da 

2.9g – 3.8g/ 1cái. 

Độ co giãn tốt. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO  9001; ISO 13485; chứng nhận cGMP- FDA 

116
Mũi khoan kim 

cương
Cái Vỉ  5 cái 30

Phủ 3 lớp kim cương chắc chắn

- Chống rung hiệu quả giúp gia tăng tuổi thọ tay khoan

- Đồng trục tuyệt đối

- Không sinh nhiệt

- Tốc độ tối đa cho phép 450.000 vòng/ phút.

117
Nẹp chấn thương 

cẳng tay H5 
Chiếc Túi 1 cái 20

Sản phẩm được sản xuất từ chất liệu vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông, các thanh nẹp bằng hợp kim nhôm 

bản to cùng với hệ thống khóa Velcro, các cỡ: S, M, L, XL. S, M, L, XL.              ISO 13485 : 2012

118
Nẹp chấn thương gối 

H3
Chiếc Túi 1 cái 20

Sản phẩm là sự kết hợp của 4 thanh nẹp hợp kim nhôm định hình, tấm đệm mút và vải tự dính, hệ thống băng nhám 

dính giúp dễ sử dụng, dễ điều chỉnh. KT 40cm, 50cm, 60cm, 70cm (S, M, L, XL). ISO 13485 : 2012

119
Nẹp chống xoay H1-

ngắn
Chiếc Túi 1 cái 20

Gồm bản nẹp hợp kim nhôm đàn hồi được

 uốn theo độ cong của bàn chân và cẳng chân với một bản nẹp hợp kim nhôm đặc biệt, chịu lực tốt xoay ngang có 

tác dụng chống xoay, sản phẩm được bao bọc bởi đệm mút và vải cotton, cố định vào chân bởi hệ thống băng nhám 

dính. ISO 13485 : 2012

120 Nẹp cổ cứng H1 Cái Túi 1 cái 20
Làm từ chất liệu mềm, nhẹ.  Gồm 2 mảnh riêng biệt được gắn với nhau bởi băng nhám dính, sản phẩm có những lỗ 

nhỏ giúp thoáng khí khi sử dụng. ISO 13485 : 2012

121 Nẹp cố định (Gỗ) Cái Túi 10 cái 200 Chất liệu gỗ KT 60cm

122

Nẹp gò má 6 lỗ  

(Nẹp mini 6 thẳng 6 

lỗ)

Cái Túi 1 bộ 30
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

123 Nẹp Iselin Cái Túi 1 cái 170
Là sản phẩm có sự kết hợp của một thanh nhôm dẻo và một lớp đệm mút dính vào thanh nhôm, có thể uốn theo tư 

thế điều trị ngón tay. ISO 13485 : 2012

124
Nẹp kết hợp xương 

gò má 2.0 (18 lỗ)
Cái Túi 1 bộ 5

Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

125

Nẹp kết hợp xương 

gò má 8 lỗ (Nẹp mini 

thẳng 8 lỗ)

Cái Túi 1 cái 5
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

126
Nẹp kết hợp xương 

hàm dưới 6 lỗ 
Cái Túi 1 cái 5

Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

127

Nẹp xương hàm mặt 

8 lỗ (Nẹp mini thẳng 

8 lỗ )

Cái Túi 1 cái 5
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

128 Nhiệt kế Cái Hộp 12 cái 250 Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ cơ thể; chỉ thị nhiệt bằng thủy ngân

129 Nỉa có mấu cái Túi 1 cái 10
dài 18 cm, Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134˚C

- Chứng chỉ ISO 9001, 13485

130 Nỉa không mấu cái Túi 1 cái 10
dài 18 cm, Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134˚C

- Chứng chỉ ISO 9001, 13486

131 Núm giấy điện cực Cái
Bịch/

50 cái
6,000

Mã T716. Chất liệu PE-foam, độ bám dính cao, không để lại chất kết dính. Tương thích hầu hết với các loại cáp kết 

nối. Bắt tín hiệu nhanh, cho tín hiệu ổn định, chính xác. Kích thước 4.3cm x 4.5 cm, hình Oval,. Điện cực cảm biến 

Ag/AgCl có độ nhạy tốt nhất và các hạt kết dính hydro-gel có trở kháng rất thấp, Sử dụng được cho da nhạy cảm. 

Đóng gói tiệt trùng. Tiêu chuẩn NS-EN ISO 13485: 2012/ISO 13485:2003

132 Ống hút thai các số cái Túi 10 cái 50

Được tiệt trùng, đóng gói riêng biệt

các ống được phân biệt kích cỡ qua mầu sắc của chuôi

Trên ống có các dấu chấm đánh dấu độ sâu kích thước tử cung từ 6 đến 11cm

Ống cỡ 4mm đến 8mm: đầu ống có 2 lỗ hút

Ống cỡ 9mm, 10mm và 12mm : đầu ống có 1 lỗ hút lớn

Ống hút được làm bằng nhựa không latex

133
Ống nghiệm nhựa có 

nắp đựng nước tiểu  
Cái Túi 300 cái 60,000 Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PS, kích thước 16x100mm, nắp trắng, mới 100%

134 Ống nghe nhật Cái Hộp 1 cái 10

Ống nghe hai dây Model : No. 807

- Nhãn hiệu : Alpk2

- Hãng sản xuất: Tanaka Sangyo – Nhật Bản

- Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE

Cấu hình cơ bản cho 01 bộ :

- Mặt ống nghe : có thể thay đổi kiểu mặt nghe với các phụ kiện cung cấp.

- Chất liệu: Nhôm và ống PVC mềm màu đen , chiều dài ống nghe 56 cm

- Đầu nghe: loại 2 đầu

- Đầu ống có bọc cao su

- Phụ kiện đi kèm : bộ phận nghe chuông (3 loại : nhỏ, trung bình, lớn)

Màng nghe : 2 loại (nhỏ và lớn)

Nút tai nghe : 2 loại

- Trọng lượng : 375 g

- Quy cách đóng gói : 01 bộ /hộp

50 hộp / thùng

0,0868m3,20.5 kg/thùng

135
Ống nghiệm chống 

đông EDTA
Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

20,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống 12x75mm, Nắp xanh dương,nắp bằng nhựa LDPE mới 

100%, nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và 

lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để 

giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết 

học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..).Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch 

lấy mẫu 1ml hoặc 2ml riêng biệt trên nhãn ống. 

 Có phiếu phân tích chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ muối EDTA  phải ở trong khoảng từ 

1,2 mg đến 2mg EDTA khan trên 1ml máu, và chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 

10 phút.

136
Ống nghiệm chống 

đông Heparin
Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

135,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín 

thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của 

ống. Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông Lithium Heparin  dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 

12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, 

nhãn màu đen, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định

137

Ống nghiệm chống 

đông Natri citrat 

3,8%

Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

19,500

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP,kích thước 12x75mm, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp 

nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và 

lõi lọt lòng trong của ống . Nắp màu xanh lá cây. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8%,hóa chất 

bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml máu trên nhãn ống.  Có phiếu phân tích 

chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ của dung dịch trinatri citrate dihydrat phải ở 

trong khoảng từ 0,1mol/l đến 0,136mol/l (tươngứng2,94% đến  4,0%) và Chịu được lực quay ly tâm gia 

tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút,Dùng xét nghiệm liên quan đến yếu tố đông máu và tốc 

độ lắng máu.

138

ống nghiệm EDTA 

K2 chân không nút 

cao su  

Cái

Hộp 100 

cái, Thùng 

1800 cái   

115,000

Chất liệu: Được làm bằng nhựa y tế PET mới 100%,Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông EDTA 

K2  dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 13x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly 

tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu tím, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan 

kiểm định . 

139
Ống nghiệm 

Efpendeff
Cái Túi 500 cái 17,000

Chất liệu nhựa PP nguyên sinh, dung tích mẫu 1.5ml. Được sử dụng cùng với máy ly tâm trong các thí nghiệm vi sinh 

trong sinh học phân tử. Chịu được lực ly tâm 16.000 RPM, nhiệt độ (-196) - 120 độ C (đun sôi được).

140

Ống nghiệm không 

chống đông nắp đỏ 

có hạt

Cái

Hộp 100 

cái, Thùng 

1800 cái   

15,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín 

thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của 

ống, dùng các hạt bi nhựa để tách nhanh huyết thanh. Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy 

mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu đỏ. Có phiếu kiểm định 

chất lượng của cơ quan kiểm định

141

Ống nghiệm nhựa  

5ml (Ống nghiệm 

nhựa trắng 5ml)

Cái túi 250 ống 35,000 Ống nghiệm nhựa PS dung tích 5ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.

142
Ống nghiệm tiểu 

thủy tinh
Cái Túi 500 cái 10,000

Chất liệu: Thủy tinh

Kích thước: size Ø16mm – chiều dài 100mm – độ dày 0.6mm

143

Ống nối dây máy thở 

( Theo cỡ máy Vela 

và Drager

cái
Thùng 100 

cái
20

Chất liệu nhựa PVC y tế hoặc tương đương, vô trùng, sử dụng 1 lần, đường kính 22mm. Ống có thể co giãn, có thể 

kéo dài phù hợp yêu cầu của thầy thuốc.Đầu co  xoay được 360 độ, đầu nối 15/22mm. Đầu ống có lỗ lấy mẫu khí để 

đo nồng độ khí khi cần thiết. Ống nhựa trong giúp dễ quan sát tình trạng bệnh nhân. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-

EN ISO 13485: 2012

144 Pank kẹp Cái Túi 1 cái 30 Chất liệu inox, không rỉ KT: 16cm

145

ParaberJ nhỏ banh 

má (Mở miệng chữ 

T)

Chiếc Túi 1 cái 4
 Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy được. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 

phút. Chứng chỉ ISO 9001, 13485,CE…

146
Phim CT Kích thước 

35x43cm (14x17")
tờ 125 tờ/ hộp 3,500

Phim có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt, thang màu xám thích hợp cho sự thay đổi tông màu liên 

tục của hình ảnh y tế. Được thiết kế để sử dụng làm phim chẩn đoán đa năng, ghi lại đầy đủ các hình ảnh 

từ nhiều phương thức khác nhau bao gồm chụp cắt lớp vi tính, chụp cắt lớp kỹ thuật số, chụp cộng hưởng 

từ, y học hạt nhân, siêu âm, chụp X quang thường quy, chụp X quang kỹ thuật số và hình ảnh số hóa. hỗ 

trợ lớp nền 7-mil polyester. Phim có mật độ hình ảnh tối đa Dmax 3.0. đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FSC. 

Phim được kết hợp với máy in laser để kích hoạt tính năng kiểm soát chất lượng hình ảnh tự động 

(AIQC).

147
Phim kỹ thuật số  8 

x 10 inch
tờ 125 tờ/ hộp 36,000

Phim có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt, thang màu xám thích hợp cho sự thay đổi tông màu liên 

tục của hình ảnh y tế. Được thiết kế để sử dụng làm phim chẩn đoán đa năng, ghi lại đầy đủ các hình ảnh 

từ nhiều phương thức khác nhau bao gồm chụp cắt lớp vi tính, chụp cắt lớp kỹ thuật số, chụp cộng hưởng 

từ, y học hạt nhân, siêu âm, chụp X quang thường quy, chụp X quang kỹ thuật số và hình ảnh số hóa. hỗ 

trợ lớp nền 7-mil polyester. Phim có mật độ hình ảnh tối đa Dmax 3.0. đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FSC. 

Phim được kết hợp với máy in laser để kích hoạt tính năng kiểm soát chất lượng hình ảnh tự động 

(AIQC).

148 Phin lọc máy thở Cái

Túi 1 cái , 

thùng 100 

cái

700

Bộ lọc nhiệt, hiệu quả cao của cổng lấy mẫu khí, trọng  lượng nhẹ, kháng dòng chảy thấp. Lọc hiệu quả  ≥99.99%,  

kết nối 22M/15F~15M/22F, thể tích khí lưu thông: 150-1500ml, không gian chết: 45ml. Các bộ lọc được thiết kế để 

ngăn chặn vi khuẩn/virus lây nhiễm chéo, hệ thống được sử dụng trên một bệnh nhân trong thông khí thở, tiệt trùng 

bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

149
Pin đại máy điện 

châm
đôi Túi 10 Đôi 160 Pin dùng cho máy điện châm

150 Pipole nội soi Cái
Hộp 1 

chiếc
4 Hàm kẹp lưỡng cực TAKE-APART, cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm

151
 	Thòng lọng cắt 

Polyp
Cái Hộp 1 cái 60

 Xoay được 360 độ.

Hợp kim kim loại , giữ hình tốt cả khi cắt những polyp cứng

Hình oval, đường kính 10-15-25-32mm.

Đường kính dụng cụ 2,4mm ; dài 1800-2400mm

152
 

 Sonde dạ dày 
Cái

Túi 1 cái, 

Hộp/

100 cái

1,500

* Dây có chiều dài 120cm, có cản quang suốt chiều dài ống. Đảm bảo vô khuẩn. Không quá cứng hoặc quá mềm, có 

chia vạch. Ống trơn láng, không sần sùi hay dập nứt.Số 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/NS-EN ISO 

13485: 2016

153 Sode JJ Cái Túi 1 cái 200   Chất liệu polyurethane; Gồm: ống thông + que đẩy + kẹp + chỉ ở đầu xa

154 sonde nelaton Cái
Hộp/

10 cái
10

Dây số 8Fr, 10Fr có chiều dài >27cm. Dây số 12Fr, 14Fr, 16Fr có chiều dài >40cm, Chất liệu cao su, độ cong thích hợp. 

Bề mặt tráng silicone.Trơn láng không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, đứt gãy. Tiệt trùng 

bằng khí E.O, Tiêu chuẩn  EN ISO 13485: 2016

155
Sone Darin dẫn lưu 

ổ bụng
Caái Túi 1 cái 100 Chất liệu được làm từ nhựa PVC y tế. Ống dây mềm, dẻo, có tính đàn hồi, đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

156
Sone đặt nội khí quản

(Ống NKQ loại A)
Cái

Túi 1 cái,  

hộp/

10 cái

800

Đúng kích cỡ theo yêu cầu. Có bóng và có cản quang, ống có đầu nối tiêu chuẩn 15mm. Chất liệu nhựa tốt mêm dẻo, 

trơn láng , không dể gẫy vỡ, không kích ứng da.Đầu ống nhẵn, mềm mại, không gây chấn thương niêm mạc khi đặt. 

Bóng mềm, không dể vỡ, thân ống có độ cong thích hợp,  có vạch chia độ dài 1cm . Tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói 

riêng từng đơn vị nhỏ nhất. Tiêu chuẩn   EN ISO 13485: 2016

157 Sone Foley 2 nhánh Cái Túi 1 cái 1,400

-Chất liệu 100% cao su thiên nhiên Dover có phủ Dầu silicon trơn nhẵn, giảm kích ứng và tương thích với 

cơ thể bệnh nhân, có sợi Chrom tăng cứng

- Chiều dài ống 40cm, thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt. Độ cong thích hợp, trơn láng, 

không gây kích ứng da, có bóng giữ phù hợp. Sản phẩm được tiệt trùng.

- Bóng dung tích 30cc, bóng thiết kế đặc biệt căng đều, dai chống vỡ, van nhựa

- Xông 2 nhánh, chất liệu không có chất DEHP gây ung thư, không dị ứng, sản xuất theo công nghệ Châu 

Âu. Lỗ thông tiểu tiểu lớn và trơn giúp thông tiểu dễ và nhanh hơn. Valve bơm bóng có lò xo: đảm bảo độ 

ổn định cả khi bơm và xả. Tráng silicon trong lòng ống giúp không bị tắc. 

- Tiệt trùng bằng khí ETO. Đóng gói 2 lớp túi nilon/chiếc

- Tiêu chuẩn: EN ISO 13485: 2012, EN ISO 13485:2016, CE

- Sonde Foley 2 nhánh số 12-18 FR

158
Sone Foley 3 nhánh 

các số
Cái Túi 1 cái 100

 Dây có chiều dài 40cm. Chất liệu cao su, độ cong thích hợp. Phủ silicone để làm giản phản ứng, dị ứng, trơn láng 

không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, đứt gãy. Tiệt trùng bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng 

đơn vị nhỏ nhất. Size số 16 đến 26; Tiêu chuẩn  EN ISO 13485: 2016

159
Sone hút dịch sản 

khoa
Cái Túi 1 cái 600

Nhựa PVC y tế hoặc tương đương, trong suốt, dây dẻo, thành ống dày, có 2 đầu nối nhựa mềm dẻo, có khía. Đường 

kính trong 8mm, dài 2m, đầu gắn tương thích với máy hút dịch tại Bệnh viện. Tiệt trùng bằng khí EO.Tiêu chuẩn ISO 

13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

160

SPO2 cho 

Monitoring theo dõi 

BN Drager

cái Túi 1 cái 5
Đầu dây đo SpO2 (sensor) dùng nhiều lần các loại, các cỡ (người lớn, trẻ em). Tương thích với máy theo dõi bệnh 

nhân  Drager

161

SPO2 cho 

Monitoring theo dõi 

BN Nihon Kohder

cái Túi 1 cái 5
Đầu dây đo SpO2 (sensor) dùng nhiều lần các loại, các cỡ (người lớn, trẻ em). Tương thích với máy theo dõi bệnh 

nhân Nihonkonden

162
Tăm bông lấy bệnh 

phẩm
Cái

1 que/ 

ống; 50 

que/ túi

3,000
Chất liệu ống, nắp, que bằng nhựa hoặc tương đương, đầu cotton, chiều dài tối thiểu 150mm, tiệt trùng bằng EO Gas 

hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

163 Tay khoan nhanh Bộ Hộp 1 bộ 1

*Thân bằng thép không rỉ

*Vòng bi sứ

*Hệ thống làm sạch đầu tay khoan (loại bấm)

*Phun sương đơn

*Van điều áp hơn

*Tích hợp van chống hút ngược bên trong tay khoan nhằm phòng ngừa nước chảy ngược từ ghế răng do hiện tượng 

lực âm

*Tay khoan có chữ ARV in trên phần cổ cũng như tem dán phía sau hộp đựng

*Phần chuôi tay khoan có in mã barcode

*Công suất 20wat 

*Tốc độ 350,000-450,000 vòng/phút

*Cỡ đầu ∅11.2x13.4 mm

164 Trâm gai Cái Vỉ 6 cái 100 Trâm gai dùng lấy sạch sợi tủy trong quá trình chữa tủy. 

165 Trụ cắm Pank Cái Túi 1 cái 25 Chất liệu Inox, dùng cắm pank

166 Túi Camera  Cái Túi 1 cái 700
Nguyên liệu: được làm từ ống nylon. Có dây buộc 2 ly; túi nylon 9cm x 14cm.

Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế đã được tiệt trùng bằng khí EO-Gas.

167 Túi đựng nước tiểu  Cái
Thùng 250 

cái
1,800

 Được làm bằng vật liệu nhựa PVC tráng Silicon dẻo dai và kín. Vô trùng, van xả một chiều chữ T, tuyệt đối không dò 

rỉ

- Có gắn phụ kiện khóa túi, khóa vặn ¾ vòng, dây dẫn dài 90cm có van chống trào ngược và có lắp đậy, đường kính 

ngoài 6.8mm, đường kính van tháo dịch 9.2 mm

- Tính năng chống trào ngược có lỗ treo, không gây độc hại không gây kích ứng các vạch chia dung tích đều, có lỗ 

treo túi và bảng ghi thông tin bệnh nhân

- Dung tích Túi 2000 ml, có vạch chia thể tích/25ml; Kích thước túi dài 28 cm,rộng 20 cm

- Được tiệt trùng bằng khí EO

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn: CE và ISO 13485:2016

168
Túi ép dẹt 

15cm*200m
Cuộn

4 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO, ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016

169
Túi ép dẹt 

20cm*200m
Cuộn

2 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO, ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016

170
Túi ép phồng 30cm 

*100m
Cuộn

2 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO

171

Vít hàm 2.4mm các 

cỡ (đồng bộ với nẹp 

hàm dưới)

Cái Túi 1 cái 60
Vít đk 2.4 dài  4/6/8/10/12/14/16/18mm màu trắng nguyên bản, đầu mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-

4V (tiêu chuẩn ASTM-F136);  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ trợ tuốc nơ vít 4 cạnh (đồng bộ với nẹp hàm)

172

Vít mặt 2.0mm các 

cỡ đồng bộ với nẹp 

mặt, gò má)

Cái Túi 1 cái 180
 Vít đk 2.0 dài  4/6/8/10/12/14/16/18mm màu trắng nguyên bản, đầu mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-

4V (tiêu chuẩn ASTM-F136);  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ trợ tuốc nơ vít 4 cạnh

173
Vòng đeo tay bệnh 

nhân
Cái Hộp 100 cái 1,000

Chất liệu PVC. Có các màu: xanh, hồng. Có chỗ ghi thông tin bệnh nhân. Có đục lỗ (12,14,16) . Có các cỡ 16in, 10in, 

11in, 12in. Có loại dùng cho trẻ sơ sinh, người lớn hoặc mẹ và con. Đóng gói 100 cái/hộp hoặc 50 cặp/hộp. Đạt TC 

ISO 13485:2016 , EC.

174

 Dụng cụ chẩn đoán, 

phẫu thuật nội soi 

các loại và các cỡ, 

kèm linh phụ kiện 

đồng bộ

Bộ Hộp 1 bộ 1
	

Bộ tay cắt u bàng quang, tiền liệt tuyến, loại cắt chủ động bằng ngón trỏ.

Cộng: 174 khoản

 DANH MỤC VẬT Y TẾ NĂM 2023

STT Danh mục ĐVT
Số 

lượng
Thông số kỹ thuật

Quy 

cách 



1 Ampu bóp bóng cái Hộp/ 1 cái 10

1 bóp bóng bằng PVC 1630ml cho người lớn, 680ml cho trẻ em và 340ml cho sơ sinh. 1 Mặt nạ theo size tương ứng, 01 

Túi trộn khí Oxy 2000ml cho người lớn, 1600ml cho trẻ em và sơ sinh. 1 Dây dẫn Oxy 200cm. Có van điều chỉnh ánh 

lực 60 cmH2O cho người lớn. đối với trẻ em và sơ sinh là 40cmH2O. Các size khác nhau dùng cho các đối tượng khác 

nhau (người lớn, Trẻ em, sơ sinh). Ampu bóp bóng bằng tay dùng để hỗ trợ thông khí khi cấp cứu cho bệnh nhân mà 

không có sự hỗ trợ của các loại máy thở. Tiêu chuẩn EN ISO 13485: 2016

2
Băng dính lụa 5 x 

5cm
Cuộn Hộp 6 cuộn 1,900

Vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi cellulose acetate, số sợi 44x19,5 sợi/cm, keo Zinc oxide không dùng dung môi phủ 

đều. Nguyên liệu các nước G7. Lõi nhựa liền cánh bảo vệ.

3
Băng keo thử nhiệt 

độ hấp khô
cuộn

48 cuộn/ 

thùng
50

Kiểm soát tiếp xúc, Độ dày: 0.14 mm, Lực dính trên thép: 7N/25 mm, Độ kéo dãn: 107N/25 mm, Thông số "đạt" khi chỉ 

thị chuyển sang màu nâu.

4
Băng keo thử nhiệt 

độ hấp ướt
Cuộn Túi 1 cuộn 50

- Băng keo chỉ thị nhiệt với vạch mực chuyển màu giúp xác định gói dụng cụ đã qua tiếp xúc với quá trình tiệt khuẩn 

hay chưa

- Vạch chỉ thị sẽ chuyển từ màu vàng sang màu đạm hơn và đen sau khi qua tiệt khuẩn bằng hơi nước

- Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121ᵒC và 132-134ᵒC

- Thiết kế băng giấy phủ keo dính Acrylic và vạch mực chỉ thị hóa học. Thành phần không chứa chì nên không gây 

độc hại.

- Kích thước: 24mm x55m

5
Băng xô y tế 2,5m x 

10cm 
Cuộn

Túi 10 

cuộn
7,000

Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao.

Đặc tính:

- Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên;

- Độ ẩm: <8%;

- Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính;

- Không có tinh bột hoặc Dextrin;

- Các chất tan trong nước: 0,5% ;

- Kích thước 10cm x 2,5m.

Đóng gói: 20 cuộn/gói, KVT

Đạt TCVN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015

6
Băng xô y tế 2,5m x 

5cm 
Cuộn

Túi 10 

cuộn
7,500

Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao.

Đặc tính:

- Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên;

- Độ ẩm: <8%;

- Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính;

- Không có tinh bột hoặc Dextrin;

- Các chất tan trong nước: 0,5% ;

- Kích thước 5cm x 2,5m.

Đóng gói: 20 cuộn/gói, KVT

Đạt TCVN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015

7 Bẩy thẳng Chiếc Túi 1 cái 6 Bẩy răng bằng inox, túi 1 cái. Bẩy thẳng, khuỷu tay trái hoặc khuỷu tay phải.

8 Bình CO2 Bình Bình 40 lít 40 Chất lượng 99.5% dung tích bình 40 lít, áp suất 135 bar ± 3%

9 Bình oxy  10l Bình Bình 10 lít 128 Chất lượng 99.5% dung tích bình 10 lít, áp suất 135 bar ± 3%

10 Bình làm ẩm oxy Cái túi 1 cái 5 bao gồm: 1 bình tạo ẩm có lõi lọc không khí+1 dây thở mũi. 

11 Bộ đặt nội khí quản bộ Hộp 1 bộ 3 Có 4 lưỡi dao các cỡ khác nhau

12
Bộ dây máy điện tim 

6 cần
Bộ Túi 1 bộ 7 Bộ dây gồm 10 đầu dây, 6 cái dùng cho ngực và 4 cái dùng cho chân tay

13 Bộ gây tê màng cứng bộ Hộp 10 bộ 400

Kim 18G dài 90mm có cánh và vạch đánh dấu mỗi 1cm; được mài mặt trong giảm sắc chống đứt gãy và luồn catheter 

dễ dàng hơn.

- Catheter cỡ 20G dài 1000mm có cản quang vật liệu 100% Polyurethane tương thích sinh học và chịu được lực kéo 

giãn cao nhất; đầu tip đóng và có 3 lỗ bên lan tỏa thuốc

- Bộ phận kết nối catheter dạng vặn xoắn 2 chiều chống tuột và tắc ống thông mà vẫn tháo lắp kết nối dễ dàng

- Bơm tiêm LOR 10ml thiết kế miếng đệm đôi giảm kháng lực và thao tác rất nhẹ nhàng trơn mượt

- Phụ kiện filter lọc khuẩn 0.2 micron

- Tiêu chuẩn ISO 13485; CE

14
Bộ protaper sửa 

soạn ống tủy
bộ

Bộ 1 Vỉ , Vỉ 

6 cây
3 Protaper máy sửa soạn ống tuỷ trong điều trị nội nha

15 Bộ rửa dạ dày kín Bộ Túi 1 bộ 20

 Công dụng: hỗ trợ trong việc súc, rửa dạ dày bằng một hệ thống khép kín

Làm từ mủ cao su tự nhiên

Được đóng gói riêng lẻ trong từng túi

16 Bơm Karrman Chiếc Túi 1 bộ 1

Bơm hút thai 1 van với Áp lực hút chân không ổn định: 609.6-660.4 mmHg. Thể tích bơm 60ml. Tay cầm thuận tiện, dể 

sử dụng bằng 1 tay. Van có khóa nút bấm có tác dụng giữ và giải phòng áp lực chân không. Đai hãm cổ bơm giữ cho 

Piton không bị tuôt khỏi ống bơm. 

Thành phần gồm: 01 bơm 60ml/ 1 gioăng cao su chữ 0/ 01 lọ silicon y tế bôi trơn 5 ml 

Bộ bơm được khử khẩn bằng Ethylene-oxide. Đóng gói: 01 bộ/ gói, được sử dụng với ống hút mềm Karmen 4 –7mm, 

để hút thai và sinh thiết nội mạc tử cung 

17 Bơm  tiêm 50ml Cái Hộp 100 cái 2,800

 - Dung tích: 50ml

- Xy lanh: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức 

khỏe. Có vạch chia dung tích rõ ràng, đốc nhỏ lắp vừa kim, sử dụng được cho máy bơm tiêm điện.

- Pít tông: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức 

khỏe. Có khía bẻ gãy để hủy chống sử dụng lại.

- Gioăng: Nguyên liệu nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, mềm, tạo độ kín khít giữa pít tông với xy lanh, không gây độc, 

không ảnh hưởng sức khỏe.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)

- Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

18 Bơm tiêm 10ml Cái Hộp 25 cái 90,000

- Xy lanh 10ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

19 Bơm tiêm 1ml Cái Hộp 100 cái 5,000

- Xy lanh 1ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

20 Bơm tiêm 5 ml Cái Hộp 100 cái 170,000

- Xy lanh 5ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

21 Bóng đèn hồng ngoại Cái Hộp 1 cái 20 Dùng cho đèn hồng ngoại chân cao

22 Bông hút Kg Túi 1 kg 380 Thành phần: 100% bông xơ thiên nhiên, trải qua quá trình loại bỏ chất béo và tẩy trắng

23 Bông miếng 2x2cm Kg Gói1 kg 5

Sản phẩm được sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên, có độ thấm hút cao. Bông được cắt thành miếng 

nhỏ kích thước 2cm x 2cm hoặc 3cm x 3cm  đồng đều về kích thước và trọng lượng. Tốc độ hút nước: 

Thời gian chìm ≤ 5 giây. Độ ẩm: ≤ 8%; Độ acid và độ kiềm: Trung tính; Hàm lượng chất béo: Không vượt 

quá 0.5%. Được đóng kín trong bao PE in đầy đủ thông tin về sản phẩm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

24
Bột bó liền 10cm x 

2,7m
Cuộn

Thùng 120 

cuộn
550

 Mô tả: Kích thước 10cm x 2.7m. Sản xuất bởi bột thạch cao được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gạc thấm. Khả năng 

thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn. Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt trong một túi 

cách nước. Thời gian đông kết nhanh: khoảng 3-5 phút.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485

- Quy cách: 120 cuộn/thùng

25
Bột bó liền 

7,5cmx2,7m
Cuộn

Thùng 240 

cuộn
100

 Mô tả: Kích thước 7,5cm x 2.7m. Sản xuất bởi bột thạch cao được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gạc thấm. Khả năng 

thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn. Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt trong một túi 

cách nước. Thời gian đông kết nhanh: khoảng 3-5 phút.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485

- Quy cách: 240 cuộn/thùng

26
Cân sức khỏe có 

thước đo chiều cao
Cái Hộp 1 cái 4 Cân nặng 150kg KT 30cmx40cm, có bàn cân và cột cân điện tử

27 Canuyn mayor l cái Hộp 50 cái 340
Chất liệu nhựa tốt dẻo, độ cong thích hợp. Trơn láng không gây tổng thương, không gây kích ứng da. Tiệt trùng 

bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng đơn vị nhỏ nhất. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

28
Canuyn mở khí quản 

2 nòng các số
Bộ Hộp 1 cái 5

Mở khí quản 2 nòng  có bóng, có cánh, không lỗ thông khí các số (7,7.5,8,8.5,9, 10). Bộ bao gồm ống mở 

khí quản Blue Line Ultra có cản quang có bóng, 2 nòng trong, 01 dây cố định mở khí quản, 01 cây chổi vệ 

sinh nòng trong và nhãn ghi chú đi kèm

29
Catheter TMTT 3 

nòng
Cái

50 chiếc/ 

thùng

1 chiếc/vỉ

10

Bộ tiêm truyền tĩnh mạch trung tâm 3 nòng- Bộ kit đầy đủ

Catheter 7Fr,15cm hoặc 20cm hoặc 30cm; G16/G18/G18, chất liệu polyurethane có cản quang, có maker định vị

dây dẫn Guidewire  0.035", 60cm, đầu J mềm dẻo, linh hoạt, chống gẫy gập, có khả năng dò điện cực để định vị bằng 

sóng ECG 

Cây nong Tisue Dialator 8FrX 9cm. Bơm tiêm 5ml,  Kim dẫn đường thẳng ( V) 18Gax 7cm

Đầu nối catheter có valve 2 chiều tránh nhiễm khuẩn

Vô trùng EO, ISO-TUV, CE-TUV, CFS Châu Âu (Hà Lan)

30
Chỉ Catgut các số (2/0-

5/0)
sợi 12 sợi/ hộp 580

Chỉ dài 75cm màu xanh, kim tam giác, cong 3/8. Chỉ số 1/0 vòng kim 40mm, chỉ số 2/0 vòng kim 26mm, chỉ 3/0 vòng kim 

26mm, chỉ số 4/0 vòng kim 20mm, chỉ số 5/0 vòng kim 15mm,  

31
Chỉ liền kim Nylon 

số 2/0
Sợi Hộp 24 vỉ 1,000

Chỉ Carelon (Nylon) số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền 

dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 

2016

32
Chỉ liền kim Nylon 

số 3/0
Sợi Hộp 24 vỉ 1,300

Chỉ Carelon (Nylon) số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền 

dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 

2016

33
Chỉ phẫu thuật 

PROLENE các số 
sợi Hộp 12 vỉ 600

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 5/0 dài 75cm, 2 kim bằng hợp kim ETHALLOY thân 

tròn đầu tròn RB-2 dài 13mm 1/2 vòng tròn. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự 

chắc chắn và an toàn

34
Chỉ tiêu nhanh 

Vicryl các số 1.0 
sợi Hộp 12 vỉ 1,900

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910,  lớp vỏ 50% polyglactin 370 & 50% chất bôi trơn Calcium 

Stearate, chỉ số 1, dài 90cm, kim tròn đầu tròn CT, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng 

thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài  40 mm, 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 

ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày . 

35

Chỉ tiêu nhanh 

Vicryl các số 2.0, 

3.0, 4.0

sợi Hộp 12 vỉ 1,600

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate 

số 2/0 dài 75cm, kim tròn đầu tròn SH Plus, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép 

Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 26 mm 1/2 vòng tròn.  Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 

50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, 

CFS.

36
Chỉ Vicryl rapide số 

2
Sợi Hộp 12 vỉ 800

Chỉ tan nhanh tổng hợp Polyglactine 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium 

Stearate số 2/0 dài 90cm, kim tròn đầu cắt V-34 có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép 

Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 36 mm 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương : 50% sau 5 ngày,  0% 

sau 10 - 14 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn 42 ngày.

37
Chổi cọ ống nghiệm 

loại to
Cái Túi 10 cái 100 Chổi lông bàng nhựa, Dùng rửa ống nghiệm trong y tế

38

Cold Snare 15mm 

(Dây cắt đốt polip 

dạng thòng lọng)

Cái 10 cái/hộp 10
Lọng cắt polyp hình oval, tích hợp tay cầm, 

đường kính kênh làm việc tối thiểu 2.8mm, chiều dài làm việc 2300mm, 

đường kính lọng có độ mở tối đa 15mm 

39 Côn giấy Hộp
Hộp 100 

cây
6 Côn giấy dùng trong trám bít ống tủy nội nha. 

40
Côn guttarpecha số 

35
Hộp Hộp 120 cái 20

- Côn phụ dùng trám bít ống tủy trong điều trị nội nha.

- Sử dụng kết hợp với cone chính để trám bít ống tủy.

- Size 35.

41
Con sâu máy thở  

(Ống nối dây thở)
Cái

250 cái 1 

thùng
70

Chất liệu bằng nhựa PVC

- Dạng lò so, dùng cho máy thở

- Đường kính đầu nối trên: Đường kính trong 15mm, đường kính ngoài 22mm

- Đường kính đầu nối dưới 15mm

- Được tiệt trùng bằng khí EO

- Kích thước: Chiều dài ≥ 15cm

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016, CE

- Cổng lấy khí có nắp đậy cố định. Sản phẩm được tiệt trùng.

42
Cóng đựng huyết 

thanh
Cái Túi 500 cái 20,000 Thích hợp cho Máy Hitachi, Chất liệu nhựa PS. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2003; CE

43
Đai chấn thương cột 

sống thắt lưng
Cái Túi 1 cái 20

Sản phẩm là sự kết hợp của hệ thống thanh nẹp đàn hồi được uốn theo đường cong cơ thể và chất liệu chun thoáng 

khí. Hai dây chun ở hai bên có tác dụng bó chặt sản phẩm vào vùng thắt lưng, các cỡ: S, M, L, XL, XXL. ISO 13485 : 

2012

44 Đai cố định khớp vai Cái Túi 1 cái 20
Làm từ đệm mút có lỗ thoáng khí, vải cotton và hệ thống băng nhám dính giúp cố định phần khớp vai ở tư thế điều 

trị. Các cỡ: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL. ISO 13485 : 2012

45 Đai số 8 H1 Cái Túi 1 cái 20
Làm từ đệm mút, vải cotton, da, dây đai và băng nhám dính, thiết kế định hình ôm quanh phần xương đòn và nách, 

ISO 13485 : 2012

46
Dao cắt tiền liệt 

tuyến đủ bộ
bộ

Hộp 1 

chiếc
5

	

Điện cực cắt đốt đơn cực hình vòng, gập góc, dùng với vỏ đặt cỡ 24/26 Fr.

47 Dao điện dùng 01 lần Cái Túi 1 cái 400
Dùng cho các loại dao mổ điện cao tần, sử dụng 1 lần, chiều dài dây 3m, kiểu giắc cắm: giắc dẹt 3 chân, 2 nút bấm cắt 

và cầm máu.

48 Đầu côn vàng Cái
Túi 1000 

cái
20,000

Đầu côn vàng dung tích 200 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với 

các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE

49 Đầu côn xanh Cái Túi 500 cái 10,000
Đầu côn xanh dung tích 1000 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với 

các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE

50
Đầu thắt tĩnh mạch 

thực quản
Cái Túi 1 cái 20

	

Đầu thắt tĩnh mạch thực quản 6 vòng thắt

51 Dầu tra tay khoan Lọ Chai 550 ml 1

*Dầu tra tay khoan Hi-Clean Spray chứa hoạt chất làm sạch và bôi trơn cao cấp

*Sử dụng trước khi hấp sấy

*Bảo quản ở nơi thoáng mát,tránh ánh sáng trực tiếp

52
Dây chun dồn máu-

dây garo
Cái Túi 10 cái 230 băng thun y tế 3 móc 10x4,5 ( độ dài kéo dãn)

53
Dây dẫn dịch dùng 

cho máy truyền dịch
cái Túi 1 cái,  1,500

Chất liệu PVC trong suốt, dễ quan sát dịch truyền, không bám bọt khí khi truyền. Độ bền cao, máy truyền dịch có thể 

ép lên nhiều ngày mà không bị dập gãy nát, rò rỉ, bám bọt khí. Sản phẩm Không chứa Latex, DEHP. Không sinh 

nhiệt/sốt trong quá trình truyền. Loại 20 giọt/ 1mL, kích thước lỗ lọc 40µm, chiều dài dây 213 cm. Loại dây chuyên 

dùng cho máy truyền dịch. Có đường kính ống đồng đều, độ cứng và độ mềm dẻo của dây phù hợp không ảnh 

hưởng tới áp lực báo tắc nghẽn đường truyền.

54 Dây hút nhớt các số chiếc Túi 10 cái 3,400
Các số  6,8,10,12,14,16,18. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Độ dài 500 mm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

55 Dây máy điện châm dây Túi 10 dây 150 Dây dài 1,5m dùng cho máy dùng điện châm

56 Dây nối bơm điện Cái Túi 1 cái 2,200

- Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC, không chứa Latex, không chứa DEHP, dây mềm, chịu đựoc áp lực cao.

- Độ dài dây 75 cm,  đường kính dây ID/OD 3.0/4.0mm1.0mm/2.5mm  

- Đầu nối khóa ren (luer lock), khóa bảo vệ (cap connector), ống chống xoắn.

- Sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO 100%. 

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE 

57
Dây nối điện máy 

Monitoring
cái Túi 1 cái 8 Dây cáp điện tim Monitor. Tương thích với máy theo dõi bệnh nhân Nihonkonden

58 Dây nối Oxy 2 đầu Cái Túi 1 cái 200

Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 2.000mm, thành trong lòng ống dây có hình sao, có tác dụng 

chống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đè bẹp hay bị gẫy gập, hai đầu dây được gắn phễu. Môĩ dây được 

đóng vào 01 túi.

59
Dây thở oxy 2 nhánh 

NL,TE
Cái

Túi 1 cái, 

thùng 100 

cái

4,000

-  Làm từ nhựa PVC nguyên sinh tráng silicon y tế an toàn, tiệt khuẩn, không độc hại

- Dây mềm. Thành trong lòng ống dây có hình sao có tác dụng chống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đề 

bẹp hay bị gẫy gập. Một đầu gắn phễu, một đầu gắn co 2 nhánh. Chiều dài dây thở oxy 2mTiệt trùng bằng khí EO

- Gồm các size : S, L

- Quy cách: 100 cái/thùng

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE, 

FDA.

60 Dây truyền dịch  Bộ
Túi 1 bộ, 

Thùng 500 

bộ

50,000

 Làm từ chất liệu PVC, mềm, dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không chứa chất gây sốt, không gãy gập khi  bảo quản và sử 

dụng.

-	Chiều dài dây chính 150cm, tổng chiều dài 180cm

-	Kim truyền tĩnh mạch làm bằng chất liệu thép không gỉ, kim xuyên nút chai làm bằng nhựa ABS 

-	Loại kim: một cánh bướm

-	Màu sắc phân biệt theo size kim

-	Size kim: 20G, 21G, 21*1 ½, 22G, 23G

-	Có khoá điều chỉnh tốc độ truyền dịch. Đầu nối kim Lure lock để khoá chặt kim

-	Bầu đếm 20 giọt  tương đương với (1±0,1) mL[(1±0,1)g].

-	Màng lọc dịch: Màng lọc có hiệu suất lọc không dưới 95% đối với các hạt có kích thước trên 15µm trong không khí.

-	Cổng thoát khí có màng lọc vi khuẩn

-	Tiệt trùng bằng khí EO

61 Dây truyền máu Bộ

Túi 1 bộ 

Thùng/

400 bộ

500

Sử dụng cho việc truyền máu.

' - Cùng với chất liệu dẻo chống gấp gãy, trong suốt giúp hiển thị rõ ràng.

- Ống nhựa PVC y tế với độ dài tiêu chuẩn là 180cm.

- Có air vent và đầu gắn kim Luer Lock kim tiêm 18Gx1 ½’’. Có kết nối cao su.

- Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh.

- Kim tiêm chất lượng cao giúp giảm thiểu cảm giác đau khi luồn kim, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh không có gờ sản 

xuất từ vật liệu không gỉ, không bị cặn trong, có nắp đậy bảo vệ.

- Bầu đếm giọt có màng lọc

- Sản phẩm tiệt trùng EO, chỉ dùng một lần.

'- Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

- Đóng gói: 01 cái/bịch. 400 Cái/ Thùng. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/ EN ISO 13485: 2016

62 Đè lưỡi gỗ Cái

 Hộp 100 

chiếc; 

50 hộp/ 

kiện. 

19,000

Thành phần cấu tạo: 

- Que đè lưỡi gỗ: Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. Gỗ được hấp chín trước khi đưa vào 

sản xuất và sấy khô, đánh bóng khi ra thành phẩm nên đạt độ cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử dụng.

- Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)  ISO 

13485: 2016; ISO 

14001: 2015;

ISO 9001:2015

63 Đèn cực tím Cái Túi 1 cái 2
Bộ bóng đèn cực tím (treo tường)

- Nguồn: 220V 

- Bao gồm: Máng đèn 60cm, công xuất bóng 18w - 20 w, MODE: DCT

64 Đèn hồng ngoại Cái Hộp 1 cái 15 Đèn hồng ngoại chân cao, thay đổi độ cao đèn từ 1-1,7m, đã bao gồm bóng đèn hồng ngoại

65 Eugnol Lọ Lọ 30ml 4

Dung môi hòa cùng với vật liệu trám răng

Dung dịch dầu Eugenol tinh khiết dùng để làm dịu cơn đau răng nhẹ và để tạo hợp chất giảm đau cho răng với ocide 

kẽm (Zinc Oxide)

Giảm đau răng

Trộn với Oxide kẽm để tạo hợp chất giảm đau

66
File nong, rũa ống 

tủy số 35
Hộp Hộp 6 cái 10 giũa nha khoa có chuôi dùng để mở rộng khe tủy 31mm # 35

67 Fuji 1 lọ 35 gam Lọ Lọ 35g 2 Xi măng trám răng. Hộp gồm 35g bột và 20g nước

68 Gạc hút y tế Mét
Kiện 1.000 

mét
41,000

Gạc hút y tế kích thước 0,75 ~ 0,85 m, 1000m/ kiện

- Sản phẩm được dệt bằng sợi bông 100% cotton, không có bụi và sợi lạ.

- Được tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố.

- Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột và Dextrin, không có xơ mủn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng.

- Sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO Gas

69 Gạc TP 10x10x6 lớp miếng
Gói 10 

miếng
30,000

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m2. Tẩy trắng bằng oxy già, không có 

độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước 

<0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất 

béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 

2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

70 Gạc TP 30x40x6 lớp miếng Gói 5 miếng 6,000

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có 

độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước 

<0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất 

béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 

2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế

-Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

71 Găng tay khám ngắn đôi Hộp 50 đôi 172,000

hiều dài: 240mm min

hàm lượng bột: 10mg/dm2

Hàm lượng protein: 200μg/dm2

Sức kéo: Trước lão hóa: 6N min

Sau lão hóa: 6N min

 

72
Găng tay vô khuẩn 

số 7.0,7.5
Đôi Hộp 50 đôi 11,500

Chiều dài: 280+/-5 min

Hàm lượng bột: 10mg/dm2

Hàm lượng protein: 200μg/dm2

Sức kéo: Trước lão hóa: 24Mpa min

Sau lão hóa: 18Mpa min

73 Gắp nha khoa cái Túi 1 cái 20 Chất liệu thép không gỉ; Dụng cụ dùng trong nha khoa

74 Gíá treo sát khuẩn Cái Túi 10 cái 5 Chất liệu INOX dùng treo chai dung dịch sát khuẩn 1 lít

75 Gíá để ống nghiệm Cái Túi 10 cái 50 Chất liệu INOX dùng để ống nghiệm lấy mẫu XN

76
Giấy điện tim 6 cần 

có dòng kẻ
Tập Túi 1 tập 2,000

  Dạng tệp

- Kích thước 110mm * 140mm * 142 tờ, loại có dòng kẻ, tương thích với máy điện tim 6 cần hãng Nihon Koden, 

Fukuda.

- Có bao bì bảo vệ. Quy cách: 60 tập/thùng

- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, CE

77 Giấy in ảnh siêu âm Cuộn
Hộp 10 

cuộn
1,000

Giấy in kết quả dùng trong chẩn đoán y khoa, giấy in mật độ cao. Kích thước 210 mm (W) x 25 m. Đã có phân loại 

trang thiết bị y tế. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; EN 60601-1:2006 + A1:2013.

78
Giấy in Monitor sản 

khoa
Tập Túi 1 Tập 100 Giấy in nhiệt kích thước  150 mm x100 mm x 200   

79 Giấy in nhiệt cuộn Túi 1 cuộn 100 Giấy in nhiệt kích thước 57mm dùng cho máy in nhiệt

80

HA cho Monitor 

theo dõi bệnh nhân 

Drager

cái 1 cái/hộp 5 Bao đo huyết áp các cỡ dùng nhiều lần cho máy theo dõi bệnh nhân

81

HA cho Monitor 

theo dõi bệnh nhân 

Nihon Kohder

cái 2 cái/hộp 5 Bao đo huyết áp các cỡ dùng nhiều lần cho máy theo dõi bệnh nhân

82 Hộp bông cồn Hộp Túi 1 cái 50 Chất liệu INOX, Đường kính 8

83 Hộp hấp inox Cái Túi 1 cái 2 Chất liệu INOX, Đường kính 26

84 Hộp inox 10x22 Cái Túi 1 cái 3 Chất liệu INOX, hình hộp chữ nhật 10x22x5

85

Hộp Inox tròn hấp 

bông  sản khoa KT 

30*32cm

Cái Hộp 1 cái 2 Chất liệu INOX, hình tròn KT 30*32cm

86 Huyết áp Nhật Cái Hộp 1 cái 30

Huyết áp đồng hồ - Kỹ mã hiệu : No.500-V

Nhãn hiệu : ALPK2

Hãng sản xuất: Tanaka Sangyo Co., Ltd

Nước sản xuất : Nhật Bản

Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE

Hàng mới : 100%; theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Cấu hình của huyết áp 500V:

- 01 đồng hồ đo áp lực

- Hệ thống bơm khí : 01 bóng bơm khí; 02 ống dẫn khí; 01 van xả khí

- 01 dải băng cuộn tay bằng cotton, dành cho người lớn kích thước 140x500mm

- 01 bao hơi cao su kích thước 120x220mm

- 01 túi đựng giả da

87 Kẽm oxyd Lọ Lọ 110 g 1 Zinc oxide tinh khiết dùng trong nha khoa. Dùng kết hợp với dung dịch eugenol.

88 Kéo các loại cái Túi 1 cái 50 Chất liệu inox, không rỉ KT: 16cm

89
Kéo bóc tách nhỏ 

cong 10 cm
Cái Túi 1 cái 35 Chất liệu inox, không rỉ KT: 14cm

90 Kẹp phẫu tích Cái Túi 1 cái 20 Chất liệu INOX y tế dài 16 cm

91 Kẹp rốn Cái Gói 1 cái 1,500 Chất liệu: Bằng nhựa y tế. Đã tiệt trùng bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.

92 Khẩu trang giấy Cái Hộp 50 cái 80,000

Khẩu trang y tế được sử dụng để ngăn bụi, vi khuẩn trong và ngoài lĩnh vực y tế, có số lớp tùy thuộc yêu cầu sử 

dụng (Khẩu trang 3 lớp, 2 lớp than hoạt tính…),

 Thành phần cấu tạo: Vải không dệt, Giấy vi lọc, Lớp than hoạt tính, Thanh nẹp mũi làm bằng kẽm, Dây thun đeo tai, 

Che phủ miệng và lọc khuẩn, bụi bẩn, khi tiếp xúc với môi trường dịch bệnh, độc hại nguy hiểm. đáp ứng tiêu chuẩn 

đạt TCVN 8389-1 : 2010 hoặc TCVN 8389-2 : 2010; ISO 13485.

93 Khay inox 30x22 Cái Túi 1 cái 10 Chất liệu INOX kt 30x22

94 Khóa ba chạc Cái
Hộp/

50 cái
900

Khóa 3 chạc chống nứt gãy, rò rỉ khi truyền . Chịu được áp lực cao. Không có chất DEHP. * Có Luer Lock tạo kết nối 

chắc chắn. Hạn sử dụng: 5 năm. Khóa chịu áp lực lên đến 7 bar. Ống kết nối: I.D.: 3.0mm O.D.: 4.1mm. Tiêu chuẩn ISO 

13485: 2016

95
Kim  lấy thuốc các 

G18, G25
Cái Hộp 100 cái 100,000

- Kim: được làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken.

- Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt. 

- Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicone. 

- Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an 

toàn khi sử dụng. 

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

- Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, không có độc tố và chất gây sốt, không có chất DEHP.

96 Kim bướm G23 Cái Hộp 100 cái 15,000
Khử trùng bằng khí E.O, vô trùng, không độc, không gây sốt. Chất liệu làm thân kim bằng thép không gỉ độ cứng cơ 

khí và không bị oxy hóa. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

97
Kim cấy chỉ ( kim 

đẩy chỉ)
cái   5 kim/vỉ 50 Kim châm cứu vô trùng dạng vỉ giấy (dùng đẩy chỉ): Kim đốc thép không gỉ, kích thước: 0.33*33mm  

98
Kim châm cứu số 5, 

6
Cái Túi  100 cái 24,000 Kim châm cứu vô trùng dùng 1 lần

99
Kim chọc dò gây tê 

tủy sống G25
Cái Hộp 25 cái 700

Kim gây tê tủy sống đầu kim có 3 mặt vát sắc dài 88mm.Thiết kế lăng kính pha lê phản quang trong chuôi kim. Lăng 

kính có màu sáng bạc trước khi có dịch não tuỷ chảy ra, lăng kính chuyển sang trong suốt khi có dịch não tuỷ chảy 

ra. Các số: G18, G20, G22, G25, G27.

100
Kim lấy máu mao 

mạch
cái

25 cái/ gói, 

4 gói/ hộp
1,000 Lắp vào đầu bút chích máu cho các máy đo đường huyết

101
Kim luồn  các số 18, 

20, 22
Cái Hộp 100 cái 36,000

Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cổng các cỡ: 18G-22G

Catheter bằng chất liệu FEP/ETFE, có đường 2-3 cản quang BASO4.

Mũi kim sắc bén, bằng thép không gỉ của Nhật Bản, tráng silicon tránh vỡ thành mạch, dễ lấy ven và giảm đau

TCCL: ISO 13485, CE. Tiệt trùng bằng khí EO gas

 [18G; Ø (1,3 x 45)mm; 95ml/ phút]; [20G; Ø (1,1 x 32)mm; 61ml/ phút]; [22G; Ø (0,9 x 25)mm; 36ml/ phút]; ISO 13485, CE

102 Kim luồn  Số 24 cái 50 cái / hộp 9,000

Kim có đầu bảo vệ an toàn bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn vắt chéo tự động bịt đầu kim. 

- Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén, dễ lấy ven và giảm đau.

- Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng.

- Ống catheter có 4 vạch cản quang làm từ chất liệu PTFE/ Teflon, FEP, PUR nhựa y tế tương thích sinh học có tính 

đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim giúp dễ dàng lấy ven, gây tổn thương ít, ít đau.

- Kim có cánh có cổng bơm thuốc bổ xung, nắp đậy dạng bật rễ dàng.

- Khoang báo máu thiết kế trong xuất giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven, màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết 

lập đường truyền.                                                                            Khử trùng bằng khí EO( Ethylene Oxide).

- Thời gian lưu kim tối đa 96 giờ.    

Kim 24G; Ø (0,7 x 19) mm; Flow/ Rate 18ml/ min.

103 Kim tiêm cầm máu Cái Hộp 5 cái 5 Kim chích cầm máu dùng 1 lần, 25G/4mm, 5 cái/hộp

104 Kim tiêm nha khoa Cái Hộp 100 cái 1,500
Kim sắc nhọn nhờ sử dụng công nghệ cắt vát 2 lần. Cỡ kim được phân biệt bằng màu sắc trên đốc kim theo tiêu 

chuẩn ISO. Cán kim dài dễ cầm khi chọc nhiều vùng ven khác nhau. Cỡ kim: 27Gx13/16. Quy cách đóng gói: 100 

cái/hộp, đóng gói từng chiếc bằng vỏ nhựa cứng đảm bảo an toàn.

105 Lam kính Hộp Hộp 72 cái 20 size: 25.4x76.2mm, độ mỏng 1-1,2mm,

106
Lọ đựng phân có 

nắp đậy
Cái 100 lọ/ túi, 1,000

Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP tinh khiết 100%, dung tích 60ml, Nắp màu đỏ. Có nhãn Sử dụng nhựa trung tính 

không phản ứng với các loại hóa chất bên trong,

107
Lọ nhựa các kích cỡ 

( Pv giải phẫu bệnh)
Cái 50 lọ 1 túi 500 Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP  dung tích 200ml đựng bệnh phẩm

108
Lưỡi dao tiểu phẫu 

các cỡ
cái Hộp 100 cái 2,500

Dao sắc. Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma. Các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22. Các rãnh dọc lưỡi dao 

tương thích với mọi loại cán dao mổ tiêu chuẩn fitment số 3 và số 4 cũng như là 3L, 4L & 7... do bất kỳ công ty nào 

sản xuất. Đóng gói 1x100 cái/hộp. Tiêu chuẩn ISO 13485

109
Mast bóp bóng 

người lớn
cái Túi 1 cái 1

Có các cỡ từ 0-5. Có vòng nhiều màu sắc để phân biệt các kích cỡ. Phần đệm ôm sát mặt có van 1 chiều điều chỉnh 

được.

110 Mast khí dung các số cái Túi 1 cái 200

Làm từ nhựa PVC an toàn, không gây kích ứng, bề mặt mềm mại, mịn màng, trong suốt

- Thiết kế thích hợp với tất cả các loại máy khí dung

- Có dụng cụ chứa thuốc. Dây dẫn chính có chiều dài 2m

- Mặt nạ có dây đeo. Bầu đựng thuốc từ 2ml -> 6ml. Tốc độ phun sương từ 0.60ml -> 0.70ml/phút. Giọt phun sương từ 

0.010ml -> 0.014ml/giọt. 

- Bao gồm mặt nạ, khí dung, ống oxy, thắt lưng đàn hồi, nhôm flake và kết nối. Sản phẩm được dùng để quản lý thuốc 

cho người bệnh dưới dạng một sương mù hít vào phổi.

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE 

- Gồm các size : S, M, L, XL

111
Mast thanh quản sơ 

sinh
Cái Túi 1 cái 5

  	

Mặt nạ thanh quản số 1, dành cho bệnh nhân dưới 5kg

112
Mast thở oxy  không 

túi
Cái Túi 1 cái 85

- Làm từ nhựa PVC nguyên sinh an toàn dẻo, mềm, trong suốt

- Mặt nạ oxy gồm mặt nạ thở oxy có kẹp mũi có thể điều chỉnh và dây thun đeo, dây có chiều dài 2m, ống dây chống 

vặn xoắn

- Mặt nạ đơn giản được sử dụng cho các bệnh nhân cần nhiều oxy hơn so với qua ống thông. Tốc độ dòng chảy cho 

mặt nạ đơn giản là từ 4 đến 8 LPM (4-8L/min)

- Tiệt trùng bằng khí EO

- Gồm các size : XL, L, M, S

- Quy cách: 100 cái/ thùng.

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE,   

113 Mast thở oxy có túi  Cái Túi 1 cái 170

- Làm từ nhựa PVC y tế mềm, trong suốt, dây không bị vặn xoắn

- Được thiết kế cho việc truyền khí oxy qua đường miệng với mức độ tập trung oxy cao. Độ tập trung oxy: 95%-100% 

với dòng chảy oxy là 5-8l/phút

- Là dụng cụ kết nối giữa hệ thống cung cấp khí oxy với bệnh nhân, giúp lượng khí oxy được cung cấp đầy đủ cho 

người sử dụng. 

- Mask kèm dây đeo đàn hồi, có túi hít lại; dây nối dài 2m, túi trữ khí 1000ml. Đầu nối tiêu chuẩn. Không Latex

- Gồm các size : XL, L, M, S

- Quy cách: 100 cái/ thùng, tiệt trùng bằng khí EO,  Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016, CE, FDA

114 Mặt gương nha khoa Chiếc 1 Chiếc/túi 2
Có thể hấp sấy được, chống mờ.

- Chứng chỉ ISO 9001, 13485

115 Mũ blu giấy Cái Túi 1 cái 15,000

Vải không dệt polypropylen cao cấp 

Màu xanh đồng đều, không loang bẩn, ko dính tạp chất. 

Không kích ứng da 

2.9g – 3.8g/ 1cái. 

Độ co giãn tốt. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO  9001; ISO 13485; chứng nhận cGMP- FDA 

116
Mũi khoan kim 

cương
Cái Vỉ  5 cái 30

Phủ 3 lớp kim cương chắc chắn

- Chống rung hiệu quả giúp gia tăng tuổi thọ tay khoan

- Đồng trục tuyệt đối

- Không sinh nhiệt

- Tốc độ tối đa cho phép 450.000 vòng/ phút.

117
Nẹp chấn thương 

cẳng tay H5 
Chiếc Túi 1 cái 20

Sản phẩm được sản xuất từ chất liệu vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông, các thanh nẹp bằng hợp kim nhôm 

bản to cùng với hệ thống khóa Velcro, các cỡ: S, M, L, XL. S, M, L, XL.              ISO 13485 : 2012

118
Nẹp chấn thương gối 

H3
Chiếc Túi 1 cái 20

Sản phẩm là sự kết hợp của 4 thanh nẹp hợp kim nhôm định hình, tấm đệm mút và vải tự dính, hệ thống băng nhám 

dính giúp dễ sử dụng, dễ điều chỉnh. KT 40cm, 50cm, 60cm, 70cm (S, M, L, XL). ISO 13485 : 2012

119
Nẹp chống xoay H1-

ngắn
Chiếc Túi 1 cái 20

Gồm bản nẹp hợp kim nhôm đàn hồi được

 uốn theo độ cong của bàn chân và cẳng chân với một bản nẹp hợp kim nhôm đặc biệt, chịu lực tốt xoay ngang có 

tác dụng chống xoay, sản phẩm được bao bọc bởi đệm mút và vải cotton, cố định vào chân bởi hệ thống băng nhám 

dính. ISO 13485 : 2012

120 Nẹp cổ cứng H1 Cái Túi 1 cái 20
Làm từ chất liệu mềm, nhẹ.  Gồm 2 mảnh riêng biệt được gắn với nhau bởi băng nhám dính, sản phẩm có những lỗ 

nhỏ giúp thoáng khí khi sử dụng. ISO 13485 : 2012

121 Nẹp cố định (Gỗ) Cái Túi 10 cái 200 Chất liệu gỗ KT 60cm

122

Nẹp gò má 6 lỗ  

(Nẹp mini 6 thẳng 6 

lỗ)

Cái Túi 1 bộ 30
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

123 Nẹp Iselin Cái Túi 1 cái 170
Là sản phẩm có sự kết hợp của một thanh nhôm dẻo và một lớp đệm mút dính vào thanh nhôm, có thể uốn theo tư 

thế điều trị ngón tay. ISO 13485 : 2012

124
Nẹp kết hợp xương 

gò má 2.0 (18 lỗ)
Cái Túi 1 bộ 5

Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

125

Nẹp kết hợp xương 

gò má 8 lỗ (Nẹp mini 

thẳng 8 lỗ)

Cái Túi 1 cái 5
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

126
Nẹp kết hợp xương 

hàm dưới 6 lỗ 
Cái Túi 1 cái 5

Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

127

Nẹp xương hàm mặt 

8 lỗ (Nẹp mini thẳng 

8 lỗ )

Cái Túi 1 cái 5
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

128 Nhiệt kế Cái Hộp 12 cái 250 Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ cơ thể; chỉ thị nhiệt bằng thủy ngân

129 Nỉa có mấu cái Túi 1 cái 10
dài 18 cm, Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134˚C

- Chứng chỉ ISO 9001, 13485

130 Nỉa không mấu cái Túi 1 cái 10
dài 18 cm, Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134˚C

- Chứng chỉ ISO 9001, 13486

131 Núm giấy điện cực Cái
Bịch/

50 cái
6,000

Mã T716. Chất liệu PE-foam, độ bám dính cao, không để lại chất kết dính. Tương thích hầu hết với các loại cáp kết 

nối. Bắt tín hiệu nhanh, cho tín hiệu ổn định, chính xác. Kích thước 4.3cm x 4.5 cm, hình Oval,. Điện cực cảm biến 

Ag/AgCl có độ nhạy tốt nhất và các hạt kết dính hydro-gel có trở kháng rất thấp, Sử dụng được cho da nhạy cảm. 

Đóng gói tiệt trùng. Tiêu chuẩn NS-EN ISO 13485: 2012/ISO 13485:2003

132 Ống hút thai các số cái Túi 10 cái 50

Được tiệt trùng, đóng gói riêng biệt

các ống được phân biệt kích cỡ qua mầu sắc của chuôi

Trên ống có các dấu chấm đánh dấu độ sâu kích thước tử cung từ 6 đến 11cm

Ống cỡ 4mm đến 8mm: đầu ống có 2 lỗ hút

Ống cỡ 9mm, 10mm và 12mm : đầu ống có 1 lỗ hút lớn

Ống hút được làm bằng nhựa không latex

133
Ống nghiệm nhựa có 

nắp đựng nước tiểu  
Cái Túi 300 cái 60,000 Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PS, kích thước 16x100mm, nắp trắng, mới 100%

134 Ống nghe nhật Cái Hộp 1 cái 10

Ống nghe hai dây Model : No. 807

- Nhãn hiệu : Alpk2

- Hãng sản xuất: Tanaka Sangyo – Nhật Bản

- Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE

Cấu hình cơ bản cho 01 bộ :

- Mặt ống nghe : có thể thay đổi kiểu mặt nghe với các phụ kiện cung cấp.

- Chất liệu: Nhôm và ống PVC mềm màu đen , chiều dài ống nghe 56 cm

- Đầu nghe: loại 2 đầu

- Đầu ống có bọc cao su

- Phụ kiện đi kèm : bộ phận nghe chuông (3 loại : nhỏ, trung bình, lớn)

Màng nghe : 2 loại (nhỏ và lớn)

Nút tai nghe : 2 loại

- Trọng lượng : 375 g

- Quy cách đóng gói : 01 bộ /hộp

50 hộp / thùng

0,0868m3,20.5 kg/thùng

135
Ống nghiệm chống 

đông EDTA
Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

20,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống 12x75mm, Nắp xanh dương,nắp bằng nhựa LDPE mới 

100%, nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và 

lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để 

giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết 

học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..).Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch 

lấy mẫu 1ml hoặc 2ml riêng biệt trên nhãn ống. 

 Có phiếu phân tích chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ muối EDTA  phải ở trong khoảng từ 

1,2 mg đến 2mg EDTA khan trên 1ml máu, và chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 

10 phút.

136
Ống nghiệm chống 

đông Heparin
Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

135,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín 

thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của 

ống. Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông Lithium Heparin  dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 

12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, 

nhãn màu đen, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định

137

Ống nghiệm chống 

đông Natri citrat 

3,8%

Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

19,500

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP,kích thước 12x75mm, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp 

nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và 

lõi lọt lòng trong của ống . Nắp màu xanh lá cây. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8%,hóa chất 

bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml máu trên nhãn ống.  Có phiếu phân tích 

chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ của dung dịch trinatri citrate dihydrat phải ở 

trong khoảng từ 0,1mol/l đến 0,136mol/l (tươngứng2,94% đến  4,0%) và Chịu được lực quay ly tâm gia 

tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút,Dùng xét nghiệm liên quan đến yếu tố đông máu và tốc 

độ lắng máu.

138

ống nghiệm EDTA 

K2 chân không nút 

cao su  

Cái

Hộp 100 

cái, Thùng 

1800 cái   

115,000

Chất liệu: Được làm bằng nhựa y tế PET mới 100%,Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông EDTA 

K2  dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 13x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly 

tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu tím, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan 

kiểm định . 

139
Ống nghiệm 

Efpendeff
Cái Túi 500 cái 17,000

Chất liệu nhựa PP nguyên sinh, dung tích mẫu 1.5ml. Được sử dụng cùng với máy ly tâm trong các thí nghiệm vi sinh 

trong sinh học phân tử. Chịu được lực ly tâm 16.000 RPM, nhiệt độ (-196) - 120 độ C (đun sôi được).

140

Ống nghiệm không 

chống đông nắp đỏ 

có hạt

Cái

Hộp 100 

cái, Thùng 

1800 cái   

15,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín 

thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của 

ống, dùng các hạt bi nhựa để tách nhanh huyết thanh. Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy 

mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu đỏ. Có phiếu kiểm định 

chất lượng của cơ quan kiểm định

141

Ống nghiệm nhựa  

5ml (Ống nghiệm 

nhựa trắng 5ml)

Cái túi 250 ống 35,000 Ống nghiệm nhựa PS dung tích 5ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.

142
Ống nghiệm tiểu 

thủy tinh
Cái Túi 500 cái 10,000

Chất liệu: Thủy tinh

Kích thước: size Ø16mm – chiều dài 100mm – độ dày 0.6mm

143

Ống nối dây máy thở 

( Theo cỡ máy Vela 

và Drager

cái
Thùng 100 

cái
20

Chất liệu nhựa PVC y tế hoặc tương đương, vô trùng, sử dụng 1 lần, đường kính 22mm. Ống có thể co giãn, có thể 

kéo dài phù hợp yêu cầu của thầy thuốc.Đầu co  xoay được 360 độ, đầu nối 15/22mm. Đầu ống có lỗ lấy mẫu khí để 

đo nồng độ khí khi cần thiết. Ống nhựa trong giúp dễ quan sát tình trạng bệnh nhân. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-

EN ISO 13485: 2012

144 Pank kẹp Cái Túi 1 cái 30 Chất liệu inox, không rỉ KT: 16cm

145

ParaberJ nhỏ banh 

má (Mở miệng chữ 

T)

Chiếc Túi 1 cái 4
 Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy được. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 

phút. Chứng chỉ ISO 9001, 13485,CE…

146
Phim CT Kích thước 

35x43cm (14x17")
tờ 125 tờ/ hộp 3,500

Phim có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt, thang màu xám thích hợp cho sự thay đổi tông màu liên 

tục của hình ảnh y tế. Được thiết kế để sử dụng làm phim chẩn đoán đa năng, ghi lại đầy đủ các hình ảnh 

từ nhiều phương thức khác nhau bao gồm chụp cắt lớp vi tính, chụp cắt lớp kỹ thuật số, chụp cộng hưởng 

từ, y học hạt nhân, siêu âm, chụp X quang thường quy, chụp X quang kỹ thuật số và hình ảnh số hóa. hỗ 

trợ lớp nền 7-mil polyester. Phim có mật độ hình ảnh tối đa Dmax 3.0. đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FSC. 

Phim được kết hợp với máy in laser để kích hoạt tính năng kiểm soát chất lượng hình ảnh tự động 

(AIQC).

147
Phim kỹ thuật số  8 

x 10 inch
tờ 125 tờ/ hộp 36,000

Phim có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt, thang màu xám thích hợp cho sự thay đổi tông màu liên 

tục của hình ảnh y tế. Được thiết kế để sử dụng làm phim chẩn đoán đa năng, ghi lại đầy đủ các hình ảnh 

từ nhiều phương thức khác nhau bao gồm chụp cắt lớp vi tính, chụp cắt lớp kỹ thuật số, chụp cộng hưởng 

từ, y học hạt nhân, siêu âm, chụp X quang thường quy, chụp X quang kỹ thuật số và hình ảnh số hóa. hỗ 

trợ lớp nền 7-mil polyester. Phim có mật độ hình ảnh tối đa Dmax 3.0. đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FSC. 

Phim được kết hợp với máy in laser để kích hoạt tính năng kiểm soát chất lượng hình ảnh tự động 

(AIQC).

148 Phin lọc máy thở Cái

Túi 1 cái , 

thùng 100 

cái

700

Bộ lọc nhiệt, hiệu quả cao của cổng lấy mẫu khí, trọng  lượng nhẹ, kháng dòng chảy thấp. Lọc hiệu quả  ≥99.99%,  

kết nối 22M/15F~15M/22F, thể tích khí lưu thông: 150-1500ml, không gian chết: 45ml. Các bộ lọc được thiết kế để 

ngăn chặn vi khuẩn/virus lây nhiễm chéo, hệ thống được sử dụng trên một bệnh nhân trong thông khí thở, tiệt trùng 

bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

149
Pin đại máy điện 

châm
đôi Túi 10 Đôi 160 Pin dùng cho máy điện châm

150 Pipole nội soi Cái
Hộp 1 

chiếc
4 Hàm kẹp lưỡng cực TAKE-APART, cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm

151
 	Thòng lọng cắt 

Polyp
Cái Hộp 1 cái 60

 Xoay được 360 độ.

Hợp kim kim loại , giữ hình tốt cả khi cắt những polyp cứng

Hình oval, đường kính 10-15-25-32mm.

Đường kính dụng cụ 2,4mm ; dài 1800-2400mm

152
 

 Sonde dạ dày 
Cái

Túi 1 cái, 

Hộp/

100 cái

1,500

* Dây có chiều dài 120cm, có cản quang suốt chiều dài ống. Đảm bảo vô khuẩn. Không quá cứng hoặc quá mềm, có 

chia vạch. Ống trơn láng, không sần sùi hay dập nứt.Số 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/NS-EN ISO 

13485: 2016

153 Sode JJ Cái Túi 1 cái 200   Chất liệu polyurethane; Gồm: ống thông + que đẩy + kẹp + chỉ ở đầu xa

154 sonde nelaton Cái
Hộp/

10 cái
10

Dây số 8Fr, 10Fr có chiều dài >27cm. Dây số 12Fr, 14Fr, 16Fr có chiều dài >40cm, Chất liệu cao su, độ cong thích hợp. 

Bề mặt tráng silicone.Trơn láng không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, đứt gãy. Tiệt trùng 

bằng khí E.O, Tiêu chuẩn  EN ISO 13485: 2016

155
Sone Darin dẫn lưu 

ổ bụng
Caái Túi 1 cái 100 Chất liệu được làm từ nhựa PVC y tế. Ống dây mềm, dẻo, có tính đàn hồi, đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

156
Sone đặt nội khí quản

(Ống NKQ loại A)
Cái

Túi 1 cái,  

hộp/

10 cái

800

Đúng kích cỡ theo yêu cầu. Có bóng và có cản quang, ống có đầu nối tiêu chuẩn 15mm. Chất liệu nhựa tốt mêm dẻo, 

trơn láng , không dể gẫy vỡ, không kích ứng da.Đầu ống nhẵn, mềm mại, không gây chấn thương niêm mạc khi đặt. 

Bóng mềm, không dể vỡ, thân ống có độ cong thích hợp,  có vạch chia độ dài 1cm . Tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói 

riêng từng đơn vị nhỏ nhất. Tiêu chuẩn   EN ISO 13485: 2016

157 Sone Foley 2 nhánh Cái Túi 1 cái 1,400

-Chất liệu 100% cao su thiên nhiên Dover có phủ Dầu silicon trơn nhẵn, giảm kích ứng và tương thích với 

cơ thể bệnh nhân, có sợi Chrom tăng cứng

- Chiều dài ống 40cm, thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt. Độ cong thích hợp, trơn láng, 

không gây kích ứng da, có bóng giữ phù hợp. Sản phẩm được tiệt trùng.

- Bóng dung tích 30cc, bóng thiết kế đặc biệt căng đều, dai chống vỡ, van nhựa

- Xông 2 nhánh, chất liệu không có chất DEHP gây ung thư, không dị ứng, sản xuất theo công nghệ Châu 

Âu. Lỗ thông tiểu tiểu lớn và trơn giúp thông tiểu dễ và nhanh hơn. Valve bơm bóng có lò xo: đảm bảo độ 

ổn định cả khi bơm và xả. Tráng silicon trong lòng ống giúp không bị tắc. 

- Tiệt trùng bằng khí ETO. Đóng gói 2 lớp túi nilon/chiếc

- Tiêu chuẩn: EN ISO 13485: 2012, EN ISO 13485:2016, CE

- Sonde Foley 2 nhánh số 12-18 FR

158
Sone Foley 3 nhánh 

các số
Cái Túi 1 cái 100

 Dây có chiều dài 40cm. Chất liệu cao su, độ cong thích hợp. Phủ silicone để làm giản phản ứng, dị ứng, trơn láng 

không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, đứt gãy. Tiệt trùng bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng 

đơn vị nhỏ nhất. Size số 16 đến 26; Tiêu chuẩn  EN ISO 13485: 2016

159
Sone hút dịch sản 

khoa
Cái Túi 1 cái 600

Nhựa PVC y tế hoặc tương đương, trong suốt, dây dẻo, thành ống dày, có 2 đầu nối nhựa mềm dẻo, có khía. Đường 

kính trong 8mm, dài 2m, đầu gắn tương thích với máy hút dịch tại Bệnh viện. Tiệt trùng bằng khí EO.Tiêu chuẩn ISO 

13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

160

SPO2 cho 

Monitoring theo dõi 

BN Drager

cái Túi 1 cái 5
Đầu dây đo SpO2 (sensor) dùng nhiều lần các loại, các cỡ (người lớn, trẻ em). Tương thích với máy theo dõi bệnh 

nhân  Drager

161

SPO2 cho 

Monitoring theo dõi 

BN Nihon Kohder

cái Túi 1 cái 5
Đầu dây đo SpO2 (sensor) dùng nhiều lần các loại, các cỡ (người lớn, trẻ em). Tương thích với máy theo dõi bệnh 

nhân Nihonkonden

162
Tăm bông lấy bệnh 

phẩm
Cái

1 que/ 

ống; 50 

que/ túi

3,000
Chất liệu ống, nắp, que bằng nhựa hoặc tương đương, đầu cotton, chiều dài tối thiểu 150mm, tiệt trùng bằng EO Gas 

hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

163 Tay khoan nhanh Bộ Hộp 1 bộ 1

*Thân bằng thép không rỉ

*Vòng bi sứ

*Hệ thống làm sạch đầu tay khoan (loại bấm)

*Phun sương đơn

*Van điều áp hơn

*Tích hợp van chống hút ngược bên trong tay khoan nhằm phòng ngừa nước chảy ngược từ ghế răng do hiện tượng 

lực âm

*Tay khoan có chữ ARV in trên phần cổ cũng như tem dán phía sau hộp đựng

*Phần chuôi tay khoan có in mã barcode

*Công suất 20wat 

*Tốc độ 350,000-450,000 vòng/phút

*Cỡ đầu ∅11.2x13.4 mm

164 Trâm gai Cái Vỉ 6 cái 100 Trâm gai dùng lấy sạch sợi tủy trong quá trình chữa tủy. 

165 Trụ cắm Pank Cái Túi 1 cái 25 Chất liệu Inox, dùng cắm pank

166 Túi Camera  Cái Túi 1 cái 700
Nguyên liệu: được làm từ ống nylon. Có dây buộc 2 ly; túi nylon 9cm x 14cm.

Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế đã được tiệt trùng bằng khí EO-Gas.

167 Túi đựng nước tiểu  Cái
Thùng 250 

cái
1,800

 Được làm bằng vật liệu nhựa PVC tráng Silicon dẻo dai và kín. Vô trùng, van xả một chiều chữ T, tuyệt đối không dò 

rỉ

- Có gắn phụ kiện khóa túi, khóa vặn ¾ vòng, dây dẫn dài 90cm có van chống trào ngược và có lắp đậy, đường kính 

ngoài 6.8mm, đường kính van tháo dịch 9.2 mm

- Tính năng chống trào ngược có lỗ treo, không gây độc hại không gây kích ứng các vạch chia dung tích đều, có lỗ 

treo túi và bảng ghi thông tin bệnh nhân

- Dung tích Túi 2000 ml, có vạch chia thể tích/25ml; Kích thước túi dài 28 cm,rộng 20 cm

- Được tiệt trùng bằng khí EO

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn: CE và ISO 13485:2016

168
Túi ép dẹt 

15cm*200m
Cuộn

4 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO, ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016

169
Túi ép dẹt 

20cm*200m
Cuộn

2 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO, ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016

170
Túi ép phồng 30cm 

*100m
Cuộn

2 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO

171

Vít hàm 2.4mm các 

cỡ (đồng bộ với nẹp 

hàm dưới)

Cái Túi 1 cái 60
Vít đk 2.4 dài  4/6/8/10/12/14/16/18mm màu trắng nguyên bản, đầu mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-

4V (tiêu chuẩn ASTM-F136);  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ trợ tuốc nơ vít 4 cạnh (đồng bộ với nẹp hàm)

172

Vít mặt 2.0mm các 

cỡ đồng bộ với nẹp 

mặt, gò má)

Cái Túi 1 cái 180
 Vít đk 2.0 dài  4/6/8/10/12/14/16/18mm màu trắng nguyên bản, đầu mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-

4V (tiêu chuẩn ASTM-F136);  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ trợ tuốc nơ vít 4 cạnh

173
Vòng đeo tay bệnh 

nhân
Cái Hộp 100 cái 1,000

Chất liệu PVC. Có các màu: xanh, hồng. Có chỗ ghi thông tin bệnh nhân. Có đục lỗ (12,14,16) . Có các cỡ 16in, 10in, 

11in, 12in. Có loại dùng cho trẻ sơ sinh, người lớn hoặc mẹ và con. Đóng gói 100 cái/hộp hoặc 50 cặp/hộp. Đạt TC 

ISO 13485:2016 , EC.

174

 Dụng cụ chẩn đoán, 

phẫu thuật nội soi 

các loại và các cỡ, 

kèm linh phụ kiện 

đồng bộ

Bộ Hộp 1 bộ 1
	

Bộ tay cắt u bàng quang, tiền liệt tuyến, loại cắt chủ động bằng ngón trỏ.

Cộng: 174 khoản

 DANH MỤC VẬT Y TẾ NĂM 2023

STT Danh mục ĐVT
Số 

lượng
Thông số kỹ thuật

Quy 

cách 



1 Ampu bóp bóng cái Hộp/ 1 cái 10

1 bóp bóng bằng PVC 1630ml cho người lớn, 680ml cho trẻ em và 340ml cho sơ sinh. 1 Mặt nạ theo size tương ứng, 01 

Túi trộn khí Oxy 2000ml cho người lớn, 1600ml cho trẻ em và sơ sinh. 1 Dây dẫn Oxy 200cm. Có van điều chỉnh ánh 

lực 60 cmH2O cho người lớn. đối với trẻ em và sơ sinh là 40cmH2O. Các size khác nhau dùng cho các đối tượng khác 

nhau (người lớn, Trẻ em, sơ sinh). Ampu bóp bóng bằng tay dùng để hỗ trợ thông khí khi cấp cứu cho bệnh nhân mà 

không có sự hỗ trợ của các loại máy thở. Tiêu chuẩn EN ISO 13485: 2016

2
Băng dính lụa 5 x 

5cm
Cuộn Hộp 6 cuộn 1,900

Vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi cellulose acetate, số sợi 44x19,5 sợi/cm, keo Zinc oxide không dùng dung môi phủ 

đều. Nguyên liệu các nước G7. Lõi nhựa liền cánh bảo vệ.

3
Băng keo thử nhiệt 

độ hấp khô
cuộn

48 cuộn/ 

thùng
50

Kiểm soát tiếp xúc, Độ dày: 0.14 mm, Lực dính trên thép: 7N/25 mm, Độ kéo dãn: 107N/25 mm, Thông số "đạt" khi chỉ 

thị chuyển sang màu nâu.

4
Băng keo thử nhiệt 

độ hấp ướt
Cuộn Túi 1 cuộn 50

- Băng keo chỉ thị nhiệt với vạch mực chuyển màu giúp xác định gói dụng cụ đã qua tiếp xúc với quá trình tiệt khuẩn 

hay chưa

- Vạch chỉ thị sẽ chuyển từ màu vàng sang màu đạm hơn và đen sau khi qua tiệt khuẩn bằng hơi nước

- Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121ᵒC và 132-134ᵒC

- Thiết kế băng giấy phủ keo dính Acrylic và vạch mực chỉ thị hóa học. Thành phần không chứa chì nên không gây 

độc hại.

- Kích thước: 24mm x55m

5
Băng xô y tế 2,5m x 

10cm 
Cuộn

Túi 10 

cuộn
7,000

Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao.

Đặc tính:

- Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên;

- Độ ẩm: <8%;

- Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính;

- Không có tinh bột hoặc Dextrin;

- Các chất tan trong nước: 0,5% ;

- Kích thước 10cm x 2,5m.

Đóng gói: 20 cuộn/gói, KVT

Đạt TCVN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015

6
Băng xô y tế 2,5m x 

5cm 
Cuộn

Túi 10 

cuộn
7,500

Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao.

Đặc tính:

- Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên;

- Độ ẩm: <8%;

- Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính;

- Không có tinh bột hoặc Dextrin;

- Các chất tan trong nước: 0,5% ;

- Kích thước 5cm x 2,5m.

Đóng gói: 20 cuộn/gói, KVT

Đạt TCVN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015

7 Bẩy thẳng Chiếc Túi 1 cái 6 Bẩy răng bằng inox, túi 1 cái. Bẩy thẳng, khuỷu tay trái hoặc khuỷu tay phải.

8 Bình CO2 Bình Bình 40 lít 40 Chất lượng 99.5% dung tích bình 40 lít, áp suất 135 bar ± 3%

9 Bình oxy  10l Bình Bình 10 lít 128 Chất lượng 99.5% dung tích bình 10 lít, áp suất 135 bar ± 3%

10 Bình làm ẩm oxy Cái túi 1 cái 5 bao gồm: 1 bình tạo ẩm có lõi lọc không khí+1 dây thở mũi. 

11 Bộ đặt nội khí quản bộ Hộp 1 bộ 3 Có 4 lưỡi dao các cỡ khác nhau

12
Bộ dây máy điện tim 

6 cần
Bộ Túi 1 bộ 7 Bộ dây gồm 10 đầu dây, 6 cái dùng cho ngực và 4 cái dùng cho chân tay

13 Bộ gây tê màng cứng bộ Hộp 10 bộ 400

Kim 18G dài 90mm có cánh và vạch đánh dấu mỗi 1cm; được mài mặt trong giảm sắc chống đứt gãy và luồn catheter 

dễ dàng hơn.

- Catheter cỡ 20G dài 1000mm có cản quang vật liệu 100% Polyurethane tương thích sinh học và chịu được lực kéo 

giãn cao nhất; đầu tip đóng và có 3 lỗ bên lan tỏa thuốc

- Bộ phận kết nối catheter dạng vặn xoắn 2 chiều chống tuột và tắc ống thông mà vẫn tháo lắp kết nối dễ dàng

- Bơm tiêm LOR 10ml thiết kế miếng đệm đôi giảm kháng lực và thao tác rất nhẹ nhàng trơn mượt

- Phụ kiện filter lọc khuẩn 0.2 micron

- Tiêu chuẩn ISO 13485; CE

14
Bộ protaper sửa 

soạn ống tủy
bộ

Bộ 1 Vỉ , Vỉ 

6 cây
3 Protaper máy sửa soạn ống tuỷ trong điều trị nội nha

15 Bộ rửa dạ dày kín Bộ Túi 1 bộ 20

 Công dụng: hỗ trợ trong việc súc, rửa dạ dày bằng một hệ thống khép kín

Làm từ mủ cao su tự nhiên

Được đóng gói riêng lẻ trong từng túi

16 Bơm Karrman Chiếc Túi 1 bộ 1

Bơm hút thai 1 van với Áp lực hút chân không ổn định: 609.6-660.4 mmHg. Thể tích bơm 60ml. Tay cầm thuận tiện, dể 

sử dụng bằng 1 tay. Van có khóa nút bấm có tác dụng giữ và giải phòng áp lực chân không. Đai hãm cổ bơm giữ cho 

Piton không bị tuôt khỏi ống bơm. 

Thành phần gồm: 01 bơm 60ml/ 1 gioăng cao su chữ 0/ 01 lọ silicon y tế bôi trơn 5 ml 

Bộ bơm được khử khẩn bằng Ethylene-oxide. Đóng gói: 01 bộ/ gói, được sử dụng với ống hút mềm Karmen 4 –7mm, 

để hút thai và sinh thiết nội mạc tử cung 

17 Bơm  tiêm 50ml Cái Hộp 100 cái 2,800

 - Dung tích: 50ml

- Xy lanh: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức 

khỏe. Có vạch chia dung tích rõ ràng, đốc nhỏ lắp vừa kim, sử dụng được cho máy bơm tiêm điện.

- Pít tông: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức 

khỏe. Có khía bẻ gãy để hủy chống sử dụng lại.

- Gioăng: Nguyên liệu nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, mềm, tạo độ kín khít giữa pít tông với xy lanh, không gây độc, 

không ảnh hưởng sức khỏe.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)

- Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

18 Bơm tiêm 10ml Cái Hộp 25 cái 90,000

- Xy lanh 10ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

19 Bơm tiêm 1ml Cái Hộp 100 cái 5,000

- Xy lanh 1ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

20 Bơm tiêm 5 ml Cái Hộp 100 cái 170,000

- Xy lanh 5ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. 

Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và 

dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn 

đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp 

chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP

21 Bóng đèn hồng ngoại Cái Hộp 1 cái 20 Dùng cho đèn hồng ngoại chân cao

22 Bông hút Kg Túi 1 kg 380 Thành phần: 100% bông xơ thiên nhiên, trải qua quá trình loại bỏ chất béo và tẩy trắng

23 Bông miếng 2x2cm Kg Gói1 kg 5

Sản phẩm được sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên, có độ thấm hút cao. Bông được cắt thành miếng 

nhỏ kích thước 2cm x 2cm hoặc 3cm x 3cm  đồng đều về kích thước và trọng lượng. Tốc độ hút nước: 

Thời gian chìm ≤ 5 giây. Độ ẩm: ≤ 8%; Độ acid và độ kiềm: Trung tính; Hàm lượng chất béo: Không vượt 

quá 0.5%. Được đóng kín trong bao PE in đầy đủ thông tin về sản phẩm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

24
Bột bó liền 10cm x 

2,7m
Cuộn

Thùng 120 

cuộn
550

 Mô tả: Kích thước 10cm x 2.7m. Sản xuất bởi bột thạch cao được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gạc thấm. Khả năng 

thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn. Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt trong một túi 

cách nước. Thời gian đông kết nhanh: khoảng 3-5 phút.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485

- Quy cách: 120 cuộn/thùng

25
Bột bó liền 

7,5cmx2,7m
Cuộn

Thùng 240 

cuộn
100

 Mô tả: Kích thước 7,5cm x 2.7m. Sản xuất bởi bột thạch cao được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gạc thấm. Khả năng 

thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn. Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt trong một túi 

cách nước. Thời gian đông kết nhanh: khoảng 3-5 phút.

- Tiêu chuẩn: ISO 13485

- Quy cách: 240 cuộn/thùng

26
Cân sức khỏe có 

thước đo chiều cao
Cái Hộp 1 cái 4 Cân nặng 150kg KT 30cmx40cm, có bàn cân và cột cân điện tử

27 Canuyn mayor l cái Hộp 50 cái 340
Chất liệu nhựa tốt dẻo, độ cong thích hợp. Trơn láng không gây tổng thương, không gây kích ứng da. Tiệt trùng 

bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng đơn vị nhỏ nhất. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

28
Canuyn mở khí quản 

2 nòng các số
Bộ Hộp 1 cái 5

Mở khí quản 2 nòng  có bóng, có cánh, không lỗ thông khí các số (7,7.5,8,8.5,9, 10). Bộ bao gồm ống mở 

khí quản Blue Line Ultra có cản quang có bóng, 2 nòng trong, 01 dây cố định mở khí quản, 01 cây chổi vệ 

sinh nòng trong và nhãn ghi chú đi kèm

29
Catheter TMTT 3 

nòng
Cái

50 chiếc/ 

thùng

1 chiếc/vỉ

10

Bộ tiêm truyền tĩnh mạch trung tâm 3 nòng- Bộ kit đầy đủ

Catheter 7Fr,15cm hoặc 20cm hoặc 30cm; G16/G18/G18, chất liệu polyurethane có cản quang, có maker định vị

dây dẫn Guidewire  0.035", 60cm, đầu J mềm dẻo, linh hoạt, chống gẫy gập, có khả năng dò điện cực để định vị bằng 

sóng ECG 

Cây nong Tisue Dialator 8FrX 9cm. Bơm tiêm 5ml,  Kim dẫn đường thẳng ( V) 18Gax 7cm

Đầu nối catheter có valve 2 chiều tránh nhiễm khuẩn

Vô trùng EO, ISO-TUV, CE-TUV, CFS Châu Âu (Hà Lan)

30
Chỉ Catgut các số (2/0-

5/0)
sợi 12 sợi/ hộp 580

Chỉ dài 75cm màu xanh, kim tam giác, cong 3/8. Chỉ số 1/0 vòng kim 40mm, chỉ số 2/0 vòng kim 26mm, chỉ 3/0 vòng kim 

26mm, chỉ số 4/0 vòng kim 20mm, chỉ số 5/0 vòng kim 15mm,  

31
Chỉ liền kim Nylon 

số 2/0
Sợi Hộp 24 vỉ 1,000

Chỉ Carelon (Nylon) số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền 

dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 

2016

32
Chỉ liền kim Nylon 

số 3/0
Sợi Hộp 24 vỉ 1,300

Chỉ Carelon (Nylon) số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền 

dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 

2016

33
Chỉ phẫu thuật 

PROLENE các số 
sợi Hộp 12 vỉ 600

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 5/0 dài 75cm, 2 kim bằng hợp kim ETHALLOY thân 

tròn đầu tròn RB-2 dài 13mm 1/2 vòng tròn. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự 

chắc chắn và an toàn

34
Chỉ tiêu nhanh 

Vicryl các số 1.0 
sợi Hộp 12 vỉ 1,900

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910,  lớp vỏ 50% polyglactin 370 & 50% chất bôi trơn Calcium 

Stearate, chỉ số 1, dài 90cm, kim tròn đầu tròn CT, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng 

thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài  40 mm, 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 

ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày . 

35

Chỉ tiêu nhanh 

Vicryl các số 2.0, 

3.0, 4.0

sợi Hộp 12 vỉ 1,600

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate 

số 2/0 dài 75cm, kim tròn đầu tròn SH Plus, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép 

Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 26 mm 1/2 vòng tròn.  Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 

50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, 

CFS.

36
Chỉ Vicryl rapide số 

2
Sợi Hộp 12 vỉ 800

Chỉ tan nhanh tổng hợp Polyglactine 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium 

Stearate số 2/0 dài 90cm, kim tròn đầu cắt V-34 có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép 

Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 36 mm 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương : 50% sau 5 ngày,  0% 

sau 10 - 14 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn 42 ngày.

37
Chổi cọ ống nghiệm 

loại to
Cái Túi 10 cái 100 Chổi lông bàng nhựa, Dùng rửa ống nghiệm trong y tế

38

Cold Snare 15mm 

(Dây cắt đốt polip 

dạng thòng lọng)

Cái 10 cái/hộp 10
Lọng cắt polyp hình oval, tích hợp tay cầm, 

đường kính kênh làm việc tối thiểu 2.8mm, chiều dài làm việc 2300mm, 

đường kính lọng có độ mở tối đa 15mm 

39 Côn giấy Hộp
Hộp 100 

cây
6 Côn giấy dùng trong trám bít ống tủy nội nha. 

40
Côn guttarpecha số 

35
Hộp Hộp 120 cái 20

- Côn phụ dùng trám bít ống tủy trong điều trị nội nha.

- Sử dụng kết hợp với cone chính để trám bít ống tủy.

- Size 35.

41
Con sâu máy thở  

(Ống nối dây thở)
Cái

250 cái 1 

thùng
70

Chất liệu bằng nhựa PVC

- Dạng lò so, dùng cho máy thở

- Đường kính đầu nối trên: Đường kính trong 15mm, đường kính ngoài 22mm

- Đường kính đầu nối dưới 15mm

- Được tiệt trùng bằng khí EO

- Kích thước: Chiều dài ≥ 15cm

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016, CE

- Cổng lấy khí có nắp đậy cố định. Sản phẩm được tiệt trùng.

42
Cóng đựng huyết 

thanh
Cái Túi 500 cái 20,000 Thích hợp cho Máy Hitachi, Chất liệu nhựa PS. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2003; CE

43
Đai chấn thương cột 

sống thắt lưng
Cái Túi 1 cái 20

Sản phẩm là sự kết hợp của hệ thống thanh nẹp đàn hồi được uốn theo đường cong cơ thể và chất liệu chun thoáng 

khí. Hai dây chun ở hai bên có tác dụng bó chặt sản phẩm vào vùng thắt lưng, các cỡ: S, M, L, XL, XXL. ISO 13485 : 

2012

44 Đai cố định khớp vai Cái Túi 1 cái 20
Làm từ đệm mút có lỗ thoáng khí, vải cotton và hệ thống băng nhám dính giúp cố định phần khớp vai ở tư thế điều 

trị. Các cỡ: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL. ISO 13485 : 2012

45 Đai số 8 H1 Cái Túi 1 cái 20
Làm từ đệm mút, vải cotton, da, dây đai và băng nhám dính, thiết kế định hình ôm quanh phần xương đòn và nách, 

ISO 13485 : 2012

46
Dao cắt tiền liệt 

tuyến đủ bộ
bộ

Hộp 1 

chiếc
5

	

Điện cực cắt đốt đơn cực hình vòng, gập góc, dùng với vỏ đặt cỡ 24/26 Fr.

47 Dao điện dùng 01 lần Cái Túi 1 cái 400
Dùng cho các loại dao mổ điện cao tần, sử dụng 1 lần, chiều dài dây 3m, kiểu giắc cắm: giắc dẹt 3 chân, 2 nút bấm cắt 

và cầm máu.

48 Đầu côn vàng Cái
Túi 1000 

cái
20,000

Đầu côn vàng dung tích 200 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với 

các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE

49 Đầu côn xanh Cái Túi 500 cái 10,000
Đầu côn xanh dung tích 1000 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với 

các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE

50
Đầu thắt tĩnh mạch 

thực quản
Cái Túi 1 cái 20

	

Đầu thắt tĩnh mạch thực quản 6 vòng thắt

51 Dầu tra tay khoan Lọ Chai 550 ml 1

*Dầu tra tay khoan Hi-Clean Spray chứa hoạt chất làm sạch và bôi trơn cao cấp

*Sử dụng trước khi hấp sấy

*Bảo quản ở nơi thoáng mát,tránh ánh sáng trực tiếp

52
Dây chun dồn máu-

dây garo
Cái Túi 10 cái 230 băng thun y tế 3 móc 10x4,5 ( độ dài kéo dãn)

53
Dây dẫn dịch dùng 

cho máy truyền dịch
cái Túi 1 cái,  1,500

Chất liệu PVC trong suốt, dễ quan sát dịch truyền, không bám bọt khí khi truyền. Độ bền cao, máy truyền dịch có thể 

ép lên nhiều ngày mà không bị dập gãy nát, rò rỉ, bám bọt khí. Sản phẩm Không chứa Latex, DEHP. Không sinh 

nhiệt/sốt trong quá trình truyền. Loại 20 giọt/ 1mL, kích thước lỗ lọc 40µm, chiều dài dây 213 cm. Loại dây chuyên 

dùng cho máy truyền dịch. Có đường kính ống đồng đều, độ cứng và độ mềm dẻo của dây phù hợp không ảnh 

hưởng tới áp lực báo tắc nghẽn đường truyền.

54 Dây hút nhớt các số chiếc Túi 10 cái 3,400
Các số  6,8,10,12,14,16,18. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Độ dài 500 mm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

55 Dây máy điện châm dây Túi 10 dây 150 Dây dài 1,5m dùng cho máy dùng điện châm

56 Dây nối bơm điện Cái Túi 1 cái 2,200

- Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC, không chứa Latex, không chứa DEHP, dây mềm, chịu đựoc áp lực cao.

- Độ dài dây 75 cm,  đường kính dây ID/OD 3.0/4.0mm1.0mm/2.5mm  

- Đầu nối khóa ren (luer lock), khóa bảo vệ (cap connector), ống chống xoắn.

- Sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO 100%. 

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE 

57
Dây nối điện máy 

Monitoring
cái Túi 1 cái 8 Dây cáp điện tim Monitor. Tương thích với máy theo dõi bệnh nhân Nihonkonden

58 Dây nối Oxy 2 đầu Cái Túi 1 cái 200

Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 2.000mm, thành trong lòng ống dây có hình sao, có tác dụng 

chống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đè bẹp hay bị gẫy gập, hai đầu dây được gắn phễu. Môĩ dây được 

đóng vào 01 túi.

59
Dây thở oxy 2 nhánh 

NL,TE
Cái

Túi 1 cái, 

thùng 100 

cái

4,000

-  Làm từ nhựa PVC nguyên sinh tráng silicon y tế an toàn, tiệt khuẩn, không độc hại

- Dây mềm. Thành trong lòng ống dây có hình sao có tác dụng chống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đề 

bẹp hay bị gẫy gập. Một đầu gắn phễu, một đầu gắn co 2 nhánh. Chiều dài dây thở oxy 2mTiệt trùng bằng khí EO

- Gồm các size : S, L

- Quy cách: 100 cái/thùng

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE, 

FDA.

60 Dây truyền dịch  Bộ
Túi 1 bộ, 

Thùng 500 

bộ

50,000

 Làm từ chất liệu PVC, mềm, dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không chứa chất gây sốt, không gãy gập khi  bảo quản và sử 

dụng.

-	Chiều dài dây chính 150cm, tổng chiều dài 180cm

-	Kim truyền tĩnh mạch làm bằng chất liệu thép không gỉ, kim xuyên nút chai làm bằng nhựa ABS 

-	Loại kim: một cánh bướm

-	Màu sắc phân biệt theo size kim

-	Size kim: 20G, 21G, 21*1 ½, 22G, 23G

-	Có khoá điều chỉnh tốc độ truyền dịch. Đầu nối kim Lure lock để khoá chặt kim

-	Bầu đếm 20 giọt  tương đương với (1±0,1) mL[(1±0,1)g].

-	Màng lọc dịch: Màng lọc có hiệu suất lọc không dưới 95% đối với các hạt có kích thước trên 15µm trong không khí.

-	Cổng thoát khí có màng lọc vi khuẩn

-	Tiệt trùng bằng khí EO

61 Dây truyền máu Bộ

Túi 1 bộ 

Thùng/

400 bộ

500

Sử dụng cho việc truyền máu.

' - Cùng với chất liệu dẻo chống gấp gãy, trong suốt giúp hiển thị rõ ràng.

- Ống nhựa PVC y tế với độ dài tiêu chuẩn là 180cm.

- Có air vent và đầu gắn kim Luer Lock kim tiêm 18Gx1 ½’’. Có kết nối cao su.

- Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh.

- Kim tiêm chất lượng cao giúp giảm thiểu cảm giác đau khi luồn kim, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh không có gờ sản 

xuất từ vật liệu không gỉ, không bị cặn trong, có nắp đậy bảo vệ.

- Bầu đếm giọt có màng lọc

- Sản phẩm tiệt trùng EO, chỉ dùng một lần.

'- Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

- Đóng gói: 01 cái/bịch. 400 Cái/ Thùng. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/ EN ISO 13485: 2016

62 Đè lưỡi gỗ Cái

 Hộp 100 

chiếc; 

50 hộp/ 

kiện. 

19,000

Thành phần cấu tạo: 

- Que đè lưỡi gỗ: Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. Gỗ được hấp chín trước khi đưa vào 

sản xuất và sấy khô, đánh bóng khi ra thành phẩm nên đạt độ cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử dụng.

- Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)  ISO 

13485: 2016; ISO 

14001: 2015;

ISO 9001:2015

63 Đèn cực tím Cái Túi 1 cái 2
Bộ bóng đèn cực tím (treo tường)

- Nguồn: 220V 

- Bao gồm: Máng đèn 60cm, công xuất bóng 18w - 20 w, MODE: DCT

64 Đèn hồng ngoại Cái Hộp 1 cái 15 Đèn hồng ngoại chân cao, thay đổi độ cao đèn từ 1-1,7m, đã bao gồm bóng đèn hồng ngoại

65 Eugnol Lọ Lọ 30ml 4

Dung môi hòa cùng với vật liệu trám răng

Dung dịch dầu Eugenol tinh khiết dùng để làm dịu cơn đau răng nhẹ và để tạo hợp chất giảm đau cho răng với ocide 

kẽm (Zinc Oxide)

Giảm đau răng

Trộn với Oxide kẽm để tạo hợp chất giảm đau

66
File nong, rũa ống 

tủy số 35
Hộp Hộp 6 cái 10 giũa nha khoa có chuôi dùng để mở rộng khe tủy 31mm # 35

67 Fuji 1 lọ 35 gam Lọ Lọ 35g 2 Xi măng trám răng. Hộp gồm 35g bột và 20g nước

68 Gạc hút y tế Mét
Kiện 1.000 

mét
41,000

Gạc hút y tế kích thước 0,75 ~ 0,85 m, 1000m/ kiện

- Sản phẩm được dệt bằng sợi bông 100% cotton, không có bụi và sợi lạ.

- Được tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố.

- Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột và Dextrin, không có xơ mủn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng.

- Sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO Gas

69 Gạc TP 10x10x6 lớp miếng
Gói 10 

miếng
30,000

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m2. Tẩy trắng bằng oxy già, không có 

độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước 

<0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất 

béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 

2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

70 Gạc TP 30x40x6 lớp miếng Gói 5 miếng 6,000

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có 

độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước 

<0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất 

béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 

2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế

-Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

71 Găng tay khám ngắn đôi Hộp 50 đôi 172,000

hiều dài: 240mm min

hàm lượng bột: 10mg/dm2

Hàm lượng protein: 200μg/dm2

Sức kéo: Trước lão hóa: 6N min

Sau lão hóa: 6N min

 

72
Găng tay vô khuẩn 

số 7.0,7.5
Đôi Hộp 50 đôi 11,500

Chiều dài: 280+/-5 min

Hàm lượng bột: 10mg/dm2

Hàm lượng protein: 200μg/dm2

Sức kéo: Trước lão hóa: 24Mpa min

Sau lão hóa: 18Mpa min

73 Gắp nha khoa cái Túi 1 cái 20 Chất liệu thép không gỉ; Dụng cụ dùng trong nha khoa

74 Gíá treo sát khuẩn Cái Túi 10 cái 5 Chất liệu INOX dùng treo chai dung dịch sát khuẩn 1 lít

75 Gíá để ống nghiệm Cái Túi 10 cái 50 Chất liệu INOX dùng để ống nghiệm lấy mẫu XN

76
Giấy điện tim 6 cần 

có dòng kẻ
Tập Túi 1 tập 2,000

  Dạng tệp

- Kích thước 110mm * 140mm * 142 tờ, loại có dòng kẻ, tương thích với máy điện tim 6 cần hãng Nihon Koden, 

Fukuda.

- Có bao bì bảo vệ. Quy cách: 60 tập/thùng

- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, CE

77 Giấy in ảnh siêu âm Cuộn
Hộp 10 

cuộn
1,000

Giấy in kết quả dùng trong chẩn đoán y khoa, giấy in mật độ cao. Kích thước 210 mm (W) x 25 m. Đã có phân loại 

trang thiết bị y tế. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; EN 60601-1:2006 + A1:2013.

78
Giấy in Monitor sản 

khoa
Tập Túi 1 Tập 100 Giấy in nhiệt kích thước  150 mm x100 mm x 200   

79 Giấy in nhiệt cuộn Túi 1 cuộn 100 Giấy in nhiệt kích thước 57mm dùng cho máy in nhiệt

80

HA cho Monitor 

theo dõi bệnh nhân 

Drager

cái 1 cái/hộp 5 Bao đo huyết áp các cỡ dùng nhiều lần cho máy theo dõi bệnh nhân

81

HA cho Monitor 

theo dõi bệnh nhân 

Nihon Kohder

cái 2 cái/hộp 5 Bao đo huyết áp các cỡ dùng nhiều lần cho máy theo dõi bệnh nhân

82 Hộp bông cồn Hộp Túi 1 cái 50 Chất liệu INOX, Đường kính 8

83 Hộp hấp inox Cái Túi 1 cái 2 Chất liệu INOX, Đường kính 26

84 Hộp inox 10x22 Cái Túi 1 cái 3 Chất liệu INOX, hình hộp chữ nhật 10x22x5

85

Hộp Inox tròn hấp 

bông  sản khoa KT 

30*32cm

Cái Hộp 1 cái 2 Chất liệu INOX, hình tròn KT 30*32cm

86 Huyết áp Nhật Cái Hộp 1 cái 30

Huyết áp đồng hồ - Kỹ mã hiệu : No.500-V

Nhãn hiệu : ALPK2

Hãng sản xuất: Tanaka Sangyo Co., Ltd

Nước sản xuất : Nhật Bản

Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE

Hàng mới : 100%; theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Cấu hình của huyết áp 500V:

- 01 đồng hồ đo áp lực

- Hệ thống bơm khí : 01 bóng bơm khí; 02 ống dẫn khí; 01 van xả khí

- 01 dải băng cuộn tay bằng cotton, dành cho người lớn kích thước 140x500mm

- 01 bao hơi cao su kích thước 120x220mm

- 01 túi đựng giả da

87 Kẽm oxyd Lọ Lọ 110 g 1 Zinc oxide tinh khiết dùng trong nha khoa. Dùng kết hợp với dung dịch eugenol.

88 Kéo các loại cái Túi 1 cái 50 Chất liệu inox, không rỉ KT: 16cm

89
Kéo bóc tách nhỏ 

cong 10 cm
Cái Túi 1 cái 35 Chất liệu inox, không rỉ KT: 14cm

90 Kẹp phẫu tích Cái Túi 1 cái 20 Chất liệu INOX y tế dài 16 cm

91 Kẹp rốn Cái Gói 1 cái 1,500 Chất liệu: Bằng nhựa y tế. Đã tiệt trùng bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.

92 Khẩu trang giấy Cái Hộp 50 cái 80,000

Khẩu trang y tế được sử dụng để ngăn bụi, vi khuẩn trong và ngoài lĩnh vực y tế, có số lớp tùy thuộc yêu cầu sử 

dụng (Khẩu trang 3 lớp, 2 lớp than hoạt tính…),

 Thành phần cấu tạo: Vải không dệt, Giấy vi lọc, Lớp than hoạt tính, Thanh nẹp mũi làm bằng kẽm, Dây thun đeo tai, 

Che phủ miệng và lọc khuẩn, bụi bẩn, khi tiếp xúc với môi trường dịch bệnh, độc hại nguy hiểm. đáp ứng tiêu chuẩn 

đạt TCVN 8389-1 : 2010 hoặc TCVN 8389-2 : 2010; ISO 13485.

93 Khay inox 30x22 Cái Túi 1 cái 10 Chất liệu INOX kt 30x22

94 Khóa ba chạc Cái
Hộp/

50 cái
900

Khóa 3 chạc chống nứt gãy, rò rỉ khi truyền . Chịu được áp lực cao. Không có chất DEHP. * Có Luer Lock tạo kết nối 

chắc chắn. Hạn sử dụng: 5 năm. Khóa chịu áp lực lên đến 7 bar. Ống kết nối: I.D.: 3.0mm O.D.: 4.1mm. Tiêu chuẩn ISO 

13485: 2016

95
Kim  lấy thuốc các 

G18, G25
Cái Hộp 100 cái 100,000

- Kim: được làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken.

- Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt. 

- Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicone. 

- Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an 

toàn khi sử dụng. 

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

- Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, không có độc tố và chất gây sốt, không có chất DEHP.

96 Kim bướm G23 Cái Hộp 100 cái 15,000
Khử trùng bằng khí E.O, vô trùng, không độc, không gây sốt. Chất liệu làm thân kim bằng thép không gỉ độ cứng cơ 

khí và không bị oxy hóa. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485

97
Kim cấy chỉ ( kim 

đẩy chỉ)
cái   5 kim/vỉ 50 Kim châm cứu vô trùng dạng vỉ giấy (dùng đẩy chỉ): Kim đốc thép không gỉ, kích thước: 0.33*33mm  

98
Kim châm cứu số 5, 

6
Cái Túi  100 cái 24,000 Kim châm cứu vô trùng dùng 1 lần

99
Kim chọc dò gây tê 

tủy sống G25
Cái Hộp 25 cái 700

Kim gây tê tủy sống đầu kim có 3 mặt vát sắc dài 88mm.Thiết kế lăng kính pha lê phản quang trong chuôi kim. Lăng 

kính có màu sáng bạc trước khi có dịch não tuỷ chảy ra, lăng kính chuyển sang trong suốt khi có dịch não tuỷ chảy 

ra. Các số: G18, G20, G22, G25, G27.

100
Kim lấy máu mao 

mạch
cái

25 cái/ gói, 

4 gói/ hộp
1,000 Lắp vào đầu bút chích máu cho các máy đo đường huyết

101
Kim luồn  các số 18, 

20, 22
Cái Hộp 100 cái 36,000

Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cổng các cỡ: 18G-22G

Catheter bằng chất liệu FEP/ETFE, có đường 2-3 cản quang BASO4.

Mũi kim sắc bén, bằng thép không gỉ của Nhật Bản, tráng silicon tránh vỡ thành mạch, dễ lấy ven và giảm đau

TCCL: ISO 13485, CE. Tiệt trùng bằng khí EO gas

 [18G; Ø (1,3 x 45)mm; 95ml/ phút]; [20G; Ø (1,1 x 32)mm; 61ml/ phút]; [22G; Ø (0,9 x 25)mm; 36ml/ phút]; ISO 13485, CE

102 Kim luồn  Số 24 cái 50 cái / hộp 9,000

Kim có đầu bảo vệ an toàn bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn vắt chéo tự động bịt đầu kim. 

- Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén, dễ lấy ven và giảm đau.

- Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng.

- Ống catheter có 4 vạch cản quang làm từ chất liệu PTFE/ Teflon, FEP, PUR nhựa y tế tương thích sinh học có tính 

đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim giúp dễ dàng lấy ven, gây tổn thương ít, ít đau.

- Kim có cánh có cổng bơm thuốc bổ xung, nắp đậy dạng bật rễ dàng.

- Khoang báo máu thiết kế trong xuất giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven, màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết 

lập đường truyền.                                                                            Khử trùng bằng khí EO( Ethylene Oxide).

- Thời gian lưu kim tối đa 96 giờ.    

Kim 24G; Ø (0,7 x 19) mm; Flow/ Rate 18ml/ min.

103 Kim tiêm cầm máu Cái Hộp 5 cái 5 Kim chích cầm máu dùng 1 lần, 25G/4mm, 5 cái/hộp

104 Kim tiêm nha khoa Cái Hộp 100 cái 1,500
Kim sắc nhọn nhờ sử dụng công nghệ cắt vát 2 lần. Cỡ kim được phân biệt bằng màu sắc trên đốc kim theo tiêu 

chuẩn ISO. Cán kim dài dễ cầm khi chọc nhiều vùng ven khác nhau. Cỡ kim: 27Gx13/16. Quy cách đóng gói: 100 

cái/hộp, đóng gói từng chiếc bằng vỏ nhựa cứng đảm bảo an toàn.

105 Lam kính Hộp Hộp 72 cái 20 size: 25.4x76.2mm, độ mỏng 1-1,2mm,

106
Lọ đựng phân có 

nắp đậy
Cái 100 lọ/ túi, 1,000

Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP tinh khiết 100%, dung tích 60ml, Nắp màu đỏ. Có nhãn Sử dụng nhựa trung tính 

không phản ứng với các loại hóa chất bên trong,

107
Lọ nhựa các kích cỡ 

( Pv giải phẫu bệnh)
Cái 50 lọ 1 túi 500 Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP  dung tích 200ml đựng bệnh phẩm

108
Lưỡi dao tiểu phẫu 

các cỡ
cái Hộp 100 cái 2,500

Dao sắc. Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma. Các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22. Các rãnh dọc lưỡi dao 

tương thích với mọi loại cán dao mổ tiêu chuẩn fitment số 3 và số 4 cũng như là 3L, 4L & 7... do bất kỳ công ty nào 

sản xuất. Đóng gói 1x100 cái/hộp. Tiêu chuẩn ISO 13485

109
Mast bóp bóng 

người lớn
cái Túi 1 cái 1

Có các cỡ từ 0-5. Có vòng nhiều màu sắc để phân biệt các kích cỡ. Phần đệm ôm sát mặt có van 1 chiều điều chỉnh 

được.

110 Mast khí dung các số cái Túi 1 cái 200

Làm từ nhựa PVC an toàn, không gây kích ứng, bề mặt mềm mại, mịn màng, trong suốt

- Thiết kế thích hợp với tất cả các loại máy khí dung

- Có dụng cụ chứa thuốc. Dây dẫn chính có chiều dài 2m

- Mặt nạ có dây đeo. Bầu đựng thuốc từ 2ml -> 6ml. Tốc độ phun sương từ 0.60ml -> 0.70ml/phút. Giọt phun sương từ 

0.010ml -> 0.014ml/giọt. 

- Bao gồm mặt nạ, khí dung, ống oxy, thắt lưng đàn hồi, nhôm flake và kết nối. Sản phẩm được dùng để quản lý thuốc 

cho người bệnh dưới dạng một sương mù hít vào phổi.

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE 

- Gồm các size : S, M, L, XL

111
Mast thanh quản sơ 

sinh
Cái Túi 1 cái 5

  	

Mặt nạ thanh quản số 1, dành cho bệnh nhân dưới 5kg

112
Mast thở oxy  không 

túi
Cái Túi 1 cái 85

- Làm từ nhựa PVC nguyên sinh an toàn dẻo, mềm, trong suốt

- Mặt nạ oxy gồm mặt nạ thở oxy có kẹp mũi có thể điều chỉnh và dây thun đeo, dây có chiều dài 2m, ống dây chống 

vặn xoắn

- Mặt nạ đơn giản được sử dụng cho các bệnh nhân cần nhiều oxy hơn so với qua ống thông. Tốc độ dòng chảy cho 

mặt nạ đơn giản là từ 4 đến 8 LPM (4-8L/min)

- Tiệt trùng bằng khí EO

- Gồm các size : XL, L, M, S

- Quy cách: 100 cái/ thùng.

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE,   

113 Mast thở oxy có túi  Cái Túi 1 cái 170

- Làm từ nhựa PVC y tế mềm, trong suốt, dây không bị vặn xoắn

- Được thiết kế cho việc truyền khí oxy qua đường miệng với mức độ tập trung oxy cao. Độ tập trung oxy: 95%-100% 

với dòng chảy oxy là 5-8l/phút

- Là dụng cụ kết nối giữa hệ thống cung cấp khí oxy với bệnh nhân, giúp lượng khí oxy được cung cấp đầy đủ cho 

người sử dụng. 

- Mask kèm dây đeo đàn hồi, có túi hít lại; dây nối dài 2m, túi trữ khí 1000ml. Đầu nối tiêu chuẩn. Không Latex

- Gồm các size : XL, L, M, S

- Quy cách: 100 cái/ thùng, tiệt trùng bằng khí EO,  Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016, CE, FDA

114 Mặt gương nha khoa Chiếc 1 Chiếc/túi 2
Có thể hấp sấy được, chống mờ.

- Chứng chỉ ISO 9001, 13485

115 Mũ blu giấy Cái Túi 1 cái 15,000

Vải không dệt polypropylen cao cấp 

Màu xanh đồng đều, không loang bẩn, ko dính tạp chất. 

Không kích ứng da 

2.9g – 3.8g/ 1cái. 

Độ co giãn tốt. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO  9001; ISO 13485; chứng nhận cGMP- FDA 

116
Mũi khoan kim 

cương
Cái Vỉ  5 cái 30

Phủ 3 lớp kim cương chắc chắn

- Chống rung hiệu quả giúp gia tăng tuổi thọ tay khoan

- Đồng trục tuyệt đối

- Không sinh nhiệt

- Tốc độ tối đa cho phép 450.000 vòng/ phút.

117
Nẹp chấn thương 

cẳng tay H5 
Chiếc Túi 1 cái 20

Sản phẩm được sản xuất từ chất liệu vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông, các thanh nẹp bằng hợp kim nhôm 

bản to cùng với hệ thống khóa Velcro, các cỡ: S, M, L, XL. S, M, L, XL.              ISO 13485 : 2012

118
Nẹp chấn thương gối 

H3
Chiếc Túi 1 cái 20

Sản phẩm là sự kết hợp của 4 thanh nẹp hợp kim nhôm định hình, tấm đệm mút và vải tự dính, hệ thống băng nhám 

dính giúp dễ sử dụng, dễ điều chỉnh. KT 40cm, 50cm, 60cm, 70cm (S, M, L, XL). ISO 13485 : 2012

119
Nẹp chống xoay H1-

ngắn
Chiếc Túi 1 cái 20

Gồm bản nẹp hợp kim nhôm đàn hồi được

 uốn theo độ cong của bàn chân và cẳng chân với một bản nẹp hợp kim nhôm đặc biệt, chịu lực tốt xoay ngang có 

tác dụng chống xoay, sản phẩm được bao bọc bởi đệm mút và vải cotton, cố định vào chân bởi hệ thống băng nhám 

dính. ISO 13485 : 2012

120 Nẹp cổ cứng H1 Cái Túi 1 cái 20
Làm từ chất liệu mềm, nhẹ.  Gồm 2 mảnh riêng biệt được gắn với nhau bởi băng nhám dính, sản phẩm có những lỗ 

nhỏ giúp thoáng khí khi sử dụng. ISO 13485 : 2012

121 Nẹp cố định (Gỗ) Cái Túi 10 cái 200 Chất liệu gỗ KT 60cm

122

Nẹp gò má 6 lỗ  

(Nẹp mini 6 thẳng 6 

lỗ)

Cái Túi 1 bộ 30
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

123 Nẹp Iselin Cái Túi 1 cái 170
Là sản phẩm có sự kết hợp của một thanh nhôm dẻo và một lớp đệm mút dính vào thanh nhôm, có thể uốn theo tư 

thế điều trị ngón tay. ISO 13485 : 2012

124
Nẹp kết hợp xương 

gò má 2.0 (18 lỗ)
Cái Túi 1 bộ 5

Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

125

Nẹp kết hợp xương 

gò má 8 lỗ (Nẹp mini 

thẳng 8 lỗ)

Cái Túi 1 cái 5
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

126
Nẹp kết hợp xương 

hàm dưới 6 lỗ 
Cái Túi 1 cái 5

Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

127

Nẹp xương hàm mặt 

8 lỗ (Nẹp mini thẳng 

8 lỗ )

Cái Túi 1 cái 5
Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ 

trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan

128 Nhiệt kế Cái Hộp 12 cái 250 Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ cơ thể; chỉ thị nhiệt bằng thủy ngân

129 Nỉa có mấu cái Túi 1 cái 10
dài 18 cm, Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134˚C

- Chứng chỉ ISO 9001, 13485

130 Nỉa không mấu cái Túi 1 cái 10
dài 18 cm, Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134˚C

- Chứng chỉ ISO 9001, 13486

131 Núm giấy điện cực Cái
Bịch/

50 cái
6,000

Mã T716. Chất liệu PE-foam, độ bám dính cao, không để lại chất kết dính. Tương thích hầu hết với các loại cáp kết 

nối. Bắt tín hiệu nhanh, cho tín hiệu ổn định, chính xác. Kích thước 4.3cm x 4.5 cm, hình Oval,. Điện cực cảm biến 

Ag/AgCl có độ nhạy tốt nhất và các hạt kết dính hydro-gel có trở kháng rất thấp, Sử dụng được cho da nhạy cảm. 

Đóng gói tiệt trùng. Tiêu chuẩn NS-EN ISO 13485: 2012/ISO 13485:2003

132 Ống hút thai các số cái Túi 10 cái 50

Được tiệt trùng, đóng gói riêng biệt

các ống được phân biệt kích cỡ qua mầu sắc của chuôi

Trên ống có các dấu chấm đánh dấu độ sâu kích thước tử cung từ 6 đến 11cm

Ống cỡ 4mm đến 8mm: đầu ống có 2 lỗ hút

Ống cỡ 9mm, 10mm và 12mm : đầu ống có 1 lỗ hút lớn

Ống hút được làm bằng nhựa không latex

133
Ống nghiệm nhựa có 

nắp đựng nước tiểu  
Cái Túi 300 cái 60,000 Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PS, kích thước 16x100mm, nắp trắng, mới 100%

134 Ống nghe nhật Cái Hộp 1 cái 10

Ống nghe hai dây Model : No. 807

- Nhãn hiệu : Alpk2

- Hãng sản xuất: Tanaka Sangyo – Nhật Bản

- Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE

Cấu hình cơ bản cho 01 bộ :

- Mặt ống nghe : có thể thay đổi kiểu mặt nghe với các phụ kiện cung cấp.

- Chất liệu: Nhôm và ống PVC mềm màu đen , chiều dài ống nghe 56 cm

- Đầu nghe: loại 2 đầu

- Đầu ống có bọc cao su

- Phụ kiện đi kèm : bộ phận nghe chuông (3 loại : nhỏ, trung bình, lớn)

Màng nghe : 2 loại (nhỏ và lớn)

Nút tai nghe : 2 loại

- Trọng lượng : 375 g

- Quy cách đóng gói : 01 bộ /hộp

50 hộp / thùng

0,0868m3,20.5 kg/thùng

135
Ống nghiệm chống 

đông EDTA
Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

20,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống 12x75mm, Nắp xanh dương,nắp bằng nhựa LDPE mới 

100%, nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và 

lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để 

giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết 

học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..).Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch 

lấy mẫu 1ml hoặc 2ml riêng biệt trên nhãn ống. 

 Có phiếu phân tích chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ muối EDTA  phải ở trong khoảng từ 

1,2 mg đến 2mg EDTA khan trên 1ml máu, và chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 

10 phút.

136
Ống nghiệm chống 

đông Heparin
Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

135,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín 

thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của 

ống. Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông Lithium Heparin  dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 

12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, 

nhãn màu đen, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định

137

Ống nghiệm chống 

đông Natri citrat 

3,8%

Cái

Hộp 100 

cái, thùng 

2400 cái

19,500

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP,kích thước 12x75mm, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp 

nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và 

lõi lọt lòng trong của ống . Nắp màu xanh lá cây. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8%,hóa chất 

bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml máu trên nhãn ống.  Có phiếu phân tích 

chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ của dung dịch trinatri citrate dihydrat phải ở 

trong khoảng từ 0,1mol/l đến 0,136mol/l (tươngứng2,94% đến  4,0%) và Chịu được lực quay ly tâm gia 

tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút,Dùng xét nghiệm liên quan đến yếu tố đông máu và tốc 

độ lắng máu.

138

ống nghiệm EDTA 

K2 chân không nút 

cao su  

Cái

Hộp 100 

cái, Thùng 

1800 cái   

115,000

Chất liệu: Được làm bằng nhựa y tế PET mới 100%,Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông EDTA 

K2  dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 13x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly 

tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu tím, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan 

kiểm định . 

139
Ống nghiệm 

Efpendeff
Cái Túi 500 cái 17,000

Chất liệu nhựa PP nguyên sinh, dung tích mẫu 1.5ml. Được sử dụng cùng với máy ly tâm trong các thí nghiệm vi sinh 

trong sinh học phân tử. Chịu được lực ly tâm 16.000 RPM, nhiệt độ (-196) - 120 độ C (đun sôi được).

140

Ống nghiệm không 

chống đông nắp đỏ 

có hạt

Cái

Hộp 100 

cái, Thùng 

1800 cái   

15,000

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín 

thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của 

ống, dùng các hạt bi nhựa để tách nhanh huyết thanh. Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy 

mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu đỏ. Có phiếu kiểm định 

chất lượng của cơ quan kiểm định

141

Ống nghiệm nhựa  

5ml (Ống nghiệm 

nhựa trắng 5ml)

Cái túi 250 ống 35,000 Ống nghiệm nhựa PS dung tích 5ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.

142
Ống nghiệm tiểu 

thủy tinh
Cái Túi 500 cái 10,000

Chất liệu: Thủy tinh

Kích thước: size Ø16mm – chiều dài 100mm – độ dày 0.6mm

143

Ống nối dây máy thở 

( Theo cỡ máy Vela 

và Drager

cái
Thùng 100 

cái
20

Chất liệu nhựa PVC y tế hoặc tương đương, vô trùng, sử dụng 1 lần, đường kính 22mm. Ống có thể co giãn, có thể 

kéo dài phù hợp yêu cầu của thầy thuốc.Đầu co  xoay được 360 độ, đầu nối 15/22mm. Đầu ống có lỗ lấy mẫu khí để 

đo nồng độ khí khi cần thiết. Ống nhựa trong giúp dễ quan sát tình trạng bệnh nhân. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-

EN ISO 13485: 2012

144 Pank kẹp Cái Túi 1 cái 30 Chất liệu inox, không rỉ KT: 16cm

145

ParaberJ nhỏ banh 

má (Mở miệng chữ 

T)

Chiếc Túi 1 cái 4
 Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy được. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 

phút. Chứng chỉ ISO 9001, 13485,CE…

146
Phim CT Kích thước 

35x43cm (14x17")
tờ 125 tờ/ hộp 3,500

Phim có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt, thang màu xám thích hợp cho sự thay đổi tông màu liên 

tục của hình ảnh y tế. Được thiết kế để sử dụng làm phim chẩn đoán đa năng, ghi lại đầy đủ các hình ảnh 

từ nhiều phương thức khác nhau bao gồm chụp cắt lớp vi tính, chụp cắt lớp kỹ thuật số, chụp cộng hưởng 

từ, y học hạt nhân, siêu âm, chụp X quang thường quy, chụp X quang kỹ thuật số và hình ảnh số hóa. hỗ 

trợ lớp nền 7-mil polyester. Phim có mật độ hình ảnh tối đa Dmax 3.0. đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FSC. 

Phim được kết hợp với máy in laser để kích hoạt tính năng kiểm soát chất lượng hình ảnh tự động 

(AIQC).

147
Phim kỹ thuật số  8 

x 10 inch
tờ 125 tờ/ hộp 36,000

Phim có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt, thang màu xám thích hợp cho sự thay đổi tông màu liên 

tục của hình ảnh y tế. Được thiết kế để sử dụng làm phim chẩn đoán đa năng, ghi lại đầy đủ các hình ảnh 

từ nhiều phương thức khác nhau bao gồm chụp cắt lớp vi tính, chụp cắt lớp kỹ thuật số, chụp cộng hưởng 

từ, y học hạt nhân, siêu âm, chụp X quang thường quy, chụp X quang kỹ thuật số và hình ảnh số hóa. hỗ 

trợ lớp nền 7-mil polyester. Phim có mật độ hình ảnh tối đa Dmax 3.0. đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FSC. 

Phim được kết hợp với máy in laser để kích hoạt tính năng kiểm soát chất lượng hình ảnh tự động 

(AIQC).

148 Phin lọc máy thở Cái

Túi 1 cái , 

thùng 100 

cái

700

Bộ lọc nhiệt, hiệu quả cao của cổng lấy mẫu khí, trọng  lượng nhẹ, kháng dòng chảy thấp. Lọc hiệu quả  ≥99.99%,  

kết nối 22M/15F~15M/22F, thể tích khí lưu thông: 150-1500ml, không gian chết: 45ml. Các bộ lọc được thiết kế để 

ngăn chặn vi khuẩn/virus lây nhiễm chéo, hệ thống được sử dụng trên một bệnh nhân trong thông khí thở, tiệt trùng 

bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

149
Pin đại máy điện 

châm
đôi Túi 10 Đôi 160 Pin dùng cho máy điện châm

150 Pipole nội soi Cái
Hộp 1 

chiếc
4 Hàm kẹp lưỡng cực TAKE-APART, cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm

151
 	Thòng lọng cắt 

Polyp
Cái Hộp 1 cái 60

 Xoay được 360 độ.

Hợp kim kim loại , giữ hình tốt cả khi cắt những polyp cứng

Hình oval, đường kính 10-15-25-32mm.

Đường kính dụng cụ 2,4mm ; dài 1800-2400mm

152
 

 Sonde dạ dày 
Cái

Túi 1 cái, 

Hộp/

100 cái

1,500

* Dây có chiều dài 120cm, có cản quang suốt chiều dài ống. Đảm bảo vô khuẩn. Không quá cứng hoặc quá mềm, có 

chia vạch. Ống trơn láng, không sần sùi hay dập nứt.Số 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/NS-EN ISO 

13485: 2016

153 Sode JJ Cái Túi 1 cái 200   Chất liệu polyurethane; Gồm: ống thông + que đẩy + kẹp + chỉ ở đầu xa

154 sonde nelaton Cái
Hộp/

10 cái
10

Dây số 8Fr, 10Fr có chiều dài >27cm. Dây số 12Fr, 14Fr, 16Fr có chiều dài >40cm, Chất liệu cao su, độ cong thích hợp. 

Bề mặt tráng silicone.Trơn láng không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, đứt gãy. Tiệt trùng 

bằng khí E.O, Tiêu chuẩn  EN ISO 13485: 2016

155
Sone Darin dẫn lưu 

ổ bụng
Caái Túi 1 cái 100 Chất liệu được làm từ nhựa PVC y tế. Ống dây mềm, dẻo, có tính đàn hồi, đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

156
Sone đặt nội khí quản

(Ống NKQ loại A)
Cái

Túi 1 cái,  

hộp/

10 cái

800

Đúng kích cỡ theo yêu cầu. Có bóng và có cản quang, ống có đầu nối tiêu chuẩn 15mm. Chất liệu nhựa tốt mêm dẻo, 

trơn láng , không dể gẫy vỡ, không kích ứng da.Đầu ống nhẵn, mềm mại, không gây chấn thương niêm mạc khi đặt. 

Bóng mềm, không dể vỡ, thân ống có độ cong thích hợp,  có vạch chia độ dài 1cm . Tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói 

riêng từng đơn vị nhỏ nhất. Tiêu chuẩn   EN ISO 13485: 2016

157 Sone Foley 2 nhánh Cái Túi 1 cái 1,400

-Chất liệu 100% cao su thiên nhiên Dover có phủ Dầu silicon trơn nhẵn, giảm kích ứng và tương thích với 

cơ thể bệnh nhân, có sợi Chrom tăng cứng

- Chiều dài ống 40cm, thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt. Độ cong thích hợp, trơn láng, 

không gây kích ứng da, có bóng giữ phù hợp. Sản phẩm được tiệt trùng.

- Bóng dung tích 30cc, bóng thiết kế đặc biệt căng đều, dai chống vỡ, van nhựa

- Xông 2 nhánh, chất liệu không có chất DEHP gây ung thư, không dị ứng, sản xuất theo công nghệ Châu 

Âu. Lỗ thông tiểu tiểu lớn và trơn giúp thông tiểu dễ và nhanh hơn. Valve bơm bóng có lò xo: đảm bảo độ 

ổn định cả khi bơm và xả. Tráng silicon trong lòng ống giúp không bị tắc. 

- Tiệt trùng bằng khí ETO. Đóng gói 2 lớp túi nilon/chiếc

- Tiêu chuẩn: EN ISO 13485: 2012, EN ISO 13485:2016, CE

- Sonde Foley 2 nhánh số 12-18 FR

158
Sone Foley 3 nhánh 

các số
Cái Túi 1 cái 100

 Dây có chiều dài 40cm. Chất liệu cao su, độ cong thích hợp. Phủ silicone để làm giản phản ứng, dị ứng, trơn láng 

không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, đứt gãy. Tiệt trùng bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng 

đơn vị nhỏ nhất. Size số 16 đến 26; Tiêu chuẩn  EN ISO 13485: 2016

159
Sone hút dịch sản 

khoa
Cái Túi 1 cái 600

Nhựa PVC y tế hoặc tương đương, trong suốt, dây dẻo, thành ống dày, có 2 đầu nối nhựa mềm dẻo, có khía. Đường 

kính trong 8mm, dài 2m, đầu gắn tương thích với máy hút dịch tại Bệnh viện. Tiệt trùng bằng khí EO.Tiêu chuẩn ISO 

13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012

160

SPO2 cho 

Monitoring theo dõi 

BN Drager

cái Túi 1 cái 5
Đầu dây đo SpO2 (sensor) dùng nhiều lần các loại, các cỡ (người lớn, trẻ em). Tương thích với máy theo dõi bệnh 

nhân  Drager

161

SPO2 cho 

Monitoring theo dõi 

BN Nihon Kohder

cái Túi 1 cái 5
Đầu dây đo SpO2 (sensor) dùng nhiều lần các loại, các cỡ (người lớn, trẻ em). Tương thích với máy theo dõi bệnh 

nhân Nihonkonden

162
Tăm bông lấy bệnh 

phẩm
Cái

1 que/ 

ống; 50 

que/ túi

3,000
Chất liệu ống, nắp, que bằng nhựa hoặc tương đương, đầu cotton, chiều dài tối thiểu 150mm, tiệt trùng bằng EO Gas 

hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

163 Tay khoan nhanh Bộ Hộp 1 bộ 1

*Thân bằng thép không rỉ

*Vòng bi sứ

*Hệ thống làm sạch đầu tay khoan (loại bấm)

*Phun sương đơn

*Van điều áp hơn

*Tích hợp van chống hút ngược bên trong tay khoan nhằm phòng ngừa nước chảy ngược từ ghế răng do hiện tượng 

lực âm

*Tay khoan có chữ ARV in trên phần cổ cũng như tem dán phía sau hộp đựng

*Phần chuôi tay khoan có in mã barcode

*Công suất 20wat 

*Tốc độ 350,000-450,000 vòng/phút

*Cỡ đầu ∅11.2x13.4 mm

164 Trâm gai Cái Vỉ 6 cái 100 Trâm gai dùng lấy sạch sợi tủy trong quá trình chữa tủy. 

165 Trụ cắm Pank Cái Túi 1 cái 25 Chất liệu Inox, dùng cắm pank

166 Túi Camera  Cái Túi 1 cái 700
Nguyên liệu: được làm từ ống nylon. Có dây buộc 2 ly; túi nylon 9cm x 14cm.

Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế đã được tiệt trùng bằng khí EO-Gas.

167 Túi đựng nước tiểu  Cái
Thùng 250 

cái
1,800

 Được làm bằng vật liệu nhựa PVC tráng Silicon dẻo dai và kín. Vô trùng, van xả một chiều chữ T, tuyệt đối không dò 

rỉ

- Có gắn phụ kiện khóa túi, khóa vặn ¾ vòng, dây dẫn dài 90cm có van chống trào ngược và có lắp đậy, đường kính 

ngoài 6.8mm, đường kính van tháo dịch 9.2 mm

- Tính năng chống trào ngược có lỗ treo, không gây độc hại không gây kích ứng các vạch chia dung tích đều, có lỗ 

treo túi và bảng ghi thông tin bệnh nhân

- Dung tích Túi 2000 ml, có vạch chia thể tích/25ml; Kích thước túi dài 28 cm,rộng 20 cm

- Được tiệt trùng bằng khí EO

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn: CE và ISO 13485:2016

168
Túi ép dẹt 

15cm*200m
Cuộn

4 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO, ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016

169
Túi ép dẹt 

20cm*200m
Cuộn

2 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO, ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016

170
Túi ép phồng 30cm 

*100m
Cuộn

2 Cuộn/ 

thùng
5

3 đường hàn nhiệt

- Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film

- Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng

- Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm

- Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO

171

Vít hàm 2.4mm các 

cỡ (đồng bộ với nẹp 

hàm dưới)

Cái Túi 1 cái 60
Vít đk 2.4 dài  4/6/8/10/12/14/16/18mm màu trắng nguyên bản, đầu mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-

4V (tiêu chuẩn ASTM-F136);  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ trợ tuốc nơ vít 4 cạnh (đồng bộ với nẹp hàm)

172

Vít mặt 2.0mm các 

cỡ đồng bộ với nẹp 

mặt, gò má)

Cái Túi 1 cái 180
 Vít đk 2.0 dài  4/6/8/10/12/14/16/18mm màu trắng nguyên bản, đầu mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-

4V (tiêu chuẩn ASTM-F136);  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ trợ tuốc nơ vít 4 cạnh

173
Vòng đeo tay bệnh 

nhân
Cái Hộp 100 cái 1,000

Chất liệu PVC. Có các màu: xanh, hồng. Có chỗ ghi thông tin bệnh nhân. Có đục lỗ (12,14,16) . Có các cỡ 16in, 10in, 

11in, 12in. Có loại dùng cho trẻ sơ sinh, người lớn hoặc mẹ và con. Đóng gói 100 cái/hộp hoặc 50 cặp/hộp. Đạt TC 

ISO 13485:2016 , EC.

174

 Dụng cụ chẩn đoán, 

phẫu thuật nội soi 

các loại và các cỡ, 

kèm linh phụ kiện 

đồng bộ

Bộ Hộp 1 bộ 1
	

Bộ tay cắt u bàng quang, tiền liệt tuyến, loại cắt chủ động bằng ngón trỏ.

Cộng: 174 khoản
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